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1. CHIẾU CAN VƯƠNG : 


Lời dân: 

Sau cuộc tập kích quân Pháp ở ngay Huế vào đêm màng 4 
rạng ngày 5 tháng 7 năm 1885 bị thất bại, phe chủ chiến trong 
triểu do Tôn Thất Thuyết, Phạm Thận Duật câm đâu đã đưa vua 
Hàm Nghỉ xuất bôn ra sơn phòng Quảng Trị được chuẩn bị từ 
trước, xuống chiếu Cán Vương, phát động phong trào đấu tranh 
vũ trang nhằm khôi phục lại đất nước. 

Có ý kiến cho rằng Chiếu này do Tôn Thất Thuyết (?) thảo 
ngay ở làng Văn Xá, gần tỉnh thành Quảng Trị, ngay tối hôm 25 
tháng 5 âm lịch, tức ngày 7-7-1885 '. Ngày ban bố chính thức chiếu 
Cần vương được ghi ngay cuối tờ Chiếu là ngày 2 tháng 6 âm lịch, 
Hàm Nghi năm đầu, tức 13-7-1885. Đối chiếu với hành trình của 
đoàn xa giá Hàm Nghi thì khi ấy đoàn đã ra tới căn cứ Tân Sở. 
Xét danh sách đoàn văn thần, võ tướng hỗ tòng Hàm Nghỉ thì có 
nhiều khả năng người chấp bút khởi thảo tờ Chiếu ấy là Phạm 
Thận Duật, đang giữ chức vụ Phụ chính - Cơ mật viện đại thần 2 

Chiếu Cần vương thuc sự là một bài hich, một bản hiệu 
triệu, phát động cuộc tổng vũ trang chống Pháp trong cả nước, là 
linh hôn của phong trào Cán vương sôi động ở toàn Trung Kỳ và 
Bắc Kỳ suốt trong những năm cuối của thế kỷ XIX. 


Từ xưa, kế sách chống giặc không ngoài ba điều: đánh, giữ và 
hòa. Đánh thì chưa có cơ hội; giữ thì khó lường được thắng; hòa thì 
địch đòi hỏi không biết chán. Đang lúc tình thế muôn vàn khó khăn 
như vậy, bất đắc di phải quyển nghi đối phó. Thái Vương đời ra đất 
Kỳ , Huyền Tông chạy vào đất Thục 4 người xưa cũng đã từng làm. 


1. Phan Khoang: Việt Nam Pháp thuộc sử (1862 - 1945). Sài Gòn 1971, lần 2. 

2. Nguyễn Văn Huyễn chủ biên: Pham Thận Duật - cuộc đời và tác phẩm - Nxb 
Khoa học xã hội, Hà Nội 1989. 

3. Thái Vương là ông tổ của nhà Chu. Lúc đầu đóng ở đất Bân, bị rợ Nhung, Địch 
uy hiếp, phải chuyển đến Kỳ Sơn, rồi lập ra vương triều Chu. 

4. Đường Huyền Tông (tức Đường Minh Hoàng) gặp loạn An Lộc Sơn phải bỏ 
kinh đô chạy vào đất Thục. 
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Nước ta gần đây ngẫu nhiên xảy ra nhiều việc. Trẫm tuổi trẻ nối 
ngôi, không lúc nào không nghĩ đến tự cường, tự trị. Phái viên của Tây 
ngang ngược, bức bách, hiện tình mỗi ngày một quá thêm. Hôm trước 
chúng đưa thêm nhiều binh thuyên đến, buộc ta phải theo những điều 
không thể nào làm được. Ta chiếu lệ thường khoản tiếp, nhưng chúng 
không chịu nhận một thứ gì. Người kinh đô náo sợ, tình thế nguy cấp 
chỉ trong sớm chiều. Ke đại thần mưu việc nước chỉ lo nghĩ sâu sắc đến 
kế yên xã tắc, trọng triều đình: nếu cứ cúi đầu theo lệnh chúng, ngôi để 
mất cơ hội sắp đặt từ trước, sao bằng nhân mưu đô tráo trở của chúng 
mà đối phó trước. Ví bằng tình thế xảy ra không thể tránh thì vẫn còn 
có cái việc cử sự ngày nay để mưu sự nghiệp tốt đẹp mai sau, ấy cũng 
là do thời thế xui nên. Phàm những người cùng dự chia mối lo này, 
tưởng cũng đã lường biết. Biết thì phải tham gia, nghiến răng dựng tóc 
thể giết quân thù, ai mà chẳng có lòng như vậy? Cũng há không có 
người nào gối gươm, đánh dầm, vần gạch, cướp giáo u ? 

Và lại, kë bầy tôi đứng ở triêu chỉ có theo nghĩa mà thôi: nghĩa 
đã ở đâu là sống chết ở đấy. Hó Yển, Triệu Suy nước Tấn ”, Quách Tử 
Nghi, Lý Quang Bật nhà Đường `° là người thế nào đời xưa vậy? 

Trẫm đức mỏng, gặp biến cố này không thể hết sức giữ được, để 
đô thành bị hãm, xa giá các bậc Thái hậu phải đời xa, tội ở mình 
trẫm cả. Thật là kinh hoàng, xấu hổ vô cùng. Nhưng chỉ vì mối quan 
hệ luân thường, bách quan khanh sĩ không kể lớn nhỏ tất không bỏ ` 
trẫm: người trí hiến mưu, người dũng hiến sức, kẻ giàu bó của ra giúp 


1. Gối gươm: Gối đầu lên gươm mà ngủ. Ý nói, luôn luôn thường trực chiến đấu. 

Đánh dám: Gõ mái chèo. Do điển: Tổ Địch là tướng nhà Tấn, được cử cim quân 
Bắc phạt, khi qua sông đến giữa dòng, gõ mái chèo mà thể: nếu không khôi phục được 
Trung Nguyên thì không qua sông này nữa. Ý nói quyết tâm thắng giặc. 

Cướp giáo: Cướp giáo giặc, thắng giặc. Thơ Trần Quang Khải có câu: “Đoạt sáo 
Chương Dương độ” (Chương Dương cướp giáo giặc). 

Vần gạch: Theo điển: Đào Khán đời Tấn làm Thứ sử Quảng Châu, hằng ngày cứ 
buổi sáng khuân 100 viên gạch ra ngoài nhà, chiều đến lại khuân vào. Có người lấy 
làm lạ hỏi. Trả lời: “Chí tôi ở việc khôi phục Trung Nguyên, nay thư rỗi quá e người 
yếu đi, nên cần phải luyện tập”. 

2. Hai người bë tôi trung thành của Tấn Văn Công. Khi Văn Công còn là công tử 
bị thất thế, bôn ba các nước mưu đồ khôi phục ngôi báu, hai người đã đi theo phò tá 
tận tụy. Sau Văn Công lấy lại được nước, cả hai đều được tin cẩn, giữ chức vị cao. 

3. Hai vị danh tướng thời Đường, có công lớn dẹp loạn An Lộc Sơn, giúp trung 
hưng nhà Đường. 

4. Đây chỉ “Tam cung”, tức mẹ và hai vợ vua Tự Đức là bà Từ Dụ (mẹ cúa Tự 
Đức); vợ cả Tự Đức (mẹ nuôi Dục Đức); vợ thứ Tự Đức (mẹ nuôi Kiến Phúc). 
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quân nhu; đồng bào, đồng trạch chẳng từ nguy hiểm, có thể làm được 
gì thì làm nấy. Những ai cứu nạn phò nguy, đỡ khó chống đổ, chớ tiếc 
lòng tiếc sức, rồi ra lòng trời giúp thuận, chuyển loạn thành trị, 
chuyển nguy thành an, thu lại giang sơn bờ cõi. Trong cơ hội này, 
phúc của tôn miếu, xã tắc là phúc của bàn dân, cùng lo với nhau thì 
cùng hưởng với nhau, há chẳng tốt lắm ư? Nhược bằng cái tâm sợ 
chết hơn cái lòng yêu vua, sự nghĩ cho nhà hơn sự lo cho nước; làm 
quan thì mượn cớ tránh xa, đi lính thì bó ngũ lẩn trốn; người dân 
không biết trọng nghĩa cứu cấp việc công, kë sĩ cam bỏ chỗ sáng đi 
vào nơi tối, thì dù không phải là sống thừa ở trên đời, cũng là mặc 
áo đội mũ mà là muông là thú, ai nỡ nào làm như vậy? 

Thưởng cách hậu mà phạt cũng nặng, triều đình đã có chính sách rõ 
ràng; chớ để sau này phải hối. Hãy nghiêm chỉnh tuân theo! Khám thư. 

Hàm Nghỉ năm đầu, ngày 2 tháng 6 
(18-7-1885) 


Theo Trung-Phúp chiến tranh - tư liệu, tâp 7, 
Hội Sử học Trung Quốc, Tên trí thúc xuất bản xa, 
Bắc Kinh, 1955. 
Nguyễn Văn Huyền dich 
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Phụ chép: CHIẾU CÂN VƯƠNG (ID 


Sau chiếu Cần vương (D trên, ngày 11 tháng 8 năm Hàm 
Nghi thứ nhất (19-9-1885), còn phát ra một bản thứ hai từ thành 
sơn phòng Hà Tĩnh ở Âu Sơn, huyện Hương Khê. Tờ Chiếu này, 
cho đến nay không còn nguyên bản bằng chữ Hán và không rõ ai 
khởi thảo. Dưới đây chỉ là bản dịch lại từ Pháp văn, do đó ngôn 
từ có thể hơi xa lạ, ý tứ cũng có thể bị biến dạng. 


Hàm Nghỉ năm đâu, ngày 11 tháng tám 

Thông cáo cho các khanh sĩ bách quan văn võ lớn nhỏ và cho 
toàn dân trong nước mọi người đều biết: 

Vương quốc An Nam ta ký hòa ước với bọn rợ Âu kể cũng đã lâu 
năm. Mới đầu, ta nhượng cho chúng ba tỉnh Nam Kỳ. Vào khoảng hai 
năm sau, còn ba tỉnh nữa chúng lại chiếm nốt. Như vậy mà vẫn chưa 
đủ để làm cho chúng thỏa mãn, vì chúng cho rằng thế cũng còn ít. 
Rồi dùng mưu mẹo, chúng đi đến chỗ đặt một đặc phái ngoại giao ở 
Huế và một ở Bắc Kỳ, xong bắt buộc ta phải ký một hòa ước mới và 
lại thêm bớt, xóa bỏ, làm lại không biết bao nhiêu lần. Sau đó, chúng 
nhất quyết dùng võ lực chiếm các tỉnh Bắc Kỳ hòng thu tất cả tài 
sản của nước ta vào trong tay chúng. Giữa lúc Tiên hoàng đế [chỉ vua 
Tự Đức] băng hà, trong khi ta đương có đại tang, chúng đem quân 
đến cướp cửa Thuận An và bức ta phải thiêu hủy ấn tín của Hoàng đế 
Trung Quốc ban cấp cho tổ tiên ta. Chúng lại cưỡng bách ta phải cho 
chúng đóng quân trong Hoàng thành để chúng có thể đặt súng ống 
của chúng trên tường thành thay thế cho súng ống của ta. 

Chúng cư xử một cách phi lý như thế thì thử hỏi ta làm sao có 
thể kiên nhẫn chịu đựng đến cùng được. 

Tuy vậy nhờ có sự mẫn cán của quan quân ta, hôm sau ta vẫn có 
thể tổ chức tang lễ Đức vua, nhưng đem so với các bậc tiên bối thì 
phân long trọng kém xa nhiều. 

Tháng năm năm nay, bọn Pháp tập hợp hơn một vạn quân và 
bắt ép ta phải nhượng kinh thành cho chúng. Dụng ý của chúng là 
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tìm cách bắt vua để dùng làm tôi tớ cho chúng, còn chúng thì sẽ nắm 
quyển cai trị áp bức dân ta, ép buộc dân ta phải tuân theo những luật 
pháp man rợ; như thế là để chúng không phải khó nhọc nhiều mà 
vẫn được hưởng toàn bộ lợi lộc. 

Âm mưu của chúng thật đã lộ rõ. Vì vậy, Hội đồng Cơ mật ' đã 
họp và quyết định thử mở một trận khởi công ở Huế. Nếu ta thắng 
thì Nguyễn Văn Tường sẽ lập một đoàn hộ tống đưa Trẫm ra ngự tại 
Nghệ An, Hà Tĩnh, còn Tôn Thất Thuyết thì ở lại Huế chuẩn bị mưu 
kế bài trừ bọn giáo dán để làm dë dàng cho việc đánh thắng quân 
Pháp sau này, vì chính bọn này vào hùa với lũ rợ phương Tây. 

Trái lại, nếu ta thua thì Trẫm sẽ cùng với triéu thân lánh mặt 
quân man rg để mưu dé khôi phục đất nước. 

Cuộc tấn công khởi đầu từ nửa đêm và kéo dài cho đến nửa buổi 
sáng; quân giặc chết vô kể. Đồng bào ta trong thành đông quá không 
sao cứu nổi cũng chết rất nhiều; nhưng đó là mệnh trời, không sao 
tránh được. 

Ngay lúc ấy, Nguyễn Văn Tường cùng Trẫm ra khỏi thành, còn 
Tôn Thất Thuyết thì ở lại chống nhau với quân Pháp, ngăn không 
cho chúng đuổi theo Trẫm. Ai ngờ Tường đổi bụng, bỏ trốn vào nhà 
truyén giáo Thiên Chúa giáo. Thế là giữa các quan văn võ có sự chia 
rẽ và nhiều người bắt đầu nảy sinh ra lòng bội bạc đối với Trẫm. 

Ra tới Quảng Trị, Trẫm được tin quân Pháp sai Tường triệu 
Trẫm về kinh; chúng hứa trả lại Hoàng thành cho Trẫm. Đấy là mưu 
mô bọn Pháp muốn giết Trẫm. Nguyễn Văn Tường đã bỏ Trẫm và đã 
hiệp đông với Pháp để lừa dân làm cho dân quên hẳn nghĩa vụ đối 
với Trám; y lại còn định bắt Trẫm nộp cho bọn bạch quỷ để được 
dung tha. Nói làm sao được tội ấy nặng đến chừng nào. Trông thấy 
.cảnh ấy, Trẫm chịu làm sao nổi? 

Cuối cùng cái tên yêu quái ấy lại sai Tôn Thất Phan và Võ Khưu 
đi thông đồng với quan lại các tỉnh để bắt Trẫm vë. Trẫm biết rõ 
hành động của chúng, nhưng quan lại các tỉnh có đâu lại chịu hạ 
mình đi theo con đường lầm lỗi ấy. 

Nếu quả thực bọn Pháp có ý định trả lại Hoàng thành cho Trẫm 
thì sao chúng vẫn tiếp tục kéo quân đem súng đến và vẫn cứ ở trong 


1. Tức Viện Cơ mật. Lúc ấy gồm: Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết, Phạm 
Thận Duật. 
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thành? Ngoài ra, sao chúng còn dùng mưu mẹo, mật sai người di các 
tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An để lùng bắt Trẫm? Mặc dù chúng đã chiếm 
được kinh đô nhưng thấy Trẫm và Tôn Tướng quốc đã ra khỏi Hoàng 
thành, chúng sợ Trẫm và Tôn đại thần sẽ hiệp lực với quan lại các 
tỉnh để đánh lại chúng. Vì vậy chúng không được yên lòng, chúng 
không thể cai trị được và chúng dùng Nguyễn Văn Tường là một tên 
gian giảo làm phụ tá và giả dó có ý muốn trao trả Hoàng thành cho 
Trẫm. Như thế có khác gì ném môi cho cá, để khi bắt được Trẫm rồi, 
chúng sẽ tuyên bố đặt nước ta dưới quyển bảo hộ của chúng như 
chúng đã làm đối với Cao Miên. Nhưng ai mà có thể tin được lòng 
trung thực của những con người đúng là chó sói, mèo rừng. 

Đừng nói rằng Trẫm còn trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm. Phải, 
Trẫm còn trẻ thực và chưa am hiểu việc đời, nhưng cái ý định của 
bọn rg Âu thì làm gì mà Trẫm không biết, Trẫm còn biết cả động cơ 
gì đã đưa đường chỉ lối cho cái tên Tường hèn mạt và giả dối kia. 

Ngoài ra, Trẫm lại được tin tên Tường đốn kiếp đã giả mạo một 
bức thư nói rằng Ba cung ` đã có lệnh triệu Trẫm về. Ba cung đã đời 
khỏi Hoàng thành thì tên Tường phản tặc lại dẫn về với bọn rợ 
phương Tây để ra lệnh đó. Ba cung làm sao mà có thể từ chối được? 

Vả chăng trong di chiếu của đức Tiên đế có nói: Một điều luật 
không gì lay chuyển nổi của Vương quốc ta đã quy định, việc trị quốc 
chẳng thể trao cho phụ nữ. Bởi vậy Ba cung không thể nhân danh cá 
nhân ra lệnh trên; chính tên Tường gian trá đã mạo danh Ba cung đã 
lừa dối dân; rồi thì quan lại các tỉnh đã hoảng sợ và đã ngả theo 
quân phản nghịch. : 

Ai nhận được lệnh trên phải đem đến cho Trám để Trâm đốt đi 
và đừng có đặt thành vấn để nữa, đừng bao giờ nói đến cái thứ giấy 
tờ ấy nữa. Những kẻ nào còn coi trọng các chỉ dụ đó là những kë phụ 
bạc vào loại tôi tệ nhất đối với Trẫm. Vậy ai nấy nên sớm hối lỗi kéo 
chừng người thân thuộc của mình lại bị khép vào đồng tội. 

Núi non hiểm trở, Trẫm đã phải đi quanh co mất hai tháng mới 
tới đây; sự chậm trễ đó đã làm cho quân thù có cớ để bịa đặt ra lắm 
chuyện hoang đường làm nắn lòng dân. Từ nay ai nấy nên biết rằng, 
Tôn Tướng quốc đã đưa Trẫm đến núi Âu Sơn thuộc huyện Hương 
Khê và tất cả các khanh sĩ quan lại trong ngoài, từ quan to đến quan 


, 1. Nhu chú thích trang 11 
14 


nhỏ, tất cả các quan tỉnh Tổng đốc, Tuần phú, Bố chính, Án sát, Dé 
đốc, Lãnh binh, Hiệp quản, Trẫm nhắc lại từ quan to đến quan nhỏ, 
đều đã të tựu bên cạnh Trẫm. f | 

Các cử nhân, tú tài, học trò, kỳ hào các làng, dân chúng va binh 
sĩ, tất cả cũng đã đến bái yết Trẫm. Giữa lúc trong nước mọi sự đều 
đảo lộn, Trẫm cứ thờ ơ và không hành động sao được? 

Vì vậy, Trẫm ra lệnh cho ai nấy đều phải quyết tâm và khi có 
hiệu thì sấn sàng nổi dậy, giết chết tất cả những kẻ hùa theo lũ rợ 
Tây phương, không để cho tên nào trốn thoát. Trẫm cấm chỉ không 
ai được tư thông với giặc, khiến cho chúng không thể làm gì được, 
không thể thu lượm được tin tức gì, không thể mua được lương thực. 
Rồi lại phải tìm cách giết chúng bất ngờ. Nếu chúng bắt ép phải làm 
việc cho chúng thì bất luận hay đở cũng làm, nhưng phải luôn luôn 
nghĩ cách tìm mưu tiêu diệt chúng. 

Làm như vậy thì chúng không thể nào cai trị được, cũng không 
thể nào thu được mối lợi gì về cuộc chiếm đóng của chúng. Đó là cách 
tốt nhất để đánh quân kẻ cướp. 

Chớ có để tai nghe những lời phỉnh phờ, lừa lọc và nếu gặp 
những con thú đữ đó thì cũng đừng có sợ. Khi nào trừ khử được bọn 
chúng rôi thì đến gặp Trẫm. Trẫm së đóng đô tại tỉnh Thanh Hóa; 
đây là một địa điểm quý giá. Nhưng Trẫm lại vừa được tin quân Pháp 
đã đến đấy rồi và đã đặt đồn canh trên núi, quan lại tỉnh này đã cúi 
đầu chịu đựng sự có mặt của kẻ thù. Trẫm không hiểu sao họ lại cư 
xử như vậy. 

Bây giờ Trẫm ra lệnh tối mật này cho nhân dân các tỉnh Thanh 
Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình và trên nữa về phía Bắc: văn 
thân, kỳ hào các xã phải thông đồng với nhau để nổi dậy cùng một 
lúc và để đi cầu xin một đồng minh hùng mạnh giúp đỡ. Các phủ 
huyện phải hiệp lực với các tổng lý để đi tìm đồng minh đó; thế rồi 
ta sẽ chống lại quân Pháp. Thoạt tiên là hãy đánh đuổi chúng ra 
khỏi các tỉnh miền Bắc, bắt đầu từ Hà Tĩnh, sau ta sẽ chọn một địa 
điểm để đóng đô. Kết quả này, sớm muộn là phải đạt bằng được. 

Có được tất cả các tỉnh từ Quảng Binh đến miền Nam là do công ` 
lao của các bậc tiên bối đáng tôn kính của ta. Ó các tỉnh đó cổ rất 
nhiều nhân tài và những người vẫn còn trung thành với Trầm cúng 
rất đông. Mong rằng ai nấy không trừ người nào đều theo đường ăn 
lẽ ở nói trên và nhất là đều tránh nghe theo những lời dụ dỗ của tên 
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Tường phản phúc. Trẫm câu trời cho dân ta cùng nhau đồng tâm hiệp 
lực đánh đuổi quân man rợ và những kẻ làm hậu thuẫn cho chúng. 
Còn những kẻ phản bội thì Trẫm cầu trời tiêu diệt chúng đi. Chính 
chúng là những đứa phải tóm cổ và phái giết chết trước tiên. Sau đó 
ta mới chiến thắng được quân Pháp. 

Xưa cũng đã thấy có việc như vậy. Chớ có đem lòng chán nản. 
Trước kia cách đây gần một trăm năm, tại Nam Kỳ, vua Gia Long chỉ 
đánh có một trận ! mà đã chiếm lại được cả đất nước. Bây giờ đương 
lúc nguy nan, làm sao ta lại có thể bó cuộc chiến đấu và không đem 
hết sức mình ra để chiến đấu. 

Trẫm hy vọng rằng tất cả mọi người, quan lại, binh sĩ và thường 
dán đều đồng tâm hiệp lực; như thế thì không còn nghị ngờ gì nữa, 
nước Nam vẫn cứ là của người Nam, mặc dù quân Pháp có mạnh, 
chúng cũng không thể chinh phục được ta. | 

Họ tên của những người tán tụy đến cùng với Trám để đánh đuổi 
quân Pháp sẽ được ghi vào một quyển sổ trong đó sẽ viết câu: Đây là 
họ tên của những vị anh hùng hào kiệt đã góp phần giải phóng 
Vương quốc. Thân thuộc của những vị đó sẽ được nhà vua đặc biệt 
bảo vệ đến muôn đời. Như vậy là công trạng của họ không phải chỉ 
được tuyên dương trong một tháng hay một năm mà trong hàng 
nghìn thế kỷ. Ngoài ra, Trẫm sẽ cho làm một cái bia kỷ niệm, trên 
đó sẽ ghi công đức cua mỗi người và cái bia đó sẽ được đặt trong một 
đến thờ về bên phải. Mỗi người sẽ được Trẫm tùy theo công lao mà 
khen thưởng. 

Những lời nói của Trẫm phải được mọi người biết đến, cả người ở 
xa cũng như người ở gần. Trẫm nói toàn sự thật, không giả đối chút nào. 
(Theo bản dịch ra tiếng Pháp có đầu dë Proclamation 
lancée en Annam, au nom dụ roi Ham Nghi après son 
départ de Huế (Bản tuyên cáo được nhân danh vua Hàm 
Nghi phát đi trong nước Nam sau khi nhà vua dời khỏi 
Huế), in trong quyển Le Laos et le Protectorat français 
(Nước Lào và chế độ bảo hộ của Pháp) của Gosselin 
(Gôtxơlanh) 
` ¡Vũ Văn Tinh dich. 
Nghiên cứu Lịch sử, số 140 tháng 9-10 năm 1971. 


1. Thực ra, Nguyễn Ánh đã phải gian truân khốn đốn hàng chục năm mới lập 
nên được triều Nguyễn. 
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2. TÔN THẤT THUYẾT 


(1835 - 1913) 


Tôn Thất Thuyết thuộc một chỉ xa trong hoàng tộc triêu Nguyễn. Quê gốc 
ở Gia Miêu (nay thuộc huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) và ông cũng có nhà 
riêng ở Thanh Hóa. Xuất thân từ một quan văn, năm 1869, ông được bổ chức 
Án sát Hải Dương rồi Tán tương quân vụ quân thứ Lạng - Đằng - Ninh - Thái. 

Ngày 21-12-1873, tham gia trận đánh Cầu Giấy (Hà Nội), cánh quân của 
ông đã giết được tên phó tướng Pháp Banny (Balny) ở đền Voi Phục. Năm 
.1875, ông tham gia trận đánh lớn ở Châu Thượng (Phú Thọ) bất sống được 
Hoàng Sùng Anh; chỉ huy quân phỉ Cờ vàng (Trung Quốc). 

Từ 1881, ông được cử làm Thượng thư Bộ Binh, sung đại thần Viện Cơ 
mật. Sau khi Tự Đức mất (1883), ông là một trong ba vị Phụ chính (cùng 
Nguyễn Văn Tường, Phạm Thận Duật). Triêu Nguyễn đầu hàng thực dân 
Pháp, ký các điều ước 1883, 1884, thừa nhận quyển đô hộ của chúng. Song 
trước sau ông vẫn là người chủ chiến và cầm đầu phái dé kháng trong triéu, 
kiên quyết chống lại những hoạt động phản bội của bọn đâu hàng và ra sức 
chuẩn bị, xây dựng lực lượng và co sở để đánh thực dân Pháp, giành lại chủ 
quyền. Không chịu được sự bức bách của giặc, đêm mông 4 rạng ngày 5-7- 
1885, ông chủ động tổ chức tiến công địch ở dén Mang Cá và tòa Khám 
(Huế). Thất bại, ông phải đưa vua Hàm Nghi ra sơn phòng Tân Sở, kêu gọi 
toàn dân kháng chiến, mở ra một giai đoạn lịch sử mới: Sĩ phu yêu nước và 
nhân dân từ Nam đến Bắc sôi nổi đứng lên chống giặc cứu nước. 

Năm 1886, nhận thấy phong trào kháng chiến có nhiều khó khăn, ông 
giao lại nhiệm vụ cho đình thân và hai con trai là Tôn Thất Đạm, Tôn Thất 
Hiệp rồi sang Trung Quốc mưu cầu viện trợ. Ông đã qua Vân Nam, Quảng 
Tây vận động một số sĩ phu nhà Thanh có cảm tình với cuộc kháng chiến của 
nhân dân ta ủng hộ được một số vũ khí, quân lương tiếp tế cho nghĩa quân. 
Qua tướng Cờ Đen Lưu Vĩnh Phúc, ông chiêu mộ được một số binh sĩ, mở được 
mấy cuộc tiến công vào tỉnh Cao Bằng, song đều bị quân Pháp đẩy lui. 

Về sau, nhà Thanh thỏa hiệp với thực dân Pháp tìm mọi cách cô lập, an 
trí ông một chỗ. Uất ức vì sự nghiệp cứu nước không thành, ông sinh ra loạn 
trí và mất ở Long Châu vào năm 1913. 
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P BR. Z m 
J E 2 F 38 2k BE # 2 + 
使 我 径 过 此 地 江上 半夜 月 中 秋 


Phiên âm: 
1. ĐIỂU TRẦN BÍCH SAN 


Liên quân độc thủ cô thành, quốc trung thần gia hiếu tử; 
Sử ngã kinh qua thử địa, giang bán dạ nguyệt trung thu. 


Ngư Phong thị tập. 


Dịch nghĩa: 


CÂU ĐỐI VIẾNG 
ÔNG TRAN BÍCH SAN ! 


Thương ông riêng tấm lòng thành, con hiếu của nhà, tôi 
trung của nước; 
Khién tôi qua nơi đất cũ, nửa đêm sông vắng, vắng 
nguyệt giữa thu. 


Theo Thơ ven yêu nước nửa sau thế ký XIX, 
Nxb Văn học, 1970. 
Hoàng Tạo dịch. 


1. Trân Bích San (1840-1877), quê xã Vị Xuyên (nay thuộc thành phố Nam Định), 
thi đỗ Tam nguyên 1864-1865, làm quan đến chức Tuần phủ ở Hà Nội, là người có 
nghĩa khí và tính thần yêu nước. Năm 1877, khi được triêu Nguyễn cử làm Chánh sứ 
sang Pháp, chưa kịp đi ông đã mất. 
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P X* 
一 死 成 名 自古 英雄 非 所 顾 
平生 忠义 当年 大 局 可 无 心 


Phiên âm: 
2. ĐIẾU HOÀNG DIỆU ! 


Nhất tử thành danh, tự cổ anh hùng phi sở nguyện; 
Bình sinh trung nghĩa, đương niên đại cục khả vô tâm. 


Dịch nghĩa: 


Một chết nên danh, đâu phải chí anh hùng từ trước; 
Suốt đời trung nghĩa, không then nhìn đại cục ngày nay. 


Theo Phạm Hồng Việt - Danh nhân Bình Trị Thiên. 
Nxb Thuận Hóa - 1986 


1. Hoàng Diệu: Tổng đốc Hà Nội, người tổ chức cuộc chiến đấu kiên cường chống 
thực dân Pháp đánh chiếm Hà Nội năm 1882. Thành vỡ, ông không chịu để sa vào tay 
giặc, uống thuốc độc tự tử. 
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Et, tà # E 3L 58 
奏 功 诗 以 赠 
尝 容 蛇 系 混 神 州 
陈 李 英 风 将 略 优 
K Z £ k z = 
Zk P #& 4 R EA 
JA 2È T SE R, 5 tt 
#I J& zt, HEA 2 
Tn ak 7+ PR A h E 
dụ AR H + #k 


Phiên âm: 


3. NGUYỄN HIỆP THỐNG TỰ BẮC 
QUY TẤU CÔNG THI DĨ TẶNG 


Khởi dung xà thi hỗn Thần châu, 
Trần, Lý anh phong tướng lược ưu. 
Thiên ngoại thái vân sinh ngọc vũ, 
Ba trung chỉ trụ chướng cuồng lưu. 
Do lai bảo chướng quan thần xỉ, 

Hà xứ quang huy vọng Đẩu, Ngưu. 
Khuynh bỉ tráng hoài ngâm khúc lý, 
Nam giao Bàn, Thái tự thiên thu. 


Ngư Phong thi tập. 


20 


Dịch nghĩa: 


ÔNG HIỆP THỐNG HQ NGUYÊN TỪ BẮC VỀ TAU 


Dịch thơ: 


^ ` 2 x 1 
CÔNG, LAM THƠ ĐỀ TANG 


Há có thể dung được loài rắn, loài lợn làm rối loạn đế đô, 

Nhà Trần, nhà Lý vang tiếng vì mưu lược tướng giỏi. 

Ngoài trời, mây gấm sinh cõi ngọc, 

Giữa sóng, cột đá chặn dòng chảy dữ dần. 

Xem thế môi hở răng lạnh mà thấy nguyên do cần che chở, 

Ngóng sao Đẩu, sao Ngưu phát ra ánh sáng tự nơi nào? ” 

Trong khúc ngâm hùng tráng đánh đổ lũ giặc đê tiện có ý: 

Bờ cõi nước Nam bën vững như Thái Sơn, Bàn Thạch đã 
nghìn thu. 


Nỡ dung rắn lợn rối Thân châu, 
Trân, Lý uang lừng tiếng đã lâu. 
Máy gấm ngoài trời sinh cõi ngọc, 
Cột cao giữa sóng chặn dùng sâu. 
Tương quan lợi hại như môi lợi, 

Bất diệt hào quang ánh Đầu Ngưu. 
Dep loạn ngâm thơ lòng khẳng khái, 
Nước Nam bên uững tự năm nào. 


Theo Thơ uăn Nguyễn Quang Bích 
Nxb Văn học, 1978. 


1. Mùa thu năm Ất Dậu (1885), Nguyễn Quang Bích đi sứ Vân Nam vẻ, tâu công 
việc đã làm, được vua Hàm Nghi ban khen. Tác giả phụng mệnh vua, làm thơ này để 
kỷ niệm chuyến đi đó. . i 

Đầu dé và phần dịch nghĩa do chúng tôi đặt và dịch (N.V.H). 

2. Sao Đếu, sao Ngưu: Tức sao Bắc Đầu và sao Thiên Ngưu. 
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Phiên âm: 
4. HỌA NGUYỄN QUANG BÍCH THI 


Tinh trung bất nhẫn khí Tây Châu, 
Chế thắng Thao Đà tự cổ ưu. 

Độc vãn cô quân trì viễn tái, 

Cộng hoài xích kiếm trảm đông lưu. 
Y hi bắc địa du hồng nhan, 

Phảng phất Nam phong trợ mã ngưu. 
Báo quốc đan tâm hà nhạc tại, 

Gian nan tương kiến mấn sương thu. 


Ngư Phong thi tập 
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Dịch nghĩa: 
HỌA THƠ NGUYỄN QUANG BÍCH ! 


Lòng trang nghĩa không në bỏ Tây châu 2, 

Đóng giữ để đánh thắng giặc, từ xưa vẫn không đâu bằng 
vùng Thao - Đà °. 

Một mình đem đám quân đơn độc rong ruổi nơi ải xa, 

Cũng muốn đem thước gươm chém dòng nước xuôi ve đông. 

Lẻ loi nơi đất Bắc, chim hồng nhạn chơi vơi, 

Phang phát gió nam giúp cho ngựa trâu tìm được nhau. * 

Lòng son lo báo nước có sông núi làm chứng, 

Khó khăn vất vả, khi gặp nhau mái tóc đã nhuốm màu 

sương thu. 
Dịch thơ: 


Lòng trung không nõ bỏ Tây châu, 
Giữ đất Thao - Đà thắng bấy lâu. 
Dem đám quân cô ngăn di uắng, 
Câm ba thước kiếm chém dòng sâu. 
Lë loi đất Bắc chơi hông nhan, . 
Phẳng phát nóm nam giúp ngựa trâu. 
Báo nước lòng son sông núi rõ, 

Gặp nhau sương nhuộm bạc phơ đầu. 


Theo Thơ uăn yêu nước nýa sau thế kỷ XIX. 


Nxb Văn học, 1970. 
Chu Thiên dich. 


1. Sau khi xem bài Họa thơ Tôn Thát Thuyết - I (xem phân tác giả Nguyễn 
Quang Bích ở dưới), tác giả họa lại bằng bài thơ này. 
. 9. Tức vùng Tây Bắc ngày nay, còn gồm cả Tuyên Quang. 

3. Thao - Đà: Miền giữa sông Thao và sông Đà, địa bàn hoạt động của Nguyễn 
Quang Bích lúc ấy. 

4. Tủ truyện có câu: “Phong mã nguu bất tương cập” nghĩa là vì ở cách xa nên 
loài trâu loài ngựa, con đực con cái không đến với nhau được. Người ta dùng điển này 
để chỉ những việc không quan hệ được với nhau. Ở đây được dùng với ý nghĩa ngược 
lại: tuy ở xa cách nhau, nhưng vì cùng chung một chí cứu nước, cho nên vẫn là chỗ 
thanh khí. 
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Phiên âm: 


5. NHƯ THANH CẢM TÁC 


Thao Giang nhất trạo nhập vân biên, 
Viêm cảnh tòng bai bất viễn thiên. 
Tái tạo ngưỡng bằng minh chủ quyến, 
Tương quan đương đắc trọng thần liên. 
Trung Nguyên thể thế như kim nhật, 
Đại đoạn cơ trù tự tích niên. 

Thiên lý hữu nhân năng cấp bệnh, 

Hi tương giai tín tấu quân tiền. 


. Ngu Phong thi tập. 
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Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


CẢM TÁC KHI SANG TRUNG QUỐC ! 


Một mái chèo theo sông Thao vẫn thẳng chân mây, 
Cõi Viêm bang ta xưa nay vẫn gần với trời 2. 
Ơn tái tạo trông vào sự quyến luyến của đấng minh chúa, 
Trong mối bang giao cần được sự thương xót của bậc 
trọng thần. 
Tình thế đất Trung Nguyên như ngày nay Ÿ, 
Sự trù liệu về đại cục đã có từ năm trước. 
Ngoài nghìn dàm, có người có thể chữa chạy gấp, 
Mừng đem tin vui tâu trước đức vua. 


Sông Thao chèo thẳng chân mây, 
Viêm bang đất vån kê ngay bên trời. 
Phân non nước, thế răng môi, 

Bang giao nhờ chúa, nhờ tôi đỡ dán. 
Trung Nguyên tình thế chuyển vån, 
Cơ trù cuộc lớn chuyển vån từ xưa. 
Có người chữa bệnh kíp cho, 

Xin đem tin tốt dâng thưa trước lâu. 


Theo Thơ văn Nguyễn Quang Bích, 
Nxb Văn học, 1978. 


1. Bài này rút từ Ngu Phong thi tâp, nguyên không có đầu dè. Căn cứ vào nội 
dung thì có thể đây là bài Tôn Thất Thuyết làm khi ông sang Trung Quốc cầu viện 
(1886). Cùng thời gian này, Nguyễn Quang Bích sang Trung Quốc lần thứ hai và có thơ 
họa, (xem Họa Tôn Thất Thuyết thi ID. 

Đầu đề do chúng tôi (NVH) tạm đặt. 

2. Viêm bang: Chi nước ta. Trời: Trung Quốc xưa vẫn tự coi mình là Thiên Quốc. 

3. Trung Nguyên: Cũng chỉ Trung Quốc. 
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Phiên âm: 
6. VŨ TRUNG PHI YẾN 


Hà sự đình đài hô bất quy, 

Sơn biên phong vũ cộng phi phi. 

Trù mâu nhất phiến đan tâm tại, 

Dục hướng thiên tầm bích động y. 
Ngư Phong thi tập. 


Dịch nghĩa: 
CHIM ÉN BAY TRONG MƯA 


Làm sao lại không trở về chốn đình đài, 

Cứ bay liệng mãi ở sườn non trong cơn mưa gió. 

Vì vẫn mang một tấm lòng son vương vấn, 

Cho nên muốn tới nhờ động biếc tận nghìn tâm xa. 


Dịch thơ: 


Sao không vê chốn đình đài, 

Trong mưa gió cứ bay hoài sườn non. 
Vấn vuong một mảnh lòng son 

Nghìn tâm động biếc hãy còn tìm bay. 


Theo Thơ uăn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX. 
Nxb Văn học, 1970. 
I Hà Văn Tấn. diċh 


26 


Phiên âm: 
7. ĐÀ MÃ HỮU HOÀI 


Phụ trọng đăng cao lực chuyển bì, 
Du du tiền lộ vị tầng tri. 

Quy lai kiểm đắc gia trường vật 
Hoàn thị Hy đồ vạn cổ di 


Ngư Phong thi tập. 
Dịch nghĩa. 
CẢM NGHĨ VỀ CON NGỰA THÓ 


Mang nặng lên cao, sức mòn mỗi đần, 

Con đường dàng dặc, phía trước chưa hề biết. 

Trở về soát lại những vật đáng quý trong nhà, 

Vẫn chỉ là bức hà dé của Phục Hy từ nghìn xưa để lại. ! 


1. Hy đô: Bức hà dé của vua Phục Hy. Tương truyền đời vua Phục Hy có con long 
mã hiện ra trên sông Hoàng Hà, trên lưng cõng bức dó. Phục Hy dựa theo bức dó đó" 
mà đặt ra bát quái và chữ viết, mở đầu cho văn minh Trung Quốc. Đây ý nói mang 
trách nhiệm nặng trên bước đường long đong lo việc phục quốc. Mặc dù tiền dó còn xa, 
song cái có ý nghĩa nhất đối với tác giả vẫn là hy vọng bảo vệ được đất nước văn hiến 
của cha ông từ nghìn xưa để lại. 
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Dịch thơ: 


Mang nặng lên cao nhọc mệt thay, 
Đường dài dàng dặc cha từng hay. 
Khi vê kiểm được đồ gia dụng, 
Chính thực Hy đô để lại đây. 


Theo Thơ uăn yêu nước nữa sau thế kỷ XIX. 
Nxb Văn học, 1970. 
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Chu Thiên dich 


Phiên âm: 
VAN NGUYÊN CAO 


Tằng thập niên tiền thức hào kiệt, 
Bình sinh tự hứa giả khí tiết. 

Tòng ngã Giang Bắc hiệu trì khu, 
Dũng cảm thanh danh quán đồng liệt. 
Thâm kỳ báo quốc thụ kỳ huân, 
Khuóc tích đương niên tố trung liệt. 
Tự công thị tử chân như du, 

Chính khí lẫm nhiên truy cổ triết. 
Niên lai tựu nghĩa bất thiểu nhân, 
Tranh đạo Cách Bi ông thù tuyệt. 
Tỉnh linh ưng vị dực sơn hà, 

Vạn cổ Đức Giang lưu phương khiết. 


Bài ngoại liệt truyện. 


Dịch nghĩa: 
VIẾNG ÔNG NGUYỄN CAO ! 


_ TY mười năm trước, đã từng được biết ông là bậc hào kiệt, 
Điều mà bình sinh ông tự hẹn với mình ấy là khí tiết. 
Theo tôi đem hết sức ra rong ruổi đánh giặc ở vùng 

Bắc Giang, 
Tiếng tăm dũng cảm của ông hơn hết các người cùng hàng. 
Rất mong ông lập được nhiều công lạ để dén ơn nước, 
Ngờ đâu giữa lúc này ông đã thành người trung liệt. 


1. Theo Thơ ăn Nguyễn Cao, Phan Văn Các, Nxb Khoa học xã hội 1992, cho 
biết: bài này nguyên văn ở phần phụ lục sách Trác Phong thí vin tập (Tập thơ văn 
Trác Phong - tên hiệu của Nguyễn Cao). Trong tiểu dẫn bài này có ghi đại ý: Tôn Thất, 
Thuyết qua Trung Quốc cầu viện, được tin Nguyễn Cao tuẫn tiết, gửi bài này về viếng. 
Nguyễn Cao cùng với Tôn Thất Thuyết dẹp Thanh phi ở vùng Bác Giang, đã có lần: 
ông giải vây cho Tôn Thất Thuyết. 
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Dịch thơ: 


Như ông coi cái chết nhẹ tựa đi chơi, 


Chính khí lẫm liệt sánh kịp với các bậc hiên triết thuở xưa. 
Ma$ nam nay, những người chết vì nghĩa không phải ít, 
Nhưng mọi người đều nói ông Cách Bi là trội hơn hết 1. 


Hồn thiêng nên giúp đỡ non sông, 


Muôn thuở dòng sông Đức Giang ? vẫn còn thơm sạch. 


Trước đây mười năm từng đã biết, 
Trọn đời hẹn minh cho khí tiết. 
Theo tôi đánh giặc vùng Bắc Giang, 
Nổi tiếng can đảm hơn đồng liệt. 
Quyết lòng ui nước lập kỳ công, 
Khá tiếc năm nay ông uội chết. 
Như ông xem chết dễ như chơi, 
Chính khí theo bịp các tiền triết. 
Gân đây chết nghĩa biết bao người, 
Tiếng ông Cách Bi trội hơn hết. 
Hồn thiêng nên gắng giúp non sông, 


Muôn thuở Đúc Giang thơm sạch tuyệt. 


Theo Thơ uăn yêu nước nửa sau thế ky XIX. 
Nxb Văn học, 1970. 


1. Cách Bi: Tên làng của Nguyễn Cao. 
2. Đức Giang: Tức sông Đuống (Thiên Đức) chảy qua làng Cách Bi. 
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Phiên âm: 
KÝ CÂM BÁ THƯỚC THI 


Vạn lý cao thu Mục Mã bình, 

Thuận lưu bất hạ tiểu chu khinh. 
Thanh sơn lục thủy tương nghĩnh xứ, 
Đại hải trường giang vọng viễn tình. 
Bách tính cần vương nhân tự chấn, 
Nhất ngu báo quốc khách đo hành. 
Thử du nhược đắc thiên tâm trợ, 
Quy khứ Nam xa triệt hảo trình. 


Bài ngoại liệt truyện. 
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Dịch nghĩa: 


THƠ GUI ÔNG CAM BA THƯỚC ! 


Vòm trời thu cao, bãi Mục Mã rộng phẳng vạn dặm 2, 

Dòng xuôi mà thuyên nhỏ nhẹ không xuống được. 

Hẹn đón nhau ở nơi non xanh nước biếc, 

Tình mong nhớ xa xôi bao la như bể rộng sông đài. 

Trăm họ nổi lên cần vương, mọi người đều hăng hái, 

Riêng tôi một lòng lo báo nước, vẫn còn là khách long 
đong ở ngoài. 

Chuyến đi này nếu được lòng trời giúp, 

Thì bánh xe trở về Nam sẽ đi thông suốt nhẹ nhàng. 


Dịch thơ: 


Mục Mã thu cao van dặm đồng, 
Thuyên con tuy nhẹ bhó xuôi dòng. 
Non xanh nước biếc nơi hò hẹn, 
Bë rộng sông dài nỗi ước mong. 
Trăm họ vi vua còn cố gống, 

Một mình báo nước uẫn long đong. 
Phen này vi được lòng trời giúp, 
Trở gót vê Nam lối hẳn thông. 


Theo Thơ uăn yêu nước nửa sau thế ky XIX. 
Nxb Văn học, 1970. 
` Trần Lê Hữu dich. 


1. Cầm Bá Thước: Người dân tôc Thái ở châu Thường Xuân, Thanh Hóa. Năm 
1884, ông được cử làm Bang biện hai châu Thường Xuân, Lang Chánh. Năm 1885, ông 
mộ quân chống Pháp và sau tham gia cuộc khởi nghĩa của Tống Duy Tân. Năm 1895, 
ông bị bắt và bị giết. 

2. Mục Mã: Tên đất thuộc Lạng Sơn - Cao Bằng, là thị xã Lạng Sơn hiện nay. 
Căn cứ vào ý thơ trên, có thể biết tác giả làm bài này khi ở Quảng Tây (Trung Quốc). 


32 


3. DANG HỮU PHỔ 


(1854 - 1885) 


Quê làng Bác Vọng, huyện Quảng Điền (nay thuộc xã Hương Xuân, huyện 
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên — Huế). Là con trai trưởng của Phó mã Đặng 
Huy Cát và Công chúa - thi sĩ Tĩnh Hòa Huệ Phố (con gái vua Minh Mệnh). 

Đỗ Cử nhân khi 24 tuổi, sau đó làm quan đến chức Thị độc Nội các, Khi 
phái chủ chiến ở Huế tích cực chuẩn bị lực lượng và cơ sở vật chất để quyết 
chiến với thực dân Pháp, ông được Tôn Thất Thuyết giao cho cha con ông 
chuẩn bị địa bàn ở Tân Sở làm hậu cứ và chiêu mộ nghĩa sĩ ngoại thành Huế 
lập đội quân Đoàn kiệt. 

Đêm 5-7-1885, khi Tôn Thất Thuyết chỉ huy tập kích quân Pháp ở nội 
thành Huế thì hai cha con ông lãnh đạo đội Đoàn kiệt ở ngoài đánh vào 
huyện nha Quảng Điển. Cuộc tập kích thất bại, hai cha con ông đều bị bắt. 
Ông bị xử chém ngay tại quê, vào ngày 29-8-1885. 


B 7H B$ +E 
除 逆 安 民 信 此 身 
一 生 忠 震慑 如 伸 
而 今 正气 还 天 地 
HREAN 
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Phiên âm: 


LÂM HINH THỜI TÁC ` 


Trừ nghịch an dân tín thử thân !, 
Nhất sinh trung hiếu khuất như thân. 
Nhi kim chính khí hoàn thiên địa, 
Tình phách thường tùy quân dữ thân. 


Theo tòi liệu của Phạm Tuấn Khánh. 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


LÀM LÚC SẮP BỊ HÀNH HÌNH 


Trừ giặc yên dân, tin vào thân này, 

Suốt đời trung hiếu, khi lui bước cũng như lúc tiến triển. 
Đến nay chính khí về với trời đất, 

Nhưng hồn phách vẫn theo luôn bên vua cha. 


Thân nguyện an dân đuổi nghịch tà, 
Kinh quyên trung hiếu một đời ta. 
Nay mang chính khí uë trời đất, 
Tình phách thường theo vua voi cha. 


Khương Hữu Dụng dịch. 


.1. Câu này theo Bài ngoại liệt truyện là: “Tuyệt đại tài hoa tín thử thân” (Ta tin 
rằng thân này tài hoa hơn người) e rằng không đúng vì quá tự cao. Đây theo tài liệu 
của dòng họ Đặng. 


34 


4. MAI XUÂN THƯỞNG 


(1860 - 1887) 


Quê thôn Phú Lạc, huyện Tuy Viễn, tỉnh Bình Định. Cha là Mai Xuân 
Tín làm quan Bố chính ở Cao Bằng. Cha mất, ông theo mẹ về quê, ra sức học 
cả văn lẫn võ. 

Khoa Ất Dậu (1885), đỗ Cử nhân, ông hướng ứng chiếu Cần vương, cùng 
Trân Nhã, Nguyễn Hóa, Bùi Điền và bè bạn trong vùng kéo cờ tụ nghĩa. Lúc 
đầu, nghĩa quân phối hợp với nghĩa binh của Đào Doãn Địch và Lê Bá Thận, 
nhưng sau đó Lê Bá Thận đầu hàng Pháp, Đào Doãn Địch lâm bệnh chết, ông 
được nghĩa quân tôn làm Bình Tây đại nguyên suý. Mai Xuân Thưởng đã kéo 
nghĩa quân vây đánh thành Bình Định, nhưng nhận thấy không thể một sớm 
một chiều thắng được quân Pháp, ông xây dựng chiến khu Lộc Đồng ở phía 
Nam huyện nhà, thuộc địa phận hai thôn Phú Phong và Trinh Tường. ó đây, 
ông vừa lo tổ chức chiến đấu, vừa lo chiêu mộ thêm nghĩa binh, rèn luyện 
quân sĩ, tích trữ lương thảo. Để yểm trợ cho chiến khu Lộc Đồng, ông còn cho 
xây dựng rải rác một số đôn lũy dọc theo eon đường từ Quy Nhơn lên An Khê. 


Để tăng thêm thế lực, Mai Xuân Thưởng không chỉ liên kết với nghĩa 
quân Tăng Bạt Hổ ở phía Bắc Bình Định mà còn liên kết với nghĩa quân các 
tỉnh lân cận. Tại vùng phía Nam Bình Định, nghĩa quân đã làm cho quân 

Pháp và tay sai nhiều phen khốn đốn. 

Đánh mãi không được, Nam Triểu tay sai của Pháp cho Phạm Bá Lâm 
dụ hàng, rồi thiếu tá Dumas cũng yêu câu bãi binh giảng hòa déu không được. 
Chúng phải cầu đến Sài Gòn và Huế tiếp viện. Nhưng dưới sự chỉ huy của Mai 
Xuân Thưởng, cả hai cánh quân địch đều tőn thất nặng. Đầu 1887, tại trận 
Bầu Sấu, ông bị thương, quân địch tiến đánh quê ông, bắt mẹ ông hạ ngục và 
giao cho hào lý địa phương trong vòng mười ngày phải bắt được Mai Xuân 
Thưởng, nếu không mỗi ngày chúng chém 10 người và cuối cùng sẽ chém mẹ 
ông. Trong tình thế ấy, ông phải giải tán nghĩa binh, nộp mình cho giặc để 
cứu dân và cứu mẹ. Nhưng giặc đâu có thương ông, Gaii 7-5-1887, ông cùng 
10 chiến hữu phải lên đoạn đầu đài. 
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VINH CÁC SĨ TỬ 
Ó TRƯỜNG THI BÌNH ĐỊNH : 


Cửa trường tiếng da miệng còn hơi, 
Cờ nghĩa treo lên đã ngất trời, 

Đạo trọng vua tôi, mình dám quản, 
Oán hờn người Pháp có đâu voi. 


Theo tài liệu ghi ở Bảo tàng Cách mang, Hà Nội. 


LÀM LÚC BỊ THƯƠNG 


Không tính làm chỉ uiệc mất còn, 

No trai lo trả ấy là khôn. 

Giá đưa hôn nghĩa gươm ba thước, 

Đá tac lòng trung núi mấy hòn. 

Tái ngắt mặt gian xương tg (tựa) giá, 
Đỏ làa bia sách máu là son. 

Rôi đây thoi mục đưa xuân tới, 

Một khóm mai già nảy rậm (mậm) non. 


Theo tài liệu của Quách Giao: Văn hóa Bình Định, thu 1991. 


1. Bài này ghi lại việc các sĩ tứ trường thi Bình Định (khoa 1885) nghe tin kinh 
thành thất thủ, vua Hàm Nghi xuất bón, nhiều sĩ tử bó dó kỳ thi, về quê tụ nghĩa 
chống Pháp. 

Sách Thơ uăn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX còn chú: 

“Nhiều tài liệu cho tác giả bài này là Mai Xuân Thưởng. Xem lời thơ, chúng tôi 
ngờ đây là bài dịch chứ không phải nguyên văn”. Đầu đề cũng do sách này đặt. 
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CẢM KHÁI ` 
Chết nào có sợ chết như chơi, 
Chết bởi vì vua chết bởi thời. 
Chết hiếu chỉ nài xương thịt nát, 
Chết trung chỉ quản cổ đầu rơi. 
Chết nhân đá tac vang ngàn thuở, 
Chết nghĩa gương treo sáng uới đời. . 
Thà chịu chết trong hơn sống đục, 
Chết nào có sợ, chết như chơi. 


Theo tài liệu của Quách Giao - Văn hóa Bình Định, thu 1991). 


应 作对 联 
+ #87 # 7 * 
马 前 西 下 有 住人 


Phiên âm: 
ỨNG TÁC ĐỐI LIÊN 


Giang thượng úng lưu vô tử đệ 
Mã tiền tây hạ hữu giai nhân. 


Tài liệu của Quách Giao 


1. Tác giá làm khi địch dụ hàng không được, dọa bắt giam và giết. 
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Dịch nghĩa: 
CÂU ĐỐI ỨNG TÁC ! 
Tác lối trên sông không ke đỡ, 


Đưa chân trước ngựa có người thương. 
Nguyễn Văn Huyền dich 


1. Khi tác giả bị trói giải về thành Bình Định, có vợ khăn gói đi theo. 


` 


38 


5. NGUYÊN DUY CUNG 


(? - 1888) 


Nguyễn Duy Cung, người huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Khi kinh 
thành thất thủ, ông đang làm Án sát tỉnh Bình Định. Lúc bấy giờ hưởng ứng 
chiếu Cần vương, nhân dân Quảng Ngãi đã nổi dây dưới sự lãnh đạo của Lê 
Trung Đình và Nguyễn Tự Tân và đã chiếm được tỉnh thành. Nhưng vì có nội 
phán, Lê Trung Đình và Nguyễn Tự Tân đều bị giặc bắt. Được tin, ông đem 
quân cứu viện nhưng không kịp, thành lại bị mất vào tay giặc. Ông trở về 
tham gia phong trào chống Pháp ở Bình Định do Mai Xuân Thưởng lãnh đạo. 

Tháng 8 năm 1885, quân Pháp để bộ lên Quy Nhơn; ông cùng văn thân 
trong tỉnh đem quân chống giữ, bị thua phải lui vê An Nhơn. Về sau bọn phản 
bội lừa ông đem quân về Bình Định rồi biệp sức với giặc bố trí bắt ông. Bọn 
bán nước dùng nhiều thủ đoạn thâm độc để mua chuộc nhưng không lay 
chuyển được ý chí chiến đấu của ông. Chúng lại dùng cực hình để tra tấn, 
nhưng trước sau ông đều không khai một điều gì. Chúng quyết định đem ông 
xử tử ngày mông 1 tháng 7 năm Ất Dậu (1885). Trước khi chết, ở trong tù ông 
cắn tay lấy máu viết một bài hịch - một bức huyết thư - tỏ rõ lòng yêu nước 
trung quân và ý chí quyết chiến, đồng thời lên án danh thép bọn đâu hàng 
phản bội và kêu gọi anh em đồng chí tiếp tục sự nghiệp phục quốc. 


HICH KÊU GỌI CHỐNG PHÁP ! 


Thiết vị: 
Quốc gia đa sự, ninh từ huống tụy di tuyên lao; 
Thần tử phi cung, cảm vị tón vong nhỉ cải tiết. 
Cái năng tận thần đạo, 
Phương khả ủy quân tâm. 
Nhan Chân Khanh tư chúng Đường nguy, đoạn thiệt hà phương u 
Hy Liệt; 


1. Vì không còn nguyên bản, đây chỉ có phiên âm. Đầu dë do người sưu tám đặt. 
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Lý Thị Chế kỳ thanh Tống nạn, phanh can hà úy ư Bá Nhan. 
Viễn giám tiên nhân; 
Sự đồng kim nhật. 
Ty di 
Tượng châu tiện phẩm, . 
Ngãi tỉnh hàn nho. 
Lam dự khoa danh, 
Hạnh b6i văn tịch. 
Sơn phòng tham biện, tích tỗ hiệu ư tứ niên; 
Lân tỉnh để hình, hóa vị chu u tam nguyệt. 
Đồng niệm đế kinh luân một, oán kết thống tâm; 
Sầu tư hoàng giá bá thiên, cừu thâm khiết xỉ. 
Kế dĩ cô thành khởi sư, hội chúng mưu nhi thu thập nhân tâm; 
Tạc văn lân tỉnh hưng binh, tán dinh soái nhi trù duy quốc kế. 
Phương hỷ binh dân vân tập; 
Tương kỳ tướng sĩ lôi oanh. 


-Tưởng tha soái phủ khả minh công, Cần hải chi lang yên tiêu tức; 


Nai thử tướng thân vô hiệu lực, Bình thành chi nhung mã 
tung hoành. 

Ty, tự liệu tài sơ, 
Nan kham kế hoạch. 
Dục hướng An Nhần thoái thủ, khủng vi mệnh di cầu sinh; 
Phục hôi bản tỉnh ngự phòng, quyết vong thân nhi tuẫn quốc. 
Bất ý gian thần mại quốc; 
Nhẫn tương thổ địa đữ tha. 
Bài chúng nghị di quai trương, chiến cục phiên thành hòa cục; 
Khai thành môn nhi nghĩnh tiếp, Nam nhân hoán tác Tây nhân. 
Kỷ nhật dé lao cấm cố, hiếp ty đẳng di thành hòa hảo chi mưu; 
Só ngôn họa kết binh liên, gia ty đẳng mật khái văn thân chỉ tội. 

Ty tự niệm: 
Ninh vi trung nghĩa quỷ; 
Bất vi tàm phụ nhân. 
Thệ cửu tử di hà từ, đỉnh hoạch sinh tiền an túc úy; 
Túng nhất sinh nhi hữu khiểm, đao phong tử hậu hựu TA tri. 


The bất tịnh sinh; 


Phận cam vạn tử. 
Bá thử trung can nghĩa phủ, đối cố chú dĩ vô tàm; 
Cảm vân tráng tiết hoàn danh, đữ cổ nhân nhi tịnh liệt. 


Thử tại tâm trung tự hứa; 

Chuyên kỳ chư liệt chứng tri. 

Cảm tương tu ngã qua mâu, địch khái chi hùng tâm vị tỏa; 
Kì di dữ đồng bào trạch, cần vương chi tráng chí vô vong. 
Thiên ý nhược hưng Lưu, Quang Vũ chi đông đô phục chấn; 
Nhân tâm như đái Tống, Cao Tông chi nam độ trùng hưng. 
Vương thất khuông tương, hạnh bằng chúng trí; 

Kinh thành khôi phục, ký dữ chư công. 

Huyết lệ thư phong, 

Chúc duy cáo thị. 


Theo tài liệu của Lê Trọng Khánh. 
Dịch nghĩa: 


Thiết nghĩ: 
Quốc gia khi nhiều việc, phải nên tận tụy chịu gian lao; 
Tôi con quyết một lòng, há vị mất còn thay khí tiết. 
Vì có hết đạo kẻ dưới; 
Mới khỏi phụ lòng bề trên. 
Nhan Chân Khanh lo cứu nguy nhà Đường, bị cắt lưỡi nhưng 
kinh gì Hy Liệt ! 
Lý Thị Chế mong yên nạn nhà Tống, bị moi gan nhưng nào sợ 
Bá Nhan ° 
Xa trông người trước; 
Việc giống ngày nay. 
Cung này: thân phận hàn ở Tượng Châu °. 
Nhà nho nghèo ở Quảng Ngãi. 


1. Nhan Chân Khanh đời Đường làm Thái thú Bình Nguyên. An Lộc Son làm 
phản, ông khởi quân đánh, quân ở Hà Bắc suy tôn làm minh chủ. Túc Tông lên ngôi, 
ông được cử làm Công bộ Thượng thư kiêm Ngự sử đại phu; đời Đại Tông được phong 
Lỗ Quốc công. Lý Hy Liệt làm phản, ông được cử đi dụ, bị Hy Liệt bức về hàng, không 
nghe, bị cắt lưỡi, giết chết. 

2. Có lẽ là Lý Binh Chị, Tiến sĩ, người cương trực, trước đã bả quan về. Khi quân 
Nguyên vào lấn, lại ra giữ Dương Châu, được cử làm Chế trí sư Lưỡng Hoài (xếp đặt 
công việc ở hai tỉnh Hoài), sau bộ tướng đem thành hàng giặc, ông nhảy xuống ao sen 
không chết, bị bắt giữ ở Dương Châu, ròi bị chết. 

Bá Nhan: Tướng nhà Nguyên. 

3. Tượng Châu: Đất Tượng Lâm, thời Hán, tức vùng Nam Ngãi. 

41 


Lạm dự đỗ đạt; 

May bổ quan văn. 

Sung chức Sơn phòng tham biện mới được bốn năm; 

Đổi sang tỉnh cạnh đề hình chưa đầy ba tháng. 

Xót nghĩ kinh thành thất thủ, oán kết ruột đau; 

Sâu lo xa giá chạy đài, hằn sâu răng nghiến. 

Liễu giữ cô thành tính việc, hội chúng mưu mà thu thập lòng người; 

Chợt nghe tỉnh cạnh đấy binh, giúp dinh soái để lo toan việc nước. 

Vừa mừng quân dân mây hợp; 

Hầu mong tướng sĩ sấm vang. 

Tưởng phá soái phú để ghi công, bể Cần Hải khói lang bay báo; ! 

Ngờ đâu tướng thần không gắng sức, thành tỉnh Bình ngựa giặc 

dọc ngang. 2 

Cung này, tự liệu tài hèn; 

Không bày kế hoạch. 

Muốn lui đến An Nhơn tìm thế thủ, e rằng trái mệnh để câu sinh; 

Nên lại về bản tỉnh ° để dë phòng, quyết kế quên mình mà báo quốc. 

Không ngờ gian thân bán nước; 

Nỡ đem lãnh thổ cho Tây. 

Bác chúng nghị để làm càn, chiến cục xoay thành hòa cục; 

Mở cửa thành ra đón tiếp, người Nam đổi dạng người Tây. 

Mấy ngày cấm cố đề lao, bức bọn Cung tán thành mưu hòa hảo; 

Câu chuyện động binh gây vạ, buộc bọn Cung vào tội họp văn thân. 

Cung này tự nghĩ: 

Thà làm ma có hồn trung vía nghĩa; 

Không làm người đeo mặt ngựa đầu trâu. 

Chín phần chết thể quyết chẳng từ, sống dẫu nấu vac xanh 
không núng chí; 

Một đời sống thêm từng mang tội, chết còn nhiều hình phạt có ai hay. 

Thế chẳng đều sinh, 

Phận cam vạn tử. 

Bày hết gan trung ruột nghĩa, đối chủ cũ không then lương tâm; 

Dám cầu cao tiết thơm danh, cùng người xưa sánh hàng liệt sĩ. 


1. Khói lang: Ở nơi biên giới hay khi hành quân đốt phân con lang để lấy khói 
báo hiệu thông tin, vì khói lang lên cao và thẳng. Câu này ý nói định đánh lấy súy 
phủ của giặc ở Sài Gòn. 

2. Thành Bình Định. 

3. Tức tỉnh Quảng Ngãi. 
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Chính bởi trong lòng tự quyết; 

Kính mong các bạn chứng tri. 

Xin trong tay sắp sẵn qua mâu, lòng địch khái còn hăng chưa nhụt; 

Xin cùng nhau gọn gàng giáp trụ, chí cần vương còn mạnh 
không quên. 

Lòng trời còn tựa Lưu, Quang Vũ đóng phía đông lại thịnh"; 

Tình dân còn mến Tống, Cao Tông sang bờ Nam vẫn yên”. 

Nhà nước được vững vàng, từ nay mong nhớ chúng trí; 

Kinh thành lại khôi phục, sau đây cậy có các ông. 

Lë máu dán thư; 

Mấy lời bá cáo. 


Nguyên Bích Ngô dịch 


1. Vương Mãng cướp ngôi nhà Tây Hán, Lưu Tú từ phía Đông nổi lên lấy lại nước 
lên ngôi, hiệu là Quang Vũ, đời sau gọi là nhà Đông Hán. 

2. Đời Tống, hai vua Khâm, Huy bị quân xâm lược Kim bắt đem về nước và chiếm 
giữ kinh đô. Cao Tông chạý xuống phía Nam sang qua sông Dương Tử, lập ra nhà Nam 
Tống, sử gọi là Nam Độ (qua đò sang Nam). : 

43 


6. LE TRUNG ĐÌNH 
(2 - 1885) 


Lâ Trung Đình người làng Phú Nhân, phủ Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, 
đậu Cử nhân khoa Giáp Thân (1884). Chán nản vì triều đình mục nát, ông 
không chịu ra làm quan. Ông là một trong những sĩ phu kiên quyết chủ chiến. 
Theo lệnh của Tôn Thất Thuyết, ông đã cùng các sĩ phu trong tỉnh lặng lẽ 
chuẩn bị lực lượng để chờ lúc hữu sự. Si phu Quảng Ngãi đã lập ra nghĩa hội 
tổ chức các đoàn kiệt và hương binh để chống giặc. Lê Trung Đình được cử 
làm Chánh quản hương binh. 

Khi phong trào Cần vương bùng nổ, ông đã cùng với Nguyễn Tự Tân 
lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa chiếm được tỉnh ly ngày 13 tháng 7 năm 1885. 
Sau thắng lợi đầu tiên ấy, phong trào chống Pháp có đà lên mạnh. Nhưng 
ngay khi đó, Nguyễn Thân làm tay sai cho giặc đem quân đánh chiếm lại tỉnh 
thành, bắt được ông và Nguyễn Tự Tân. Quân giặc đã tìm mọi cách để mua 
chuộc, nhưng ông không chịu khuất phục, chửi mắng giặc đến lúc chết. Ông bị 
chúng xử tử ngày 18 tháng 7 năm 1885. 


Bộ J) B$ E 
今日 能 中 岛 
HH 3⁄1 R L. €. 
此 身 何 足 惜 
3L SË uã ME 
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Phiên âm: 
LÂM HÌNH THỜI TÁC 


Kim nhật lung trung điểu, 
Minh triêu trở thượng ngư. 
Thử thân hà túc tích, 

Xã tắc ái ' kỳ khu. 


Hợp tuyển thơ uăn Việt Nam, tập IV, 
Nxb. Văn hóa - 1963. 


Dich nghĩa: 
LÀM LÚC SẮP BỊ HÀNH HÌNH 


Ngày nay là chim trong lồng, 

Sarg mai là cá trên thớt. 

Thân này có đáng tiếc gì đâu, 

Chỉ thương xã tắc đang trải qua bước đường gập ghênh 
vất vả. 


Tịch thơ: 
Nay là chim trong lông, 
Mai đã cá trên thới. 
Thân này tiếc gì đâu, 
Gian nan tình đất nước. 


Hoàng Tạo địch 


1. Chữ di ngờ chép sai. 
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7. NGUYÊN DUY HIỆU 
(1847 - 1887) 


Nguyễn Duy Hiệu người xã Thanh Hà, huyện Diên Phước tnay là huyện 
Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam, đậu Phó bảng khoa Ất Dậu (1855) làm quan đến 
chức Hồng lô tự khanh. 

Khi triều đình đầu hàng thực dân Pháp, ông từ quan về làng lập nghĩa 
hội, chuẩn bị chống giặc. 

Năm 1885, hưởng ứng chiếu Cần vương, ông cùng với các ông Trần Văn 
Dự, Phan Thanh Phiến, Nguyễn Hàm phất cờ khởi nghĩa. Nghĩa quân chiến 
đấu rất dũng cảm và càng ngày càng phát triển mạnh khiến quân địch khốn 
đốn phải lập tới 36 đồn để déng giữ. Những trận đánh lớn đã diễn ra ở trên 
sông Thu Bồn, ở vùng Ái Thìa và ở Trường Phọc. 

Năm 1887, theo yêu cầu của Nguyễn Bá Loan, thủ lĩnh nghĩa quân Quảng 
Ngãi, ông cử Trần Hoàn và Tôn Cường phối hợp với nghĩa quân tỉnh bạn 
chống Nguyễn Thân. Nhưng vì thế địch mạnh, nghĩa quân phải lui về Quảng 
Nam. Đến tháng 8 năm Binh Hợi (1887), ông bị Pháp bắt ở núi Phúc Sơn và 
bị giải về Huế. Địch biết ông là người cam đầu phong trào, tra tấn ông cực kỳ 
đã man, nhưng trước sau ông không khai một lời, một mình nhận tất cả trách 
nhiệm. Do đó, Nguyễn Hàm, một tùy tướng xuất sắc của ông cũng bị bắt đã 
được tha vì địch không đủ chứng cớ để kết tội 1. Triều đình Đông Khánh cũng 
dùng mọi thủ đoạn để mua chuộc nhưng không lay chuyển được ý chí chiến 
đấu của ông. 

Cuối cùng chúng đem ông xử tử. 


1. Trong phong trào yêu nước ở đầu thế kỷ XX. Nguyễn Hàm đã trở thành người 
bạn chiến đấu thân thiết của Phan Bội Châu. 
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临刑 时 作 
St EK JP BÉ šE #& 4u 
3 Ë, #| s8 #'°T & 
3 Ë ‡† 4£ f. f l§ 
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K h % 439 $É 12 †F 
大 广安 能 一 木 支 
好 把 丹心 朝 列 黑 
PKA HANES 


Phiên âm: 
LÂM HÌNH THÖI TÁC 
I 


Á Âu phất địch cự vô tri, 

Sự dĩ đáo đầu thế khả vi. 

Nhược sử gian phong vô áo viện, 
Hà nan trung đỉnh thát cương di. 
Hàn sơn kỷ đắc cô tùng bạn, 

Đại hạ an năng nhất mộc chỉ. 

Hảo bả đan tâm triều liệt thánh, 
Trung thu minh nguyệt đữ ngô quy. 


Bài ngoại liệt truyện. 
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Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


LÀM LÚC SẮP BỊ HÀNH HÌNH 


Á Âu không địch nổi nhau, há rằng không biết ', 
Việc đã đến nơi rồi mà thế còn làm được. 
Ví thử cái mũi nhọn của bọn gian không có sự núp ngâm 
f bên trong, 
Thi cái gậy của người trung nghĩa có khó gì không đánh 
được quân mọi rg mạnh kia 2 
Dễ được mấy cây thông một mình đứng với núi lạnh, 
Một cây gỗ sao có thể chống được ngôi nhà lớn. 
Hãy đem tấm lòng son về châu các vị vua trước, 
Trăng sáng Trung thu cùng về với ta. 


Âu Á đành rằng sức khó so, 


Giáo không đứa nối cho quân giặc, 
Gậy đủ ta vung quật kë thù. 

Được mấy thông giò trơ núi lạnh, 

Dã đâu cột một chống nhà to. 

Tám son mang xuống châu uua thánh, 
Cùng uới trăng uë súng giữa thu. 


Theo Thơ uăn yêu nước nữa sau thế ký XIX. 
Nxb Văn học, 1970. 


Khương Hữu Dụng dich 


1. Thơ vän các nhà chỉ sĩ Việt Nam của Phi Bằng chép là “Tây Nam” có lè đúng hơn. 


2, Theo.lời Mạnh Tử: Dân ta cày sâu cuốc bâm mà hiếu dë trung tín, có thể cầm 
gây mà đánh bại được quân lính có giáp bên gươm sắc của nước Tán nước Sở. 
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勤王 将 与 北 南 同 
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寄语 浮沉 斯 世 者 
体 将 成 败 论 英雄 


Phiên âm: 
LÂM HÌNH THỜI TÁC 
II 


Cần vương thë dữ Bác Nam đồng, 
Vô nại khuông tương lộ vị thông, 
Vạn cổ cương thường vô ngụy Tháo, 
Bách niên tâm sự hữu Quan Công. 
Thiên thư phận di sơn hà định, 

Địa thế sầu khan thảo mộc cùng. 
Ký ngữ phù trầm tư thế giả, 

Hưu tương thành bại luận anh hùng. 


Thơ uấn các nhà chỉ sĩ Việt Nam. 
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Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


LAM LÚC SẮP BỊ HÀNH HINH 


Chí cần vương thể cùng Nam Bắc một lòng, 

Khốn nỗi việc tôn phò, đường đi lối lại còn chưa trót lọt. 
Muôn thuở cương thường, không coi có giặc Tháo, 

Trăm năm tâm sự vẫn nhớ Quan Công. 

Non sông này sách trời đã định rõ `, 

Trông đất nước buồn thấy cỏ cây cũng gặp vận cùng, 
Gửi lời nhắn những kẻ theo đời chìm nổi, 

Đừng đem việc thành bại mà bàn luận anh hùng. 


Cần uương Nam Bác một lòng chung, 

Khốn nỗi tôn phò lối chủa thông. 

Muôn thuở cương thường không ngụy Tháo, 
Trăm năm tám sự có Quan Công. 

Non sông chia ró do trời định, 

Cây cỏ buồn trông thấy đất cùng. 

Nhdn bảo nổi chìm di đó tỏ, 

Chớ đem thành bại luận anh hùng. 


Chu Thiên địch 


1. Theo ý câu trong bài thơ tương truyền của Lý Thường Kiệt: “Tiệt nhiên định 
phận tại thiên thư”: Núi sông bờ cõi nước Nam đã vạch định rõ ràng ở trong sách trời. 
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8. ĐOÀN ĐỨC MẬU 
(BẠCH xÜ 
(1855 - 1897) 


Đoàn Đức Mậu Ì hiệu là Bạch Xi, người làng Hòa Minh, huyện Quảng 
Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông học giỏi nhưng không đi thi. 

Năm 1885, hưởng ứng chiếu Cân vương, ông đến sơn phòng Hà Tĩnh đón 
xa giá rôi về quê mộ quân chống Pháp. Ông lập căn cứ ở vùng núi miễn Nam 
Quảng Bình cùng kháng chiến với Hoàng Phúc, Cao Thượng Chí. 

Phong trào chống Pháp ở Quảng Bình bị thất bại, nghĩa quân tan vỡ, ông 
bỏ ra Hà Tĩnh hoạt động ở vùng núi rừng Vụ Quang, Đại Hàm (Hương Sơn). 
Trong giai đoạn này, tâm trạng ông không tránh khỏi bế tắc và bi quan, ông 
tự xưng là Long Đức hoàng đế, hay dùng tà thuật mê tín để tuyên truyền 
trong nhân dân. Ông lợi dụng câu sấm của Trạng Trình “Bạch Xi sinh, thiên 
hạ bình” và câu thơ truyền miệng “một lũ thầy tăng (thằng Tây) ra trị nước, 
có ông Bạch Xỉ mới nên đời” để vận động nhân dân chống Pháp. Nhưng một 
số sĩ phu nhất là Phan Đình Phùng không tán thành, cho đó là tà đạo. Vì 
vậy, ông chiến đấu cô độc và bị bắt năm 1896 trong lúc ông bị sốt rét nặng, 
nằm trong một làng gân núi Đại Hàm. 


Ông bị giam ở Vinh, không chịu đầu hàng và chết tại ngục năm 1897. 


ĐÀO KHOAI 


Xâm lấn đất ta đã bấy nay, 

Anh hùng gặp hội quyết ra tay. - 
Nhỏ to những mấy vo ngang củ, 
Dài uắn bao nhiêu bút cả dây. 


1. Cũng có tài liệu ghi là Đoàn Chí Tuân. 
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QUÉT NHÀ 


Chỉ sợ muôn dân nhuốm bụi hồng, 

Ra tay một trận sạch như không. 

Đình từ quét tước thêm uui mát, 

Đài các uào ra mới thỏa lòng. 

Lü hiến bát tài xua mới bốc, 

Đoàn trùm (dun) vô dụng gat tường đông. 
Từ nhà mà nước mà thiên hạ, 

Cũng có tay mình mới sach trong. 


Theo Thơ uăn các nhờ chí sĩ Việt Nam. ` 


RANG BẮP (ngô) 


Hay làm rôi lại cả hay ăn, 

Có một nhà ta tiếng dậy rân. 

Té hữu dàn ra nào cúc tướng, 

Ngô lào đánh ráo ghẹo đông quân. 
Hỏa công chước chịu thây Gia Cát, 
Bộ chiến tài cao tướng Triệu Vân. 
Đánh dep yên rôi ngôi chóm chêm, 
Dôi dào ơn nước sướng muôn ngàn. 


Theo Thơ uăn các nhà chí sĩ Việt Nam. 
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Phiên âm: 
TỰ THUẬT ` 


Bất thị hoang giao độn đắc phi? 

Ân cân cố quốc động thu tỉ (tư). 

Tế dân cơ khát tri kim di, 

Tu kỷ tha ma thức tac phi. 

Hạ đạo phục hưng thân Mỹ tướng, 
Hán cừu vị báo Tử Phòng si (sư). 
Đối thiên tâm địa bằng tương chiếu, 
Bạch bạch minh minh dü cổ kỳ. 


Theo Truyện Phan Đình Phùng của Đào Trình Nhất. 


1. Đầu dë do chúng tôi đặt. Trong Truyện Phan Đình Phùng của Đào Trinh Nhất 
ghi đầu bài này và bài sau là “Tặng ông Phan:Đình Phùng”. Song xét nội dung bài này 
Bạch Xi tự nói tâm sự mình, bài sau mới là bài tặng cụ Phan. 
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Dịch nghĩa: 
TỰ THUẬT 


Ở cõi hoang không phải là lẩn tránh đâu, 
Ân cán nghĩ đến nước cũ nên thấy thu mà chanh lòng. 
Cách giúp dân khỏi đói khát, nay đã khác rồi, 
Then mình đã lâm lỡ trong việc dùi mài trước kia. 
Đạo nhà Hạ phục hưng lên được, thì bây tôi là Mỹ 

làm tướng `, 
Mối thù nước Hàn chưa báo được, Tử Phòng mới đi làm 

quân sư. 2 

Tâm địa mình đã có trời soi tó, 
Mười phần minh bạch mong được như người xưa. 


Dịch thơ: 


Không phải tìm di lín cõi hoang, 
Đau lòng nước cũ luống bùng hoàng. 
Cứu dân đói khát nay đà khác, 
Then súc dùi mài trước lạc đường. 
Đạo Họ lại lên, theo tướng Mỹ, 

Thù Hàn chưa báo, học thầy Trương. 
Träm năm tâm su trời soi thấu,: 
Sánh uới người xưa đã rõ rùng. 


Chu Thiên dịch 


1. My (thiếu họ) là bë tôi nhà Hạ, Thái Giáp mất, giặc ngoài chiếm mất ngôi nhà 
Hạ. Mỹ giúp Thiếu Khang từ một nơi hẻo lánh với một số ít quân về khôi phục 
được nước. 

2. Trương Lương: Tên chữ là Tử Phòng muốn báo thù cho nước Hàn, mưu giết 
Tân Thủy Hoàng không được, được Hoàng Thạch Công cho quyển sách bảo đọc có thể 
làm thầy bậc vương giả. Sau theo giúp Bái Công diệt Tần, lập ra nhà Hán. 
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Phiên âm: 
TẶNG PHAN CÔNG ĐÌNH PHÙNG 


Hứa quốc đan tâm bất kế niên, 
Ngưỡng kỳ thấu đáo cửu trùng thiên. 
Văn Sơn chính khí thiên thu tại, 

Vũ Mục tỉnh trung vạn cổ truyền. 

Lân bút tôn Chu hoài Tứ thủy, 

Long đao sát tặc thệ đào viên. 

Tướng quân nghĩa liệt văn hoàn vũ, 
Nguyện hướng viên môn tác chấp tiên. 


Theo Truyện Phan Đình Phùng của Đào Trình Nhất. 


Tịch nghĩa: 
TẶNG ÔNG PHAN ĐÌNH PHÙNG 


Lòng son dâng cho nước không kể đến tuổi tác, 

Trông mong sao thấu đến nhà vua. 

Chính khí của Văn Sơn nghìn thu còn mãi Ì, 

Lòng tỉnh trung của Vũ Mục muôn đời vẫn truyền z. 

Vẫn nhớ theo sông Tứ dùng ngòi bút lân tôn nhà Chu š, 

Thanh long đao giết giặc mong làm được như lời thể kết 
nghĩa ở vườn đào Ý. 

Nghĩa liệt của tướng quân vang cả bốn cõi, 

Xin đến trước cửa quân làm tên lính cầm roi theo hầu Š. 


Dịch thơ: 


Lòng son vì nước khác nhau đâu. 
Chín bệ mong nhờ chuyển đệ mau. 
Chính khí Văn Sơn truyền rộng mãi, 
Tinh trung Vũ Mục đõi dài lâu. 
Tôn Chu, sông Tứ nguồn khơi trước, 
Giết giặc, uườn đào nghĩa nối sau. 
Nghĩa liệt tướng quân uang bốn cối, 
Dưới cờ cắp hiếm nguyện theo hầu. 
Chu Thiên địch 


1. Văn Sơn: Tức Văn Thiên Tường đời Tống. Nhà Nguyên Mông diệt Tống, bắt 
Văn Thiên Tường, giam giữ ba năm muốn thu dụng, ông không theo, làm bài ca Chính 
khí tỏ chí mình, sau bị giết. 

2. Vü Muc: Tức Nhạc Phi, tướng nhà Tống đánh đuổi quân nước Kim xâm lược 
sau bị Tân Cối thông đồng với Kim, gièm pha bắt về giết. 

3. Sông Tư: Quê Khổng Tử. 

Bút lân: Không Tử chép sách Xuân Thu tôn nhà Chu, ngừng bút vào năm nước 
Lô đi săn bắt được con lân què, nên gọi là lân bút hay lân kinh. 

4. Vườn đào hết nghĩa: Đời Tam Quốc, Lưu Bị kết nghĩa với Quan Vũ, Trương Phi 
ở vườn đào, Quan Vũ sứ dụng thanh long đao di giúp Lưu Bị giết giặc. Hai câu này ý 
nói cụ Phan đã nêu rõ nghĩa tôn vua như Khổng Tử tôn nhà Chu, thì Bạch Xi thể đi 
theo giết giặc, như Quan Vũ theo Luu Bi. 

5. Tương truyền Bạch Xi tặng bài này lúc cụ Phan mới khởi nghĩa Cần vương. 
B6 


9. NGUYÊN PHẠM TUÂN 


(? - 1887) 


Nguyễn Phạm Tuân, người xã Bắc Cư, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), đậu 
Cử nhân đời Tự Đức được bổ làm Huấn đạo huyện Bố Trạch, rôi Tri huyện 
Tuyên Hóa, sau lại được thăng Tri phủ Đức Thọ (Hà Tĩnh). 

Năm 1883, được tin triêu đình đầu hàng, ông treo ấn từ quan, buồn rầu 
vë nhà tự tử. Nhưng người nhà biết, đã kịp thời cứu chữa được. Năm 1885, 
hưởng ứng chiếu Cán vương, ông mộ binh khởi nghĩa chống Pháp, được vua 
Hàm Nghi phong chức Tán tương quân vụ quân thứ Quảng Bình. Năm 1886, 
Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc cầu viện, ông giữ chức Thượng tướng cùng 
dë đốc Lê Trực và hai con trai của Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm Nghi chống 
Pháp. Ông lập căn cứ ở vùng Tuyên Hóa. Nghĩa quân của ông chiến đấu rất 
dũng cảm và đã lập được nhiều chiến công oanh liệt, có lần đã đột nhập 
thành Quảng Bình giết Bố chánh Nguyễn Đình Dương. Tết năm 1887, quân 
Pháp do tên đại úy Mutô (Mouteaux) cầm đầu, tổ chức hai đội biệt kích đánh 
vào căn cứ của ông ở Yên Lương. Ông chống cự lại rất dũng cảm nhưng bị 
đánh bất ngờ ông bị thương ở ngực và bị giặc bắt giải về đồn Minh Cảm. Giặc 
tìm mọi cách mua chuộc ông để hỏi chỗ ở của vua Hàm Nghi, nhưng trước sau 
ông không chịu khai, chỉ chửi mắng giặc. Chúng cho gọi đào hát đến ca hát, 
lại cho thầy thuốc đến chữa vết thương của ông. Ông không chịu cho băng bó 
phun :huốc nhổ vào mặt chúng. Đến nửa đêm, ông chết vì vết thương quá 
nặng. Địch đã hèn nhát quẳng xác ông xuống sông. Nhưng một nghĩa quân đã 
tìm vớt xác ông lên và đem chôn ở bên núi Yên Phong. 
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Phién âm: 
DE NGHIA VUONG MIEU 


Đông A nhật mộ khởi hoàng phân, 

Mã sậu hoa nguyên thuộc gián thần. 
Năng đạm nhân đầu năng đạm Phụ, 
Thượng tón ngô thiệt thượng tón Trần. 
Nhất thanh mạ tặc hưởng thiên địa, 
Bát tự dë kiểu khấp quỷ thần. 

Thê thảng Bình Hô thiên cổ miéu, 

Y y chính khí dẫn thanh phân. 


Theo Hợp tuyển thơ uăn Việt Nam tâp, IV, 
Nxb Văn hóa, 1963. 
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Dịch nghĩa: 
ĐỀ MIẾU NGUYỄN BIÉU ! 


Vận Đông À như ngày sắp tối, mây vàng nổi lên °, 

Việc cưỡi ngựa vượt cánh đồng hoa lại giao cho vị quan 
chuyên việc can gián ` 

Nuốt được đầu người thì nuốt được Trương Phụ, 

Hãy còn cái lưỡi của ta thì hãy còn nhà Trần. 

Một tiếng mắng giặc vang đội trời đất, 

Tám chữ dë ở cầu cảm động đến quỷ thần phải khóc, 

Phảng phát nơi miếu cổ từ nghìn xưa ở đất Bình Hồ, 

Chính khí vẫn còn mãi mãi tỏa lên mùi thơm trong nhẹ. 


Dịch thơ: 


Đông A ngày tốt đám máy vån, 
Ngựa uượt đồng hoa cậy gián thần. 
Hë nuốt đâu người thì nuốt Phụ, 
Hãy còn tác lưỡi uẫn còn Trần. 
Một câu chửi giặc vang trời đốt, 
Tám chữ đẻ câu khóc quỷ thân. 
Miếu cổ Bình Hồ còn phẳng phốt, 
Mùi thơm chính khí tỏa lâng lâng. 


Khương Hữu Dụng dich 


1. Nghĩa vương tức Nguyễn Biểu, người làng Bình Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 
Tĩnh, đời Trần Trùng Quang, làm chức Ngự sử được cử đi sứ sang gặp tướng nhà Minh 
là Trương Phụ đóng ở núi Thành (Nghệ An). Phụ đọn cỗ đầu người, ông lấy đũa khoét 
lấy con mắt ăn xong ra về. Phụ cho lính đuổi theo, ông biết chắc sẽ bị giết, lên cầm 
bút viết 8 chữ: “Thất nguyệt sơ nhất nhật Nguyễn Biểu tử” (ngày mồng một tháng báy, 
Nguyễn Biểu chết) vào cột cầu, rôi trở lại mắng Trương Phụ trước khi bị giết. 

9. Đông A tức nhà Trần do chữ Trần gồm một bên là bộ phụ của chữ A và một 
bên là chữ đông. 

3. Ý nói đi sứ. 
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被 速 时 作 
数 世 君 思 酬 一 死 
十 年 宦 业 足 三 生 


Phiên âm: 
BỊ ĐÃI THỜI TÁC 


Sổ thế quân ân thù nhất tử, 
Thập niên hoạn nghiệp túc tam sinh. 


Bài ngoại liệt truyện. 
Dich nghĩa: 
CÂU ĐỐI LÀM KHI BỊ BẮT 


Ơn nước mấy đời, dén một chết; 
Nghề quan mười tuổi, vẹn ba sinh. 
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10. PHAN ĐÌNH PHÙNG 
(1847-1895) _ 


Phan Đình Phùng, hiệu Châu Phong, người làng Đông Thái (nay là xã 
Đức Phong), huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đậu Tiến sĩ khoa Định Sửu (1877). 
Tính ông cương trực và kháng khái, khi giữ chức Ngự sử trong triều đình Huế, 
ai có lỗi là ông đàn hặc. Năm 1883, vì cho rằng Tôn Thất Thuyết làm việc 
phế Dục Đức, lập Hiệp Hòa là không đúng, ông đứng lên phản đối và vì thế 
bị Tôn Thất Thuyết đuổi về làng. 

Tuy nhiên sau này, khi vua Hàm Nghi xuất bôn kêu gọi kháng chiến, ông 
vẫn theo lời Tôn Thất Thuyết đứng lên mộ quân chống Pháp. Ông dựa vào 
vùng núi rừng Hương Sơn hiểm trở, lập căn cứ kháng chiến lâu dài. Địa bàn 
hoạt động của ông rất rộng, bao gồm vùng Nghệ Tĩnh (tức Nghệ An, Hà Tĩnh 
ngày nay, và một phần Quảng Bình, Thanh Hóa. Ngay từ buổi đầu kháng 
chiến, ông đã thấy rằng phải có sức mạnh của toàn dân mới có thể chiến 
thắng được quân thù có vũ khí hiện đại. Vì vậy ông đã giao cho Cao Thắng 
nhiệm vụ tổ chức và xây dựng phong trào Nghệ Tĩnh, còn ông ra Bắc vận 
động thống nhất lực lượng chống Pháp. Cao Thắng, người tùy tướng lỗi lạc 
của ông, sau mấy tháng trời lao động ngày đêm tìm tòi, đã cùng các đồng chí 
chế tạo được súng đạn đánh Pháp. Ông còn lo giáo đục nghĩa quân tỉnh thần 
hăng hái hy sinh đũng cảm và ý thức tổ chức kỷ luật. Năm 1888, Phan Đình 
Phùng ở Bắc về trực tiếp lãnh đạo phong trào, thanh thế của nghĩa quân 
ngày càng lớn mạnh. Nghĩa quân chia ra làm 15 quân thứ có từ 100 đến 500 
nghĩa binh. Riêng Đại dén đóng ở Vụ Quang lúc nào cũng có 500 quân trở lên. 
Chiến thuật chiến lược của ông là dua vào núi rừng hiểm yếu và công sự kiên 
cố để đánh giặc. Nhưng khác với lối đánh chiến tuyến cố định của Binh Công 
Tráng và Tống Duy Tân, Phan Đình Phùng biết dùng căn cứ vững chắc phối 
hợp với lối đánh du kích để tiêu diệt quân thù. Nghĩa quân có căn cứ địa 
nhưng không thủ hiểm, luôn luôn phân tán hoạt động đánh đồn, diệt viện, 
chặn đường giao thông; không phá được đôn thì dụ địch ra ngoài để tiêu diệt, 
dùng hố chóng, cam bẫy để đánh địch, do đó, đã làm quân thù nhiều phen 
thất điên bát đảo. Trận Vụ Quang tháng 10 năm 1894, với kế “sa nang úng 
thủy” của Hàn Tín đánh quân Sở ngày xưa, đã làm quân thù bị tổn thất nặng, 
ba sĩ quan tử trận cùng nhiều binh lính bị thương và mất xác. Vì vậy, mặc dù 
phải chiến đấu trong điều kiện vô cùng khó khăn gian khổ, ông vẫn duy trì 
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cuộc kháng chiến non 10 năm. Luôn luôn nêu cao tỉnh thân bất khuất, một 
lòng một dạ cứu nước, ông đã chiếm được lòng tin yêu của nghĩa quân và lòng 
kính mến của nhân đân. Giặc đem danh lợi ra mua chuộc ông, nhưng thất 
bại. Chúng dùng võ lực để uy hiếp tỉnh thần, ông không sờn lòng. Chúng bắt 
thân nhân, khai quật mó ma tổ tiên, ông không nản chí. Ông bị thương trong 
một trận đánh và sau đó mất vào ngày 28 tháng 12 năm 1895. 


Thơ văn của ông hiện nay chưa sưu tập lại được. Nhưng qua một số bài 
thơ và bức thư trả lời việc dụ hàng, chúng ta cũng thấy được tỉnh thân quyết 
kháng chiến, một lòng một dạ vì nhân dán vì đất nước của ông. Vững vàng 
trên lập trường yêu nước, ông đã không bị luận điệu “thương dân” lừa bịp của 
Hoàng Cao Khải lung lạc mà còn vạch cho hắn thấy rõ những hành động tàn 
bạo đã man của quân cướp nước và bọn tay sai bán nước, đồng thời một lân 
nữa khẳng định thêm tinh thần quyết chiến và sức mạnh lớn lao của nhân dân. 


感 作 
拭 目 京城 仔细 看 
J8 <; # BỊ J; 28 30 
J & ñ 4u & XK 
TRMA R 3 ‡‡ 
# + hài 3È # + 
+ 4 ñ P£ C 3 jã 
关中 弟子 今 何在 
i& # + hh 3 + 2 
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Phiên âm: 
CẢM TÁC (ID 


Thức mục kinh thành tử tế khan, 
Thống tâm quân quốc lệ lan lan. 
Quyền gian trực dục hòa ngu Tống, 
Trung nghĩa na vi hận báo Hàn. 
Thảo mộc sơn hà phi cựu chủ, 
Vương hầu đệ trạch đĩ tân nhan. 
Các trung đệ tử kim hà tại, 

Dao vọng Bình Sơn tẩm bất an. 


Theo tài liệu của Ninh Viết Giao. 


Dịch nghĩa: 
CẢM XÚC LÀM RA (II) ! 


Gat nước mắt nhìn kỹ về chốn kinh thành, 

Đau lòng vì vua vì nước, nước mắt chan chứa. 

Bọn quyển gian chỉ muốn xui ngu nhà Tống chịu hòa °, 
Người trung nghĩa làm thế nào vì nước Hàn báo hận °. 
Non sông cây có đều không còn chủ cũ, 

Phủ đệ vương hầu đã thay bộ mặt mới. 

Con em các nhà quyển quý hiện giờ ở đâu, 

Xa xa ngóng về non Bình mà ngủ chẳng yên giấc Ý. 


1. Hai bài lấy một. Dưới bài này có đề: “Ất Dậu Hàm Nghi nguyên niên” (1885). 

2. Dùng điển: Bọn gian thần Tần Cối xui vua nhà Tống chịu hòa với giặc Kim, 
nhượng bộ chúng từng bước để đến nỗi mất nước. Để ám chỉ bọn quan lại “chủ hòa” 
đương thời. 

3. Dùng điển: Trương Lương hận Tần Thủy Hoàng diệt nước Hàn của mình, đi theo 
Lưu Bang (Hán) bày mưu quyết diệt Tần báo thù cho nước cũ; Để tó ý chí của tác giả. 

4. Non Bình: Ở Huế, một biểu tượng của kinh đô Huế. 
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Dịch thơ: 


Kinh thành ngoái lgi mà trông, 

Xót vua đau nước, mắt rung lệ nhòa. 
Quyên gian một mực xút hòa, 

ĐỂ người trung nghĩa biết là làm sao ?. 
Thay mặt mới, khác vuong hầu, 

Non sông đổi chủ còn đâu của mình. 
Con em dòng dõi uống tanh, 

Xa xa những ngóng non Bình, khôn an. 


Lê Vũ Hoàng dịch. 
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主人 爱 诗 客 
R. 朋 当 满 席 
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"5 fo # JZ PR 


18 = #9 + 8 
xã 8#@uw# 
#,> x. #,> 
ERAH 


Phiên âm: 
ĐỀ TÔ THỊ GIA ! 


Định Hợi xuân nhị nguyệt, 
Ngẫu quá Đông Yên thôn 
Văn hữu Tô thị gia, 

Trung hậu thế kỳ môn. 


Thăng giai thị nhất kiến, 
Ngôn ngữ hà ôn tồn. 

Sự gia trọng hữu hiếu, 
Huynh đệ tự thiên luân. 


Chủ nhân ái thi khách, 
Lương bằng đương mãn tịch. 
Tương dữ đàm cổ kim, 
Xướng họa doanh ốc bích. 


1. Lời dẫn của tác giả (đã dịch): 

Mùa xuân tháng hai năm Đinh Hợi (1887), tôi đi công tác qua phủ Diễn Châu 
vào làng Đông Yên, tổng Vân Tụ. Nghe có họ Tô, đời truyền trung hậu, nhân tiện ghé thăm. 
f Ông Bá Ngọc vốn người dòng dõi. Mới gặp đã thấy ngôn ngữ, cử chỉ đều có 
phong độ cổ nhân, ở lâu mới biết thêm là nhà không giàu, trong gia đình anh em cha 
con ăn ở đều có phép tắc. : 

Ông vốn mô côi sớm, ở dựa nhà chú. Đến khi người chú mát, bà thím ở góa, ông 
khéo ăn ở. Những anh em con cháu, ai túng thiếu, ông giúp tiền gạo, giống như phép 
nhà của Trương Công Nghệ và Trần Cảnh xưa vậy. Làng xóm có người nghèo đến nhờ 
giúp, ông khỏi hỏi tiền nhiều hay ít, đều để ré gạo cho cả. Gặp năm mất mùa được ông 
cứu đói khá đông. Tính ông lại trọng khách. Ai giỏi văn thơ đến ngâm vịnh, dù lâu 
mấy ông vẫn vui lòng. Văn sĩ khắp vùng đều đến kết bạn thân tình...Tôi không biết 
các bậc tiền nhân của Tô Bá Ngọc. Nhưng cứ xem cách ông ta hòa thuận với bà con, 
giúp đỡ người nghèo khó, tử tế với bạn bầu, cũng đủ biết người đời truyền tụng về đức 
trung hậu của nhà ông, quá không sai vậy. 

Lại nghe rằng, có ông láng giéng, ngày thường tính khắc bạc, tham lam, cho vay 
nợ nặng lãi nổi tiếng. Ôi! Cùng một giang sơn, cùng một phong thổ, cùng một làng 
xóm, sao lại một bên nhân hậu, một bên khắc bạc khác nhau quá xa làm vậy! Cứ nhìn 
vào phép nhà ra sao thời rõ thôi mà. 

Vài hôm trước khi từ biệt, ông Bá Ngọc có xin thơ tôi. Tôi vốn làm vụng, lại 
không hay thơ, nhưng thấy ông là người ham ngâm vịnh, tôi nó nào vì kém văn 
chương mà từ chối hay sao, liên phóng bút viết mấy dòng, nói lên điều tai nghe mắt 
thấy để khuyên răn những người làm cha anh nên bắt chước tính trung hậu, chớ theo 
tuổng khắc bạc vậy. 
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Bá Ngọc miễn hồ tai, 
Phàm thư giai thế trạch. 
Miễn chi hựu miễn chỉ, 
Dư hương bằng thiên tích. 


Theo tài liệu của Ninh Viết Giao. 


Dịch thơ: 
ĐẾN NHÀ HỌ TÔ 


Tháng hai xuân Định Hợi, 
Nhân ghé làng Đông Yên. 
Nghe có nhà họ Tô, 

Trung hậu nổi tiếng truyền. 


Qua buổi đầu gặp gð, 
Thấy nói năng ôn tôn, 
Phép nhà trọng hiếu hữu, 
Anh em trọng thiên luân. 


Chủ nhân uốn mến khách, 
Đây nhà những bạn hiên, 
Cùng luận bàn kim cổ, 
Ngâm vinh suốt ngày đêm. 


Quý thay ông Bá Ngoc, 

Ấy ơn dày từ trước. 

Gắng lên, gắng nữa lên, 
Làm lành được hưởng phước. 


Lê Thước dịch. 
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FREA 
# £ 3l lá # th l§ 
B RIRA RHE h 
FE & X £ E. 
与 君 酌 酒 祝 平安 
Phiên âm: 
KÝ TÔ CHỦ NHÂN 


Quân bản tính Tô, ngã tính Phan, 
Quân gia Lạp lĩnh, ngã Tùng san (sơn). 
Vô đoan binh hỏa phùng giai cấu, 

Dữ quân chước tửu chúc bình an. 


Theo tài liệu của Ninh Viết Giao. 
Dịch nghĩa: 
GỬI TÔ CHỦ NHÂN 
Bác vốn họ Tô, tôi họ Phan, 
Nhà bác ở núi Lạp, tôi ở núi Tùng. 


Không dưng có việc binh lửa, nên may được gặp, 
Cùng nâng chén rượu, chúc nhau bình an. 


Dịch thơ: 


Bác uốn họ Tô, tôi họ Phan, 
Bác nhà non Lạp, tôi Tùng san. 
Không dưng bình lúa nên may gặp, 
Chuốc chén cùng nâng, chúc van an. 
Lê Vũ Hoàng dịch. 
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与 伯 玉 唱和 
文章 从 古 有 前 因 
知识 休 论 究 或 新 
FFRAE 
S ë = A jË h < 
故 能 和 白眼 成 知已 
遂 使 天 涯 若 关 都 
W:š #8 P £ 3 38 
好 将 佳作 至 今春 


Phiên âm: 
DỮ BA NGỌC XƯỚNG HỌA 


Văn chương tòng cổ hữu tiền nhân, 
Tri thức hưu luân cựu hoặc tân. 
Khoa giáp ngã vi Tùng lnh chủ, 
Thị thư quân thị Lạp sơn nhân. 
Cố năng bạch nhãn thành tri kỷ, 
Toai sử thiên nhai nhược tịch lân. 
Giải cấu thư trung đa kỳ ngộ, 

_ Hảo tương giai tác chí kim xuân. 


Theo tài liệu của Ninh Viết Giao. 
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Tịch nghĩa: 
CÙNG XƯỚNG HỌA VỚI BÁ NGỌC ! 


Văn chương từ xưa đã có sự nối tiếp nhau, 

Đã biết nhau thì đừng bàn cũ hay mới. 

Về đường khoa bảng, tôi là chủ ở non Tùng 2, 

Về mặt thi thư thì ông là người núi Lạp °. 

Cho nên có thể từ xa lạ mà thành tri kỷ *, 

Khiến cho ở tận chân trời mà nên bạn láng ging. 

Tình cờ không hẹn mà nên, trong sách đã có nhiều 
chuyện kỳ ngộ, 

Để cho có những giai phẩm đến mùa xuân này. 


Dịch thơ: 


Văn chương từ trước có tiền duyên, 
Mới cũ bàn gì chỗ lạ quen. 

Khoa giáp non Tùng, ta ấy chủ, 
Thi thư núi Lạp, bạn là tiên. 

Vì sao mắt trắng thành bâu bạn, 
Để khiến trời xa hóa láng giêng. 
Gặp gỡ phen này nhiêu thú lạ, 
Ghi mùa xuân đẹp mảnh hoa tiên. 


Lê Thước dịch. 


1. Đầu dë do chúng tôi (N.V.H) đặt. 

2. Non Tùng: Ó xš Việt Yên, quê huong tác giả. 

3. Núi Lạp: Ở tổng Vân Tụ, cạnh làng Đông Yên, quê hương Tô Bá Ngọc . 

4. Xa la: Nguyên văn “bạch nhãn” (mắt trắng). Theo điển cũ: có người gặp kẻ 
không quen thì nhìn bằng mớt trắng, gặp bạn thân thì nhìn bằng mắt xanh. 
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Phiên âm: 
TÁI BỘ CHỦ NHÂN 
Tằng văn tẩy giáp vãn thiên hà, 


Bỉ thị hà nhân, ngã thị hà? 
Đương đạo xà do trì bạt kiếm, 


Trung Nguyên lộc thượng phí thao qua. 


Tam canh ưu uất nan thành mộng, 
Vạn lý thê trì tiện thị gia. 

Hội ẩm Nhục Chi đầu thượng tửu, 
Đan trì tranh đấu khải hoàn ca. 


Theo tài liệu của Ninh Viết Giao. 


71 


Dịch nghĩa: 
LAI HỌA VAN THƠ CUA CHỦ NHÂN 


Từng nghe [có thơ]: níu sông trời xuống để rửa áo giáp }, 
Người ấy là ai, còn ta là ai?. 

Hân còn chậm tuốt gươm chém rắn giữa đường Ÿ, 

Uổng vung giáo đuổi hươu ngoài đông nội 3. 

Ba canh lo nghĩ chứa chất, khó thể ngủ được, 

Vạn dặm, nơi nào dừng nghỉ nơi ấy là nhà. 

Sẽ họp mặt uống rượu trên đầu bọn giặc Nhục Chỉ Ý, 
Rồi ca khúc khải hoàn trước sân nhà vua. 


Dịch thơ: 


Từng nghe rửa giáp níu sông trời, 
Người ấy là ai, ta ấy ai? 

Chém rắn giữa đường, gươm tuốt chậm, 
Đuổi hươu đông nội, giáo khua sơi 

Ba canh không ngủ lòng lo giận, 

Muôn dặm xa nhò chốn nghỉ ngơi. 
Máu giặc hẹn ngày hòa véi rượu, 

Khúc ca chiến thắng tấu vua hay. 


Lê Thước dịch. 


1. Câu này nhắc lại câu thơ của Đặng Dung trong bài “Thuật hoài” (Tẩy binh vô 
lộ vån thiên hà), tó ý muốn đẹp giặc thành công rồi xếp can qua, hưởng thái bình. 

2. Hán Cao Tổ đi chơi gặp con rắn nằm ngang giữa đường, tuốt gươm chém chết, 
Ý nói muốn diệt trừ loài hung ác, đây chỉ giặc Pháp. 

3. Ngôi báu nhà Tân bị sụp đổ, các hào kiệt đương thời thi nhau tranh giành 
chiếm lại, cũng giống như đuổi con hươu trên đồng nội. Ý đây nói, chiếm lại ngôi báu 
cho vua Hàm Nghi. 

4. Nhục Chi: Tên một nước ngày trước ở phía Bắc Trung Quốc. Có một thời gian, 
nước đó trở nên hùng mạnh thường vào cướp phá Trung Quốc và xâm lấn các miền 

_Trung châu Á, đến tận Ấn Độ. Nghĩa bóng chỉ giặc Pháp đối với nước ta lúc đó cũng 
như Nhục Chi đối với các nước trên. 
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Phiên âm. 
ĐỀ TÔ THỊ TỪ ĐƯỜNG 
Đệ thất đan trì bốc tụy anh, 
Khách du đáo xứ bội di tình. 
Phùng nhân thí vấn hảo sơn thủy. 


Ung thuyết Tô gia thi lễ đình. 


Theo tài liệu của Ninh Viết Giao. 
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Dịch nghĩa: 
ĐỀ NHÀ THỜ HỌ TÔ ! 


Ngôi nhà sân đỏ dùng để thờ cúng gia tiên 
Khách đi qua vào đây, tình cảm để lại gấp bội 
Gặp người, hỏi về những nơi tốt của núi sông 
Phải nói, nhà họ Tô là sân nhà thi lē. 


Dịch thơ: 


Ngôi nhà rực rõ thờ gia tiên, 
Lòng khách vào đây vui vé thêm. 
Hỏi núi sông đây gì đẹp nhất? 
Họ Tô thi lễ thế gia truyền. 


Lê Thước dich. 


1. Nguyên chú của tác giả (địch): “Nhà này có bức câu đối: 
Truyền. gia điển báo tôn phong yến 
Đệ thất dan trì bốc tụy anh 

cho nên làm nối bài thơ này”. I 

Dưới bài có ghi dòng lạc khoản: “Hàm Nghi tam niên nhị nguyệt sơ thập nhật. 
La Sơn Tam giáp tiến sĩ Phan thị thư” (Ngày mông 10, tháng 2, năm Hàm Nghi thứ 3 
- 1887 - Tam giáp tiến sĩ họ Phan viết). 

Đây là thời gian tác giả trên đường ra Bắc, dừng lại làng Đông Yên để nghiên 
cứu tình hình, chiêu mộ bộ hạ, chuẩn bị mở rộng cơ sở kháng chiến. Chính ông Tô Bá 
Ngọc đã nhận lời giúp, cho nên chỉ sau khi tác giả đi tiếp khoảng một tháng. Bá Ngọc 
đã bị thực dân Pháp đưa lính đến bất, đem trói ngay tại đồn chợ Rỏi (nay thuộc xã 
Minh Thành) với tội “chứa chấp gian đáng, mang lòng bạo nghịch”. 
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Phiên âm: 
MẬU TÍ NGUYÊN NHẬT 


Luu oanh đình ngoại ngữ hoa chỉ, 
Hoa báo xuân quy nhân vị quy. 
Bình lĩnh bách niên tư nhật nhiễu, 
Hồng sơn vạn lý vọng vân phi. 
Ngô gia hữu giáo căn trung hiếu, 
Khách địa vô tâm oán biệt ly. 

Gia tiết thị nhân hành lạc xứ, 
Ngã phùng giai tiết bất thăng bi. 


Theo Thơ văn yêu nước nia sau thế kỷ XIX. 


75 


Dịch nghĩa: 
MÔNG MỘT TẾT MÀU TÝ (1888) 


Ngoài sân, chim oanh bay đến hót trên cành hoa, 

Hoa báo tin xuân về mà người chưa về. 

Núi Bình trăm năm còn nhớ lúc mặt trời roi quanh | 
Non Hồng xa muôn dăm, ngóng trông mây bay °. 

Gia giáo nhà ta gốc ở trung hiếu, 

Nên dù ở đất khách cũng không có lòng oán hận nỗi ly biệt. 
Tiết lành là lúc mọi người ăn chơi vui vẻ, 

Ta gặp tiết lành mà buôn khôn xiết kể. 


Dịch thơ: 


Ngoài sân oanh nói uới hoa cười, 

Hoa báo xuân vê, vån văng người. 
Núi Ngự trăm năm uông nhật chiếu, 
Non Hồng muôn dặm bóng mây trôi. 
Nhà ta uốn day niềm trung hiếu, 

Đất khách không lòng odn ngược xuôi. 
Tết đến người người uui ué cả, 

Riêng ta gặp tết vån bùi ngùi. 


Chu Thiên địch. 


1. Núi Ngự Bình ở kinh đô Huế, đây ý nói nhớ vua. 
2. Núi Hồng Lãnh ở Hà Tĩnh. Trông mây bay là nhớ quê, nhớ cha mẹ. 
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Phiên âm: 
ĐÁP HỮU NHÂN KỶ THI 
Bách niên tôn xã dư hoài nhiệt, 
Nhất phiến cô trung tặc dóm hàn. 
Ký ngữ dồng nhân tri đã phú, 


Sở vương thế lực bạt hà sơn? 


Thơ uăn các nhà chí sĩ Việt Nam của Phi Bảng. 


Dịch nghĩa: 
DAP THƠ NGƯỜI BẠN GUI ĐẾN 


Lòng ta nung nấu nghĩ đến tôn xã xây đắp hàng trăm năm, 
Một tấm cô trung đủ làm cho giặc sợ mất vía. 

Gửi lời hỏi bạn đồng sự cũ có biết hay không: 

Thế lực vua Sở đã nhố được quả núi nào ? ! 


1. Vua Sở: Tức Hạng Vũ. Lúc bị quân Hán vây ở Cai Hạ, Hạng Vũ đã hát một 
khúc hát biệt Ngu Cơ. Câu đầu: “Luc bạt sơn he khí cái thế”, nghĩa: khí trùm đời chi 
sức nhổ núi. Ý câu: dù địch có sức mạnh như vua Sở cũng chưa làm gì được. 
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Dịch thơ: 


Trờm năm xã tắc lòng nung nấu, 
Một tám cô trung khiếp via thù. 
Nhắn nhủ đông liêu ai biết chẳng. 
Sở uương nhổ được núi nào đâu? 


Khương Hữu Dụng dịch 


Phiên âm: 
PHỤ CHÉP BÀI THƠ GỬI ĐẾN ! 


Ký vô hạ vũ tô binh hóa, 

An sử xuân phong biến hỗ hàn. 
Chỉ vị ngô châu đi nhất ái, 

Thử hồi ninh phụ thử giang san. 


Dịch nghĩa: 


Đã không có mưa hè làm tươi lại cảnh điêu tàn vì binh lửa, 
Sao còn để gió xuân biến thành rét mướt? 

Chỉ vì muốn để lại chút lòng ưu ái đối với châu ta, 

Cho nên lúc này không nỡ phụ non sông này. 


1. Bài này trong Thơ vän các nhà chí sĩ Việt Nam ghi là của Võ Khoa, Tuân phủ 
Hà Tĩnh bấy giờ. Hợp tuyển thơ vän Việt Nam, tập IV lại ghi là của Phan Trọng Muu. 
Nhưng theo lời lẽ trong thơ, có lẽ của Võ Khoa đúng hơn. 
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THẮNG TRẬN HẬU CẢM TÁC 


NHAT 


Tài phát binh hành hối phi lai, 

Dư tâm vị định chính bôi hôi. 

Trướng tiền thỉnh chiến hà nhân giả? 
Quả bất thời gian báo tiệp hồi. 
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NHỊ 


Son cái cao hề thủy cái thanh, 

Mỗi ư mặc tướng hiển anh linh. 

Bất nhiên chúng quả tương huyền thậm. 
Hồ đáo khé đầu di thất kinh? 


Theo Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX. 


Dịch nghĩa: 
SAU KHI THẮNG TRẬN, CẢM TÁC ! 


I 


Vừa mới phái quân đi giặc bỗng kéo đến, 

Lòng ta còn đương băn khoăn chưa biết tính sao. 
Trước trướng người xin ra đánh là ai vậy? 

Mà trong chốc lát đã có tin thắng trận báo về. 


lI 


Núi rất cao, mà sông rất trong, 

Núi sông thường khi hiến linh lên để giúp ta. 

Không thế thì sao bên nhiều bên ít chênh nhau như vậy, 
Mà mới đến đầu khe giặc đã sợ bỏ chạy? 


1. Bài này làm sau khi đi xem chiến trường một trận thắng ở Vụ Quang năm 1894. 
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Dich thơ: 


I 


Vừa phái quân di giặc kéo vào, 
Lòng ta chưa biết tính nên sao. 
Quyết xin ra đánh là ai đó? 
Thống trận tin uë quả chẳng lâu. 


H 


Non rất cao mà nước rất xanh, 
Nước non linh hiển giúp cho mình. 
Nếu không bên ít bên nhiều thế, 
Sao đến đâu khe đã hoảng kinh? 


Khương Hữu Dụng dịch. 
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Phiên âm: 


KIÉN NGUY BINH THI, 
CẢM TÁC 

Nhĩ tâm nguyên vị lợi danh mi, 

Khước hướng khê biên tác tử thi. 


Giám triệt thùy nhân ưng tảo ngộ, 
Đáo thân tử bậu hối hoàn trì. 


Theo Thơ uăn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX. 


Dịch nghĩa: 


al 2 2 
THAY XÁC LINH NGỤY, 
CÁM TÁC 
Lòng mày nguyên chỉ vì tham danh lợi, 
Để đến nỗi làm cái xác chết ở bên khe. 


Soi vết xe trước đã đổ, ai đó nên sớm tỉnh ngộ. 
Këo đến khi thân chết rồi mới hối thì đã muộn. 


Dịch thơ: 
Mày chỉ uì danh lợi đó thôi, 
Bên khe đến nỗi để thây phơi! 
Dấu xe trước mắt di trông đó, 


Kẻo chết ăn năn cũng muộn rôi. 


Khương Hữu Dụng dịch. 
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Phiên âm: 
PHÚC ĐÁP HOÀNG CAO KHAI 


Trung hiếu do lai kỷ đác tuyển, 
Phong trần hồi thủ lệ sàn nhiên. 

Vị năng nhất tử thù quân phụ, 
Không phí tam sinh học thánh hiên. 
Thập tải hồn du thanh tỏa địa 

Vạn hàng huyết lệ bạch vân thiên. 
Khổ tâm liêu hướng đồng tâm thoại, 
Tạc dạ tàn đăng độc tự liên. 


Theo Thơ uăn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX. 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


ĐÁP HOÀNG CAO KHẢI ` 


Từ trước tới nay trung hiếu mấy ai giữ được toàn vẹn cả, 
Trải phong trần quay đầu nghĩ lại nước r.ắt đầm dia. 
Chưa thể đem một cái chết báo đền vua cha, 

Ưổng phí công ba sinh học đạo thánh hiền. 

Mười năm hồn mơ chơi ở nơi cung khuyết 2. 

Muôn hàng huyết lệ trông theo mây trắng lên trời. 

Nỗi khổ tâm muốn nói nhưng vắng bạn đồng tâm, 

Đêm qua dưới ánh đèn tàn, mình lại thương mình. 


Xưa nay trung hiếu khó hòa hai, 
Ngẫm lai phong trần luống lệ rơi. 
Quán phụ thù chưa đem chết báo. 
Thánh hiển học cũng uổng công thôi. 
Hồn mơ bao độ cung vua tới, 

Lệ máu muôn hàng máy trắng trôi! 
Khó nói cùng ai niềm khổ não, 
Tụ thương riêng có bóng đèn soi. 


Chu Thiên dịch. 


1. Đầu dë do chúng tôi thêm. Bài thơ này đáp lại ý Hoàng Cao Khải trách ông 
không nghĩ đến quê hương vì ông mà bị tàn phá. 

2. Câu này ở nguyên văn có chữ “thanh tóa” tức là viên xanh. Ngày xưa các cửa ở 
cung vua chạm vién khung trang trí và sơn xanh cái khung chạm ấy. 
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Phiên âm: 
ae m 
DIEU LE NINH 
Tuy vân thành bại do thiên, xướng nghĩa tiên thanh tôn 


Nghệ Tĩnh; 
Kham thán anh hùng vô địa, phù quân đại tiết hữu Hồng Lam. 


Dịch nghĩa: 
CÂU ĐỔI VIENG ÔNG LÊ NINH ' 
Tuy rằng thành bại tự trời, tiếng xướng nghĩa trước tiên, 
còn truyền Nghệ Tĩnh. 
Than nhẽ anh hùng không đất, tiết phò vua cao cả, khá 


sánh Hồng Lam. 


Theo Thơ uăn yêu nước nữa sau thế ky XIX. 


1. Lê Ninh (? - 1886): Xem tiểu sử ở dưới đây. 
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Phiên âm: 
KHỐC CAO THÁNG 


Nhất 


Hữu chí phát thành, anh hùng di hī; 
Vị tiệp tiên tử, thiên ý vị hà? 


Nhị 


Công cầu tất thành, kích tiếp thệ ngôn thanh quốc tặc; 
Sự nan du liệu, cứ yên kim di thiểu tư nhân. 
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Dich: 
CÂU ĐỐI KHÓC ÔNG CAO THẮNG 


I 


Có chí không thành, anh hùng đã khuốt; 
Chưa thắng đã chết, ý trời ra sao? 


H 


Công muốn lập nên, gõ mái nặng thê trừ giặc ! 
Việc khôn tính trước, lên yên nay thấy uắng người ” 


Theo Tho vän yêu nước nữa sau thế kỷ XIX. 


1. Gõ mái: Tổ Địch đời Tấn khi kéo quân qua sông đi đánh bọn giặc xâm lăng 
phương Bắc, ra giữa dòng, ông gõ mái chèo thể rằng: “Không quét hết giặc, thể không 
trở về qua sông này”. : : 

2. Lên yên: Mã Viện đời Hán đã 62 tuổi xin đi đánh giặc, Quang Vũ ngại tuối già 
không muốn cho đi. Mã Viện nói: “Tôi còn đủ sức mặc áo giáp và cưỡi ngựa”. Nói rồi 
nhảy lên ngựa, ngồi vững trên yên. Quang Vũ khen ngợi thuận cho đi. 
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THU TRÅ LOI HOÀNG CAO KHẢI ! 


Hoàng quý đài các hạ, 

Gần đây, tôi vì việc quân, ở mãi trong trốn rừng rú, lại thêm lức 
này tiết trời mùa đông, khí hậu rét quá, nông nỗi thật là buồn tênh. 
Chợt có người báo có thư của cố nhân gửi đến. Nghe tin ấy, không 
ngờ bao nhiêu buôn rau lạnh lẽo, tan đi hết cá. Tiếp thư lién mở ra 
đọc. Trong thư, cố nhân chỉ bảo cho dièu họa phúc, bày tỏ hết chỗ lợi 
hại, đủ biết tấm lòng của cố nhân, chẳng những muốn mưu sự an 
toàn cho tôi thôi, chính là muốn mưu sự yên ổn cho toàn hạt ta nữa. 
Những lời nói gan ruột của cố nhân, tôi đã biểu hết, cách nhau muôn 
dặm tuy xa, nhưng chẳng khác gì chúng ta được ngồi cùng nhà nói 
chuyện với nhau vậy. 

Song le, tâm sự và cảnh ngộ của tôi có nhiều chỗ muôn vàn khó 
nói hết sức. Xem sự thể thiên hạ như thế kia, mà tài lực tôi như thế 
này, y như lời cổ nhân đã nói: thân con bọ ngựa là bao mà dám giơ 
tay lên muốn cản trở cỗ xe thì cản sao nổi; việc tôi làm ngày nay 
sánh lại còn quá hơn nữa, chẳng phải như chuyện con bọ ngựa đưa 
tay ra cản xe mà thôi. 

Nhưng tôi ngẫm nghĩ lại, nước mình ngàn năm nay, đất nước 
chẳng rộng, quân lính không mạnh, tién của chẳng giàu, cái chỗ dựa 
để dựng nước, là nhờ có cái gốc vua tôi, cha con theo năm đạo thường 
mà thôi. Xưa kia nhà Hán, nhà Đường, nhà Tống, nhà Nguyên, nhà 
Minh, bao nhiêu phen lăm le muốn chiếm lấy đất ta làm quận huyện 
của họ mà rút cục vẫn chiếm không được. Ôi! Họ đối với nước ta, bờ 
cõi liền nhau, sức mạnh hon ta vạn bội, thế mà trước sau họ không 
thể ỷ mạnh mà nuốt trôi nước ta được, nào có vì lẽ gì khác đâu, 
chẳng qua non sông nước Nam tự trời định phận riêng rõ ràng rồi, và 
cái ơn giáo hóa của thi thư vốn là chỗ dựa cho mình đấy. Đến nay 
người Tây với mình, cách xa nhau không biết là mấy muôn dặm, họ 
vượt bể lại đây, đi tới đâu như là gió lướt tới đó, đến nỗi nhà vua 
phải chạy, cả nước lao xao, bỗng chốc non sông nước mình biến thành 
bờ cõi người ta, thế là trọn cả nước nhà, dân nhà cũng bị đắm chìm 


1. Tháng 5- 1884, Hoàng Cao Khải vâng lệnh toàn quyền Lanétxăng (Lanessan) 
viết thư cho người đem đến tận nơi đưa cho Phan Đình Phùng dụ ra hàng. Ông đã viết 
trả lời bức thư ấy. 
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hết thảy, có phải là riêng một châu nào hay một nhà ai phải chịu 
cảnh lầm than mà thôi đâu. 

Năm Ất Dậu, xa giá thiên tử ngự đến sơn phòng Hà Tĩnh; giữa 
lúc đó, tôi đang còn tang mẹ, chỉ biết đóng cửa chịu tang cho trọn 
đạo, trong lòng há dám mơ tưởng đến sự gì khác đâu. Song vì mình 
là con nhà thế thần, cho nên đôi ba lần đức Hoàng thượng xuống 
chiếu vời ra, không lẽ nào có thể từ chối, thành ra tôi phải bất đắc di 
đứng ra vâng chiếu. Gần đây, Hoàng thượng lại đoái tưởng lựa chọn 
tôi mà giao phó cho việc lớn, ủy thác cho quyển to; ấy mang ơn vua 
ủy thác như thế đó, nếu eó nhân đặt mình vào trong cảnh như tôi, 
liệu chừng cố nhân có đành chối từ trốn tránh đi được hay không? 

Từ lúc tôi khởi nghĩa đến nay, đã trải mười năm trời, những 
người đem thân theo việc nghĩa, hoặc đã bị trách phạt, hoặc đã bị 
chém giết, vậy mà lòng người trước sau chẳng he lấy thế làm chán 
nản ngã lòng bao giờ; trái lại, họ vẫn bỏ của bó sức ra giúp đỡ tôi, 
mà số người mạnh bạo ra theo tôi lại càng ngày càng nhiều thêm 
mãi. Nào có phải người ta lấy điều tai vạ hiểm nguy làm sự sung 
sướng thèm thung mà bỏ nhà dán thân ra theo tôi như vậy đâu. Chỉ 
vì họ tin cậy lòng tôi, lượng xét chí tôi, cho nên hâm mộ vậy đó thôi. 
Nay lòng người nhu thế đó, nếu nhu cố nhân đặt mình vào cảnh của 
tôi liệu chừng cố nhân có nỡ lòng nào bỏ mà đi cho đành hay không? 

Chỉ vì nhân tâm đối với tôi như thế, cho nên cảnh nhà tôi đến 
nỗi hương khói vắng tanh, bà con xiêu giạt, tôi cũng chẳắng đám đoái 
hoài. Nghĩ xem, kẻ thân với mình mà mình còn không đoái hoài, 
huống chi là kë sơ; người gần với mình mà mình còn không bao bọc 
nổi, huống chi người xa. Vả chăng hạt ta đến nỗi điêu đứng lầm than 
quá, không phải riêng vì tai họa binh đao làm nên nông nỗi thế đâu. 
Phải biết quân Pháp đi tới, có lũ tiểu nhân mình hùa theo bay kế lập 
công, những người không có tội gì, chúng cũng buộc cho có tội, rồi thì 
bữa nay trách thế nọ, ngày mai phạt thế kia, phàm có cách gì đục 
khoét được của cải của dân, chúng nó củng dùng hết không từ. Bởi 
thế mà thói hư mối tệ tuôn ra cả trăm cả ngàn, quân Pháp làm sao 
biết thấu? Như thế mà bảo làng xóm không phải tan lia trôi giat đi 
thì có thể được ư? 

Cố nhân với tôi đều là người sinh tại châu Hoan, mà cố nhân ở 
cách xa ngoài muôn ngàn dặm, còn có lòng đoái tưởng quê hương 
thay, huống chi là tôi đây đã từng lấy thân chịu đựng và lấy mắt 
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trông thấy thì sao? Khốn nỗi cảnh ngộ bó buộc, vả lại sức mình 
chẳng làm được theo lòng mình muốn thành ra phải đành, chứ không 
biết làm sao cho được. Cố nhân đã biết đoái hoài thương xót dân này, 
thì cố nhân nên lấy tâm sự tôi và cảnh ngộ tôi, thử đặt mình vào mà 
suy nghĩ xem, tự nhiên thấy rõ ràng, chứ cán gì đến tôi phải nói 
dông đài nhiều nữa. 

Tiết đẹp nhất dương `, bình yên xa chúc. 


Phan Đình Phùng kính đáp 


Chu Thiên dịch 
Theo nguyên văn 
chữ Hán trong Bài ngoại liệt truyện. 


1, Nhất dương: Tháng 11 âm lịch. 
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PHỤ CHÉP THƯ HOÀNG CAO KHẢI 
GỬI PHAN ĐÌNH PHÙNG 


Trieu Thành Thái, năm Giáp Ngọ (1894), tháng tư 

Kính gửi Đình nguyên Tiến sĩ Phan huynh ông túc hạ 

Tôi với túc hạ xa cách nhau thấm thoát đã mười bảy năm rôi. 

Việc đời đâu bể phong trần kẻ Bắc người Nam, xu hướng đù có 
khác nhau, nhưng hồn mộng vẫn quanh quán bên nhau. Hồi tưởng 
khi ngày trước ở làng xóm vui chơi, tình nghĩa đôi ta sao mà thắm 
thiết thë! 

Từ khi túc hạ gây việc đến nay, gan trung dạ nghĩa đã vang khắp 
đó đây, mọi người đều biết. Tôi thường được nghe các quý quan nói 
chuyện với nhau, ai cũng khen ngợi và kính trọng túc hạ, đủ rõ cái 
quan niệm về nghĩa khí và tôn bậc thân, người nơi khác cũng đồng 
tình, chứ không phải chỉ là bọn thanh khí riêng mình với nhau mà 
thôi đâu. : 

Nguyên khi kinh thành có việc, nhà vua đời đi, túc hạ đã hăng 
hái đứng ra ứng nghĩa, giữa lúc sự thể đến tay như thế, mà làm như 
thế, ai đám bảo là không đúng. 

Còn đến gần đây, sự thế như thế nào? Việc thiên hạ có thể làm 
được nữa hay không? Thì du những kẻ thô thiển tâm thường cũng còn 
biết được, nữa là túc hạ là hạng người tuấn kiệt, há không nghĩ được 
hay sao? : 

Tôi trộm đoán cái chí của túc hạ cho rằng: “Ta cứ làm việc nghĩa 
của ta, hết sức hết tài của ta, còn nên hay không là do trời, ta chỉ 
biết dáng mình cho nước đến chết thì thôi!” Cho nên đi luôn biển 
biệt mà không trở lại nữa, là vì không thể cướp được cái chí ấy. 
Nhưng tôi thấy tình cảnh hiện nay của xóm làng thật là đau lòng, tôi 
thường muốn đem ý kiến thô thiển của mình mạo muội bày tó lên 
bậc cao minh, nhưng đã rải giấy mài mực, rôi lại gác bút lên mà than 
thở nhiều lần. Tại sao thế? Vì nghĩ rằng gan vàng dạ sắt ấy, không 
thể lấy lời nói câu văn mà chuyển động được. Phương chi tình khác, 
cảnh khác, mặt xa, lòng xa, lời nói của tôi chưa chắc đã thấu đến sân 
túc hạ, mà dù có đến được sân túc hạ chăng nữa, vị tất đã lọt được 
vào tai của túc hạ, chỉ tổ cho cố nhân cười tôi là ngu mà thôi. 


91 


Nay nhân quan toàn quyền cũ lại sang, trước tiên đem công việc 
tỉnh ta ra bàn, có khuyên tôi sai người tó ý với túc hạ, ngài lại gửi lời 
nhờ nói với túc hạ rằng: “Những người đạt nhân ` cố nhiên vốn 
không bo bo vì gia đình nhà mình, nhưng cũng phải nghĩ đến cứu 
nhân dân một phương này chứ”. Câu ấy quan toàn quyền không nói 
với ai, mà lại nói với tôi, là vi cho là tôi với túc hạ có tình làng xóm 
cũ, lẽ nào tôi lại im đi làm thinh mà không nói với túc hạ cho đành. 

Kia như quan toàn quyển từ xa muôn dăm đến đây mà còn băn 
khoăn nghĩ đến dân ta như thế, phương chi chúng ta sinh trưởng ở xứ này, 
cha anh họ hàng ở cả đấy, mà một sớm quên hết cả tình nghĩa, điềm 
nhiên như không, rồi trăm năm sau người ta sẽ bảo chúng ta ra sao? 

Nguyên con người ta trên là đức của vua, vì dưới là vì dân; ké đã 
trung với vua thì phải có lòng thương dân, chưa có người nào không 
thương đến dân của mình mà bảo là trung với vua được. Những công 
việc túc hạ đã làm bấy lâu nay, bảo là trung thì trung thật đấy. 
Nhưng riêng nhân dân hạt ta thì phỏng có tội gì mà phải lâm vào 
cảnh lâm than ấy? Đấy là lỗi của ai? Nếu cứ theo cái đà này mà di 
mãi, tôi sợ rằng cả cái vùng Hồng Lam này sẽ thành ao cá hết, chù 
có phải riêng làng Đông Thái chúng ta phải lo thôi đâu! 

Cứ cho rằng: “Người làm việc thiên hạ thì không nhìn đến nhà”. 
Nhưng chỉ nhà của một người thì được, còn như nhà của cả một tỉnh 
thì sao? Thiết tưởng không phải điều mà nhân dân quân tử thích 
làm. Tôi lui vào mà nghĩ, lại bất giác vùng dậy vui vé nói rằng: “Câu 
này có thể đem ra mà thỉnh giáo với bê trên được đấy!”. 

Tuy nhiên, sự thế của túc hạ hiện nay như cưỡi cọp muốn xuống, 
nguy hiểm biết là nhường nào? Nếu tôi không có gì tự tin thì quyết 
không dám khinh suất dựng nên lời nói để làm hại cố nhân. May có 
quan toàn quyển đại thân quen biết với tôi từ lâu, lại quan khám sứ ở 
kinh và quan công sứ Nghệ An, Hà Tĩnh, đều tin cậy ý kiến tôi cả. 
Tức như trước đây, quan Bố Trần, quan Thị Phan 2 người thì bị án 
mạng, người thì bị an trí, tôi đều vì tình trong làng trong tỉnh, bảo 


1. Đạt nhân: Người có tâm hồn rộng rãi, phóng khoáng hiểu biết mọi lẽ phải trái 
ở đời, chứ không cố chấp. 

2. Quan Bố Trần: Trần Khánh Tiến người làng Phổ Minh, huyện Can Lộc, tính Hà 
Tĩnh, đỗ Phó báng, làm Bố chính sứ tỉnh Nghệ An. Quan Thị Phan: Phan Huy Nhuận, 
người làng Đông Thái, huyện La Sơn, Hà Tĩnh dé Tiến sĩ, làm Thị lang Bộ Công. 
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toàn cho cả, may đều được yên ổn. Lại như mới đây, Phan huynh ông" 
ra thú, tôi đưa đi yết kiến các quý quan, đều được đối đãi như khách. 
Lại sai đánh điện bảo trả ngay mó mà tiên nhân, thả anh em thân 
thuộc ra. Khoan hồng biết là nhường nào? Xem đấy, dù biết lẽ ấy 
lòng ấy, tuy xa nghìn đặm, vẫn có chỗ giống nhau vậy. 

Nếu túc hạ không cho lời tôi nói là vién vông quá, xin hoàn toàn 
đừng lo ngại sự gì. Quyết không để cho cố nhân mang tiếng là bất trí 
đâu. 

Nay tôi đã thương thuyết với các quý quan: trước hãy tha bà chị 
nhà để được đến báo tin với túc hạ, và kèm cả bức thư này đường đột 
gửi đến túc hạ. Kính xin bậc cao minh xét cho. 


Đầu non mai báo tin xuân, mong đợi có thư trả lời. 


Chu Thiên dich 
Theo nguyên văn chữ Hán 
trong Bài ngoại hệt truyện. 


1. Tức Phan Trọng Mưu cùng làng với Phan Đình Phùng, đỗ Tiến sĩ, làm Tham 
biện Nội các. Í 
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将 门 深 自 愧 英雄 
Phiên âm: 
LAM CHUNG THỜI TÁC 


Nhung trường phụng mệnh thập canh đông, 
Vũ lược y nhiên vị tấu công. 

Cùng hộ ngao thiên nan trạch nhạn, 

Phi dé biến địa thượng đồn phong. 

Cứu trùng xa giá quan sơn ngoại, 

Tứ hải nhân dân thủy hỏa trung. 

Trách vọng đũ long ưu đũ trọng, 

Tướng môn thâm tự quý anh hùng. 


Theo Thơ vän yêu nước nửa sau thế ky XIX. 
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Dịch nghĩa: 


Dich thơ: 


LÂM LÚC SẮP MẤT 


Vâng mệnh ở chốn binh nhung đã mười năm, 

Mưu lược đánh giặc vẫn chưa nên được việc gì. 

Dân chúng cùng đường đói khổ kêu trời như đàn nhạn 
không có chỗ ở, 

Bọn giặc còn đóng đồn như ong khắp mọi nơi. 

Xa giá của vua đang ở ngoài quan sơn, 

Nhân dân bốn bể như sống trong nước sôi lửa bóng. 

Trách nhiệm càng cao thì mối lo càng lớn, 

Nghĩ mình cũng trong cửa tướng, mà riêng thẹn với tiếng 

anh hùng. 


Nhung trường 0uâng mệnh đã mười đông, 
Vú lược còn chưa lập được công. 

Dân đói hëu trời xao xác nhan, 

Quân gian chật đất rộn ràng ong. 

Chín lần xa giá non sông cách, 

Bốn bể nhân dân nước lta nông. 

Trách nhiệm cùng cao, cùng nặng gánh, 
Tướng môn riêng then mặt anh hùng. 


Trần Huy Liệu dịch. 
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11. LÊ NINH 


(? - 1887) 


Lê Ninh hiệu là Mạnh Khang, người xã Trung Lễ (nay là xã Đức Trung), 
huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Lớn lên trong lúc vận nước nguy nan, ông 
không chịu học theo lối khoa cử để thi đỗ làm quan, mà chỉ chú ý luyện tập 
võ nghệ để sau này cứu nước. Ngay khi thực dân Pháp chưa đánh ra Bắc Kỳ, 
ông đã lặng lẽ chuẩn bị kháng chiến, đem của cải trong nhà ra chiêu mộ hào 
kiệt ở các nơi. 

Năm 1885, vua Hàm Nghi xuất bôn kêu gọi kháng chiến, ông là người 
đầu tiên ở Hà Tĩnh đứng lên ứng nghĩa. Ông đem quân vào thành Hà Tĩnh, 
giết Bố chánh Lê Đại rồi lên sơn phòng đón xa giá vua Hàm Nghi. Quân thù 
hèn mat đã đem quân đi đàn áp đốt phá due ông để trả thù. Ông rời căn cứ 
lên vùng Hương Sơn phối hợp với nghĩa quân Phan Đình Phùng giết giặc. 
Ông chiến đấu bền bi, anh dũng, nhưng chẳng may sau trận tấn công vào đồn 
Dương Liễu ở Nam Đàn, ông bị mất vào ngày 15-12-1887 ở xã Phù Long, 
huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Sợ quân giặc trả thù, nghĩa quân đem thi 
hài ông chôn giấu ở một bãi dâu thuộc quê vợ ông ở làng Phúc Hậu, huyện 
Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Em ông đem nghĩa quân gia nhập với đội quân 
Phan Đình Phùng, tiếp tục kháng chiến. 


É èk 
E] | A + > ñf PN, 
徘徊 五 夜 愧 虚名 
心 抛 历 线 岗 常 重 
3# + $##& 
4F E A IE 1 hh, Sh 
枕 戈 可 必 揭 天 经 
始终 和 字 有 还 轧 宋 


Ë 7k. 28 h # + 
Phiên âm: 
TỰ VỊNH 


Hôi ức tiền niên nhập Tĩnh thành, 
Bồi hồi ngũ da quý hư danh, 


Tâm phao vạn tuyến cương thường trọng, 


Thân lịch thiên trùng chướng vụ khinh. 
Đãi đán hữu hoài phù địa trục, 

Chẩm qua khả tất yết thiên kinh. 

Thủ chung hòa tự hoàn ngu Tống, 

Lam Thủy, Hồng Sơn thệ thử sinh. 


Hợp tuyển Thơ uăn Việt Nam tập IV, 
Nxb Văn hóa - 1963. 
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Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


TỰ VỊNH 


Nhớ lại năm trước vào lấy thành Hà Tĩnh, 

Băn khoăn suốt năm canh những thẹn vì hư danh. 

Lòng vấn vương muôn mối, cương thường là trọng, 

Thân trải nghìn trùng, lam chướng cũng coi thường. 

Ngồi suốt đêm đợi sáng, luôn lo nghĩ việc đỡ cái trục đất, 

Nằm gối đầu lên giáo, hẳn có thể nêu cao được đạo thường 
của trời `. 

Trước sau một chữ hòa làm ngu vua tôi nhà Tống, 

Thân này đã thê cùng với sông Lam, núi Hồng. 


Nhớ lại năm qua lấy Tĩnh thành, 

Suốt đêm khác khoải thẹn hư danh. 
Lòng uó trăm mối cương thường trọng, 
Thân trải muôn trùng chướng khi khinh. 
Trục đất ước xoay chờ sáng gốp, 

Đạo trời muốn tỏ gối gươm linh. 

Chữ hòa ngu cả vua tôi Tống, 

Thê uó; Hông, Lam trọn hiếp mình. 


Khương Hữu Dụng dịch. 


1. Đợi sáng, gối giáo: Lưu Côn đời Tấn, đêm nằm gối lên giáo, đợi mau sáng để đi 
đánh giặc cứu nước. 
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12. PHAN CÁT XU 


(? - 1886) 


Phan Cát Xu ` người làng Đông Thái, huyện La Sơn (nay là huyện Đức 
Thọ) tinh Hà Tĩnh, đậu Cử nhân khoa Ất Dậu (1885). Ông đã theo Tôn 
Thất Thuyết phò vua Hàm Nghi ra sơn phòng Quảng Trị rồi về quê mộ 
binh khởi nghĩa. Trên đường về, ông đã phát hịch kêu gọi nhân dân nổi 
dậy chống Pháp. Về làng, ông lập doanh trại ngay tại nhà. Ông chiến đấu 
rất dũng cảm, bao giờ cũng đi đầu và lập được nhiều chiến công. Năm 1886, 
khi binh thuyền Pháp qua sông Di Ốc (thuộc huyện Hương Sơn), được tin 
báo ông liền đem quân phục kích. Trận đánh đã điễn ra quyết liệt từ 3 giờ 
sáng đến 5 giờ chiêu. Ông bị thương nhưng không chịu lùi, cương quyết ở 
lại cùng nghĩa quân chiến đấu. Đến tối quân giặc được tiếp viện thừa thế 
phản công lại, nghĩa quân yếu thế phải rút. Ông, em ông và con ông đều bị 
hy sinh trong trận đánh. 


TÓ THÔNG TRI 
CHO CÁC THÂN HẢO MO BINH 


Năm Hàm Nghi thứ nhất, tháng 6 ngày mồng 3, 

Phan Cát Xu, Cử nhân học ở Gián, người thôn Đông Thái, tổng 
Việt Yên, huyện La Sơn, phú Đức Thọ, thông tri việc như sau: 

Ngày 23 tháng trước, kinh thành thất thủ, nhân thánh giá ra nơi 
hành tại Cam Lộ, tôi kính mệnh của quan Tôn Thất đại thần về bản 
quán khuyên dụ thân hào cùng nhau kén họp nghĩa quân đi hộ giá 
cần vương, vì vậy thông tri cho các vị, mong các vị lượng xét: người 
nào cùng một lòng, xin nội trong tháng này hạ cố tới làng tôi cùng 
bàn bạc cử sự. Hoặc vị nào không chịu cùng làm việc với làng chúng 
tôi, xin cũng tuân theo lời vua dụ, tự mở một đạo quân nghĩa dũng 


1. Có âm đọc là Tưu. 
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riêng, dẫn đến hành tại bảo vệ xa giá cũng được. Còn dan trong xứ, 
ai vui lòng ứng mộ thì cần lấy chữ nhận thực của lý trưởng thôn 
mình (nếu lý trưởng nào không chịu nhận, tức là ngăn cản lòng trung 
nghĩa, việc phát giác ra, sẽ không dung tha) đem tới nơi đóng quân ở 
làng tôi để nhận thưởng theo từng mức (tài sức hùng vĩ là nhất, tài 
giỏi là thứ) để luyện tập kịp dùng vào việc. Năm trước, bọn Mai, Tấn 
1 giá danh mượn nghĩa, dân ta còn cho là phái, đi theo rất đông. 
Phương chỉ ngày nay, làm việc là vì nước vì vua, quang minh chính 
đại, còn sợ gì nữa mà không làm? Chớ đắn đo trông ngóng để sau 
này phải hối. Than ôi! Trăm năm xây dựng phút chốc tan tành, thiên 
tử long đong, quan quân tan chạy, trời xanh thăm thẳm kia ơi, còn có 
nỗi cực nào hơn nữa? Bọn chúng ta là dân của vua, ở đất của vua, đã 
đội ơn sâu rất lâu từ trước, thử suy nghĩ kỹ mà xem, với cảnh đau xót 
này, ai là không rơi lệ! Rất mong mỗi người đều hăng hái tỏ lòng 
trung nghĩa, đứng ngồi mà xét lẽ thịnh suy, ngõ hầu đem tài sức dén 
bù máy may ơn nước, tó dạ hiếu trung và không then với phong tục 
chất phác thuần hậu của quê ta. Đó là diéu mong mỗi của mọi loài 
sống trên đất nước này, mà cũng là điều mong môi của dân ta vậy. 
Còn như dân giáo, tuy không phải là đạo của ta, nhưng cũng là đân 
của vua, giữa lúc nhiễu nhương rối loạn này, phải riêng nhớ đến ơn 
huệ vỗ nuôi yên ổn, tưởng cũng phải thấy ngay ngáy trong lòng cùng 
chung lo việc nước. Vậy bọn ta đây cử sự, không có lời nói gì khác, 
chỉ khuyên các người, ai nấy cứ ở yên giữ nghiệp làm ăn, chớ có vån 
vơ nghĩ ngợi. Rất mong. 


Chu Thiên địch 
Theo nguyên văn chữ Hán 
tài liệu của Ty Văn hóa Hà Tĩnh cung cấp. 


1, Chỉ Đặng Như Mai, Trần Tấn khởi nghĩa ở Nghệ - Tinh (tức Nghệ An, Hà 
Tĩnh ngày nay) năm 1874, vừa chống Pháp, vừa chống triêu đình Tự Đức. 
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13. PHAN TRỌNG MƯU 
(1853 - 1904) 


Ông sinh ngày 11-11-1853 (tức 11 tháng 10 năm Quý Sửu), hiệu là Hồng 
Tiêu, quê làng Đông Thái, (nay thuộc xã Đức Phong, huyện Đức Thọ) tỉnh Hà 
Tĩnh. Là con của Tiến sĩ Tổng đốc Phan Tam Tỉnh, ông đậu Tiến sĩ năm 
1879, làm Tri phủ Hoài Đức (nay thuộc Hà Tây) được một năm thì Pháp 
chiếm được cả nước ta, ông bó quan về quê chiêu dân mộ nghĩa đánh giặc. 


Năm 1885, hưởng ứng chiếu Cần vương, ông cùng Đình nguyên Phan 
Đình Phùng, Tiến sĩ Phan Huy Nhuận, Tiến sĩ Phan Quang Cư, Cử nhân võ 
Phan Cát Xu lên hành tại vua Hàm Nghỉ ở sơn phòng Hà Tĩnh. Ông được 
Hàm Nghi ủy cho cùng với Phan Đình Phùng và các đồng chí khác về mộ 
nghĩa Cần vương tại Hà Tĩnh. 

Hai năm xông pha đương đầu với giặc, ông tó ra là người trí dũng. Lúc 
Phan Đình Phùng ra Bắc để liên hệ với văn thân Bắc Hà, ông cùng Cao 
Tháng lo lắng mọi việc trong quân ngũ. Ít lâu sau ông Phan trở về, gặp ông đang 
đóng quân ở Đan Hải (Nghỉ Xuân), liền giao cho ông việc phòng giữ mặt biển. 

Năm 1893, nghĩa quân gặp khó khăn, ông ra Bắc tìm cách cứu van tình 
thế. Giặc về Đông Thái đào mả bố mẹ ông, bắt giam người chú ruột ông là 
Huấn đạo Phan Trọng Nghị cùng nhiều người khác. Bác ông là Phan Trọng 
Cung ra tìm, bắt ông phải đầu thú để cứu nhà. Thế không thể làm thế nào 
được, ông phải ra đầu thú vào đầu năm 1894, bị giam lỏng ở ấp Thái Hà (Hà 
Nội) cho mãi đến 1898. Sau đó, ông vào Huế dạy học tư rồi được trao một giáo 
chức ở Quảng Ngãi, đến 1904 thì mất. 

Trong những ngày bị giam lỏng ở ấp Thái Hà, để thể hiện một phân tâm 
sự của mình, ông đã viết sách Bài ngoại liệt truyện và tập thơ Hồng Tiêu thi 
tập. Mấy bài thơ sau đây đều từ tập thơ nói trên do ông Phan Trọng Quảng - 
con tác giả - cung cấp cho ông Ninh Viết Giao. 
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Phiên âm: 
NHỊ TRƯNG MIẾU 


Khả lân lục thập ngũ dư thành, 

Tận hạ quân gia tỉ muội binh. 

Huyết chiến quyết phù phu chúa nghĩa, 
Hùng tâm bất quý nữ vương danh. 
Đồng tiêu cố quốc tình vô hạn, 

Thạch hóa kim thanh hận vi bình. 
Vượng khí đo tón thiên cổ tại, 

Tu mi hồi thủ, lệ không linh. 


Theo tời liệu của Ninh Viết Giao 
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Dich nghĩa: 


Dịch thơ: 


MIEU THỞ HAI BÀ TRUNG ! 


Ai oán thay cho trên sáu mươi lăm cái thành 

Tất cá đều đã là nghĩa binh của hai chị em Bà Trưng. 
Ra tay huyết chiến, đó là noi theo nghĩa liệt của chồng. 
Tỏ mặt hùng tâm rõ ràng là gái trung trinh. 

Tượng đồng chỉ làm thêm nặng cái thù mất nước, 

Hóa đá rồi vẫn chưa nguôi nỗi bất bình. 

Ngàn năm vẫn còn ghi lại cái vượng khí (của Hai Bà) 
Khách mày râu nghĩ lại, luống những ngậm ngùi. 


Tiếc thay sáu chục lễ năm thành, 

Déu thuộc Hơi Bà đóng nghĩa bình. 
Huyết chiến noi gương chồng tiết liêt, 
Hùng tâm rõ mặt gói trung trinh. 
Tượng đông thêm nặng thù uong quốc, 
Hóa đá nào nguôi nỗi bất bình. 

Muôn thuở non sông ghi nhớ mối, 
Ráu mày nghĩ lại luống buồn tênh. 


Phan Trọng Quảng địch. 


1. Miếu thờ Hai Bà Trưng: Có lẽ đây nói về đền Đồng Nhân (Hà Nội) thờ Hai 


Bà. 
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Phiên âm: 


BÁT ĐỂ TỰ 


Điệp lạc âu tàn sự di lưu, 

Độc lưu cổ miếu y điều nghiêu. 
Hàn sơn thụ mật tàng triêu điểu, 
Cổ tháp vân thâm ngọa ngo tiểu. 
Kim tượng hữu duyên lưu tịnh độ, 
Thạch bi vô tự nhận tiên triều. 
Khả lân bát đế giang sơn tự, 

Phân phó nhàn tăng quản tịch liêu. 


Theo tài liệu Ninh Viết Giao. 
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Dich nghĩa: 


Dịch thơ: 


CHÙA BÁT ĐẾ ! 


Lá rụng âu tàn đã từ bao giờ rồi, 
Chỉ còn một tòa cổ miếu đứng cao cao. 
Núi rừng quanh quë cây cối rậm rạp, chim náu mình 
buổi sớm, 
Tháp cũ mây bao phủ, chú tiểu nằm nghỉ trưa, 
Tượng vàng có duyên còn ở lại với chùa này tịnh độ. 
Qua tấm bia đá mờ chữ mà nhận được triêu trước, 
Thương thay tám đời vua nhà Lý được thờ ở chùa này, 
Mà để cho bọn tăng ni nhác nhớn bỏ liéu nát. 


Lá rụng âu tàn tự bấy giờ, 

Nay còn chiếc miču đứng cho vo. 
Tháp cao máy phủ tiéu nghiêng ngga, 
Rừng quanh cây dày vuon nhởn nho. 
Bia đá mờ tên triêu đại trước, 

Tượng uàng mang tiếng but tòa xưa. 
Tám đời đáng tiếc chùa vua Lý, 

Để lũ nhàn tăng bỏ xúc xơ. 


Phan Trọng Quảng dịch. 


1. Chùa Bát Đế: Chùa thờ tám vua đời Lý, ở Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. 
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Phiên âm: 
TẶNG NGUYÊN CÔNG 


Thử quốc phong trần thập tải câm (kim), 
Kích lân đồng bệnh lệ triêm khâm. 
Tùng sơn vân xá tam canh mộng, 

Quế hải tỉnh sà vạn lý tâm. 

Song mấn bạch vân sương tuyết nhiễm, 
Thôn trung đơn tín nhật thiên lâm. 

Thử hành đa đắc giang sơn trợ, 

Cập tảo phi hồng báo hảo âm. 


Theo tài liệu của Ninh Viết Giao. 


106 


Dịch nghĩa: 
TANG ÔNG HO NGUYÊN : 


Nước này mười năm qua đã trải bao nhiêu gió bụi, 
Đồng bệnh cảm thương khôn ngăn được giọt lệ tiễn đưa. 
Non Tùng ° nơi quê hương, ba canh mộng vẫn hướng về, 
Biển Quế ° xa xôi vạn đặm, lòng vẫn hướng tới. 

Hai mái tóc bạc đã nhuộm thêm tuyết sương, 

Một tấc lòng son có trời chứng giám. 

Nếu được giang sơn hộ trợ cho chuyến di này, 

Tin hồng chắc là được báo về sớm. 


Dịch thơ: 


Mười năm đất khách bước điêu linh, 
Đông bệnh khôn ngăn lệ tiễn hành. 
Bể Quế sử trời lòng van dặm, 

Non Tùng quê mẹ mộng ba canh 
Hai mái tóc bạc pha sương tuyết, 
Một tấm lòng son uẫn sắt danh. 

Ví được non sông cùng hộ trợ, 

Tin hông hẳn sớm báo uê nhanh. 


Phan Trọng Quảng dich. 


1. Ông họ Nguyễn: Chưa rõ là ai. 
2. Non Tùng: Ở cách huyện ly La Sơn (Đức Thọ bây giờ), tỉnh Nghệ An, chỗ hợp 
lưu của sông La và sông Ngàn Phố. 
8. Biển Quế: Chỉ chung vùng biển Việt Nam. 
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Phiên åm: 


KÍNH VÄN PHAN ĐÌNH NGUYÊN 


Thánh triều tam thập khôi đa sĩ, 
Nghĩa tích danh cao chí ngũ nhân. 
U ngũ nhân trung công độc quán, 
Tứ chân bất quý Tống Văn thần. 


Dich nghĩa: 


KỈNH VIẾNG ÔNG ĐÌNH NGUYÊN HỌ PHAN 


Triều Nguyễn có ba mươi người đậu Đình nguyên Ì, 
Trong những người này, nổi tiếng nghĩa sĩ có năm vị ° 


1. Kể từ khoa thi Hội đầu tiên của nhà Nguyễn, năm Minh Mệnh thứ 3 (1821), 
đến khoa thứ ba mươi, năm Thành Thái thứ 4 (1892) là năm tác giả chép “Bài ngoại 
liệt truyện”. 

2. Tác giả muốn chỉ Phan Đình Phùng và bốn vị Đình Nguyên khác cùng chết vì 
việc nước là: 

— Mai Anh Tuấn, người huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, đậu Đình nguyên năm Thiệu 
Trị thứ ba (1843), làm Án sát Lạng Son, đi dep loạn bị giết chết. 

~ Nguyễn Khác Cần tức Nguyễn Lê, người huyện Quốc Oai, Hà Tây, đi quân thứ 
Lang Bằng (Lạng Sơn, Cao Bằng) bị giết. 

- Nguyễn Quang Bích, người Thái Bình, câm đầu nghĩa quân Cần vương chống 
Pháp ở vùng Tây Bắc, chết trong quân năm 1889. 

- Đỗ Huy Liệu, người Nam Định, bị giặc bắt giam, được tha về và bị quản thúc, 
ông tự sát. 
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Trong năm vị ấy, ông trội hơn hết, 
Thật quả ông không thẹn với tiếng “Tứ chân” của Văn thần 
nhà Tống Ì. 


Dịch thơ: 
Triều Nguyễn, Đình Nguyên ba chục người, 
Danh cao nghĩa liệt chỉ năm thôi. 
Trong năm người ấy, ông hơn cỏ, 
Cùng Tống Văn thân khá sánh đôi. 
Lê Thước dịch. 


述 怀 寄 同 心 
图 报 区 区 已 十 年 
" ， 
黄河 渺渺 难 清 
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12 EA Xi 56 45 BỊ 
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1. Tú chân: Văn Thiên Tường đời Tống bën Trung Quốc được người đương thời gọi 
là “tứ chân”: chân Trạng nguyên, chân hiếu tứ, chân Tế tướng, chân trung thân. Cụ Phan 
Đình Phùng được xem là: chân Thái thú (Tri phủ), chân Gián đài (Ngự sử), chân Tiến sĩ 
(Đình nguyên Tiến sĩ) và chân trung thần (lãnh tụ Cần vương giúp vua cứu nước). 
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Phiên âm: 
THUẬT HOÀI KÝ ĐỒNG TÂM 


Đồ báo khu khu di thập niên, 

Su chung vô nại nại hà thiên. 

Hoàng hà diếu diếu nan thanh sỉ, 
Thương hải mang mang hận vị điển. 
Đãn nguyện hoàng quan quy tín quốc, 
Ninh chung tạo mạo lão triéu thiên. 
Thử tâm đáo để thùy năng bạch, 

Hồi thủ gia sơn lệ vạn thiên. 


Theo tài liệu của Ninh Viết Giao. 
Dịch nghĩa: 
THUẬT NỖI LÒNG GỬI BẠN ĐỒNG TÂM 


Khu khu giữ cái chí báo thù trong mười năm, 

Cuối cùng lại không ngờ đến nỗi này. 

Sông Hoàng Hà cuôn cuộn chảy mà không rủa được nhục `, 
Bể xanh mênh mông mà lấp không được cái hận. 
Những muốn đội mũ vàng về quê nhà 2, 

Nhưng làm sao lại đội mũ đen ở chốn triều chính 3. 

Nỗi lòng này làm sao mà giãi tỏ, 

Nhớ đến quê hương lệ chảy ròng ròng. 


1. Hoàng Hà: Một con sông lớn ở Trung Quốc. 

2. Mū vàng (hoàng quan): Chỉ mũ của người nông phu, tết bằng có, màu vàng: Cả 
câu ý nói, chỉ muốn làm kẻ đân dã ở chốn nông thôn. 

3. Mũ đen (tạo mạo): Mũ thường đội của những lại dịch ở chốn công môn. 
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Dich thơ: 


Mười năm báo phục quyết ra tay, 

Sự thế ngờ đâu đến thế này. 

Cuôn cuộn sông Hoàng trông khó đợi, 
Mënh mông bể thẳm lấp khôn đây. 
Mũ vàng muốn được vê quê củ, 

Bệ ngọc màng chỉ được ở đây. 

Tưởng đến quê hương chan chúa lệ, 
Nỗi lòng nào biết có ai hay. 


Phan Trọng Quảng dich. 
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14. VÕ PHÁT 
(2 - 1895) 


Người xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh thường gọi là Bang Nhu 
(Bang biện quân vụ của nghĩa quân Cần vương). Hưởng ứng chiếu Cần vương 
của Hàm Nghi, ông cùng với em là Võ Hoán khởi sự ở Kỳ Thư. Ông quy tụ 
được các đội nghĩa quân khác ở Kỳ Anh như Lê Nhất Hoàn ở Kỳ Tân, Trần 
Công Thường ở Kỳ Phú và Nguyễn Tiến Đắc ở Kỳ Bắc, rồi gia nhập nghĩa 
quân Phan Đình Phùng thành “Kỳ thứ” trong mười làm quân thứ của Phan 
Đình Phùng, vào năm 1889. 

Ông Phan thấy ông không những là người đảm lược mà còn có nhiêu cơ 
mưu, năm 1891 vời lên Vụ Quang, cho ở bên cạnh, giúp việc văn thư. 

Cao Thắng bị hy sinh tại đồn Nụ, ông được giao làm bài văn tế Cao 
Thắng. Sau khi cuộc khởi nghĩa Phan Đình Phùng tan rã, ông bị bát rồi bị 
chém ở kinh, vào năm 1895. 


VĂN TẾ CAO THẮNG 1 


Than rằng: 
Thanh bảo kiếm mười năm sẵn có, đấng anh hùng dùi mài mãi 
chưa thôi; 
Áng nhung trường một phút như không, con tạo hóa ghét ghen 
chi lắm thết 
Nghĩa đồng ưu tưởng lại luống đau lòng; 
Tình vãn điếu nghĩ càng thêm rơi lệ. 
Nhớ Tôn linh: 


1. Cao Thắng người làng Hàm Lại (nay thuộc xã Sơn Lễ) huyện Hương Sơn, Hà 
Tĩnh, nhà nghèo nhưng ham học, giỏi cả văn lẫn võ, 11 tuổi ông tham gia cuộc khởi 
nghĩa do Trần Tân, Đặng Như Mai lãnh đạo. 20 tuổi, ông đem quân theo Phan Đình 
Phùng, trở thành cánh tay phái của cụ Phan. Ông có tài chỉ huy lại rất tinh xáo trong 
cách chế súng đạn. Ông bị tử trận trong khi lấy đồn Nở ở Nghệ An. 
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Thọ, 


Hào kiệt ấy tài; 
Kinh luân là chí! 
Vén mây nửa gánh giang san; 
Vỗ cánh bốn phương hồ thi. 
Gặp quốc bộ đang cơn binh cách, nghĩa giúp vua chung nỗi ẩn ưu; 
Bỏ gia đình theo việc nhung đao, lòng đánh giặc riêng phần lao tụy. 
Địa bộ muốn theo dòng Nhạc Mục, thét nhung bào từng ghê trận 
oai linh; 
Thiên tài toan học chước Vũ hầu, chế súng đạn biết bao chừng 
; co trí. 
Ơn quan tướng đổng nhung vâng mạng, cầm ấn quan phòng !, 
Tước triu đình Chương vệ gia phong, kéo cờ tân chế. 
Những chắc rằng ba sinh có phúc, hăm hở mài gươm chuốt đá, 
chí khuông phù không phụ với quân vương °; 
Nào ngờ đâu một sớm không chừng, mơ màng đạn lạc tên bay, 
trường chiến đấu biết đâu là số hệ. 
Trong ba kỷ xuân thu tuy chửa mấy, trên yên ngựa đòi phen roi | 
thét, trọng cương thường quyết mở mặt nam nhi °; 
Ngoài mười sương, sự nghiệp biết chừng mô, trước cửa viên bỗng 
chốc sao sa, thu linh phách vội cướp công tráng sĩ. 
Non Thiên N hận phất phơ hơi gió thổi, thương người tiết nghĩa 
ngậm ngùi thay *; 
Nước Tam Soa ° thấp thoáng bóng trăng soi, nhớ kẻ trung trinh 
ngao ngán nhẽ. 
Thà chết nữa trong tay địch khái, theo về tổ phụ ấy cùng vinh. 
Kia sống như mấy kẻ hàng di, ở với tinh chiên càng thêm bày. 
Nay nhân: 
Chung thất tới tuần Š; 
Thúc sô dâng lễ ° 


1. Dông nhung: Tròng coi, đốc suất việc quân. 

2. Khuông phù: Giúp nâng. 

3. Ba hy: 36 năm. 

4. Thiên Nhận: Tên một dày núi ở Tây Nghệ An 

5. Tam Soa: Ngã ba sông Ngàn Sáu, Ngàn Phố và sông La hợp lại ó huyện Đức 
Hà Tĩnh. j 

6. Chung thất: Tuần cuối cùng của 7 tuần, tức 49 ngày sau khi mất. 

7. Thúc sô: Bó cỏ non, đặt trước mộ để viếng. 
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Chén rượu thoảng bay mùi chính khí, trước dinh đều đủ mặt 
k quan liêu; 
Nén hương nghi ngút khói bạch vân, dưới án đua chen hàng cơ vệ. 
Chua xót thay hai già tuổi tác, ngọt bùi cậy tay em thay đỡ, khối 
-. thâm tình chưa thoát cõi hoàng tuyên; 
Cám cảnh thay đàn trẻ thơ ngây, ân cán nhớ công vợ dạy nuôi, 
may di phúc lại nảy ngành đan quế '. 
Tinh phách ví dầu thanh sảng, hộ phen này cho tướng mạnh 
quân bền; 
Linh hồn nếu có knôn thiêng, rôi ngày khác lại sắc phong 
điện tế ?. 
Thôi! Thôi! 
Cửa tía lầu vàng đành kẻ khuất, đem thân bách chiến, để tiếng 
thơm cho tỏ mặt anh hùng; 
Súng đồng gươm bạc mặc người còn, truyền lệnh ba quân, thét 
hơi mạnh để xây nền bình trị. 
Thương ôi là thương, 
Kë sao xiết kể. 


Theo Đào Trinh Nhất trong Truyện Phan Đình Phùng. 


1. Dan quế: Chỉ con trai. Do câu: Linh xuân nhất lào thụ, dan quế ngũ chỉ 
phương (một cây Linh xuân già, năm cành đan quế thơm) khen nhà họ Đậu ở Yên Sơn 
` có 5 con trai đêu đỗ cao. I 
2. Sắc phong điện tế, Phong sắc cho và đặt lệ tế vọng, tưởng nhớ công đức. 
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15. LÊ PHẤT 
(? - 1896) 


Lê Phất, thường gọi là Kiếm Phất, quê làng Trung Lễ huyện Đức Thọ 
tỉnh Hà Tĩnh cùng với Lê Uyên (Đội Quyên) phụ trách việc rèn khí giới cho 
nghĩa quân Cần vương. Ông bị Pháp bắt giam ở đôn Linh Cảm, không chịu 
hàng, lấy đao rạch bụng tự tử và để lại “Bài ca tuyệt mệnh” sau đây: 


BÀI CA TUYỆT MỆNH 


Ôi trời đất xoay vần đâu khác, 
Hỡi giang sơn gánh vác sao đây? 
Tử trung, tử hiếu là hay, 
Dao này liều với thân này cho xong! 
Gan anh hùng bấy lâu đã tím, 
Tuốt lưỡi gươm mong chém giặc trời. 
Mấy lâu Nam Bắc trong ngoài, 
Vẫy vùng núi rộng bể khơi thiếu gì. 
Chẳng may lại gặp khi bôn bá 1, 
Nước đến chân thấy đã buồn rầu. 
Tiếng thơm nhớ những ngàn thu, 
Máu quan Kê Thị, răng hau Tuy Dương 2 
Đành hay phận mình dường bé bé, 
Vẫn như giun như dë quản bao. 


1. Bôn bá: Chạy nơi này qua nơi khác, ở đây nói việc vua Hàm Nghỉ ra Hà Tĩnh. 

2. Kê Thị: Kê Thiệu, làm Thị trung đời Tấn. Vua Tấn thua trận chạy, trong lúc 
nguy cấp, Thiệu lấy thân che cho vua nên bị giết chết, máu dây cả áo vua. Sau người 
hầu định đem áo đi giặt, vua không cho, bảo: “Đây là máu quan Kê Thi”. 

Trương Tuần đời Đường, làm Thái thú Tuy Dương. Thành bị hãm, bị bắt, Trương 
Tuần chửi giặc, bị đánh gẫy hết răng rồi bị giết. 
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Khó gì gieo cái hông mao !, 
Thôi thôi liều một ngọn dao quỷ thần. 
Trông thấy kẻ hàng thần lơ láo, 
Để ăn không tiền gạo cho ngon. 
Không bắt méo, cũng bắt tròn 
Lë nào vào cúi ra luôn đã nau! 
Dầu theo ke rừng cao ẩn bóng, 
Quyết thê lòng chèo chống non sóng; 
Một mình đành phận đã xong, 
Trăm đường non nước tổ tông thế nào? 
2 
Bớ quân sĩ lại đây ông hỏi, 
Thấy mẹ già lên nói phận mình: 
Rằng cha cái kiếp ba sinh: 
Cù lao chưa chút thỏa tình mẹ cha. 
Thấy mẹ già hai hàng lệ thảm, 
Mà con thơ một tấm lòng đơn. 
Kia trời đất, nọ giang sơn, 
Tuy là thác đó, cũng hơn sống thừa. 
Chẳng gì sá một giọt mưa, 
Tiếng thơm ghi để bia thờ ngàn thu. 


Theo Năm thế ky uăn Nôm người Nghệ - 
Nxb Nghệ An, 1995. 


1. Hồng mao: Lông hồng, ý nói xem tính mệnh nhẹ như lông hồng. 
2. Thiếu bốn câu. 
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16. NGUYÊN DƯỠNG GIÁ 


Người xã Văn Lâm, nay là xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, 
Ông học giỏi, thi đậu Tú tài, được các nhà văn thân để cử làm Thương biện 
quân vụ kiêm Ngư tiền văn hỗ giá của vua Hàm Nghi thường ở cạnh vua 
(cùng với Ngự tiên võ hỗ giá là Tăng Bạt Hồ). Sau khi vua Hàm Nghi bị Pháp 
bắt, Nguyễn Dưỡng Giá bỏ về nhà, vào tu ở một ngôi chùa vắng gần làng Yên 
Phúc, xã Yên Hồ (nay là xã Đức Phúc), huyện Đức Thọ. 

Năm 1890, Phan Đình Phùng ra Bắc trở về, quân Cần vương lại hoạt 
động mạnh. 

Nguyễn Dưỡng Giá có trở lại hàng ngũ nghĩa quân Cân vương không, 
chưa thấy tài liệu nào nói đến, song qua một số thơ văn của ông còn lại, ta 
thấy ông cũng là người có nghĩa khí. 


TIẾT NGHĨA PHAN ĐÌNH PHÙNG 


Công danh không phụ uới khoa danh, 
Ó! Thế mà nên, thể cũng đành. 

Thuốc đẳng ngọt ngào lòng tiết nghĩa, "_ 
La nông mát më tấm trung trinh. # ° Ç 
Sống chưa thỏa chí trừ da trắng, nu: s Š 
Thác cũng còn tên ở sử xanh. i a 
Gương sáng người Nam coi học lấy, bã 
Sinh mà như cụ chẳng hư sinh 1, T 


Tap chí Văn học, số 5 - 1970 


1. Theo tài liệu chính thức thì Phan Đình Phùng mất vì bệnh ly kinh niên, lại 
thêm lam sơn chướng khí ở chốn rừng sâu. Nhưng lúc đầu có tin nói ông đã uống thuốc 
độc tự tử, nên Nguyễn Dưỡng Giá mới làm bài thơ điếu có nội dung như trên. 

117 


KHÓC THƯƠNG NHO ! 


Xướng nghĩa anh em đã mấy lâu, 

Một nhà bón bác đẹp mày râu 2. 

Làm đôn những muốn làm càng chóng, 
Đuổi giặc trông cho đuổi được mau. 
Một bụng theo vua gươm vác cổ, 

Hai tay bắn Pháp đạn vào đều. 

Còn Nam Việt ấy còn tên cụ, 

Một bậc anh hùng gita Á - Âu. 


Theo Năm thế kỷ uăn Nôm người Nghệ, 
Nxb Nghệ An, 1995. 


DIEU LÊ NINH 


Muôn ngàn đặm da trắng tới xâm lăng, sống chẳng đội chung 
trời Đại Việt; 
Ba mươi tuổi đầu xanh ra chống cự, thác thêm nổi tiếng đất 
Văn Lâm °. 
Theo tài liệu của Ninh Viết Giao. 


1. Lê Trực (1868-1894) thường gọi là Thương Nho, là em thứ tư của Lê Ninh. Ông 
đã từng tham gia đoàn quân Hoàng Kế Viêm phục kích trận Cầu Giấy (Hà Nội), giết 
chết tên chí huy Pháp Hăngri Rivie, bị cách chức về quê. Sau đó lại giữ chức Thương 
biện quân vụ, chỉ huy quân thứ Trung Lễ trong nghĩa quân Phan Đình Phùng. 

Ngày mùng ð tháng 5 năm Giáp Ngọ (8-6-1894), Pháp càn vào làng Trung Lễ, 
ông tổ chức chiến đấu, điệt nhiều địch, đến chiêu Pháp phải rút lui. Khi về đồn, một 
tên Pháp bị thương nấp trong bụi rậm bắn ra, Lê Trực bị trúng đạn, tử thương. 

Bài thơ trên đây chép theo tài liệu của Lê Thước, Hô Văn Ninh dẫn trong 
“Truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân Trung Lễ”, bản đánh máy. 

2. Một nhà bốn bác: Thực ra là năm bác, vì nhà ông có năm anh em là Lê Ninh, 
Lê Điển, Lê Phát, Lê Trực, Lê Võ. 

3. Văn Lâm: Tên xã cũ, nay là xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. 

* Làng Trung Lễ, huyện La Sơn, phủ Đức Thọ (nay là xã Đức Lâm, huyện Đức 
Thọ) là quê của Lê Ninh, thường gọi là cậu Ấm Ninh, hoặc Bang Đôn, Lê Ninh hưởng 
ứng phong trào Cần vương, khởi nghĩa ở làng quê Trung Lễ, kéo quân hạ tinh thành 
Hà Tĩnh, giết Bố chánh Lê Đại, rồi đưa quân phối hợp hoạt động với Phan Đình 
Phùng. Sau trận ông đánh Thọ Ninh (nay là xã Đức Ninh), Định Tường (nay là xã Đức 
Yên) thất bại, Pháp đưa quân về đánh chiếm và đốt phá làng Trung Lễ. Lê Trọng Đôn 
làm bài phú này ghi lại tình cảnh lúc đó. 
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17. LÊ TRONG DON 
(2) 


Lê Trọng Đôn, còn có tên gọi là Lê Văn Kinh, thi hạch đỗ đầu phủ, 
thường gọi là Đầu phủ Cam, người làng Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh 
Hà Tĩnh. 


Ông dạy học ở quê, có thời gian vào dạy ở Bình Định. Là nhà Nho hay 
chữ, nhất là văn Nôm, ông đã để lại một số bài có giá trị, phổ biến là “Trung 
Lễ thất hỏa phú” và một số bài hát dặm như “Vè Ấm Ninh” và “Đi phu sông 
Rác”, v.v... 


Hai bài giới thiệu dưới đây đều sưu tâm ở Trung Lễ (đã chỉnh lại những 
âm địa phương). 


TRUNG LỄ THẤT HỎA PHÚ 


Lấy vån: “Một phen lửa bén Côn Lôn, 
Đá cho tan nót, ngọc còn tốt tươt”. 
Bảy xóm dàng dàng... 


Một mài ngùn ngụt 

Sạch sành sanh kẻ đói kẻ giàu, 

Tuốt tuón tuột nhà lim nhà mọt. 

Từ thuở Tiên hoàng khai quốc, cơ đồ kể biết bao năm !; 
Đến nay Kiến Phúc thăng hà, binh hỏa ra ri mới một 2 . 
Hay đạo trời thịnh có khi suy, 


Là vận đất đau đã đến rốt. 


1. Tiên hoàng: Chỉ Gia Long. 
2. Tức năm Giáp Thân, 1884, Kiến Phúc chết tháng 7 - 1884, Lê Ninh khởi nghĩa 
vào khoảng cuối 1884, đầu 1885. 
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Nguyên phủ Trung Lễ ta: 

Mái bình dương mặt mở; 

Mặt Can hợi tay vin Ì; 

Ngất chân trời mấy dãy song phong, bút xung thiên cháu xuống”, 

Leo mặt đất một dòng hói trúc, nước thủy triéu dáng lên Š 

Đền một tòa rồng gió hôi đầu, trời chung tú khí, 

Ruộng nghìn mẫu cò bay thẳng cánh, đất đúc hình nghiên. 

Sơn tú thủy thanh, cảnh đà đủ tốt “ 

Địa linh nhân kiệt, phát vẫn nhiều phen 5. 

Văn từ trước khai khoa Tiến sĩ ° cho đến nay Thủ khoa có, Cử 
nhân có, Tú tài có, mà học trò nhị, tam tràng cũng có, trong bốn 
khoa ngọn bút sinh hoa: I 

Võ từ ngàn xưa Trấn thủ tùy trung 7 cho đến nay Phó vệ nhiều, 
Hiệp quản nhiều, Suất đội nhiều, mà cấp bằng đôi ba đạo cũng nhiều, 
ngoài trăm thước mũi tên suốt lá Š. 

Nói quan to như quan Bố, quan Án, quan Đạo, quan Tuần; 

Lại tước có như ông Bộ, ông Bưu, ông Bát, ông Bá. 

Ấm sinh, viên tử cũng nhiều; 

Giáo dưỡng, anh danh cũng khá. 

Kẻ phú hữu thì lẫm lúa năm bảy gian, nhà lim đôi ba cái, đất 
Thanh Trì ầm bốn cõi chó gà °; 

Nhà tầm thường cũng ruộng sâu chín mười mẫu, trâu cày vài ba 
con, thành Bạch Đế tỏa một phương khói lửa 20. 


1. Can hợi: Tức hướng Tây Bắc. 

2. Song phong: ó dáy có lẽ chi rú Son, rú Mực (Châu Phong, Mặc Phong) nay 
thuộc địa phận xã Tùng Ảnh. 

3. Hói trúc: Con hói chảy qua làng Trung Lễ, đổ r ra sông La. 

4. Sơn tú thuỷ thanh: Núi đẹp, sông trong. 

5. Địa linh nhân biệt: Đất thiêng, người giỏi. 

6. Tức Trần Tước, người xã Cổ Ngu, La Sơn (nay là xã Đức Lâm) đỗ Tiến sĩ khoa 
Bính Thìn đời Lê Hồng Đức, 1496. 
7. Trấn thủ tùy trung: Chức quan võ ở một trấn (tỉnh). 
8. Ý nói bắn giỏi. 
9. Thanh Trì: Một đô thị phén vinh ở nước Të (Trung Quốc xưa). 
10. Bach Đế: Một ngôi thành ở nước Thục (Trung Quốc). 
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Trong làng thì bán buôn có nhiều thổ, thổ cờ bạc, thổ rượu chè, 
lại có thể buôn nghề thuốc phiện, nào là mẹ đòng con gái, đồ chơi 
thú lịch sắm đăng đăng; 

Ngoài đường thì trai trẻ kéo từng. đoàn, đoàn họp làng, đoàn hát 
dăm, lại có đoàn đi trò chuyện dạo chơi, nào là chú bếp thầy nhiêu, 
khăn xéo guốc cao di rả rà. 

Thú thua chi nội thị ngoại thành; 

Tiếng đồn khắp trên làng dưới xã. 

Vẫn nhiều người chơi nhài vô cùng; 

Lại lắm ke làm ăn mới bén. 

Phường buôn bán từ chợ Hao, chợ Hiếu, phết phong lưu khăn phá 

quýt đâu trùm `; 

Kë xáo xay thì chợ Tống, chợ Quan, cuộc lịch sự hàng rượu Nho 

đánh chén 2. 

Nói keo quá như Bóng Môn, Phù Việt, keo đã nên keo 3; 

Dù tiếng to như Đông Thái, Quỳnh Đôi, tiếng không thưa tiếng 1. 

Thực chốn rừng vàng bể bạc, ai phô rằng tóm như đạm 5; 

Những nơi nội lục đồng đào, thực rõ vẫn là đông hơn kiến. 

Gặp hồi nay: 

Vận trời chưa mở, 

Thế giặc đang ôn. 

Ngoài biên cương trống Hiệt vang trời, đân xao xác trông Đường 

thiên tử Š, 


1. Hao, Hiếu: Xưa thuộc phủ Quy Châu, nay thuộc huyện Nghĩa Đàn, chợ Hiếu 
nay là thị trấn Thái Hòa. 

2. Chợ Tống, chợ Quan, chợ Nho: Chợ lớn ở Tràng Lưu, Vĩnh Lộc, Can Lộc. 

3. Đông Môn: Nay là bai xã Thạch Đông, Thạch Môn, Phù Việt: Nay là xã Thạch 
Việt, huyện Thạch Hà. 

4. Đông Thái: Nay thuộc xã Đức Yên, Đức Thọ. Quỳnh Đôi ở Quỳnh Lưu là hai 
làng nổi tiếng về nhiều người đỗ đạt, làm quan. 

5. Ca dao địa phương: “Dù ai béo bạo như tru (trâu), về đất Kẻ Ngu (tức Trung 
Lễ) cũng tóm như dam”. 

Phô: Tiếng cổ nghĩa là nói; dam: Tiếng địa phương là con cua đồng. 

6. Đường Minh Hoàng bị giặc Hiệt đuổi. 
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Trong kinh khuyết kèn Hồ đậy đất, quan bơ vơ hỏi Tấn Hoàng 
Côn’. 

Thuong ôi! 

Nơi cung thẳm lầu cao, mặc đất, mặc trăng, mặc gió; 

Thời như: 

Ta làng quan họ quý, còn trời, còn nước, còn non. 

May nhờ cậu Ấm 2, 

Nghe tiếng nghè Ôn °. 

Dấy lòng trung nghĩa, 

Thể chí sắt son. 

Vin váy rồng mà lớn giúp uy linh, trên có quan Đình, Bảng Hạng”; 

Võ cánh phượng mà mạnh giùm thanh thế, trong thời quan Tế, 
Thượng Đôn 5. 

Quyết trừ những giống hôi tanh, không chịu để ác vàng chìm u cốc 5; 

Quét sạch những nơi có bụi, cho rõ ràng mã ngọc ở Côn Lôn ”. 

Rôi đây: 

Tích cốc dồn lương, 

Chiêu binh mài mã. 

Thiếu gì bá vương, 

Thiếu gì cô quả. 

Binh năm đạo tác tiên, tác hậu, học dó bát trận Khổng Minh š; 


1. Nhắc việc Trùng Nhi bi giặc Hô đuổi; Ó đây nói việc kinh thành (kinh khuyết) 
Huế thất thủ. - 

Tán Hoàng Côn: Có lè là Lưu Côn, chí sĩ đời Tấn, gối giáo chờ sáng để diệt giặc Hô. 

2. Cậu Ấm: Chỉ Lê Ninh. 

3. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ôn, người làng Lương Điền, Diễn Châu, khởi nghĩa Cần 
vương với Phan Đình Phùng. 

4. Chưa rõ. 

5. Tức Tế tửu Nguyễn Liên, người làng Kỳ Trúc, huyện Can Lộc. 

6. Ác vàng chìm u cốc: Mặt trời chìm vào hang tối. 

7. Mã ngọc ở Côn Lôn: Núi Côn Lôn (Trung Quốc) là nơi có nhiều ngọc quý. Có 
câu: Núi Côn Lôn cháy thì ngọc đá cũng tan. 

8. Khổng Minh: Túc Gia Cát Lượng, quân sư cúa Lưu BỊ đời Hán, giỏi bày trận 
bát đồ. 
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Đồn một làng xóm trước xóm sau, theo phép ngũ liên Tế bá `. 

Nói quân trang thi áo thâm, khăn ngại, cờ ngũ hành, cờ tiểu ni thêu; 

Nói binh khí thì gươm bạc, khiên soi, súng khai phúc, súng cò 
máy đá 2. 

Một phen hội tiễu trống đánh vang lừng °; 

Mấy trận tập binh, tiếng âm dạ há. 

Mới nửa năm mà thanh thế đã to; 

Nên một trận thời tỉnh thành cũng hạ. 

Quan tướng cao sang, 

Tháng ngày thong thả. 

Những chắc anh hùng trời hộ, cậu làm nên làng được vững bền; 

Hay đâu Tây tả thế cường, cậu mới khởi, làng đà đốt phá *. 

Một rằng hãy “bất vân ông Nhạc”, mưu đánh Tê cho tính lỏng tay ”; 

Hai hoặc còn “vi vũ chàng Dĩ”, kế phá Sở để thuộc lầu trong da Š 

Rồi sẽ mở mang, 

Nên còn nấn ná. 

Tắc kiến ”. 

Ngày hai mươi đông mạnh 5; 

Ngoài côn Đô kéo vô. 

Quân di thựng thựng; 

Đạn bắn vo vo. 

Tập công nó vẫn khinh lai, chẳng đánh, đánh thì được hẳn; 


1. Të bá: Tức Té Hoàn Công, giỏi dùng binh. 
2. Súng khai phúc: Súng më nồng, nhồi thuốc phía sau, khác với súng nhồi thuốc 


từ đằng miệng. 


3. Hội tiêu: Họp quân để đánh đẹp. 
4. Tả: Tả đạo. Ngày trước, người ta cho đạo Thiên Chúa là đạo, nên gọi là tá đạo, 


chỉ bọn phản động trong công giáo. 


5. Ông Nhạc: Tức Nhạc Nghị người nước Yên, đời Chiến Quốt, đem quân năm 


nước đánh TŠ, hạ 70 thành. 


6. Chàng Di: Tức Quản Di Ngô, hay Quản Trọng, danh tướng nước Të cầm quân 


đánh nước Sở. 


7. Tác hiến: Thời thấy. 
8. Tức 20 tháng 10 âm lịch (1885). 
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Bất ý ta đà thất thế, cản quân, quân chẳng đứng cho. 
Nghe kèn rởn ốc, 

Chạy trốn như bò. 

Ón ào kẻ xa người gần, ông già bà lão; 

Tó mó làng trên xóm dưới, mẹ trẻ con so. 

Đại đồn thất thú ', 

Ngọn lửa cháy ran, 

Liing phương trời càng gió càng cao, xóm Đình, xóm Trại; 
Rang mặt đất càng ngày càng tỏ, xóm Tria, xóm Ràn, 

Ba xóm trong đình ngói tường vôi, như nhà giấy dán; 

Mấy xóm mới nhà tranh vách đất, như xác pháo tan. 

Cháy từ gà chích, gà kênh, 

Cho đến mẻ sành me bát. 

Lúa lúa tiền tién theo khói, không ai còn cái met, cái sàng. 
Nhà nhà lẫm lẫm lên mây, nào có sót cái gầu cái nát. 
Thượng Ích, Đông Khê biết chúa, bây giờ mặt chuột mới ra ° 
Thái Yên, Thanh Lạng Ÿ hay không, đây vốn miệng mang không tác Ì . 
Mà ai nấy: 

Quá ngán quá đời, 

Dó cười dó khóc. 

Núc đá ba hòn ° ; 

Nhà tre bốn cọc. 

Muối phải lửa nhai cứng hơn phèn; 

Gạo hơi khói nấu đen hơn móc. 

Lúc đứng lúc ngồi khác trước, ngựa go, chiếu ho Š , 

Đồ ăn dó đựng khác xưa, mâm ngà đũa ngọc. 


1. Đại dôn: Tức đồn chín của quân Lê Ninh đóng ở Trung Lễ. 

9, 3. Thượng Ích, Đông Khê (nay là xã Đức Thủy), Thái Yên (nay là xã Đức Yên), 
Thanh Lạng (nay thuộc xã Đức Thanh) là các làng ở quanh Trung Lễ. 

4. Tục ngữ: Mang tác, nát làng. 

5. Núc: Ống núc, vắt bằng ,đất, để bắc nồi nấu, sau thay bằng kiểng sắt, ó đây 
lấy ba hòn đá kê để nấu. 

6. Ngựa go: Phản ngựa bằng gỗ go (gu). 
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được 


Chẳng những hát dăm bỏ, đi chơi bỏ, kë họp làng cũng bàn bạc 
vụng thầm; 

Cho đến uống rượu không, đánh bạc không, bọn nghiện hút cũng 
f điếu xe lăn lóc. 

Cháy năm bảy lần, 

Chỉ không cháy trọc. 

Nó bỏ công bòn mười cạnh đúc một trự ', đéo mẹ bò; 

Câm như là kiếm ba năm thiêu một giờ 2, mồ cha cóc. 

Rồi đây: 

Sạch trừ âm ế; 

Rộng mở càn khôn. 

Khởi nghĩa trống vang, làng náo nức bốn phương sĩ tú; 

Cân vương cờ mở, mây rỡ ràng năm bảy xương môn. 

Tuốt gươm thiêng diệt giặc Tây Dương, hải ngoại xua ngọn sóng, 

Kéo cờ nghĩa trừ quân ác tặc, thiên môn cho nó thăng hồn. 

Trước các quan “cán cổ” xuất tài, quan bình trị, bàn dàn bình trị °; 

Trên nhà nước “thừa càn” rỡ vẻ, nước trường tón, dòng dõi trường tón 4， 

Lo chi việc ấy mà lo, kiến bò trong miệng chén; 

Sợ mãi hơi đâu mà sợ, hùm còn ở đầu non. 

Cháy nhà ta lại làm nhà, phượng lộn rồng leo đủ thứ; 

Cháy lúa mùa liên được lúa, trâu nằm voi mẹp từng cồn. 

Vinh hoa phú quý như xưa, tiền kho bạc nén; 

Lịch sự phong lưu hơn trước, bát bịt mâm son. 

Thị tri ê: 

Thế giặc tung hoành, 

Nhà dân nghi ngút. 


1. Tục ngữ: Mười cạnh đúc nên một trự (chữ) đồng. 
2. Tục ngữ: Kiếm củi ba năm thiêu một giờ. 
3. Cán cổ: Trong Kinh Dịch, qué “Có” có câu: “Cán phụ chi cổ”, nghìa là sửa chữa 
sai lầm của cha. 
4. Thừa càn: Quê càn chỉ ngôi vua, ý nói vua lên ngôi. 
5. Thị trí: Ấy biết. 
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Hay đạo trời khi một lở hai bồi; 

Mà việc người cũng năm xấu ba tốt. 

Những nghiệm thần linh báo ứng, ngày kia đa gãy dùng đùng `; 

Hay đâu trời đất cảm thông, hôm ấy sao sa rôt rôt. 

Thời như làng ta, 

Là nhất định đốt. 

Nên đừng la mang tiếng la, đừng khóc mang tiếng khóc, trời cao 
cũng ngoảnh cố có hỏi; 

Mà ai ăn cứ việc ăn, ai làm cứ việc làm, sóng 16 đã có tay chống cột. 

Rày nhân: 

Mùa xuân mát mẻ, ` 

Nghiên bút thành thơi. 

Trước trông xa xóm dưới làng trên, một màu khô héo; 

Nay ngó lại vườn xưa nhà mới, muôn cảnh tốt tươi. 

Nghĩ mình kinh tế phap tài, mới có động chỉ lo đàng chạy 2 

Gặp lúc loạn li đa sự, không biết lại hay làm hơi. 

Vậy nấu ấm chè xanh nhấp giọng; 

Để làm bài phú đỏ ° đọc chơi. 


Theo Năm thế kỷ uăn Nôm người Nghệ, 
Nxb Nghệ An, 1995. 


1. Trước đó cây đa làng bị gãy cành, người ta cho là điềm xấu. 

2. Kinh tế phạp tài: Thiếu tài kinh bang tế thế. 

3. Phú dó: Tô Đông Pha xưa có bài “Xích Bích phú”. Tác giá mượn tiếng “đỏ” 
(xích) để đối với chữ “xanh” (chè xanh). Đây chỉ là cách chơi chữ cho vui. 

* Bài văn trên đây do ông Giáng ở Trung Lễ đọc cho ghi lại. Theo các cụ già ở 
Trung Lễ thì bài văn khiếu khổ (kêu nỗi oan khổ) này, tác giả làm vào năm Thành 
Thái thứ 2 (1890), sau khi phong trào Cần vương bị dẹp tắt, làng Trung Lë lại tiếp tục 
bị khủng bố bắt bớ. 
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TRUNG LỄ KHỔ KHIẾU VĂN 


Dân tôi Trung Lễ, 
Dân tôi Trung Lễ, 
Đơn khiếu thượng quan: 
Duyên đất xưa là tự đời Đinh, non Liêm, suối Nhượng Ì: 
Sổ làng tôi chia làm sáu giáp, tả võ, hữu văn. 
Lúc thái bình hành đạo tế thời, có Quản đạo, Phó cơ, Khâm sai 
Án sát a: 
Hồi loan lạc Cần vương hộ giá, có Tán dương, Thuong biện, Đề 
đốc, Lãnh binh š. 
Một phen tang hải, kẻ tử người sinh. 
Mấy cuộc đao binh, kẻ đi người thú. 
Thiệt giặc phá nhà cháy, sạch bóng tay trắng hai bàn; 
Mà xã chay dân xiêu, ngơ ngác thành hoàng chư vị. 
Tưởng rằng làm. phúc, xúc lấy tội, xót thương những bậc đai cân 1 ; 
Chi bằng đốt dựa cột mà nghe, ngơ ngác một đoàn khó chạc. 
Ăn sấp ăn ngửa ba mớ tấm xay; 
Chạy ngược chạy xuôi hai vai hàng xáo. 
Ruộng cu cu chọi nhau, ba gánh lúa còi 5; 
Nhà rặt rặt vắng tanh, vài gian tre mọt Š. 
Ăn không nên một miếng, đánh không nên một chén, tiếng Kẻ 
Ngu vẫn tóm như dam 7; 
Tiền không ai đầy kho, lúa không ai đây gian, thiệt đất thó đào 
không ra chạch. 
Lào khèo khó trào nhà ngói. 


1. Non Liêm, suối Nhượng: Chưa rõ điển tích. 
2. Hành đạo tế thời: Thi hành đạo để giúp đời. 
3. Hộ giá: Đi theo xe vua, ý nói giúp vua (Hàm Nghi). 
4. Đai cân: Cái đai, cái khăn, chỉ các quan chức. 
5. Thành ngữ: Rong cu trại chắc không lấm lông, chỉ loại ruộng khô, ruộng xấu. 
6. Rợt răt: Tiếng Nghệ Tĩnh là chim sé. . 
7. Kẻ Ngu: Tên tục của xã Có Ngu, sau là xà Trung Lễ. 
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Luẩn quán ăn quần cối xay. 

To miếng không thèm, miệng đã bỏng lại chờ rau lạnh; 

Cao bay mặc quách, chim vương cung nên sợ cây cong. 

Nhát như thứ hươu sao, dân đâu dám cưỡi đầu voi đữ, 

Gan nào thua chuột nhắt để dân tôi mang tiếng mèo già. 

Lành đồn xa mà đữ cũng đồn xa, tiếng động Chu Nguyên bay 
rồng rắn !; 

Yên ta đó mà dó (?) cùng ta đó, tiếng gán Hán tướng đuổi beo hùm 2. 

Súng ống binh đồn, 

Giáo gươm ... ° 

Bắt trai làng gông trói; 

Bài phụ lão giam tra. 

Tiền gạo sạch không, khóc như Ngô bán kẹo; 

Cu rùa chẳng biết, mắng như bò vào vườn. 

Như “lê hậu lê hac”, trâu hay húc dac sừng š; 

Chỉ hò đứng đập di, ách giữa đàng mang cổ, 

Khổ thật là khổ, 

Oan thật là oan. 

Trên chín lớp mây xanh, cóc kêu lâu còn thấu; 

Dưới một đoàn con đỏ, trâu đất chi dày bừa! 

Dó nhà ai quai nhà nấy, cớ sao bắt con giếc tié: con rô; 

Ăn cây nào rào cây xưa, không lẽ chặt bụi tre nhè bụi chuối. 

Xin nghĩ lại phận tròn cây gỗ, dân vẫn dễ lăn; f 

Đừng nên câu në thẳng mực tàu, ° quan làm cứ việc. 


Theo Nữm thế kỷ uăn Nôm người Nghệ, 
Nxb Nghệ An, 199ã. 


1.9. Chưa tra cứu được điển tích. 

3. Mất hai chữ. 

4. Lê hậu lê hac: Tiếng hô xua trâu khi chúng húc nhau. 

5. Thợ mộc dùng dây tấm mực bạt lên gỗ, vạch đường thẳng để cưa, đục, gọi là 
“né mực tàu”. Thành ngữ: Cầm cân nảy mực. 

* Bức thư trên đây Trần Huy Liệu đã dẫn trong bài “Phong trào cách mạng qua thơ 

văn” đăng trên tạp chí Văn Sử Địa. 

Bản này sưu tám ở Trung Lễ, Đức Thọ, do ông Đặng Văn Ngọ cung cấp. 
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18. BÙI THỊ TRANG 


(1833 - ?) 


Bùi Thị Trang, thường gọi cô Trang, là con gái của Phó bảng Bùi Thố ở 
xã Phất Não, sau đến ở xã Phong Phú, nay là xã Thạch Khê, huyện Thạch 
Hà, tỉnh Hà Tĩnh, và là vợ Nguyễn Cần (?), chưa rõ quê quán. Cùng với anh 
chị em cô Trang, Nguyễn Cần tham gia phong trào Cần vương chống Pháp, và 
hy sinh trong một trận đánh ở Trại Lê (nay là xã Quang Lộc, Can Lộc). Bà 
viết bức thư bằng văn vần dưới đây gửi Bang biện Lê Ninh, người cẩm đầu 
cuộc khởi nghĩa ở Trung Lễ, Đức Thọ. 


THU GUI QUAN BANG : 


Chí quân tử bốn phương hề thi, 
Lòng nữ nhi đâu chịu điên hoàng °. 
Xưa nay một gánh cương thường, 

Nào ai lại có nhẹ nhàng được nao. 
Đành phận kẻ giữ vào khoa mục, 
Nhờ quân ân tước lộc đã nhiều. 

Gặp khi bờ lở sóng xiêu, 

Mà đưa cột đá chống kiêu giữa dòng. 
Còn như thiếp má hồng phận gái, 
Và xuân thu trac ngoại bốn tuân. 

. Tuy rằng thua Lý Nương Quân š, 

Vå chưng cái chí Bùi Xuân chẳng mà $; 

- Kìa Lang Sa là loài đương khuyển 5, 


1. Quan Bang: Lê Ninh được phong Bang biện quân vu. 

2. Điện hoàng: Chưa rõ ý; có thể là: nghiêng ngã (điên), sợ bãi (hoàng) (?) 

3. Ly Nương Quân: Chưa tra cứu được điển tích. 

4. Bùi Xuân: Bùi Thị Xuân, nữ tướng tài ba của nhà Tây Sơn. 

5. Lang Sa: Phiên âm Hán Việt chữ France (nước Pháp); cuối thế ký XIX, France 
thường được dùng giản lược là Phú, Phú Lãng, Lang 8a. Về sau ta theo cách phiên của 
Trung Quấc là Pháp Lan Tây, nói tắt là Pháp. 
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Cứ phỉnh lừa qua đến nước mình. 
Mấy lâu Nam Bác tung hoành, 
Cõi bờ xâm chiếm, tỉnh thành tan hoang. 
Lấy của nả bạc vàng đã lắm, 
Lại còn thêm hiếp hãm đàn bà. 
Thật là dó quy loài ma, 
Đâu là đạo lý, đâu là thi thư? ` 
Nó cậy có thuyền to súng ngái, 
Ta đây là cờ ngãi, giáo nhân. 
Tháp trời là thiếp là thần, 
Cơm vua lộc nước, áo quán ơn dân. 
Ngơái Bình Lãnh nhỏ chan nước mắt °, 
Những xót xa ấm ức làng quê. 
Nếu mà theo một chữ hòa, 
Thôi thôi di địch Lang Sa còn gì! ° 
Phản hổ uy rặt quân tà đạo, 
Nhân gặp hồi nhốn nháo đế kinh. 
Âm thầm rèn súng luyện binh, 
Tứ bë ong dậy hại bình lương dân. 
Gây bao tội bất nhân đã quá, 
Dạ đàn bà nên ngứa gan thay. 
Thiếp tôi thốn thức đêm ngày, 
Khuyên chàng sắt đá bình Tây theo người. 
Ai ngờ đâu lòng trời chẳng tưởng, 
Mới một phen xuất tướng dé binh. 
Trai Lê là đất giao chinh š, 
Thất cơ thoắt đã thu linh trận tiên. 
Ôi chồng tôi gan liên sắt đá, 
Trước vì vua sau nữa vì đân. 
Làm cho tỏ mặt trung thần, 
Trước Gia Cát Lượng, sau Văn Thiên Tường °. 


1. Thi thu: Ó đây dùng với nghĩa văn minh, có văn hóa. 


2. Bình Lĩnh: Núi Ngự Bình, chỉ kinh đô Huế. 
3. Lúc này trieu đình Huế chủ “hòa” nghĩa là đầu hàng Pháp, làm nô lệ (di dịch) 


của Pháp. 
4. Trại Lê nay thuộc xã Quang Lộc, Can Lộc. 
5. Gia Cát Lượng: Muu thần của vua Thục Hán Lưu Bị, Văn Thiên Tường: Trung 


thân nhà Tống chủ trương chống quân Kim xâm lược, bị gian thần Tần Cối mưu hại. 
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Trời làm chi xót thương nhiều nỗi, 
Lại càng thêm bối rối tấc lòng. 
Còn trời, còn núi, còn sông, 

Những người trung nghĩa thác cùng như xưa. 
Đành phận thiếp con cô mẹ quả, 

Rối ruột tằm chưa dễ tòng nhung, 
Then xưa những đấng nữ hùng, 

Đô thành phục nghĩa, tô binh kéo cờ Ì. 
Nương được kë khi nhờ báo phục, 
Nghe tiếng người 2 nô nức bốn phương, 

Từ ngày phụng chỉ Cần vương, 

Hạ thành Hà Tĩnh, Định Trường cũng kinh °. 
Dương váy rồng vin vin cũng dễ, 
Cưỡi voi hùm cũng dë vinh vinh. 

Tới đâu thỏa thiếp nhân tình, 

Tiếng vang dậy đất, uy linh ngang trời. 
Khó chi quét những dây cỏ rū, 

Khó gì trừ những lũ hôi tanh. 
Từ ngày khắc phục Hà Thành, 

Muôn dân vui vẻ, hai kinh vững vàng. 
Làm tô mặt Hồng Lam tú kiệt, 

Thật rõ ràng oanh liệt trâm anh. 
Trời cao, nước biếc, non xanh, 
Công lao một thuở thơm danh muôn đời. 
Lòng người đang mong đeo gánh cả, 
At một phen rối dạ ngang lòng; 
Sắt kia có đũa nên dùng, 

Ngọc kia có chuốt mới hòng nên công. 
Kia cậu Lãng khuất lòng cạn da * 

No chàng Phùng xa mã đông du °. 
Đã từng mấy trận kỳ khu, 
Mới hay một tướng luận thu công thành. 


1. Phục nghĩa: Đưa trở lại điều nghĩa, chính nghĩa. 

2. Người: Chỉ Lê Ninh. 

3. Sau khi vào hạ tỉnh thành Hà Tĩnh, nghĩa quân Lê Ninh kéo ra đánh Định 
Trường (nay thuộc xã Đức Yên, Đức Thọ). ç 

4.5. Chưa rõ nói về ai và về việc gì. 
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Xin người tới dë binh hỏi tội, 
Vừa tới nơi chớp giật mây tan. 
`Dánh đồn Dương Liễu sấm ran, 

Chém thằng lãnh Duật bắt đoàn mộ Tây `. 
Tiếng thảo tặc đồn bay như nổ, 

Quân thanh biên lại mộ càng đông. 
Thật là dân có lòng trông, 

Mạnh Khang nổi dấu anh hùng ngàn thu 2. 
Những gắng gỏi công phu kẻ trước, 
Áng nhung trường bao lớp can tương °. 

Thật là dân có lòng thương, 

Dù hồn chín suối cô trung được nhờ. 
Bóng lờ mờ Giang Đình nguyệt xế, 
Cờ rỡ ràng Trung Lễ dương cao. 

Thiếp nay hổ phận xiết bao, 
Lời chưng một thảo dâng vào cửa viên  . 


Theo Năm thế ky uăn Nôm người Nghệ, 
Nxb Nghệ An, 1995. 


1. Đầu 1887, Lê Ninh đưa quân sang đánh đồn Dương Liễu (nay là xã Nam 
Dương, Nam Đàn) bắt giết đồn trưởng Nguyễn Duật và nhiều lính mộ. 

2. Mạnh Khang: Tên hiệu của Lê Ninh. 

3. Can tương: Cái gậy, cái hèo, chỉ đồ binh khí. ˆ 

4. Cửa uiên: Cửa trại quân. 
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19. NGUYÊN THỊ QUYÊN 


(1830 - 1887) 


Bà là con út Nguyễn Công Trứ, quê thôn Ủy Viễn, nay thuộc xã Xuân 
Giang, huyện Nghỉ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Vì lấy ông Tú tài Trần Văn Ý một 
nghĩa sĩ Cần vương người xã Đan Phổ cùng huyện, cho nên thường được gọi là 
bà Tú Y. 

_ Là một phụ nữ bay chữ, có khí phách, lúc lớn lên, ở địa phương thực dân 
đang gài bọn có đạo phản động đi tìm hiểu tình hình đất nước ta; còn ở toàn 
quốc, giặc đang thực hiện chính sách xâm lược theo kiểu tầm ăn lá dâu. Bà 
thích ngao du sơn thủy, đi hầu khắp cõi Hồng Lam và nặng lòng cảm thương 
với dân tình đất nước. 

Bà có nhiều thơ văn, nhưng phân lớn đã bị thất lạc. Những bài còn ghi 
được ở đây là do các cụ ở Đan Phổ, Đan Trường cung cấp. 


NHẮN CỐ ĐẠO TÂY 


Sang làm chi rứa cố Tây ơi, 

Giảng đạo Châu Hoan đã có người. 
Há lẽ Thù xuyên không nước thánh !, 
Mà đây thục xá cũng nhà trời ˆ. 

Sơn hà muôn dăm khôn hầu dá, 

Văn hiến ngàn năm há phải chơi. 
Muốn tốt đem nhau về Phú Lãng. 
Anh hùng nát ruột mãi chưa thôi. 


Theo Năm thế kỷ van Nôm người Nghệ, 
Nxb Nghệ An, 1995. 


1. Thù xuyên: Sông Thù ở nước Lỗ, quê Khổng Tử. 
2. Thục xá: Nhà học. . 
Cá hai cáu có y: Nuóc ta cüng dá có nën vàn hóa phuong Dóng. 
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THỂ SỰ NHƯ NAY... ! 


Thế sự như nay đã đổi rôi, 

Đá vàng âu cũng đổ mồ hôi. 

Nom lên Hồng Lĩnh mây tuôn ngược. 
Ngó xuống Lam Giang nước chảy xuôi. 
Còn nước, còn non, còn vũ trụ, 

Có trời, có đất, có vua tôi. 

Ai về nhắn với phường hào kiệt. 

Phải tính răng đây há lẽ ngồi? 


Theo Năm thế kỷ uăn Nôm người Nghệ, 
Nxb Nghệ An, 1995. 


THƠ THÁCH ÔNG CỬ HỌA 2 


Đồn rằng hay chữ tiếng om sòm, 

Nay được tai nghe lại mắt dòm. 

Kinh sử dám phô tài nấu đúc, 

Ngọc vàng luống được tiếng khen bom. 
Non xanh ngó lại tùng trăm thước, 
Sông Phố trôi xuôi liễu một chòm. 
Săn hứng vài lời khi gặp gỡ, 

Dám đâu cửa sấm trống tì tòm! 


Theo tài liệu của Ninh Viết Giao. 


1. Bài này khá phổ biến ở Nghệ Tĩnh, nhiều người cho là khuyết danh. Sách 
Phan Bội Châu toàn tập cho là của cụ Phan. Nhưng theo các cụ ở Nghĩ Xuân, Nghỉ Lộc 
đều cho là của bà Nguyễn Thị Quyên (Theo Năm thế ký.. .). Sau khi đối chiếu, cân nhắc 
văn phong, chúng tôi nghiêng về ý kiến sau. 

2. Bài thơ này và bài sau gắn với một giai thoại: Lân ấy, bà Tú Ý đi đò đọc từ 
Hương Sơn về Nghỉ Xuân; cùng chuyến đò đó có một ông Cử. Từng nghe tiếng bà, ông 
Cử muốn cùng bà xướng họa. Nhường nhau mãi cuối cùng bà Tú phải “xướng” (bài 
trên). Ông Cử bí quá không họa nổi, xin khất, rồi biệt vô âm tín. Bà bèn tìm cách gửi 
đến cho ông Cử bài thơ thứ hai. 
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GỬI TẶNG ÔNG CỬ 


Mấy lâu tràn trọc một bài thơ, 
Ván đã trơn li chiếu đã xơ, 

Đầu gối lắc mòn câu chửa vẹn, 
Hàm râu nhổ sạch bút còn trơ. 
Mực bôi bản thảo đen trăm vạch, 
Phấn rắc hoa tiên trắng một tờ. 
Ai về nhắn cậy tao ông với, 

Cửa sấm là đây, đã biết chưa? 


Theo Näm thế kỷ uăn Nôm người Nghệ, 
Nxb Nghệ An, 1995. 


GUI CHÔNG ! 


Thiếp mấy lâu nay dưới hải tần, 

Thoắt nghe Đại Huệ ngút hoàng vân. 
Nghĩ là tính mệnh không trời đất, 

Ai biết giang sơn có quỷ thần. 

Bi thái chẳng qua đành một hội, 

Cương thường chắc hẳn vẹn mười phân. 
Gương treo trung nghĩa cho người thế, 
Cuộc rượu Hồng Lam tỉnh tỉnh dần. 


Theo Năm thế kỷ uăn Nôm người Nghệ, 
Nxb Nghệ An, 1995. 


1. Thời gian này, Trần Văn Ý cùng Hoàng giáp Nguyễn Hữu Chinh ở Nam Đàn 
đưa quân lên Nam Kim, phối hợp với quân của Nguyễn Đức Quỳ. 
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KHOC CHỒNG ! 


Cười cũng vô duyên, khóc cũng thừa, 
Trông gương mà then với người xưa. 
Anh hùng mấy mặt đâu hơn nữa, 
Con tạo trêu ngươi đã gớm chưa ! 
Hầu dễ vàng phai cùng đá nát, 

Nhớ khi rượu sớm với trà trưa. 
Chon von Hồng Lĩnh lòng son thắm, 
Trải mấy năm trời những nắng mưa. 


Theo Năm thế ky uăn Nôm người Nghệ, 
Nxb Nghệ An, 1995. 


1. Sau khi đội nghĩa quân tan rã, Hoàng giáp Nguyễn Hữu Chỉnh vào hoạt động ở 
vùng Hà Tĩnh, Trần Văn Ý về quê rồi mất. 
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NGUYÊN XUÂN ÔN 
(1825 - 1889) 


Nguyễn Xuân Ôn hiệu là Ngọc Đường, người xã Lương Điển, huyện Đông 
Thành (nay là xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Sinh trưởng 
trong một nhà nho nghèo, mẹ mất sớm, nên tuổi đã lớn ông mới được đi học. 
Mãi đến khoa Tân Mùi (1871), ông mới đậu Tiến sĩ, được bổ nhiệm Tri phủ 
Quảng Ninh rồi thăng Đốc học Bình Định, Án sát Bình Thuận. Ông là một 
trong những quan lại kiên quyết chủ chiến. Trong thời kỳ này, ông đã nhiều 
lần trình bày lên Tự Đức kế hoạch đánh giặc Pháp, nhưng triều đình mục nát 
không chấp thuận ý kiến của ông. Hơn nữa, ông lại hết sức chăm lo việc xây 
đắp thành lũy để phòng ngự Ra đình sợ bọn Pháp gây rắc rối đã đổi 
ông ra làm Án sát Quảng Ngãi. Chán nản vì trieu đình hèn nhát, ông cáo 
quan về làng lo tìm cách cứu nước. 

Năm 1885, hưởng ứng chiếu Cân vương, ông mộ quân khởi nghĩa ngay 
tại làng rồi kéo lên đồng Thông, thuộc vùng Vũ Kỳ ngày nay, lập căn cứ 
kháng chiến. Địa bàn hoạt động của nghĩa quân khá lớn bao gồm vùng Diễn 
Châu, Yên Thành, Thanh Chương, Nghi Lộc. Tuy chỉ có vũ khí thô sơ nhưng 
với tinh thần dũng cảm, mưu trí, trong hai năm chiến đấu, nghĩa quân dưới 
quyền chỉ huy của ông đã lập được nhiều chiến công rực rỡ. Tuổi đã già nhưng 
ông rất can đảm, trận đánh nào cũng tham gia, lúc đánh thì đi trước, lúc rút 
thì đi sau. Chẳng may, ngày 25 tháng 7 năm 1887, ông bị bọn Pháp bất ngờ 
đột kích, vây bắt được trong lúc đang điều trị tại làng Đồng Nhân gần Yên 
Mã (Yên Thành). Địch đã tìm mọi cách mua chuộc ông nhưng trước sau ông 
vẫn giữ được tấm lòng trung với đất nước. Chúng đem về giam giữ ở nhà lao 
Huế và ông mất vào cuối năm 1889. Ông để lại một tập thơ văn gọi là Ngọc 
Đường thi vän tộp. Thơ văn của ông nêu cao lòng tự hào dân tộc, tỉnh thần 
quyết tâm kháng chiến bất chấp quân thù có vũ khí hiện đại, đồng thời lên 
án nghiêm khắc quân giặc tàn bạo và bọn phong kiến đầu hàng, hèn nhát. 

Những bài chọn ở đây rút trong Thơ uăn Nguyễn Xuân Ôn do Nguyễn 
Đức Vân, Hà Văn Đại dịch, Nxb Văn hóa xuất bản năm 1961. 
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Phiên âm: 
THUẬT HOÀI 
Kỳ tứ 


Tự cổ hưng bang bảo trị quân, 

Tu tri cố bản tại ninh dán. 

Xâm biên khởi tận vô cường địch, 
Mưu quốc hoàn đương hữu chiết thần. 
Bích khả họa long cùng nhĩ xảo, 
Tính tương thoát hổ ký thùy lân. 

Si tâm dục đắc Dương nhân thuật, 
Bất liệu Dương nhân thị địch nhân. . 
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Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


THUẬT Ý NGHĨ CỦA MÌNH 
IV 


Từ xưa những ông vua biết giữ nước và dung nước, 
Phải biết giữ cỗi gốc ở chỗ làm cho dân yên. 

Xâm lấn bờ cõi, có bao giờ hết những quân giặc mạnh, 
Mà lo việc nước thì phải có tôi hiền. 

Vách có thể vẽ rồng với hết tài khéo của anh Ì, 

Bẫy để xőng mất hổ còn mong ai thương ?. 

Lòng ngu dại muốn học kỹ thuật của Tây. 

Không dà Tây lại là ké địch. 


Những vua dựng nghiệp giỏi xưa nay, 
Vốn biết yên dân: gốc uững thay. 
Xám lược hết đâu không giặc đã, 

Lo toan cán phải có tôi hay. 

Vẽ rông trên vách tha hồ khéo, 

Thủ hổ xổng chuông dại chịu cay. 

Si ngốc những mong Tây giúp khéo, 
Ai ngờ kë địch chính là Tây. 


Chu Thiên dich. 


1. Đời xưa có người vẽ rồng trên vách mà không điểm mắt, nói rằng điểm mắt sợ 
rồng bay mất. Hai câu ý nói kỹ thuật của Tây dù có khéo nhưng để Tây cướp nước thì 


tội tại ai ? 


2. Như trên. 
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- Phiên âm: 
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THUAT HOAI 
Ky ngũ 


Vị tố khanh phu nhục di đa, 

Công danh trì mộ lão lai hà. 

Ngao nhung mạn giảng tây biên hảo, 
Côn đảng cam luân bắc địa hòa. 
Phòng ngự lục quân my nguyệt lãm, 
Tuân tư tam sứ khuất tỉnh sà. 

Dạ lai úc khởi văn kê sự, 

Tần bả can tương hướng nguyệt ma. 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


THUẬT Ý NGHĨ CỦA MÌNH 
v 


Chua làm quan khanh, quan dai phu mà nhục đã nhiều, 
Công đanh chậm muộn, già đến nơi biết làm thế nào. 
Phương Tây thì giảng hòa với bọn giặc Ngao (Pháp), 
Đất Bắc lại cam điều đình với bè đảng Côn (Ngô Côn) !. 
Sáu quân phòng giữ đã hại nhiều lương tháng, 
Các sứ thần thuyên bè giao thiệp cũng chỉ nhục mình. 
Đêm đến nhớ tới việc người xưa nghe gà gáy, dậy 

múa gươm a 


. Luôn luôn đem gươm báu mài dưới ánh trăng. 


Chua phải khanh phu nhục đã nhiều, 
Công danh chậm muộn Tuữa già sao. 
Phía Tây thương Lượng cùng quán Pháp, 
Phương Bắc hòa thân uới giặc Tàu. 
Phòng ngự sáu quán hao bạc tháng, 
Hỏi han ba sứ nhục bè sao. 

Đêm trường nhớ chuyện nghe SG gúy, 
Moai mãi gươm thần bóng nguyệt cao. 


Nguyễn Đức Vân - Hà Văn Đại dich.. 


1. Đảng của Ngô Côn, một đảng nông dân khởi nghĩa của Trung Quốc bị đàn áp 
tràn sang đánh phá vùng Bắc Kỳ. Khi sang nước ta quân cua Ngô Côn đã bị thổ phi 
hóa; trừ cánh quân của Lưu Vĩnh Phúc. 

2. Tổ Dich đời Đông Tấn có chí đánh giặc, đêm nằm nghe gà gáy dậy múa gươm, 
ý nói sốt sắng đánh giặc. 
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Phiên âm: 
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PHỎNG THANH ĐÀM CÔNG 
TIÊU TỨC BAT KIÊN BI THUẬT 


Vân lộ công danh xa vọng ngã. 

.Sa trường âm vấn trọng bi công. 

Tao thời tuấn kiệt tri tâm kỷ, 

Muu quốc nhân hiển chuyển nhãn không. 
Chỉ hướng tử sinh cầu tiết nghĩa. 

Mạc tương thành bại luận anh hùng. 
Biên cương cộng tế thư do tại, 

Thùy hướng nhung trường tự chiến công. 


Dịch nghĩa: 


HOI THĂM TIN TUC ÔNG THANH ĐÀM 
KHÔNG THAY, BUÔN THUẬT RA : 


Công danh đường mây tôi còn hy vọng nhiều, 

Tin tức chốn chiến trường, nghĩ càng thương cho ông. 

Bậc tuấn kiệt gặp thời, biết lòng mình dễ có mấy, 

Người hiển tài lo việc nước, nháy mắt đã không còn. 

Chí nhằm vào chỗ sống chết để tìm người tiết nghĩa, 
Không nên đem việc thành bại mà kết luận bậc anh hùng. 
Bức thư nói cùng nhau giúp việc bờ cõi, vẫn còn ở đây 2, 
Ai tới chiến trường mà trình bày chiến công ? 


Dịch thơ: 


Sự nghiệp đường mây tôi những mong, 
Thư từ mặt trận nhớ thương ông. 

Gặp thời tun biệt chung lòng ít, 

Lo nước nhân hiên chớp mắt không. 
Chết sống cốt sao tìm tiết nghĩa, 

Hơn thua chỉ sá luận anh hùng. 

Biên cương góp súc thư còn đó, 

Ai tới sa trường kë chiến công ! 


Nguyễn Đức Vân - Hà Văn Đại dịch. 


1. Ông Thanh Đàm họ Nguyễn người Nghệ An có lẽ là ông Tiến sĩ Nguyễn 
Nguyên Thành. 

2. Nguyên trước ông Thanh Đàm có gứi thư nói rằng: “Nay bờ cõi có việc, các ông 
may được gặp thời, nên cùng bậc quân tử ở triều, ở quận hợp sức mà làm việc, tôi rất 
lấy làm thỏa lòng, v.v...” I 
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Phiên âm: 
PHỦ ĐƯỜNG NHÀN THUẬT 


Thu khứ thu lai khách vị quy, 

Gia sơn hồi thủ tứ y y. 

Khả vô phong cảnh Tân đình KHẨI 
Huống hữu yên hà cố quốc tư. 

Đan quế hương nồng gia tín viễn, 
Hoàng hoa vị đạm khách âm trì. 

Hà đương cộng đối hương nhân chước, 
Khẳng bả thuần lô thuyết kiến ky. 
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Dịch nghĩa. 


Ở TRONG PHỦ ĐƯỜNG 
NHÀN RỒI THUẬT NỔI LÒNG 


Thu đi, thu lại mà mình ở đất khách chưa về, 
Ngoảnh lại quê hương lòng những vấn vương. 
Lë nào không cảm khái về phong cảnh Tân đình !. 
Phương chi lại nghĩ đến khói ráng nơi cố quốc. 
Quế đỏ hương nồng, thư nhà xa vắng 2 
Hoa vàng mùi lạt, tin khách về chay °. 
Ước sao được với người làng cùng chuốc chén, 
Đâu lại chịu đem rau thuần, cá vược, nói chuyện biết 
thời cơ”. 


Dịch thơ: 


Thu đi thu lai khách trông chờ, 
Ngoảnh lại quê nhà dạ vån vo. 
Phong cảnh Tân đình rơi lệ nóng, 
Máy mù cố quốc chanh lòng tơ. 
Hương nông quế đỏ thư từ uắng, 

Vị lạt hoa uàng tin túc thưa. 

Sao được người lòng cùng chuốc chén, 
Dám đâu thuần, uược nói tri cơ. 


Nguyễn Đức Vân - Hà Văn Đại địch. 


1. Câu này và câu dưới tỏ ý về nạn giặc chiếm Nam Ky. 

2. Quế đỏ: Ông Đậu Yên Sơn đời nhà Tống có năm người con đều học hành đỗ 
đạt, nên người đời ấy có câu thơ: “Linh xuân nhất châu lão, đan quế ngũ chỉ phương”. 
Nghĩa là, một cây linh xuân già, năm nhành quế đỏ thơm. 

3. Hoa vàng: Tức là hoa cúc. Người xưa có câu thơ: “Mạc hiểm lão phố thu dung 
đạm, do hữu hoàng hoa von tiết hương”. Nghĩa là, chớ hiểm cảnh thu trong vườn lạt 
lẽo, mùa muộn còn có hoa cúc vàng thơm. ó đây nói, mình đã già lại đi làm quan xa. 

4. Ông Trương Hàn, tự là Quý Ưng, làm quan đời nhà Tấn, biết thiên hạ sắp 
loạn, thác cớ là nhớ thú cá vược, rau thuần ở quê nhà, rồi xin từ quan mà về. Sau ông 
Tô Đông Pha đời nhà Tống làm thơ khen, trong có câu: “Bát tu cánh thuyết trì cơ tảo, 
chỉ vi thudn lô da tự hiên”. Nghĩa là, chưa cân nói ông ta biết thời cơ sớm, mà chỉ nhớ 
cá vược, rau thuần cũng là giỏi rồi. Ó đây ý nói không ưng cầu an, mà ở lại giúp nước. 
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Phiên âm: 


VÃNG HẠT NỘI MỸ LỘC XÃ DUYỆT 
ĐOÀN DŨNG, GIẢN BANG BIỆN CỬ NHÂN 
VÕ BÁ LIÊM 


Xuẩn nhĩ duong di hám hải quan, 

Tư hoàng cộng phấn hãn bang gian. 

Tinh kỳ phát ngạn phong vân biến, 

Khải kích lâm giang thủy nguyệt hàn. 

Giới trụ sĩ phi nho giả phục, 

Chương phùng nhân trước tướng quân quan. 
Khả tri địch khái thần tâm hiệp, 

Bất tác tâm thường kiếm mã khan. 
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Dịch nghĩa: 


DUYỆT QUÂN ĐOÀN DŨNG Ở XÃ MỸ LỘC, 


NHÂN GỬI CHO VIÊN BANG BIỆN 
LÀ ÔNG CỬ NHÂN VÕ BÁ LIÊM 


Lũ rợ Tây ngu xuẩn kia dám dòm ngó cửa biển của ta, 
Nhiều người hăng hái chống đỡ bước gian nan cho 

nước nhà. 
Cờ.xí phát pho trên bến, gió mây dường như đổi sắc, 
Gươm giáo dàn bày bên sông, trăng nước ngó cũng 

lạnh lùng. 
Tướng sĩ mang giáp đội mũ võ, bận quần áo nhà nho, 
Người mặc áo xiêm quan văn lại đội mũ tướng võ. 
Đủ biết mọi người déu chung một lòng đánh giặc, 
Không nên coi thanh gươm yên ngựa làm việc tầm thường. 


Dịch thơ: 


Giặc bể lăm le chốn hải phòng, 

Phò vua giữ nước quyết ra công. 

Cờ bay gió bến máy phơi phới, 

Guom lodng trăng sông nước lạnh lùng. 
Áo khoác thư sinh, thân chiến sĩ, 

Mũ mang võ tướng, bậc nho phong. 
Mói hay căm giặc lòng như một, 

Xin chớ coi thường khách kiếm cung. 


Hoàng Tạo dich. 
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Phiên âm: 
VĂN TỨ TRẤN BẤT THỦ, CẢM TÁC 


Tả dữu hà dân nãi đản dương, 

Thập niên binh tiển độc ngô lương. 
Triêu đình trù toán phân hòa cục, 

Biên khổn quy khôi lộng hí trường. 
Khuông thế bất hiểm vô Quản, Cát. 
Khuynh bang khả nại hữu Ung, Hoàng. 
Đối nhân do tác khi tâm thoại, 

Bất giác hà nhan tố chú trương. 
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Dịch nghĩa: 


NGHE TIN BÓN TÍNH THẤT THỦ CẢM TÁC ! 


Dịch thơ: 


Dân tå đạo là ai mà lại bênh theo quân Tây ° ! 
Mười năm binh lửa tai hại cho dân lương ta.. 
Triều đình tính toán rối bong về cuộc bàn hòa, 


Ngoài bờ cõi lo lắng việc khôi phục như là trò chơi. 


Giúp đời chớ hiểm không có ông Quản Trọng và ông . 
__ Gia Cát Lượng š, 
Làm hại nước khốn nỗi lại có họ Ưông và họ Hoàng Ý. 
Đối với người, còn nói lời đối lòng, ; 
Không biết còn mặt mũi nào mà nắm chủ trương. 


Dân giáo sao theo bọn ngoại dương, 
Mười năm bình hỏa hại dân lương. 
Triệu đình hòa hảo thêm bày chuyện, 
Biên quận lo toan khéo uë tuông. 
Nào sợ giúp đời không Quản, Cát, 
Ngán thay bán nước có Uông, Hoàng. 
Đối người còn nói lời gian dối, 

Mặt mũi nào mà đứng chủ trương. 


Nguyễn Đức Vân - Hà Văn Đại dịch. 


1. Bốn tính: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Sau hòa ước 1874, bọn 
Pháp vin vào đó, xâm chiếm bốn tỉnh. 

2. Bênh: Ó đây là dịch bóng nghĩa chữ dán. Dán là xắn tay áo. Chu Bột đời nhà 
Hán, muốn diét nhà Lá, do đó chữ “đán” có nghĩa là bênh, Tả đạo cũng gọi là tả dữu. 
Dữu là thứ cỏ xấu hay mọc lẫn với lúa, cho nên người ta hay chỉ người xấu. Thời Tự 
Đức gọi dân theo đạa Gia Tô là dữu dân. Còn dân khác là dân tốt, nên gọi là lương 
dán. Sau dần thành ra người ta dùng chữ bên lương để chỉ người không theo đạo. 

3. Quản Trọng, đời Xuân Thu, giúp Të Hoàn Công làm nên nghiệp bá. Gia Cát 
Lượng người đời Tam Quốc, giúp Lưu Bị dựng nước Thục. 

4. Uông Bá Ngạn và Hoàng Tiêm Thiện là gian thần đời Nam Tống, chủ trương 
hòa với nhà Kim. I 
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Phiên âm: 


KHỐC NGHĨA SĨ THỨ TUY PHƯỚC 
HUYỆN QUAN NGUYÊN VẬN 


Lục châu lâu lộ biến dương chiên, 
Hàn tuế cô tùng nhất tiết kiên. 
Vọng nhãn dí thành tân thế giới, 
Mộng hồn do tác cựu sơn xuyên. 
Anh hùng dụng võ ninh vô địa, 
Hào kiệt thành công cái hữu thiên. 
Khả tích văn kê phòng ách uyên, 
Hồ trần kim di đáo Long Biên. 
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Dịch nghĩa: 


HỌA NGUYÊN VAN BÀI THƠ CUA QUAN HUYỆN 
TUY PHƯỚC KHOC NGƯỜI NGHĨA SĨ ! 


Dịch thơ: 


Lâu gác trong sáu châu nay đã thành nơi tanh hôi, 
Một tiết vững bền như cây thông lẻ loi trong mùa rét. 
Mắt trông đã thành ra thế giới mới, 

Hồn mộng còn cho là non sông cũ. 

Người anh hùng không phải là không có đất dụng võ, 
Người hào kiệt mà thành công được cũng là tại trời. 
Tiếc thay, nghe gà gáy luống những nắm tay tức giận, 
Bui rg Hồ nay đã đến đất Long Biên `. 


Lâu thành sáu tỉnh hóa tanh hôi, 
Khí tiết cô tùng lạnh vån tươi. 

Thế giới mắt trông đà mới la, 

Non sông mơ mộng hãy bôi hồi. 
Anh hùng dụng võ đương còn đất, 
Hào hiệt thành công vån có trời, 
Luống những nghe gò riêng bực tức, 
Long Biên đã nhuốm bụi Hồ rỗi. 


Nguyễn Đức Vân - Hà Văn Đại dịch. 


1. Ông Nguyễn Hữu Nhân ở Nam Bộ khởi quân đánh Pháp, bị bắt, ông cắn lưỡi 
tự tú. Nguyễn Xuân Ôn làm thơ này để viếng 
2. Long Biên tức là Hà Nội. 
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Phiên âm: 


THU NHẬT CẢM TÁC (Kỳ nhất) 


Thê phong lương nguyệt nhập cao thu, 
` Cô chẩm doanh trung khách tứ sầu. 
Gia Cát vị năng bình Hán tặc, 

Tử Phòng do khả báo Hàn cừu. 

Nam quan đáo xứ đề tư Sở 

Tả đản hà nhân bất vị Lưu 

Khả tích thiên niên văn hiến quốc 
Khước duyên ca vũ phá trừ hưu. 
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Dịch nghĩa: 


NGÀY THU CẢM HOÀI ! 


1 


Gió heo may trăng lạnh chính vào lúc mùa thu đã muộn, 
Trong doanh gối chiếc, lòng khách buôn rầu. 

Giá Cát chưa bình được giặc nhà Hán 2, 

Tử Phòng còn có thể báo được thù nước Hàn °. 

Kẻ đội mũ Nam, đi đâu chỉ luống nhớ nước Sở Ý, 

Xắn tay áo bên trái, ai ai cũng vì họ Lưu 5. 

Đáng tiếc cho nước văn hiến hàng nghìn năm, 

Lại vì mê múa hát mà phá tan hết. - 


Dịch thơ: 


Gió se, trăng lạnh báo tàn thu, 

Gối chiếc trong doanh khách thẫn thờ. 
Gia Cát chưa bình xong Hán tặc, 
Trương Lương đã rắp báo Hàn thù. 
Xến tay áo trái, vì Luu cả, 

Đột mũ phương Nam, nhớ Sở xưa. 
Thương nước nghìn năm vän hiến vây, 
Bởi mê múa hát nát cơ đồ ! 


Vũ Minh Am địch. 


1. Bài này làm khi ông bị giam ở Nghệ An. 

2. Ông Gia Cát Lượng giúp vua Thục Hán, nhưng không đẹp được Ngụy, Ngô. 

3. Ông Tử Phòng, tức Trương Lương giúp Hán Cao Tổ đánh Tần và Sở, trả thù 
cho nước Hàn. : 

4. Đời Xuân Thu, Chung Nghi người nước Sở bị nước Tấn bắt giam. Trong tù, 
Chung Nghi vẫn đội mũ kiểu phương Nam (vì Sở ở phía Nam). Vua nước Tấn đem đàn 
cho ông, ông gấy khúc điệu phương Nam. Ý câu này nói không quên nước cũ. 

5. Chu Bột, tướng nhà Hán, muốn diệt họ La toan làm loạn cướp ngôi họ Lưu 
(nhà Hán), bèn kêu gọi quân lính rằng, ai vì họ Lưu thì xắn tay áo bên trái. Quân lính 
hết thảy đều xắn tay áo bên trái, Chu Bột đem quân giết hết người họ La. 
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感 作 ( 其 二 ) 
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Phiên âm: 


CẢM TÁC (Kỳ nhị) 


Thiên địa sinh ngô bất phụ ngô, 

Hồ vi dich dịch thử trường dô ? 

Thập niên bút nghiễn canh diêm thái, 
Tam tải can qua bị độc đồ. 

Đầu thượng thanh thiên ưng hữu giám, 
Nhãn tiên xích tử tận vô cô ! 

Anh hùng thành bại đô thường luận, 
Thần phận tu đương học Võ hầu. 


154 


Dịch nghĩa: 
CẢM TÁC 
II 


Trời đất sinh ta có phụ ta đâu, 

Vì sao cứ lủi thủi trên con đường dài ? 
Nghiên bút mười năm trải rau muối, 

Đánh chác ba năm chịu bao nỗi đắng cay. 
Trời xanh trên đầu chừng cũng soi xét;A 
Nhân dân trước mặt có tội gì đây. 

Anh hùng thành bại đều là chuyện thường, 
Phận làm tôi nên học Võ Hầu xưa. 


Dịch thơ: 


Trời đất sinh ta có phụ nào, 
Đường đời lận dán nghĩ mà dau. 
Bút nghiên mấy độ qua dua muối. 
Binh lửa ba thu chịu dai dầu. 
Trời nọ trên đâu chừng cũng biết, 
Dân ta trước mắt tội gì đâu ! 
Anh hùng thành bai chỉ thèm kê, 
Dành phận tôi nên học Võ Hầu. 


Nguyễn Đức Vân - Hà Văn Đại địch. 
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Phiên âm. 


156 


感 作 (其 三 ) 
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CẢM TÁC (Ky tam) 


Hữu thử giang sơn hữu thử thân, 

Chẩm qua kích tiếp cổ hà nhân. 

Xanh phò vũ trụ tâm nhung tráng, 

Bản đãng quan hà thế di phân. 

Phong hỏa nhất trường lao chiến tướng, 
Tuyết sương tam tải lão cô thần. 

Cổ kim lý loạn đô thường sự, 

Phong hội như kim bất tận luân. 


Dich nghĩa: 


Dịch thơ: 


CẢM TÁC 
II 


Có giang sơn này thì có thân này, 

Gối giáo, gò chèo thuở xưa là người nào ? ' 

Chống đỡ non sông, lòng còn hăng hái, 

Quan hà nghiêng ngửa, thế đã rõ ràng, 

Khói lửa một trường người chiến sĩ biết bao vất vả. 

Ba năm khó nhọc, thân cô thần già cội với tuyết sương. 
Xưa nay trị hay loạn, đều là chuyện thường, 

Phong hội như ngày nay không bàn hết được.. 


Đã có non sông phải có người. 

Gõ chèo gối giáo trước là ai ? 
Chống chèo vü trụ lòng còn vng. 
Tan tác quan hà thế đã rồi. 

Chiến tướng nhọc vì binh lủa mỗi, 
Có thần già uới tuyết sương hoài. 
Xưa nay trị loạn đều thường cỏ. 
Phong hội này không nói hết lời. 


Nguyễn Đức Vân - Hà Văn Đại dịch. 


1. Gối giáo: Tổ Địch đời nhà Tấn có chí đánh giặc, đêm nằm để gươm bên cạnh, ` 
nghe gà gáy trở dậy múa gươm luyện tập. Khi qua sông, gõ vào mái chèo thể rằng, hễ 
không đẹp yên được Trung Nguyên thì không qua sông nữa. 
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Phiên âm: 
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鳄 作 (其 四 ) 
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CẢM TÁC (KY tứ) 


Viêm bang hà sự cửu phân phân ? 
Bán thị thiên hành bán thị nhân. 
Chỉ thức Ngũ Hồ năng loạn Tấn. 
Ninh tri tam hộ khả vong Tần. 
Phụng khuê hiến tệ đô đa sự, 
Kích tiếp, huy qua kỷ cá thần ? 
Khả quái y quan văn vật địa, 

Nhi kim Hồ phục di thành quần. 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


CẢM TÁC 
TV 


Cõi Nam ta vì đâu mà rối loạn mãi ? 

Nửa tại vận trời nửa tại người. 

Chỉ biết năm rợ Hồ làm loạn được nhà Tấn !. 

Nào hay ba hộ nước Sở cũng có thể làm mất nước Tần °. 
Biếu ngọc, dâng lụa, luống làm cho thêm việc. | 

Gõ chèo, múa giáo đã được mấy ai ? 

La thay chỗ đất áo xiêm văn vật, 

Mà nay người mặc đồ Tây đã thành từng bảy. 


Nước nhủ sao cứ rối ren hoài ? 

Nửa tạt trời xui, nửa tại người. 

Ba Hộ diệt Tán ai dễ biết. 

Năm hô loạn Tấn lắm người hay. 

Dáng vàng hiến lụa thêm nhiều chuyện. 
Múa giáo khua chèo được mấy ai ? 
Ngán nỗi đất này xiêm áo cũ. 

Mà nay lũ lượt diện dó Tây. 


Nguyễn Đức Vân - Hà Văn Đại dịch. 


1. Năm ro Hô: Năm giống người thiểu số chiếm giữ phía Bắc Trung Quốc đời 


nhà Tấn. 


2. Sử ký chép: Nhà Sở tuy chí có ba hộ, nhưng làm mất nhà Tân. Y nói người Sở 


tuy bị giết hết nhiều nhưng thế nào cũng đánh diét được nhà Tần. . 
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Phiên âm: 
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HÔNG NGU HOAI CỔ 


Hoan châu phong thủy xuất nam biéniA 
Địa sản trung thần thụ ngã tiên. 

Ngư hải ba đào thanh quyển địa, 

Hồng sơn vân vụ thế liên thiên. 

Long tuyển khí khái thi sương liệt, 

Hổ bảng tinh trung sử bút truyền. 
Nhân kiệt, địa linh thùy thị kế ? 

Đàn thanh bính bính chiếu vi biên. 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


NON HỒNG, BIỂN NGƯ NHỚ XƯA 


Phong thủy Hoan Châu hơn cả cõi Nam, 

Đất sinh tôi trung nêu gương trước cho chúng ta. 

Tiếng sóng Ngư Hải nghe như cuốn đất. 

Mây mù Hồng Sơn thế muốn lién trời. 

Chí khái lo mài gươm long tuyên ghi trong hòm thơ la liệt, 
Lòng trung trinh những bậc khoa bảng bút sử còn truyền”. 
Đất thiêng người giỏi nối đõi ấy là ai ? 

Đô xanh rực rỡ còn chói lọi trong sử sách. 


Non nước châu Hoan đẹp tuyệt vòi, 
Nêu gương trung nghĩa biết bao người. 
Biển Ngư sống dậy vang âm đất, 
Ngàn Hống máy bay ngất tận trời. 
Thơ vinh gươm rồng đây khí tiết, 

Sử truyền bảng hổ lắm anh tài. 

Đất linh người giỏi ai thừa kế ? 

Chói lọt ngàn thu sách rạng soi. 


Nguyễn Đức Vân - Hà Văn Đại dịch. 


1. Câu này ám dùng điển câu thơ Đặng Dung: 

“Quốc thù vị phục đầu tiên bạch, kỷ độ long tuyển đái nguyệt ma”. Nghĩa là: Quốc 
thù chưa giả già chỉ vội, dudi nguyệt mài gươm đã bấy chây. 

2. Câu này nói các vị trung thần ngày xưa, xuất thân khoa bảng. 
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Phiên âm: 


NGẪU HỨNG 


Thu phong thấu chẩm ủng ngưu khâm, 
Bính chẩm bồi hồi hướng dạ thâm. 

Tùng bách đĩ khuy hàn tuế tháo, 

Tang bóng do phụ thiếu niên tâm. 

Thanh phong minh nguyệt hiểm vô tửu, * 
Lưu thủy cao sơn tích hữu cầm. 

Quốc bộ vị bình nhân di lão, 

Bán sinh đồ tự kế phân âm. 
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Dịch nghĩa: 


l Dich thơ: 


NGẪU NHIÊN CẢM HỨNG LÀM THƠ 


Gió thu thổi thấu gối, ngồi ôm chiếc chăn thô, 

Nửa đêm bồi hồi lúc canh khuya. 

Tùng bách đã sờn lòng chịu đựng hồi năm rét, 

Tang bông còn phụ chí khí thuở thiếu thời. 

Gió mát trăng trong, hiểm không có rượu, 

Nước chảy non cao, luống tiếc rằng chỉ có đàn. 

Vận nước chưa yên mà người đã già yếu rồi, 

Nửa đời luống uống công tính từng chút bóng [thời gian]. 


Gió thu thấm gối, ấp chăn thô, 
Đêm nữa vê khuya luống thẫn thờ. 
Tùng bách đã chờn năm rét dám, 
Tưng bông còn phụ chí trai xưa. 
Trăng trong gió mát, khô bầu rượu. 
Nước chảy non cao, lựa tiếng tơ. 
Vận nước chưa yên, đầu đã bạc 
Nửa đời công uổng tính từng giờ. 


Vũ Minh Am địch. 
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Phiên âm: 
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CẢM THUẬT 


Khoát luận cao đàm phụ đế triều, 
Quận thành xa mã cánh hiêu hiêu. 
Ngũ kinh thánh học phì nang thác, 
Tam truyện nho khoa diêm hốt bào. 
Chí sĩ tận tao luy tiết khổ, 

Nghĩa quân na quản tử vong hưu. 
Bang Xương, Lưu Dự kim mã tại, 
Hồ địa mang mang một thể khưu. 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


CẢM THUẬT 


Nói khoác, bàn xuông đã phụ với triểu đình, 

Xe ngựa ở chốn quận thành lại cứ ôn ào. 

Năm kinh đạo thánh chỉ mượn để cho đẩy túi, 

Ba truyện khoa nho chỉ làm dơ hốt và áo bào. 

Bao nhiêu chí sĩ đều bị khổ vì nỗi gông cùm, 
Người dân ứng nghĩa thì không quản gì chết chóc. 
Bọn Bang Xương và Lưu Dự nay ở đâu rồi '? 

Đất Hó mênh mông, nấm mó cũng không còn nữa. 


Nói khoác bàn xuông luống phụ đời, 
Nghênh ngang xe ngựa cứ ôn hoài. 
Năm kinh đạo thánh đây nang túi, 
Ba truyện khoa nho nhớp hốt hài. 
Chí sĩ đều mang xiêng xích khổ, 
Nghĩa quân nào quản máu xương rơi. 
Bang Xương, Lưu Dự đâu rồi nhỉ ? 
Mù mit quê người nắm đất khơi. 


Nguyễn Đức Vân - Hà Văn Đại dịch. 


1. Bang Xương: tức là Trương Bang Xương người đời Tống, được Kim lập làm vua 
nước Sở, sau bị Tống Cao Tông bắt tự tứ. 
Luu Dự cũng người Tống, được Kim lập làm vua nước Të, sau bị người Kim bát giết. 
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Phiên âm: 


KHẤP THANH HÓA, HAI PHÒNG THAM BIỆN 
NGUYÊN PHƯƠNG NGHĨA TỬ 


Khoa hoạn nhân trung đệ nhất hào, 
Nghĩa thanh chấn nhiếp quỷ phương tao. 
Y quan sĩ tận nhậm kim cách, 

Soa lap nhân giai thi trạch bào. 

Võ vệ tỳ hưu đô lạc lạc, 

Thang Châu xa mã diệc thao thao. 

Tử sinh đắc táng câu nhàn sự, 

Vạn cổ thanh phong Ổn Lĩnh cao. 
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Dịch nghĩa: 


KHOC ÔNG NGUYÊN PHƯƠNG, 
THAM BIỆN HẢI PHÒNG, 


NGƯỜI TỈNH THANH HÓA CHẾT VÌ NGHĨA ! 


Dịch thơ: 


Ông là người hiển hào thứ nhất trong làng khoa hoạn, 

Vang lừng tiếng nghĩa rung động cả phương xa. 

Phường sĩ phu áo mũ đều ăn nằm trong chốn áo giáp và 
gươm giáo 2, 

Người nông dan tơi nón, cũng đều chung áo để giết giặc. 

Quân võ vệ hùng hổ đều chốc lát bị tan tác, 

Xe ngựa ở đất Thang Châu lại cứ 6n ào 3, 

Chết, sống, được, thua đều là việc thường, 

Tiếng trong để lại muôn đời, cao như núi Ón  . 


Trong đám uăn thân rất muc hào, 
Phương xa run sợ tiếng xôn. xao. 

Áo xiêm đổi lấy đô binh phục, 

Tơi nón đêu chung nghĩa trạch bào. 
Muôn đội hùm beo đều tán tác, 
Một vùng xe ngựa lại lao nhao. 

Mất còn thua được tâm thường cå, 
Danh tiết muôn đời núi Ổn cao. 


Nguyễn Đức Vân - Hà Văn Đại Bản dịch. 


1. Ông người tỉnh Thanh Hóa, đỗ Tú tài, khởi nghĩa định đánh úp tỉnh thành, 


việc bại lộ không thành, ông định lập mưu khác, bị giặc bắt, ông tự tử. 
2. Hai câu này nói học trò và nông đân đều tham gia việc đánh giặc. 


3. Thanh Hóa là quê hương các vua triêu Nguyễn. Đời xưa gọi nói sinh ra đế 


vương là thang mộc ấp. Ở đây dùng chữ Thang Châu theo nghĩa ấy. 
4. Ổn Lãnh thuộc Thanh Hóa, gần quê ông Nguyễn Phương. 
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Phiên âm: 


MÀU TY NIÊN NGUYÊN DAN CẢM TÁC 


Bộc trúc thanh hy cổ giác đa, 
Thành môn nhập dạ náo xuy già. 
Tiêu hoa tửu yết nan vi tụng, 

Hà thảo thi tồn khả tái ca. 

Thiên thống di phi hành Hạ chính. 
Địa đồ khởi phục hiến Chu gia ? 
Công sanh thiên đắc nhàn vô sự, 
Tiêu quản thanh thanh lạc thái hòa. 
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Dịch nghĩa: 


NGÀY NGUYÊN ĐÁN NĂM MẬU TÝ (1888) 


Dich thơ: 


CẢM TÁC 


Tiếng pháo thì ít, tiếng trống tù và thì nhiều, 

Tối đến, ở cửa thành nghe thổi rộn tiếng kèn tây. 

Rượu tiêu đã hết, không lấy gì mà chúc tết !, 

Thơ “Hà thảo” còn cũng nên đưa ra mà hát Ÿ. 

Lịch chính thống đã không theo tháng giêng nhà Hạ °, 
Địa đồ còn đâu nữa mà dâng cho nhà Chu ? * 

Các nơi công đường riêng được nhàn rôi chẳng có việc gì, 
Dap diu tiếng tiêu, tiếng sáo, vui cảnh thái bình. 


Tiếng pháo lua thưa më trống nhiều, 
Của thành đêm. lại rộn kèn kêu. 
Thương đời nên đọc bài thơ “Co”, 
Chúc thọ hiểm khan chén rượu tiêu. 
Ngày tháng đã bhông theo Ha chính, 
Du đô đâu nữa hiến Chu triều. 

Công đường riêng được nhàn 0ô sự, 
Vui ué sênh ca tiếng dáp diu. 


Nguyễn Đức Vân - Hà Văn Đại dịch. 


1. Vợ ông Lưu Trân đời nhà Tấn, nhân ngày tết, dâng rượu hoa tiêu và bài tụng 


chúc thọ. 


2. Bài thơ “Hà tháo bất hoàng” ở Kinh Tlu, đại ý là, lúc đó bắn rg xâm lấn, trung 
châu rối loạn, chiến tranh liên miên, xem dân như chim muông, người quân tử lấy làm 
lo, cho nên làm thơ này. Hai câu này than đời loạn lạc. 

3. Hạ chính: Tháng giêng nhà Hạ, tức là tháng giêng âm lịch bây giờ. Đời xưa hê 
một triều đại lên thay thì thường đổi lịch, cho nên ő đây ý nói sự thay đổi. 

4. Đời nhà Chu đặt địa quan để coi việc đất đai, cầu này than mất đất. 
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Phiên âm: 
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SÓC VỌNG BÁI 


Khu khu cốc sóc lễ đồ thị, 


Thành quách nhân dân bán di phi. 
Chung cự dĩ di Đường miếu mạo, 

Xa đồ do tác Hán uy nghỉ. 

Dương kham xưng chủy dân hà lạc, 
Tượng khả đầu bôi vật cánh bi. 
Khước đắc cung trung ngôn tiếu hảo, 
Đình tiền bồ bặc thị hà vi ? 


Dịch nghĩa: 
LỄ SÓC VỌNG BÁI 


Khu khu bày ra lễ cốc sóc thật là uổng công +, 

Thành quách và nhân đân phần nửa đã không như trước. 
Giá chuông đã khác với miếu mạo nhà Đường. 

Xe cộ còn làm ra bộ uy nghi đời Hán. 

Giết đê đâng rượu, dân có vui gì 2. 

Voi còn vứt chén, loài vật cũng biết đau thương °. 

Được cái trong cung cười nói xem ra vui vë lắm. 

Trước sân lom khom quỳ lạy, làm cái trò gì ? 


Tịch thơ: 


Đày trò cốc sóc có ra gì, 

Thành quách, nhân dân khác mọi khi. 
Chuông trống còn dâu Đường miéu mạo, 
Xe đồ khéo học Hán uy nghĩ. 

Voi còn biết giận nên gieo chén, 

Dân có gì vui bảo giết dë. 

Cười nói trong cung nghe rỏ rích, 

Khom quỳ sân trước để làm chỉ ? 


Nguyễn Đức Vân - Hà Văn Đại dịch. 


1. Cốc sóc nghĩa là cáo ngày mông một. Đời xưa hằng năm làm vua lễ cốc sóc ó 
nhà minh đường để cáo lễ sóc với trời. Đời sau làm lễ ban sóc ở trước cửa ngo môn để 
ban lịch năm sau cho cả nước. 2 

2. Kinh Thi chép: “dân đất Mân giết dë dâng rượu chúc thọ cho vua”. ó đây ý nói 
dân bây giờ vui gì mà chúc thọ ! 

3. Đường Huyền Tông tập cho voi lấy vòi dâng rượu để chúc thọ vua. Sau An Lộc 
Sơn cướp ngôi, ngày lễ cũng đem voi ra bắt nó dâng rượu. Voi thấy không phải là 


Huyền Tông, nên vứt chén đi không theo. i 
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Phiên âm. 
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XUÂN NHẬT 


Vực trung thiên hạ thị thùy gia, 

Đề sử tam quân tác Sở ca. 

Viễn tái mã cầu mang bạch phát, 
Cao lâu cân quắc hý thanh nga. 
Đường thần chỉ khả thu Nghị, Bật, 
Hán tướng hà đương đắc Mục, Pha. 
Hồi thủ độc liên ca vũ địa, 

Thanh thanh sinh quản tạp tiêu già. 


Dịch nghĩa: 


Dich thơ: 


NGÀY XUAN 


Thiên hạ trong cõi này là của nhà ai ? 
Luống để ba quân hát theo giọng người Sở `. 
Người cưỡi ngựa mặc áo cừu ở chốn ải xa, đầu bạc vẫn 
ruổi rong 2, 
Bọn khăn yếm ở trong lầu cao, chỉ đùa rỡn với lũ 


mày ngài 3. 
Quan nhà Đường, cần phải có người như ông Nghị, 
ông Bật, 


Tướng nhà Hán ước gì được người như ông Mục, ông Pha”. 
Ngoảnh lại chỉ thương cho cái chốn áo xiêm lễ nhạc, 
Tiếng sênh tiếng sáo lại lẫn lộn với tiếng kèn tây. 


Ngà;! nav thiên hạ của ai mà ? 
Luống khiến ba quán hát Sở ca. 

Hú hí mày ngài buôn đứa nhát, 

Dai dầu tóc bạc xót người xa, 

Tôi Đường chỉ phải cầu Nghĩ, Bật. 
Tướng Hán mong sao được Mục, Pha. 
Ngoảnh lại lâu dài ca vii ấy, 

Kèn tây, sênh sáo tiếng chan hòa. 


Nguyễn Đức Vân - Hà Văn Đại dich. 


1. Sở ca: Lúc Hán, Sở đánh nhau ở đất Cai Hạ, nửa đêm Trương Lương bảo quân 
nhà Hán giả hát giọng người Sở để đánh lừa Hạng Vũ rằng quân Sở đã theo về Hán 
cả. Ở đây mượn để nói những người mặc theo kiểu Tây. 

2. Câu này muốn nói đến các nghĩa sĩ Cần vương đang lo chiến đấu khôi phục 


đất nước 


3. Chỉ bọn quan lại hèn nhát chỉ thiết chơi bời. 

‘4. Quách Tử Nghi và Lý Quang Bật là hai tướng giỏi đời Đường có công đánh tan 
bọn giặc họ An họ Sử. 

5. Lý Mục và Liêm Pha là hai tướng nhà Triệu thời Chiến Quốc. 
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Phiên âm: 
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VAN DUYET BINH 


Tả đản hà nhân lệnh Bắc quân? 
Hoàn thành xa cái cánh phân phân ? 
Đảo qua thích giáp tâm hà nhẫn, 
Dục thiết nhằm kim chí dí phân. 
Cân quắc tận ưng di Mã Ý, 

Mao cầu khởi phục tứ Toàn Mân. 
Nhung xa đảo xứ tu già tế, 

Mạc bả hầu quan đối phụ nhân. 


Dịch nghĩa: 
NGHE NÓI DUYỆT BINH 


Ấy ai ra lệnh cho Bắc quân xắn tay áo trái ? 

Xe và lọng khắp thành lại càng rộn ràng. 

Trở giáo, cởi giáp, lòng sao nõ thế ? 

Gội sắt mặc vàng chỉ đã phân vân Ì. 

Khăn yếm đưa cho Tư Mã Y 2, 

Mũ và áo cừu đâu còn đem cho Vương Toàn Mân °. 
Xe nhà binh đi đâu nên che cho kín, 

Đừng có đem mũ con khi, lòe với đàn bà 41 


Dịch thơ: 


Quân Bắc phò Tây lệnh của ai ° 
Đầy thành xe lọng nhộn trò chơi. 
Quay gươm cởi giáp lòng sao në, 
T'ám máu nằm gươm chí khác rồi ! 
Tư Mã yếm khăn nên nhận lấy ! 
Toàn Mán áo mũ tự ráy thôi. 

Đến đâu xe cô nên che kin, 

Mặt khi phô chỉ gái họ cười ! 


Hoàng Tạo dich. 


1. Y nói, xông pha trong tên dar. . 

2. Đời Tam Quốc, tướng Nguy là Tu Mã Y không đám ra đánh. Tướng Thục là 
Gia Cát Lượng sai người đưa cho một bộ khăn yếm đàn bà, tó ý khinh là hèn nhát. 

3. Vương Toàn Mân đời Tống đi đánh nước Thục, gặp khi trời rét, vua Tống sai 
người đem cho mão và áo cừu. 

4. Sách Sw ký có câu: “Người nước Sở như con khi đội mũ”. Ý nói chỉ ăn mặc như 
người mà không biết gì. 
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Phiên âm: 
ĐẠI NGHĨ NHÂN THỌ VĂN CẢM TÁC 


Triệu lão tướng quân chí diệt Khương, 
Phục Ba quắc thước phấn sa trường. 

Tam niên vị khắc khôi vương thổ, 

Thiên tuế hà cầu đáo đế hương. 

Chinh chiến kỷ hồi tu vị bạch, 

Kinh doanh thùy thị lực phương cương. 
Chung đương phục kiến Trường An nhật, 
Nguyện thướng Nam Sơn thọ nhất trường. 


Dịch nghĩa: 


CẢM TÁC KHI LÀM THAY VĂN. 
MUNG THỌ CHO NGƯỜI KHÁC 


Ông tướng già họ Triệu có chí diét rg Khương ', 

Ông Phục Ba quắc thước vùng vẫy chốn sa trường 2. 

Ba năm chưa khôi phục được đất nước, 

Có cần gì sống ngàn năm để đến cõi tiên. 

Đánh chác mấy phen, râu vì thế đã bạc, 

Kinh doanh việc nước, ai là người sức đang hăng? 

Rốt cục thế nào cũng trông thấy mặt trời đất Tràng An °, 
Xin dâng một chén rượu chúc thọ như núi Nam Sơn '. 


Dịch thơ: 


Triệu tướng tuổi già diệt rợ Khương. 
Phục Ba uùng uẫy chốn sa trường. 

Ba năm đất nước chưa giành lại 
Nghìn thuở trời tiên cũng chẳng màng 
Chỉnh chiến bao lần, râu đã bạc ! 
Kinh bang ai đó sức còn đương ° 

Một mai thấy mặt trời kinh khuyết. 
Rượu thọ Nam Sơn chúc chén vàng. 


Vũ Minh Am dich. 


1. Triệu Sung Quốc đời nhà Hán, lúc đã già hơn bảy mươi tuổi, vua hỏi ai có thể 
làm tướng đánh rợ Khương, ông quả quyết nói: “Không ai hơn già này”. 

2. Mã Viện làm chức Phục Ba tướng quân đời Đông Hán, già hơn bảy mươi tuổi, 
tự nguyện đi đánh phương Nam, rồi mặc áo giáp cưỡi ngựa rong ruổi. Vua Quang Vũ 
khen rằng: “Ông này quắc thước thật”. 

3. Vua Minh Đế đời Đông Tấn, khi còn nhỏ, cha hỏi: “Mặt trời gần hay kinh 
Trường An gần ?” Ông trả lời: “Ngước đầu thấy mặt trời, chứ không thấy Trường An”... 
Ở đây ý nói thế nào cũng có ngày khôi phục được kinh đô. 

4. Bài thơ Thiên Bảo trong Kinh Thị có câu: “Như Nam Sơn chỉ thọ”, Nghĩa là 
thọ như núi Nam Sơn. Trương Duyệt nhà Đường có câu thơ: “Dao dao tây hướng 
Trường An nhật, nguyện thướng Nam Sơn thọ nhất bôi” Nghĩa là: Xa xa hướng về 
mặt trời đất Trường An ở phía Tây, nguyện dâng một chén rượu chúc thọ như núi Nam 
Son. 
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Phiên âm: 


BỘ TÁN TƯƠNG NGUYÊN HÀNH TRANG. 
TẶNG NGUYÊN VẬN 


Thiên biến đân tai cổ vị thường, 

Trung Nguyên yên thảo cách mang mang. 
Tôn vong tiến thoái cơ nan quyết, 

Trị loạn hưng suy mệnh my thường. 

Văn tiết vị kham hiểm cúc đạm, 

Hư danh đồ tự tiếu huân hương, 

Anh hùng thành bại ưng hưu luận, 

Mãi quốc hoàn đương giám Hậu Thương. 
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Dich nghĩa: 


` HỌA BÀI THƠ TẶNG 
9 - z a 
CUA QUAN THAM TAN NGUYÊN HÀNH ! 


Biến trời va dân thật từ xưa chua từng có, 

Khói bụi ở đất Trung Nguyên vẫn cứ mịt mù. 

Còn, mất, tới, lui cơ rất khó quyết, 

Trị, loạn, thịnh, suy mệnh thật chẳng thường. 

Không nên hiểm vì tuổi già như hoa cúc lạt, 

Tự cười mình mang tiếng hào như cây có huân thơm 2. 
Người anh hùng thua hay được không nên bàn, 

Bán nước còn nên soi gương tên Hậu Thương š. 


Dịch thơ: 


Chưa từng tai biến la như nay, 

Mù mit Trung Nguyên khói bụi bay. 
Lui, tới, mất, còn cơ khó biết, 

Hung, suy, trị, loạn mệnh nào hay. 
Huân thơm riêng then vi danh hão, 
Cúc lạt hiểm chỉ giữa tiết chây. 
Thành, bại anh hùng thôi sá kë, 
Guorls thằng bán nước hãy soi đây. 


Nguyễn Đức Vân - Hà Văn Đại dich. 


1. Ông Nguyễn Hành người huyện Nghỉ Lộc, tỉnh Nghệ An đỗ Cử nhân, làm chức 
Giám lâm tỉnh Nam Định. Giặc Pháp đến, ông bỏ quan về khởi nghĩa đánh với giặc 
nhiều trận, sau bị bắt giam ở Huế cùng một chỗ với Nguyễn Xuân Ón. 

2. Huân hương: Hán thư có câu: “Có huân vì có mùi thơm nên tự thiêu mình”. Y 
nói có danh nên phải chịu lụy. 

3.Ở đây có lẽ là Hậu Thắng, một gian thần nước Të đời Chiến Quốc mà tác giả 
lâm là Hậu Thương. Còn Hậu Thương là nho sĩ đời Hán Tuyên Đế, không có tội bán nước. 
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HẢI DƯƠNG CẤM TRUNG TÁC 


Bản vị tuân cừu khởi nghĩa quân, 
Tam niên khổ chiến độc vong thân. 
Lâu đài xứ xứ canh tân chủ, 

Thành lữ niên niên vọng cựu thần. 
Chỉ lự châu trung chiêu địch quốc, 
Cự dé xa hạ tác tù nhân. 

Ngã tri bất hữu Tế Bào Thúc, 
Thiên cổ thùy tri Quản Trọng nhân. 
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Dịch nghĩa: 
LÀM Ở TRONG NHÀ GIAM TỈNH HẢI DƯƠNG 


Vốn vì giết giặc mà khởi quân nghĩa, 
Ra sức đánh giặc ba năm quên cả thân mình. 
Lâu đài đâu đâu cũng đều đổi chủ mới, 
Thành lữ hằng năm những trông mong tôi cũ r 
Chỉ lo trong thuyên xảy ra nước địch 2, 
Nào ngờ đã làm người tù dưới xe. 
Nếu không có Bào Thúc nhà Tê là người tri ký °, 
Thì ngàn năm cũng chẳng ai biết Quản Trọng là người 
có nhân `. 


Tịch thơ: 


Ráp diệt giặc thù, dấy nghĩa quân 

Ba năm trên mạc luống quên thôn. 

Lâu đài đây đó thay tân chủ, 

Thành quách hằng năm ngóng cựu thần. 
Chỉ sợ trong thuyên vòi lũ địch, 

Nào ngờ dưới ngựa hóa tù nhân. 

Tri âm vi thiếu Tê Bào Thúc 

Hậu thế ai hay Quản Trọng nhân. 


Vũ Minh Am dịch. 


1. Thành lữ: Nhà Hạ bị Hậu Nghệ cướp, vua Thiếu Khang trốn sang nước Hữu 
Nhung, chỉ có ruộng một thành (rộng mười dặm) có quân chúng một lữ (năm trăm 
người), sau cựu thần là My lập lên làm vua đem quân về phục quốc. Cựu thần đây là 
chỉ Tôn Thất Thuyết. 

2. Sách Sử ký chép: “Nguy Võ hầu qua sông báo với Ngô Khởi rằng: Non sông tốt 
đẹp thật là của quý nhà Ngụy. Ngô Khởi thưa rằng: Tại đức chứ không tại hiểm, nếu 
vua không sửa đức thì người trong thuyên đều là địch quốc cá. Ở đây địch quốc là chỉ 
người Pháp. 

3. Bào Thúc tức Bào Thúc Nha là bạn thân của Quản Trọng. Quản Trọng thường 
nói: “Sinh ta là cha mẹ, biết ta là Bào Thúc Nha”. 

4. Quản Trọng có công đánh dẹp mọi rg bốn phương. Khổng Tử khen Quản Trọng 
là người có nhân, nếu không thì người ta theo tục mọi rợ hết. 
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Phiên âm: 
CHU QUÁ THUẬN AN CẢM TÁC 


Di hạ tôn ti di đáo huyền, 

Hồ tư thế sự bất thăng phiền. 

Địa khai thủy trận tài tam nhật, 
Thiên tác kim thành vị bách miên. 
Vạn đội tinh kỳ lưu liệt diệm, 

Nhất trường qua giáp tán hàn yên. 
Phàm tường đáo xứ giai đương chủ, 
Thủy tín khai thương ước khả truyền. 
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Dịch nghĩa: 
CẢM TÁC KHI THUYỀN QUA BẾN THUẬN AN 


Mọi rg với trung châu, tôn ti nay đã ngược lại, 

Nghĩ lại việc đời khôn xiết đau thương. 

Đất này mở trận thủy chiến mới có ba ngày, 

Trời làm bức thành vàng chưa được một trăm năm Ì. 
Muôn đội cờ xí cháy theo ngọn lửa nóng, 

Một trường gươm giáo và áo giáp tan như khói lạnh. 
Thuyền bè đâu đâu cũng đều do người Tây làm chủ, 
Mới tin mở thông thương là có thể thi hành °. 


Dịch thơ: 


Di hạ, tôn tỉ đảo ngược đời, 

Việc đời nghĩ lạt đúng thương ôi. 
Trân vra ba bữa đà như vây, 
Thành chúa trăm năm đã thế rồi. 
Muôn đội tính ky thiêu uới lửa, 
Một trường qua giáp bốc thành hơi. 
Tàu bè mọi chốn Tây làm chủ, 
Mới biết thông thương giữ được lời. 


Nguyễn Đức Vân - Hà Văn Đại dịch. 


1. Thành vàng do chữ: “Kim thành thang trì” (thành bên như vàng, ao như nước 
sôi). Câu này ý nói nhà Nguyễn tổn tại chưa được trăm năm. 
2. Câu này ngụ ý mỉa mai hòa ước với Pháp. 
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Phiên âm: 
ĐIẾU TRẬN VONG TƯỚNG Si : 


Đồ tín hòa Nhung khả bách niên, 
Cu tri tân tích hỏa tùy nhiên. 

Đỉnh hồ vân vụ long nhiêm đoạn, 
Đồng trụ phong sa mã cách triển. 
Thiên tuế di thành bi khứ hac, 

Bách niên cố quốc cảm quy quyên. 
Vinh hoa nhất chẩm thành hư mộng, 
Lưu đắc phương danh vạn cổ truyền. 


1. Năm 1883, quân Pháp tấn công, quân ta chết nhiều, tác giả làm bài này để viếng. 
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Dịch nghĩa: 
VIẾNG TƯỚNG SĨ CHẾT TRẬN 


Những tưởng hòa với rợ Nhung lâu được trăm năm, 
Đâu có hay, củi mới chất, lửa đã đỏ bừng lên '. 

Chốn Hô Đỉnh mây mù mờ mit, vin râu rồng bị đứt 2, 
Nơi cột đồng gió bụi tung bay, lấy da ngựa bọc thây °. 
Thành cũ ngàn năm, chim hac đau lòng khi trở lại *, 
Nước cũ trăm năm, chim quyên cảm động lúc bay về Š. 
Một gối vinh hoa thành ra giấc mộng hư không °, 

Để lại tiếng thơm muôn đời còn lưu truyền. 


Dich thơ: 


Ngỡ được hòa lâu voi rg Nhung, 
Nào hay củi chất lửa liền bừng. 
Râu rồng bhuất bóng, máy Hồ Đỉnh. 
Da ngựa bọc tháy bụi cột đồng. 
Hạc uiếng thành xưa đau đớn nỗi, 
Quyên uë nước cũ xót xa lòng. 
Vinh hoa tỉnh giác tan tùnh mộng, 
Thơm núc ngàn xưa một chữ trung. 
Nguyễn Đức Vân - Hà Văn Đại dich. 


1. Giả Nghị đời Hán dâng tờ sớ, có nói: “Thời bây giờ ví như chất đống củi lên 
trên lửa, lứa chưa kịp bén thì cho là yên v.v...”. Ở đây ý nói hòa với giặc, cũng như ngồi 
trên đống lửa. 

2. Lúc vua Hoàng Đế (cổ đại Trung Quốc) chết, các quan thấy trong đám mây mù 
nơi Hó Đỉnh, có con rồng hiện ra, có người đến vin râu rồng định theo đi, nhưng râu 
đứt bị rơi xuống. Đây ý nói theo vua không được. 

3. Mã Viện người đời Đông Hán nói: “Làm con trai nên chết nơi chiến trường, lấy 
da ngựa bọc thây...” Sau sang đánh với Hai Bà Trưng ở nước ta. có dựng cột đồng trụ ở 
biên giới để làm mốc bờ cõi. 

4. Đời xưa có Binh Linh Uy tu tiên đắc đạo, hóa con chim hac trở về thăm quê, 
đậu trên cột nanh (cột hoa biểu) trông thấy thành quách như cù, nhân dân khác xưa, 
cảm động làm. bài thơ. 

5. Xưa vua Vọng Đế nhà Thục mất nước, chết hóa ra con cuốc (quyên) tiếng kêu 
sầu thảm, tỏ ý nhớ nước cũ. 

6. Đời xưa có Lư Sinh đi chơi ó đất Hàm Đan, vào nhà trọ gặp một đạo sĩ đưa cho 
mượn cái gối, nằm ngủ liền chiêm bao thấy mình thi đỗ làm quan, vinh hoa phú quý 
trên năm mươi năm. Tỉnh dậy thì chẳng có gì. 
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Phiên âm: 


Ped 


CAM TRUNG DỊCH KỲ CẢM VINH 


Thị thùy thượng tượng sáng kỳ bàn? 
Xa mã thao thao bất tạm nhàn. 
Tân, Tấn doanh thâu đương cuộc lý. 
Tống, Liêu thắng phụ cách hà gian. 
Tu tri Lương chước đê ư Hán. 

Mạc tín Huyền kỳ thắng đắc An. 
Tướng đũng tốt tinh mưu sĩ chúng, 
Pháo hoàn thủ định bất hiểm tàn. 
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Dịch nghĩa. 
LÀM KHI ĐÁNH CO TRONG NHÀ GIAM 


Người nào đã nhân hình tượng mà sáng tạo ra bàn cờ !? 
Xe ngựa luôn luôn giong ruổi không nghỉ. 

Nhà Tần, nhà Tấn được thua trong cuộc ấy, 

Nhà Tống, nhà Liêu thua cách dòng sông. 

Phải biết nước cờ nhà Lương thấp hơn nhà Hán °. 

Chó tin rằng cờ Tạ Huyền cao hơn Tạ An š. 

Tướng mạnh, quân tỉnh, mưu sĩ nhiều, 

Quân pháo về giữ vững, đừng nghĩ rằng cuộc cờ sắp tàn. 


Dịch thơ: 


Ai theo hình tượng chế bàn cờ? 

Xe ngựa xôn xao chẳng hững hờ. 
Tán, Tến hơn thua trong một cuộc, 
Tổng, Liêu thắng bai cách hai bờ. 
Lương thua nước Hán cần nên biết, 
Huyên thắng cờ An đã chắc chưa ? 
Tướng mạnh quân tỉnh mưu sĩ lắm. 
Cờ tàn vê pháo gi còn va. 


Nguyễn Đức Vân - Hà Văn Đại địch. 


1. Kinh Dịch có câu: “Thượng tượng di chế khí”. Nghĩa là nhân hình tượng tự 
nhiên mà chế ra các thứ dó dùng. 

2. Bắc sử có lời bàn rằng: “Vua Vũ Đế nhà Lương đối với Hầu Cảnh đã dùng lầm 
nước cờ sau làm nước cờ trước, không bằng vua Cao Tổ nhà Hán đối với Anh Bố biết 
dùng đúng nước cờ, cho nên Lương Vũ Đế như người thấp cờ. Hán Cao Đế như người 
cao cờ...” 

3. Tạ Huyền đời Tấn cao cờ hơn Tạ An, nhưng khi quân Tán kéo đến. Tạ Huyễn 
lo sợ. Nên khi đánh cờ thì hai người bằng nhau. 
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Phiên âm: 
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CẢM THUẬT 
(Kỳ nhị) 


Y quan nhân vật xuất trung triều, 
Giáo dục thâm ân lộc cánh nhiêu. 

Phi chủ bất ưng xân phệ cẩu, 

Diệc nhân hà tất để chính Miêu. 
Quyên mưu ct ng lợi cơ tương trưởng, 
Nhân nghĩa cương thường đạo tự tiêu. 
Cân quắc di an vi thiếp phụ, 
Như hà bạch nhật hướng nhân kiêu. 


Dịch nghĩa: 
CẢM KHÁI MÀ THUẬT RA 
II 


Nhân vật áo mũ từ chốn triu đình trung châu mà ra `, 
Được ơn sâu dạy dó và bổng lộc lại nhiều. 

Không phải chủ thì cắn, không nên trách con chó Ÿ, 
Cũng là người cả, hà tất phải đánh xứ Miêu š 

Quyển mưu và công lợi đua nhau phát triển 1, 

Nhân nghĩa cương thường, tự nhiên tiêu mất. 

Khăn yếm đã an phận làm đàn bà vợ lẽ 5, 

Làm sao mà ban ngày còn lên mặt kiêu với người ? 


Dịch thơ: 


Nhân vât cân dai tự Bắc triều, 

Ơn sâu giáo dục lại lương nhiêu. 

Súa không phải chủ đùng la chó, 

Ai cũng là người chớ đánh Miêu. 
Công lợi, quyền muu đua phát triển, 
Cương thường nhân nghĩa tự mòn tiêu. 
Đã cam khăn yếm thân tỳ thiếp, 

Sao lạt ban ngày vác mặt kiêu. 


Nguyễn Đức Vân - Hà Văn Đại địch. 


1. Trung triểu là triều đình Trung Châu, khác với mọi rg. 

2. Hán thu có câu “Khuyển phê phi hy chú". Nghĩa là chó cắn người nào không 
phải chủ nhà nó. I 

3. Đời vua Thuấn, ông Vũ đi trị thủy, dân nước Tam Miêu không chịu hợp tác, 
ông Vũ đem quân đánh. Nhưng sau suy nghĩ dân Miêu cũng là người, sao không lấy 
đức mà cảm phục họ liên rút quân về, sau nước Miêu hàng phục. 

4. Câu này nói, tâm lý mưu lợi thì phát triển, mà đạo đức cương thường thì mất dàn. 

5. Khăn yếm: Đây ám chỉ bọn quan lại sợ giặc. 
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Phiên âm: 
CẢM THUẬT 


(Kỳ ngũ) 


Tự tiếu tài sơ chí cánh hào, 

Cô quân lãng chiến thụ tiền mao. 
Y thường đáo xứ hòa lân giới, 

Qua kích hà nhân thi trạch bào. 
Tướng linh vị Lưu ninh vị La, 
Thần tâm hàng Hán bất hàng Tào. 
Di ngô bất tử Trình Anh tại, 

Mạc đạo quyên sinh nhất tiết cao. 
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Dịch nghĩa: 
CẢM KHÁI MÀ THUẬT RA 
V 


Tu cười mình tài thì kém, nhưng chí khí lại hăng hái, 
Đem đội quân lẻ loi, hăng hái đánh giặc, nêu gương trước 
moi người. 

Phường áo xiêm đi đâu cũng lẫn với loài mai váy `, 

Ai là người cầm giáo, kích để cùng ta thể nghĩa đồng 
trạch, đồng bào °. 

Lệnh tướng truyền ra vì họ Lưu, đâu có vì họ La š, 

Lòng tôi hàng nhà Hán, chứ không hàng họ Tào 1. 

Di Ngô không chết, Trình Anh ở lại 5, 

Đừng có nói rằng, chỉ có quyên sinh mới là tiết cao. 


1. Loài mai váy: Chỉ hạng người mọi rg. Ó đây ám chí giặc Pháp. 

2. Trạch, bào: Thiên Vô y trong Kinh Thi có câu: “Khởi viết vô y dữ tử đồng bào; 
vương vu hưng sư, tu ngã qua mâu, dữ tử đồng cừu” nghĩa là: Nếu không có áo thì cùng 
ngươi chung áo; vua mà dấy quân thì sửa sang lại giáo mác của ta để cùng ngươi chung 
một kẻ thù. Đại ý là đồng tâm chiến đấu với quân thù. 

3. Chu Bột đời nhà Hán muốn diệt họ La toan làm loạn cướp ngôi của họ Lưu bèn 
kêu gọi quân lính rằng ai vì họ Lưu thì xắn tay áo bên trái. Quân lính đều xắn tay áo 
bên trái. Bột bèn đem quân giết người họ Lå. 

4. Đời Tam Quốc, khi Quan Vũ bị vây ở thành Hạ Bì. Tào Tháo sai người khuyên 
ra hàng, ông nói: “Tôi hàng nhà Hán, không hàng họ Tào”. 

5. Di Ngô (tức Quản Trọng) đời Xuân Thu cùng ông Thiệu Hốt đều thờ Công tử 
Củ. Công tử Củ bị giết, Thiệu Hốt tự tử, còn Di Ngô thì sống, sau Di Ngô giúp Tế 
Hoàn Công làm thành nghiệp bá. Cũng đời Xuân Thu, Trình Anh và Chú Cữu déu là 
gia thân họ Triệu, khi họ Triệu bị giết cả họ, chỉ sót lại một người con trai mới đẻ. 
Chú Cữu giả vờ đem con trai Trình Anh đi trốn để Trình Anh đi báo với quân thù, 
quân thù giết cả Chử Cữu và con trai Trình Anh, tưởng như thế là nhà Triệu hết nòi 
rồi, không đi tìm nữa, Trình Anh bèn đem con trai họ Triệu vào nuôi trong núi, sau 
lớn lên báo thù cho họ mình và lập lại cơ nghiệp. 
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Dịch thơ: 
Cười nỗi tài sơ chí lạt hào, 
Câm quán đánh giặc, đứng hang đều. 
Áo xiêm lẫn voi loài lân giới, 
Gươm giáo ai là bạn trach bào. 
Lệnh tướng vi Lưu không vi La, 
Lòng tôi hàng Hán chẳng hàng Tào. 
Di Ngô không chết Trình Anh sống, 
Chớ nói hy sinh tiết mới cao. 


Nguyễn Đức Vân - Hà Văn Đại dich. 


感 述 (其 六 
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Phiên âm: 
CẢM THUẬT 
(Kỳ lục) 


Cùng sơn phóng hổ vệ nhân miên, 
Cát bức vô yêm hựu tổn viên. 

Án giáp đê hy kim khả siểm, ` 
Tích tân khởi liệu hỏa tùy nhiên. 
Kịch liên hòa hảo cơ tam kỷ, 

Trọng tích bình thành qi bách niên. 
Hữu quốc yếu tri tiên tự trị, 

Sơn hà tùy xứ hữu phiên viên. 


Dịch nghĩa: 
CẢM KHÁI MÀ THUẬT RA 
VI 


Ở trên núi sâu thả cop ra để bảo vệ cho người nằm ngủ !, 

Cắt một mảnh không chán lại làm hại đến cả tấm Ê. 

Đóng quân không đánh, những mong rằng vàng bạc có 
thể đút lót được giặc. 

Chất củi có ngờ đâu lửa liên bén lên. 

Rất đáng thương là hòa hảo mới được hơn ba chục năm, 

Thực tiếc thay công nghiệp xây dựng nên đã một trăm 

năm nay. 
Kẻ có nước trước tiên cần biết tự mình trị lấy, 
Non sông chỗ nào cũng cần có phên giậu. 


1. Đời Tam Quốc, Lưu Chương ở đất Thục đón Lưu Bị ở Kinh Châu vào giúp để 
chống Trương Lỗ. Nghiêm Nhan nghe tin than rằng: Đó thật là một mình ngôi trên 
núi sâu, thả cọp ra để tự vệ. Quả nhiên sau Lưu Bị giành mất đất Thục. 

2. Vải rộng hẹp gởi là bức, chu vi gọi là viên. Bờ cõi một nước cũng có rộng hẹp 
và chu vi nên cũng gọi là bức viên. Bắc sử có câu: “Cắt một mảnh chưa thỏa, lại còn 
muốn xé cả tấm”. Ý nói giặc lấy một nơi chưa thỏa, còn định chiếm cả nước. 
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Dịch thơ: 
Nằm ngáy đâu non thả hồ coi, 
Nay nhường mai xén mỗi không thôi. 
Xếp gươm những tưởng vàng mua giặc, 
Chất củi nào hay Ika sém người. 
Ba ký bạn bè vřa mời tạm, 
Trăm năm công đúc thé lò thôi! 
Nhn di có nước nên lo trước, 
Phên giậu non sông phải khdp noi! 


Hoàng Tạo dich. 


冬日 述 司 
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冬至 阳 生 春 又 到 
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Phiên âm: 
ĐÔNG NHẬT THUẬT HOÀI 


Tích niên bảo giá tại biên đình, 

Kim tuế phù xa tống đế kinh. 

Thế sự đáo đầu không khái nguyệt, 
Niên hoa khuất chỉ hựu chu tỉnh. 
Tân đình phong cảnh song hàng lệ, 
Cố quốc yên hà nhất phiến tình. 
Đông chí dương sinh xuân hựu đáo, 
Sơn mai ngạn liễu ám phùng nghĩnh. 


Dịch nghĩa. 
MÙA ĐÔNG, THUẬT Ý NGHĨ CỦA MÌNH 


Năm xưa bảo vệ xe vua ở chốn biên đình, 

Năm nay xe tù đưa đến kinh sư. 

Việc đời đến nơi rồi mà luống những sa đà ngày tháng `, 

Bấm đốt ngón tay mà tính năm tháng, các ngôi sao lại 
xoay xong một vòng. 

Thấy phong cảnh Tân đình chảy hai hàng nước mắt °, 

Ngắm ráng mù cố quốc, mang nặng một khối tình. 

Ngày Đông chí, hơi đương sinh, mùa xuân lại đến. 

Rừng mai ngàn liễu sắp sửa đón chào. 


1. Sách Tủ truyện có câu: “Ngoại tuế nhi khái nguyệt” nghĩa là ngày tháng vui 
chơi (kéo dài hơi thừa, không biết lo việc đời). 

9. Tân đình: Một cán đình ở đất Giang Nam, Trung Quốc. Hỏi Ngũ Hé chiếm giữ 
Trung Nguyên, bọn sĩ phu chạy xuông Giang Nam, tới đình này nhìn phong cánh mà 
than khóc với nhau. Đây ý noi. tình cảnh nước ta hồi đó cũng như ở Tân đình thuở trước. 
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Dịch thơ: 
Năm xưa hộ giá tai biên đình, 
Nay bi xe tù gidi tói kinh. 
Thế sự mặt nhìn càng ngán nỗi, 
Niên hoa tay bấm lại tròn vành. 
Tân đình phong cảnh đôi hàng lệ, 
Cố quốc mây mù một mối tình. 
Đông chí dương sinh xuân lại đến, 
Đón chào mai nở liễu buông mành. 


Nguyễn Đức Vân - Hà Văn Đại dich. 
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Phiên âm: 


HÀ NỘI ĐỒNG NIÊN TAM NGUYÊN NGUYỄN 
CÔNG TRƯỞNG TỬ NGUYÊN HOAN PHÓ ĐIỆN 
THÍ TƯƠNG TỈNH KIẾN TẶNG, THẬP NGUYÊN, 
THỈNH TỪ ĐƯỜNG ĐỐI LIÊN, NHÂN KÝ TẶNG 


Hàm dục quân ân vô địa báo, 

Gian trinh thần phận hữu thiên tri. 

Tứ phương hồ thỉ tâm nhưng tráng, 
Tam tải can qua lực di suy. 

Vinh nhục tử sinh an tố vị, 

Tôn vong tiêu trưởng phó huyền ky (co). 
Lạm xa bất tử phi hy hãnh, 

Bào Thúc hoàn đương lượng Quản Di. 


Dịch nghĩa: 


GỬI TẶNG BẠN ĐỒNG NIÊN LÀ ÔNG TAM ` 
NGUYÊN NGUYÊN KHUYẾN NHÂN DỊP CON ĐẦU 
ÔNG LÀ NGUYỄN HOAN TỚI KINH THI ĐÌNH, 
ÔNG CÓ GỬI TẶNG MƯỜI ĐỒNG 
VÀ XIN CÂU ĐỐI NHÀ THỜ 


Ơn vua nuôi dưỡng không biết báo đến vào chỗ nào. 
Phận tôi trung trinh đã có trời biết, 

Tấm lòng hồ thi bốn phương trời, vẫn còn hăng hái, 
Trong ba năm lo việc gươm giáo, sức đã kém suy. 
Vinh hay nhục, chết hay sống, yên bë phận định. 
Còn hay mất, giảm hay tăng đành phó mặc cơ trời. 
Xe bỏ cùi không chết, không phải là cầu may, 

Bào Thúc cũng nên lượng.tình cho Quản Di Ngô t. 


1. Quản Di Ngô xem chú thích trên. Ở đây ý nói ông Nguyễn Khuyến nên nghĩ 
cho mình về việc không chết. 
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Dich thơ: 
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Ơn chúa cao đây không chỗ trá, 

Phận tôi gian khổ có trời hay. 

Tang bông bốn bể lòng còn mạnh, 
Chỉnh chiến ba năm sức da suy, 

Chết, sống, nhục, vinh yên phận định. 
Mất, còn, tiêu trưởng mặc cơ trời. 

Xe tù không chết nào mong muốn, 
Bào Thúc cần nên hiểu Quản Di. 


Nguyễn Đức Vân - Hà Văn Đại dich. 
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Phiên âm: 


BỆNH TRUNG TÁC 
(Thì mông khoan thố thập 
nguyệt sơ nhất nhật thọ chung) 


Bất vi lung cổ đữ si ngoan, 

Không tự bón đồn trấp tải gian. 
Thế sự điên nguy như đại thũng, 
Nhân tâm chướng tế tự trầm hàn. 
Hải xuân tiếu ngã hoàn vô dược, 
Thọ thế bằng thùy cánh hữu đan. 
An đắc tiêu đao nhàn quá khích. 
Bệnh lai uất uất giác tâm toan. 


Dịch nghĩa: 
LÂM TRONG KHI ÓM ! 


Không phải là người điếc, mù hay ngây dại ương bướng gì, 
Luống những lao đao lận đận suốt hai chục năm trời. 
Việc đời nghiêng ngửa đáng sợ như người mắc bệnh 

thũng nặng 2, 
Lòng người bị che lấp như đang có bệnh thương hàn. 
Tự cười mình không có phương thuốc kéo tuổi xuân trở lại, 
Biết nhờ ai cho thuốc để sống lâu. 
Ước gì được tiêu đao qua ngày tháng một cách nhàn ha, 
Từ khi mắc bệnh, trong lòng thấy u uất chua xót. 


1. Tác giả làm bài này ở Huế, sau khi được tha khỏi nhà giam. 

2. Giả Nghi đời Hán nói: “Thế hạ chỉ thế như bệnh đại thũng”, nghĩa là: Thế cục 
trong thiên hạ ngày nay như người đang mắc bệnh thũng nặng. 
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Dịch thơ: 


Không mù không điếc chẳng ương gòn, 
Hơi chục năm qua lắm ách nàn! 

Sự thế đảo điên như dai thũng, 

Lòng người trùm lấp tựa thương hàn! 
Hồi xuân không thể tim phương thuốc, 
Trường thọ mong gì biết luyện dan. 
Những muốn an nhàn nhìn bóng xế, 
Từ ngày mang bệnh, héo tâm can. 


Vũ Minh Am dich. 


CẢM TÁC 


Thành trì phó mặc mấy thằng Tây, 
Thế cũng cân đai mũ với giày! 

Một nước cơ đồ tan nát vậy, 

Muôn đân đồ thán xót xa thay. 
Những phường trở đậu ngôi tro mắt ', 
Mấy lũ can thành đứng chắp tay 2. 
Cơm nặng áo dầy thì cũng thế, 
Phong trần rửa mãi biết sao đây. 


1. Trở đậu : Nguyên là dó đựng các thức dé cúng tế đời xưa dùng trên tông miếu, 
sau người ta dùng chỉ quan văn trong triều đình. 

2. Can thành: Do chữ ở Kinh Thị: “Củ củ vũ phu công hầu can thành”; nghĩa là 
người có sức khỏe hùng dũng như cái mộc, cái thành, giữ bên trong ngăn bên ngoài 
cho nhà vua, chí quan võ. 
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BÀI TAU ĐIỀU TRẤN CÁC VIỆC NÊN LÀM 
Năm Quý Ti, Tụ Đúc thứ 36 (1883) 


Từ xưa, cái thế hơn thua mạnh yếu, cái cơ thịnh suy giữa man đi 
và trung châu, chỉ do người quyết định. 

Nước Sở không phải không mạnh, mà gặp Quản Trọng, Tiên 
Chẩn thì không mạnh được. Nhà Tân không phải không mạnh, mà 
gặp Liêm Pha, Lạn Tương Như, Tín Lăng Quân thì không mạnh 
được. Nước Só không làm chúa té được trung châu, mà cuối cùng nhà 
Tần thôn tính được cả sáu nước, là vì bọn tiểu nhân ở các nước ấy 
như bọn Hậu Thắng, Quách Khai làm mất đi đó thôi. Nếu bàn về kỹ 
thuật khôn khéo thì xưa kia Xuy Vưu làm được mây mù lớn Ì Hậu 
Nghệ bắn giỏi, tên Ngao có thể làm đổ thuyên (kéo thuyên đi trên ` 
bộ) mà sau cũng bị diệt vong. Võ Hầu làm được trâu ngựa gỗ và nhiều 
thứ địa lôi to và nhỏ, không phải là không tài giỏi, thế mà không 
thắng được Chu Du, Tư Mã Ý để thôn tính hai nước Ngô, Ngụy. Đó 
đều là những việc nước rất rõ ràng vậy. 

_ Rg phương Tây sinh ra đã lâu, nếu kỹ nghệ của chúng không ai 
địch nổi, thì các nước trên hoàn cầu này, đều đã bị chúng lấy hết như 
cuốn chiếu đã lâu rồi, còn đợi gì đến ngày nay. 

Nước ta trong khi Nguyễn Nhạc gây sự, Bá Ba Lộc đem hoàng tử 
Cảnh đi làm con tin để xin chúng giúp đỡ, mà chúng không dám cho 
một chiếc thuyên hay một tên lính đến cứu. Trong đời Minh Mệnh và 
Thiệu Trị, chúng đã đi lại ngoài biển, dòm ngó bờ cõi của ta, nhưng 
rốt cục không dám hoành hành, vì chúng cũng biết rằng, kỹ thuật 
của chúng không thi thố vào đâu được. 

Nước ta đã từ lâu yên lặng, quân không được bồi dưỡng, lính 
không được luyện tập, những bậc công thần, tướng cũ, ngày càng hao 
mòn. Còn các quan trong triêu ngoài quận thì chăm về việc giấy mực, 
đua nhau về luật lệ cho giỏi, văn làm hay, cho nên những người quan 
to, chức trọng bàn bạc nhiều mà thành công ít. Lưới phép càng nhặt, 


1. Xuy Vưu: nhân vật thần thoại, đã hóa phép làm ra mây mù để làm cho quân 
của Hoàng Đế bị lạc đường. 
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gian tệ càng sinh. Thói chơi lười ngày càng lớn, thế hèn yếu ngày 
càng thêm. Bọn cố đạo phương Tây lén lút trong nước ta, biết rõ sự 
thực, do đó mà bọn chúng mới sinh lòng. Lâu nay ta xử trí với người 
Tây, chưa thật hợp lý, vì thế mà chúng càng đắc chí. 

C6 đại thân Nguyễn Tri Phương, trung nghĩa không ai bằng, có 
quen về việc quân, nhưng không có sở trường về việc làm tướng. Ông 
đắp nhiều doanh lũy để làm tường đỡ đạn: công việc ấy làm cho quân 
lính mệt nhọc, việc đánh, việc giữ đều kém thế. Giặc ở dưới tâu, 
mình đắp lũy chỗ này, thì chúng quay tau qua chỗ khác, lũy của mình 
thành ra vô dụng. Ông lại đóng đồn phòng triệt, thế lực bị phân tán, 
phòng ngự càng thêm yếu, hễ địch đánh đến là tan vỡ, những việc đó 
đều là rất thất sách. Còn những người khác chuyên chủ hòa nghị, 
chưa từng đánh một trận, tiến một bước. Thế mà muốn dep giặc bằng 
cách hòa bình, không nguy hiểm, thì làm thế nào được... Giả sử lúc 
bấy giờ, ta không sai sứ bàn hòa, cương quyết chủ trương kháng 
chiến, thì dù chưa thắng được địch mà hai bên giằng co, dân trong 
Nam còn làm việc cho ta. Giặc vào sâu trong đất ta, đứng chân không 
vững, muốn bình định không thể, muốn đánh không được, quân nhọc 
của hết, vị tất đã không như câu chuyện “gân gà” ' của Tào Tháo 
ngày xưa. Lúc đó, chúng đã hết nghề, đuối sức, dọa ta giảng hòa, ta 
nhất thời mắc mưu gian của chúng. Rốt cục đem sáu tinh miễn Nam 
giao cho bọn Phan Thanh Giản nhường cho chúng, do đó chúng mới 
có đất đứng chân, để làm cơ sở thực hiện kế hoạch tầm ăn lá dâu. 

Năm trước đây, việc xảy ra ở Hà Nội, tên An Nghiệp đã chết, 
lính của chúng không có chủ soái, đáng lẽ ta nhân lúc chúng rối loạn 
mà đuổi đi, không khó gì. Thế mà ta lại bàn hòa để cho chúng không 
có cái nhục thua trận, mà lại có ơn trả đất. Từ đó chúng chiếm nước 
mình, ở đất mình, giữ của mình, dùng dán mình để làm rắc rối bờ cõi 
của mình. Còn ta thì không thi hành lệnh cấm, không đặt việc phòng 
giữ, để chúng tự tiện đi lên thượng du, nhà đương cục ở Hà Nội để 
mặc không hỏi gì cả. Tuy rằng lấy sự thành tín mà đối đãi nhau, 
nhưng chúng biết ta quá dë dàng, lòng tham lam của chúng càng 
bừng lên như lửa, những người giữ đất cũng khó lòng mà lo toan vậy. 


1. Đời Tam Quốc ở Trung Quốc, lúc Tào Tháo đánh nhau với Lưu Bị ở đất Hán 
Trung, một hôm; Tào Tháo cho khẩu hiệu là “gân gà”. Dương Tú nói, gân gà ăn thì 
không được mà bỏ đi thì tiếc, nay đánh thì không thắng được mà bỏ di thì sợ then, ở 
.__ đây vô ích, thế nào Tào Thừa tướng cũng về. Ó đây ý nói bọn Pháp không làm gì được 
ta thì rồi phải bó về. 
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Wec bốn tỉnh trước đây và việc Hà Nội, Nam Định hiện nay, 
chưa thể cho đều vì tài giỏi của chúng cả. Bàn đánh, bàn giữ, dùng 
đằng không đứt khoát, để cho chúng lên đóng ở thành phố, đậu táu ở 
bên thành, đổi khách làm chủ, chiến thư đã hạ rôi mà còn thương 
thuyết, dù có tài như họ Tôn, họ Ngô, cũng không biết thi thố vào 
đâu được. Phương chi, nước ta, bên trong không có quân mạnh, bên 
ngoài không có quân cứu viện. Bắc Kỳ lười nhác lâu nay vốn là vô 
dụng, Nam Định mộ quân người Mãn Thanh, không chịu theo mệnh 
lệnh, không quen trận mạc. Dùng quân ấy mà đánh thì làm sao mà 
không thua! Và chăng dù là giặc mạnh đời xưa, cũng phải đánh vài 
mươi trận, phá vài mươi đồn mới đến được tận dưới thành. Nay ở 
nước ta thì giặc qua lại không ai cấm, tiến lui không ai ngăn, chúng 
đến cắm đoanh trại ở sát thành, chỉ một trận là hạ xong. Các quan ở 
Viện Cơ mật cho đánh là trái với việc hòa hảo, các quan ở ngoài cho 
đánh là gây oán, hoặc mở cửa bỏ chạy, hoặc ra thành đón rước, 
- không đến nửa ngày mà toàn thành đã mất. Quân giặc đi vào đất 
trọng yếu của ta, chưa bao giờ dë dàng như thë! Đó đều là vì chỗ yếu 
của mình bị chúng lợi dụng, không phải hoàn toàn do chỗ mạnh của 
chúng mà ta không địch nổi. Giặc gây hấn ở bờ cõi ta, trước ở sáu 
tỉnh miễn trong, sau ở bốn tỉnh miền ngoài, dùng sức rất dé đàng, 
nhưng trước thì đánh, sau thì hòa, trong hai mươi năm nay, chưa dám 
buông tuồng làm càn, trong đó vị tất đã không phải có diéu chúng sợ. 
Tháng ba năm ngoái chúng đánh phá thành Hà Nội, lại giao trả 
ngay, đó là chúng sợ quân cứu viện của ta bốn bề tập hợp đến đánh, 
cho nên làm kế hoãn binh, chứ không phải ý tốt đâu. Sách binh pháp 
nói: “Tự dung mà xin hòa, là có mưu mô gì đó, lời lẽ khéo léo mà chuẩn 
bị càng thêm, là ý muốn tiến vậy”. Lời nói ấy thật là không sai. 

Từ hơn một năm nay, mà chúng chỉ đưa thêm đến tám chín chiếc 
tàu và năm sáu trăm quân. Thế lực của chúng, thấy đã rõ lắm, sợ gì 
mà không cho đánh sớm! 

Binh lực của nước ta, không đến nỗi hèn lắm. Từ nhà Trần, nhà 
Lê về trước, bờ cõi chỉ có từ Đèo Ngang trở ra, thế mà hai mươi vạn 
quân của Ô Mã Nhị, bị thua ở tay Trần Hưng Đạo; cuối đời nhà Hồ, 
quân Minh đóng khắp trong nước, không dưới ba mươi vạn, bị Lê 
Thái Tổ vây hãm, không đám ra khỏi thành. Đến lúc Liễu Thăng và 
Mộc Thạnh đem hai mươi vạn quân tới viện, cũng bị đánh một trận 
vỡ tan phải bó chạy. Cho nên tôi nói rằng quân không phân mạnh 
hay yếu, cốt ở người điều khiển mà thôi. 
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Xin Hoàng thượng phấn khởi lòng quyết đoán, làm việc trừ giặc 
yên đân. Mưu mô của triều đình đã ổn định thì lòng người tự nhiên 
hăng hái. Tiêu trừ cái thói hèn nhát, cổ võ cái chí giết thù, việc thiên 
hạ còn có thể làm được. 

Tôi không phải dám bàn cao nói rộng, đem đại cục làm việc liều 
lĩnh cầu may, nhưng hòa ước không thể tin cậy, việc đã rõ ràng. Lòng 
lang da thú, không cướp hết là không thỏa mãn, e rằng Hà Nội và 
Nam Định cũng chưa lấp được lòng tham của chúng. Giả sử các tỉnh 
Bắc Kỳ cũng như việc sáu tỉnh Nam Kỳ, thì các tỉnh Thanh, Nghệ trở 
vào, không khỏi dao động, cái cơ an nguy của thiên hạ, có thể ngôi 
mà nhìn không? Vì thế, tôi bất đắc di mà phải nói vậy. 

Nay xin đem mọi việc nên làm, trình bày ra sau đây chờ lệnh 
trên xét định: 


1. Xin hợp các tỉnh nhỏ làm thành trấn lớn 


Tôi trộm nghĩ rằng, ở Trung Quốc, sau này đặt ra phiên trấn, tức 
là cái chế độ đời xưa phong kiến chư hầu để làm phên giậu vậy. Vì thế 
phiên trấn phải có đất rộng dân nhiều; trong tay lại phải nắm quân đội 
lớn mạnh, thì mới che chở được một phương, khống chế được muôn 
đặm. Đời nhà Triệu, Tống xén bớt quá nhiều đất phiên trấn, thành ra 
quyền phiên trấn quá ít ôi, phên giàu ngày thêm mỏng, do đó mà có cái 
họa man rợ xâm lấn. Văn Thiên Tường và Uông Lập Tín bàn lập mười 
đồn và bốn trấn, muốn cứu vän cái tệ ấy, rốt cục không thi hành được, 
người trí thức rất lấy làm tiếc cho nhà Tống. 

Quốc triều ta từ sau khi bình định thiên hạ, đặt ra châu huyện, 
hoặc đất chỉ một tổng mà đặt làm một huyện, hoặc đất chỉ một phủ 
mà đặt làm một tỉnh. Hãy chưa nói quan nhiều thì phiển dân, lại 
nhiều thì tốn nhũng phí, đó đều là việc có hại, mà quân chia thì sức 
yếu, đối địch ở ngoài cõi thì trong thành trống không, giữ bo bo ở 
trong thành, thì không khỏi bị giặc vây khốn, đó đều là cái tai bại vì 
châu trấn nhỏ quá. Hoặc có tỉnh chi tiêu không đủ, thì không khỏi 
hằng năm phải vận chuyển ở tỉnh khác đến giúp, như các tỉnh 
Khánh Hòa, Quảng Yên chẳng hạn. Nếu có việc khẩn cấp thì lấy gì 
mà giữ? Đến như những phủ huyện có thành trì để đóng quân cũng 
không có mấy. Nhà gianh giậu trúc, lính lệ chẳng qua hơn mươi tên. 
Gặp khi có giặc, chống cự không nổi, mang cái tiếng nhục nhã là 
thất thủ thành trì, quan hệ đến thể diện của nước nhà rất lớn. 
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Vậy xin hợp các tỉnh lại. Lượng đạc địa thế, hoặc hai tỉnh hợp 
làm một, hoặc ba tỉnh hợp làm một. Mỗi tỉnh đặt các quan tổng đốc, 
tuần vũ, bố chính, án sát, thương biện deu một viên; lãnh binh, để 
đốc hoặc hai viên, hoặc ba viên, để giúp đỡ cho nhau và phân phối, lo 
liệu công việc. Huyện nào nhỏ cũng hợp lại làm thành phủ. Mỗi phủ 
đặt một viên tri phủ và một viên đồng tri. Dùng thành trì của tỉnh cũ 
làm phú ly, phái quân đóng giữ và thêm lính lệ cho đủ, để cho tỉnh 
trở nên một trấn lớn, phủ trở nên một phủ lớn. Quan ít thì dễ chọn 
người, lại ít thì không đến nỗi hại dân, phòng giữ không đến nỗi đơn 
sơ, khi cấp bách không đến nỗi thiếu lính. Như vậy thì việc giữ 
thành trì cá thể tin cậy được. 


2. Xin đời các tỉnh thành 


Tôi trộm nghe rằng, vương công xây dựng nơi hiểm yếu để giữ 
nước, là lời dạy của người xưa. Nay nhiều tỉnh thành của ta đều xây 
dựng ở nơi đông bằng trống trải, hoặc gần sông gần biển để tiện 
chuyên chở. Nhưng sự thế ngày nay, đối với giặc là trọng yếu thì đối 
với ta là có hại. Sac vậy? Là vì giặc chuyên giỏi về tau và súng. Một 
khi đã gây hấn, thì chúng đem tầu lớn đến gần, bắc súng lớn để bắn. 
Quân ta giữ bo bo trong thành, tránh sao được sự nguy khốn, thất 
đảm kinh hồn, đi đến tan rã. Phương chi thành của ta cao không quá 
mười hai, mười ba thước, đầy không quá hai ba trượng, giặc dùng 
thang leo, đường ngâm mà đánh, tránh sao cho khỏi tan vỡ? 

Vậy xin chọn nơi núi khe hiểm trở, đời tỉnh thành vào đó mà 
đóng. Lấy núi làm thành, lấy khe làm ao, đóng dòn đặt súng, từ trên 
nhìn xuống, đó đều là những điều cốt yếu cúa nhà binh vậy. Vả chăng 
nhân cái thế tự nhiên sẵn có, thì không phải khó nhọc nhiều mà 
thành có thể cao, hào có thể sâu, thang leo, cộ súng, địa lôi, đường 
hầm đều không biết thi thố vào đâu được. Dầu giặc có tâu bên súng 
mạnh, cũng là vô dụng. Nếu giặc sinh lòng dòm ngó thì phục binh để 
đánh lại, giữ chỗ hiểm để chặn lại, khiến chúng không dám tới gần 
thành thì ta được yên ổn như bàn thạch vậy Thành trì đã bën vững 
thì phòng giữ không khó nhọc lắm mà có thể lo tính đến việc xa. Thế 
rồi bây ra nhiều phương kế để đánh lừa chúng, thấy thế khó thì lui 
về; khi tiến thì đủ sức để đánh, khi lùi thì đủ sức để giữ. Chúng vào 
sâu đất nước mình, làm gì mà ở lâu được! 
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3. Xin bớt tiêu dùng để sung vào quân nhu 


Tôi nghe rằng, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, bỏ chỗ giặc sở 
trường, đánh chỗ giặc sở đoản, là lẽ thường của nhà binh. 

Ta không lợi về mặt thủy, cũng như địch không lợi về mặt bộ. 
Nay ta chỉ lợi về việc đánh và giữ trên bộ mà lại muốn học mót nghề 
táu, nghề súng của chúng để đua tranh với chúng, thật là thất sách. 
Chưa nói đến việc nó không đem hết nghề ra dạy ta, mà nếu ta có 
học được nghề đi nữa, thì ta sẽ đem tâu vượt bể ra đánh người man 
rợ ngoài hải đảo hay sao? Vả chăng, tâu thủy tuy là nhanh chóng 
tiện lợi, nhưng củi, lửa, đầu than tốn kém rất nhiều; sóng gió, mắc 
cạn, thiệt hại không phải ít. Nếu gặp điều gì bất trắc, quân quan đều 
khốn khổ. Từ khi có việc dùng tau thủy, dùng hải cảng, hao tốn công 
quỹ và việc tu bổ, phí tổn đến hàng trăm vạn, có lợi ích gì đâu. Nếu 
giảm giá mà bán thì thua lỗ làm hại dân, sụt giá mà trả lại thì bị bôi 
thường, khổ đến người làm việc, có sung sướng gì đâu. Nếu nói rằng 
để do thám địch tình, thì hiện tình cũng bất tất phải do thám. 
Phương chi những bí mật về việc quân, việc nước mà do thám ở chỗ 
chợ búa buôn bán được chăng? Nếu nói dùng tâu thủy để buôn bán, 
làm giầu cho nước, thì đời xưa chăm nghề nông, trọng lúa gạo, đều có 
thể làm cho nước giàu; chưa từng nghe lấy việc buôn bán làm giàu 
bao giờ. Triều ta đặt tên thương chánh là đo Bùi Viện và Nguyễn 
Hậu làm ra, không thể làm gương cho thiên hạ đơi sau được. Đất đai 
nước ta sản xuất đồ ăn và đô dùng, không thiếu thứ gì, không cần di 
kiếm ở đâu. 

Vậy xin bỏ việc dùng tầu thủy để giảm bớt tiêu phí vô ích. Đình 
chỉ mệnh lệnh tu bổ hải cảng để giữ thể thống cha nước. Phí tổn về 
tâu bè, bổ sung vào quân nhu, lính tráng giữ tàu đem về làm người 
cày ruộng, để có bổ ích ít nhiều, không đến nỗi lãng phí, như vậy thì 
có thể tăng thêm quân dụng được. 


4. Xin đứt việc hòa hảo để khích lệ lòng người 
Tôi nghe rằng, hòa hảo để yên dân, vốn là việc thường của nhà 
nước, nhưng đó chỉ là việc quyền nghi mà thôi. 


Đời Xuân Thu bên Trung Quốc, cứ minh thệ và bội ước luôn luôn. 
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Các nước thân thuộc quen biết ở trung châu với nhau mà cũng không 
khỏi xâu xé lẫn nhau, phương chi là người không phải cùng giống 
cùng họ với mình, thì lòng của chúng tất nhiên là khác, không thể 
lấy nhân nghĩa mà nói với chúng được. Chúng nó vượt muôn dặm 
biển khơi hiểm trở để dé mưu cướp đất đai.của mình, dụng tâm đến 
mực nào, mà mình lại muốn lấy ý tốt mà đối đãi với nó được! Từ khi 
ta hòa hảo với chúng, Phan Thanh Giản một lần qua là mất ngay sáu 
tỉnh, Lê Tuấn chưa về mà bốn tính đã mất. Sau đó sứ thần nhiều lần 
đi khó nhọc uống công. Không những mất của vô ích mà còn làm cho 
nó biết ta không có phương sách gì khác, nên mưu dé đánh ta càng 
gấp hơn. Đến như việc thông thương và đặt sứ thần thì lại rất tai 
hại. Sao vậy? Là vì lâu nay, ta đối với Pháp, thành tín và lễ nghĩa 
như vậy, mà viên thống soái của nó bội ước như kia, thế mà còn cho 
là có thể tin, có thể hòa hảo, tôi rất lấy làm lo lắm. 

Xưa Tào Tháo tiến về phương Nam đến đất Kinh Châu, Lưu Tông 
nghe lời Thái Mao, cho là giữ được tước vị. Đến khi Kinh Châu đã. 
mất, họ Lưu cũng mất luôn, riêng Thái Mạo lại được phong chức 
Thủy sư đô úy. Tào Tháo là người gian giảo, không kế làm gì, đến 
như Lưu Chương đối với Lưu Bi là bà con đồng họ, muốn cầu Lưu Bị 
giúp cho, đón Lưu Bị đến Phù Châu. Nghiêm Nhan cho rằng, Lưu 
Chương làm như thế, chẳng khác gì ngồi trên núi, thả cọp ra để tự 
vệ. Quả nhiên sau đó Lưu Chương bị mất Ích Châu. Lưu Bị là người 
nhân nghĩa, Võ Hầu là người trung tín mà còn như thế. Phương chi 
giặc Pháp như con ong, con rết có nọc độc, con hùm con sói không 
thân ai, làm sao mà tin được! Nay mình nuôi bè lũ bọn khác giáo với 
mình để chúng tha hồ quấy rối, học tập văn tự man rợ để thay đổi áo 
xiêm của mình, đó đều là những việc khác thường, vô ích, mà còn 
nên làm hay sao? 

Vậy xin nhân lúc chúng xâm phạm bờ cõi, giết quách lãnh sự của 
chúng đi, thanh trừ hết mối hại trong nước. Rồi lấy lòng thành ấy 
mà đoàn kết dán mình, để đối phó với nó. Những người trung sĩ ở 
bốn trấn và tỉnh Thanh, tỉnh Nghệ, những người dân rắn rồi ở các 
tỉnh trong hai kỳ, tập hợp lại mà dàng, chúng chưa dë đã làm gì được 
ta. Vả chăng giặc ở xa đến, ở lâu, không quen thủy thổ, không thục 
nhân tình, mệt quân tốn của, quân sĩ chúng thuê mượn, vị tất đã có 
thể ở lâu và tiếp viện thêm được. 

Nếu không như thế, đem thần đân trong cả nước mà chịu nó áp 
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chế, đem bờ cõi ngàn năm mà chịu mất cho mọi rợ, thiên hạ và đời 
sau sẽ bảo mình ra sao? Rồi đến khi nhân tâm càng chán nån, sĩ khí 
càng suy yếu, sự thế ngày càng tệ, bờ cõi ngày càng hẹp, hòa không 
được mà đánh cũng không nổi, thì dù có ăn năn cũng không kịp nữa. 


Theo Thơ uăn Nguyễn Xuân Ôn 
Nxb Văn hóa, 1960. 


TÂU XIN VỀ QUÊ NHÀ ĐỀ TẬP HỢP 
VÀ VÕ VË NHÂN DÂN ! 


Năm Nhâm Ngọ tháng ba, Tự Đúc thứ 35 (1882) 


Tâu về việc xin đem mọi việc nên làm, mật dâng lên, chờ bè trên 
định đoạt. 

Ngày 20 tháng này tiếp viện Thương bạc tư rằng: Tỉnh Hà Nội 
thất thủ, tư cho tỉnh tôi biết lấy trong lòng và phòng bị trong lòng, 
vân vân ... 

Tôi đọc xong, khôn xiết hoảng sợ và căm phẫn. Phàm việc dụng 
bình trước phải làm cho địch không thể tháng được mình để chờ lúc 
mình có thể thắng địch. Còn như giả vờ trấn tĩnh là chỉ để cho lòng 
người ổn định mà thôi. Nếu xử trí sai đường, đánh hay giữ không có 
kế hoạch, mà cứ lấy tiếng trấn tình suông, kiêng sợ tiếng tăm, rút 
cục để cho đất vỡ ngói tan, không thể cứu vãn, việc trước đã rành 
rành, có thể làm gương. Mà nay vẫn cứ theo cách ấy mà làm, thì 
những người có trách nhiệm giữ đất, ai mà không tự lấy làm nguy. 

Bản quán của tôi là tỉnh Nghệ An, ở giữa con đường vào Nam ra 
Bác, thật là một tỉnh làm phên giậu rất quan trọng. Đời xưa, Trần 
Hưng Đạo chống nạn nhà Nguyên, Lê Thái Tó đánh lui quân nhà 
Minh, thật là nhờ ở đấy. Theo như sự thế ngày nay thì Nghệ An cũng 
như đất Lạc Dương của nhà Chu, đất Hà Nội của nhà Hán vậy. Tù 


1. Bài tâu này làm khi Nguyễn Xuân Ôn đang làm Án sát tỉnh Quảng Ngãi, và 
nghe tin Hà Nội thất thú. 


208 


khi có việc ngoại xâm đến nay, mọi người đều ôm lòng trung nghĩa 
và căm giận giặc. Dù có một vài đứa bất lương, can phạm lưới phép, 
đến nỗi làm càn, xui giục và hăm doa người khác đi theo, chứ lòng 
người thật không đến như thế. Gần đây lại nghe nói lòng người lo sợ, 
náo động, cũng là do hiểm khích giữa lương với giáo, hai bên ngờ vực 
lẫn nhau. Vạn nhất không yên, phiển đến triéu đình phải xử trí, cái 
đó làm cho sĩ phu bị xấu thẹn, phong tục mang tiếng xấu, không phải 
là ít, tôi rất lấy làm lo. 

Tôi là một người học trò, nhờ ơn bë trên nuôi day, theo làm việc 
quan đã sáu năm nay, khư khư trong chỗ văn án, chẳng chút bổ ích 
gì. Lúc trước ở tỉnh Bình Thuận, bàn đến việc giặc Tây, bị Thượng 
thư Bộ Lại là Nguyễn Chánh chỉ trích. Nhờ ơn Hoàng thượng, nghĩ 
tôi ngu đại sơ suất, chỉ trách phạt nhẹ nhàng. Tôi rất lấy làm cảm 
động và hổ thẹn, không biết lấy gì báo đáp. 

Nghệ An và Hà Tĩnh là tỉnh quán của tôi, tôi có phần am hiểu 
lòng người cũng như phong tục. 

Vậy tha thiết xin cho phép tôi về nơi quê quán, cho tôi một chức 
ở Nha Sơn phòng, được cùng các quan tỉnh ấy bàn bạc, vỗ về an ủi 
những người náo động, tập hợp những người lưu tán, để họ yên ổn 
làm ăn, đợi triểu đình sử dụng. May mà việc bờ cõi lại được yên ổn, 
thì hết sức vỡ hoang đồn điển, cũng là một điều cần thiết trong kế 
hoạch bảo vệ bờ cõi. Ay là một tấm lòng thành của tôi. Tôi lượng sức 
tôi có thể làm được, chứ không dám chọn việc tiện lợi cho mình. Nên 
hay không như thế nào, xin chờ chiếu chỉ. 


Theo Thơ uăn Nguyễn Xuân Ôn, 
Nxb Văn hóa, 1961. 
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LỜI TRÌNH BỘ VÀO KHOẢNG NĂM MẬU TY 
NĂM THỨ 3 NIÊN HIỆU ĐỒNG KHÁNH (1888) 


Ngày tháng năm, năm Ất Dậu, trước đây, kinh thành thất thủ, 
vua Hàm Nghỉ ngự giá ra Bắc. Có chiếu dụ các quan viên ở nhà ứng 
nghĩa Cần vương (đều phong cho chức hàm). Lời nói thiết tha thê 
thảm, người nghe không ai không chảy nước mắt. Lúc đó, tôi liền lo 
việc tập hợp mọi người, bảo vệ nhà vua. Người ta đều cho là khó. Tôi 
nghĩ rằng, triều nhà Tống hậu đãi những người sĩ phu hơn 300 năm, 
đến khi xuống tờ chiếu, kêu gọi cần vương, không có một người hay 
một ngựa nào đến, điều đó đã làm cho ông Tín Quốc công phải than 
thở. Tôi lại nghĩ rằng, chúa phải lo lắng thì người bây tôi phải chịu 
nhục nhã, chúa chịu nhục nhã thì người bây tôi phải liêu chết, còn 
như lợi hay hại, là điều không cần tính đến. Vì thế tôi mới vâng lời 
dụ của vua, khuyến khích các người sĩ dân hưởng ứng. Trong một 
tuần, tập hợp gần có muôn người. Tôi cùng với quan Hồng lô người 
huyện Anh Sơn là Nguyễn Thành bàn bạc, rồi sai người thuộc hạ tới 
nơi hành tại ở Hà Tĩnh để xin mệnh lệnh. Vâng mệnh vua Hàm Nghỉ 
cho phép đóng giữ ở trong bản hạt. Sau đó quân Pháp tiến đánh, 
không biết xa giá vua Hàm Nghi đi đâu. (Cuối năm ấy tiếp được tư 
văn nói rằng đồn Trúc thất thủ, hành tại đã đời đi nơi khác. Năm 
sau đó, Nguyễn Chánh về Nghệ, Tôn Thất Thuyết sang Trung Hoa, 
Trần Soạn về Thanh Hóa. Tôi tự hỏi chỗ hành tại đóng. Được phúc 
văn trả lời cho biết, hành tại rất chắc chắn, nhất định không ngại gì, 
nhưng ý không nên nói rõ chỗ ở, mà cũng không nên hỏi rõ chỗ ở. 
Lúc đó các ông Nguyễn Phạm Tuân ở Quảng Bình, ông Trần Soạn ở 
Thanh Hóa đều trả lời như thế cả. Về sau, phàm có việc gì tri báo, 
đôi khi cũng có những chữ “vâng chỉ, vâng chuẩn” vân vân... nhưng 
không nói hành tại ở đâu. Từ sau khi tôi bị bắt giam, đã hơn một 
năm, sự thế bên ngoài, tôi không hê nghe biết gì cả). 

Quân Pháp chia đóng trong hạt tôi, đốt giết lung tung. Tôi đóng 
giữ nơi hiểm yếu, chống đánh với quân Pháp, mình bị thương nặng, 
tìm nơi để uống thuốc. Ngày tháng tư năm ngoái (mông hai tháng 
nhuận) bị họ dò bắt được. Tôi thiết tha xin họ giết chết. Người võ 
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quan Pháp ở đôn Yên Mã nói rằng: “Mọi người đều vì chúa mình, ai 
mạnh kẻ ấy thắng, không có tội gì đáng giết xin đừng nói như thế, 
nhưng cần phải khuyên bảo bộ thuộc ra hàng, để dân trong địa 
phương được yên. Kip khi bị giải về đến Diễn Châu, viên quan năm 
Pháp, coi chung cả tỉnh Thanh Hóa, có di qua, cũng đem ý ấy ra 
khuyên đỗ. Tôi nói rằng: “Giết hay không giết, việc ấy do nước Pháp, 
tôi không trông mong gì”. Nhưng tôi đem mình báo nước, lòng và sức 
đều kiệt, việc đã không ra gì, nếu cứ để lại những người bộ thuộc, sợ 
không thể chi trì, nên tôi viết thư bảo với họ giải tán đi. Đến ngày 
13 tháng tám bị giải về Nghệ An, viên quan tư bảo tôi rằng: “Việc 
làm trung nghĩa, nước nào lại không có! Ông mắc nạn này, chẳng 
những người Nam yêu thương mà nước Pháp cũng biết yêu thương, 
đừng có lo gì”. Tôi nghĩ rằng, như sách Luân ngữ nói: “man rg có vua, 
hơn là trung châu không có” thật là không sai. 

Lần trước viên công sứ nói với tôi rằng: “Ông giải tán binh lính 
để yên dân, rất tốt, nhưng nhân dân Nghệ Tĩnh tin theo ông rất 
nhiều, ở đây sợ có điều không tiện, vậy cho ông chọn một tỉnh nào ở 
Nam Kỳ hoặc Bắc Kỳ mà sinh hoạt thuận tiện, thì đời đến ở một vài 
năm, chờ sự tình ón định sẽ trở về đây”. Sau đó ông ta lại nói: “Việc . 
ấy đã tư hỏi quan toàn quyền, chưa thấy trả lời, ông hãy lưu lại đây, 
không ngại gì”. 

Ngày 20 tháng năm năm nay, được giải về kinh chờ xét. Phượng 
gà chung chạ một niềm trung trinh, thật là khổ sở, vất vả. Nghe có 
lệ định rằng, ai ra thú thì được tha, ai bị bắt thì phải xử tử hình. Tôi 
trộm nghĩ rằng, đó là luật lệ đối với bọn phản bạn, đến như những 
người Cần vương báo quốc thì phải có sự lượng tình tha thứ. Nếu ai 
cũng theo một lệ đó mà ghép tội như nhau, thì những họ Khấu, họ 
Đặng nhà Hán, họ Tương, họ Hứa nhà Đường, Lưu Côn, Tổ Địch nhà 
Tấn, Vũ Mục, Thế Trung ' nhà Tống, đều không khỏi là người có tội 
nghìn đời. Hoặc giả người Pháp lấy đó để làm cho người chống họ sợ 
mà quy hàng, còn có thể nói; đằng này người nó không muốn gia 
hình rnà mình lại gia hình, như vậy sợ nó thấy được sự sâu cạn của 
mình như thế nào vậy. 


1. Khấu Tuân, Đặng Võ giúp vua Quang Võ khôi phục nhà Hán; Trương Tuân, Hứa 

Viễn là hai trung thần đời nhà Đường; Luu Côn, Tổ Pich là bai trung thần đời nhà Đông 

Tấn, ông Nhạc Võ Mục, ông Hàn Thế Trung là hai trung thần đời nhà Nam Tống, các bậc 
trung thần kể trên déu có khói binh giúp vua đánh giặc phục nước trong khi loạn lạc. 
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Việc có thường, có biến, hành động phải có kinh, có quyển. Đời 
nhà Hạ, vua Thái Khang đang đi tuần đất Lạc, mà vua Thiếu Khang và 
người cựu thần là My lập mưu, huy động quân hai nước, là vì cái cớ tên 
Nghệ và tên Sác ' chứ không phải phản chúa, vua Huyền Tông nhà 
Đường chạy vào đất Thục, còn vua Túc Tông cùng Quách Tử Nghi đồ 
mưu khôi phục đất hai kinh, không phải là bỏ cha mà là cái cớ họ An, 
họ Sử ”. Sở tử tiếm xưng vua, còn Hoàn Công và Quản Trọng luyện 
quân ở Bắc Hải 3 không phải là không tôn nhà Chu. Tào Tháo ức hiếp 
vua Hiến Đế nhà Hán mà Huyễn Đức, Gia Cát khởi nghĩa ở miễn Tây, 
không phải là không trung với nhà Hán *. Thiên hạ đời sau không ai 
lấy cớ là tên Hậu Nghệ bắn giỏi không thể khinh địch mà vạch tội bọn 
ông My làm càn; không ai cho rằng tên An Lộc Sơn có lòng trung 
không đáng nghi ngờ, mà chê bọn Quách, Lý làm bậy 5 cũng không ai 
cho việc khuông phù nhất thống không phải là việc tôn nhà vua, yên 
trung bạ, mà chỉ trích Quản Trọng là bất nhân, cũng không ai cho việc 
xuất quân sáu lần là không phải giúp nhà vua, chính lòng người, mà 
chỉ trích Võ Hầu (tức Gia Cát Lượng) là bất trung. 

Trước đây sáu tỉnh miễn Nam thất thủ, triu đình giảng hòa, mà 
bọn ông Trương Định vẫn còn cầm quân chống đánh. Công tuy không 
thành, nhưng đã từng được nhà vua cấp ruộng, lập miế thờ, và cấp 
dưỡng cho vợ con. Những người theo việc khởi nghĩa ở miền Nam đều 
được cho về triéu đình lục dụng, chưa hê nghe có ai bị xử tội cả. Vì 
cho rằng, điều họ làm là vì nghĩa, không có gì can phạm đến danh tiết. 

Trước kia xa giá vua Hàm Nghi, gặp cơn gió bụi, đi ra Bắc đến 
đất Hà Tĩnh, lúc đó Hoàng thượng lên ngôi, kim thượng chiếu thư 


& xY 

1. Nghệ và Sác là người đời nhà Hạ, Hậu Nghệ giỏi bán nó, hai người làm loạn 
rồi sau Sác giết chết Nghệ. 

2. An Lộc Sơn, Sử Tư Minh làm loạn, vua Huyền Tông nhà Đường chạy vào đất 
Thục, con là Túc Tông lên ngôi vua ó đất Linh Vò rồi dùng ông Quách Tử Nghi làm 
tướng khôi phục hai kinh. 

3. Đời Xuân Thu bên Trung Quốc, nhà Sở là một chư hầu được phong tước tử, sau 
tiếm xưng là vương, ý muốn đánh lấy cả thiên hạ. Hoàn Công nước Tê dùng Quản 
Trọng làm tướng, đem quân sang đất Thiệu Lăng để đánh Sở. Sở phải xin hòa, nhận 
tội và cống nhà Chu. 

4. Đời Tam Quốc bên Trung Quốc: Tào Tháo giả danh là Thừa tướng nhà Hán mà 
kỳ thực hiếp chế vua Hán, toan bë cướp nước. Huyền Đức (tức Lưu Bị) dùng ông Gia 
Cát Lượng làm quân sư, giữ đất Tây Thục chống với Tào Tháo. 

5. Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật, hai tướng giỏi đời nhà Đường có công dẹp yên 
loạn An Lộc Sơn và Sử Tư Minh. 
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chưa đến, tin tức chưa thông, những người quan dân trong thiên hạ 
chỉ biết cái thù của miếu đường, tông xã, không thể ng6i yên mà 
nhìn, cho nên phải đem mình ra báo nước, không có mưu lợi gì trong 
việc đó. Kịp đến khi dụng binh không nên công trạng gì, lên hay lui 
đều khó. Hàng nhà Hán không hàng họ Tào, xưa cũng có người làm 
như thế. Vå chăng, chỗ vua Hàm Nghi đóng, không biết ở đâu, không 
thể tới nơi mà trình bày xin lệnh, lại cũng không dám đột nhiên bỏ 
đi, thành ra cứ do du không quyết đoán để mắc lây lưới phép. Đến 
như việc giả đặt ra danh tước và tự dưng vô cớ mà dấy động binh 
đao, thì thật không phải việc của chúng tôi dám làm. 

Nay, nếu theo như công luận của người xưa và việc trước đây 
triều đình đối xử với những người khởi nghĩa ở miên Nam, lượng tình 
mà tha thứ điều ngu đại, thì việc chúng tôi làm là có thể xét mà tha 
thứ. Nếu cứ cho là đảng ngụy thì lúc bấy giờ tôi không dám cho vua 
Hàm Nghi là vua ngụy, cho nên cũng không tự biết mình là đáng 
ngụy. Nếu triêu đình gia cho cái tội ấy, thật là oan khuất. Vì vậy tôi 
xin có lời trình bày đầu đuôi, chờ trên xét định. 


Theo Thơ uăn Nguyễn Xuân Ôn, 
Nxb Văn hóa, 1961. 


THƯ GỬI CÁC ÔNG QUAN QUEN BIẾT Ở KINH 


Tôi nghe tiền hiển có lời dạy rằng: “Chưa có ai là người có nhân 
mà lại bó quên cha mẹ, chưa có ai là người có nghĩa mà lại trễ nải 
việc vua”. Đối với người sơ thì xử hậu, mà đối với người hậu thì xử 
bạc, là việc không thể có. Cho nên, không có công nghĩa thì không 
phải là tôi trung, không có tình riêng thì không phải là con hiếu. Hai 
cái đó không thể thiếu một bên nào. l 

Năm Ất Dậu trước đây, kinh thành thất thủ, xe vua gặp khi gió 
bụi, phải di ra Bắc, đến tỉnh Hà Tĩnh. Lúc đó có chỉ dụ kêu gọi các 
người thân hào ứng nghĩa. Lời lẽ thống thiết, người đọc phải chảy nước 
mắt. Chúng tôi lo toan tập hợp dân chúng để bảo vệ ngự giá. Nhiều 
người cho rằng thời thế khó khăn. Tôi bảo họ rằng, nước nhà ưu đãi 
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người sĩ phu, chính là vì việc ngày nay. Hai mươi bốn quận ! theo giặc 
Hồ, không có một người xướng nghĩa, vua Đường Minh Hoàng lấy làm 
than thở. Nhà nước hậu đãi kẻ sĩ hơn 300 năm mà không có một người 
cần vương, ông Văn Công nhà Tống (tức ông Văn Thiên Tường) lấy làm 
then, đứng trước mối thù của miếu xã, biến cố của non sông, không có 
quyền được trù tính cân nhắc thành hay bại, lợi hay hại. Nhất thời kêu 
gọi, muôn chúng đồng lòng, tuy người nông dân ở nơi thảo đã, kë sĩ ở 
chỗ hông môn, không một ai có lời nói khác. Trong vòng ba năm, lớn 
nhỏ trăm trận, người chết chóng chất, dàn cư tan tác; phá gia tài cung 
cấp cho quân sĩ, mà người ta không oán; hy sinh báo dén nợ nước, 
người ta không lấy làm công, là vì nghĩa khí kích thích lòng người vậy. 
Việc làm tuy không thành, về tình cũng nên được xét lượng mới phải. 
Mối giêng giời đất, thể thống đế vương, tự có công luận muôn đời. Thế 
mà nay những người cầm giữ việc nước lại cho là tướng ngụy, đảng 
ngụy. Lúc bấy giờ tôi không đám cho vua Hàm Nghi là vua ngụy, cho 
nên tôi cũng không tự biết mình là đảng ngụy. Việc tôi làm không 
thành, được kết tội chết, thực là cam lòng, không có gì phàn nàn oán 
giận. Những người theo tôi khởi nghĩa, còn sống không được mấy 
người, không nỡ lòng để họ mắc vào nạn chết, cho nên tôi bảo họ giải 
tán và để khỏi có tình trạng đóng quân tác hại cho dân, chứ không 
phải vì bản thân mình mà tìm con đường sống. Ngày tôi bị bắt, nhiều 
lân yêu cầu bắn chết. Người Pháp nói rằng: “Mọi người đều vì nước 
mình, đều thờ chúa mình, không có tội gì đáng giết. Vả lại biết giải tán 
quân để đân được yên, có thể đảm bảo không can ngại gì”. Như vậy, 
câu nói: “man rợ có vua, còn hơn trung châu không có”, thật không 
phải là không đúng. 

Trước đây những người ra đầu thú ở phủ và ở tỉnh, nhà tan của 
hết mới được thoát về, người nghèo khổ thì không khỏi chết đói ở 
ngục. Bọn quan lại thêu dệt yêu sách, trăm hình ngàn trạng thát dân 
chúng có tội tình gì mà cực đến như thë! Khi tôi còn bị giam ở tỉnh, 
thấy quan phủ (Nguyễn Lộc), quan tỉnh (Nguyễn Chính) như thế, cho 
rằng, bộ Hình (Đoàn Bình) vị tất đã như thế. Nay nghe nói Bộ Hình 
định án: những người đầu mục hưởng ứng việc nghĩa, bà con phải can 
liên, gia sản phải tịch thu, cho rằng đó là chiếu luật mà xử án. Tôi 


1. Câu ứng hồ thất thập nhị quận, không rõ lấy điển tích ở đâu. Còn theo Đường sử thì 
chỉ thấy chép rằng: “An Lộc Sơn làm phản, các châu quận ở Hà Bắc tan rã như bị gió lướt, 
Đường Huyền Tông than rằng: hai mươi bốn quận lại không có một nghĩa sĩ hay sao!”. 
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thật không biết cái luật cần vương, báo quốc mà phạm tội chết ấy là 
ra tự đời nào! Xưa Sở tử tiếm xưng vương, Quản Trọng làm việc 
khuông phù thống nhất thiên hạ; Tào Tháo bức hiếp vua, Võ Hầu 
đem quân ra Kỳ Sơn sáu lần. Họ Khấu, họ Đặng giúp nhà Hán ở 
Thung Lăng, họ Quách, họ Lý phục ngôi Đường ở Linh Võ. Gác vàng 
ghi tên, sử xanh để tiếng. Đến như Địch Nghĩa, Trương Tuần công 
tuy không thành, không ai có lời chê bàn gì khác. Trước đây miền 
Nam có việc, đã giảng hòa rồi, mà bọn ông Trương Định còn chống 
đánh, không chịu hàng phục. Sau khi ông ta chết, được cấp ruộng lập 
miếu thờ, vợ con được cấp dưỡng, dó đảng đều được lục dụng, chưa 
nghe có xử tội gì cả. Việc ấy người Pháp há không biết, nhưng chưa 
hề mượn cớ đó mà gây hấn, bởi vì họ cũng không vì thế mà không 
bằng lòng với mình. Các người cầm quyền bàn việc, muốn lấy điều ấy 
để đẹp lòng người Pháp, nhưng vị tất người Pháp đã cho như thế là 
phải. Lúc tôi khởi sự, bà con tôi đều lấy việc đắn đo thời thế lực ` 
lượng mà can ngăn. Tôi bảo rằng, việc này quan hệ đến nạn của vua, 
cha, và nghĩa của tôi, con không phải việc mà nhi nữ có thể ngăn cản 
được. Do đó tôi đuổi bọn con cái người nhà ở xa ra, để tránh tai nạn 
binh đao. Bọn chúng là người vô tài, không dám can dự vào việc 
quân. Việc đó phủ huyện và tổng lý sở tại đều biết. Nay đứa con đầu 
tôi tên là Hoạt, cũng theo tôi để hâu hạ. Nhưng tôi nghe về việc bà 
con, thân thuộc của tôi, bộ Hinh bàn bạc xét định còn nhiều chi tiết 
(tựu chung có một khoản nói rằng: con đầu hãy lưu giam chờ giải 
quyết. Bọn con thứ và em ruột, cứ quan tỉnh Nghệ An tư trình, thì cả 
ba tên còn đang trốn tránh. Hoặc giả thấy cha con nó bị bắt, không 
khỏi đâm ra nghỉ sợ mà trốn tránh. Nay cha con nó nếu có thể 
khuyên dó con em sớm về đầu thú, déu được khoan hồng tha tội, 
bằng cứ chấp mê, cam lòng theo giặc, bắt đuợc sẽ trị tội nặng, mà 
những người liên can cũng chiếu luật hỏi tội, v.v...). Tôi chỉ sợ sau khi 
đầu thú rồi lại bị giam câm ở tỉnh, khó lòng tránh khỏi việc chết đói 
ở trong ngục. Minh tôi không kể gì, lại lụy đến con em, để đắc tội với 
cha ông, rất đáng thương xót. 

Xưa Vương Đạo đem người nhà trăm miệng gửi nhờ ông Chu 
Nghị', Vương Hữu lấy tính mạng cả họ để bảo đảm cho Ngạn 


1. Vương Đạo đời nhà Nam Tấn, khi người anh là Vương Đôn làm phản, có nguy cơ 
bị giết cả họ, ông ta nói với Chu Nghị rằng, nay tôi đem cả nhà một trăm miệng nhờ ông, 
ý nói nhờ Nghị phân trần với vua cho khỏi tội liên can đến việc người anh làm phản. 
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Khanh’. Đó đều là tình riêng không thể bỏ qua, mà cũng không can 
gì đến công nghĩa. Quản Trọng nói rằng: “Há không muốn về, sợ gián 
thư ấy” 2. Ấy là nói. đồng hoạn nạn thì phải thương nhau vậy. Nay 
biết nghĩ cái nghĩa giản thư, không phải các ông còn là ai nữa. Rất 
mong các ông giải thích cho rạch ròi, cặn kẽ, tư về tỉnh cho được rõ 
ràng, để khỏi can nghị, chẳng những một gia đình tôi ngâm ơn mà 
công luận, công pháp cũng không đến nỗi mất, thế thì rất may cho 
thiên hạ, rất may cho đời sau lắm. Xưa Nhâm An ở trong ngục dâng 
thư cho vua Lương, Tạ Phường Đắc gửi thư cho Lưu Mộng Viên Ÿ lời 
cũng rạch ròi, đều vì tình riêng, bất đắc di mà nói. Các ông cùng tôi 
có tình quen biết ít nhiều, cho nên dám đem tình tỏ bày. 


Theo Thơ uăn Nguyễn Xuân Ôn, 
Nxb Văn hóa, 1961. 


1. Đời Tống Thái Tổ, Phù Ngạn Khanh bị nghi là mưu phần, vua sai Vương Hữu 
điều tra cho ró, sẽ phong làm sứ tướng, Vương Hữu xin đem toàn gia một trăm miệng 
để bảo đảm rằng Phù Ngạn Khanh không có ý gì mưu phản. 

2. Ngày xưa, đời Xuân Thu bên Trung Quốc, ha chư hầu có nạn giặc giả thì gwi 
giản thư cho nước láng giéng để họ đến cứu, Quản Trọng là quan nước Të, là nước bá 
hồi ấy, có nghĩa vụ phải giúp các nước có tai hoạn, cho nên có câu thơ ấy (Kinh Thi có 
câu: Khởi bất hoài quy, ủy thứ giản thư). I 

3. Nhâm An người đời Vò Dë nhà Tây Hán bị giam ở ngục có thư gửi trần tinh 
với vua nhà lương (vua chư hầu nhà Hán) Tạ Phòng Đắc, một trung thần nhà Nam 
Tống, bị nhà Nguyên giam, có thư gui trần tình với Lưu Mộng Viên, là một cựu thần 
nhà Tống làm quan với nhà Nguyên. 
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21. ĐINH NHẬT TÂN 
(1836-1887) ` 


Tên chữ là Học Tiêu, hiệu Đông Bích chủ nhân, quê ở thôn Thư Phù, xã 
Lương Dién, huyện Đông Thành (nay thuộc xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu) 
tỉnh Nghệ An. 

Đỗ Cử nhân. Năm 1870, làm Tri phủ ở Hà Đông. Năm 1881, về triéu 
làm Giám sát Ngự sử cùng với Phan Đình Phùng. Năm 1883, thực dân Pháp 
đánh chiếm cửa biển Thuận An, ông đang giữ chức Tham biện đóng đồn ở Lô 
Châu, đã chống giặc rất anh đũng. Nhưng triêu Nguyễn đầu hàng, buộc ông 
phải đem quân về Huế. 1885, vua Hàm Nghỉ xuất bôn kêu gọi kháng chiến, 
ông đem quân đón xa giá nhưng không gặp, trở về quê cùng khởi nghĩa với 
Nguyễn Xuân Ôn. Vua Hàm Nghỉ nghe tiếng, phong cho ông làm Hồng lô tự 
thiếu khanh, Tham biện Nghệ - Tĩnh (tức Nghệ An và Hà Tĩnh) sự vụ. 


Ông chiến đấu rất ngoan cường được non ba năm. Sau khi Nguyễn Xuân 
Ôn bị bắt, được một tháng thì ông bị bệnh mất. 
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TỰ THUẬT 


Nhất thế nhân túc liệu nhất thế sự `, 
Đã sinh ta đâu có lề để nhàn. 

Thôi phòng hải lại doanh san 2 

Ruy sở mệnh dám në chỉ di hiểm 3: 
Xếp bút nghiên ra tay cung kiếm, 

Chí tang bồng uẫn hẹn những sơ sinh. 
Vận nước nhà khi bi có khi hanh Ý, 
Ơn non bể phải chút gì giọt bụi. 
Vững tâm mặc những ai điềm thoái °, 
Kia đông tâm ta gắng sức ta. 

Xua nay Nam quốc sơn hà, 


Tú tài Binh Nhật Toản, cháu tác giả, cung cấp, 
Theo tài liệu của Ninh Viết Giao. 
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在 京 感 作 
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1. Người một đời đủ lo liệu một đời ấy. 

9. Phòng hdi, doanh san: Phòng giữ bờ biển, trấn giữ vùng rừng núi. 
3. Đó là mệnh lệnh, có ngại gì hiếm trở hoặc bằng phẳng. 

4. Bi, hanh: Bế tắc, thông suốt. 

5. Điểm thoái: Điềm nhiên rút lui. 


Phiên âm: 


TẠI KINH CẢM TÁC 


Văn vũ y quan diệc tích thần (thời), 
Chiết xung ngự vũ thị hà nhân? 

An năng Quản, Nhạc, Tôn, Ngô xuất, 
Thượng tướng ngô quân hạ trạch dân. 


Theo tài liệu của gia đình. 


Dich nghĩa: 


Dịch thơ: 


Ở KINH ĐÔ CẢM TÁC 


Các quan văn vũ áo mũ cũng như ngày trước, 

Bẻ gãy cuộc tiến công, chống ngăn quân giặc là người nào? 

Mong sao có được những người như Quản, Nhạc, Tôn, Ngô 
ra đời !, 

Để trên giúp vua, dưới cứu dân ta. 


Văn vi trăm quan vån đủ người, 
Xông ra củn giặc hỏi nào di? 

Tôn, Ngô, Quản, Nhạc sao chưa thấy,. 
Giúp chúa yên dân tỏ rõ tài? 


Chu Thiên dịch. 


1. Quản, Nhạc, Tôn, Ngô: Quản Trọng, tướng nước Të đời Xuâ 3 Thu giúp Tè Hoàn 
Công làm bá chủ các nước chư hầu. Nhạc Nghị, tướng nước Yên đời Chiến Quốc, giúp Yên 
Chiêu Vương đánh nước TŠ. Tôn Vü, người nước Te đời Xuân Thu, giỏi binh pháp làm 
tướng cho vua Ngô Hap Lư đánh phá được nước Sở, điệt nước Të, Tấn, có soạn sách binh 
pháp Tôn Tử 13 thiên. Ngô Khởi, người nước Vệ đời Chiến Quốc, làm tướng nước Lỗ, 
đánh vỡ quân nước Të sau làm tướng nước Nguy, có soạn sách binh pháp Ngô tử 6 thiên. 
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Phiên âm: 
BiNH TUẤT TIẾT ĐỀ VỊNH 


Khuyën vĩ tương truyền ngụy hoặc chân, 
Kim xuân hữu tự tích niên xuân. 

Nhàn song tĩnh đối tam kỳ thụy, 

Giai tiết cao chiêm cửu đỉnh vân. 

Cố lý hương yên sầu tịch mịch, 

Tha hương tiểm chỉ mạn phân phân. 

Hà năng tảo tận quán dương loại, 

Nam quốc sơn hà đỗ thánh nhân. 


Theo tài liệu của Ninh Viết Giao. 
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Dịch nghĩa: 
ĐỀ VINH TẾT BÍNH TUẤT (1886) 


Tương truyền lời sấm vĩ về [năm] con chó, chẳng biết có 
thật hay không ? !, 

Xuân năm nay có giống như xuân năm trước. 

Bên song nhàn lặng lẽ đối mặt với điểm lành sao tam kì 

2 


Giữa tiết đẹp ngắm máy chín đỉnh trên cao Ÿ. 

Trong hương khói làng cũ lặng lẽ ôm sầu, 

Vết chân ẩn náu nơi tha hương dọc ngang bë bón. 
Làm sao có thể quét sạch những loài giặc ngoài biển 4, 
Sông núi nước Nam chừng hết bậc thánh nhân? 


Dịch thơ: 


Sấm truyền “năm chó” đúng hay sai. 
Xuân trước hỏi rằng có khác nay. 
Tiết đẹp ngống nhìn mây cửu đỉnh, 
Song nhàn lặng rõi ánh tam thai. 
Khói hương tịch mich nơi làng cũ, 
Dấu vét bòi bòi ở đất người. 

Trừ khử tiệt sao bẩy giặc biển, 

Nước Nam chừng hết thánh nhân rôi! 


Vũ Minh Am dich. 


1. Năm con chó: Chỉ năm Tuất. 

2. Tam kỳ: Tức sao Tam thai. Sách Quan tượng ngoạn chiêm viết: Tam thai là 
một chòm sao sáu ngôi đứng từng đôi một, ngôi thứ nhất là Tam kỳ. 

3. Chín đính: Nhiều hoàng đế các triều đại Trung Quốc thường đúc 9 đỉnh đồng 
đặt ở kinh đô. Ở nước ta, triéu Nguyễn củng đúc chín đỉnh đặt trước sân nhà Thế miču 
ớ Huế. Đây nói “ngắm mây chín đỉnh” ý nói ngóng trông về kinh thành tuế. 

4. Giặc ngoài biển: Chỉ giặc Pháp. 
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22. TRẤN QUANG DIỆM 


(1848 - 1907) 


Trần Quang Diệm hiệu là Bút Khê Tử, người làng Bút Trận tức làng Tân 
Đức (nay là xã Diễn Thái), huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Cha mẹ mất 
sớm, nhà nghèo, việc học bị gián đoạn. Năm 28 tuổi, ông đậu Cử nhân đồng 
khoa với Nguyễn Xuân Ôn, Lê Doãn Nha và được bổ nhiệm Huấn đạo huyện 
Thanh Chương. Sau đó, ông được thăng Tri huyện huyện Tùng Thiện (Sơn 
Tây - thuộc tỉnh Hà Tây ngày nay). 

Năm 1885, vua Hàm Nghi xuất bôn, ông cáo quan về làng cùng với Nguyễn 
Xuân Ôn mộ quân chống Pháp. Ông được phong chức Tán lý quân vụ quân thứ 
An — Tĩnh (tức Nghệ An và Hà Tĩnh). Sau khi Nguyễn Xuân Ôn bị bắt, ông tiếp 
tục chiến đấu và đến mùa xuân năm Tân Mão (1891) thì cũng bị bắt. 

Ông mất năm 1907. 


TRÊN ĐỈNH NUI THÀNG ! 


Cung kiếm lên xem đỉnh núi Thàng, 
Chạnh niềm nước mất nỗi nhà tan. 

Cỏ hoa ủ rũ tình tao ngộ, 

Non nước âu sáu cảnh luyến thương. 
Trông xuống biển Đông man mác sóng, 
Nhìn lên ngàn Hống mit mù sương. 
Khăng khăng giữ vng lòng trung ái, 
Ng nước, ơn vua dám phụ phàng. 


1. Núi Thàng ở Xanh Gám, thuộc xà Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ 
An; Trần Quang Diệm đóng quân ở đây. 
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BỐ CÁO VIỆC PHỤNG CHỈ CÂN VƯƠNG 


Thường nghe nhà Chu đánh rg Hiểm Doãn, kéo quân dài mãi lên 
phía Bắc; nhà Hán đánh rg Hung Nô, cốt chặn đường địch lần xuống 
phía Nam. Người xưa chống ngoại xâm, trừ hung bạo, đều cốt mưu sự 
an toàn cho nước nhà vậy. 

Nước Việt ta từ đời Hồng Bàng đến nay, trời gây đất mở, mênh 
mông non cao nước trong; tổ dựng tông bôi, rực rỡ thói thuần tục tốt. 
Vua Định Tiên Hoàng dùng gậy lau dấy quân lên, đẹp các sứ quân 
mà mở đầu nên chính thống; vua Lê Thái Tổ từ núi Lam khởi nghĩa, 
đuổi giặc Minh còn truyền bài cáo Bình Ngô. Non sông nước Nam, 
sách trời đã định, lẽ nào lại để cho người ngoài ngủ ngáy ngay bên 
giường mình nằm được ư? 

Thế mà giặc Pháp gây hấn, tanh hôi khác loài, cướp kinh thành 
ta, làm cho chúa thượng phải chạy, rong xe ra phía Bắc, tới Sơn 
phòng Hà Tĩnh, đặt thành nơi hành tại, xuống chiếu Cần vương tó lời 
cáo cấp. Những rgười nghe được tin đều rơi nước mắt. Đương khi 
nước nhà có việc, không phải là lúc thần tử yên vui. Bảo rằng: “Vua 
lo thì tôi phải nhục, vua nhục thì tôi phải chết”, chính là việc lúc này 
đây. Nếu không hăng hái đầy sức mạnh như hùm gấu thì lấy gì để 
diệt trừ được dã tâm của giặc như sói lang. Tất cả nhân dân ta, ai là 
không nhiệt huyết, thấy việc nghĩa mà không làm, không phải là 
người dũng cảm. Cho nên ai nấy, người có của giúp của, kế có sức 
giúp sức, cùng một lòng một đức, cùng nhau vượt bước khó khăn lúc 
này. Chớ có bảo tay không mà cam ngồi chịu trói. 

Ngày xưa thầy Mạnh có nói: “Dân ta cày sâu cuốc bẫm mà hiếu 
dé trung tín có thể cầm gậy đánh bep được quân lính có áo giáp bền 
khí giới sắc của nước Tân nước Sở ”. Ngẫm lời nói ấy, thật có ý 
nghĩa lắm thay. Nay ta đem quân nhân nghĩa của ta, đánh quân hung 
tàn của chúng, so đức, so nghĩa, hai đằng ta đều hơn cả. 

Nếu như ai cũng chỉ lo riêng lấy thân mình, cứ điểm nhiên ngồi 
ngó; thì rồi người không biết nghĩ xa, tất sẽ bị nỗi lo gần. Lúc đầu 

1. Lời Mạnh Tử khuyên Lương Huệ Vương nhân từ với dân, dạy dân biết hiếu dë 


trung tín. 


223 


chúng mới gió cái mưu tầm ăn đâu, rồi sau dán dần chúng gió cái thói 
tàn ngược như hùm sói nuốt chúng. Nước mất nhà tan, hối sao kịp nữa! 

Tôi lại nghe rằng: Triều đình nuôi kẻ sĩ cả trăm năm, mà không 
ai có một nghề gì giúp việc Cần vương, Minh Hoàng ` nhà Đường 
luống những thở than; nhà nước nuôi binh lính hơn ba mươi năm, mà 
không lấy một người hy sinh cho việc Cán vương, Văn Công 2 đời 
Tống lấy làm xấu hổ. 

Mọi công việc trong vũ trụ déu là việc bổn phận chúng ta. Bốn 
phương còn có nhiều đồn lũy, há không phải là cái nhục của sĩ phu đó ư? 

Tôi đây chỉ là một người học trò, lạm nhận chức nhỏ, gắng gượng 
làm việc, mong báo nước mảy may, ví không để được tiếng thơm lại 
muôn thuở thì cũng khỏi bị bêu tiếng xấu lại trăm năm. Còn trung 
thân nghĩa sĩ như người xưa đã bảo, thì tôi dù không làm được như 
thế, nhưng trong lòng vẫn ham chuộng. 

Than ôi! Dân nước ta hãy ngẫm nghĩ, cố gắng lên, chớ cho lời tôi 
nói là viển vông mà coi thường. Đó là điều tôi rất mong mỏi vậy. 


Nay đặc biệt bố cáo. 


Chu Thiên dịch 


Theo nguyên uăn chữ Hán 

Bài thơ và bài bố cáo do cụ Trần Lạng Như, 
con trai của tác giả, hiện ở xã Diễn Thái, 
huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An sưu tầm. 


1. Minh Hoàng, tức vua Huyền Tông nhà Đường, An Lộc Sơn làm phản, chiếm 
kinh thành. Minh Hoàng phải chạy vào Ba Thục. 

2. Văn Công tức Văn Thiên Tường, khởi nghĩa Cần vương chống quân Nguyên, bí 
bắt giam, không chịu khuất, hy sinh. 
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LỜI BAT : 
(Ngọc Đường thi uăn tập của Nguyễn Xuân Ôn) 


Tính tôi vốn chất phác, không biết làm thơ, nên không hay 
ngâm vịnh, gặp lúc thư song nhàn rỗi thì đem cổ thi ra học tập. 
Trộm nghĩ rằng, sau khi Khổng Tử đã san định Kinh Thị rồi, chỉ có 
các đại thi hào như họ Đào, họ Thiệu, họ Trình, họ Chu là thấm 
nhuần cái tôn chỉ, hứng, quan, quần, oán ° không kém gì 300 thiên.ở 
Kinh Thi. Ngoài ra, Lý Bạch là thị tiên, Đỗ Thiếu Lăng là thi thánh, 
thơ Tạ Linh Vận tuấn dật, thơ Thẩm Thuyên Kỳ hoa lệ, thơ Tống 
Chi Vấn tỉnh vi, thơ Tả Thái Xung cao thượng, thơ Vương Ma Cật 
khoáng đạt, thơ Mạnh Hạo Nhiên cao xa, thơ Vi Ứng Vật điểm đạm, 
thơ Trừ Quang Hy trọng hậu “ đều là những éng thơ hay trong một 
thời, nhưng nói ve tính mệnh hay để lại day răn đời sau thì ít. 

Mùa xuân năm nay, tôi bị bắt, phải ở lại tỉnh, hằng ngày không 
có việc gì, lại không có sách xem, thật là buôn ngắt. Nhân đó nghĩ 
đến trước kia, ngày thường được du lịch cùng Lương Giang tướng 
công, mỗi khi có để vịnh bài gì, tiên sinh thường chép lại cho xem, 
còn nhớ thầm được vài ba bài, đêm ngày ngâm nga để ngụ ý và cũng 
để tự răn mình, trộm tiếc là không được xem ngay toàn tập. 

Được ít lâu, con tôi là Chiểu, từ nhà tới thăm, mang theo tập thơ 
và văn Ngọc Đường, nói rằng, cậu hai con tiên sinh sưu tầm bản thảo 
cũ biên tập thành sách, đưa cho tôi nhờ duyệt và hiệu đính lại cho. 
Tôi được tập thơ và văn này, mừng lắm, ngâm đọc thưởng thức không 
rời tay. Càng xem càng thấy ý vị thơ văn rất sâu xa. Chưa cân nói 


1. Bạt: Nghĩa đen là phía sau chân; để trước quyển sách, gọi là tựa, để sau gọi là bạt. 

2. Eào Tiêm đời Đông Tấn, Thiệu Ung, Trình Hạo, Chu Hy déu người đời nhà Tống. 

3. Kaống Tử nói: “Thị khả di hưng, khả đi quan, khả đi quần, khả di oán”. Nghĩa 
là, thơ có thể làm ta hứng khởi, có thể xem xét hay dở, có thể tập hợp bầu bạn, có thể 
làm ta tổ lòng hờn oán. 

4. Lý Bạch, Đỗ Thiếu Lăng (tức Đỗ Phú) đều là đại thi hào đời Đường Huyén 
Tông và Túc Tông, Tạ Linh Vận là thi sĩ đời Đông Tấn. Thẩm Thuyên Kỳ, Tống Chi 
Vấn đều là thi sĩ đời Đường Trung Tông, Tả Tư là thi sĩ đời Tây Tấn. Vương Ma Cát 
tức là Vương Duy, Trừ Quang Hy, Vi Ứng Vật, Mạnh Hạo Nhiên đều là thi sĩ đời 
Đường Túc Tông, thi sĩ đồng thời với Lý Bạch, Đã Phủ. 
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những bài trong khi gặp nạn, nghĩa khái kích liệt, sinh khí bừng 
bừng, mà đến những bài thơ: “Giỗ bà”, “Tang cha”, “Ngày rằm”, thật 
chẳng khác gì thơ Lục nga, thơ Nam cai '. Các bài: “Thương cảm nhớ 
em”, “Gửi em đi học xa”, thật là giống như thơ Đường đệ, thơ Tiểu 
uyển 2 ở trong Kinh Thị; các bài “Hộ giá” và “Cảm vịnh”, chung ái 
chẳng khác gì thơ Quyển a, thơ Vân hán Ÿ; các bài “Răn nói”, “Thuật 
sự ăn năn”, cảnh tỉnh người đời cũng giống như thơ Tân diên, thơ Úc 
giới 4 các bài “Dë dên Trần tướng quân”, “Khóc nghĩa sī’, “Vịnh đá 
Bình Khương”, làm nổi rõ danh thơm của những bậc trung thần liệt 
phụ; các bài tiễn tống bè bạn, trọn cái nghĩa, bày điều ngay, nói lẽ 
phải. Ngoài ra các bài sớ, bày trần lợi hại, trù tính sự nghỉ, thiết yếu 
và cương trực, có phong cách các bài tâu bàn của ông Lục Tuyên Công 
ngày xưa *. Đến như những ý niệm thương thời ghét tục, gõ mái chèo, 
thể dẹp giặc, thì luôn luôn lưu lệ trên giấy mực, không bài nào không 
có. Bởi vì khí phách cương trực lớn lao, bẩm thụ tự ở giời sinh. Vì thế 
thốt ra lời nói, có thể làm khuôn phép cho đời, chẳng những chỉ xưng 
hùng trong thi đàn mà thôi. 

Than ôi, nét mặt tiếng cười của tiên sinh lúc bình sinh còn khiến 
người ta tưởng nhớ, phương chỉ là văn chương để lại! Ngàn năm sau, 
người ta thưởng thức văn chương của tiên sinh, còn như mắt thấy 
tiên sinh, phương chi là người được chính mình sát cánh. 

Tiên sinh lúc trẻ, thông minh lỗi lạc, có chí khí khác người, vừa 
đến tuổi gia quan, thi đậu Tú tài. Kháng khái có chí lớn, không sách 
nào không đọc, càng hay chú ý về sách võ kinh và các sách binh thư. 
Thờ bà rất hiếu, đối với các em, rất mực hữu ái. Khoa Mão đậu Cử 


1. Lực ngơ là một thiên ở Kinh Thị, ý nội dung là thương nhớ cha mẹ. Nam cai là 
một thiên ở Tiếu nhã, Kinh Thi, ý nói, người con hiếu răn nhau nuôi cha mẹ (nhung 
lời bài Thơ này không còn nữa). 

2. Đường đệ là một thiên ở Tiểu nhã Kinh Thị, do ông Chu Công làm ra để vui 
tiệc với anh em. l 

Tiểu uyển là một thiên ở Tiểu nhã Kinh Thi, ý nói anh em gặp thời loạn ly làm 
bài này để răn nhau tránh tai vạ. 

3. Quyển a là một thiên ở Đại nhã Kinh Thi, ông Thiệu Công làm ra để răn vua 
Thành Vương nên dùng người tốt. Vân hán là một thiên ở Đại nha Kinh Thị, người ta 
làm để khen Chu Tuyên Vương trung hưng cơ nghiệp. 

4. Tân chi sơ điên là một thiên ở Tiểu nhã Kinh Thi do ông Vệ Võ công ăn năn 
việc uống rượu mà làm ra. Uc giới là một thiên ở Đại nhã Kinh Thi do Vệ Võ Công 
làm ra để răn mình. 

5. Tức là ông Lục Chi, một danh thần đời nhà Đường. 
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nhân, khoa (Mùi) đậu Tiến sĩ, trải qua các chức quan ở bộ và ở viện, 
mấy lần làm Án sát sứ các tỉnh Bình Thuận, Quảng Ngãi. Tiên sinh 
gặp việc dám nói không tránh bọn quyển quý. Đến chỗ nào cũng có 
chính sự khác người, sau khi đi rôi, dán thường nhớ đức. Ngày về nghị, 
cùng bà con bè bạn chơi bời thưởng ngoạn, tính tình bình dị, không 
hay tự cao. Thường lúc buổi đêm mùa nắng, trăng biển vừa lên, sai 
người đời ghế ra sân, cùng nhau chuốc chén, nhiệt liệt bàn bạc việc đời, ` 
lòng trung quân ái quốc kích ngang cảm khái, lời lời như rơi vàng đá. 
Những người cùng ngồi không ai không kích động phấn khởi. 

Mùa thu năm Ất Dậu niên hiệu Hàm Nghị, kinh thành có việc, 
xe vua đi ra phương Bắc. Tiền sinh vâng chỉ dụ, tập hợp nghĩa dũng, 
lo việc Cần vương, khẳng khái tự mình đương lấy trách nhiệm Gia 
Cát Võ Hầu. Ó trong quân, không kỳ việc lớn việc nhỏ, tiên sinh đều 
tự mình trông coi đến. Mỗi khi lâm trận, tiên sinh tự mình đi trước 
quân lính, không trén tránh trước mũi tên hòn đạn. Tiên sinh từng 
bị súng Tây bắn bị thương hai lần. Càng bị thua, càng phấn chấn. 
Râu tóc bạc hết, trung thành một lòng. hết thảy sĩ phu cũng như 
nhân dân, không ai không tin phục, yêu mến, nhưng có biết làm sao 
với thời vận! Rốt cục là đến mùa hè năm Đỉnh Hợi, tiên sinh bị bắt 
trước tôi vậy. 

Năm Sửu, tiên sinh bị bệnh mất ở kinh đô, rước linh cữu về quê 
an táng. Than ôi! Người hoàn toàn trong đời nay ' không phải tiên 
sinh thì còn ai nữa! 

Tôi, một người hậu sinh, lạm dự tình đồng niên, tình thông gia, 
lại có theo tiên sinh làm việc quân sự, cho nên những điều bình sinh 
tiên sinh đã trải qua, tôi biết được tường tận, riêng giận ngòi bút của 
mình, không có tài tả hết. Nay cậu hai biết sưu tập thơ văn, vâng 
làm gia huấn, lại có nhã ý đưa đến cho tôi xem, cậu hai thật là khéo 
nốt chí trước, thật là khéo làm thỏa lòng tôi, tôi dám đâu quên hậu 
tình đó. Vì vậy tôi gấp rút sao chép, công bố cho mọi người xem, để 
nối dõi những lời tuyệt tác của các họ Đào, Thiệu, Chu, Trình đời 
xưa, ngõ hầu trong khi ngâm đọc, làm cho khích lệ ke trọc, tuyên 
dương người thanh. Kẻ ngu ngoan trở nên liêm chính, người nhu 
nhược biết đường tự lập, thế thì đối với lòng người và phong tục đều 
có bổ ích, phải chỉ một mình tôi riêng lãnh phần ích lợi đâu! 


1. Chữ hy đại có nghĩa là đời thịnh, nhưng nói ở đời ông Nguyễn Xuân Ôn thì có 
ý không thích hợp, nên tạm dùng chữ đời nay. 
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Than ôi! Đang đêm gió mưa gà gáy, mối sầu lai láng, nhớ người 
thiết tha, khêu đèn đọc lại thơ Ngọc Đường, y như lúc còn theo tiên 
sinh, lên rừng thông, qua núi mai, dạo chơi thắng cảnh các núi Ngọc 
Kỷ, Võ Ky, hay là trèo lên tuyệt đỉnh núi Nhan, ngôi trong nhà tranh 
doanh trại, nâng chén hầu vui, đương diện nghe tiên sinh cười nói, 
muôn hộc nhàn sầu, bất giác biến đi đâu mất. Nhân đây, xin viết sau 
mấy lời để ghi sự đắc ý '. Đến như văn chương tiết nghĩa của tiên 
sinh, làm núi Thái Sơn, sao Bác Đẩu ° cho cả một quận, thì đã có lời 
phẩm bình của làng nước cũng như bia miệng đầy đường, bất tất phải 
nói lắm, 

Sau ngày rằm tháng dương (tháng 10 âm lịch) năm Tân Mão 
niên hiệu Thành Thái. 


Hậu học, hiệu Bút Khê, người Đông Thành là Trần Quang Diệm 
bái đề. 


Theo Thơ vän Nguyễn Xuân Ôn, 
Nxb Văn hóa, 1961. 


1. Bằng là một đơn vị tiền bạc đời xưa, Kinh Thi có câu: “Tích ngã bách bằng”. 
Nghĩa đen là cho ta trăm dáng, nhưng nghĩa bóng là nói đắc ý. 

2. Thái Sơn và Bắc Đẩu đều được người đời kính ngưỡng cho nên người ta dùng 
để chỉ người nào được đời tôn trọng. Sứ chép, ông Hàn Dũ, văn chương hay, được người 
đời ngưỡng mộ như Thái Sơn, Bắc Đầu. 
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23. NGUYÊN NGUYÊN THÀNH 
(1825 - 1887) 


Người xã Đô Lương, huyện Lương Sơn (nay là xã Đông Sơn, huyện Đô 
Lương), tỉnh Nghệ An. Đỗ Tiến sĩ khoa Tân Hợi (1851), làm quan đến Hồng 
lô tự thiếu khanh sung Tham biện Nội các. 


Năm 1885, kinh thành thất thủ. Hàm Nghi xuất bôn hạ chiếu Cần 
vương, ông mộ quân khởi nghĩa tại quê nhà cùng thời gian với Nguyễn Xuân 
Ôn. Khi nghĩa quân Nguyễn Xuân Ôn thất bại, ông kéo quân lên vùng Cây 
Chanh tức Ngũ Vó, Hội Lâm định dựa vào thế hiểm của rừng núi và phối hợp 
với nghĩa quân của Quản Bông đang hoạt động ở Con Cuông để định kế lâu 
đài. Nhưng không may ông bị đau nặng, chết trong rừng. 
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Phiên âm. 
TỰ THUẬT 


Quy lai bán tảo bách niên sáu, 

Nhất ngọa vô đoan cảm bách ưu. 
- Ngọc nhu dé lao công tạo ý, 

Phần du hoàn tiếu chuyết thân mưu. 
Khién trường hận bất thanh vi nhãn, 
Úy lộ bi tương bạch đáo đâu. 

Khả di khúc sinh hành lạc khứ, 

Sơn hoa, dã điểu cộng du đu. 


Theo tời liệu của Ninh Viết Giao. 


Dịch nghĩa. 
TỰ THUẬT 


Quay về sớm nửa chừng mà buồn cho [cuộc đời] trăm năm, 
Nằm ở nhà không dưng cảm thấy trăm nỗi lo lắng. 
Những uổng vất vả cho hóa công tạo ra đỗ ngọc thực `, 
Lại cười mình, về quê hương mà vụng cách mưu thân. 
[Khi trước] ở nơi điều hành chưa có con mắt xanh Ÿ, 

[Nay gặp] đường hiểm trở, thương cho mái đầu sắp bạc. 
Có thể sống lẩn khuất, lấy đó làm vui, 

Cùng thung dung với chim đồng, hoa núi. 


1. Ngọc thực: Nguyên văn “ngọc nhự” (rau quý), chỉ thức ăn nuôi sống con người. 

2. Nơi điêu hành: Nguyên văn “khiến trường”, ý chí nơi làm việc quan. 

Mát xanh: Theo điển Nguyễn Tịch đời Tấn, gặp điều bất bình, không vừa ý thì 
mắt trắng (vì trợn ngược lên), vừa ý thì mắt trở lại xanh. Cá câu ý nói tác giá bất 
bình khi làm việc quan. 
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Dịch thơ: 


Núa chùng vê ẩn, hận trăm năm, 
Nằm ngẫm không dưng rối ruột tằm. 
Thợ tạo uổng trao dó ngọc thực, 


Quê hương vung tính cách dung thân. 


Việc quan, tâm mắt nhìn chưa thấu, 
Đường hiểm, trên đâu tóc ngả râm. 
Län khuất tháng ngày khuây tác da, 
Chim ngàn, hoa nội thú sơn lâm. 


寄 阮 德 达 探花 
仙 遍 见 说 在 山林 
_®+‡?t J We S Hi t6 
RTIRAR 
FERRARA 
江南 江北 一 舟 横 
人 合 人 元 十 载 情 
É + ý $ 3È E] #& 
# :Ÿ sỹ 4 #] hh 3 


Vũ Minh Am địch. 
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Phiên âm: 
KÝ NGUYỄN ĐỨC ĐẠT THÁM HOA 


I 
Tiên trai kiến thuyết tại sơn lâm, 
Vị hứa trần tưng nhiếp cước lâm. 
Ngã diệc quy lai đa bệnh khách, 
Khẳng dung cao mạt tá biêm châm. 


HH 
Giang Nam giang Bác nhát chu hoành, 
Nhân hợp nhân ly thập tải tình. 
Tự cổ khâu tuyển phi cố tật, 
Khủng đi trào tiếu đáo sơn anh. 


Theo tài liệu của Ninh Viết Giao. 


Dịch nghĩa: 
GUI ÔNG THÁM HOA NGUYÊN ĐỨC ĐẠT ! 
I 


Nghe nói bác sóng [thanh thán] nhu tiën ó chón núi rüng, 
Chua để cho bụi trân vương tới gót. 
Tôi cũng trở về là kẻ nhiều bệnh, 
Há chịu để cho [người đời] răn bảo là cao thượng hay 
thấp hèn. 


1. Nguyễn Đức Đạt (1825-1887), quê tại xã Khánh Sơn huyện Nam Đàn, tỉnh 
Nghệ An, đậu Thám hoa năm 1853, đã làm Đốc học Nghệ An, Tuần phú Hưng Yên, 
cáo quan về dạy học từ năm 1876. 
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Dịch thơ: 


II 


Hai bờ Nam Bắc [cách nhau] chỉ một con thuyền 
sang ngang, 
Khi li khi hợp đã có cái tình từ mười năm trước. 
Tù xưa [cái thú] suối khe, gò đống vốn không phải là điều 
người ta ghét, 
Chỉ e để những điều cười giễu đến tai bậc anh tài chốn 
núi non. 


Nui rùng, nghe nói bác tiêu dao, 
Cát bụi trần ai udy được nào. 
Lăm bệnh, tôi lui vê ở ổn, 

Há e chỉ trích thép hay cao. 


II 


Bờ Bác, bờ Nam cách chuyến do, 
Khi li, khi hợp chục năm dư. 
Thú vui gò suối không ai ghét, 
Đời nhạo, rườm tai bậc ổn cư. 


Vũ Minh Am dich. 
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: 
— < 
24. HÓ SÍ TAO 
(1841 - ?) 

Người xã Thanh Quả, tổng Võ Liệt (nay thuộc xã Thanh Khê) huyện 
Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Sinh năm Tân Sửu (1841), thông minh, chăm 
học. Năm Mậu Thìn (1868), đỗ Giải nguyên trường Nghệ, sau đó có đi thị Hội, 
nhưng không đỗ. Được bổ làm quan đến Tri phủ. 

Khi nhà Nguyễn đầu hàng, nhận sự bảo hộ của thực dân Pháp, ông bỏ 
quan về nhà để tỏ thái dó bất bình. Những năm cuối đời, ông dạy học. Đương 
thời, ông sáng tác cũng nhiều nhưng déu thất truyền. Những bài dưới đây 
được rút từ một cuốn sách chép tay của gia đình. 
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Phiên âm: ` 
ĐỀ HÀ NỘI TỈNH THI 


Kỷ độ phong trần thử độ kinh, 
Nhất triêu hồi thủ bất thăng tình. 
Ngư hồ lãng đã tam triều cục, 
Long Đỗ không duy bách lý thành. 
Nùng Lãnh phù vân kim cổ sắc, 
Nhị Hà lưu thủy khấp ca thanh. 
Câm hồ, đoạt sáo nhân hà lại, 
Thùy vị giang sơn tẩy bất bình. 


Theo tài liệu của Ninh Viết Giao. 


Dịch nghĩa: 
THƠ VỊNH TỈNH HÀ NỘI 


Mấy độ gió bụi, lần này qua đây, 

Một sớm nhìn lại, không khỏi ngậm ngùi xao xuyến. 
Cá hô dóp sóng xao động cuộc thay đổi ba triều 1, 
Đất Long Đỗ chỉ còn tro ngôi thành trăm dặm °. 
Trên núi Nùng, mây nổi pha trộn màu sắc cổ kim, 
Dưới dòng Nhị, tiếng nước chảy tựa hồ tiếng khóc. 
Những người “cướp giáo giặc, bắt rg Hô” nay đâu ca °, 
Hồi có ai vì non sông mà rửa nỗi bất bình. 


1. Thay đổi ba triều: Y nói ba cuộc phế lập các vua Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến 
Phúc ở triều Nguyễn khoảng những năm 1883-1884. 

9. Long Đỗ: Tên vùng đất Thăng Long thời xa xưa. 

3. Cướp giáo giặc, bắt rg Hô: Lấy ý từ hai câu thơ của Thượng tướng Trần Quang 
Khải sau khi chiến thắng giặc Nguyên - Mông thời Trần: “Đoạt sáo Chương Dương độ: 
Câm Hô Hàm Tử quan” (Bến Chương Dương cướp giáo; Cửa Hàm Tứ bắt thù). 
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Dịch thơ: 
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Gió bụi nhiều, nay tới cố kinh, 
Sớm ra nhìn lợi xót xa tình. 

Cá hô xao động ba triều biến, 
Long Đỗ trơ uơ mấy dặm thành. 
Bảng lång, núi Nùng mây phủ kín, 


Khóc than, dòng Nhị nước trôi nhanh. 


Anh hùng hào kiệt đi đâu cå, 
Ai giúp non sông rita bất bình. 
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Vũ Minh Am địch. 


Phiên âm: 
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ĐỀ TAM TRUNG TỪ 


Thăng Long thành thượng yên trần mông 
Thăng Long thành hạ huyết lưu hồng 
Thành hoàn, bất hoàn Nguyễn nguyên súy 
Thành vong, bất vong Hoàng tướng công 
Ta ta nhân thế bạch câu khích 

Thiên thu chính khí lăng không bích 
Tống gia tam bách niên cương thường 

Dĩ nhất thần nhiệm Văn Thiên Tường 
Khả tử nhi tử, tử bất hủ 

Chí kim thanh sử vĩnh lưu phương 

Hoan Châu vãn bối Hồ Si Tạo 

Kính thuật thú văn ủy nhất điếu 

Tan Sơn tự vân, Nhị tự ba 

Hách hách tinh trung thiên nhật chiếu. 


Theo tài liệu của Ninh Viết Giao. 
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Dịch nghĩa: 
ĐỀ ĐỀN THỜ TAM TRUNG 


Trên thành Thăng Long khói bụi mờ mit, 

Dưới thành Thăng Long máu chảy đẫm hồng. 

Thành được trả lại nhưng Nguyên soái Nguyễn! không 
trở lại, 

Thành mất, mất luôn cả Tướng công họ Hoàng 2 

Hỡi ôi! Cuộc đời như bóng câu vut qua khe cửa, 

Chính khí ngàn năm vút lên trời biếc. 

Ba trăm năm cương thường của nhà Tống, 

Trút lên một bë tôi Văn Thiên Tường š. 

Đáng chết mà chết, chết thế là bất tử, 

Đến nay sử xanh còn vĩnh viễn lưu tiếng thơm. 

Kẻ hậu sinh ở Hoan châu là Hô Si Tạo, 

Kính thuật lại để viếng trong bài văn này. 

Mây từ non Tản, sóng tự sông Nhị, 

Rò rỡ tấm tỉnh trung, vầng nhật sáng soi. 


Dich thơ: 


Khói bụi mờ mit trên thành Rồng, 

Dưới thành, máu dó nhuốm đây sông. 
Thành trả, Nguyễn Nguyên sodi không vê, 
Thành mất, mất luôn Hoàng Tướng công. 
Đời tua bóng câu qua kẽ vách, 

Nghìn năm chính khí uút trời biếc. 

Nhà Tổng, ba trăm năm cương thường, 
Đồn vào một vai Văn Thiên Tường. 

Cán chết mà chết, chết bất hủ, 


1. Chỉ Nguyễn Tri Phương. 

2. Chỉ Hoàng Diệu. 

3. Thừa tướng nhà Nam Tống, bị quân Nguyên xâm lược bắt, vẫn giữ vững khí 
tiết mà hy sinh. 
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Đến nay sử xanh còn lừng hương. 
Hoan Châu, hậu sinh Hô Sĩ Tạo 

Kính thuật uăn này, một lời điểu 
Mây non Tản soi sóng sông Hồng 
Rò rõ tỉnh trung uáng nhật chiếu. 


Nguyễn Văn Huyễn dich. 


题 蜂 业 诗 
KFA ERE E 
身 名 允 当 探花 朗 
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Phiên âm: 


ĐỀ PHONG SÀO THI 


Gia thế cửu cư Cơ mật viện, 

Thân danh doan đáng thám hoa lang. 

Chỉ duyên nghĩa thượng phân minh thậm, 
Cố hướng lâm tuyển nhượng tá phương. 


Theo tài liệu của Ninh Viết Giao. 
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Dịch nghĩa: 


THƠ VỊNH TỔ ONG 


Thế nhà ở lâu nơi Viện Cơ mật `, 
Thân danh xứng đáng bậc Thám hoa 2. 
Chỉ vì rất phân minh về điều nghĩa °, 
Cho nên hướng về suối rừng mà nhường lại chút 
hương thơm. 


Dịch thơ: 


Nhà uốn ở lâu Cơ một uiện, 

Thân này xứng dáng Thám hoa lang. 
Chỉ vì trung nghĩa, luôn rành rë, 

Bỏ tới rừng sâu, chẳng ngõi hương '. 


Nguyễn Văn Huyễn dich. 


1. Viện Cơ một: Cơ quan tối cao trong triều đình phong kiến chuyên bàn luận và 
quyết định những việc cơ mật, trọng yếu. Ở đây có hàm ý chỉ tổ con ong ở nơi kín đáo, 
cẩn mật. 

2. Thám hoa: Nguyên là một học vị trong Tam khôi, đứng đầu trong khoa cử xưa 
kia: Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa. Thám hoa còn có nghĩa đen là “Thăm hoa” 
như con ong tìm hoa hút mật. 

3. Loài ong vốn được coi là biểu tượng cho nghĩa vua tôi. 

4. Chẳng ngoi: Chẳng thiết, chẳng thèm. 
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Phiên âm: 
VỊNH PHÙ BÌNH THI 


Cẩm lân mật vật khởi dung châm, 
Kết đế hên căn bất kế thâm. 

Trực dữ bạch vân tranh thủy diện, 
Ná dung hông nhật chiếu đan tâm. 
Thiên trùng lãng đả thành nan phá, 
Vạn đội phong xuy bất khẳng trầm. 
Đa thiểu ngư long tàng thủy để, 
Thái Công vô kế hạ can tầm. 


Theo tài liệu của Ninh Viết Giao. 
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Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


VINH BÈO NỔI 


Vấy gấm ken xít, há để cho cái kim [lọt], 

Gốc bó rễ liên, chẳng kể đến sâu. 

Trực tiếp cùng mây trắng giành lấy mặt nước, 

Đâu chịu để vâng mặt trời lớn chiếu roi lòng son. 

Nghìn trùng sóng đánh, vẫn như bức thành khôn phá, 
Muôn đợt gió xô, cũng không chịu để nhận chìm. 

Bao nhiêu là rồng là cá ẩn náu dưới đáy nước, 

Ông Thái Công cũng không còn cách buông cần câu để tìm'. 


Lá xen xít chẳng lọt cây kim, 

Rë bó thân ben chặt một niêm. 
Chẳng để cụm mây giành mặt nước, 
Há dung uẫng ác tó con tim. 


_ Ngàn trùng sóng uó không rung chuyển, 


Muôn đợt gió lay chẳng đắm chìm. 
Rồng, cá náu nương nằm phía dưới, 
Thái Công hết bế thả câu tìm. 


Nguyễn Văn Huyền dich. 


1. Thái Công: Tức Khương Tử Nha hoặc Lá Vọng. Khi chưa gặp được minh chúa, 
tuy tuổi đã già, ông thường đi câu trên bờ Bắc sông Vy. Đây chí có ý nói, đến người 
thợ câu lão luyện cũng không gạt bèo ra được để câu cá. 

Toàn bài dường như có ngụ ý: Quyết tâm che giấu bảo vệ các nghìa sĩ Cán vương. 
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Phiên âm: 
TỰ THUẬT ĐỐI LIÊN 
Ngã độc hà vi đa sự tai: thiếu phủ hư danh sĩ, tráng tác hoạn trường 
nô, gián hữu thất túc u quốc sự tù, bán thế di thành tam biến kiếp; 
Kim khả dš cáo vô tội hī: triêu xuất canh điền ông, mộ nhập quán 
viên tẩu, đạ lai tĩnh tọa thính gia nhi độc, dư sinh hoàng vấn kỷ tri âm. 


Theo tài liệu của Ninh Viết Giao. 


Dịch nghĩa: 
CÂU ĐỐI TỰ THUẬT 


Riêng ta sao mà lắm chuyện thay: trẻ là kẻ sĩ hư danh, lớn làm 
đầy tớ quan lớn, giữa chừng lỡ chân quốc sự vào tù, nửa đời từng qua 
ba biết: kiếp; 

Nay mình đáng nói không tội vậy: sớm làm ông già cày ruộng, 
chiều thành cụ lão tưới vườn, tối đến nghe lũ gia nhi ngồi học, tuổi 
thừa bừng hỏi mấy tri âm? 

Nguyễn Văn Huyền địch. 
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25. NGUYÊN HỮU XƯỚC 


(1825 - 1886) 


Còn có tên là Nguyễn Thái Bạt, người làng Phan Thôn, tổng Thông 
Lãng, nay là xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. 

Nhà nghèo, thuở nhỏ cha mẹ cố gắng chất chiu nuôi cho ăn học. Lớn lên ra 
làm con nuôi cho một gia đình ở huyện Bất Bạt tỉnh Sơn Tây (nay thuộc Hà 
Tây), vừa day học vừa học thêm. Bảy lần đi thi, bảy lần đều đỗ Tú tài. Tự Đức 
nghe tiếng ông là người học giỏi, cho đi thi Hội, nhưng không đỗ đại khoa mà 
sau đó vẫn được bổ làm Tri huyện Thạch Hà, Tri huyện Bất Bạt. Ông làm quan 
rất thanh liêm. Lúc phong trào Cần vương nổi lên, ông đang làm Tri huyện 
Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã hết lòng ủng hộ. Pháp đã đem ông phơi nắng trên 
một chiếc cầu đá vì ông đã che chở và tạo điều kiện cho nghĩ quân Cần vương 
đưới sự lãnh đạo của Tống Duy Tân hoạt động tại huyện mình trị nhậm. 


VINH CÂY CAU ! 


Tấm thân đuột đuột chẳng quanh co, 
Cương trực từ ngày phú tính cho. 
Đẹp đất đúng lên trăm thước lẻ, 
Chống gioi rú xuống một tàn to. 
Lòng không mặc súc cô trăng rot, 
.Chân vng tha hồ chị gió xó. 

Kết quả phen này rôi lớp khúc, 

Đố ai biết được mấy trăm mo ? 


Theo tài liệu của Ninh Viết Giao. 


1. Nguyễn Công Trứ cũng có bài thơ “Vịnh cây cau”, nhưng hai câu mở: 
. Ơn chúa vun trông kể xiết bao, 
Một ngày càng một rấn lên cao. 
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NGHE QUÊ NHÀ BỊ HAN : 


Ta ra mưa gió cũng theo ra, 

Để nắng nôi cho một tỉnh nhà. 
Nhâm Quý thuộc về miền Bắc đó, 
Bính Đinh vượng lại phía Nam mà °. 
Mô hôi Chức Nữ cành đâu ướt, 

Nước mắt nông phu ngọn lúa sa. 
Cơm áo trông vào dăm bảy mảnh, 
Tai nghe thêm quặn tấm lòng xa. 


Theo tài liệu của Ninh Viết Giao. 


TẶNG HIỆP QUẦN HỒ ° 


Buông tay nghiên bút tớp đao cung, 
Tức giân vì chưng lũ kiến ong. 

Në để cỏ cây nhào gió bụi, 

Phải giăng cờ quạt với non sông. 
Núi giời thuở nọ ba tên sắt Ý, 

Cửa më ngày xưa sáu thẻ bóng °. 
Chén rượu chờ ai còn tỏa nóng, 
Đầu Tây mau giục ngựa về Đông °. 


Theo tài liệu của Ninh Viết Giao. 


1. Đang ngồi dạy học ở Bất Bạt (Sơn Tây) nghe quê nhà bị đại hạn, mùa màng 
thất bát. bà con đói khổ điêu linh, ông cảm thương làm bài thơ này. 

2. Theo lý thuật ngày trước thì Nhâm Quý thuộc về thủy, Bính Định thuộc về 
hỏa. Hai câu này ý nói, ở ngoài Bắc lúc có mưa nhiều, còn trong Nam tức Nghệ - Tĩnh 
(Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay), trời nắng ròng, bị hạn hán. 

3. Chua rõ là ai. 

4. Lấy ý trong câu: "Tướng quản tam tiễn định Thiên San" cua Bắc sử, chi Tiết 
Nhân Quy di đánh giặc, bán ba mùi tên, lui được giặc ở Thiên San, đây mong hiệp 
quan Hỗ cùng thắng trận vẻ vang. 

5. Do chữ “tang bóng. hó thi”. Ngày xưa bên Trung Quốc, hệ đe con trai, thì lấy cung 
bằng gỗ dâu, tên bằng có bông, bắn sáu phát, bốn phát ra bốn phương. mot lên trời, một, 
xuống đất, ngắm ý mong người con sau này sẽ tung hoành khắp nơi, sẽ làm nên, 

6. Lay tích trong Tam Quốc chỉ. Lúc Quan Công tạm vé với Tào Tháo ra trận 
đánh nhau với Nhan Lutong. Lúc ra quân, Tào Tháo rót chén rượu. Rượu còn nóng mà 
đầu tướng của đối phương, Quan Công đã chém được rồi. Đây tác giá cùng mong Hiệp 
Quán Hó lập được công trạng như vậy. 
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HỌA BÀI THƯ “GỬI ÔNG TÚ Ý” 
của Bà Tú Ý 


Trên Thành Sơn nọ, dưới giang tân !, 
Bóng nguyệt trông chừng sạch điểm vån. 
Rượu rửa khúc sâu vài chén thánh, 

Thơ tan trận giặc mấy câu thần. 

Người mà thanh nhãn dầu không mấy °, 
Trời uới hông nhan đã có phần. 

Chắc da sợ gì cơn bi thái, 

Bảng xuân mai đã kéo lên dần. 


VĂN TẾ CÂY TRÔI ê 


HOi ôi! 
Đất lệch trời nghiêng; sao đời vật đổi, 
Ngao ngán cây cao trăm thước, búa trăng trìu sấm nỡ 
: cầm lòng; 
Ngậm ngùi cành rủ tứ bề, gươm gió giáo sương chi đến nỗi. 
Trăm kẻ qua nghìn người lại, cơn vinh khô” trông thấy cũng xinh 
ghê; nghìn năm có một lát không, lối kim cổ nghĩ thêm càng này tủi. 
Nhớ trôi xưa: 
Cây cả hơn bồ; cành to bằng cối. 
Lớn hết ai ôm; cao không kẻ với. 
Muôn giống đây leo; tứ bề u nổi. 
Chống giời rũ xuống lòa xòa; đạp đất đứng lên voi vọi. , 
Dëo dai gan sắt, trải xuân thu những mấy trăm năm; súc siu da 
mài kể Giáp Tí biết bao nhiêu tuổi. 


1. Thành Sơn: Tức Lam Thành Sơn, thường gọi là núi Thành ở Hưng Nguyên. 
Đây chỉ quê hương của Nguyễn Hữu Xước. 

2. Thanh nhãn: Mắt xanh, chỉ khách tri âm. 

3.Ở làng tác giả có một cây trôi, sống đã lâu năm, nhưng một năm tự nhiên cây 
trôi khô héo rồi chết. Tác giá thương cảm cây cổ thụ ấy, viết bài văn tế này. Lúc cây 
trôi làng Phan Thôn chết cũng là lúc đân tộc ta đang bị thực dân Pháp xâm lược. Có 
sự liên hệ giữa cây trôi và dân tộc ta lúc đó, trong bài văn tế này chăng ! 

4. Cơn binh khô: Cũng như lúc xanh tươi, khi khô héo. 
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Lời ca, vịnh vào hàng thánh triết `, há bất tài mà được sống lâu, 
câu ví, đem sánh vào bậc thế thân 2, phải vô dụng chi mà thác vội. 

Mấy dạo trồng sương trổ tuyết, cắm tiêu lên cho thiên hạ quan 
chiêm; đòi phen quạt nắng che mưa, ghé bóng lại để hương thôn tụ hội. 

Ong giữa mùa xuân vui vẻ, cánh cắp hoa bay tới lừng lừng; trẻ 
đang tiết hạ sum vầy, dùi ném quả vứt lên thụi thụi. 

Những ước bën quai dai cuống, trong làng cũng một cảnh xinh 
thay; càng mong rậm lá xây cành, trên đất hãy muôn đời rắn rôi. 

Ai ngờ: | 

Cành nọ héo khô; lá kia rụng trui. 

Gốc thiên thu thôi phút chốc đã cho lơ; cơn nhất đán Š còn gì mà 
nấp muối. 

Sự cơ xem như thế cũng buồn; cơn cớ biết đâu vì đâu mà nói. 

. Có phải gần kể mọi cảnh, chán no vì nhiều nỗi tay bay; hay là 

đứng ở bên đường, bốc vác lấy lắm điều tội lỗi. 

Nhà từ vũ “ bay tàn năm trước, lửa thánh hiển sém đỏ đến ngoài 
da; cột thiên lâm sưởi rét ngày xưa, tro gibi but trây đen vào tận cội. 

Rễ bàng rễ bấm ngậm đau vì thuống đứa đáo bờ; cành thấp cành 
cao, căm giận bởi đao thằng phát bụi. 


Hay những kinh vì gió thổi, bão năm Dần ° mất vía hãy đun run; 
lại thêm béo bởi nắng chang, hạn năm Tí ” nóng mình còn hôi hổi. 


Ăn cưởi nằm sương không kiêng cữ, đục cho lộng ruột mấy con 
sâu; tràn bùn lím đất những dám dë, ùn mãi tróc da vài cái mối. 


1. Thánh triết: Tức thánh nhân hiển triết, chỉ cây trôi sống đã lâu năm, chứng 
kiến nhiều việc đổi thay, có thể so sánh với những bậc thông thái, hiểu biết rộng. 

2. Thế thần: Đời đời làm quan đại thần, tác giá nói cây trôi có thể ví với những 
cột trụ của nước nhà. 

3. Thiên thu: Nghìn năm, ý nói lâu đài bën chặt; nhất đán: Một lúc, ý nói bỗng 
nhiên, đột ngột. 

4. Gần cây trôi có một nhà từ vũ bị cháy, tác giá nghi rằng lửa sém ngoài da đã 
làm cây trôi bị chết chăng. 

5. Cột thiên lâm: Có một cột chùa bị hỏng nằm lăn lóc, mấy người ăn xin đem lại 
gốc cây trôi đốt sưởi. 

6. Năm Dân: Tức năm Bính Dân (1866). 

7. Năm Tí: Tức năm Giáp Tí (1864) vì năm đó ở Nghệ Tinh có bão lớn. Như vậy 
bài văn tế cây trôi có le được sáng tác vào những năm từ 1868 đến 1873, vì năm 1874, 
ở Nghệ Tĩnh có cuộc khởi nghĩa Giáp Tuất, rất sôi nổi, song qua bài văn tế này không 
thấy tác giả đả động đến. 
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Thuong ôi Ì 

Muôn kiếp cây trôi; đôi dòng nước sối. 

Chua xót lòng hoa da cô, sầu năm canh đồng nội đế kêu; sụt sùi 
bác gió thầy mưa, khóc ba tháng đường di bùn lội '. 

Chim nhớ tổ bay qua bay lại, con rỉa lông con đập cánh lung 
tung; kiến tiếc hang leo xuống leo lên, lũ cắp trứng lũ tha mỗi tủi hủi. 

Đau lòng khôn cất mặt, dãy tre làng cúi mãi xuống cong cong; 
xót ruột phải trần mình, đoạn gunk cái nằm dài ra thuội thuội. 

Thôi thì thôi ! 

Sống gọi cái cây; thác làm giống củi, 

Ngó thấy thêm buồn; để chỉ cho tội. 

Làng binh làng hộ dán xuống ngần ngần; giáp Đông giáp Nam 
chia ra mỗi mỗi. 

Hình hài con tạo trả đi kiếp ấy cho xong; danh hiệu cái công (?) 
biết lấy tên gì mà gọi. 

Rày nhân: 

Tháng chạp mới đầu; năm Dần đà cuối. 

Bát trà đông tuyết, mượn lò tạo hóa đun sôi; đĩa bánh xuân hoa, 
cây thợ thiên công dùm gói. 

Cua sắt dây sầu khôn dứt, anh mai em trúc đứng bày hàng; vang 
lừng tiếng khóc chưa thôi, con yến vợ cưu ngồi chật lối. 

Ở dưới sông hay trên núi, hồn đi đâu về hưởng tấm lòng thành; 
trơ mặt nước với chân mây, lễ là vậy xin yên trong bốn cõi. 

Ôi, than ôi ! 


Theo tài liệu của Ninh Viết Giao. 


1. Bác gió thầy mưa: Do chữ “phong bá, vũ sư”. 
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26. TONG DUY TÂN 
(1838 - 1892) 


Ông quê ở làng Bông Trung, nay thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc, 
tỉnh Thanh Hóa. Là học trò Hoàng giáp Phạm Văn Nghị, ông đỗ Tiến sĩ năm 
1875, được bổ TYi phủ Vĩnh Tường, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay. 

Bất bình với triêu Nguyễn ngày càng nhu nhược trước giặc Pháp, hai 
năm sau ông lấy cớ còn mẹ già, cáo quan bó về quê. Lúc đó, Tôn Thất Thuyết 
về làm Tổng đốc Thanh Hóa đã khẩn khoản yêu cầu ông ra làm Đốc học. 
Tiếp đó, ông lại được cử làm Thương biện tỉnh vụ rôi Chánh sứ sơn phòng. 

Năm 1885, vua Hàm Nghi xuất bôn, hạ chiếu Cần vương, ông đã tích cực 
tham gia phong trào chống Pháp, cùng với Cao Điển và Nguyễn Sự Chi xây 
dựng căn cứ Hùng Lãnh ngay tại quê hương. Nhân dân địa phương hưởng ứng 
rất đông. Ông đã gửi một đội quân đến cứ điểm Ba Đình để tham gia chiến đấu 
cùng với các sĩ phu trong tỉnh. Nhưng rồi các cứ điểm Ba Đình và Mã Cao đều 
thất thủ, phong trào chống Pháp ở Thanh Hóa trải qua những ngày rất gay go, 
gian khổ. Ông phải tạm lánh ra vùng Thạch Thất, thuộc Hà Tây ngày nay. 

Năm 1889, ông trở về Thanh Hóa lo gây dựng lại phong trào và trở 
thành thủ linh ở địa phương. Nghĩa quân Hùng Lãnh được tổ chức lại đã liên 
hệ chặt chẽ với nghĩa quân Hương Sơn của Phan Đình Phùng và nghĩa quân 
vùng sóng Đà của Đốc Ngữ, tạo thành thế liên hoàn. Nghĩa quân Thanh Hóa 
ngày càng lớn mạnh và đã lập được nhiều chiến công oanh liệt. Nhưng rồi vì 
chỉ dùng lối đánh chiến tuyến cố định cho nên nghĩa quân không tránh khỏi 
dàn dần bị hao mòn và cô lập. 

Tháng 9 năm 1892, ông rút về hang Niên Ký (xã Thiết Ống, huyện Bá 
Thước, tỉnh Thanh Hóa) được một thời gian thì bị tên Cao Ngọc Lễ, học trò 
của ông, báo cho địch đem quân vây bắt. Ông bị kết án tử hình, hy sinh vào 
ngày 5 tháng 10 năm 1892. 
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Phiên âm: 
TỰ THUẬT 


Thắng cảnh trùng du, chu nhất thiên, 
Phong quang hồi thủ, tứ vô biên. 

Mai thê hạc tử, viên thành thú, 

Nguyệt tỉ phong di, khế túc duyên. 

Ngũ sắc văn thành, vân động khẩu, 

Cửu thành nhạc tấu, điểu sơn điên. 

Sơn hà phong cảnh, kim như tạc, 

Ưng biểu thi chương, thạch thượng truyền. 
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Dich nghĩa: 
TỰ THUẬT ! 


Cảnh đẹp này lại đến chơi một lần nữa với một con thuyên, 
Trông lại phong quang tứ thơ man mác. 

Hoa mai là vợ, chim hac là con đó là thú vui, 

Chị trăng dì gió vốn có duyên nợ từ trước, 

Mây trên cửa động hiện đủ năm sắc, 

Tiếng chim kêu trên núi tựa khúc nhạc Cửu thành Ÿ. 
Phong cảnh non sông nay vẫn y như cũ, 

Nên có bài thơ trên vách đá để lưu truyền về sau. 


Dich thơ: 


Cảnh cũ qua chơi một chiếc thuyên, 
Phong quang ngoảnh lại tứ vô biên. 
Vợ mai, con hạc quen thành thú, 
Chị gió, dì trăng uốn túc duyên. 
Năm sắc uăn nên bay của động, 
Chín thành nhạc tấu vång non tiên. 
Núi sông phong cảnh còn như trước, 
Tạm mấy vån thơ khốc đá truyền. 


Theo Lãng Nhân - Giai thoại làng nho. 
Nam Chí tùng thư - Sài Gòn, 1966. 


1. Bài thơ này làm trong thời gian tác giá cáo quan về làng dạy học. 
3. Cửu thành: Một bán nhạc của vua Thuấn. 
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Phiên âm: 


KHẤP HOÀNG GIÁP 
NGUYÊN QUANG BÍCH 


Thập tải Thao Đà thiên vạn gian, 
Phong lưu hổ trướng điệc nhung khoan. 
Thanh huyên hạp địa bề tam điện, 
Vọng trọng kình thiên trụ nhất can. 
Kiến điện tẫn giao tâm tự túy, 

Văn phong ưng hữu cốt tiên hàn. 

Phó âm thôi xuất tân thi lệ, 

Hồi thủ Kinh Châu trọng tích Hàn. 


Theo Văn học yêu nước Thanh Hóa- 
Sở Giáo dục - Đào tạo Thanh Hóa, 1992. 
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Dịch nghĩa: 


KHOC HOÀNG GIAP NGUYÊN QUANG BÍCH 


Dịch thơ: 


Mười năm ở vùng sông Thao sông Đà muôn vàn gian khó, 
'Trướng hùm của bậc phong lưu cũng là nơi bao dung. 
Tiếng [quân] vang vọng ba bề trùm đất, 

Ủy vọng lớn như một cây trụ chống trời. 

Gặp mặt [ông] lòng ai cũng tự thấy như say, 

[Giặc] nghe uy phong mà xương đã trước lạnh. 

Tin buồn đến thôi thúc thơ mới nhòa lệ, 

Ngoảnh đầu lại Kinh Châu mà càng nhớ ông Hàn s: 


Mười năm Tây Bắc cực muôn vàn, 
Trướng hổ phong lưu nổi tiếng khoan. 
Một trụ chống trời danh vong lớn, 
Bốn bê dậy đất tiếng quân ran. 

Nghe tên có kẻ dà lạnh gáy, 

Thấy mặt ai người chẳng vng gan. 
Tin dữ khiến dòng thơ đẫm lệ, 

Kinh Châu tưởng nhớ lại ông Hàn. 


Nguyễn Văn Huyền dich. 


1. Ông Hàn: Chỉ Hàn Thế Trung, một danh tướng thời Nam Tống. Thời ấy Trung 
Quốc bị giặc Kim xâm lược, nhà Tống phải chạy xuống phía Nam. Hàn Thế Trung 
nhiều lần đẩy lùi được quân Kim, trấn thủ cả một vùng Giang Đông, trong đó có Kinh 
Châu. Sau Tân Cối xui vua Cao Tông “chủ hòa”. Ông cương quyết phán đối, bị thu hết 
binh quyền. Đây có ý chỗ Nguyễn Quang Bích với Hàn Thế Trung. 
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Phiên âm: 
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ĐÔNG THIÊN SƯ QUÁ ĐỒNG CỔ SƠN TÁC 


Chinh phu tình huống họa nan chân, 
Cánh thuộc đông thiên lật liệt thần. 
Lao thậm xuất. sư Chu lục nguyệt, 
Tình đồng hiệp khoáng Sở tam quân. 
Sư hành tịch thượng vô lam chướng, 
Trù vận duy trung hữu quỷ thần. 

Cực ngoại y thùy dung dị khán, 

Mạn tương sách hổ thí khu văn. 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


MÙA ĐÔNG, KHI KÉO QUÂN 
QUA NÚI ĐỒNG CỔ ! 


Tình cảnh người chính phu khó vẽ cho đúng, 

Huống chỉ giữa lúc mùa đông rét mướt. 

Khó nhọc hơn nhà Chu ra quân tháng sáu 2, 

Tình giống ba quân nước Sở thấy ấm như được mặc thêm 
áo bông Ÿ. 

Hành quân như ái trên chiếu không có hơi lam chướng, 

Trù liệu ở trong màn trướng có quỷ thần giúp sức. 

Ai là người ngoài cuộc thì coi dễ dàng lắm, 

Xin chớ đem việc đuổi hổ ví với việc xua muỗi. ` 


Tình cát.h chỉnh phu khó uë xong, 
Huống đương rét mướt giữa trời đông. 
Trời Chu xuất trán thua gian khổ, 
Quản Sở thân tình ấm kép bông. 

Lam chướng như không càng vuot trước, 
Quỷ thần mưu tính giúp bên trong. 

Ai người ngoài cuộc thường coi rẻ, 

Xua muỗi săn hùm ví đúng không ? 


Theo Thợ vän yêu nước núa sau thế ký XIX. 


Chu Thiên dịch. 


1. Núi Đồng Cổ: Nằm trên bờ sông Mã thuộc thôn Đan Në, xã Yên Thọ, huyện 
Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hóa. 

2. Ra quân: Lấy ý từ bài thơ “Xuất xa” trong Kinh Thị, tá nỗi khó nhọc của lính 
nhà Chu hành quân vào tháng sáu. 

3. Nước Sở đánh nước Tiêu. Trời rét, Thân Công Vu Thân nói: “Vua đi tuần vỗ về, 
khuyên nhủ thì ba quân đêu như được mặc thêm áo bông”. Ý nói quân với tướng gắn 
bó vượt qua được mọi gian lao. 
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Phiên ám: 


ĐẠI NGHĨ ĐÔNG HÀN DA TÁI BẮC 
CHINH PHU TƯ KHUÊ PHU 


Dông thiên låt liêt Bác phong suy, 
Luc đẩu truyền thanh, lậu chuyển trì. 
Man ngoại na tri khuê tứ thiết. 

Mạn tương quých thiệt thuyết thù ly. 


Dịch nghĩa. 


LÀM THAY NGƯỜI CHINH PHU ĐỀM 
ĐÔNG LẠNH Ở ẢI BẮC NHỚ VỢ 


Trời đông lạnh ngắt gió bấc thổi, 
Tiếng điêu đẩu chuyên nối nhau, thời khắc trôi chậm chap `. 
Người dân miền thượng biết đâu nỗi nhớ da điết nơi 

khuê phòng, 
Cứ đem lưỡi chim bá lao nói giọng líu lô 2 


1. Điêu đấu: Dụng su quân nhu thời xưa, làm bằng đông chứa được một: đấu gạo 
vừa làm nổi thổi nấu, vừa dùng để báo hiệu trong khi đi tuần. 

2. Chim bá lao: Tường nguyên văn, chim quých, còn gọi là chim bổ chao, hót 
nhiều vào buổi sáng như gọi nông dân ra đồng. 
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Dịch thơ: 


Lạnh ngắt trời đông gió bốc vù; 
Chậm đưa tiếng đẩu, giọng đông hô. 
Rg ngoài đâu biết tình khuê não, 
Đem giọng bô chao cứ líu lô. 


Theo Thơ uăn yêu nước nửa sau thế ky XIX. 
Nxb Văn học, 1970. 
šKhương Hữu Dụng dich. 
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Phiên âm: 


Cố bất như: sơn nhi bích, tuyển nhi trì, vân thủy tiêu dao trần 
cảnh ngoại; 

Duy kì hữu: đữu khả phong, đình khả nguyệt, cúc tùng tự tại cố 
châu trung. 


Dich nghĩa: 
CÂU ĐỐI DÁN NHÀ DẠY HỌC 


Không gì bên bằng: lấy núi làm vách, lấy suối làm ao, mây nước 
nhởn nhơ ngoài cõi thế; 

Chỉ riêng vùi có: cửa sổ gió mát, ngoài sân trăng soi, cúc tùng 
thong thả chốn cố châu. 


Theo Giai thoại làng Nho. 
Lãng Nhân dịch. 
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Phiên âm: 


ĐỀ ĐỀN THỜ HAI QUẬN CÔNG HO TỐNG : 
(Cùng làm với Tống Nhữ Mai) ? 


Thiên bất táng Lê, bình nhật hùng tâm minh phụ tử; 
Địa vô dung Mạc, hồi niên chính khí thị giang sơn. 


Dịch nghĩa. 


Trời chẳng diệt Lê, lòng những rạng soi gương phụ tử 3; 
Đất không dung Mạc, chí thê xoay lại gánh non sông. 


Theo Từ Ba Đình đến Hùng Lĩnh... 
Binh Xuân Lâm dich. 


KL R #4 G) K £ Bü £a đã 32 dị 
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1. Hai ông quận công họ Tống ở Bông Trung, có công phù Lê điệt Mạc. Không rõ tên. 

2. Tống Nhữ Mai: Con Tống Duy Tân, đậu Cử nhân năm 1884, mất năm 1886, 
khi đi mua vũ khí, và liên hệ với các phong trào chống Pháp khác. 

3. Chúng tôi đổi hai chữ “cha con”, trong bán dịch gốc thành hai chữ “phụ tử”. 
(N.V.H.) 
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Phiên âm: 
MDNG THAY HỌC PHẠM VĂN NGHỊ THỌ 70 
Phong lãng kỉ hồi, đại nghĩa ná tri đầu phát bạch; 
Giang sơn vô dạng, cố viên nhưng hữu cúc hoa hoàng. 
Dịch nghĩa: 


Sóng gió đòi phen, nghĩa lớn sá chi đầu tóc bạc, 
Non sông bình lặng, vườn xưa còn đó luống hoa vàng. 


Theo Thơ uăn Phạm Văn Nghị. 
Nguyễn Văn Huyễn địch. 


K +f £ Á F Z ERAI 3® 
PTRA + 14 S: 8 # # 1 tạ # 


Phiên âm: 
VIẾNG THÂY HỌC PHAM VĂN NGHỊ 


Phu tử tiên thiên hạ chi ưu, kỉ độ thăng trầm thân thế; 
Đệ tử thị tiên sinh do phụ, bách niên tên một thủy chung. 


Dịch nghĩa: 


Tiên sinh lo việc trước người đời, thân thế nổi chìm ôi mấy độ; 
Đệ tử coi thầy như thân phụ, mất còn chung thủy mãi trăm năm. 


Theo Thơ uăn Phạm Văn Nghị. 
Nguyễn Văn Huyền dịch. 
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Phiên ám: 
VIÉNG ĐỀ ĐỐC LÊ VĂN ĐIỂM ! 


Dữ tặc bất câu sinh, Nguyễn Thái, Hoàng Cao sở chí; 
Kì danh nhưng vị tử, Hùng Sơn, Mã Thủy chỉ gian. 


Dịch nghĩa: 


Thù giặc chẳng chung trời, ý chí ông Hoàng, cụ Nguyễn Ÿ, 
Tiếng thơm không thể chết, giang sơn sông Mã núi Hùng”. 


Theo Câu đối Việt Nam 
顾 继 先王 驱 境外 
谁 知 今 我 在 篇 中 


Phong Châu dich. 


Phiên âm: 


Nguyện kế tiên vương khu cảnh ngoại; 
Thùy tri kim ngã tại lung trung. 


1. Lê Văn Điểm: Người cùng làng với Tống Duy Tân. Khi Pháp đánh Bắc Kỳ lần 
thứ hai, 1883, ông giữ chức Đề đếc Nam Định, anh dũng hy sinh trong khi chỉ huy 
binh lính bảo vệ thành Nam Định. 

2. Ông Hoàng: Nguyên văn “Hoàng Cao”, chỉ Án sát Cao Bằng là Hoàng Tạo. 

Cụ Nguyễn: Nguyên văn “Nguyễn Thái”, chỉ Nguyễn Đăng Si, làm Án sát Thái 
Nguyên. Cá hai cùng quê với tác giả và đều hy sinh anh düng khi làm nhiệm vụ tiểu 
phi vùng thượng du Bắc Kỳ. 

3. Sông Mã: Một con sông lớn ở Thanh Hóa, chảy qua phía trước làng Bóng 
Trung. Nứi Hùng: Rặng núi cao ở sau làng Bông Trung. 
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Dịch nghĩa: 


LÂM KHI BỊ BẮT ' 


Nguyện nối vua xưa trừ giặc nước; 
Ai hay ta hiện ở trong lông °. 


Theo Từ Ba Đình đến Hồng Lĩnh... 
Đỉnh Xuân Lâm dịch. 


而 今 始 了 前 生 债 
自古 猫 伟 不死 名 


Phiên âm: 
LÀM KHI LÂM HÌNH ° 
Nhi kim thủy liễu tiên sinh trái; 
Tự cổ do truyền bất tử danh. 
Dịch nghĩa: 


Món nợ tiền sinh nay mới trả; 
Cái danh bất tử trước còn truyền. 


Theo Tho van yêu nước nửa sau thế ký XIX. 


1.3 đầu de do soạn giả đặt. 
2. Tống Duy Tân bị Pháp nhốt vào cũi, giải về tính i. Ông cán ngón tay, lấy 
máu, viết câu đối này lên then cũi. ˆ 
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THU TRÅ LỜI CÔNG SU PHÁP 
TỈNH THANH HÓA 


Nguyên Sơn phòng chánh sứ Tống đáp thư: 

Ngày mùng mười tháng này kính tiếp được thư gửi đến, trong có 
câu: “Chỉ mong đức Hoàng đế được yên ổn giàu sang tôn vinh, dân 
gian các tỉnh đều an cư lạc nghiệp”. Chúng tôi bất giác rơi nước mắt, 
lấy làm đa tạ tấm lòng tốt của quý sứ. 

Bản tâm chúng tôi không phải không muốn thế, nhưng vì đại 
nghĩa bắt buộc, muốn thôi mà không được. Phương chi hiện nay các 
toán lính ở Thiệu Hóa, Thọ Xuân tràn qua vơ vét, các toán ở Hoằng 
Hóa, Hậu Lộc, luôn đến đòi hỏi lôi thôi. Chúng tôi dù có ngồi nhìn, 
người ta cũng chẳng dung nào, nên mới phải có hành động như thế, 
lúc đầu cũng chỉ là để phòng bị chống bọn giặc khác mà thôi. Còn về 
phần quý quan, quân mạnh thế lợi như thế nào, chúng tôi vốn biết 
rõ, có dám nói là chống lại đâu, mà không biết tại sao, mông sáu 
tháng sáu, quân Pháp đến bắn súng vào, ngày mười bảy tháng tám, 
lính tập đốt phá làng xóm làm cho anh em thủ hạ chúng tôi nhất 
thời phẫn khích, nhiều người rất bất bình. Việc đó đã qua, bất tất 
phải kể lại đài dòng nữa. 

Chúng tôi nghĩ quý sứ đã có lòng muốn yên dân, thế mà ở miễn 
đưới thì quan phủ Hà Trung dẫn quân đi đốt phá, phía trên thì bang tá 
Quảng Hóa thả lính ra cướp bóc. Tức như xã Bản Thủy đã ra thú, nộp 
bạc, mà ngày mồng 7 tháng này vẫn còn bị cướp bóc của cải, đồ thờ tế. 
Lại như các xã Đa Bút, Ngọc Bôi bị quân Pháp và giáo dân đến cướp 
phá giữa ban ngày. Những hành động như thế đều là dựa vào uy danh 
người Pháp để mưu tính lợi riêng mà thôi, thế mà lại bắt buộc chúng 
tôi khuyên dân ra đầu thú, thì làm sao có thể khuyên được. 

Chúng tôi đây, nước mất nhà tan, không có hệ lụy gì, thực như là 
thế cưỡi hổ, tiến thoái đều khó. Chúng tôi cùng với thủ hạ đựa vào 
rừng sâu mà giữ, quân Pháp đến thì đi, quân Pháp ởi lại về, may ra 
mà ông Bá Di l không chết thì núi Thú Dương vị tất là đất nhà Chu, 


1. Bá Di: Con vua Cô Trúc đời Thương. Chu diệt Thương, Bá Di cùng em là Thúc 
Tẻ, không chịu thân phục nhà Chu, bỏ lên núi Thú Dương hái rau vi ăn, chết đói ở đó. 
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thây Đào Tử ` vẫn còn thì lịch Giáp Tý vẫn còn là của nhà Tấn. Vạn 
nhất trời không giúp họ Lưu thế không thể nào được nữa, thì chúng 
tôi sẽ uống rượu say một phen, yết đức tiên đế ở đưới đất, tìm ông 
Điền Hoành ở ngoài hải đảo mà thôi. : 

.. Nếu quý sứ có lòng tốt bào hộ, thì xin tạm đặt hat chúng tôi 
ra ngoài vòng, đợi sau này khi mọi việc yên ổn, sẽ xử trí sau thì may 
lắm, may lắm... Vậy xin phúc đáp. 


Hàm Nghi năm thứ 2 (1886) ngày tháng 9. 


Chu Thiên dịch. 


Theo nguyên văn chữ Hán của nhóm nghiên cứu lịch sử địa phương 
ở Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc, có đối chiếu với tài liệu trong gia phả họ Tống. 


1. Đào Tủ: Đào Tiềm người đời Tấn, Tấn mất ngôi, ông không theo triều đại mới 
nên: không chịu dùng niên hiệu mới mà vẫn ghi niên hiệu Nghĩa Hy nhà Tấn, hoặc 
chỉ dùng can chỉ để ghi năm tháng. 

Dùng hai điển này, ý tác giả muốn nói: dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng không 
chịu khuất phục. 
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27. TRAN XUÂN SOẠN 


(1849 - 1923) 


Trần Xuân Soạn quê làng Thọ Hạc, huyện Đông Sơn (nay thuộc xã Đông 
Thọ, thành phố Thanh Hóa). Ông xuất thân từ một gia đình nông đân nghèo, 
phải đi lính thay cho con một nhà giàu trong làng để lấy tiền nuôi gia đình. 
Vi có công trong việc đánh dẹp Thanh phi ở Bắc Kỳ, ông được thăng đến chức 
Đề đốc và cũng đã từng cầm quân chống Pháp khi chúng đánh chiếm Bắc Kỳ 
lần thứ hai. 

Khi Tôn Thất Thuyết làm Binh bộ Thượng thư, với chủ trương tập hợp 
lực lượng yêu nước kháng chiến để tăng cường sức đề kháng trong triều, Trần 
Xuân Soạn đã được gọi về Huế làm Đề đốc kinh thành, được giao tổ chức và 
huấn luyện đạo quân chủ lực Phấn nghĩa. Trong cuộc tập kích quân Pháp vào 
nửa đêm về sáng ngày 5-7-1885, ông được giao chỉ huy mũi chủ công đánh 
vào đồn Mang Cá, gây cho địch một số thiệt hại. 

Kinh thành thất thủ, ông cùng Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm Nghỉ ra 
Sơn phòng rồi lại đưa Tôn Thất Thuyết lặn lội sang Trung Quốc cầu viện. Sau 
đó, ông trở về Thanh Hóa chỉ đạo phong trào chống Pháp ở quê hương, đã 
cùng Phạm Bành, Đinh Công Tráng chủ trương xây dựng cứ điểm Ba Đình. 
Ông đóng quân ở phủ Quảng Hóa để hỗ trợ cho Ba Đình và giữ mối liên hệ 
giữa Ba Đình và Mã Cao. Khi hai căn cứ này thất thủ, ông cùng Hà Văn Mao 
rút về Điền Lư, huyện Bá Thước định dựa vào núi rừng hiểm trở để xây dựng 
lại phong trào. Nhưng rồi tình thế ngày càng khó khăn, ông lại sang Trung 
Quốc gặp Tôn Thất Thuyết. Ở Long Châu (Trung Quốc), được sự giúp đỡ của 
một số sĩ phu Hoa Nam, ông đã tổ chức được mấy toán quân và nhiều lần về 
hoạt động ở biên giới. Năm 1823, ông mất ở Long Châu. 

Trần Xuân Soạn là một nhà yêu nước kiên cường, uy vũ và lợi lộc của 
giặc không thể khuất phục nổi ông. Khi ông còn kháng chiến ở Thanh Hóa, 
giặc khủng bố gia đình ông rất tàn khốc nhưng ông vẫn không nản chí Em 
ruột và con trai ông đều hy sinh trong phong trào Cần vương. Bài thơ còn lại 
duy nhất của ông dưới đây đủ nói lên tỉnh thần đó và cũng chứng tỏ tuy ông 

. xuất thân nghê võ nhưng cũng có theo đòi nghiệp văn. 
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述 怀 
B S + BỊ EEE: 
南北 雨 回 草木 知 
变性 敢 言 偏 施 育 
收 距 者 以 避嫌 疑 
TZARA 


3 71t 4 xã 7. 


# 1ì 3| 1# # + 
后 先 流落 一 心思 
Phiên âm: 
THUẬT HOÀI 


Ly hương khứ quốc thậm quai kỳ, 
Nam Bắc lưỡng hôi thảo mộc tri. 


Biến tính, cảm ngôn thiên quỷ quyệt, 


Thu tung, tạm di ty hiểm nghi. 
Hiền thê mạc quái phu tình bạc, 
Hiếu tử hưu đàm phụ đạo khuy, 
Tận phó biệt hoài Đông thủy khứ, 
Hậu tiên lưu lạc nhất tâm tư. 


Theo Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 86, tháng 5-1960. 
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Dịch nghĩa: 
TÓ CHÍ MÌNH 


Bỏ làng xa nước thật trái với ước hẹn, 

Nam Bắc hai phen đi về, có cây đều biết. 

Đổi họ đâu đám nói là quỷ quyệt, 

Dấu tông tích để tạm tránh sự ngờ vực. 

Vợ hiển chớ trách chồng là phụ bạc, 

Con hiếu đừng chê cha là trái đạo. 

Bao nỗi ly biệt phó cho dòng nước chảy về Đông, 
Trong bước lưu lạc trước sau chỉ một tấm lòng. 


Dịch thơ: 


Đời nhà xu nước trót sai ky, 

Nam Bắc hai phen cây có ghi. 

Đổi họ dám đâu rằng dối trá, 

Náu mình tạm để lánh hiểm nghi. 
Vợ hiên chớ trách chồng đen bạc, 
Con hiếu đừng chê bố lỗi nghì. 
Trút sạch nhớ thương dòng biển cả, 
Trước sau lưu lạc một tâm tư. 


Nguyễn Khắc Khoan địch. 
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28. PHẠM BÀNH 


(1830 - 1887) 


Phạm Bành quê làng Trương Xá nay là xã Hoa Lộc huyện Hậu Lộc, tỉnh 
Thanh Hóa, đỗ Cử nhân khoa Giáp Tí (1884), làm quan đến chức Án sát, sau 
đổi làm Đốc học tỉnh Thanh Hóa. Ông nổi tiếng là vị quan thanh liêm, biết 
quan tâm đến đời sống của nhân dân. 

Năm 1885, ông hưởng ứng chiếu Cần vương, bỏ quan về mộ quân khởi 
nghĩa đánh giặc cùng với Định Công Tráng, Hoàng Bật Đạt. Cứ điểm Ba 
Đình được xây dựng, ông được cử làm Tán lý quân vụ, cùng với Binh Công 
Tráng chỉ huy nghĩa quân. Ba Đình gồm ba làng Mỹ Khê, Mậu Thịnh, Thượng 
Thọ, nằm trong một vùng đồng chiêm trũng huyện Nga Sơn, từ đây có thể 
khống chế đường số 1, con đường yết hầu từ Bắc vào Nam. Từ căn cứ vững 
chắc này, tuy chỉ có một số quân nhỏ, vũ khí thô sơ, nghĩa quân đã làm cho 
địch tổn thất nặng në. Địch phải tập trung nhiều binh chủng từ Bắc Ky, 
Trung Kỳ cùng với 4 chiến hạm đến trợ lực, bao vây lâu đài, công phá từng 
bước, tấn công nhiều đợt mới hạ nổi vị trí này. Phạm Bành luôn luôn có mặt 
ở trận địa nguy hiểm nhất để khích lệ các chiến sĩ. Sau khi đưa nghĩa quân 
rút khỏi Ba Đình, ông về lánh ở quê. Nhưng sau vì để cứu mẹ già và con, ông 
ra đầu thú và tự sát vào ngày 18-3 năm Binh Hợi (1887). 


FA 
同 州 同 郡 又 同名 
故 酌 终 杯 记 直 情 
> # # J # E] Z 
志 存 南越 肯 偷 生 


Phiên âm: 


KÝ HỮU 


Đồng châu, đồng quận hựu đồng danh, 
Cố chước chung bôi ký trực tình. 

Tâm tại Đông A ninh cố tử, 

Chí tón Nam Việt khẳng thâu sinh. 


Dịch nghĩa: 


Tịch thơ: 


GỬI BẠN 


Cùng một tỉnh, cùng một huyện, lại cùng một tên, 

Cho nên rót chén rượu cuối cùng để ghi lại mối tình chân 
thật. 

Lòng ở Đông A thà quyết chết +, 

Chí còn ở Nam Việt cho nên không chịu sống thừa. 


Cùng tên cùng quận lợi cùng châu, 
Mượn chén ghi tình uĩnh biệt nhau. 
Lòng ở Đông A thà một chết, 

Chí uì Nam Việt sống thừa sao ! 


Theo Thơ vän yêu nước nýa thế ky XIX. 
Nxb Văn học, 1970. 


Khương Hữu Dụng dich. 


1. Đông A: Chiết tự chữ Trần. Đời Trần hai lần đánh thắng quân xâm lược 
Nguyên Mông. Đây nhắc đến hào khí đời Trần, cũng gọi là hào khí Đông A. 
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Phién ám: 
TIÊN KHÁM HUYNH NHÀP GIÁM 


Nhất bôi huy thú doàn trường đình, 
Tiệp tứ trung tầm phán tảo minh. 
Trú giám như kim đào lý tại, 

Văn phòng y cựu cúc lan hinh. 
Khâm phân biệt phố thần câu tại, 
Mã sách trường dó lộ tái kinh. 

Tối hảo lai xuân tương ngộ nhật, 
Côn bằng thả khán chấn Nam minh. 


Theo Văn học yêu nước Thanh Hóa. 
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Dịch nghĩa: 


Dich thơ: 


TIỀN ANH RE VÀO QUỐC TỬ GIÁM 


Nâng chén vung tay, qua hết đoản đình đến trường đình !, 
Mang tráp, rương sách, nhớ lời thể từ sớm tìm đến 
trường. 

Ở nhà Giám như hiện nay là các bậc anh tài 2 

Phòng văn vẫn như cũ, nức hương lan, hương cúc. 

Dứt áo chia tay ở bến sông, tâm thần vẫn nhớ, 

Giục ngựa trên đường dài, lối cũ lại trải. 

Tuyệt nhất là ngày xuân năm tới lại gặp, 

Sẽ thấy cá côn, chim bằng lừng lẫy bể Nam °. 


Nâng chén trên tay tiễn biệt người 
Thỏa nguyên vào Giám luyện vän bài 
Phòng văn còn ngc hương lan cúc 
Nhà Giám đua chen bậc tuấn tài 

Dút áo, bến xưa lưu luyến mỗi 

Vó câu, đường cũ ruổi rong dài 
Trùng phùng vui nhất mùa xuân tới 
Lung lẫy côn bằng giữa biển 'khơi. 


Vũ Minh Am dich. 


1. Đoản đình, trường đình: Ngày xưa, trên các đường huyết mạch, có nhiều người 
đi việc công qua lại, người ta dựng những đình nhỏ hoặc đình lớn tùy theo cung đường 
ngắn hay dài để cho họ trọ đêm. 

2. Anh tài: Hoặc tuấn tài. Nguyên văn “đào, lý” (đào, mận), hai thứ cây tương 
trưng cho bậc hiển sĩ. 

3. Cá côn, chim bằng: Sách Trang Tử, thiên Tiêu dao du viết: “Bë Bắc có cá rất 
to gọi là cá côn, dài hàng mấy nghìn dặm. Nó hóa làm chim gọi là chim bằng, lưng nó 
không biết mấy nghìn dăm”. Văn học cổ dùng làm biểu tượng cho một chí khí lớn lao 


mạnh mẽ. 
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Phiên âm: 
CHÍNH KHÍ ! 


Bình sinh trung liệt đới thanh thiên, 
Nhất đán phi thường thế sử thiên. “° 
Chính khí cao tiên Nùng Lĩnh thượng, 
Uy linh hiển thánh tại nhân tiền. 
Quân năng bất bả Tây Dương pháo, 
Ngã diệc vô dong Phú Lãng thuyën. 
Thệ bất câu sinh quân dữ ngã, 

Anh hùng thành bại nhất trung can. 


Theo Thơ vän yêu nước Thanh Hóa 


1. Theo các tác giá “Từ Ba Đình...”, bài này do cụ Phạm Thiệu, cháu gọi Phạm 
Bành là chú đọc cho chép. Theo cụ Phạm Thiệu, bài này Phạm Bành làm để ca ngợi 
Nguyễn Đôn Tiết, bị thực dân đưa đi đầy ở Lao Bảo sau trận tấn công của nghĩa quân 
da Ms Dân Ất lx A~a 34nh vàn Bút Sở huyện ly Hoằng Hóa thất bại. 
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Dịch nghĩa. 


Dịch thơ: 


CHÍNH KHÍ 


Bình sinh trung liệt đội trời xanh, 

Phút chốc phi thường do tình thế xui nên. 

Chính khí cao hơn cả ngọn núi Nùng `, 

Uy linh hiển hiện thành bậc thánh trước mắt mọi người. 

Ông không chống cự được pháo lớn của Tây Dương, 

Tôi cũng không dung cho thuyên của bọn Phú Lãng `. 

Thể không cùng sống với lũ giặc, có tôi và ông, 

Không thể lấy việc thành bại mà luận anh bùng, chỉ cốt 
có lá gan trung thành là được. 


Trọn đời trung liệt đội trời xanh, 
Một sớm ngờ đâu chuyên chẳng lành. 
Nùng Lĩnh, bâc tiên ngời chính khí, 
Thế gian, vi thánh hiển uy linh. 
Ngăn tàu Phú Lãng, tôi tìm bế, 

Cản pháo Tây Dương, bác động bình. 
Tôi bác cùng nhau thê chống giốc, 
Tấm trung, chỉ kể bại hay thành. 


Vũ Minh Am dịch. 


1. Tác giả có ý so sánh với tấm gương của Hoàng Diệu ở thành Hà Nội - núi 
Nùng sông Nhị - được ca ngợi trong bài “Hà thành chính khí ca” chăng ? 
2. Phú Lãng Sa, Tây Dương: cách gọi thực dân Pháp thời đó. 
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Phiên âm: 
ĐIẾU TAO XUYÊN NGUYÊN ÁN SÁT ! 


Dư khởi ái dư sinh, thang mộc ấp thệ thanh cuồng giảo quỷ; 


Công năng biện nhất tử, danh giáo trung tu kiến cẩu hoàn nhân. 
Theo Thơ uăn yêu nước Thanh Hóa. 


Dịch nghĩa: 


VIÊNG ÔNG ÁN SÁT HỌ NGUYÊN 
Ở TAO XUYÊN 
Tôi há tiếc sống thừa, đất thang mộc thè trừ loài ác độc °; 
Ông khéo chọn chết nghĩa, vòng nho lưu hổ thấy lũ cầu an; 


Nguyễn Văn Huyền dich. 


1. Nguyễn Án sát: Tức Nguyễn Xuân, người Tào Xuyên, Hoàng Lý, Hoằng Hóa; 
đậu Cử nhân, làm Án sát Quảng Bình. Hưởng ứng chiếu Cần vương, ông lãnh đạo 
chống Pháp ngay tại quê. Thất bại, ông tự sát để khỏi sa vào tay giặc. 


2. Đết thang mộc: Chỉ quê hương gốc các vua triêu Nguyễn vốn ở Tống Sơn, 
Thanh Hóa. : 
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< 
29. LUONG KIM HUYEN 
(?) 
Còn có tên là Lương Mhu Binh, người xã Phượng Lịch, huyện Hoàng Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa. Đỗ Giải nguyên khoa Nhâm Tý (1852), làm quan Tri huyện, 


bị giáng xuống Huấn đạo. Ông cáo quan về nghỉ, sau lại được dé cử làm quan 
tới Đốc học Nghệ An. 
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Phiên âm: 


TẶNG NGHỆ NIẾT PHẠM QUÂN TRÀN TÌNH 
HÔI HƯU CÂN DƯỠNG 


Huyền giá quy lai tảo, 

Y môn tâm sảo thư. 

Kí thám Nam cai lan, 

Hựu điếu Đông hải ngư, 
Nhập trù cung cam chỉ, 
Thượng đường vấn khởi cư. 
Trung hiếu bất lưỡng lập, 
Quân kim thùy đắc như? 


Theo Thơ vän yêu nước Thanh Hóa... 


Dịch nghĩa: 


TẶNG ÔNG PHẠM, ÁN SÁT NGHỆ AN, 
VIẾT BẢN TRẤN TÌNH XIN VỀ HƯU 
PHỤNG DƯỠNG MẸ GIÁ ! 


Gác kiệu lên, ông trở về sớm, 
Người tựa cửa, tâm trạng hơi thư thả °. 
Đã thăm hoa lan ở thêm hướng Nam °, 
Lại đi câu cá ở bờ Biển Đông. 


1 Đây nói việc ông Phạm Bành. Lúc ấy, cha ông là Phạm Phổ đã hy sinh ở mặt 
trận biên giới khi dẫn quân đi tiéu phi Thanh. Người anh cả cũng đã mất. Mẹ lại già, 
đau mắt nặng. 

2. Người tựa của: Theo Chiến Quốc sách: Vương Tôn Giá đi xa, mẹ già khi tựa cửa 
trông, khi dựa cổng làng ngóng. Đây chỉ một cách hình tượng người mẹ già mong đợi con. 

3. Thêm Nam: Nguyên văn “Nam cai”. Theo một lời tựa trong thiên Tiểu nha, 
Kinh Thi, đó là một khúc nhạc người con hiếu khuyên nhau phải phụng dưỡng mẹ cha, 
cốt ở nghĩa mà không thốt ra thành lời. 
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Dịch thơ: 
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Vào bếp dâng thức ăn ngon ngọt, 
Lên nhà hỏi chuyện đi lại, nghỉ ngơi. 
Trung và hiếu khó bề trọn vẹn, 

Như ông nay, ai mà được thế. 


Từ quan, treo kiêu vê thôi, 

Mẹ già bớt nỗi bôi hồi ngóng trông. 

Thêm Nam, lan nức hương nóng, 

Thuyên câu, bạn voi Biển Đông giong buồm. 
Nhà trên, thăm hỏi sớm hôm, i 

Bếp trong, nấu bát canh ngon dâng Người. 
Hiếu, trung khó ven cả hơi, 

Như ông, đã dễ mấy ơi sánh cùng. 


Vũ Minh Am địch. 
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Phiên âm: 


KÝ NGHỆ NIẾT PHAM QUÂN 
KIỆN TRAI NHỊ THỦ 


(Ey nhị) 


Ác điểu hà câu tử Giả sinh, 

Vi cầm tự diệc thức nhân tình. 

Đắc quân Giáng Quán mưu đa đoản, 
Tiến nghĩ Hoài Vương dục tứ hành. 
Thống khấp hà tâm thân tự thích, 
Phản khan vị chí đế do kinh. 

Giả sinh tử hậu vô dư sự, 

Lang miếu triều triêu thuyết thái bình. 


Theo Thơ uăn yêu nước Thanh Hóa. 
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Dịch nghĩa: 


GỬI ÔNG ÁN SÁT NGHỆ AN 
PHẠM KIỆN TRAI, HAI BÀI : 


n 


Con chim ác có cầu gì làm chết họ Giả 

Giống chim nhỏ này cũng hiểu được lòng người 

Được lòng vua, nhưng mưu kế bọn Giáng Quán ngắn lắm 2 

Được tiến với Hoài Vương thì tưởng như có thể thỏa chí 
mà làm ` 

Cứ đau đớn khóc lóc thì còn lòng đâu nữa để tự thích ứng 1 

Quay lại nhìn xem, chưa [làm] đến nơi mà vua đã ngại 

Sau khi Giả sinh chết, chẳng còn việc gì thêm nữa 

Triều đình sớm sớm chỉ nói chuyện thái bình 5. 


1. Dë này có hai bài, ở đây chỉ trích một. Án sát Nghệ An chỉ Phạm Bành. 
Nguyên chú của tác giả: “Bấy giờ, ông (chỉ P.B) đang ngồi ở nhà học, có con chim ác 
bay vào chỗ ngồi, sau đó ông mắc bệnh”. Sự kiện này xảy ra cũng tựa như việc đã xảy 
ra với Giả Nghị (đời Hán Văn Đế) khi ông này làm Thái phó cho Lương Hoài Vương ở 
Trường Sa. Một buổi chiều có con chim “phục” - một giống cú mà người ta thường cho 
là chim báo điểm xấu - bay vào đậu ở chỗ ngồi. Giả sinh cho là điểm gó, báo hiệu 
mình sắp chết, bèn làm bài Phục điểu phú (Phú về con chim phục) để tự an ủi. 

Tác giả muốn nhân sự kiện trùng hợp này mà ám chỉ đến tình thể đất nước và 
thân phận của những sĩ phu có tâm huyết đương thời. 

2. Giáng, Quán: Tức Giáng hâu Chu Bột và Quán Anh, hai cận thần được Hán 
Văn Đế tin dùng và thường giëm pha Giả Nghị, một người có tài, luôn ôm ấp ý muốn 
cải cách chính sự đương thời. 

3. Hoài Vương: Tức Lương Hoài Vương, một vua chư hầu của nhà Hán. 

4. Giá Nghị bị đẩy ra làm Thái phó (thầy dạy) cho Hoài Vương, trên đường di có 
làm bài phú Điếu Khuát Nguyên vô cùng thám thiết cho thân phận một người tôi 
trung bị hãm bại. 

5. Giống như triểu Nguyễn hôi ấy, không chịu đối thay chính sự để tự lập tự 
cường mà chỉ ru ngủ nhau trong cái gọi là “thịnh trị” giả tưởng. 
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Dịch thơ: 


Chim ác chỉ cầu hại Giá sinh, 
Nhỏ nhoi chim cũng hiểu nhân tình. 
Vua tin, Giáng, Quán gièm mưu lược, 


Tôi giúp Hoài Vương, muốn tiến hành. 


Tự thun chỉ nữa lòng thêm rối, 
Vua sợ từ khi uiệc cha thành. 

Giả sinh đã khuất, thôi uó sự, 
Sớm sớm triêu quan gẫu thái bình. 


Vũ Minh Am dịch. 
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30. NGUYÊN ĐÔN TIẾT 
(1831 - 1886) 


Nguyễn Đôn Tiết quê làng Thọ Vực (nay thuộc xã Hoằng Đức), huyện 
Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đỗ Phó bảng khoa Kỷ Mão (1879), ông đã làm 
quan Tri phủ Đức Thọ (Hà Tĩnh). 

Trước vận nước nguy nan, triêu đình Huế ngày càng mục nát, ông treo ấn 
từ quan về quê lo việc chống Pháp. Năm 1885, hưởng ứng chiếu Cần vương, ông 
cùng Hoàng Bật Đạt mộ quân khởi nghĩa ngay tại quê nhà và đã tổ chức tiến 
công đồn quân Pháp đóng ở Bút Sơn (Hoằng Hóa). Đêm 11 rạng 12 - 3 - 1886, 
nhiều cánh nghĩa quân tỉnb Thanh đã phối hợp đánh chiếm tỉnh thành, nhựng 
thất bại. Ông bị bắt song không chịu khuất phục, bị địch đây đi Lao Bảo và hy 

` sinh ở đó. ， 

Con trai cả ông là Nguyễn Hiệu Tư đưa một cánh quân đến Ba Đình tham 
gia chiến đấu, cũng hy sinh anh đũng trong trận phá vây rút khỏi Ba Đình đêm 
20-1-1887. Con trai thứ hai Nguyễn Đôn Dự, đậu Giải nguyên, về sau tham gia 
phong trào Đông du, chưa kịp xuất duong thì bị bắt đây ra Côn Đảo. 


VĂN TẾ NGUYÊN TRI PHƯƠNG 


Hỡi ơi ! Trời đất còn đài, xưa nay dễ mấy, 
Ông những làm sao, tôi đã biết thảy ! f 
Khói Gia Định khí mù xông nghịt biển, đành có người 
; thay mệnh đại huynh; . 

Súng Thăng Long khi phá cửa tan thành, chỉ để khách 

f oan hôn trưởng tử !. 
Ky nhiên, khởi kỳ nhiên ? 
Như thử, phục như thử 2. 


1. Vé trên chi Nguyễn Tri Phương nhiều lån được triêu đình Huế sai đi chống 
Pháp, trong Nam ngoài Bắc. Vế sau chỉ con trai Nguyên Tri Phương, phò mã Nguyễn 
Lâm, cũng hy sinh anh dũng trong cuộc chống ngoại xâm của dân tộc. 

2. Vậy chăng, há như vậy chăng ? 

Như thế, lại vẫn như thế ! 
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Tây đứa nựa, ta đứa nuà, në đem nhĩ mục đi đâu `; 

Bắn làm sao, lặng làm sao, luống để hình hài chỉ đó. _ 

Chết chả chết vô chỗ chết, thịt gan phục quốc, phục tướng 
phục quân; 

Ai mà ai ai với ai, rõ mặt bình Tây, rạng danh Nguyên súy. 

Nay thờ: 

Mấy chén rượu hồng; 

Vài câu nói ví. 

Cho hay: Việt địa có hiển nhân; 

Mới biết: Nam thiên nhiều chính khí. 2 


Theo Thơ uăn yêu nước Thanh Hóa. 


xà 
君子 一 生 心 可 白 
J4 E 3 7t, du 3l ác 
Phiên âm: 


KHÓC PHAM BANH 
Quân tử nhất sinh tâm khả bạch; 
Tướng quân tuy tử diện do hồng. 


Dịch nghĩa: 


CÂU ĐỐI KHÓC PHẠM BÀNH 


Quân tử trọn đời lòng tỏ trắng; 
Tướng quân dù chết mặt còn hồng. 


Theo Thơ vin yêu nước nửa sau thế kỷ XIX. 
Nxb Văn học, 1970. 


1. Tây đứa nựa, ta đứa nựa: Thành ngữ địa phương: “Tây kia kìa, ta kia kìa”. 
2. Bài này do cụ Hoàng Văn Để, xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hóa đọc thuộc 
lòng cho chép. 
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31. HOÀNG BẬT ĐẠT 


(1842 - 1887) 


Ông hiệu là Tác Trai, quê làng Bộ Dâu, nay là xã Thuần Lộc, huyện Hậu 
Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Trong phong trào Cần vương, được phong là Tán tương 
quân vụ, nên dân trong vùng thường gọi là cụ Tán Hoàng. 

Ông đậu Giải nguyên năm 1864, được bể làm Huấn đạo huyện Y Yên, 
tỉnh Nam Định, sau thăng Tri huyện Lang Tài tỉnh Bắc Ninh. Ngay từ khi 
thực dân Pháp mới xâm lược Bắc Kỳ, Hoàng Bật Đạt đã yêu cầu Tuần phủ 
Bác Ninh tổ chức đánh Pháp. Không được chấp nhận, ông bỏ quan về tập hợp 
nghĩa quân, góp phần đánh Pháp với văn thân Thanh Hóa ở thị xã và Bút 
Sơn, Hoằng Hóa. Sau đó, ông đưa nghĩa quân về phối hợp với nghĩa quân Ba 
Đình, làm Phó tướng phụ trách quân lương, đóng ở chốt Mỹ Khê. Sau, ông 
định cùng tùy tướng Lê Văn Cộc tìm đường sang Trung Quốc thì bị chỉ điểm. 
Pháp bắt, ông không chịu khuất phục, nên bị chúng giết ngày 24 tháng 2 năm 
1887, bêu đầu trên một ngọn sào cao để uy hiếp dân chúng. 

Con ông là Hoàng Xuân Viện, sau tham gia phong trào Đông du do Phan 
Bội Châu xướng suất. 


起 闵 时 作 
甘心 普 死 不 臣 西 
Phiên âm: 
KHỞI NGHĨA THỜI TÁC 


Cố ý cứu sinh ư phục Việt; 
Cam tâm thệ tử bất thần Tây. 
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Dịch nghĩa: 
CÂU ĐỐI LÀM KHI KHỞI NGHĨA 


Chí cứu muôn dân nên phục Việt; 
Lòng thể một chết chẳng hàng Tây. 


Theo tạp chí Nghiên cứu Lịch sư, số 86, tháng 5 - 1966. 


+ Ée 
百年 人 物 半 消磨 
天 下 炎 帮 奈 若 何 
3k # C, nà ở] RE và 
š# #&& # SK 


Phiên âm: 
THAT TRẬN 
Bách niên nhân vật bán tiêu ma, 
Thiên hạ Viêm bang nại nhược hà. 
Triệu tốt di thành Hô phục biến, 
Hán quân bán dạ Sở thanh ca. 


Theo Tho vän yêu nước Thanh Hóa. 
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Dịch nghĩa: 
THUA TRẬN 


Một nửa số nhân vật (trượng phu) trong đời đã mòn mỏi, 
Đất nước cõi Nam này sẽ thế nào đây 1? 

Hàng triệu con người, khắp cả đã quán áo rg Hồ 2, 

Nửa đêm, quân Hán ca theo giọng Sở °. 


Dich thơ: 


Nửa phần nghĩa sĩ đã tiêu hao, 

Bờ cõi trời Nam đến thế sao? 

Y phục đó đây thay đổi cả, 

Đêm sâu vång giọng hát quân nào? 


Nguyễn Văn Huyền dich. 


CŨNG BÓI ÁO MŨ... ? 


Cang đòi áo mü, cũng côn dat, 
Lương lộc dân ăn, bể cũng hoài. 
Đội dít thằng Tây không biết thối, 
Xách quán con dị chẳng nghe khai. 
Tóc quân mũi 16, người ba xú, 
Uống bẩn ăn dơ, cũng một loài. 
Lúc gặp thằng cò hay lão sứ 5, 

Cúi đâu, cắm mặt, gãi bên tai. 

Theo Thơ uăn yêu nước Thanh Hóa. 


1. C6i Nam: Nguyên văn “Viêm bang” (xứ nóng). Chỉ nước ta ở xứ nóng. 

2. Ro Hó: Một số bộ tộc ở phía Bắc Trung Hoa xưa, vẫn bị coi là còn man rg. Đây 
hàm ý chỉ người Pháp. 

3. Khi Lưu Bang (nhà Hán) còn tranh hùng với Hạng Vũ (nước Sở). Hạng Vũ thất 
trận bị vây chặt ở Cai Hạ. Theo kế của Trương Lương, nửa đêm quân Hán hát những 
điệu ca nước Sở làm cho quân Sở nhớ nhà mà không còn ý chí chiến đấu, dẫn đến thất 
bại hoàn toàn. Ó đây tác giả ngụ ý thất trận cua mình. 

4. Đầu để do chúng tôi đặt (TVYNTH). 

5. Thằng cò: Gọi khinh bỉ cảnh sát trong thị xã, do người Pháp phụ trách, còn 
gọi là cẩm, từ tiếng Pháp “commissaire”. 

Lão sứ: Goi cách coi thường, công sứ, quan Pháp đứng đầu tỉnh. 
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CÂU BO 


Bây giờ mới thấy Bố là đây, 

Non nước làm sao đến nỗi này? 

Võ tướng vän quan sao uống mặt, 

Đá ngôi nước chảy, gió rung cây 1E 
Theo Thơ uăn yêu nước Thanh Hóa. 


TRẢ LẠI ĐẦU 


Lão Đạt hôm nay trả lại đầu, 
Trần gian ngoảnh lại nhắn đôi câu: 
Tấm thân bảy thước sao còn ngắn, 
Më chí ngàn thu mái sống lâu, 
Vết máu bôi hoen trò đế bá, 
Nét son sổ toet mộng công hấu. 
Thòng nào chém tớ chém cho đứt, 
Muốn lấy công thì tó trả sau °, 

Theo Thơ uăn yêu nước Thanh Hóa. 


1. Bài thơ làm khi bọn Pháp giải cụ Hoàng vë thị xã Thanh Hóa. Cầu Bố thưộc thôn Bố 
Vệ, nằm trên Quốc lộ số 1. Ngay bên cạnh có dèn thờ các vua nhà Lê, hiện vẫn còn. 

2. Theo ông Lê Trọng Cảnh (giáo viên hưu trí ở Thanh Hóa, cháu ngoại của tác 
giả): Hoàng Bật Đạt bị đưa ra hành hình ở bãi cầu Hạc, thị xã Thanh Hóa. Ông yêu 
cầu được tháo gông, bỏ bịt mắt để được nhìn lại đất nước lần cuối và hiên ngang đọc 
bài thơ này trước sự chứng kiến của đông đảo dân chúng. 
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32. LÊ KHẮC THÁO 
(1859 - 1887) 


Lê Khắc Tháo, hiệu Tăng Trai, người làng Bái Giao, huyện Đông Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa, đậu Cử nhân. | 


Năm 1885, phong trào Cần vương bùng nổ, ông mộ quân ứng nghĩa 
chống Pháp. Ông là người can đảm, có nhiều mưu lược nên được cử giữ chức 
Tán tương. Ông cũng đã góp phần vào việc xây dựng cứ điểm Ba Đình. Khi 
Ba Đình thất thủ (1887), ông rút quân lên miễn núi nhưng dọc đường bị sốt 
nặng rồi mất, lúc mới 28 tuổi. Lúc bệnh nguy, ông gửi thư cho bạn có câu: 
“Phiên quân tu tiểu truyện; hộ tác Việt di dân” (nghĩa là: phiển bác làm tiểu 
sử, gọi tôi là dân còn sót lại của nước Việt). 


军 中 寄 友 
Jt, Æ AT W 4 #@ 5 
到 处 江山 有 鬼神 
Ÿ† Akp % S18 
BARRERA 
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Phiên âm. 
QUÂN TRUNG KỶ HỮU 


Thử sinh can đảm vô kình ngạc, 

Đáo xứ giang sơn hữu quỷ thần.. 

Đối nguyệt dục cùng Hoàng Thạch lược, 
Lâm phong trường ức Bạch y nhân. 


Theo Tho uăn Nguyễn Thượng Hiền, 
Nxb Văn hóa, 1959. 


Dịch nghĩa: 
TRONG QUÂN GỬI BẠN 


Su6t đời can đảm không coi cá kinh cá sấu vào đâu, 

Đến đâu non sông cũng có quỷ thần giúp đỡ. 

Dưới ánh trăng mong dùng đến cùng mưu lược của ông 
Hoàng Thạch 5 

Trước gió nhớ mãi người Áo trắng 2. 


Dịch thơ: 


Đừng đem hình ngạc dọa gan già, 
Sông núi linh thiêng giúp đỡ ta. 
Hoàng Thạch dưới trăng đem sách đọc, 
Bạch y trước gió tưởng người qua. 


Theo Thơ vän yêu nước nửa sau thế ký XIX, 
Nxb Văn học 1970. 
Hoàng Tạo dịch. 


1. Theo truyện Trương Lương: Sau khi hành thích Tân Thủy Hoàng thất bại. 
Trương Lương gặp một cụ già cho một quyến sách bày mưu lược giúp vua dep loạn và 
dàn: “Sau 13 năm sẽ gặp ta ở núi Di, ta tức là hòn đá vàng!” Sau Trương Lương giúp 
Hán Cao Tổ, bình xong thiên hạ, về núi Di thấy hòn đá vàng, nhân lập đến thờ và gọi 
là Hoàng Thạch Công. 

2. Trịnh Quân đời Đông Hán có tiếng ngay thẳng liêm khiết, được vua mời ra 
làm quan nhiều lần, ông đều từ chối. Sau Chương Đế đi tuần vào chơi nhà, phong ông 
chức Thượng thư, người đời bấy giờ gọi ông là Thượng thư áo trắng. 
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33. NGUYÊN NGỌC PHƯƠNG 


(1832 - 1887) 


Ông quê xã Hương Trì, tổng Văn Trường, nay thuộc xã Trường Sơn ' 
huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. 

Sau khi đỗ Tú tài, ông mở trường dạy học ở quê, nhân dân trong vùng . 
thường gọi là Tú Thơm. Năm 1885, ông tham gia phong trào Cần vương, được 
cử làm Tán tương quân vụ, phụ trách huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) ngay trên 
quốc lộ 1. Sau khi chiêu tập nghĩa sĩ, tháng giêng năm Bính Tuất (1886), ông 
kéo quân lên núi Ổn Lâm xây dựng căn cứ. 

Nghĩa quân Nguyễn Ngọc Phương hoạt động trên một phạm vi khá rộng 
bao gồm huyện Tĩnh Gia, một nửa các huyện Nông Cống và Quảng Xương, 
chuyên phục kích các tốp lính Pháp và ngụy di tuân tiéu, các đoàn vận tải 
trên các đường giao thông, quấy rối các đồn bốt. Được hơn một năm, ông bị 
địch bắt và giết. 


NGHĨ VIỆC TRÊN ĐỜI... 


Nghĩ uiệc trên đời chẳng lạ thay, 
Sơn hà xã tắc nắm trong tay. 
Đôi bên do mü trông trông trước, 
Bốn phía cày bừa nhớ nhớ nay. 
Tôn tổ uun trồng còn có đó, 

Đất trời ngàng dọc phải từ đây, 
Xoay vån con tạo khôn đâu nhẽ, 
Quét sạch tanh hôi một hội này. 


Theo Thơ uăn yêu nước Thanh Hóa. 
1. Sách Từ Ba Đình đến Hùng Lĩnh chép: “Ông sinh tại làng Hương La 


(Phụng Liên)”. 
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MỤC LỤC THẮNG CẢNH 


Nay mừng: 

Bể khôn tăm ngạc; 

Ái tắt khói lang. 

Trên chín tầng xiêm áo thánh thoi, nhạc tấu chữ thái 
bình 


hữu tượng; 
Dưới muôn họ huyén ca rộn rã, tiệc giăng câu thọ khảo 
vô cương. 


Áng ta nay: 
Danh lừng đất Ngọc; 
Tiếng nức làng Hương `. 
` Hương bạ gọi Phượng Ao hiệu cũ 2, 
Long mạch từ Na Lĩnh dán vë °. 
Hữu sa từ đá Kẽm quanh về, trên nën thánh, dưới nën 
cung, cảnh bạch hổ chon von ngoài điện bích; 
Tả sa từ núi Con dẫn xuống, trong giếng Ong, ngoài giếng 
Cay, nước thanh long quấn dạo trước cung đường. 
Côn Cây Na bút dựng kinh thiên, đóng biên tốn vị: 
Cây đa phướn, bút hoành dẫn thủy, đóng ở cấn phương. 
Nên thạch bích dựng nên miếu cũ; 
Đất dân liên còn để đi cương. 
Khí mạch kể đà nên tú di; 
Phong cảnh còn nhiều chốn thanh quang. 
Cảnh Hàm Rồng như bụt am tiên, nơi thắng thưởng xin 
người lịch lãm Ý; 
Mạch Đá Ó ra ba tháp bụt, cửa từ bi mặc khách cung 
nhường. 
Nước giếng Quán tứ thời trong leo lẻo; 
Đường Cửu Cung thiên lý thẳng giăng giăng ”. 


1. Đất ngọc: Chỉ phủ Tĩnh Gia, bao gồm cả huyện Nông Cống của tác giả. 
Xã Hương: Xã Hương Trì của tác giả. 

9. Hương bạ: Sổ sách của làng xã. 

3. Na Lĩnh: Còn gọi là Na Sơn, tức núi Nưa. 

4. Vùng am tiên, tương truyền xưa có tiên ở. 

5. Nước giếng trong phú của Đạo giáo. Đường thiên lý xuyên Bắc Nam. 


289 


Chốn yên cư, chín mười xóm huệ dán sơn thủy đều nên 
khá cảnh; 
Nơi giao dịch, mười hai phiên Hoè Thị vãng lai đâu cũng 
nguyện tài `. 
Chiết đưỡng dán nhờ đức triều đình, họ khẩn mới nên 
công đức; 
Bầu giáng phúc nhờ nơi thần thánh, dân thôn lại được 
j yên xương; 
Phong thổ đã ra bë thanh cảnh, 
Địa linh càng nhiều kẻ hiển lương. 
Lão những ông sâu sấu da mồi, trong bụng nhởn nho trên 
cõi thọ; 
Trẻ những lũ giăng giăng hồng nhạn, kiệu tay đủng đỉnh 
chốn ưường khang. 
Trai thanh quý nho phong chĩnh chiện; 
Gái thanh nhàn nữ tắc, nữ công. 
Tứ dân đã vậy; 
Tứ thú lại càng. 
Ngư vui nước trí ngồi câu, tay Khương Phụ điệu cần thao lược; 
Tiéu vui chốn non nhân hái củi, vai Mãi Thần nặng gánh 
kỉ cương 2 
Trong tỉnh điển, cánh giá rủ rê, tiếng tắt vặt âm nơi 
năm mẫu; 
Hội phóng thảo, mục đồng vui vẻ, tiếng í ơ vẳng chốn 
đào nguyên. 
Vụi thú chơi bời: 
Nhìn phong cảnh hương trì thêm thích thú; 
Kẻ mấy câu truyền bá tới tương lai `. 


Theo Thơ uăn yêu nước Thanh Hóa. 


1. Huệ dán: Dân được hưởng yên hàn. 
Hòe Thị: Chợ cây Hoe. 

2. Khương Phụ: Tức La Vọng, Khương Tứ Nha, chưa gặp thời, ngồi câu ở sông Vi, 
sau giúp vua Chu lập nghiệp lớn. 

Mãi Thần: Chu Mãi Thần, người nhà Hán, nghèo phái kiếm củi bán mà học. Sau 
làm nên, trở về “ngựa cưỡi dù che” (chữ dùng cúa Nguyễn Công Trú). 

3. Đây là một bài phú Nôm, ca ngợi cảnh đẹp vùng Hương Trì, của tác giả. Một 
vài chỗ ngờ có sai lệch. Chúng tôi chỉ ngắt câu lại cho ró tính đối xứng của thể văn. 

Chữ “mục lục” ở đầu bài, có thể hiểu la ghi lại, kể ra các thắng cảnh. 
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34. VŨ KIM HUY 
(? - 1887) 


Dân quanh vùng thường gọi là Đường Hiêng, có tài liệu ghi là Vũ Đình 
Huy. Quê ở làng Hòa Chúng, nay là xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, 
Thanh Hóa. 

Ông thông minh, học giỏi nhưng đi thi mãi cũng chỉ vào được tam 
trường. Có mở trường dạy học, sáng tác nhiều thơ Nôm mang tính châm 
biếm, hài hước. Ông theo Trân Xuân Soạn tham gia phong trào Cán vương và 
hy sinh trong khởi nghĩa Ba Binh. 


PHONG VỊ NHÀ QUAN ! 
1. Gửi quan ông. 


Phong vị nhà quan rứa cũng tôi, 

Ai ai cũng nhàng tiếng quan nuôi 2 
Ngày thì lếu láo cơm vài bữa, 
Tháng tiễn hom hem mấy kẽm lồi. 
Giày xác, xác xơ hênh mõm nhái. š 
Đậu sưa, sưa sëch lọt đầu ruồi *. 
Chè no nước lại, cau no xép °, 
Phong vị nhà quan rứa cũng đòi. 


1. Ba bài thơ này, Vü Kim Huy làm khi thôi dạy học ó nhà viên Tri huyện 
Quảng Xương. 
2. Nhang: Nhặng si, làm ón lên. 
3. Hênh: Há ra. 
4. Đậu sưa: Áo đậu thưa đến nỗi ruồi chui lọt. 
5. Nước chè hâm lại, tha hó uống. Cau thì ăn toàn cau xép. 
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2. Gủi quan. bà. 


Cùng hùng thuốc bốc mới hôm qua, 
Ngùng nghỉnh hôm nay bắc bậc bà. 
Lắc lëm đông tiền hoa miệng rắn, 
Bon chen hạt.mắn đãi phân gà *. 
Đêm đêm gá bạc buôn quân lệ °, 
Tháng tháng tiền thuê kiếm lũ nha °. 
Lâ lối phong lưu đâu có thế, 

Khinh ta, ta có trọng chỉ mà. 


3. Bài kêt. 


Phong ui nhà quan thế cũng tôi, 
Đầu năm nô nức ruge thây nuôi *. 
Cơm ăn trộn thứ đô cho mẻ, 

Áo mặc hình như lưới bẫy ruôi. 
Thuốc lá hai tiền đưa tháng một, 
Trâu ăn ba miếng cặp hàng đôi Š. 
Thế mà lại muốn con hay chữ, 


Muốn con hay chữ có con b... Š 


Theo Thơ uăn trào phúng Việt Nam, 
Nxb Văn học, Hà Nội, 1974. 


1. Tục ngữ, ý nói biển lận. 
2. Bà huyện mở sòng, cho lính đánh bạc, để thu tiền. 
3. Hàng tháng thuê lũ nha lại làm việc, đứng giữa ăn tiền. 
4. Rược: Rước mời. 
5. Trầu đưa miếng nhưng ăn hai lần thì vừa vì nhỏ. 
6. Thầy dó bực quá chửi tục để từ mặt chủ nhà . 
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THƠ DÁN TRÊN CÂY 


Làng nước gì đây hỡi chú tiêu, 
Lá xanh xanh ngắt nước trong veo. 
H 


Bên kia chợ Mốc đoàn quân đóng `. 
Lối nọ ngàn Nua uó ngựa trèo 2. 
Kë bẩm non Bung ° râm tiếng báo, 
Người thưa tổng Cổ rộn loài miêu. 
Đôn quan tå đóng đâu đâu tá, 


Trải mấy eo qua, trải mấy đèo *? 


Theo Thơ uăn yêu nước Thanh Hóa. 


1. Chợ hiện còn, thuộc xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tính Thanh Hóa. 

2. Ngàn Nua: Núi Nua, nằm trên đất của ba huyện Như Xuân, Nông Cống, Triệu Sơn. 

3. Non Mung: Thuộc địa phận xã Trung Thành, của huyện Nông Cống và xá Tân 
Ninh của huyện Triệu Sơn. 

4. Tác giả cùng một số người tìm đường về đôn cúa Trần Xuân Soạn, đóng ở Bái 
Nham, thuộc huyện Triệu Sơn bây giờ. Dọc đường, ông làm bài thơ này. 
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35. NGUYÊN SỰ CHI 
(2) 


Ông quê ở làng Bềng Trung, nay thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc, 
tỉnh Thanh Hóa, Đậu Cử nhân, làm Tri phủ Lý Nhân, tỉnh Hà Nội (nay thuộc 
tỉnh Hà Nam). Đông Khánh lên ngôi vua, Nguyễn Sự Chi bó quan về tham gia 
phong trào Cần vương với văn thân Thanh Hóa, được Tôn Thất Thuyết trao 
chức Tán tương quân vụ. Ông ra Yên Thế, liên lạc với Hoàng Hoa Thám trở 
về, bị giặc Pháp đón bắt ở truông Thanh Xá, sau đó vì nhờ có đủ 100 người 
trong họ, trong làng ký tên bảo lãnh nên được tha. Từ đó, bỏ đi lang thang, 
khi day học, khi làm sư chùa Báo (thuộc xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc). Ông 
sáng tác nhiều, có Báo Sơn thi tập nhưng thất lạc. Hiện chỉ sưu tầm được một 
bài ca trù và một bài thơ chữ Hán. 


昕 酷 相 持 
Ekt KK 
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开口 不 如 售 口 隐 
入 头 始 觉 出 头 准 
早 知 具 落 渔 狐 手 
ETRAS Ë + 
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Phiên âm: 
BẠNG DUẬT TƯƠNG TRÌ 


Yên thủy mang mang, Dịch thủy hàn, 
Vấn cừ hà sự lưỡng tương can? 

Phù tram lưỡng diện châu thai tổn. 
Chuyển triển sa biên thúy vũ tàn. 
Khai khẩu bất như hàm khẩu ẩn, 
Nhập đầu thủy giác xuất đầu nan. 
Tảo tri cụ lạc ngư ông thủ, 

Hối bất phi tiêm các tự an. 


Theo Thơ uăn yêu nước Thanh Hóa. 


Dịch nghĩa: 
TRAI CÓ CHỌI NHAU ` 


Khói nước mênh mang, sông Dịch lạnh, 

Thử hỏi hai bên có can hệ gì với nhau ? 

Chìm nổi trên mặt nước, làm tổn hại đến viên ngọc quý 
đang ấp ủ, 

Lặn lội ở bên bò cát làm hông cả bộ lông màu sắc sặc sỡ. 

Mở miệng mới biết không bằng ngậm miệng mà giữ thân. 

Chui đầu vào mới biết cất đầu ra là khó. 

Nếu sớm biết đều rơi vào tay lão đánh cá. 

Hối hận đã không bay cao lặn sâu, tìm chỗ yên ổn cho mình. 


1. Chiến Quốc sách chép: Trai mở miệng phơi nắng. Có thấy mó. Trai khép vỏ, 
cặp chặt cò. Không con nào chịu con nào, người đánh cá thấy chộp ngay được cả hai. 
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Dich thơ: 


Sông Dịch lạnh mờ khói sóng yên. 
Chuyện gì can hệ đến hai bên? 

Nổi chìm tổn hại viên châu quý, 
Lặn lội nát nhầu bộ cánh tiên. 

M6 miệng không bằng co miệng lại, 
Chui đâu rôi khó cất đầu lên! 

Nếu hay cùng bị ông chài tóm, 

Lặn kín bay cao ắt ven tuyển. 


TU CHÙA BÁO 


Vui thay thú Báo Ân sơn tu, 
Cảnh con con mà đủ để chơi. 
Kia cây, kia nước, Ria dá, bìa trời, 


Thuyên bát nhã lênh đênh chèo bát ngát |. 


Văn xa, Thang tự tri hà nhật 由 
Lãng uyển, băng hô độ thử sinh °. 
Con người ta hê muốn thì nên, 


Déu thành Phật thành Tiên nào có khó. 
Quanh ngày tháng trăng trăng gió gió, 


“Đã tu, tu trót, qua thì, thì thôi Ý, 
Ai muốn coi, lên núi Báo mà coi. 


Theo Thơ uăn yêu nước Thanh Hóa. 


Vũ Minh Am dịch. 


1. Thuyên bát nha: Thuyền của nhà Phật, đưa chúng sinh qua bể khổ. 


2. Nghĩa: Xe của vua Văn, chữ của vua Thang bao giờ mới có; 
3. Lấy vườn mây và bầu băng giá của Phật cho qua kiếp này. 


4. Truyện Kiêu: 
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Dó dang, nào có hay gì? 
Đã tu, tu trót, qua thì, thì thôi! 


36. NGUYÊN QUANG BÍCH ! 


(1832 - 1891) 


Ông tên chữ là Hàm Huy, hiệu Ngư Phong, quê làng Trình Phố, huyện 
Trực Định, tỉnh Nam Định cũ (nay thuộc huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). 
Ông đỗ Hoàng giáp đình nguyên khoa Kỷ Tị (1869), đã trải các chức vị chính: 
Tri phủ Lâm Thao, Án sát Sơn Tây, Tế tửu Quốc Tử giám, Chánh sứ Sơn 
phòng rồi Tuần phủ tỉnh Hưng Hóa. 

Ông là một sĩ phu chủ chiến, kiên quyết chống Pháp xâm lược. Tháng 4 - 
1884, quân Pháp tiến công Hưng Hóa, ông đang làm Tuân phủ ở đó đã anh 
dũng chỉ huy binh lính giữ thành. Thành mất, ông rút quân lên vùng rừng núi 
Tây Bắc, lập căn cứ chống Pháp lâu dài, không chịu tuân lệnh bãi binh của 
triéu đình. Năm 1885, vua Hàm Nghỉ xuất bón kêu gọi kháng chiến, phong 
trào Cần vương bùng nổ, ông được phong Lễ bộ Thượng thư sung Hiệp thống 
Bác Kỳ quân vụ trở thành một nhân vật lãnh đạo trọng yếu của phong trào 
kháng chiến ở Bắc Ky. Địa bàn hoạt động của ông bao gầm suốt dai Tây Bắc 
vùng sông Hồng, sông Đà, sông Chảy, từ Sơn Tây, Hưng Hóa lên tới vùng 
biên giới phía Bắc. Dưới trướng ông có nhiều tướng giỏi như Nguyễn Văn 
Giáp, Đề Kiểu, Đốc Ngữ v.v... Biết dua vào núi rừng hiểm trở và dùng lối 
đánh du kích, nghĩa quân - bao gồm cả người. Kinh và người miễn núi - đã lập 
được nhiều chiến công oanh liệt và làm cho quân thù tổn thất nặng nề. Ông 
đã được vua Hàm Nghi hai lần cử sang Vân Nam câu viện Trung Quốc. Địch 
dùng bọn ngụy quan đem danh vọng, tiên tài mua chuộc, ông cương quyết cự 
tuyệt, thé chết không hàng. Nghĩa quân gặp nhiều khó khăn về lương thực, 
khí giới, ông còn bị đau yếu luôn, nhưng không hề thoái chí, nản lòng. Sau 
nhiễu phen chiến đấu, giằng co với địch, cuối năm 1890, ông đang xúc tiền 
một cuộc phản công lớn vào năm sau, thì chuyển bệnh nặng và mất vào ngày 


1. Ông vốn họ Ngô, vì gia cánh nghèo túng, cha ông phải nhận làm con nuôi một 
nhà họ Nguyễn, nên phải đổi họ. Con cháu ông về sau déu khôi phục lại họ Ngô. Song 
vì nhiều sử sách, văn bản chính thống trước đây đã chép họ Nguyễr. thành quen, nên 
cứ để thế. : 

Về thời gian ông mất, nhiều tài liệu trước đây đều ghi là 1889. Nay căn cứ theo 
Ngu Phong tướng công truyện hy do con ông là Ngô Quang Đoan viết về cha thì ông 
mất vào ngày 15 tháng 12 năm Canh Dán, tính ra là ngày 5-1-1891. Vậy xin đính 
chính lại. 
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5-1-1891 ở bản đoanh Tôn Sơn, châu Yên Lập, nay thuộc tỉnh Phú Thọ. Ông 
còn để lại Ngư Phong thi tập gồm 90 bài, sáng tác trong thời gian kháng 
chiến. Tập thơ đã nói lên được tinh thần quyết tâm chiến đấu, không sợ gian 
khổ hy sinh của nghĩa quân và tác giả, đồng thời cũng nói lên được tình 
thương yêu, déng cam cộng khổ giữa những người cùng chí hướng miễn núi và 
mién xuôi trong công cuộc đánh giặc cứu nước. Tập thơ còn phản ánh được 
phần nào tình cảm của nhân dân và sĩ phu Trung Quốc đối với cuộc kháng 
chiến của nhân dân Việt Nam hôi cuối thế kỷ XIX. 


山路 行 自慰 
M J2 A Jh đã 4+ 3È 
Ë] š #4 + # + kí 
sñ L S A H Hệ 
TIRATE 
Phiên âm: 

SƠN LỘ HÀNH TỰ ỦY 

Kỳ khu mạc phạ lộ hành nan, 

Đồ báo dư sinh thệ thốn đan. 

Đầu thượng quân thân thiên nhật chiến, 


Giang sơn đáo xứ hộ bình an. 


Ngư Phong thi tập. 
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Dịch nghĩa: 
ĐI ĐƯỜNG NÚI TỰ AN ỦI ! 


Đường gập ghënh hiểm trở, chẳng sợ khó đi, 

Tuổi già yếu này thê đem tác lòng son lo dén nợ nước. 
Chữ trung hiếu đội trên đầu, có mặt trời soi chiếu, 
Khăp nơi, non sông che chở cho được bình yên. 


Dich thơ: 


Góp ghênh nào sợ bước gian nan, 
Cứu nước thân già da sắt son. 
Trung hiếu trên đâu trời chiếu dọi, 
Non sông che chở được bình ơn. 


Theo Thơ văn Nguyễn Quang Bich, 
Nxb Văn Học, 1973 
Kiều Hữu Hy - Lá Xuân Mai dịch. 


1. Theo tiču dẫn của tác giả, ngày mồng 10 tháng 7 năm Ất Dậu, Hàm Nghi 
nguyên niên (19.8.1885), Nguyễn Quang Bích phụng mệnh đi sứ sang Vân Nam xin 
quân cứu viện của Trung Quốc, dọc đường tức cảnh làm bài thơ này. 
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Phiên âm: 
QUÁ LƯU QUÂN ĐỆ TRẠCH CẢM TÁC 
Nhất 


Đệ đường nhất cự phó hôi phi, 
Hà sự Nam lai hựu Bắc quy? 

Toán đắc công danh phi đị xứ, 
Bất kham quá thử nhật tà huy. 


Nhị 


Sơ lai vũ ngọc diêc nan phán, 

Nhất phiến trung thành cửu bệ văn. 
Ky thứ Long Biên nhung tiệp báo, 
Nhân nhân truyền thoại Hắc Kỳ quân. 


Tam 


Khả lân vô học muội trì thân, 
Thương kiếm tài cao thục tỷ luân. 
Đáo để hùng tâm chung bất tỏa, 
Bắc quy đo thé sát Dương nhân, 


Tứ 
Văn đạo Nam Khê khứ bộ trì, 
Quân tâm bất lạc, ngã tâm bị. 
Viêm thiên vũ lộ trường minh khắc, 


Do hữu lai nhân đính hội kỳ. 


Ngư Phong thì tập. 
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Dịch nghĩa: 


CẢM TÁC KHI QUA NHÀ 
ÔNG LƯU VĨNH PHÚC ! 


1 


Chỉ một mòi lửa mà bao nhiêu doanh trại đều thành tro 
bay, 

Vì lẽ gì ông đã sang Nam lại trở về Bắc? 

Tính lại đường công danh không phải việc dễ, 

Buổi chiều tà, qua đây lòng không chịu nổi. 


II 


Ban đâu mới đến, ngọc đá lẫn lộn khó mà phân biệt được, - 
Nhưng dần dà về sau, lòng trung thành của ông đã đến 

tai vua 2. 
Mấy lần có tin đại thắng ở Thăng Long báo về, 
Làm cho nhân dân đầu đồn tiếng quân Cờ Đen. 


1. Lưu Vĩnh Phúc người Quảng Tây đã giúp ta lập được nhiều chiến công như giết 
tướng Pháp Gácniê (F.Garnier) (20-12-1873), Rivie (H. Rivière) (19-5-1883), được triéu 
đình Huế phong chức Tam Tuyên dé đốc. Tháng 6 - 1885, nhà Thanh diéu đình với 
Pháp, rút hết quân về nước; Lưu Vĩnh Phúc cũng được lệnh phải rút về. Ông mấy lần 
xin triêu đình Thanh cho ở lại nhưng không được. Không muôn đê giặc Pháp sử dụng 
những doanh trại của ông, trước khi rút ông cho người đến xứ Báo Thắng đốt hết. 

9. Lúc đầu, giữa Lưu Vinh Phúc với các cánh quân khác của Ngô Côn, người ta 
chưa phân biệt được kẻ tà người chính. Sau khi thấy rõ công lao của ông trong việc 
tiễu phi, đảm bảo cho dân yên ốn làm ăn; tỉnh thần mới tâu về triểu đình Huế xin 
trọng dụng ông. 
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Dịch thơ: 


III 


Đáng tiếc là người ít học, kém sáng suốt về giữ mình, 
Chứ như tài thương kiếm ít người sánh kịp. 
Tấm hùng tâm của ông cuối cùng cũng không nhụt, 
Đã kéo quân về đất Bắc rồi, vẫn còn thể sẽ tiêu diệt 
giặc Tây!. 


IV 


Nghe nói khi qua Nam Khê ông dùng dàng đi không dứt”, 
Lòng ông không vui, lòng tôi đau xót. 

Ơn mưa móc của vua nước tôi ông vẫn khắc xương ghi dạ, 
Sau đây chúng ta còn có thể ước hẹn gặp lại nhau. 


Bó đuốc dinh đồn hóa bụi bay, 

Qua Nam vê Bắc lẽ nào đây? 

Công danh mới biết đường không dêr 
Ngao ngán chiều hôm trước cảnh này! 


H 


Lúc đầu ngọc đá chứa phân mình, 
Dán được nhà vua tỏ tác thành. 
Mấy độ Long Biên tin thẳng lớn, 
“Cờ Đen” ai nấy biết uy danh. 


1. Khi sắp về Trung Quốc, ông có cho người tin cẩn đến nói với Nguyễn Quang 
Bích rằng: Giác Pháp chưa dẹp yên thì ông tuy vé nước, dhưng không bao lâu sẽ trớ 


lai. 


2. Nam Khê thuộc phủ Khai Hóa (Vân Nam). Qua đây, Luu Vĩnh Phúc luu quân 
lại ba tháng, dùng dàng không muốn về. Nhưng sau, ông cùng phải theo lệnh nhà 


Thanh. 
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II 


Ít học, mưu thân chước chứa hay, 
Tài cao cưng kiếm mấy ai tây. 

Một bầu nhiệt huyết không hề nguội, 
Vë Bắc còn thê phải giết Tây. 


IV 


Nghe nói Nam Khê chậm gót vê, 
Ông buôn tôi cũng chẳng uui chỉ. 
Trời Nam mưa móc còn ghi nhớ, 
Gặp gỡ sau đây hẳn có kỳ. 


Theo Thơ uăn yêu nước nửa sau thế ky XIX. 
Nxb Văn học, 1970. 
Hoàng Tạo dich. 
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Phiên âm: 


HỮU HOÀI 


Chỉ quán thê thê ngã niệm thương, 
Tân Nhai thu khí thuộc tha hương. ` 
Nham hồi phong hưởng xuyên lâm khứ, 
Dạ tĩnh đào thanh nhập đạm lương. 
Thống khốc vị năng vi Sở khách, 

Đồng tâm liêu khả kết Chu lang. 

Chỉ kim nhật cửu mang hoài trọng, - 
Cán hướng Nam Sơn chúc thọ trường. 


Ngư phong thi tập. 
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Dịch nghĩa: 
CÓ LÒNG TƯỞNG NHỚ 


Quán trọ hắt hiu khiến ta sinh ra nghĩ ngợi, 

Trời thu Tân Nhai hoàn toàn là nơi đất khách. ! 

Tiếng gió quanh vách núi, thổi xuyên qua rừng rậm, 

Tiếng sóng vỗ trong đêm vắng, lọt vào giường nằm lạnh lẽo. 

Chưa làm được như khách nước Sở đứng trước sân Tần mà 
khóc lớn Ÿ, 

Song tạm có thể kết với chàng Chu làm bạn đồng tâm °. 

Nay chỉ còn một nỗi quan hoài bấy lâu mang nặng. 

Kính cẩn quay về dãy núi Nam chúc vua vạn thọ. 1 


Dịch thơ: 


Quán trọ buôn tênh những đoạn trường, 
Tân Nhai thụ lạnh chốn tha hương. 

Gió xuyên rừng rậm quanh từ núi, 
Sóng dội ban đêm lạnh tới giường. 
Khóc lóc chưa hay làm Sở khách, 

Cùng lòng xin hết uới Chu lang. 

Ngày đêm uiệc nước quan hoài nặng, 
Xin hướng Nam Sơn chúc chén vàng. 


Theo Thơ uăn Nguyễn Quang Bích, 
Nxb Văn học, 1973. 
Kiểu Hữu H$ - La Xuân Mai dich. 


1. Tân Nhai, không rõ đích xác ở đâu. Có thể là một thị trấn cách Lào Cai không 
xa mấy về phía Đông Nam. Ở tỉnh Bắc Cạn cũng có nơi gọi là Tân Nhai, nhưng không 
nằm trên đường đi của tác giả. 

2. Thân Bao Tư (đời Xuân Thu) làm quan nước Sở. Khi Ngô đánh Sở, ông sang 
Tần cầu cứu, nhịn ăn bảy ngày liên, quỳ khóc ra máu mắt trước sân vua Tần. Vua Tần 
cảm động, cho quân sang giúp Sở, đánh tan được quân Ngô. 

3. Chàng Chu: Chu Du, đại tướng sư nước Đông Ngô đời Tam Quốc. Chu Du đã 
liên minh với Gia Cát Lượng nước Thục, đánh quân Tào Tháo trên sông Xích Bích. 

4. Thơ Đường có câu; “Nguyện hướng Nam Sơn thọ nhất bôi” (nguyện hướng về 
núi Nam nâng chén chúc thọ vua). 
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Phiên âm: 
ĐỘC CHƯỚC 


Nhật gian lưỡng thứ mạn trì bôi, 
Túy hậu mang mang bạch phát đồi. 
Hoàng cúc di kinh thu phố lão, 


Thanh tiêu trường đắc nguyệt luân khai. 


Liên sơn màu thụ vân vi chướng, 
Nộ thạch hào ba thủy tự lôi. 
Đồng sự chư quân vô kiến tiếu, 
Ky đa ưu uất cửu trường hồi. 


Ngư Phong thi tâp. 
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Dịch nghĩa: 


Dich thơ: 


UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH 


Ngày hai bận khật khà nâng chén, 

Sau khi say, lơ mơ nghĩ đến mái tóc bạc. 

Hoa cúc vàng trong vườn thu nay đã rạc, 

Nhưng giữa đêm thanh còn được nhìn mãi vàng trăng lên. 
Mây dâng khắp núi, cây cối rám rì, 

Sóng gào đá sủi, nước ầm ầm như sấm 

Các bạn đồng sự chớ thấy mà cười, 

Bao nhiêu nỗi lo buồn u uất, ruột vò chín khức. . 


Hai lần cất chén mỗi ngày thường, 
Say ngất mơ màng mái tóc sương. 
Hoa cúc thu tàn vàng úa sốc, 

Vành trăng đêm tĩnh bóng soi gương. 
Che cây, núi khốp màn máy phú, 
Xói đá, sông dôn tiếng sấm ran. 
Đồng sự xin đừng cười giễu lão, 
Lòng đau chín khúc nút như tương. 


Theo Thơ uăn Nguyễn Quang Bích, 
Nxb Văn học, 1973. 
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Phiên âm: 
TRÙNG CỬU CƯ SƠN GIA 


Son cư liêu lạc thục vi ngu, 

Tiết trị trùng đương hứng chuyển cô. 
Tối hữu sáu tâm quan hải nhạc, 

Bất kham thanh chước bội thù du. 
Nông nhân vọng ủy kim triêu vũ, 
Hành khách kinh văn lĩnh bạn cô. 


Thùy thức Phong thành Ngưu Đẩu khí, 


Tịnh tương thử ý thướng tằng lâu. 


Ngư Phong thi tập. 
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Dịch nghĩa: 
TIẾT TRÙNG CỬU Ở NHÀ SÀN TRÊN NÚI ! 


Ở trên núi vắng lặng, lấy ai làm vưi, 

Gặp tiết Trùng dương mà hứng thú trå nên cô quanh. 

Lòng sầu đương gửi cả vào non biển, 

Không thể còn cái thú uống rượu đeo hoa thù du ”. 

Trận mưa sáng nay, nhà nông thảo lòng mong đợi, 

Khách đi đường giật mình khi nghe tiếng đa đa kêu trên 

sườn non. 

Ai biết được kiếm khí ở Phong thành xông lên tận sao 
Ngưu, sao Đẩu °, 

Cùng xin đem ý ấy bước lên lầu cao. 


Dich thơ: 


Cùng ơi tiêu khiển chốn rừng xa, 
Hung thú trùng dương kém dám đà. 
Bối rối dau lòng lo viéc nước, 

Ngượng ngùng uống rượu uới đeo hoa. 
Mừng mua buổi sáng người cày ruộng, 
Nghe tiếng gò gô khách nhớ nhà. 

Ai biết Phong thành Ngưu, Đểu sáng? 
Lên lầu ý ấy ngỏ cùng ta. 


Theo Thơ uăn Nguyễn Quang Bích, 
Nxb Văn học, 1973. 
Kiểu Hữu Hy - La Xuân Mai dịch. 


1. Trùng cửu tức ngày mông 9 tháng 9 âm lịch, cũng gọi là Trùng dương. Trước 
đây nhân dân thường có tục lệ đi hái thuốc vào ngày ấy. 

2. Thù du là một loại cây làm vị thuốc. Ở Trung Quốc trước đây có tục đến ngày 
Trùng cửu thì uống rượu hàng cúc, đeo hoa thù du hay là uống rượu thù du. 

3. Đời Tấn Huệ Đế, Quảng Vũ hầu Trương Hoa ban đêm trông lên phận vị sao 
Ngưu, sao Đấu thấy có khí sắc tía, liên gọi Lôi Hoán hỏi. Lôi Hoán nói đây là tinh khí 
của bảo kiếm xông lên, nhân đó Trương cử Hoán đi làm quan lệnh Phong thành. Khi 
đến huyện, Hoán sai người đào dưới nën nhà ngục được một cái hòm, trong đựng hai 
thanh kiếm Long Tuyển và Thái A. 
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Phiên âm: 


HỒI NHẬT, TÁI QUÁ 
LƯU QUÂN MÔN CỰU TRẠCH 
Địa quan thần xỉ tiếp phân ai, 
Toán thử thùy nhân diệc mậu tai. 


Bả đác lương cung hà xứ khứ? 
Thu phong sắt sắt độc giang đài. 


Ngư Phong thi tập. 
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Dịch nghĩa: 


NGÀY VỀ LAI ĐI QUA NHÀ CŨ 
CỦA ÔNG LƯU ! 


Địa thế hai nước quan hệ với nhau như môi với răng, có 
d khói bụi cũng tiếp giáp, ° 
Người nào tính việc ấy thực là một điều lâm lớn š. 
Cái cung tốt đã đưa đi nơi nào rồi *? 
Một pháo đài bên sông, gió thu hiu hắt 5. 


Dịch thơ: 


Môi răng dia thế đấy liền đây, 
Lâm lỡ ai xui đến thế này. 

Đưa mất lương cung di chỗ khác, 
Pháo dài tro để gió thu bay. 


Theo Thơ uăn Nguyễn Quang Bích, 


Nxb Văn học, 1978. 
Kiều Hữu Hy - La Xuân Mai dich. 


1. Chỉ Lưu Vĩnh Phúc. 

2. Đời Xuân Thu, Tấn hầu mượn đường nước Ngu Để sang đánh nước Quắc. Cung 
Chi Kỳ can vua Ngu: Hai nước Ngu và Quắc ví như môi với răng, môi hó thì răng lạnh. 
Vua Ngu không nghe, quả nhiên sau khi nước Tấn đã diệt nước Quắc liền diệt luôn 
nước Ngu. 

3. Câu này ám chỉ việc nhà Man Thanh nhượng bộ nhục nhã thực dân Pháp. Sau 
khi ký hiệp ước Thiên Tân (6-1885), triều đình nhà Thanh hạ lệnh rút hết quân đội 
ra khỏi Bắc Kỳ. 

4. Câu này ý nói: Giặc đương còn mà đã gọi Lưu về nước, ví như chiếc cung tốt 
đem nơi khác. 

5. Pháo đài bên bờ sông, chỉ những pháo đài của Lưu Vĩnh Phúc xây chống cự với 
giặc Pháp. 
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Phiên âm: 
QUÁ CHIẾN THAN 


Đà thủy tố châu ngại trách than, 
Chiến Than hựu thị thập phần nan. 


Thúy thanh bào háo thiên ngưu hống, 


Thạch duẩn lân tuân vạn giáp toàn. 
Xà trận uyên điên vu ngạn chử, 
Hùng sư ẩn hiện điệp cương loan. 
Thánh triểu đăng trật đa niên tuế, 
Bằng trượng uy linh điện Thái Bàn. 


Ngư Phong thi tập. 


313 


Dịch nghĩa: 
QUA CHIẾN THAN ! 


Thuyền ngược đòng sông Đà bị vướng nhiều thác có đá, 
Thác Chiến Than lại khó qua gấp mười. 
Tiếng nước ào ào như hàng ngàn con trâu rống, 
Đá mọc như măng 16m chớm, tựa hồ hàng vạn binh khí 
đâm lên. 

Bờ nước uốn khúc như trận thế rắn bò, 
Ngọn núi trập trùng như đoàn quân gấu dù ẩn hiện. 
Thần sông ở đây đã được triều đình nhiều lần phong sắc, 
Dựa vào uy linh đó nên vẫn vững chắc như Thái Sơn, 

Bàn Thạch 2 


Dịch thơ: 


Ngược thác sông Đà khó mấy mươi, 
Nay qua thác Chiến hhó bằng mười. 
Nước như trâu rống nghe âm tHếng, 
Đá tựa gươm trần mọc khắp nơi. 
Trận rắn quanh quanh bờ sát bãi, 
Quán hùm lớp lớp núi chen đổi. 
Bao năm phong sốc ơn triều nặng, 
Nhờ cậy uy linh nghiệp chẳng dời. 


Theo Thơ vän yêu nước nửa sau thế ký XIX. 


Nxb Văn học, 1970. 
Hoàng Tạo dich. 


1. Thác lớn này nằm trên dòng sông Đà thuộc địa phận tỉnh Sơn La. 
2. Sách có câu “Thái Sơn, Bàn Thạch”, ý nói một sự vững chắc đời đời không 
lay chuyển. 
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登 太 平山 
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Phiên âm: 
ĐĂNG THÁI BÌNH SƠN 


Chu hỏi sổ lý bao, 

Trác trác thiên tàng cao. 
Sách mã thướng sơn đỉnh, 
Mãn sơn câu bóng khao. 
Tứ cố vô nhân yên, 

Chinh phu tâm đao đao. 
Đồng tâm sơn khả di, 
Ninh vấn lộ hành lao. 
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Dịch nghĩa: 
LÊN NÚI THÁI BÌNH : 


Núi bao vòng quanh hàng mấy dặm, 

Cao chót vót đến nghìn tầng. 

Quất ngựa lên đến đỉnh núi, 

Thấy toàn là lau lách um tùm. 

Bốn bề vắng tanh không có người ở. 

Kë chinh phu lòng nao nao. 

Đồng lòng chung sức thì núi cũng có thể đời, 
Việc gì phải hôi đến đường xa khó nhọc. 


Dịch thơ: 


Núi bao quanh mấy dặm, 
Chót vót nghìn tầng cao. 
Quất ngựa lên đến đỉnh, 
Kháp nơi đây lách lau. 

Bốn bề không khói bếp, 
Chinh phu lòng nao nao. 
Đông lòng chuyển được núi, 
Nói chỉ đường gian lao. 


Theo Thơ vän yêu nước nửa sau thế kỷ XIX. 


Nxb Văn học, 1970. 
Hà Văn Tấn địch. 


1. Một ngọn núi cao ở phủ Thái Bình cũng là tên gọi đất Mường Việt (tức Việt 
Châu) dưới đời Trân. Tới thời Nguyễn đổi làm huyện Yên Châu. 
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= +> 2 2 
和 宗室 说 诗 
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Phiên âm: 
HỌA TÔN THẤT THUYẾT THI 
Nhất 

Nam thiên định phận đế vương châu, 

Tiền sử chiêu chiêu vũ liệt ưu. 

Lân quốc giản thư tàng hữu ước, 

Tuế quân xích hỏa chính phùng lưu. 

Tấn Văn, Thành Bộc trì sài mã, 

Gia Cát, Kỳ Sơn xuất mộc ngưu. 

Thắng toán ký đa Trù Bút hạ, 


Vân tiêu bằng cách chỉ cao thu. 


Ngư Phong thi lập. 
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Dịch nghĩa: 
HỌA THƠ TÔN THẤT THUYẾT 


I 
Việt Nam là đất đế vương, trời đã chia dinh địa giới rõ ràng, 
Sử sách trước đây còn rực rỡ những võ công oanh liệt 
Nước láng giéng [Trung Hoa] từng có thư từ đi lại, minh 
ước với ta, 
Sao Thái tuế {sao Hỏa] chính gặp vào lúc đang rực lửa dó! 
Tấn Văn Công ở trận Thành Bộc, ruối ngựa chạy đeo cành 
củi ở đằng sau ˆ 
Gia Cát Lượng đánh trận Kỳ Sơn, dùng trâu gỗ có máy để 
vận chuyển 3. 
Đã bao nhiêu lần ngôi tính toán chiến lược ở trạm Trù Bút, 
Nhăm vào mùa thu, chim đại bàng sẽ cất cánh tung mây. 


1. Thơ Thất nguyệt thiên Mån phong của Kinh Thị có câu: “Thất nguyệt lưu Hóa” 
(tháng bảy sao Hỏa mọc sa xuống). Câu này có thể hàm ý: Tháng bảy, Trung Quốc sẽ 
đưa quân sang cứu viện. 

2. Tấn Văn Công đời Xuân Thu đánh nhau với quân Só tại xứ Thành Bộc, dùng 
mẹo nghỉ binh cho buộc củi đằng sau ngựa, rôi đánh ngựa chạy làm bụi bay mù trời. 
Quân S6 thấy vậy, tướng quân Tấn đông mạnh mà mất tính thần. Câu này còn có ý 
mong vua Hàm Nghi rồi cũng phục quốc được như Tấn Văn Công. 

3. Gia Cát Lượng đời Tam Quốc giúp Lưu Bị lập lại cơ nghiệp nhà Hán. Trong 
khi đánh quân địch tai Kỳ Sơn, ông đã dùng đội trâu máy bằng gỗ để vận tài lương 
thực. 

4. Tương truyén Gia Cát Lượng khi đi đánh giặc thường đóng quân tại huyện 
Quảng Nguyên (Tứ Xuyên) để trù tính việc quân, gọi nơi đó là Trù Bút dịch. 
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Dịch thơ: 

Non sông trời định cõi Nam bang, 
Võ liệt ghi truyền vån uë vang. 
Nước bạn đã trao lời định ước, 

Hóa tinh uừa độ bóng quay ngang. 
Ngựa dong Thành Bộc đeo thêm củi, 
Trâu gỗ Kỳ Sơn uận-tải lương. 

Trù tính quên cơ nơi Bút Dịch, 
Cánh bằng nhằm đợi gió thu sang. 


Theo Thơ uăn Nguyên Quang Bích, 
Nxb Văn học, 1978. 
Kiêu Hữu Hy - Lã Xuân Mai dich. 


和 宗室 说 诗 
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Phiên âm: 
HỌA TÔN THẤT THUYẾT THI 


Tứ 


Trì khu vạn lý chướng lam biên, 

Nỗ lực tu kỳ van cửu thiên. 

Thục chúa Đông hòa thư chưởng hợp, 
Tống gia Nam độ đắc dân liên 

Tứ phương chuyên đối thù nan sự, 
Nhất mệnh vô tài quý khách niên. 
Tụ mễ vi sơn như thử nhật, 

Tảo tương tâm sự hướng đăng tiền. 


Ngư Phong thi tập. 


Dịch nghĩa: 
HỌA THƠ TÔN THẤT THUYẾT 


IV 


Rong ruổi hàng vạn dặm ở miền biên cương lam chướng, 

Gắng sức cùng nhau quyết xoay trời trở lại. 

Vua Thục bên Đông hòa với Ngô bàn kế đánh Nguy, chữ 
viết trong tay hợp nhau `, 

Nhà Tống chạy về Giang Nam, vẫn được lòng dân yêu mến A 


1. Gia Cát Lượng giúp Thục chúa là Lưu Bị hòa với Đông Ngô để hợp lực đánh Tào Tháo, 
hội đàm với tướng Đông Ngô là Chu Du. Hai người không hẹn ước với nhau mà đều viết một 
chữ “hỏa” trong bàn tay, nghĩa là muốn đánh Tào Tháo thì phải đánh theo kế hóa công. 

2. Nhà Tống bị nước Kim đánh, phải bó chạy xuống phương Nam, nhờ được nhân dân 
ủng hộ, sau trung hưng lên được. Cả hai câu thơ 3 và 4 ý nói: Nước nhà dưới sự ủng hộ của 
nhân dân vẫn có thể trung hưng như nhà Nam Tống, nay cẩu cứu với Trung Quốc, cũng như 
Thục câu viện với Ngô, thì có thë đánh được giặc Pháp. 
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Đi sứ bốn phương, ứng đối thật là việc khó !, 

Nhận một chức vụ then mình kém tài, để năm tháng trôi qua. 
Vun gạo làm núi, xem xét hình thế ngày nay Ÿ, 

Tâm sự ấy đã từng chong đèn suy nghĩ. 


Dich thơ: 


Xông pha muôn dặm chướng lam đây, 
Cố sức tranh trời vån đổi thay. 

Nam độ Tống gia, dân giúp súc, 

Đông hòa Thục chúa, chữ trong tay. 
Bốn phương dt sứ khôn lo hiệu, 

Một viéc không xong uống tháng ngày. 
Đổ gạo vě hình hang uới núi, 

Ngọn đèn soi tỏ tấm lòng này. 


Theo Thơ uốn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX. 


Nxb Văn học, 1970. 
Kiểu Hữu Hy - La Xuân Mai dịch. 


1. Khổng Tử nói: Đi sứ sang bốn phương không hổ then đến mệnh lệnh của vua. 
2. Mã Viện trước khi kéo quân đánh Ngỗi Ngao, lấy gạo đổ ra vẽ thành hình 
hang núi và trận thế cho Quang Vũ xem, Quang Vũ xem xong khen rằng, có bản vẽ địa 
` thế ấy, tình hình quân giặc như ở trong tám mắt ta rồi. : 
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和 宗室 说 诗 
五 

Ë jq. Lm E 9 S 

2 3] š án L TF #š 

3 š Jt, P S g #N 

主人 心事 可 相依 


Phiên âm: 
HỌA TÔN THẤT THUYÊT THI 
Ngũ 
. Thê lương phong vũ ốc sào quy, 
Thúy vũ liên phiên thượng hạ phi. 
Mạc vị thử trung vô viễn thức, 


Chủ nhân tâm sự khả tương y. 


Ngư Phong thi tập. 
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Dịch nghĩa: 
HỌA THƠ TÔN THẤT THUYẾT : 
V 
Trong cơn mưa gió lạnh lẽo, chim én bay về tổ, 
Cánh biếc chao liệng khi lên khi xuống. 


Đừng bảo rằng đúng lúc ấy, chim én không biết nhìn xa, 
Tâm sự của chủ nhân có lẽ cũng giống thế. 


Dịch thơ: 


Gió mưa lạnh lẽo bay uê tổ, 

Sà xuống lao lên cánh biếc chao. 
Rằng chẳng thấy xu, đừng trách én, 
Chủ nhân tâm sự khác chim đâu. 


Theo Thơ vän yêu nước nửa sau thế ky XIX. 
Nxb Văn học, 1970. 
Khương Hữu Dụng dịch. 
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1. Họa bài Vũ trung phi yến (xem phần tác giả Tôn Thất Thuyết). 
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Phiên âm: 
HỌA TÔN THẤT THUYẾT THI 
Lục 


Ngưu xa dẫn tải vị vi bị, 

Bối phụ lao lao khởi bất tri. 

Nhàn đưỡng ân thâm tư báo thiết, 
Dã tàng cốt tướng tự tiền di. 


Ngư Phong thị tập. 


Dịch nghĩa. 
HỌA THƠ TÔN THAT THUYẾT ` 


VỊ 


Trâu kéo xe tải còn chưa cho là khó nhọc, 

Trên lưng đeo nặng, có phải ngựa thô này không biết thế đâu. 

Chỉ vì ngày thường được chăm nuôi, ơn sâu ấy những mong 
báo đáp, 

Vả chăng xương da này vốn đi truyền từ trước. 


Dịch thơ: 


Vận tải xe trâu chửa mỗi mình, 
Gian lao lưng nặng, biết nhưng đành. 
Ơn sâu nuôi dưỡng, lòng lo báo, 
Cốt tướng xưa kia đã bẩm sinh. 


Theo Thơ uăn yêu nước nửa sau thë ký XIX. 
Nxb Văn học, 1970. 
Kieu Hữu Hy - Là Xuân Mai dich. 


1. Họa bài Quan dà mã hữu cảm (xem phần tác giả Tôn Thất Thuyết). 
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Phiên âm: 


CUNG NGỘ GIA NGHIÊM HUY NHẬT TẠI 
NỘI DIA VĂN SƠN HUYỆN ĐẠO TRUNG 


Chung thân thử nhật bất thăng ưu, 
Lữ diém thê lương cánh bội sầu. 
Phảng phất bạch vân thiên vạn lý, 
Bồi hồi thanh dạ nhãn song lưu. 
Bách niên tang tử như kim nhật, 
Nhất lộ phong trần lịch kỷ thu. 
Độc tự phần hương niệm niệm trúc, 
Tinh linh thứ đạt cửu tuyển u. 


Ngư Phong thi tập. 
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Dich nghĩa: 


GẶP NGÀY GI6 CHA, TREN DUONG THUOC 
HẠT HUYỆN VĂN SƠN ! 


Hôm nay là ngày tang mà mối lo suốt đời không sao 
nguôi được 2, 

Nơi lữ điểm lạnh lẽo càng buôn gấp bội °. 

Nghìn đám máy trắng phảng phát muôn vạn đặm xa, 

Đêm thanh bôi hồi, da hai hàng nước mắt. 

Cây tang, cây tử hàng trăm năm vẫn như ngày hôm nay‘, 

Con đường dài dầu gió bụi đã trải qua mấy năm rỗi. 

Một mình thắp hương rì rầm câu khấn, 

Long tỉnh thành may thấu đến chín suối thâm u. 


Dịch thơ: 


Suốt đời ngày ấy xiết lo âu, 

Quán trọ thê lương lợi giục sâu. 
Máy trắng phát pho, trời khuất nẻo, 
Đêm thanh tràn trọc, lệ tuôn châu. 
Trăm năm quê quán tùng bao thuở, 
Một gánh phong trần trải mấy thâu. 
Tay tự đốt hương, môm khấn vái, 
Lòng thành may thấu suối vàng sâu. 


Theo Thơ uănaNguyễn Quang Bích. 
Nxb Văn học, 1973. 
Kiau Hữu Hy - Lá Xuân Mai dịch. 


1, Nguyên bản có ghi là ngày mỏng 5 tháng 6. 

2. Kinh Lễ có câu: “Quân tử hữu chung chi ưu, ky nhật chỉ vị dã”, nghĩa là người 
quân tử có một mối lo suốt đời là ngày giỗ bố mẹ. Câu thơ này dựa theo ý ấy. 

3. Địch Nhân Kiệt đời Đường đi làm quan Kinh lược sứ Giang Nam, thấy đám 
mây trắng núi Thái Hàng, nói với người đi theo rằng cha mẹ tôi ở chỗ ấy. Tác giả 
mượn điển ấy làm cấu thơ. 

4. Cây tang, cây tử: Kinh Thi có câu: “Duy tang dữ tứ, tất cung kính chí”, nghĩa là 
kìa cây tang với cây tử, phải kính trọng lấy. Lại có câu “Bách niên tang tử”, nghĩa là 
trăm năm cây tang, cây tử vẫn còn. Tang, tü trong văn chương được dùng để chỉ quê 
hương. Đây ý nói lòng nhớ quê hương. 
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Phiên âm: 
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DIEU CHU THIẾT NHAI 
Nhất 


Báo phụ kinh luân tự bất phàm, 


Tương quan thanh khí bạc nhai nham. 


Thuần dao ký độ đàm tâm xứ, 
Thệ bả phi miêu tận lực sam. 
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Nhị 


Thùy tri khứ lộ khước du du, 
Nhất biệt hoàn đi bách cảm luu. 
Lữ xá tha hương như thử nhật, 
Vị quân hàm hận độc thiên thu. 


Ngư Phong thi tập. 


Dịch nghĩa: 
VIẾNG ÔNG CHU THIẾT NHAI ! 


I 


Ôm tài kinh luân, ông vốn không phải là hạng tâm thường, 

Thanh khí đôi ta bàng bạc khắp núi non °. 

Đã bao nhiêu lần, chúng ta cùng nhau uống rượu ngọt, nói 
chuyện tâm tình š, 

Thể gắng sức nhổ hết loài cỏ dại trong ruộng lúa *. 


1. Theo tiểu dẫn của tác giả: Tháng tư Chu Thiết Nhai cùng ông đi sang Vân 
Nam công cán. Doc đường Chu tiên sinh bị bệnh chết ở phú Khai Hóa (Trung Quốc), 
mọi việc chôn cất hoàn toàn nhờ địa phương lo liệu. Chu Thiết Nhai chính tên là Lăng 
Thục, hiệu là Ngọa Hồ, người tỉnh Hó Nam, làm chức Phiên phó sứ của nhà Thanh, 
sang giúp ta trong phong trào Cần vương, trở thành người bạn thân của Nguyễn 
Quang Bích. 

9. Thanh khí: Do câu Đông thanh tương ứng, đông khí tương cầu: Cùng tiếng thì 
hưởng ứng nhau, ví như chim kêu gọi bạn; cùng khí thì tìm nhau, ví như Nam châm 
hút sắt... Đây nói tình bạn. 

3. Rượu ngọt: Nguyên văn thuân dao. Chu Du người nước Đông Ngô đời Tam 
Quốc chơi với bạn rất thân, người ta ví tình bạn của ông như rượu ngọt. 

4. Đời Hán Văn Đế, Lưu Chương có bài ca Canh điền ngụ ý diệt trừ hết họ Lã 
đang muốn cướp ngôi. 

Thâm canh di nâu: Cay sâu bừa kỹ, 
Lập miêu dục hy: Cấy lúa hàng thưa. 
Phi kỳ loại giả: Những cây khác loại, 
. Si nhi khử chi: Bừa mà bỏ di. 
Đây ý nói cần diệt trừ giặc Pháp xâm lược nước ta. 
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H 


Ai ngờ con đường đi bỗng trở thành vô tận, 
Một lần từ biệt để lại trăm mối cảm thương. 
Ngày hôm nay ở chốn tha hương lữ thứ, 

Vì ông mà riêng mang mối hận nghìn thu. 


Dịch thơ: 
I 
Kinh luân tài lớn mấy ai mài 
Thanh khí chan hòa tận dt xơ. 


Đốc chén tâm tình từng mấy độ. 
Quyết trừ có dại sạch đồng ta. 


II 


Ai ngờ vô tận bước đường dài, 

Một cách còn trăm mối ngậm ngùi. 
Giữa cảnh quê người nơi quán trọ, 
Nghìn thu nuốt hân tiếc thương ai. 


Theo Thơ vän yêu nước nửa sau thể ký XIX. 


Nxb Văn học, 1970. 
: Hoàng Tạo dich. 
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Phiên âm: 
MIÊU DÂN HẬU NGHINH ĐỂ GIA CẢM TÁC 


Vạn nhận sơn đầu nhất ốc khoan, 

Đào nhiên cư tụ tự sinh an. 

Song tuyển khuất khúc đương môn dẫn, 
Chúng lĩnh cao đê hướng diện bàn. 

Bất sự nghi văn tôn cổ chất, . 

Tương vong tác tức miệt cơ hàn 

Hậu nghinh văn đạo quan nhân chí, 
Đáo thử quan nhân lệ dục san. 


Ngư phong thi tập. 
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Dịch nghĩa: 


ĐƯỢC DÂN MÈO TIẾP ĐÓN VỀ NHÀ, 
CẢM TÁC 


Trên núi cao muôn trượng có một ngôi nhà rộng, 
Mọi người vui vẻ tụ họp, sinh sống yên ổn. 

Hai con suối uốn khúc chảy ngang lối cửa vui, 

Răng núi lô nhô dàn ra trước mặt. 

Không chuộng văn hoa, còn giữ lễ thói xưa, 

Làm hay nghỉ không cần biết, coi thường đói rét. 
Nghe nói có ông quan đến, họ chực sẵn để đón tiếp, 
Đến đây, ông quan muốn trào nước mắt. 


Dịch thơ: 


Đầu non nhà ở rộng thênh thang, 
Dân chúng quây quân cảnh uật an. 
Ngoài ngõ hai khe quanh quát chây, 
Trước nhà nhiêu núi thấp cao dàn. 
Tục xưa còn giữ không văn sức, 

Đời sống tươi uui rất dễ dàng. 
Nghe nói quan triều, vui tiếp đón, 
Quan triêu đến đấy, lệ tuôn tràn. 


Theo Thơ uăn Nguyễn Quang Bích. 
Nxb Văn học, 1978. 
Kiều Hữu Hy - La Xuân Mai dịch. 
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Phiên âm: 
TẶNG NGUYÊN KHÊ ÔNG 
Nhất 
Bất nhục toàn tư quốc sì tài, 
Khả liên tiên độ kỷ trần ai. 


Dao dao tử các trùng tiêu ngoại, 
Tràng đoạn linh nhân lịch kỷ hồi. 
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Nhị 
Tràng đoạn linh nhân lịch kỷ hồi, 
Xa lân vọng vọng tái vân khai. 
Gian tân vạn trạng như kim nhật, 
Nhất phó bình bi cộng tửu bôi. 


Ngư Phong thi tập. 


Dịch nghĩa: 
TANG NGUYÊN KHE ÔNG ! 
I 


Không để nhục đến mệnh vua, tất cả trông cậy ở tài người 
quốc sĩ, 

Đáng thương độ trước ông đã từng coi thường gió bụi. 

Xa xa trong về gác tía ở ngoài chín tầng mây °, 

Khiến người ngày mấy lần ruột đau như cắt. 


II 


Khiến người ngày mấy lần ruột dau như cắt, 

Trông vời bánh xe quay, vén mây biên ải. 

Gian nan tân khổ như ngày nay thật thiên hình vạn trạng, 

Mặc cho nghiêng ngửa hay bằng phẳng, hãy cùng nhau 
uống một chén rượu °. 


1. Ông người làng Khê Thượng, huyện Bất Bạt (nay thuộc tính Hà Tây), lĩnh chức 
Án sát sứ tỉnh Sơn Tây, sung Tán tương quân vụ. Năm 1886, phụng mệnh theo 
Nguyễn Quang Bích sang Vân Nam xin quân cứu viện. Nhưng di đến Chiêu Tấn, đường 
bị nghẽn khó ái, nên chỉ một mình Nguyễn Quang Bích tiêp tục đi, còn Nguyễn Khê 
Ông ở lại vùng Quế Sơn (Lai Châu) rồi sau mất ó đó. 

2. Chỉ việc vua Hàm Nghi chạy ra sơn phòng. 

3. Nghiêng ngửa hay bằng pháng: Nguyên văn “bình, bi". Kinh Dịch có câu: “Vô 
bình bất bi, võ vãng bất phục” nghĩa là ở đời không có cái gì bằng mà rồi không 
nghiêng, không có cái gì qua mà không trở lại, ý chỉ sự chuyến vần cua trời đất. 

338 


Tịch thơ: 


I 


Thế nước trông vào bậc sứ tài, 
Thương thay lăn lộn buổi trần ai. 
Mit mù gác tía ngoài máy khói, 
Dút ruột ngày đau những mấy hôi. 


II 


Dit ruột ngày đau những mấy lần, 
Máy quang trông ngóng ngựa xa gần. 
Ngày nay muôn nỗ: gian truân nhỉ, 
Chén rượu say sưa cuộc chuyển uần. 


Theo Thơ vän Nguyễn Quang Bích, 
Nxb. Văn học, 1973. 
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Phiên âm: 
TỐNG QUY NHÂN, CẢM TÁC 


Ly gia kỷ tải bội tư thân, 

Khiển quyển quy lai tự tống nhân. 
Vị hữu quyên ai năng báo quốc, 

Khả kham bôn thoan cận toàn thân. 
Thê lương xuân dạ trùng thanh náo, 
Nê nính hành tung điểu đạo trần 
Kết ốc cận dung tam ngũ bộc, 

Nhất sàng thê tức đữ sơn lân. 


Ngư Phong thị tập. 


Dịch nghĩa. 
= a ^ ° + 
TIÊN NGƯỜI VË, CAM TÁC 


Lia nhà mấy năm, càng thêm nhớ người thân, 

Khi tiễn người về, tình quyến luyến không nỡ rời. 

Ơn nước báo đền chưa được mày may, 

Sao đành lẩn lút để bảo toàn riêng lấy thân mình? 
Đêm xuân lạnh, tiếng đế kêu rên ri, 

Dấu chân kẻ chinh phu lây bùn mà lối chim bay mờ båt. 
Dựng căn nhà, chỉ vừa ở được dám ba người tùy tùng !, 
Một giường nằm nghỉ, liền kë với non xanh. 


1. Lúc bấy giờ Nguyễn Quang Bích rút quân về đóng tại Quế Sơn, có dựng môt 
gian nhà con và cùng ở với vài người tùy tùng. 
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Dịch thơ: 


Xa nhà thêm nhớ mẹ nơi xa, 

Tiễn khách ra vê, dạ thiết thơ. 

Chua chút máy may dên nợ nước, 

Sao đành trốn tránh uen thân già. 
Lạnh lùng tiếng dế kêu đêm Uống, 
Lâm lội đường chim cất bước qua, 
Chung nghỉ một giường bên cạnh núi, 
Nhà làm dung được bạn dăm ba. 


Theo Thơ vän Nguyễn Quang Bích, 
Nxb Văn học, 1978. 
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Phiên âm: 


VĂN DỤ PHONG BÁO TIỆP 


Thoái xá sơn đồn tọa tịch huy, 

Tự lân điều độ thất tiên ky (cơ). 

Gia Nguyên tiệp hi liên thời đáo, 

Thập giải phiên đầu mã tự phi. 
Ngư Phong thi lập. 


Dịch nghĩa: 
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NGHE TIN THẮNG TRẬN Ở DỤ PHONG ! 


Doi trại về đóng ở sơn đồn, ngồi dưới bóng mặt trời xế 

Tự phàn nàn trong việc xếp đặt để lỡ mất thời cơ. 

Bỗng được tin thắng trận ở Gia Nguyên liên tiếp báo về”, 

Mười giải thưởng lấy đầu quân giặc, làm cho quân sĩ phấn 
khởi phóng ngựa như bay về báo tin š. 


Dịch thơ: 


Lúc đóng sơn đôn bóng xế T'áy, 

Giật mình điều bhiển thiếu mưu hay. 
Gia Nguyên thẳng trận tin dôn đến, 
Mười giải đâu thù giục ngựa bay. 


Theo Thơ uăn yêu nước nữa sau thế kỷ XIX, 


Nxb Văn học, 1970 
Kiêu Hữu Hy - Lā Xuân Mai dich. 


1. Tháng 3 năm Mậu Tý (1888), quân Pháp bất ngờ tiến công vào đoanh trại 
nghĩa quân đóng tại Nghĩa Lộ thuộc Văn Chấn. Nguyễn Quang Bích rút về châu Phù 
Yên huyện Phù Ninh (Phú Thọ). Hai ngày sau, quân giặc rút hết, ông lại trở về đồn 
cũ. Vừa lúc đó được tin báo nghĩa quân thắng to ở Dụ Phong. Chưa rõ Dụ Phong thuộc 
châu Bảo Thắng (Lào Cai) hay châu Văn Bàn (Yên Bái). 

2. Gia Nguyên: Chưa rõ ở đâu. 

3. Mười giải thưởng vua treo cho ai chém được đầu giặc. 
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QUÂN LƯƠNG KHUYẾT PHẠP 


Tăc phân mãn địa thái xi trương, 

Sổ thập bì sư nhật sách lương. 

Bắc địa nguyên nhung trì nhạn tín, 

Vân gian Thiéu mộng thuộc thiên phương. 
Liên sơn thụ ế cầm thanh náo, 

Bàng giản tuyển u vũ khí lương. 

Thê chỉ bất kham trù trướng xứ, 

Cù lao kim nhật ký bồng tang. 


Ngư Phong thị tộp. 
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Dịch nghĩa: 


THIẾU LƯƠNG QUÂN : 


Khắp nơi, giặc hung bạo như diều hâu giương cánh, 
Vài chục toán quân môi mệt, hằng ngày chạy kiếm 
lương ăn. 
Từ đất Bắc, chậm thấy cánh nhạn đưa tin của nguyên 
nhung Ÿ, 
Mơ màng tiếng nhạc Thiéu trên máy còn ở tận phương 
trời xa ”. 
Liên núi bóng cây che, tiếng chim kêu rộn rã. 
Bên khe dòng suối thắm, hơi mưa xuống lạnh. 
Điều khiến cho ta ngậm ngùi nhất trong cảnh nương náu 
này là: 
Nhớ ra hôm nay ¿hinh là ngày cha me treo cung dâu tên có 
cho ta *. 


Dich thơ: 


Rón ràng thế giặc ó điêu bay, 

Quân mệt lương khan, biếm suốt ngày. 
Tin nhan nguyên nhung chờ đất Bắc, 
Khúc Thiéu ngự khuyết ngóng trên máy. 
Cây râm khắp núi, chim kêu rộn, 

Mưa dội tràn khe, khí lạnh đây. 

Nương ndu bôi hôi không xiết kë 

Cù lao ân nặng nhớ hôm nay. 


Theo Thơ uăn Nguyễn Quang Bích, 
Nxb Văn học, 1973. 


1. Theo lời tiểu dẫn của tác giả, ngày 8 tháng 4 âm lịch vì thiếu lương nên dời về 
tạm đóng ở Sơn Đông, châu Yên Lập (Phú Thọ) làm bài thơ này. Ngày này cũng là 
ngày sinh của tác giá. 

2. Ý nói chưa nhận được thư của Tôn Thất Thuyết từ Trung Quốc gửi về. 

3. Mộng được nghe khúc nhạc Thiéu của nhà vua. (“Tiêu thiểu cửu thành” là khúc 
nhạc của đời vua Nghiêu Thuấn, người ta mượn điển ấy dùng cho vua chúa đời sau). Ở 
đây, ý nói trông mong tin tức của vua Hàm Nghi. 

4. Tục ngày xưa con trai thì treo cung tên trước nhà (cung bằng cành dâu, tên 
bằng cổ bồng), ngụ ý mong con sau này nên người anh hùng ngang dọc bốn phương. 
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Phiên âm: 
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DA VŨ 


Thiém vũ tiêu tiêu dạ khí lương, 

Bất miên tranh đắc thục hoàng lương. 
Hô đồng dục vấn nan vi ngữ, 
Y chẩm môn tâm khước bội thương. 
Đỉnh đái thù triêm thâm tự hải, 

Đầu lô bán bạch hạo thành sương. 
Thử tình hợp dữ giang sơn cộng, 

VỊ bả giang sơn túy nhất trường. 


Ngư Phong thị tập. 
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Dịch nghĩa: 
MƯA ĐÊM 


Mưa rà rích trước thểm, hơi đêm lạnh lẽo, 

Chẳng sao ngủ được để tìm lấy một giấc kê vàng !. 
Gọi gia đồng muốn hỏi chuyện, lại không biết nói gì, 
Nằm tựa gối lòng tự hỏi lòng, cảm thương gấp bội. 
Thấm đượm ơn trên sâu xa như biển cả, 

Mới năm chục tuổi, đầu tóc đã bạc trắng như sương. 
Tình này cùng chung với tình của non sông, 

Thì hãy đem cả non sông thu vào một chén say. 


Dịch thơ: 


Thêm dội mưa đêm khí lạnh tròn, 
Tìm đâu cho được gidc kê vàng. 
Hỏi han con trẻ, môm không nói, 
Tựa gối đêm chây, dạ lạt thương. 
Ân nặng nghìn trùng sâu tựa biến, 
Tuổi hơn năm chục tóc như sương. 
Tình ta chung uới tình non rước, 
Rót cå vào trong một chén vàng. 


Theo Thơ von Nguyễn Quang Bích, 
Nxb Văn học, 1973. 


1. Giấc bê vàng: Đời Đường có người học trò than thở hoàn cảnh cùng khốn của 
mình với đạo sĩ. Đạo sĩ trao cho một cái gối, anh nằm kê đầu lên chiếc gối rồi thiếp ngủ, 
thấy mình lấy vợ đẹp lại giàu, thi đỗ cao, làm quan to, gia đình cực thịnh, tuối thọ cao. 
Đến lúc tỉnh đậy, nôi kê nấu bên cạnh còn chưa chín. Anh còn đương bàng hoàng thì đạo 
sĩ đã cười mà rằng: Việc trên đời đều như thế cả. Do đó về sau gọi là giấc kê vàng. 
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Phiên âm: 


ĐOAN DƯƠNG NHẬT TỊ ĐỊCH NGỘ VŨ, QUÁ 
TIỂU KHÊ THÁI XƯƠNG BỒ QUY ẨM 


Bôn tẩu thâm lâm quá tiểu khê, 
Liên triêu phong vũ bội hàn thê. 
Cáp phùng giai tiết nghi bó ẩm 
Bất yếm quy lai mãn tụ hue. 


Ngư Phong thi tập. 


Dịch nghĩa: 


NGÀY ĐOAN DƯƠNG TRÁNH GIẶC GẶP MƯA, 
QUA KHE NHỎ, HÁI XƯƠNG BÓ vË NGÂM 
RƯỢU UỐNG ! 

Lật đật trong rừng sâu, qua một con khe nhỏ, 

Mưa gió mấy ngày liên, càng thêm lạnh lẽo, 


Vừa gặp tiết đẹp, cần có rượu xương bô để uống. 
Hái đầy ống tay áo mang về vẫn không thừa, 


1. Đoan dương: Tức tết Đoan ngọ vào ngày 5 tháng 5 âm lịch. 

Thạch xương bó: Loại cỏ giống như cỏ tóc tiên, có 9 đốt, dùng làm thuốc bố não 
khai trí, thường mọc trên ghênh đá có nước khe, nước suối chảy qua. 
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Dịch thơ: 


Từng sâu chạy vay lội qua khe, 
Mưa gió luôn ngày khí lạnh ghê. 
Đoan ngo xương bô dám rượu uống, 
Tha hô đây túi hái đưa vê. - 


Theo Thơ uăn Nguyễn Quang Bích, 


Nxb Văn học, 1973. 


1Š SEA 
# 5 vh 98 7ð x }# 
#t 4 #& +T H +o + 
涓 埃 未 报 家 何 有 
霜 雪 着 人 路 不 前 
身世 已 甘 随 化 转 
£ ËP 18 2: 1k, X, ER, 
lộ A lễ i #4 lê 1š 


đỔ > #k 5 35 2k l6 


843 


Phiên âm: 
TỐNG QUY NHÂN 


Tịch mich sơn đầu chướng huu yên, 
Mưu sinh vô kế nhật như niên. 
Quyên ai vị báo gia hà hữu, 

Sương tuyết phùng nhân lộ bất tiền. 
Thân thế di cam tùy hóa chuyển, 
Nghĩa sư do thị chẩm qua miên. 
Quy nhân dao tống sầu thiêm bội, 
Độc lập tà duong thính đỗ quyên. 


Ngư Phong thi tập. 


Dịch nghĩa: 
TIÊN NGƯỜI VË 


Trên đỉnh núi vắng ngắt, chỉ có khói và hơi lam chướng, 
Không có cách mưu sinh nên ngày dài như năm. 

Nợ nước chưa báo đền mảy may, nói gì đến nhà, 

Gặp người trong sương tuyết, đường không sao đi được. 
Thân thế đã đành theo con tạo chuyển vần, 

Nghĩa quân đương còn gối giáo nằm đợi. 

Xa tiễn người về, mối sầu tăng gấp bội, 

Đứng một mình trong ánh chiều nghe chim cuốc kêu. 
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Dịch thơ: 
Đâu non uắng uë, khói cùng mây, 
Lo sống không xong tháng lạt ngày. 
Ng nước mdy may chưa báo đáp, 
Đường đời sương tuyết gặp không hay. 
Tấm thân đành chịu tuỳ trời định, 
Quán nghĩa còn đương gối giáo đây. 
Tién tống người uë sầu gấp bội, 
Đứng nghe Hếng cuốc bóng chiêu Tây. 


Theo Thơ uăn Nguyễn Quang Bích, 
Nxb Văn học, 1978. 
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Phiên âm: 
TIẾP PHỤ CHÍNH ĐẠI THÂN HÔI THU 


Khuynh bi thùy năng van thái lai, 
Gian nan thiên bộ vị hà tai. 

Hương quan vạn lý vân sơn viễn, 
Thân thế cùng dó thảo mộc ai. 

Thi phê hữu chiêm, huyén mạc giải, 
Yên lam đáo xứ, niệm hoàn thôi. 
Như kim thù sảo linh nhân ủy 
Ngưu hổ trù cơ tín chỉ hồi. 


Ngư Phong thi tập. 


Dịch nghĩa: 


TIẾP THƯ CỦA PHỤ CHÍNH ĐẠI THÂN 
GỬI VỀ ! 


Đương lúc nghiêng chèo, ai rắp xoay vận rủi lại hồi may, 
“Bước trời khó nhọc”, biết tính làm sao? 

Quê hương hàng vạn dăm, núi mây xa cách, 

Thân thế gặp bước đường cùng, cây có cũng bi thương. 
Lấy có thi ra bói nhưng lẽ huyền bí khó giải thích được 2, 
Khắp miền khói hơi lam chướng càng đi càng thấy bồi hôi. 
Như nay trên đại thể khiến mình có thể tự an ủi, 

Tấm giấy liệu việc nói bóng về con trâu, con hổ đã gửi về °. 


1. Chi Tôn Thất Thuyết. 

9. Có thi: Một loại có cao khoảng hai, ba thước, lá nhó và dài, có hoa sắc trắng 
hay hồng nhạt. Theo phép bói dịch, có thi là vật để bói. 

3. Trong thư của Tôn Thất Thuyết có mấy chữ: “Hoàng nguu đốc lực, bạch hố 
dương uy” nghĩa là trâu vàng đấu sức, hổ trắng ra oai. Y nói thực dân Pháp và phong 
kiến nhà Thanh hai bên đương đâu tranh chấp nhau. Còn có thể hiểu như sau: nguu 
thuộc chỉ su, hổ thuộc chỉ dán, ý nói đến năm Sứu (1889), hay năm Dần (1890) sẽ có 
viện binh về. 
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Dịch thơ: 

Ai xoay vån bt lại thăng bình, 

Gặp bước gian nan chủ lẽ đành. 
Thân thế đường cùng cây:cỏ úa, 

Quê hương dặm thẳm núi máy xanh. 
Muốn xem bốc phệ, lời huyền bí, 
Đến chốn sơn lam, da rối tinh 

Có thể yên lòng đôi chút đó, > 

Cơ mưu trù tính báo tin lành. . 


Theo Thơ vän Nguyễn Quang Bích, 
Nxb Văn học, 1973. 
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Phiên âm: 
VŨ TRỤ ĐẠI KHÍ SỐ 


Vũ trụ đại khí số, 

Bi thái điệt tuong thằng (thừa). 
Vị hữu như kim nhật, 
Dương khuyển tứ bằng lăng. 
Hà chính ngược bách đoan, 
Dân tịch điển ngạch đăng. 
Nhậm dịch tân gia chinh, 
Nhất mộc điệc kiến trưng. 
Đàn miếu bị đi hủy, 

Quật phá nhân phần lăng. 
Đồ thán nhân phất kham, 
Tai biến thường tương nhưng. 
Thiên tỉnh như vũ lạc, 
Không trung lôi cổ đằng. 
Thi đầu dữ kê sỉ, 

Tiën tước đao tích ngưng. 
Noãn tự cố vi quái, 

Địa mao an vị hằng. 

Dư nan nhất nhất cử, 

Tòng sơ cái vị tằng. 

Vân hà thế thao thao, 

Dịch lại đa khuyển ưng. 
Bôn bá phong trần nhân, 
Thâm lâm chướng vụ chưng. 
Khiết trùng huyết chinh y, 
Phan nhai duyên mộc đằng. 
Thiên tỷ vô định cư, 

Tiểu liêu giá sạn bằng. 
Khởi bất đạn gian khổ, 

Phi tâm tố sở tăng. 

Si phu trọng cương thường, 
Hoàng thiên phú tri năng. 
Quan lũ phận chí nghiêm, 
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Thánh huấn cửu phục ưng. 

Dao đao ngũ sắc vân, 

Chiêm luyến bất tự thăng. 
.Thiếu Khang hữu thành lữ, 
` Chu te thiết ưng trừng. 

Hảo cơ tiệm di chuyển, 

Thái vận đương trùng hưng. 

Súy tiết vạn lý âm, 

Nhất nhạn kham túc bằng. 

Tích hoài sinh hân hỷ, 

Tư ngữ đối lương bằng. 


Dịch thơ: 
KHÍ SỐ LỚN CỦA TRỜI ĐẤT ! 


Nhìn xem vån hội trong cuộc đời, 
Lúc trị lúc loạn thường đổi dời. 
Tính thể ngày nay chưa từng có, 
Chó Tây hung hàng khốp mọi nơi. 
Nghìn phương trăm cách bày ngược chính, 
Số dân theo số kế đâu tính 2. 

Buôn chạy bán rong phải nộp tiên, 
Khúc gỗ cây tre có thuế định. 

Thân từ Phật tụ bị đổ xô, 

Đào phá tan hoang những må mó. 
Nhân dân lầm than chịu không nổi, 
Ách nước tai trời xiết nỗi lo. 

Trên trời sao sa tựa như mua 2 


1. Bài này dịch thơ đã rõ nên không cần dịch xuôi. 
9. Mùa đông năm Mậu Tý (1888), giặc Pháp đánh thuế công sưu, mỗi suất đỉnh 
mỗi năm phải nạp hai đồng bạc (nguyên chú). 
3. Đêm 22 tháng 10 năm Bính Tuất (1886) sao trên trời sa xuống như mưa, từ 
đầu hôm đến canh ba mới hết. 
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Không trung sấm vang như trống đánh !. 
Dấu dao dấu kéo rạch lùng tung, 
Lon thì ở đầu, gò ở cánh 2. 

Trong trúng có chữ thật lạ lùng °, 
Viết rất ly kỳ: đất mọc lông '. 

Biết bao tai quái không xiết kë, 

Thủ hỏi xưa rày có thế không? 

Tai sao người đời không liêm sỉ, 
Theo làm chó săn nhiều thế nhỉ? 
Còn người chạy uay để cân uương, 
Lam chướng rừng xanh thấu cốt tủy. 
Sáu văt hút máu do đỏ hoen, 

Bám đó vin cây leo trèo lên. 

Đêm ngày chỗ ở không nhất định, 
Chỉ có lầu tranh cùng của phên. 
Gian khổ ai là không sợ hãi, 

Chỉ ui lương tâm không thể trái. 

Sĩ phu ở đời trọng cương thường, 
Trời đã cho ta tính trung ngỗt. 
Phận của trên dưới nghiêm lạ lùng, 
Lời dạy thánh hiền đã thuộc lòng. 
Xa trông năm sắc đám mây hông °, 
Biết bao chờ đợi lai trông mong. 
Thiếu Khang đoàn quân lấy lại nước Š, 
Chu Công đuổi giặc mọi rg trước ”. 


1. Tháng 10 năm Mậu Tý, trên trời bỗng dưng có tiếng sấm đùng đùng như tiếng 
của thiên binh vạn mã. Các tỉnh miền Bắc đều nghe như vậy. Nhân dân và cả giặc Pháp 
nghe rất sợ. Tương truyền về sau cứ đêm hôm đó, nhân dân thường đánh trống liên hồi. 

2. Trên đầu lợn và cánh gà đều có dấu dao rạch. 

3. Ở phủ Vĩnh Tường, một nhà có gà đẻ ra trứng trong có dấu mực ghi bốn chữ 
“đại nhất thiết tử” nghĩa là lớn thì chết cả. 

4. Trên mặt đất dọc đường đi có lông mọc cao 5,6 phân. Nhổ lên thấy có chân 
như lông tóc người ta vậy (từ 3 đến 7 là nguyên chú của tác giả). 

5. Chỉ nơi vua Hàm Nghỉ ở. Xưa Hán Cao Tổ thua trận chạy trốn, lân nào vợ là 
Lã Hậu đi tìm cũng thấy. Hán Cao Tổ hỏi cớ sao mà tìm thấy được, vợ đáp: “Vì chỗ 
ông ở thường có đám mây năm sắc che ở trên”, 

6. Vua Thái Khang nhà Hạ làm mất nước, con là Thiếu Khang chỉ còn một khu vực 
nhỏ, một đội quân cô, nhưng nhờ biết cách lo toan, nên sau đã khôi phục lại được cơ nghiệp. 

7. Tể tướng nhà Chu là Chu Hán nói: “Nhung Địch thị ưng, Kinh Thư thị trường”, 
nghĩa là quân Nhung Địch phải đẹp yên, quân Kinh Thư (tức quân của nước Sở) phải 
trừng phạt. Ý nói phải đánh tan quân giặc đang tràn vào cướp phá. 
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Ngó chừng cơ hội gần tới nơi, 

Nước nhà chắc lẽ khôi phục được. 

Tin tức nguyên nhung muôn dặm đường Ì, 
Bên trời chim nhan đã bay sang. 

Đây lòng khao khát, thêm mừng rõ, 

Với bạn đông tâm nói tỏ tường. 


Theo Thơ uăn yêu nước nửa sau thế ký XIX, 


Nxb Văn học, 1970 
Kiểu Hữu Hy - Lš Xuân Mai dịch. 
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Phiên âm: 


TÁC MỘC GIẢ SƠN 
Nhất 


Trác tước thiên nhiên bất giả tai, 
Tuy phi vạn nhận độc thôi ngôi. 
Đắc quân kham ủy, hoàn kham điệu, 
Lịch tận sơn đầu hựu giản ôi. 


Nhị 


Di sơn ý chí nhược tương chiêu, 

Sầu niệm bằng quân tận khiển tiêu. 
Kích giản thoan tàn tâm bất cải, 
Càn khôn kình cốt tự nghiêu nghiêu. 


Ngư Phong thi tập. 


Dịch nghĩa: 
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DỰNG NÚI NON BỘ BẰNG GÓ 
I 


Dëo gọt sẵn của thiên nhiên, không mượn tay người 
sửa cắt, 


Tuy không cao đến muôn trượng, nhưng vẫn có cái thế 


chót vót. 
Được người ta khuây khỏa, nhưng rồi cũng ngậm ngùi, 
Các đầu núi, các chân khe, ta đã trải qua khắp chốn. 


II 


Y chí đời núi hình như vẫn có cái sức lôi cuốn người ta 1， 
Bao mối lo sầu nhờ người mà tiêu tan hết. 
Dù đòng nước vọt khe kia có cạn đi, tấm lòng vẫn 
không đổi, 
Mà cái cốt cách cứng rắn do trời đất tạo nên, trông vẫn 
tranh vanh. 
Dich thơ: 


Đão gọt do trời khéo tạo ra, 

Chẳng cao nhưng thế uẫn nguy nga. 
Có ngươi bót lê, tình chỉ hút, 

Trăm núi ngàn khe đã trải qua. 


H 


Ý chí dời non vån chẳng lùi, 

Giải sầu ta có bạn làm vui. 

Suối khô dòng cạn, lòng không đổi, 
Xương cúng tro tro giữa đốt trời. 


Theo Thơ vån Nguyễn Quang Bích, 
Nxb Văn học, 1973 
: Nguyễn Văn Bách dich. 


1. Xưa Ngu Công muốn dời hàn núi trước nhà, có người hỏi: núi to như thế làm 
sao đời được? Ông trả lời: đời tôi không xong thì đời con, đời cháu, đời chắt, đời này 
qua đời khác, cứ đào hoài thế nào rồi cũng xong. Do đó sách chữ Hán có tích Ngu 
Công di sơn (ông Ngu đời núi). I 
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Phiên âm: 


NHI ĐỀ 


Si trĩ ninh tri phụ bách ưu, 

Dé hào nhật da thả hưu hưu. 
Nhân sinh kỷ đáo vong tình phẩm, 
Nan đắc vong tình hựu bội sầu. 


Ngư Phong thi tâp. 


Dịch nghĩa: 
TRẺ KHÓC 


Trẻ dại biết đâu được trăm mối lo của người cha, 
Ngày đêm cứ oa oa gào khóc. 

Người đời mấy ai đã đến được bậc quên tình `, 

Vì không quên được tình nên mối sâu càng tăng gấp bội. 


1. Chữ Hán có câu: “Thái thượng vong tình”, nghĩa là bậc đạo đức cao siêu, thì 
mới quên được tình của người đời. “Vong tình” là quên tình người đời. 
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Dịch thơ: 
Thơ bé nào hay nỗi của cha, 
Ngày đêm kêu khóc tiếng oa oa. 
Người đời ai dễ quên tình nhỉ, 


Vì khó quên tình mới xót xa. 


Theo Tho uăn Nguyễn Quang Bích, 


Nxb Văn học, 1978. 
Kiều Hữu Hy - La Xuân Mai dịch. 
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Phiên âm: 
QUÂN TRUNG SÁCH ME 
Sách më tầm diêm nhật nhật mưu, 
Hà năng ly tửu thả trùy ngưu. 
Thử tình nan hướng giang sơn bạch, 
Mang đắc tướng quân bất tận sâu. 


Ngư Phong thị tâp. 
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Dịch nghĩa: 
KIÊM GAO CHO QUÂN 

Kiếm gạo, tìm muối là việc phải lo hằng ngày, 

Làm gì còn có chuyện ủ rượu và giết trâu nữa. 

Tình cảnh này khó bày tó cùng non sông, 

Chỉ làm cho vị tướng quân vô cùng buồn bực. 
Dịch thơ: 

Kiếm muối tìm lương đã bấy lâu, 

Nói gì ú rượu uớt đâm trâu. 

Tình này khôn tủ cùng non nước, 


Luống để lòng tôi chẳng ngớt sầu. 


Theo Thơ vån Nguyễn Quang Bích, 
Nxb Văn học, 1973. 
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Phiên âm: 


MUỘN TÁC 


Trù trướng ngô sinh mệnh bất do, 
Bất năng nhất tử bội thiên ưu. 


.Cùng thông khởi vị văn manh quá, 


Tối hữu thương thương tại thượng đầu. 


Ngư Phong thi tập. 


Dịch nghĩa. 


Dịch thơ: 


THƠ BUÔN 


Bùi ngùi cho đời ta, số mệnh chẳng được bằng ai, 

Chết đi chẳng được nên phải đeo trăm nghìn mối lo. 

Cùng hay thông há phải chuyện ngẫu nhiên như con ruồi, 
con muỗi bay qua, 

Đúng ra vẫn có ông xanh ở trên đầu. 


Phận hẩm thương mình kiếp rủi ro, 
Thân chưa në thác, nặng nhiêu lo. 
Cùng thông hú nghĩ coi qua chuyện, 
Nguyện có cao xanh chứng giám cho. 


Theo Thơ uăn Nguyễn Quang Bích, 
Nxb Văn học, 1973. 


Nguyễn Văn Bách dịch. 
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Phiên âm: 
ĐỐI HỮU NHÂN DIỆN ĐÀM 


Hóa công vị quả thẩm nhân mưu, 
Tiểu trú thâm lâm bán sạn u. 

Thụ diéu xuyên vân sơn đáng họa, 
Tuyển thanh kích thạch giản minh cù. 
Tri giao bạt thiệp khinh tiền lộ, 
Chước ứng ân cần vị tá trù. 

Cảm tác hương quan nhi nữ niệm, 
Bức viên đồ bản chủ tâm ưu. 


Ngư Phong thi tập. 
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Dịch nghĩa: 
GIÁP MẶT BẠN NÓI CHUYÉN 


Muu toan của người ta, hóa công chưa chắc đã thấu hết, 

Tạm trú trong rừng sâu, nửa gian nhà sàn u tịch. 

Ngọn cây luồn trong mây, núi như tranh vẽ, 

Nước suối xối trên đá, tiếng khe róc rách như ngọc khua. 

Vì tình quen biết, ông đã chẳng quản ngại băng rừng lội 
suối tới đây. 

Ân cần xin liệu giúp chước hay để kịp thời ứng phó. 

Phần riêng làng mạc vợ con, tôi đâu đám nghĩ đến, 

Dư đồ non sông một đải, lòng chúa đang lo. 


Dịch nghĩa: 


Muu người, trời có biết cho đâu, 
Nương náu nhà sàn giữa núi sâu. 
Máy phú cây rừng, màu bức uë, 
Suối soi ghënh dá, tiếng tuôn châu. 
Xông pha không ngợi đường di khó, 
Kế hoạch xin cùng tỉnh giúp nhau. 
Việc nước, lòng vua đương bối rối, 
Phần riêng nhà cửa dám lo âu. 


Theo Thơ vän Nguyễn Quang Bích, 
Nxb Văn học, 1973. 
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Phiên âm: 


KHỐC HIỆP ĐỐC QUÂN VỤ 
NGUYÊN ĐẠI THÂN VĂN 


Ô hô! 
Anh hùng an tại, 
Ngọc thụ hồ mai. 
Åm åm đình vân, 
Niệm cựu tâm thôi 

Truy duy Tướng công: 
Phi thanh quế tịch, 
Dân dung lẫm trứ, 
Ân súng trù lai, 
Phùng thời chi gian, 
Thệ báo quyên ai. 
Suất lữ cần vương, 
Lü tỏa bất tôi, 
Cứ hiểm đãi cơ, 
Tu nghị doãn hài. 
Nhất bệnh yêm yêm, 
Thời vận chi quai. 
Tháng thốt binh phong, 
Ty dưỡng sơn ôi. 
Tac phong ký tỏa, 
Công giá phất hồi, 
Thảm thảm âm tiêu, 
Ë ế Bóng Lai. 
Công chi lệnh dân, 
Cưỡng bảo do hoài. 
Bằng công chi quan, 
Tam ngũ bằng sài, 
Phi cảm bi công, 
Thế lệ không ai. 
Binh đoan thùy khải, 
Loan cơ thùy giai? 
Thâu sinh tái lộ, 


Vạn khoảnh ba đổi. 
Duy công chi sinh, 
Tố bão tướng tài. 
Trung hưng Khấu Đặng, 
Mệnh liệt tỉnh thai 
Chướng an năng lệ, 
Quỷ an năng tai. 
Mệnh dã số dã, 

Cựu mộng an bài. 
Công chỉ đại tiết, 
Tuấn lĩnh thôi ngôi, 
Công chi tình linh, 
Thượng bạc phong lôi. 
Quốc thù do tại, 

Tê chí vị hôi, 
Thượng tướng tì hưu, 
Thấn bỉ lang sài. 
Thán tức tư công, 
Phủ ngưỡng bồi hôi. 
Nhất dương sơ phục, 
Só đóa hàn mai, 

Bạc tràng khấp điện 
Cán cáo tuyên đài. 


Ngư Phong thị tập. 
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Dịch nghĩa: 


VĂN TẾ HIỆP ĐỐC QUẬN VỤ ĐẠI THÂN 
HỌ NGUYÊN ! 


Than ôi! 
Anh hùng đâu vắng. 
Cây ngọc chôn vùi 
Mây trời ảm đạm, 
Nhớ Tướng công xưa: 
Cảm niệm ngậm ngùi. 
Thanh danh khoa giáp, 
Phẩm giá kỳ khôi. 
Dân chính rực rỡ, 
Ơn vua lâu dài, 
Gặp thời biến loạn, 
Mong để đến bôi. 
Đưa quân cần vương, 
Vấp mãi không lùi. 
Hội nghị đồng ý, 
Cứ hiểm đợi thời. 
Bệnh tình trầm trọng, 
Thời vận chơi vơi. 
Đương cơn binh hỏa, 
Dưỡng bệnh một nơi. 
Quân giặc vừa tới, 
Tướng tinh đã rời. 
Âm u gió bấc, 
Mù mặt biển khơi. 
Con thơ của bác, 
Còn bế trong nôi, 
Linh cữu của bác, 


1. Tức Nguyễn Văn Giáp, người làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai (Hà Tây). 
Đậu Cử nhân, làm quan đến chức Bố chính Sơn Tây. Sau khi thành Søn Tây mất (16-12- 
1883), ông bỏ quan về tập hợp nghĩa binh chống Pháp. Sau về hợp lực với Nguyên Quang 
Bích, được Hàm Nghi bổ làm Tuần phủ Sơn Tây, phong làm Phấn Trung tướng, sung 
Hiệp đốc quân vụ đại thân. Ông mất vào hồi tháng 10 năm Binh Hợi (1887). 
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Đưa đón vài người. 
Kë còn người mất, 

: Ngào ngăn sự. đời! 
Chiến trường;ai mở? 
Thám kịch ai bày? 
Nhiều người hèn nhát, 
Nước giat sóng gi6i 
Chỉ duy Tướng công, 
Sàn có tướng tài. 
Trung hưng danh tiếng, 
Khấu, Đặng sánh vai !. 
Địch khó làm hại, 
Quỷ khó gây tai. 
Ghét thay số mệnh, 
Giấc mộng an bài °. 
Khí tiết của bác, 
Sừng sững núi đồi. 
Tinh linh của bác, 
Đáng rực trên trời. 
Thù nước còn đó, 

Chí lớn chưa nguôi. 
Giết giặc lang sài 2, 
Xin giúp tướng sĩ, 
Trông ngó bồi hồi. 
Than thở nhớ bác, 
Vài đóa hoa mai. 
Tiết vùa tháng một, 
Thấu xuống tuyển đài. 
Dâng lên lễ bạc, 

Theo Thơ uăn Nguyễn Quang Bích, 

Nxb Văn học, 1978. 


1. Tức Khấu Tuân và Đặng Vũ là hai danh tướng đời Đông Hán, đã giúp Hán 
Quang Vũ khôi phục cơ dó, nên được gọi là Trung hưng danh tướng. 

2. Tháng 8 Âm lịch năm ấy, Nguyễn Văn Giáp đêm nằm mơ thấy đang chấm bài 
văn, trong bài có câu... “Thu phong đắc cửu” nghĩa là gió mùa thu được số chín. Chín là 
số cuối cùng của số dương mà cũng có nghĩa là mùa thu tháng 9. Tình cờ về sau ông 
“cũng mất vào cuối tháng 9 đầu tháng 10. Bè bạn cho đây là điểm báo trước. 

3. Lang, sài: Con sói và con beo, chỉ giặc Pháp hung hãn độc ác. 
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THƯ TRẢ LOI QUÂN PHÁP CỦA HIỆP THỐNG 
BẮC KỲ QUÂN VỤ ĐẠI THÂN THUẦN 
TRUNG TƯỚNG NGUYỄN QUANG BÍCH 


Nay tiếp lời quý quốc cho biết rõ: “Chúng tôi kết đảng làm càn”, 
“tội đáng phải nghiêm trị”, “đáng phải diệt trừ”, nên phải mang thân 
ra đầu thú để khỏi tội. Chúng tôi biết quý quốc thật có iong tốt nên 
mới có những lời khuyên nhủ như vậy. 

Chúng tôi cũng nghĩ: quý quốc sang kinh lý nước chúng tôi, nào 
kỹ giỏi, thuật khéo, binh tỉnh, cho nên người nước Nam chúng tôi đã 
bó chỗ sáng đi theo quý quốc rõ ràng đã quá nửa, và cái nước ngàn 
năm y quan lễ nhạc ` này hầu như đã thành của Pháp rồi, thế mà 
chúng tôi không tự lượng sức, cứ lấy hơn trăm thân sĩ cùng với mấy 
nghìn quân đã mệt mỏi để chống lại quý quốc thì chúng tôi há chẳng 
phải là nguy lắm u? Nhưng chúng tôi lại nghĩ đến nghĩa vua tôi đứng 
trong trời đất mà không quản cái phận hoa di 2 đã rõ ràng như sông 
Kinh sông Vị ’, không dám quên phận của mình, ấy chính cũng chỉ 
quyết giữ trọn cái nghĩa ấy thôi. 

Khi quý quốc sang đây, một rằng hòa hiếu, hai rằng bảo hộ, để 
rồi chiếm thành trì chúng tôi, đuổi vua đuổi tướng chúng tôi, để rồi 
lại còn tự quyển lập vua Đồng Khánh, chẳng qua đó chỉ là cái kế bịt 
tai ăn trộm chuông thôi. Lợi quyền chính trị đều về tay quý quốc nắm 
cả. Văn thần võ tướng đều bị quý quốc câu thúc trói buộc. Ôi còn lòng 
nào nữa? Gọi là hòa hiếu, gọi là bảo hộ mà lại như thế ư? Chúng tôi 
dấy dáng “làm càn”, còn quý quốc làm vậy, thử hỏi ai là kẻ đúng sai? 
Giả su có một nước lớn khác đến kinh lý quý quốc cũng như quý quốc 
đã làm ở nước chúng tôi, thì quý quốc cũng cứ phục tùng theo họ ư? 


1. Y quan lễ nhạc: Áo mũ lễ nhạc. Y nói một nước có văn hiến: 

2. Hoa là đẹp dë, văn minh, di là mọi rg. Bọn phong kiến thống trị Trung Quốc 
trước kia nặng đầu óc khinh khi các dân tộc nhỏ bé, tự cho mình là văn minh, còn lại 
đều là man di mọi rợ. 

3. Kinh và Vị là tên hai con sông của tỉnh Thiểm Tây. Sông Kinh dòng nước 
trong, sông VỊ dòng nước đục. Cho nên trong văn thơ cổ thường dùng hình ảnh này để 
chí sự cách biệt, sự đối lập. 
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Hay là cũng nghĩa khích ở lòng, căm giận lộ ra mặt, rồi quý quốc 
cũng làm như chúng tôi đang làm. Mong rằng quý quốc bình tâm 
nghĩ lại, rồi đem trăm họ, đem thành trì mà trả lại cho vua chúng 
tôi, đặt lại vua Hàm Nghi lên ngôi khiến cho vua và dán chúng tôi 
được yên vui hòa hiệp trong đất nước của mình, còn quý quốc vẫn lại 
thông thương như cũ. Điều đó há chẳng phải là việc nghĩa to lớn lắm 
sao? 

Bằng không, quý quốc cứ cậy về cái hay cái giỏi của nước mình, 
thì chúng tôi cũng không >hiu bô cái thua cái kém của chúng tôi, ròi 
nến mà thắng mà sống, thì là nghĩa sĩ của triêu đình, còn chẳng may 
mà thua mà chết thì cũng là quỷ thiêng giết giặc, thà chịu tội với quý 
quốc, quyết không chịu tội với vua nhà, thà chịu tội với nhất thời, 
quyết không chịu tội với vạn thế, một chữ “thú” từ nay, xin quý quốc 
đừng có nhắc lại nữa, xin đừng có khuyên bừa. Chúng tôi cam lòng 
chịu chết vì nghĩa vua tôi. 


Quý quốc tự liệu lấy. 


Theo Tho vän yêu nước nữa sau thế ký XIX, 
Nxb Văn học, 1970 
Chu Thiên địch. 
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37. TRÂN NGỌC DƯ 


(1841 - 1925) 


Hiệu là An Phong, người xã An Bồi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. 
Là học trò giỏi của Nguyễn Quang Bích, ông đỗ Cử nhân năm 1876, làm Tri 
huyện Nghi Lộc (Nghệ An) và Phong Doanh (nay thuộc huyện Ý Yên, Nam 
Định). Năm 1887, ông bó quan, tham gia nghĩa quân Cần vương của Nguyễn 
Quang Bích. Ông còn để lại An Phong thi tập. 
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Phiên âm: 


LỮ DẠ 


Báo quốc đan tâm mộng vị thành, 
Độc ư lữ quán đối thâm canh. 

Tiêu sầu cô chước tam bôi tửu, 

Bão hận nan minh nhất phiến tình. 
Thần kiếm huy lai khu hiệt tặc, 
Đại phong suy đáo tán vân bình. 
Hồng đồ hà nhật năng khôi phục, 
Hồ thỉ sơ tâm ủy ngã sinh. 


An Phong thi tập. 


Dịch nghĩa. 


BAN ĐÊM NƠI ĐẤT KHÁCH 


Tấm lòng son cứu nước, mơ ước chưa thành, 

Một mình ở nơi quán trọ, đối mặt với canh thâu. 
Giải sầu, hãy tạm rót ba chén rượu, 

Ôm hận, khôn bày tỏ một tấm tình. 

Gươm thiêng vung lên đuổi loài giặc dù, 

Gió to nổi thổi tan tác đám bèo mây. 

Bao giờ khôi phục được cơ đề lớn, 

Mới thỏa tấm lòng “hề thi” của ta. 


Dịch thơ: 
Cúu nước lòng son mộng chúa thành, 
Quê người, tràn trọc lúc thâu canh. 
Tiêu sâu, tạm rót vài ly rượu, 
Ôm hận riêng. mang một tấm tình. 
Giặc nọ, gươm uung trừ diệt hết, 
Beo kia, gió nổi cuốn tan tành. 
Bao giờ khôi phục non sông cũ, 
Giấc mộng cung tên thóa chí mình. 


Theo Thơ uăn yêu nước Kiến Xương, 
Sở VHTT Thái Bình, 1990, 
Vũ Đình Ngạn dịch. 
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Phiên âm: 


DỮ CHƯ HỮU HỘI TẠI CAO MẠI ĐÌNH 
(Cung họa Chương Phủ công thì) 


Tây nhung đãn hận vị năng bình, 

Tá vấn sơn hà linh bất linh? 

Trắc nghiễn lâm lưu thân vãng phục, 
Hiệp sơn siêu hải chí tung hoành. 

Nhất xoang nhiệt huyết kinh luân mộng, 
Ngũ dạ quyên thanh khiển quyển tình. 
Duy nguyện tảo năng thành đại sự, 
Trần ai hà tất thượng hư danh. 


An Phong thi tộp. 


Dịch nghĩa: 


CÙNG CÁC BẠN HỌP Ở ĐÌNH CAO MẠI ! 
(Kính họa bài thơ của ông Chương Phủ 2) 


Những hận chưa trừ được hết lũ giặc Tây, 

Ướm hỏi non sông có còn linh khí? 

Tấm thân đã từng lên ghénh xuống thác, 

Chí dọc ngang muốn lấp biển đời non. 

Một bầu máu nóng ở giấc mộng kinh luân °, 

Đêm năm canh nghe tiếng cuốc kêu mà bồi hồi xúc động. 
Chỉ mong sớm thành được sự nghiệp lớn, 

Ở cõi gió bụi này, cần gì phải chuộng danh hão. 


1. Cao Mai: Nay thuộc xã Quang Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Để 
tránh sự theo dõi của thực dân và tay sai, các nhà Nho yêu nước mượn việc tế thần để 
bàn việc nước. 

2. Tức Ngô Quang Đoan, cũng là một tác giả trong sách này. 

3. Kinh luân: Ý nói làm chính trị, phò dân giúp nước. 
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Dịch thơ: 
Giặc Tây những giận vån chưa bình, 
Uóm hỏi non sông có còn linh? 
Lên thúc xuống ghênh thân lịch lãm, 
Đời non lấp biển chí tung hoành. 
Lòng son một tấm còn vuong mộng, 
Tiếng cuốc năm canh chữa dút tình. 
Mong sớm làm nên công viéc lớn 


Cõi trần hà tất chuộng hư danh. 


Theo Thơ uăn yêu nước Kiến Xương, 


Sở VHTT Thái Bình, 1990, : 
Vũ Đình Ngạn địch. 
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Phiên âm: 


XUÂN NHÂT QUY CÕ HUONG 


Tự Tây châu chiến lũy, 
Xuân nhật quy cố hương. 
Tâm trung đa cảm khái, 
Tac đẳng tứ xương cuồng. 


‘Pháp tặc lệnh tróc dư, 
Bô trung bằng hữu ty. 
Hoàng khuyển ngọa sài môn 
Kiến dư bất thăng hi. 


Ái chủ tình nghĩa thâm, 
Dũng được dao kỳ vĩ. 
Khủng liên lụy đẳng nhân, 
Đối khuyển chân khả quý. 


An Phong thị tâp. 


Dịch nghĩa: 
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NGÂY XUÂN VỀ QUÊ CŨ 


Từ chiến lũy miền Tây, 

Ngày xuân về thăm làng cũ. 
Trong lòng rất nhiều cảm khái, 
Vì lũ giặc càn rỡ, ngóng cuồng. 


Dịch thơ: 


Giặc Pháp có lệnh lùng bắt ta, 

Trong khi tránh giặc, bạn bè xa lánh. 
Con chó vàng nằm ở cổng tre, 

Thấy ta, nó vui mừng khôn xiết. 


* 


Tình nghĩa đối với chủ thật là sâu, 

Nó nhảy chồm lên, ngoe nguẩy đuôi mừng. 
Những người sợ bị liên lyy, 

Trước con chó này, thật đáng xấu hổ! 


Từ chiến lũy Táy Bắc, 
Ngày xuân vê thăm làng. 
Lòng bón bê cảm khái, 

Lü giặc dang ngóng cuông. 


* 


Giặc Pháp truy lùng ta, 
Gặp nạn, bạn bè tránh. 
Chó uàng nằm cổng tre, 
Thấy ta, nó mừng quýnh! 


* 


Mến chủ nghĩa tình sâu, 
Chôm lên nó mừng rõ 
Những ar sợ liên cơn, 
Thấy chó thật xấu hő? 


Theo Thơ uăn yêu nước Kiến Xương, 
Sở VHTT Thái Bình, 1990, 


Vũ Đình Ngạn dịch. 
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38. NGUYÊN THIỆN THUẬT 
(1841 - 1926) 


Nguyễn Thiện Thuật quê làng Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. 
Đậu Cử nhân khoa Bính Tý (1876), ông làm quan đến Tri phủ Từ Sơn (Bắc 
Ninh) rồi được phong Tán tương quân vụ giúp Hoàng Kế Viêm đánh đẹp 
Thanh phi. Khi thực dân Pháp đánh Bác Kỳ lần thứ hai, ông đứng ra mộ 
quân đánh giặc, liên hệ mật thiết với Tuân phủ Lạng - Bằng Lã Xuân Oai, 
phối hợp tác chiến với quân Thanh đang đóng ở nước ta nhằm ngăn chặn 
quân Pháp mở rộng lấn chiếm. 

Năm 1885, hưởng ứng chiếu Cần vương, ông được vua Hàm Nghi cử làm 
Bố chính Hải Dương rôi thăng Bác Kỳ Hiệp thống quân vụ đại thần và trở 
thành thủ lĩnh của nghĩa quân Bãi Sây. Bãi Say nằm trong phạm vi các 
huyện Khoái Châu, Văn Giang và Văn Lâm của tỉnh Hưng Yên. Ở đây, nghĩa 
quân có thể khống chế những con đường giao thông thủy bó chính ở đồng 
bằng và tỏa ra uy hiếp các tỉnh thành lớn. Mặc dù chỉ có vũ khí thô sơ, nghĩa 
quân dưới sự chỉ huy của Nguyễn Thiện Thuật, chỉ bằng lối đánh du kích đã 
duy trì cuộc kháng chiến trong nhiều năm. 

Năm 1889, ông bị đội quân tuần tiếu của Hoàng Cao Khải bao vây ở căn 
cứ Hai Sông, nhưng được Đốc Tít giải thoát và sau đó đưa sang Trung Quốc an 
toàn. Ông mưu tính trå về xây dựng lại phong trào, nhưng vì tình thế ngày 
càng khó khăn cho nên đành ở lại Trung Quốc và mất tại đó. 
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第 阮 知 方 死 节 
3# Đt £ Pp # $£ 
J  X sẽ 

ARRETE 
一 和 姑息 便 捐 生 
天 堂 有 路 升 君 子 
A BỊ & tị L2 nà 
如 此 功名 如 此 遇 
RRAZ 


Phiên âm: 
ĐIẾU NGUYÊN TRI PHƯƠNG TỬ TIẾT 


Quân thân niệm trọng tức thân khinh, 
Tháng phụ binh gia bất tất bình. 
Bách chiến gian nan năng bất tử, 
Nhất hòa cô tức tiện quyên sinh. 
Thiên đường hữu lộ thăng quân tử, 

Đế khuyết vô do kiến lão thành. 

Như thử công danh, như thử ngộ, 

Quả nhiên thiên địa ố hoàn danh. 


Sách chép tay của Vụ Bảo tón Bảo tàng. 
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Dịch nghĩa: 


Dich thơ: 


VIẾNG ÔNG NGUYÊN TRI PHƯƠNG 
CHẾT VÌ NƯỚC 


Năng lòng vì vua cha nên thân mình coi nhẹ, 

Việc được thua đối với người dùng binh bất tất phải bàn. 

Trải trăm trận đánh khó nhọc, ông không chết, 

Mà một cuộc hòa tạm bợ liền khiến ông bỏ mạng. 

Trên trời có lối đưa người quân tử lên, 

Cửa vua không còn được thấy bậc lão thành nữa. 

Công danh như thế mà gặp cảnh ngộ như thế, 

Thật rõ trời đất ghét không muốn cho người ta có cái 
danh trọn vẹn. 


Vua chu nặng nghĩa, nhẹ thân mình, 
Thua được bàn chỉ viéc dụng bình. 
Trăm trân gian nan mà chẳng chết, 
Một hòa tạm bg lgi quyên sinh. 

Của trời đã đón người quân tú. 

Bë ngọc khôn trông bộc lão thành, 
Danh uong thế mà lâm cảnh thế. 
Quả trời chẳng muốn để tròn danh. 


Theo Tho uăn yêu nước nửa sau thế ký XIX, 
Nxb Văn học, 1970 
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Khương Hữu Dụng địch. 


题 陈 内 道 王 祠 
32 Sp ở] zÇ 8 Š, £= 
LEETE 1 Š 
4A + £ E. Á, 
E w##tÃ 1 5 
RR š# 3X 37 Ã-7k BỊ 
Š dị 4] BH St ST 
RAS — a ;ï #Ÿ B 
鬼 毒 如 今 其 伯 伶 


Phiên âm: 
ĐỀ TRẤN HUNG ĐẠO VƯƠNG TỪ 


Sát khước Hồ Nguyên bách vạn binh, 
Trần triều đanh tướng được vương linh. 
Đương niên phụ tử quân thần nghĩa, 
Cắng cổ anh hùng hào kiệt danh 

Đằng hải nhung trường xuân thủy khoát, 
Dược Sơn từ miếu mộ vân bình. 

Nguyện bằng nhất kiếm thanh quần xú, 
Quỷ độc như kim thậm Bá Linh. 


Rut từ Trác Phong thi uốn tập. 
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Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


ĐỀ ĐỀN TRAN HUNG ĐẠO 


Giết phăng trăm vạn quân rợ Nguyên, 

Vị tướng tài đời Trần oai linh lừng lẫy. 

Bên cha bên vua trong tình thế lúc ấy đã giữ trọn vẹn được 
nghĩa lớn, 

Tiếng tăm anh hùng hào kiệt còn truyền mãi đến tận 
ngày nay. 

Bãi trận trên sông Đằng nước xuân man mác, 

Ngôi đến chân núi Dược mây chiêu phẳng lặng. 

Muốn nhờ oai gươm thiêng trừ hết loài quỷ xấu, 

Chúng còn độc ác hơn cå Bá Linh thuở ấy '. 


Mười van quân Nguyên quét sạch sanh, 
Tiếng Trần đại tướng dậy oatdinh. 
Vua cha trọn uen đôi đường nghĩa, 
Hào biệt lưu truyền một chữ danh. 

Bãi trận sông Đằng gương nước bạc, 
Ngôi đền núi Dược bóng mây xanh. 
Gươm thiêng xin mượn trù loài quỷ, 
Độc ác còn hơn cả Bá Linh. 


Theo Thơ uăn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX, 
Nxb Văn học, 1970. 


Hoàng Tạo dich. 


1. Bá Linh: Tức Nguyễn Nhan, tên tướng Nguyên hung ác bị Trần Hưng Đạo bắt 
và xử tử, ta thường gọi Phạm Nhan (thằng tội phạm tên Nhan). Loài quỷ độc ác hơn 
cả Bá Linh ở đây chí giặc Pháp. 
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注 家 儿 
Er SA E Lik T bAa MERK 
家 儿 风 雨夜 
ø: do 32 P F GEAR F] R6 ấ 3% 1ý ‡k 
祖国 死生 秋 
Phiên âm: 
KHAP GIA NHI 


Đoạn đầu đài thượng, tống liễu tiểu tướng quân, na kham vạn lý 
cô thần, ca khấp gia nhi phong vũ đạ; 

Sáp huyết trường trung, mộng tổn Hoàng đại lão, đữ ngã đồng 
bào ái đệ, sanh phù Tổ quốc tử sinh thu. 


Cụ Vũ Tô xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hưng Yên cung cấp. 
Dịch nghĩa: 
KHOC CON ' 


Đoạn đầu đài nọ, tiễn tướng trẻ về trời, xót thay muôn dặm tôi 
xa, khóc con cơn gió táp; 

Uống máu hội này, cùng cụ Hoàng ? trong mộng, còn đó một 
người em ruột, giữ nước buổi nguy nan š. 


Theo Thơ uăn yêu nước nửa sau thể ky XIX, 
Nxb Văn học, 1970 i 


1. Người con Tán Thuật là Cá Sinh sau theo Dë Thám, bị bắt và bị xử chém. Ông 
ở bên Trung Quốc gửi câu đối này về viếng. 
2. Chỉ Hoàng Hoa Thám. 
3. Nguyễn Thiện Kế, em ruột tác giả, lúc đó đương theo giúp Đề Thám. 
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39. TẠ HIỆN 


(1841 - 2?) 


Tạ Hiện quê làng Quang Lang, nay thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái 
Bình. Đỗ Tú tài võ, ông giữ chức Đốc binh quân vụ Tuyên Quang và đã cùng 
Lưu Vĩnh Phúc đánh giặc Cờ Vàng. 

Năm 1882, ông được thăng chức Da đốc và sau về làm Đề đốc Nam Định 
thay Lê Văn Điếm khi ông này bị tử trận trong cuộc chống quân Pháp đánh 
chiếm Nam Định. Ông đã mộ được vài nghìn hương dũng đánh nhau với quân 
Pháp 20 trận, đã có lần đuổi chúng đến tận thành Nam Định. Khi triều 
Nguyễn đầu hàng giặc Pháp, ra lệnh triệt binh, ông không nghe theo, vẫn 
kiên trì kháng chiến. 

Khi phong trào Cần vương bùng nổ, ông được vua Hàm Nghi thăng chức 
Đô thống, thanh thế nghĩa quân lại càng thêm mạnh. Ông là bạn chiến đấu 
thân thiết của Nguyễn Thiện Thuật và đã góp phần quan trọng vào việc xây 
dựng và thống nhất lực lượng kháng chiến ở đồng bằng Bắc Kỳ. Đầu năm 
1887, ông bị bắt ở Bình Bắc. Năm sau, ông vượt ngục và tiếp tục kháng chiến, 
từ đây ông hoạt động chủ yếu ở vùng Đông Triéu và mat ở đó. Cả ba con trai 
ông đều nối chí cha tiếp tục vũ trang chống Pháp. 


CÁI NỢ TANG BỒNG 


Cái nợ tang bồng tí tẻo teo, 
Nay đòi mai hỏi tiếng ong eo. 
Ta nay quyết kéo trời Nam lại, 
Kẻo để giang sơn đổ lộn phèo. 


Theo Thơ uăn yêu nước nửa sau thế ky XIX, 
Nxb Vàn hoc, 1970. 
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40. NGO QUANG HUY 
(2) 


Ông người thôn An Hải, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, 
đậu Cử nhân, làm quan đến Đốc học. Ông là một sĩ phu kiên trì chủ trương 
kháng chiến và là bạn chiến đấu của Nguyễn Thiện Thuật. Ông đã ký tên vào 
bức thư do Nguyễn Đình Nhuận thảo, gửi sang nhà Thanh cầu viện. 

Vua Hàm Nghi xuất bôn, ông được phong Hồng lô tự khanh, sung Tán lý 
quân vụ. Ông là một trong những người chỉ huy nghĩa quân Bãi Say và đã góp 
phần quan trọng vào việc thống nhất lực lượng chống Pháp ở đồng bằng Bắc 
Kỳ. Ông được phân công chỉ huy một vùng bao gồm vùng Nam Bắc Ninh, Bác 
Hưng Yên và Bắc Hải Dương. Vì vậy nhân dân thường gọi ông là Tán Bắc | và 
coi ông như người thủ lĩnh thứ hai của nghĩa quân Bãi Sậy. 

Khi Nguyễn Thiện Thuật sang Trung Quốc, ông tiếp tục chỉ huy nghĩa 
quân chiến đấu một thời gian nữa. Chưa rõ ông mất ở đâu và vào năm nào. 


BÀI TRƯỚNG CÁC CHÁNH PHÓ LÃNH BINH, 
QUẦN, ĐỘI VÀ NGHĨA DŨNG KHÓC 
ÔNG NGUYÊN CAO 


Than ôi! 
Chợt ở chợt về, giấc mơ kim cổi 
Trọn trung trọn hiếu, nghĩa cả tôi con. 
Bởi chưng văn giỏi, vũ tài, được lòng tướng sĩ; 
Nên đã sống vinh chết tiếc, không kể hoa đi. 
Sám động lưng trời, hôn trung còn vang muôn thuở; 
Mưa tuôn mặt đất, lệ sầu như tắm ba quân. 
Kẻ truy tùy ai cắp giáo mang cung, 
Cơn ly biệt thay ngậm hờn nuốt giận. 
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Nhớ Nguyễn chủ soái xưa: 
Khoa Binh Mão đậu Giải nguyên, 
Quan Hàn lâm thị giảng trực học sĩ. 
Trải các chức Án sát sứ Nam Định, Bố chính sứ Thái 
Nguyên, sung Bắc Kỳ Tán lý quân vụ. 
Vốn đòng khoa giáp; 
Bẩm tính hào hùng. 
Trước nấu sử nơi quan Thạch Hà Ngô Đốc học ', lời luận 
bình duy hai chữ hiếu trung; 
Sau sôi kinh trường quan Hoàng giáp Phạm Tam Đăng, 
chí khuông tá ở trăm năm danh tiết 2. 
Một phen thu bảng đề tên, chênh vênh đệ nhất š; 
Mấy độ xuân vi chờ hội, diu đắt đàn sau Ý. 
Bỗng gặp năm Quý Dậu °; 
Xảy việc biến Bắc Kỳ. 
Răp lòng cứu nước; 
Quyết chí đựng cờ. 
Lệnh nghiêm minh mà tướng mạnh quân hùng. 
Oai lẫm liệt khiến giặc tan thù diệt. 
Lê Thị sư khen trí 5; 
Tôn Thất tướng trọng tài ”. 
Bë ngọc vâng lời; 
Thang mây nhẹ bước. 
Trên miếu đường chức phiên trấn vừa trao; 
Ngoài biên khẩn quyển tướng quân thêm trọng. 
Lâu Lan nọ còn lăm le cõi Hán, Giới Tử quyết chẳng 
cam lòng Š; 


1. Ngô Đốc học: Tức Ngô Phùng, đậu Cử nhân, người làng Thạch Hà. 

2. Phạm Tam Đăng: Tức Phạm Văn Nghị, đâu Hoàng giáp, người xã Tam Đăng, 
huyện Đại An (nay thuộc huyện Ý Yên), Nam Định. 

3. Thu bảng: Bảng danh sách những người đỗ kỳ thi Hương, mở vào mùa thu. 
Nguyễn Cao đỗ Giải nguyên trường Hà năm 1867. 

4. Xuân ui: Trường thi Hội mở vào mùa xuân. 

5. Sự kiện Bắc Kỳ năm 1873, Pháp đánh Hà Nội lần thứ nhất. 

6. Lê Thị su: Tức Lê Tuấn, lúc đó giữ chức Bắc Kỳ Khám sai Thị sư đại thần, đại 
diện triều đình Huế để giải quyết tình hình Bắc Kỳ. 

7. Tôn Thất tướng: Tức Tôn Thất Thuyết. 

8. Giới Tủ: Tức Phó Giới Tử đời Hán, có công đẹp giặc Lâu Lan. 
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Hoài Thái kia mà ngấp nghé đất đai Đường, Bùi Độ thê 
không chung sống !. 
Trên thêm điều động, tó tài nho tướng thong dong; 
Cửa Bắc giữ gìn, đáng bậc trường thành ủy thác. 
Sang sông buổi ấy; 
Để nhớ trong quân. 
Giấu gót bấy nay; 
Tạm vui lũ trẻ. 
Xếp gươm giáo bên trong ngọc lụa, thời đợi lúc này; 
Gửi đội cơ về chốn ruộng đồng, việc chờ khi khác. 
Chí thây đã tỏ; 
Số thầy chẳng chờ. 
Giang nam mai tuyết tiễn đưa, ba thu mặt khuất; 
Sơn bắc liễu hoa rầu rĩ, một sớm tin buồn. 
Nông nỗi vì ai gây dựng; 
Nguồn cơn uống mấy trông chờ. 
Hay trẻ tạo vốn đà hữu ý, đem cái danh để thử người trung, 
Mà người đời sẵn mối bất bình, vì chữ nghĩa càng tăng 
| mối hận. 
Kìa những kẻ lấy giữ thân làm thượng sách, thầy há 
thèm làm; 
Ngẫm người xưa từng đổi mạng để thành nhân, thầy đâu 
chịu kém! 
Một cơn sấm sét, gương ngọc chẳng mờ; 
Muôn thuở thanh danh, đạo tôi đã vẹn. 
Đỉnh Nùng Lãnh nghìn tầm cây nhuộm biếc, miếu Song Trung 
hương-khói cùng truyền 2; 
Dòng Chiêm giang một dải nước trôi son, cõi Bách Việt cơ dó 
vẫn đó °. 
Sinh gặp chốn đã nên rạng rỡ, nếp nhà sẵn dấu lễ văn; 
Thác có thiêng hẳn vẫn hộ trì, đất nước qua cơn gió bụi. 
Chỉ tiếc nỗi cửa công đông đủ mặt, những lo toan tính 
buổi công thành; 


1. Bùi Độ dẹp Hoài Thái, bảo vệ bờ cõi nhà Đường. 
2. Miếu Song Trung: Chi miču Trung Liệt thờ Nguyën Tri Phương - Hoàng Diệu. 
3. Chiêm giang: Chưa r6 sông nào. 
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Nào ngờ đâu yên ngựa nhọc nhàn ai, bỗng ngao ngán trông 
I vời sao rụng. 
Đã đến lúc phó trăm năm cho số mệnh, chứng lời xưa còn 
đó gươm trời; 
` Nào biết ai mười cỗ ngựa đáng anh tài, chung tấm áo cùng 
' lo việc nước !. 
Ấy bởi thế mà: 
Khách hào kiệt ai nấy ngâm ngùi; 
Kẻ thân cận thảy đều chua xót vậy. 
— Chúng tôi: 
Cùng trong hàng ngũ; 
Chẳng kể dưới trên. 
Bước đi bước đứng, hiệu lệnh chưa quên; 
Nên phận nên danh, công ơn còn nhớ. 
Tưởng thầy lúc tay vung cờ thắm, võ công vang dậy sơn hà; 
Nay thầy đà bóng khuất suối vàng, chính khí tràn đầy vũ trụ. 
Mơ màng đỉnh Ngự dòng Hương, trải muôn biến càng bën 


tấc dạ; 
Tưởng nhớ non Bông đỉnh Quế, dù trăm thân khôn chuộc 
một người. 


Nấm lân, thành phượng, bao xiết gợi sầu; 
Quẳng giáo, vứt gươm, thôi đành nuốt lệ. 
Hỡi ơi! Thương thay! 


Nguyên văn chữ Hán trong Trúc Phong thi uăn táp. 
Theo Thơ van yêu nước nửa sau thế kỷ XIX, 
Nxb Văn học, 1970. 
Hoàng Tạo dich. 


1. Chung tấm áo: Dịch chữ “đồng bào”: quân lính ở với nhau mặc áo ngoài chung 
nhau, mặc áo lót cũng chung nhau. Ý nói tình đồng ngũ thắm thiết. 
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41. NGUYÊN HỮU CƯƠNG 
(1855 - 1912) 


Nguyễn Hữu Cương, tên chữ là Tử Thăng, biệt hiệu Mai Hồ, quê làng 
Động Trung, nay thuộc xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Là 
con cả của nhà văn thân yêu nước Nguyễn Mậu Kiến, được cha kèm cặp từ 
nhỏ, cho nên ông không những chỉ thấm nhuần kinh sử mà còn thông thạo 
binh pháp, cưỡi ngựa, bắn súng và nghệ thuật vẽ tranh, viết chữ. Trong cả hai 
lần thực dàn Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ, ông đêu cùng người em cùng cha khác 
mẹ là Nguyễn Hữu Bản chiêu mộ dân binh chiến đấu giữ thành Nam Định. 

Triều Nguyễn đầu hàng giặc, lệnh cho các nơi phải triệt binh, nhưng ông 
vẫn kiên trì duy trì lực lượng bản bộ, cùng các sĩ phu yêu nước khác ở địa 
phương như Tạ Hiện, Nguyễn Thiện Thuật, Phạm Huy Quang... tiếp tục chiến 
đấu, giữ vững một số vùng rộng lớn bên tả ngạn sông Hồng. Ông còn thân 
hành vào Huế bệ kiến vua Hàm Nghi và gặp Tôn Thất Thuyết để trình bày 
tình hình và kế hoạch kháng chiến ở địa phương. Ông nhận nhiệm vụ về Bắc 
chiêu mộ quân sĩ đã được thao luyện để đưa vào tăng cường lực lượng bảo vệ 
kinh đô. Nhưng chưa kịp thì xảy ra sự biến tập kích quân Pháp ở Huế đêm 
mông 4 rạng ngày 5-7-1885. Hưởng ứng phong trào Cán vương, ông được Để 
đốc Tạ Hiện cử làm Tán tương quân vụ mặt trận Thái Bình. Dưới sự chỉ huy 
của ông, đã xảy ra nhiều trận kịch chiến chống quân địch càn quét, bình 
định. Gia đình ông, quê hương ông - cũng là căn cứ của nghĩa quân - bị giặc 
triệt hạ. Phong trào Cần vương bị thất bại, thực dân Pháp và tay sai nhiều 
lần đem chức tước, bổng lộc ra dụ đỗ, lôi kéo, nhưng ông cương quyết khước 
từ, quay về nhà dạy con cháu học. 

Về sau, ông còn tham gia nhiều cuộc vận động yêu nước ở đầu thế kỷ XX, bị 
chính quyển thực dân bắt di dày biệt xứ ở Cần Thơ rồi mất ở đó năm 1912! 

Ông còn để lại Mai Hô thi thảo gồm hơn 70 bài thơ chữ Hán, sáng tác 
khoảng từ 1885 trở đi. Tập thơ toát lên một tỉnh thần thiết tha yêu nước 
thương dán, nỗi đau buồn cho thời cuộc và vạch được phần nào hiện thực ngột 
ngạt trong xiêng xích thực dân. 


1. Con cháu ông sau đó có khá nhiều người tham gia hoạt động cách mạng, trở 
thành những yếu nhân của Việt Nam Thanh niên cách mạng đông chí hội và là những 
đảng viên Cộng sản lớp đầu. 
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Phiên âm: 


TẠI HỮU NHÂN TỊCH THƯỢNG, 
ĐỘC LỖ TRỌNG LIÊN TRUYỆN, 
PHẢN HẬU KÝ TRÌNH 


- Hiển đạt thùy bất vinh, 
Xuất xử thành vị thỏa. 
Thánh nhi bất khả trị, 
Tu dân nhiệm di ngã. 
Vị năng tín ư ngô, 

Cái tự hiển di hạ, 

Huống hồ thời hữu thù, 
Thậm hi đạo khái giả. 
Dân nạn nhất phần khoan, 
Vị bán khẩu hưu tạ. 

Khuất kỷ cố sở tu, 

Tuần nhân, túc trí họa. 

Ti Tần, Lỗ Trọng Liên, 
Bất đặc đế nghĩa dã. 


Mai Hồ thi thảo. 
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Dịch nghĩa- 


TRÊN TIỆC NHÀ BẠN, 
ĐỌC TRUYỆN LỖ TRỌNG LIÊN ' 
SAU KHI VỀ GỬI THƠ TRÌNH BẠN 


Được hiển đạt ai chẳng cho là vẻ vang, 

Song lẽ xuất xử thực chưa biết thế nào là thỏa đáng. 
Việc này đến bậc thánh cũng còn chưa biết, 

“Thế mà dân lại tín nhiệm nơi ta. 

Bởi vậy chưa nên tin ở tôi, 

Vì tôi còn ở dưới bậc hiển triết. 

Huống hồ thời thế nay đã khác, 

Quá tệ vậy! Đạo há lại giả dối. 

Khoan thư được một phần hoạn nạn cho dân chúng, 
Chớ vin vì nghèo mà từ chối trách nhiệm. 

Khuất mình vốn là một điều hő then, 

A dua với người đủ dẫn đến tai ương. 

Lỗ Trọng Liên lánh nhà Tần, 

Chẳng riêng ý nghĩa không tôn nhà Tần làm hoàng đế đâu! 


1. Lỗ Trọng Liên: Cao sĩ nước Të thời Chiến Quốc không chịu cúi mình ra làm quan. 
Ông sang chơi nước Triệu gặp lúc quân Tán đang vây gấp nước ấy. Sứ nước Ngụy là Tân 
Viên Diễn đến nước Triệu thuyết phục vua Triệu tôn nhà Tần làm đế, để cho Tán lui 
quân. Lỗ Trọng Liên biết chuyện tô ra rất bất bình, gặp Tân Viên Diễn, nói: “Quân Tàn 
ngang ngược vô đạo dám xưng đế thì Liên này sẽ ra biến đông mà chết”. Tần biết chuyện 
này liền lui quân 50 dăm. Kip đến khi Nguy Vô Ky đem quân đến cứu Triệu, Tán liền dẫn 
quân về nước. Triệu được giải vây. Bình Nguyên Quân muốn đem nghìn vàng để tạ ơn 
Liên, Liên cười, nói: “Điều đáng quý của kẻ sĩ trong thiên hạ là phải dẹp được loạn, trừ 
họa cho dân mà không cần ơn huệ, nhận ơn là việc của bon con buôn”. 
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Dịch thơ: 


Quan to ơi chả thích, 
Đi, ở chưa phân tích. 
Thánh còn phải đến đo, 
Dân tin ở nơi ta, 

Với tôi chưa dám chắc. 
Tài đức dưới bậc hiên, 
Thời thế lạt đảo điên 
Chú Đạo đâu giả dối! 
Dán trong cảnh tù tội, 
Chẳng thể đổ tại nghèo. 
Uốn minh, lưng eo eo, 
Đã là điều sỉ nhục. 

Cố chết mà chui rúc, 
Là đủ thành tai ương. 


Tránh Tán, Lỗ Trọng Liên 
Chẳng riêng uiệc nghĩa đó! 


Nguyễn Tiến Đoàn dịch. 
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Phiên âm: 


ĐÁP NGHỆ AN DI NGỤ PHÚ XUYÊN 


HIỂU LIÊM HOÀNG HỮU LẬP 


Trâm tĩnh phi bản lai, 
Phù động cánh như hử. 
Cận niên khí lực vi, 
Khước tín Tử Phòng ngữ. 
Ta dư sinh bất thần (thời)! 
Quai tịch thành gian truân, 
Túc tích di ngộ ngã, 
Thanh danh diéc hà trân. 
Thư họa chân hữu ích, 
Nguyên phi quân tử thích, 
Ngẫu nhĩ thù sở trị, 

Hiên hồ vi bác dịch. 
Thương tâm cựu sơn hài 
Ky như thương sinh hà? 
Mung mung, xuy xuy nhi! 
Kim nhân hà kỳ đa! 


(Mậu Tý niên) 
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Quân hầu hào kiệt sản, 

Tài thức thả hạo cán, 

Độ việt nhiêu tiền trình, 
Đức nghiệp hà khả hạn? 
Tiếu dư nhãn trung nhân, 
Đài cử hà túc vân. 

Đãn năng hậu tương ái, 

Hội ngộ đa lương thần (thời). 


Mai Hồ thi thảo. 


Dịch nghĩa: 


TRẢ LỜI ÔNG HIẾU LIÊM HOÀNG HỮU LẬP 
NGƯỜI NGHỆ AN, DI CƯ ĐẾN PHÚ XUYÊN ! 
(Năm Mậu Tý - 1888) 


Trầm tĩnh không phải bản tính của tôi, 

Hàng hái, sôi nổi, tính tôi vẫn như thế. 

Mấy năm gần đây khí lực có kém, 

Song vẫn tin lời nói của Tử Phòng 2, 

Phàn nàn cho tôi sinh không gặp thời, 

Lại vì gàn bướng mà đâm ra vất vả, 

Quá khứ đã khiến tôi lầm lẫn °, 

Thì thanh danh của tôi phỏng có gì đáng quý? 
Riêng việc vẽ tranh viết chữ thì thực có ích, 


1. Hoàng Hữu Lập là bạn quen biết của tác giá, đã ra làm quan với Pháp, có ý 
khuyên tác giả nên ra làm quan. Hiếu liëm tức Cử nhân. 

Phú Xuyên tên huyện nay thuộc Hà Tây. 

2. Tử Phòng: Túc Trương Lương, mưu sĩ giúp Hán Cao Tổ phá Tần diệt Sở, lập 
nên cơ đồ nhà Hán. Lời nói của Tử Phòng có nhiều. Ở đây có lẽ tác giả muốn dẫn lời 
của ông nói với Hán Cao Tổ: “Nguyện di... khí nhân gian sự, nguyện tùng Xích Tùng tử 
du” (Muốn vất bỏ chuyện nhân gian, theo Xích Tùng tử ngao du). Thự: ra sau khi diệt 
xong Tần, Sở, Tử Phòng không muốn tiếp tục phụng sự Hán Cao Tổ nên lấy lý do sức 
khóe yếu để đi học phép tu tiên của Xích Tùng. 

3. Câu này tác giả nói nhún, muốn chỉ việc tác giả từng mộ quân chống Pháp 
trước đây là sai lầm, bị phái đầu hàng cho là gàn đở, không thức thời. 
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Nhưng nghề này vốn di không thích hợp với người quân tử. 
Thỉnh thoảng đem ra thù ứng với người quen biết, 
Còn lành mạnh hơn chơi cờ, đánh bạc, 

Cảnh non sông cũ thật đau lòng! 

Nông nỗi của dân chúng có khác gì đâu. 

Còn những kẻ ngu dốt, ngốc nghếch, 

Ngày nay sao mà lắm thế! 

Ông vốn dòng đõi hào kiệt, 

Học rộng lại tài cao. 

Bay nhảy trước mắt sẵn nhiều đường, 

Công đức, sự nghiệp không gì hạn chế. 

Nyc cười cho tôi, lúc được ông đoái tới `, 

Thì không đáng gì được để cử nữa. 

Thôi, miễn là giữa chúng ta có tình thân ái nồng hậu, 
Sẽ có nhiều thì giờ tốt đẹp gặp gỡ nhau. 


Dịch thơ: 


Tôi uốn không lặng trâm, 
Vẫn từ xưa sôi nổi. 

Gần đây khí lực suy, 

Lai tin Tử Phòng nói. 
Tôi sinh chẳng gặp thì, 
Lân dán vì ngu st, 

Trước đã trót ló bước, 
‘Thanh danh còn cát chỉ? 
Vẽ, uiết kë cũng được, 

Dù quân tử chẳng hợp, 
Chẳng qua tiếp bạn bè, 
Còn hơn là cờ bạc. 

Non sông cũ diu huu, 
Khốn khổ người dân nghèo. 
Còn những kẻ ngu đốt, 
Sao bây giờ quá nhiều. 


1. Rút từ ý thơ cua Đỗ Phủ: “Nhân trung chi nhân, ngô lão h$” nghĩa là: Lot vào 
mắt người ta thì mình già rồi! 
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Ông dòng dõi hào kiệt, 
Hiểu nhiêu lại thạo uiệc. 
Trước mắt rộng tiên đồ, 
Sau lưng đây sự nghiệp. 
Cười tôi, lọt mắt xanh, 
Đóng chỉ mà tác thành, 
Ví nặng lòng ưu út, 
Ngày hội ngộ, xin. dành. 
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Nguyên Tiên Ðoàn dich. 


Phiên âm: 


CẢM THUẬT 


Vi Nho phùng loạn cổ do nan, 

Phủ ngưỡng kiền khôn hạnh tự khoan. 
Thiện nhĩ để phòng tài thiểu bệnh, 
Nhượng nhân danh lợi cảm thâu nhàn! 
Thi thư đương thế hà quan thiết, 

Sơn thủy tiên duyên ký hảo hoàn. 

Vạn lý phong sương thôi tuế vấn, 

Hồ đầu độc đối bách mai hàn. 


Mai Hồ thi thảo. 
Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


CẢM THUẬT 


Là nhà Nho gặp thời loạn, người xưa còn cho là khó, 

Cúi ngửa, xử sự giữa trời đất, may mà tự giữ được khoan hòa. 
Anh khéo biết đề phòng nên mới ít khốn khó, 

Nhường danh lợi cho người, đâu dám câu nhàn riêng. 
Thời buổi này sách vở có tích sự gì đâu, 

Cái duyên trước với núi sông đã tròn vẹn cả. 

Gió sương muôn dặm dôn tuổi đời xế bóng, 

Mình ta bên hô ngắm nhìn ràng mai lạnh lẽo. 


Nhà Nho gặp loạn thật gian nan, 
Ta uẫn khoan thai giữa thế gian. 
Bởi biết đề phòng đỡ khốn khó, 
Mặc ai danh lợi, chuộng thư nhàn. 
Thi thư buổi mới đâu cần thiết, 
Non nước duyên xua vån ven toàn. 
Muôn dặm phong sương dôn tuổi tác, 
Bên hồ lặng ngắm rặng mai hàn. 
Nguyễn Tiến Đoàn địch. 
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Phiên âm: 
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DUYËT BIA DÓ CÁM TÁC 


Toa quan thiên lý giang sơn thắng, 
Đốn giác đương thời nhĩ mục tu. 
Đế tạo vương hưng tàng nhật tịch, 
Linh chung tú dục khởi kim hưu. 
Sinh phi điểu thú quần thùy đữ? 
Tảo tận Thi Thư địa thục thu? 
Quân thị thử gian tư phúc tái, 
Ninh giao tang hải tự du dul 


Mai Hồ thị thảo. 
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Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


CẢM TƯỞNG KHI XEM ĐỊA ĐỒ 


Ngôi ngắm nghìn dăm giang sơn tươi đẹp, 

Chot thấy hổ then về những điều tai nghe mắt thấy lúc này. 
Các bậc đế vương đã từng mở mang đất nước bấy lâu, 
Khí thiêng sông núi chung đúc chẳng nhẽ nay đã hết? 
Ta sinh ra đâu phải muông thú, biết hợp đoàn cùng ai? 
Quét sạch cả Thi Thư kinh điển, thì còn ai thu lại đất nước? 
Nơi này, mọi người đều được trời che đất chở, 

Há cứ mặc cuộc bể đâu mãi mãi kéo dài! 


Nghìn dặm non sông đẹp tuyệt või, 
Mà nay nhìn ngắm túi cho di. 

Đế uương nghiệp lớn xưa từng mở, 
Non nước khuôn thiêng nay bỏ rơi? 
Muông thú đâu mà, bây dễ họp, 
Thi Thư quét sạch, đất sao hồi. 
Chó che cùng đột ơn trời đất, 

Há để non sông mặc đổi đời. 


Nguyễn Tiến Đoàn dich. 
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Phiên âm: 


F IP Pt 2 
天 道 将 回 泰 
年 花 又 一 周 
+ ® E 
群 弄 与 春 须 
但 见 儿 童 喜 
那 知 老大 爱 
光 险 应 待 我 
不 独 饲 私 许 


TÂN MAO TRỪ TỊCH 


Thiên đạo tương hồi thái, 
Niên hoa hựu nhất chu. 
Thiên gia mang liệp tống, 
Quán hủy dữ xuân tu. 

五 an kiến nhi đồng hy, 
Na tri lão đại ưu. 

Quang âm ưng đãi ngã, 
Bất độc vị tư mưu! 


Mai Hô thị thảo. 
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Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


ĐÊM 30 TẾT TÂN MÃO (1891) 


Đạo trời sắp hết cơn bĩ cực, 

Năm tháng lại sang một chu kỳ mới. 
Mọi nhà bận tiễn năm cũ, 

Cỏ cây cũng đợi mùa xuân. 

Chỉ thấy lũ trẻ mừng đón tết, 

Hay đâu cảnh già cả lo âu. 

Bóng quang âm hãy chờ đợi, 

Ta không lo riêng cho mình ta đâu! 


Đạo trời bi cực hết thì, 
Tháng ngày lại Hiếp chu kẹ mới qua. 
Tiên năm cũ, bận moi nhà, 
Xuân uê hẹn uới cỏ hoa đợi chờ. 
Mừng vul hớn hå trẻ thơ, 
Hay đâu già cả nỗi lo buổi này. 
Thời gian chờ nhé, ta nay, 
Lo toan nhiều mặt mưu bày h€ chung. 


Nguyễn Tiến Đoàn địch. 
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乙未 年 春 
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Phiên âm: 


ẤT MÙI NIÊN XUÂN, NGỤC TRUNG TỐNG 
pÉ QUÝ NHẬN THƯỢNG KINH 


Quan anh bất cộng trạc phiêu hà, 
Hòa lệ ngâm thi tống viễn kha. 
Xuân mãn giang đầu phản độc chẩm, 
Vũ yêm thành ngoại cánh bi già. 
Phương trương cưu độc trù mâu thiểu, 
Tự thán linh nguyên cấp nạn đa. 

Cốt nhục, can trường duy ngã nhi, 
Định ninh du tử mạc sa đà. 


Mai Hô thi thảo. 
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Dịch nghĩa. 


MÙA XUÂN NĂM ẤT MÙI (1895), TRONG TÙ 
TIÊN EM QUÝ NHÂN VÀO KINH ĐÔ HUẾ ' 


Không được cùng nhau giặt dải mũ nơi nước sông 

trong sạch Ÿ, 
Mà phải hòa lệ làm thơ, tiễn biệt người di xa. 
Mùa xuân tràn trè đầu sông một mình tựa gối, 
Mưa úng ngoài thành, lại thêm buôn vì tiếng kèn Tây; 
Đang mắc vòng hãm hại, nên bàn tính với nhau được ít, 
Than cho mình gặp hoạn nạn để anh em phải lo cứu 

giúp nhiều °. 
Cùng máu mú, cùng gan ruột chỉ có tôi với chú, 
Ân cần đặn dò chú chớ để lỡ thời cơ. 


1. Quy Nhận: Là tên biệu của Tú tài Nguyễn Hữu Đàn (1860-1907) em ruột tác 
giả. Năm 1895, Quý Nhận vào Huế học ở Quốc Tử giám, kết giao với những người có 
chí hướng phục quốc, tạo thời cơ mưu đại sự. Dip này Quý Nhận gặp được Nguyễn Sinh 
Huy (thân phụ Hồ Chủ tịch) và hai người kết giao với nhau. Khoảng những năm 1903- 
1904 các ông Nguyễn Sinh Huy, Phan Bội Châu đều đã ra Bắc Kỳ gặp Nguyễn Hữu 
Cương bàn bạc kế hoạch phục quốc. 

2. Lấy ý trong thơ Khuất Nguyên: “Thương giang chỉ thủy thanh hê, khả di trac 
ngã anh” (Nước sông Thương trong chừ, có thể giặt dải mũ của ta). Ý nói tùy hoàn 
cảnh mà xử lý. š 

3. Nguyên văn câu này có chữ “Linh nguyên” chỉ tình anh em thân thiết gắn bó. 
Kinh Thị có câu: “Tích linh tại nguyên, huynh đệ cấp nạn” (Chim tích linh á bãi, anh 
em giúp nhau lúc hoạn nạn). Tích linh là tên một giống chim ăn sâu bọ, lông màu đen, 
đuôi dài, hót hay, thường sống ngoài bãi biển và trong các hốc đá, bay theo đàn, 
không bao giờ rời bỏ nhau. 
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Dịch thơ: 
Đải mü chẳng cùng giặt nước trong, 
Tiễn nhau hòa lệ tặng thơ lòng. 
Thành ngoài mưa ngộp, nghe còi thđm, 
Sông bến xuân đầy, tựa gối suông. 
Tù tội mắc vòng cam bin rin, 
Anh em cứu nạn chịu long đong. 
Can trường máu mủ tôi cùng chú, 
Căn dặn em di chớ nån lòng! 


Nguyễn Tiến Đoàn dịch. 


两 申 除夕 
过 了 今宵 成 事 新 
# J 3⁄ ë ü =+ — 
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柏 酒 酌 来 亲友 下 
梅花 坐 对 一 家 春 
3 P # > 5. 3 Z 
tý 4 lế lí JF lễ 38, 
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Phiên âm: 
BiNH THÂN TRỪ TỊCH 


Quá liễu kim tiêu tuế sự tân, 

Tu mi tiệm lão bách niên nhân. 
Tâm quan bang tộc thì nan lạc, 
Nghiệp thủ Thi Thư thất di bản. 
Bách tửu chước lai thân hữu viễn, 
Mai hoa tọa đối nhất gia xuân. 
Mộng trung ngô đệ kinh du cửu, 
Tầng phủ đăng tiền điệc ức thân? 


Mai Hô thi thảo. 


Dich nghia: 
ĐÊM 30 TẾT NĂM BÍNH THÂN (1896) 


Qua hết đêm nay sẽ sang năm mới, 

Con người với hạn sống trăm tuổi, râu tóc dần làm cho già đi. 

Còn quan tâm đến đất nước, dân tộc thì thời buổi này khó 
mà vui được, 

Vẫn còn giữ nếp Thi Thư thì nhà càng dë nghèo. 

Rượu bách rót ra, thân bằng cố hữu đều vắng cả !, 

Ngồi ngắm hoa mai, xuân khí đầy một nhà. 

Trong mộng gặp em trai du học trong kinh đã lâu 2 

Không biết trước đèn, em có nhớ đến người thân không nhỉ? 


1. Rượu bách uống ngày tết để trừ tà. 
2. Em trai là Nguyễn Hữu Đàn. 
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= Dịch thơ: 


-408 


Năm mói chò dêm tói sóm mai, 
Trăm năm, dôn dåp tóc râu phai. 
Lòng lo dân nước vui sao được? 
Nghiệp giữ Thi Thư giàu vói ai? 
Rót rượu bách ra bầu bạn uống, 
Nhìn hoa mai nở cửa nhà tươi. 

Mơ em mãi học trong thành Huế, 
Thao thức đèn khuya có nhớ người. 


Nguyễn Tiến Đoàn dich. 
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Phiên âm: 


MÀU TUẤT NIÊN THẬP NGUYỆT HỐI 
BỆNH DƯ DẠ KHỞI | 


Táo liệu khuong thang nhất ngọa viên, 
Song đầu minh nguyệt cận tam viên. 
Đắc giao đại mạch toàn cung thuế, 
Nam phố hoàng hoa bán tựu san. 

Hữu khứ Tây Sơn không tín tức, 

Thiên khuynh Đông Hải cửu đằng phan. 
Thái bình nhân khởi tri hà kế? 

Tả thủ thư biên ký bích căn. 


Mai Hồ thi thảo 


Dịch nghia:. 


ĐÊM THÁNG 10 NĂM MẬU TUẤT 1898) 
THÚC GIAC SAU CƠN BỆNH 


Om nằm dài uống liều thuốc táo với thang gừng, 
Trăng tròn đã gần ba lần qua đầu cửa sổ. 

Lúa ruộng Bắc phải nộp thuế cả, 

Rau vườn Nam ngắt ăn đã quá nửa rồi. 

Bạn vào non Tây không có tin gì lại ', 

Trời nghiêng biển Đông sóng gâm thét từ lâu ”. 
Có kế sách gì cho người Thái Bình nổi đậy đây? 
Đành viết thơ này gửi vào chân vách. 


1,2. Bạn của tác giá lúc ấy là Trần Mộng Phương vào Thanh Hóa, lo chuẩn bị cơ 
sở tại đồn điền Thọ Xuân. Đây là thời kỳ chiến tranh Trung Nhật vẫn chưa kết thúc. 
Tác giả theo đõi tình hình thời cuộc, chuẩn bị thời cơ phục quốc. 
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Dich thơ: 
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Từ hôm thuốc táo thang gừng, 


Trăng kia nhóm của đã từng ba phen. 


Lúa dồn hết thuế quan trên, 

Hoe vàng hoa cải 0uườn bên vän rôi. . 
Non Tây bạn bặt tăm hơi, 

Biển Đông trời lật sóng sôi bấy chây. 
Thái Bình nổi dậy sao đây? 

Góc tường gửi nỗi lòng này vào thơ. 


Định Khắc Thuân dịch. 


` bd 
fa Q 
41. NGUYEN THANH 
(? - 1895) 
Quê xã Đô Mỹ, huyện Thần Khê (nay thuộc xã Bình Lăng, huyện Hưng 
Hà, tỉnh Thái Bình). Là Cử nhân võ, ông cùng bốn con trai, một cháu đều 


sung nghĩa quân Cán vương và đều hy sinh oanh liệt. 


* 
* * 


Xã 
3L -+ = tt # $p Š 
平 明 数 碗 不 倾 瓶 
#t+ # X & Ấy B 
猫 恨 西 仇 抬 未 清 


Phiên âm: 
VÔ ĐỀ 


Da bán tam bôi vô động trần, 
Bình minh sổ uyển bất khuynh bình. 
Hưng Yên khởi thị vô trà túu, 
Do hận Tây cừu tảo vị thanh. 


Cụ khóa Lược, huyện Đông Hưng, Thái Bình cung cấp. 
411 


Dịch thơ: 
KHÔNG ĐỀ ! 


Đâm tối rượu kia bhông động chén, 
Sớm ngày trà nọ chẳng nghiêng bình °. 
Hung Yên đâu phải không trò, rượu °, 
Những hân giặc Tây chúa tảo thanh. 


Vũ Đình Ngạn dich. 


1. Do chúng tôi (NHV) đặt. Bài này chữ nghĩa đơn giản, không cần có phân dịch xuôi 
2. Lấy ý từ thơ cổ: 

“Bán dạ tam bôi tửu, 

Bình minh số trần trà. 

Mỗi nhật cứ như thử, 

Lương y bất đáo gia”. ' 

(Nửa đêm ba chén rượu, 

Sáng sớm mấy ly trà. 

Ngày nào cũng thế vây, 

Thây thuốc chẳng vào nhà). 
3. Lúc ấy quê tác giả còn có tên nữa là Hưng Yên. 
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Ed 
w <, 
43. DINH KHAC NHUONG 
(?) 

Còn được gọi là Đốc Nhưỡng, quê xã Dó Ky, nay thuộc huyện Đông Hưng, 
tỉnh Thái Bình. Là võ tướng lập nhiều chiến công trong phong trào Cần 
vương chống Pháp, ông đã chủ trì việc bắt Vũ Văn Báo làm đuốc sống tế thây 
học là Tiến sĩ Dao Cù Vũ Hữu Lợi. Lương Quy Chính cũng là thầy học của 
ông, đã ra làm quan với Pháp đến chức Kinh lược sứ. Ông làm bài thơ đưới 
đây để khuyến cáo ông thầy học cũ ấy. 


都 岐 克 本 小 门生 
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Phiên âm: 
PHỤNG KÝ LƯƠNG TIÊN SINH THI 


Đô Kỳ, Khắc Nhưỡng tiểu môn sinh, 

- Dao hướng viên môn thién ý trình. 
Nhất chiến Cần vương minh thi thạch, 
Bán triêu hàng lỗ một thanh danh. 
Nam Sơn học báo do đa lộ, 

Bắc khuyết triều vương bất khiếm tình. 
Sư đệ tình thâm vô chấp nệ, 
Khuyến công tảo khán Báo thiêu hình. 


Theo Tài liệu của Dương Quảng Châu, xã Thăng Long, 
huyện Đông Hưng, Thái Bình. 


Dịch nghĩa: 
THƠ KÍNH GUI LƯƠNG TIÊN SINH ! 


Kë học trò nhỏ ở Đô Kỳ là Khắc Nhưỡng, 

Ở xa hướng tới cửa quan, trình bày ý mọn: 

Một trận đánh Cần vương thì được ghi tạc vào đá, 

Nửa buổi đầu hàng giặc sẽ tiêu tan thanh danh. 

Học tướng lược ở núi Nam, sẵn có nhiều đường, 

Cháu vua ở cửa khuyết cũng không thiếu tình nghĩa ”. 
Nghĩa tình thầy trò sâu nặng, nhưng không thể mềm lòng, 
Xin thầy sớm xem hình hài tên Báo bị thiêu cháy °. 


1. Tức Lương Quy Chính, người xã Phú Khê, huyện Thần Khê, nay thuộc huyện 
Hưng Hà, Thái Bình, đỗ Cử nhân năm 1850. Làm quan tới Kinh lược sứ Thanh - 
Nghệ - Tĩnh. 

2. Học vå lược: Nguyên văn “học báo”, tức “báo lược”, dùng thay cho chữ “tướng 
lược”. 

3. Chỉ việc Vũ Văn Báo bị nghĩa quân Cần vương đốt làm cây đuốc sống để tế 
Tiến sĩ Vũ Hữu Lợi. 
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Dịch thơ: 


Đô Kỳ, Khác Nhưỡng kê môn sinh, 
Xa hướng uiên môn dáng ý trình. 
Một trận Cần vuong ghi sử sách, 


Nta ngày hàng giặc vi thanh danh. 


Non Nam học võ còn nhiều ngủ, 


Cửa khuyết châu vua đâu thiếu tinh. 


Sư đệ tình sâu chẳng dám nệ, 


Xin thây nhìn Báo ngẫm thân mình. 


Nguyễn Văn Huyền dich. 
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44. VŨ ĐẠT ĐẠO 
(1861 - 1896) 


Tự là Hành Nghĩa, hiệu là Khí Tiết. Người làng Thanh Nê, nay thuộc xã 
Tán Thuật, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Đỗ nhất trường khoa Giáp 
Ngọ (1894), ông được bầu làm Chánh quản suất, chỉ huy đội nghĩa dũng giữ 
trật tự trị an trong xã, làm cớ để hoạt động Cần vương. 


述 司 
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Phiên âm: 


THUẬT HOÀI 


Thế sự như kim tự dịch kỳ, 
Kham ta vật hoán đữ tỉnh di. 
Son hà nhất đán canh tân chế, 
Lễ nhạc thiên niên ức cựu nghi. 
Đạo nghĩa vi căn bần điệc lạc, 
Kiêu xa tự mãn phú hà vi ? 
Hảo tu thiên tước hành ngô lạc, 
Hà vấn tri chi dữ bất tri ? 


Thư trai di cao. 
Tài liệu của Vũ Đình Ngạn. 


Dịch nghĩa: 


THUẬT HOÀI 


Việc đời ngày nay giống như cuộc cờ, 

Vật đổi sao dời, thật là ngán. 

Non sông một sớm đã thay chế độ mới, 

Lë nhạc ngàn năm nhớ uy nghỉ thời xưa. 

Lấy đạo nghĩa làm gốc, dù nghèo vẫn vui, 

Xa xỉ tự mãn, có giàu cũng chẳng làm gì. 
Hãy giữ gìn tuổi trời, vui cái vui của ta, 
Chẳng cần để ý đến người có biết hay không? 
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Dịch thơ: 


Thế sự ngày nay tựa cuộc cờ, 

Sao đời uật đổi ngẫm biên chưa. 
Non sông một sớm thuy đời mới, 

Lë nhạc nghìn năm nhớ nếp xưa. 
Đạo nghĩa làm nên, nghèo cũng thú, 
Kiêu xa học thói, giàu chỉ mà. 

Giữ lấy tuổi trời, vui uới đạo, 

Cán gì ai đó biết hay chưa ? 


Nguyễn Văn Huyền dịch. 


š> 3: ‡8 2 #† f† | 
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Phiên âm: 


TỤNG NGÔ TƯỚNG CÔNG ĐỐI LIÊN 


Học vấn trạc Đình nguyên, vi lương tướng, vi danh Nho, cảnh 
cánh đan tâm quang nhật nguyệt; 
Tinh trung thùy bất hủ, thủ cô thành, thảo hiệt tặc, phiêu phiêu 
chính khí tráng sơn hà, 
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Dịch nghĩa: 
CÂU ĐỐI CA NGỢI NGÔ TƯỚNG CÔNG ! 


Học vấn chiếm Đình nguyên, làm tướng giỏi, làm danh Nho, rờ 
rỡ tấm son lòa nhật nguyệt; 
Tỉnh trung còn bất hủ, giữ thành côi, đánh giặc mạnh, ngời ngời 
chính khí rạng non sông. 


Vũ Đình Ngạn dich. 


1. Tức Ngô Quang Bích. Đây là cách gọi theo họ cũ của Nguyễn Quang Bích. 
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45. PHAM TRUNG THỨ 
(2 - 1899) 


Phạm Trung Thứ, quê xã Thượng Đồng, huyện Phong Doanh (nay thuộc 
xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Là học trò của Phó bảng Lã 
Xuân Oai, ông đỗ Cử nhân năm 1879 nhưng không ra làm quan. Năm 1889, 
ông phát động cuộc khởi nghĩa vũ trang tại quê hương nhưng bị địch dâp tắt 
ngay từ lúc khởi sự. Sau 10 năm bàn ba tiếp tục sự nghiệp ó nơi khác không 
thành, ông trở lại quê và mất ở đó. 


挽 柱 公 陕 
3 th 1š ¡8 78 là J & 3# tt 8 
j ?ÊR É + 1 < o 4X #: #- 


Phiên âm: 
VAN ĐỖ CÔNG THIÉM 


Khách địa thê trì, đạo hiểm lý nguy quân đữ ngã; 
Cố hương quy khứ, lạc thiên tri mệnh ngã tư quân. 


Tài liệu của cụ đô Quý. 
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Dịch: 
CÂU ĐỐI VIẾNG ÔNG ĐỖ THIÉM ! 


Đất khách bôn ba, băng hiểm vượt nguy, tôi với bác; 
Quê mình trở lại, về trời vui mệnh, bác xa tôi. 


Theo Văn học yêu nước và cách mang Hà Nam Ninh, tập I. 
Nxb Khoa học xã hội, 1981. 
Võ Hoàng dịch. 


1. Đỗ Thiểm cũng người Thượng Đồng, cùng tham gia khởi nghĩa và bôn ba tìm 
đường cứu nước với Phạm Trung Thứ. 
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46. PHẠM PHỔ 
(2) 


Ông quê xã Tam Đăng (nay thuộc xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam 
Định) là con thứ năm Hoàng giáp Phạm Văn Nghị. Độ Cử nhân năm 1879, 
- năm 1880 vào kinh thi Hội, cùng đi với cha đến Thanh Hóa thì cha bị ốm 


nặng, ông trở về quê phụng dưỡng cha, rồi không đi thi Hội nữa, cũng không 
ra làm quan. Học trò các tỉnh lân cận đến học rất đông, nhiều người thành đạt. 
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Phiên âm: 
NGẪU THÀNH 


Dã giả chi hó đi tự cam, 

Nhục lâm cố vấn tái nhi tam. 

Tính danh di hứa nhân song Bắc, 
Khoa hoạn nguyên tòng ngã quốc Nam. 
Đường tử đệ thăng duy phạn chính, 
Các văn chương thúc hữu thư hàm. 
Trầm tư duy hữu quy canh kế, 

Ngạch ngoại trưng cầu phục bất kham. 


Hàn Thủy tạp ký. 


Dịch nghĩa: 
NGẪU THÀNH ` 


Đã cam phận là kẻ “chi, hồ, giả, dã” 2, 

Nhục nhã được trên trông xuống hỏi đi hỏi lại hai ba lần. 
Họ tên đã được liệt là người cửa sổ phía Bắc °, 

Đường khoa hoạn, ta vốn theo lối nước Nam ta. 

Bậc thêm, con cháu leo lên chỉ cốt về việc gạo ăn, 

Gác cao, văn chương bó lại đã đầy hòm sách +. 

Nghĩ kỹ, chỉ có việc về đi cày, 

Song sưu thuế nặng quá không sao kham nổi. 


1. Bài này làm trong dịp tác giả bị giặc Pháp gọi lên tính dé lục vấn, tìm cách dụ 
' đỗ, mua chuộc. 

2. Chi, hồ, giả, da: Những hư từ đơn giản thường được dùng trong Hán văn. Ở 
đây, tác giả muốn nói mình là một nho si, cùng có thể có ngụ ý mình đã theo đuổi thứ 
học vô dụng. 

3. Cửa sổ phía Bác: Lấy ý câu “Bắc song cao ngọa” (Nằm khếnh ở cửa sổ phía 
Bắc), nghĩa là không làm gì. 

4. Gác cao: Do câu “Thúc chỉ cao các”, nghĩa là quý văn chương đặt lên gác cao. Ó 
đây có ý nói ngược lại: Sách vô dụng xếp vào hòm cất lén gác. 
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Dịch thơ: 
“Giả, dã, chỉ, hồ”, phận đã cơm, 
Nay đòi, mai hỏi, nghĩ mà căm. 
Họ tên đã gti nơi song Bác, 
Thi cử từng theo lối nước Nam. 
Con cháu lên thêm vì bát gạo, 
Thơ uăn thượng gác xếp ngăn hòm. 
Chỉ còn một cách vê cày ruộng. 


Thuế nặng, sưu cao chẳng thể kham. 


Võ Hoàng dich. 


ti. 23h FE. 
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Phiên âm: 
ĐIẾU PHẠM CÔNG TRUNG THỨ 


Khái nhiên ! Thập nhằm kỳ khu, chẩm qua đạo nhận nhi sinh, 
xan phong túc lộ nhi sinh; phần tử quy lai, thử thời thử thế, thử sự 
thử tâm, khả dữ hương trung nhân cộng bạch; 
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Tích dã ! Nhất đường đoàn tụ, triêu môn mộ lư do tại, ngoại 
thích nội thân do tại; cầm tôn tiêu sái, tương tiếu tương yêu, tương cố 
tương kiến, vị ưng địa hạ quỷ vi lân. 


Tài liệu của cụ Đồ Quý. 


Dịch nghĩa: 
VIẾNG ÔNG PHẠM TRUNG THỨ 


Khí phách lắm ! Mười năm bôn ba, ôm gươm gối giáo, tắm gió 
gội sương, quê hương trở lại, thời này thế này, việc này tình này, gan 
ruột ấy dân làng đều tỏ; 

Thương tiếc thay ! Một nhà đoàn tụ, sớm lửa tối đèn, trong làng 
ngoài xóm, đàn rượu tiêu đao, chào đấy mời đấy, thăm đấy viếng đấy, 
lòng dạ nào tiên cảnh hac di. 


Theo Văn học yêu nước và cách mạng Hà Nam Ninh. 
Nxb Khoa học xã hội, 1981. 


Nguyễn Văn Huyền dich. 
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47. LÊ VĂN TỔN 
(2? - 1886) 


Ông quê ở Kinh Truật (nay thuộc xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh 
Hà Nam) đỗ Tú tài khoa Canh Ngọ (1870). Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất, 
ông mộ binh xuống An Hòa tham gia nghĩa quân Phạm Văn Nghị chống 
Pháp, được phong Bang biện. Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ bai, ông lại 
mộ binh theo Định Công Tráng khởi nghĩa chống Pháp. Trong trận đánh 
chiếm Kẻ Non (huyện Thanh Liêm), ông bị địch bắt. Cuối năm 1886, ông bị 
quân Pháp xử chém ở Hà Nội. 

Những bài thơ dưới đây đều rút từ Văn học yêu nước và cách mạng Hà 
Nam Ninh. Nxb Khoa học xã hội, 1981. 


2 ` 

Ở TÙ 
Điết mấy năm nay tới tinh Ninh, 
Quân quan đón rước thực là vinh, 
Sớm trưa đủng đỉnh, gông trên cổ, 
Lính tráng canh giờ, giáo của dinh. 
Tiêu tướng ngày xưa không khác tớ Ì, 
Chu Vương thuở nọ cũng như mình 2. 
Rồi ra mới biết thân là quý. 
Gặp gỡ tao này thực thánh mình. 


Tài liệu của cụ Lê Văn Đáng. 


1. Tiêu tướng: Tức Tiêu Hà, Thừa tướng đời Hán Cao Tổ, bị Cao Tố bắt tù. 
9. Chu Vương: Tức Văn Vương nhà Chu, bị vua Trụ bắt tù. 
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“ 


NGỤC TRUNG CA : 


Anh hùng khi vị ngộ, 

Lúc gian truân khổ sở biết là bao. 
Ngao ngán thay nông nỗi trong lao, 
Khi ra kẻ đón, khi vào người đưa. 
Cơm nhà nước sáng trưa hai bữa, 

Lũ quân quan sắm sửa thức ăn: 

Đêm nằm lính gác chung quanh. 

Cơ nào đội ấy đóng doánh trực ngoài. 
Ví chẳng phải anh tái hào kiệt, 

Cớ làm sao mà biết được đây, 

Anh em xum họp rồng mây, 

Kẻ đưa trí dũng, người bày cơ mưu. 
Nợ anh hùng bao nhiêu chăng tá, 
Quyết phen này ta trả cho xong, 

Còn như những lúc tiem long Ÿ, 

Dẫu Chu Vương cũng ở trong ngục hình. 
Rồi ra thiên hạ phụ tình). 

Làm vua cổ hủ, thái bình âu ca). 

Mới hay người cũng người ta, 

Trời chung có lẽ lại đà riêng ai. 


Tài liệu của cụ Lê Văn Đáng. 


1. Tương truyền ông ở trong ngục thường gõ bát mà hát bài hát nói trên để chí trích 
triều đình và tỏ lòng cảm thán về hoàn cảnh bị bất giam của các văn thân yêu nước. 
2. Tiêm long: Con rồng ẩn nấp. Y nói người chưa gặp thời. 
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CẢM TÁC KHI LÂM HÌNH : 


Ai ơi chó nghĩ tú là thường, 

Nào đã công hầu đã bú uương. 

Lính tráng đón đưa năm bảy lũ, 
Tiếng tăm lừng lẫy chín mười phương. 
Lâu hông, gác tia xênh xang ở, 

Thẻ ngọc, dai vàng đúng đỉnh mang. 
Thiên hạ ai di lò chẳng sợ, 

Theo xem nô nức thật đây đường. 


Tài liệu của cụ Lê Văn Đáng. 


1. Tương truyền bài này ông đọc lúc ra pháp trường, đã có tác động đến binh lính 
áp giải. Người thu nhặt di hài ông đã nhờ truyền lại bài này cho con cháu ông. 
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48. PHẠM VỤ MAN 


(1854 - 2) 

Ông quê xã Dịch Diệp (nay thuộc xã Phương Định, huyện Nam Ninh, 
tỉnh Nam Định), đỗ Cử nhân, làm quan đến Án sát Bình Định và Nam Định. 
Khi quân Pháp chiếm Nam Định (1883), ông cáo quan về nhà nuôi mẹ già thì 
triéu đình có lệnh gọi ra giữ nguyên chức. Đến khi triều Nguyễn ký hàng ước 
1884, có lệnh triệt binh, ông sai người nộp ấn, bó đi tham gia nghĩa quân Tạ 
Hiện. Sự nghiệp cứu nước không thành, ông trở về làng ẩn nhẫn qua ngày 
nuôi mẹ, trong nỗi đau buồn cho đến lúc mất. 
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Phiên âm: 


BỊ GLAM CHI TÁC 


Hà sự nam nhi ngộ thứ sinh, 

Thế đồ kha khàm hận nan bình. 
Bách niên miếu xã cô thần lệ, 

Bát điệp môn lu độc tử tình. 

Tuế giới tứ Dần hoa dục tiếu, 

Niên phùng tam Mão tửu tân khuynh. 
Nhất triêu đạp khước sầu thành phá, 
Bằng trượng Quan Âm cứu khổ kinh. 


Theo Bố bạch văn của cụ Trần Xuân Hảo. 


Tịch nghĩa: 


LAM LÚC BỊ GIAM : 


Làm trai cớ sao lại sống vào kiếp này ? 

Đường đời trắc trở, mối hận khôn nguôi. 

Tông miếu xã tắc trăm năm, kẻ cô thần nghĩ đến mà úa lệ, 
Nếp nhà dòng đõi tám đời, là con trai tốt phải nặng tình. 
Hoa như chế giễu tuổi ta đã bốn chi Dân 2 

Rượu muốn uống tràn để mừng tháng có ba ngày Mão 2. 
Một mai đạp đổ được thành sầu, 

Là nhờ kinh cứu khổ của đức Phật Quan Âm. 


1. Bài này làm khi tác giả bị bắt giam ở Nam Định. 

2. Tuổi bốn chỉ Dân: Y nói ông tuổi Dân, mỗi chi 12 năm. Qua ý này, có thể đoán 
định là bài thơ này làm vào năm Canh Dần (1890) và ông sinh năm Giáp Dần (1854). 

3. Ba Mão: Sách Thiên uốn ghi cách chiêm nghiệm, năm nào tháng hai có ba 
ngày Mão sẽ được mùa. 
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Dịch thơ: 


Cơ sự làm trai uổng kiếp sinh, 

Đường đời trắc trở hận khôn bình. 
Trăm năm cơ nghiệp, tôi nhòa lệ, 

Tám nhánh gia môn, con triu tình. 
Tuổi bốn chỉ Dán, hoa nở cánh, 

Tháng ba ngày Mão, rượu nghiêng bình. 
Một mai dap đổ thành sâu nọ, 

Nhờ đọc Quan Âm cứu khổ kinh. 


Lê Vũ Hoàng dich. 
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49. CÁ NGÔ 
(2) 


Tiểu sử tác giả chưa được rõ, chỉ biết ông quê ở Xuân Trường nay thuộc 
tỉnh Nam Định và có tham gia phong trào yêu nước ở địa phương. Khi bị địch 
bắt giam ở chùa Khánh Vân (Nam Định) cùng với nhiều sĩ phu yêu nước, tác giả 


đã làm bài thơ dưới đây. Đình nguyên Dé Huy Liêu cùng bị giam, khi xem thơ, 
nói: “Thôi, tôi không làm thơ về dë tài này nữa, vì có làm cũng không hơn”. 
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Phiên âm: 
NGỤC TRUNG CẢM TÁC 


Ký túc hành không cửu bất mi, 

Tạp nguu quần hậu diệc tu vi. 

Nam Quan lữ mộng thién ngâm đoạn, 
Bắc Hải thân tâm nhan đới quy. 

Kích trúc không thành đương nhật hận, 
Giải tham kham tiếu cổ nhân phi. 

Tâm Dương giang nhiễm oan cừu huyết, 
Bất sát Công Minh hối diệc trì. 


Hồi ký của cụ Nguyễn Công Chuẩn. 


Dịch nghĩa: 
CẢM TÁC TRONG TÙ 


Vó ngựa rong ruổi từ lâu không bị ràng buộc, 

Nay lại đứng sau đàn trâu, kể cũng đáng hổ then. 

Giấc mộng xa nhà ở ái Nam bị tiếng ve kêu làm đứt đoạn), 
Tấm lòng bầy tôi ở biển Bắc nhờ chim nhan mang về 2. 
Muu gảy đàn trúc không thành đã là mối hận ngày ấy Š, 
Việc cởi dây cương ngựa bị cười là điều sai của người xưa”. 


1. Ve kêu đứt đoạn: Lạc Tân Vương làm Thị ngự sử đời Đường, bị Vũ Tắc Thiên 
bắt tội bỏ ngục. Nhân nghe tiếng ve kêu, ông đã làm bài thơ để giãi bày uẩn khúc. 

2. Bê tôi ở biển Bác: Tô Vũ nhà Hán đi sứ Hung Nô bị dày ra Bắc Hải nhiều 
năm, luôn tưởng nhớ đến nước cũ. 

3. Gảy đàn trúc: Cao Tiệm Ly gảy đàn trúc rất hay, tìm cách đến gảy cho Tần 
Thủy Hoàng nghe để mà nhân đó ám sát tàn hoàng đế tàn bạo này. Việc không 
thành, bị giết. 

4. Cởi dây cương: Việt Thạch Phủ nước Tè là người hiển mắc tội bị trói. Án Anh 
đi qua, cởi dây cương ngựa để chuộc tội cho. Sau Thạch hủ trở thành bầy tôi giỏi của 
nước Tê. Ü 
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Sông Tâm Dương nhuộm máu oán thù, 
Không giết Công Minh, hối lại e cũng muộn `. 


Dịch thơ: 
Ngựa khỏe từng quen cất uó phi, 
Nay sau trâu đứng, mấy ê chê ! 
Ái Nam giấc mộng ue kêu đút, 
Bể Bốc lòng tôi nhan gửi vê. 
Gảy trúc không thành, đành nuốt hận, 
Cổi cương cứu giúp, có nên chê ? 
Tâm Dương máu nhuộm bao hờn oán, 


Không giết Công Minh, hối ích gì ? 


Theo Văn học yêu nước và cách mạng Hà Nam Ninh, 
tập L Nxb Khoa học xã hội, 1981. 


过 南 门 感慨 
竞 胡 恨 起 三 更 夜 
故国 心 同一 你 舟 
想来 倚 剑 横 风 立 
E FMR A #8 


Nguyên Xuân Tảo dich. 


1. Trong truyện Thúy ht, Tống Giang (tự Công Minh) mắc “tội”, bị án chết nhưng 
sau chỉ bị đày đi Giang Châu. Có lần, ông đến quán rượu giải buồn, rồi viết bài từ lên 
tường, nói rõ ý chí báo thù của mình, trong đó có câu: 

Ngày nào trả được mối oán hờn, 
Bến Tâm Dương nhuộm dòng máu đỏ. 

Sau Tống Giang trở thành thú lĩnh các anh hùng hảo hán ở Lương Sơn Bạc. Có lẽ 
ở đây tác giả muốn ngụ ý quyết trả hận của mình và có ý thách thức bọn thống trị. 
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Phiên âm: 
QUÁ NAM MÔN CẢM KHÁI 


Khương Hồ hận khởi tam canh dạ, 
Cố quốc tâm đồng nhất hệ chu. 
Sầu lai $ kiếm hoành phong lập, 
Yên bán cô thành, nguyệt bán lâu. 


Hồi ký của cụ Nguyễn Công Chuốn. 


Dich nghĩa: 


CÁM KHÁI KHI QUA CUA NAM THÀNH 


Đêm ba canh những căm hờn bọn mọi rg ', 
Tình cố quốc gắn bó buộc chặt con thuyền. 
Buồn bực, chống kiếm đứng sững trước gió, 
Khói phủ nửa tòa thành đơn độc, trăng roi nửa ngôi lầu. 


Dịch thơ: 


Đêm năm canh căm hờn lũ giặc, 
Chanh nỗi lòng cố quốc mà dau. 
Giữa trời, chống kiếm, ôm sâu, 
Núa thành khói phủ, nủa lầu trăng treo. 


Theo Văn học yêu nước và cách mạng Hà Nam Ninh. 
Nxb Kaoa học xã hội, 1981. 
Nguyễn Tiến Đoàn - Nguyễn Văn Huyền dịch. 


1. Nguyên văn “Khương Hô”: Chỉ các bộ tộc ở phía tây Bác Trung Quốc thời cổ 
đại, bị coi là hay xâm phạm Trung Quốc, đây chỉ giặc Pháp. 
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50. MAI CÔNG HOÁN 
(2) 


Mai Công Hoán quê ở Lạc Nam, nay thuộc xã Xuân Ninh, huyện Xuân 
Thủy, tỉnh Nam Định, (là học trò Cử nhân Trần Văn Gia), đỗ Cử nhân. Ông 
không chịu ra làm quan và thường dạy học ở thành Nam. Ông kết hôn với bà 
Trân Thị Khiết, em ruột nhà thơ Tú Xương. Ông vốn tính khoáng đạt, chán 
ghét thời cuộc, có nhiều liên hệ với những người lãnh đạo phong trào yêu 
nước Cần vương ở Hải Hậu. Tuy nhiên ông không có hoạt động gì đáng kể. 

Ông mất khi mới 29 tuổi, có để lại Nghiêu thần thị tập, trong đó có một 
số bài ánh lên một nỗi buôn man mác đối với thời cuộc. 


重 九 日 登楼 
呼 朋 同 上 酒家 楼 
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景物 萧条 人 事 改 
江山 何 处 不 翡 秋 
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Phiên âm: 


TRÙNG CỬU NHẬT ĐĂNG LÂU 


Hô bằng đồng thướng túu gia lâu, 

Giai tiết, liêu tương bạc lễ thù. 

Nhất vị sơ cuồng hoàn tự tiếu, 

Bách niên tuế nguyệt khổ đa sâu. 
Đương thâm, hoàng cúc khai thiên vẫn. 
Nhật mộ, hàn cầm khiếu bất hưu. 
Cảnh vật tiêu điều, nhân sự cải, 

Giang sơn hà xứ bất bi thu ? 


Nghiêu thân thị tập. 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


NGÀY MÔNG CHÍN THÁNG CHÍN, 
LÊN LÂU RUQU 


Rú bạn cùng lên lầu hàng rượu, 

Gặp tiết đẹp, tạm thết nhau chén rượu nhạt. 

Lại tự cười mình một mực ngóng cuỗng, 

Nỗi buồn dàng dặc bao nhiêu năm tháng. 

Sương nhiều, hoa cúc vàng riêng nở muộn, 

Chiều tà, con chim lạnh hót mãi không thôi. 
Cảnh vật diu hiu, sự đời biến đổi, 

Non nước có nơi nào không chạnh buôn ngày thu ? 


Bạn vào hàng, ddt tay lên gác, 
Ngày đẹp cùng khuây nhắp chén suông. 
Cười mình uẫn thói ngông cuồng, 
Trải bao năm tháng nỗi buồn lê thê, 
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Theo Văn học yêu nước và cách mạng Hà Nam Ninh, tập L. 


Trời sương nặng, cúc khoe uàng cánh, 

Bóng dương tà, chim lạnh hót mau. 
Người thay, cảnh đối râu rầu, 

Thu vê non nước đâu đâu chẳng buôn ? 


Nxb Khoa học xã hội, 1981. 
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Trần Xuân Háo dịch. 


Phiên âm: 


存 耶 没 耶 未 可 测 
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THƯƠNG CƠ DÂN 


Sơn hạ lộ. 

Lộ bàng chi thổ giai tân mộ. 

Sơn hạ điển, 

Điền trung chi giá giai tham thiên. 
Linh tinh thôn lạc tà dương lý. 
Tiêu điều tứ cố vô nhân yên. 

Nhất lão xuất tòng bạch vân ó. 
Tao thủ hướng dư tự tố khổ, 


Vân: “Tòng tiền nguyệt ngộ cơ hoang. 


Tước thử dĩ tận nan vi lương. 

Lão giả, nhược giả chuyển câu hác, 
Tráng giả đề hué chi tứ phương. 
Tứ phương hà xứ khả tựu thực ? 
Tên da, một da, vị khả trắc ! 

Chí kim bách cốc mãn điền trù. 
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Thục hòa ủy địa vô nhân thu. 

Ngã quỷ phin oan triệt dạ khốc. 
Phong hàn sương lãnh, thanh thu thu”. 
Ngã văn ông ngôn, trường thán tức. 
Nhỡn lệ huỳnh huỳnh trú bất đắc. 
Nhất thiên liéu họa cơ dân đồ. 

Bằng thùy hiến nhập quân vương trắc ? 


Nghiêu Thần thì tập. 
Dịch nghĩa. 
THƯƠNG DÂN ĐÓI ! 


Đường chân núi, 

Đất bên đường đều là mả mới. 

Ruộng chân núi, 

Lúa trong ruộng đứng cao ngang trời. 

Xóm làng rải rác chìm trong bóng chiều, 
Nhìn quanh xơ xác, nhà cửa vắng tanh. 

Một ông già từ trong lũy làng đi ra, 

Vò đầu về hướng ta, như kêu khổ. 

Rằng: “Từ tháng trước gặp đói kém, 

Con sẻ, con chuột cũng hết, không còn gì mà ăn. 
Người già, người yếu chết lặn nơi ngòi, khe, 
Người khỏe đắt nhau đi khắp bốn phương. 
Đi khắp bốn phương biết nơi nào để kiếm sống ? 
Còn chăng, mất chăng, chưa thể lường được ! 
Đến nay, lúa má đây đồng, 

Chín rũ trên ruộng không người gặt hái. 
Oan hôn, quỷ đói kêu khóc thâu đêm, 

Sương lạnh, gió rét, tiếng than rên ri”. 

Nghe ông già nói ta thở đài, 

Khóe mắt long lanh, khôn ngăn hàng lệ, 

Vë qua một bức tranh thơ về cảnh dán đói, 
Biết nhờ ai để dâng lên vua coi ? 


1. Bài này tác giả làm khi qua Quảng Bình vào Kinh thi Hội. 
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Dịch thơ: 


Đường chôn núi, 

Nám đất bên đường toàn må mới 
Ruộng chân đôi, 

Cao cao cây lúa, đứng ngang trời. 
Làng xóm loi thoi chiêu bóng ngủ, 
Nhìn quanh xơ xác udng tanh người. 
Bỗng một cụ già trong ngõ sáu, 
Gặp ta gõi đầu kë nỗi dau, 

Ràng: “Mới tháng qua, cơn đói kém 
Sạch sanh sẻ chuột, bám vào đâu ? 
Già yếu bỏ minh ngoài ngòi rãnh, 
Người khỏe phương xa đốt díu nhau. 
Đông, Đoài, Nam, Bốc, 

Kiếm ăn nơi nào ? 

Ai còn, ai mât ? 

Biết rằng ra sao ? 

Giờ đây lúa tốt ngộp đầu, 

Chín rơi khắp đất, ai nào gột cho ! 
Đêm đêm sương gió. 

Héo hắt âm u. 

Ma đói giao khóc 

Bao nỗ: thẳm sâu”. 

Ta nghe già kê những than dài, 
Khóe mắt long lanh giọt lệ rơi. 

Vẽ bức tranh thơ “dân khó cực” 
Nhờ ai dâng tói đức vua coi. 


Theo Văn học yêu nước và cách mang Hà Nam Ninh, tâp I. 
Nxb Khoa học xã hội, 1981 


Trần Xuân Hảo dich. 
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51. TRẦN HUY LUYỆN 
(2) 


Trần Huy Luyện, hiệu Nhàn Hoa, quê xã Quần Anh Trung (nay thuộc xã 
Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) Ông có theo đòi nghiên bút, đã 
thi qua được nhị trường. 

Đất nước bị thực dân thống trị, ông bỏ hẳn thi cử, ở nhà mở trường dạy 
học và tham gia vận động phong trào yêu nước Cần vương ở Hải Hậu. Về sau 
tình thế ngày càng khó khăn, ông lên Bác Giang theo Hoàng Hoa Thám và 
Kỳ Đông hoạt động cứu nước. Sau khi Kỳ Đồng bị bắt, ông lại trở về quê dạy 
học và lập “đàn kinh” ' nhằm duy trì lòng yêu nước trong nhân dân địa 
phương. 

Ông còn để lại Nhàn Hoa thi tập. 
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1. Vốn là một hình thức có tính chất mê tín cầu Tiên, Thánh giáng bút, cho thơ 
phán bảo những điều cát hung, họa phúc. Những người yêu nước đã lợi dụng hình thức 
này, lông tư tưởng yêu nước vào để răn báo mọi người. 
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Phiên âm: 
VIỄN SƠN 


Nhất vọng thanh sơn, nhất đoạn hôn, 
Mô hồ tưởng khởi cựu lâm vôn (viên). 
Muôn tùy cố chủ hoa đôi kính, 

Quy đãi hành nhân tuyết tỏa môn. 
Phất hạm lương phong thu nhất bán, 
Nhiễu vân ca khúc nhật hoàng hôn. 
Thuyền quyên kỷ bối phong đầu khách, 
Luân lạc hoàn ưng tiếu ngã môn. 


Nhàn Hoa thi tập. 


Dịch nghĩa: 
NON XA ! 


Mỗi nhìn non xanh, lòng mỗi đứt đoạn, 

Lại mơ màng nhớ tới vườn xưa. 

Hoa đầy ngõ đi, buồn nhớ chủ cũ, 

Tuyết rơi lấp cửa, mong người trở về. 

Giữa mùa thu rồi, gió lạnh phất phơ bên ngưỡng cửa, 
Trời về chiều, tiếng hát rộn lên quanh đám máy. 
Mấy bọn cô gái đẹp trên đầu non, 

Còn cười bọn ta vẫn đang lận đận. 


1. Nguyên chú của tác giả: “Cánh này tình này chỉ có ta và non sông này biết 
được”. Bài thơ này làm khi tác giá đang ở Bắc Giang. 
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Dịch thơ: 


Theo Văn học yêu nước uà cách mạng Hà Nam Ninh, tập I. 


Mỗi nhìn núi thẳm mỗi tan hôn, 
Hình ánh uườn xưa gợi tác son. 

Nhớ chủ, ngó rào, hoa uẫn nở. 

Chờ người, cửa đóng, tuyết chua tan. 
Song thêu lùa gió hơi thu đậm. 
Khúc hát vang máy bóng tői dồn. 
Cười giễu lũ ta cơn lận dán, 

Mấy cô gái trẻ phía đầu non. 


Nxb Khoa học xã hội, 1981. 
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Trần Xuân Hảo dịch. 


Phiên âm: 
PHÀN THI TẬP HỮU CẢM 


Cảm cựu thi thành sổ bách ngôn, 
Quan tình bi thiết động càn khôn. 
Chỉ duyên lưu bản phùng nhân đố. 
Cố nhĩ cam tâm sách hỏa phần. 
Phong sứ phùng lai ưng tiếu đảo, 
Phúc thần như kiến dã thùy ân. 
Dự tri chỉ hóa tình nan hóa.. 

Phi tán không trung hỗn lệ ngân. 


_ Nhàn Hoa thi tập 
Dịch nghĩa: 
CẢM XÚC KHI ĐỐT TẬP THƠ ` 


Thơ cảm xúc vì thời thế hàng mấy trăm bài, 

Tấm lòng đau thương thảm thiết có thể chuyển động trời đất. 
Chỉ vì nếu để lại, người ta sẽ căm ghét, 

Cho nên phải đành tâm châm lửa đốt. 

Chúa gió gặp tàn bay, hẳn phải cười nghiêng ngả, 

Phúc thần như thấy cũng rủ lòng ban ơn. 

Những biết giấy cháy nhưng tình không cháy, 

Tàn sẽ trộn với nước mắt bay lên không trung. 


Dịch thơ: 


Cảm khái vån thơ kë mấy trăm, 
Rung trời chuyển đất nỗi hờn căm. 
Chữ còn, người thấy thêm gai mối. 
Lúa đốt, ta đành phải nhẫn tâm. 


1. Đây là tập thơ làm khi tác giả lên Bắc Giang theo Đề Thám và Kỳ Đồng. 
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Phong sú gặp ra cười giễu nganh. 
Thân linh trông thấy cảm thương thâm. 
Biết rằng giấy cháy, tình không cháy. 
Lệ trộn bay lên tỏa van tâm. 
Theo Văn học yêu nước và cách mạng Hà Nam Ninh, tập I. 
Nxb Khoa học xã hội, 1981 
Trần Xuân Hảo dich. 
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Phiên ám: 


THUYËN NHÀN NGÜ 


Trừ khuóc kim niên kim nhật tiên, 
Phong ba đẳng sự phó tiên duyên. 

Nhi kim nhi hậu hoàn tương đính, 
Trùng chỉnh lan tương thiệp đại xuyên. 


Nhàn Hoa thi tập. 
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Dịch nghĩa. 
LỜI NGƯỜI ĐI THUYỀN ! 


Từ trước ngày này năm nay xin là bỏ, 
Mọi việc sóng gió coi như chuyện đã qua. 
Từ nay về sau, lại xin cùng đính ước, 
Lại sửa chữa chèo lan để vượt sông lớn. 


Dịch thơ: 


Kể chỉ ngày tháng đã qua trôi, 
Sóng gió coi như dut đoạn rồi. 
Đây trở uë sau ta hẹn ước, 

Vượt sông, sửa lạt mái chèo bơi. 


Theo Văn học yêu nước và cách mạng Hà Nam Ninh, tập L 
Nxb Khoa học xã hộ:, 1981. 


Trần Xuân Hảo dich. 


1. Tác giả thác lời người đi thuyền để nói chí mình. Thời gian này, tác giá từ Bắc 
Giang về, tham gia phong trào “Kinh đàn” ở địa phương. 
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52. VŨ TẾ 


(1818 - 1908) 
Ông hiệu là Nhân Trai, tự Tử Mỹ, quê xã Lộng Điển huyện Đại An (nay 
thuộc xã Nghĩa Đồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định). Đỗ Cử nhân khoa 
Định Mão 1867), đã làm tri huyện Ân Thi, Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên), về Kinh 


làm Hộ thành binh mã phó sứ. Sau khi Pháp chiếm được cả nước ta, ông bỏ 
quan về quê dạy con cháu học. 
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Phiên âm: 
VAN QUẾ GIANG GIẢI NGUYÊN 


Bồi hồi Nhị Tản nhập chiên tinh, 
Địch khái y thùy cộng ngã minh. 

Tå xuất can tràng thiên địa bạch, 
Làm tôn chính khí nhật tinh minh. 
Tang bóng bão tráng tâm vô nhị, 
Tùng bách kinh hàn tiết dü trinh. 
Thùy lệ bi truyền nhân tứ đạt, 

Quế Giang Tán lý Giải nguyên danh. 


Theo tài liệu cụ Trân Xuân Hảo, Hải Hậu - Nam Định. 
Dịch nghĩa: 
VIẾNG ÔNG GIẢI NGUYÊN Ở QUẾ GIANG ! 


Đau lòng vì núi Tản, sông Nhị đã vấy tanh hôi, 

Tấm lòng thù địch, biết cùng ai thể thốt. 

Điều gan ruột đem viết ra, giãi bày với trời đất, 

Chính khí lẫm liệt sẽ còn mãi, rạng rỡ cùng ánh sao, 
vầng dương. 

Ôm mang chí khí tang bóng, lòng không đổi thay, 

Trải qua rét mướt, cây bách, cây tùng đốt càng cứng. 

Nhỏ lệ bia ghi lại ông là người đạt cả bốn điều 2, 

Xứng tên là Giải nguyên ở Quế Giang, làm Tán lý. 


1. Quế Giang: Con sông chay qua huyện Quế Dương (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh), 
quê hung Thủ khoa Nguyễn Cao (1828 - 1887). Ông đỗ năm 1867, không chịu ra làm 
quan. Rhi Pháp xâm lược Bắc Kỳ (1873 và sau 1883) ông mới chịu ra nhận quan chức 
với triều đình để nhân đó tổ chức lực lượng kháng chiến chống giặc Pháp, được vua 
Hàm Nghi cử giữ chức Tán lý quân vụ Bắc Kỳ. Ông đã cùng với Nguyễn Thiện Thuật, 
Ngô Quang Huy, Tạ Hiện thống nhất lực lượng nghĩa quân ba tỉnh Bắc Ninh, Hưng 
Yên, Hải Dương thành “Đại nghĩa đoàn”. Cuộc Cần vương thất bại, ông bị địch bắt, 
không chịu khuất phục, tự rạch bụng, cắn lưỡi tự tử vào ngày 14 - 4 - 1887. 

2. Bốn điêu: Tức trung, hiếu, tiết, nghĩa. 
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Dịch thơ: 
Cảm thương Nhị, Tản nhuốm tanh hôi, 
Thù giặc, nguyên cùng ai một lời. 
Chính khí rỡ ràng trăng sao chiếu, 
Can tràng giỗi tỏ đất trời soi. 
Bách tùng sương tuyết đốt cùng cúng. 
Chí khí tang bông dạ chẳng phai. 
Tiết nghĩa hiếu trung bia tạc đó, 
Quế Giang, Tán lý rạng tèn Người. 


Vũ Minh Am dịch. 
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Phiên âm: 


KHƯỚC HỌC TÂY TỰ 


Trung châu giáo hóa cửu tiểm ma, 
Tâm thiệt tâm thanh hoán liễu hà? 
Bút vặn loan thư nan hạ thủ, : 
Âm phi duật thiệt phản ngao nha. 
Trú nhân khải phạm hoài tiên tiến, 
Minh thế văn chương ức cố gia. 

Vị ngã ca dao, tri ngã giả, 

Ngã tiên ngã hậu, ngã Nho khoa. 


Theo Hán Thủy tạp ký. 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


TỪ CHOI HỌC CHỮ TÂY 
Việc giáo hóa ở nước ta từ lâu đã sâu sắc lắm, 
Lưỡi của lòng ta, tiếng của lòng ta, đổi thay được sao ? 
Nét rối rắm cong queo, khó mà hạ bút viết được. 
Âm phát ra nếu không cong lưỡi thì lại phải nghiến răng. 
Muốn rèn người có khuôn mẫu thì phải noi theo bậc tiền bối, 
Muốn văn chương vang tiếng với đời, thì phải nhớ những 

học giả xưa. 

Ai là người hiểu ta, cho là ta hay hát, 
Nhưng ta trước đây, ta sau này, vẫn là ta theo đạo Nho. 


Nước ta giáo hóa hãy sâu xa, 

Tiếng ấy, lòng đây, đổi được à ? 

Chữ rốt cong queo, tay khó uiết. 

Giọng ngô ngọng ngoẹo, lưỡi hhôn đưa. 
Văn chương lừng tiếng cần noi trước. 
Khuôn mẫu rèn người phải học xưa, 

Ai đó tương tri, đừng trách vôi. 

Trước sau ta giữ đạo Nho ta. 


Theo Vän học yêu nước và cách mạng Hà Nam Ninh, tập 1. 
Nxb Khoa học xã hội, 1981. 


Mai Thanh dịch. 
451 


< - - 
53. DO BINH THANH 
(?) 
Đỗ Binh Thành hiệu là Hac Cao, quê xã Quần Anh Ha, nay thuộc xã Hải 
Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Là con Tiến sĩ Đỗ Tông Phát, năm 
1870, ông đỗ Giải nguyên và giữ chức Giáo thụ phủ Ninh Giang (Hưng Yên). 


Sau khi đất nước bị Pháp chiếm, ông bỏ quan về nhà, không chịu cộng 
tác với giặc cho đến khi mất. 


到 渭城 有 感 
CA INE E ELE 
感慨 沉吟 只 自 翡 
城郭 江山 猫 半 是 
人 民风 俗 已 全 非 
KAERA 
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É. >£ lê Ä ấP yA 
胡 人 那 管 越 人 肥 
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Phiên âm: 
ĐÁO VỊ THÀNH HỮU CẢM 


Tuyệt liên tâm đữ sự tương vi, 

Cảm khái trầm ngâm chỉ tự bi. 

Thành quách giang sơn do bán thị, 
Nhân dân phong tục di toàn phi. 

Hỏa thuyên yên diêm thông hoàng đạo, 
Xa lộ trần phân bạc thúy vi. 

Tối thị ẩn trung nan bạch xứ: 

Hồ nhân, na quần Việt nhân phì ? 


Theo Tích chí tập của cụ Trần Xuân Hảo. 


Dịch nghĩa: 
CẢM XÚC KHI TỚI THÀNH VỊ ! 


Thương cảm xiết bao, sự đời không được như ý, 

Chỉ riêng mình buồn bã, cảm khái mà khe khẽ ngâm nga. 
Non sông thành quách còn hơi giống trước, 

Phong tục, nhân dân hoàn toàn đã đổi thay. 

Khói thuyền máy bốc lên tận trời. 

Bụi xe trên đường làm mờ dốc núi, 

Nhất là tấm lòng trung thầm kín không có chỗ giãi bày: 
Người Việt nuôi béo giặc Hồ sao được ? 


1. Vi thành: Thành Nam Định. 
453 


Dịch thơ: 


Sự đời trái khoáy, nghĩ mà dau. 
Biết ngô cùng ai nói thảm sầu. ` 
Thành nọ quách kia còn nửa đó, 
Dán xưa tục cũ có toàn đâu ? 

Tàu bè khói bốc đen trời thẳm, 

Xe pháo bụi bay trắng núi sâu. 
Day dứt nỗi riêng không chốn giai: 
Máu dân bao đủ béo quân thù ? 


Theo Văn học yêu nước uà cách mạng Hà Nam Ninh, 
Nxb Khoa học xã hội, 1981 
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Nguyễn Văn Huyền địch. 


Phiên âm: 


CẢM THỜI 


Y thùy hao mục, niệm thời nan? 

Hạ hữu tiêm phu thế tứ san, 

Nhân diện nghiễn nhiên thành quỷ vực 
Hoa phong thốc nhĩ hóa mao man, 

Suu tô quan lại phân truy tróc. 

Đồn thú quân binh điệt vãng hoàn, 
Dương pháo, Hô già thanh quát nhi. 
Cung lung ô yết thị triển gian, 


Theo Tích chí tập của cụ Trân Xuân Hảo. 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


CẢM XÚC VỀ THỜI THẾ 


Trước thời thế khó khăn, nay đã mấy ai cảm thấy vương mắt, 
Có kế ở ẩn chan hòa dòng lệ. 

Mặt người tro trén trở thành mặt quỷ dữ, 

Phong tục văn minh bỗng hóa thành đã man. 

Quan lại lăng xăng tróc nã tô thuế, 

Quân lính tới tấp di lại canh phòng. 

Súng Tây, kèn Hô kêu điếc cả tai, 

Ngoài chợ phố toàn tiếng dùng đoàng, tiếng nức nở Ì. 


Cậy ai, đất nước buổi gian nan, 

Những ngẫm nguồn cơn nước mát giàn. 
Chẳng mấy, mặt người thành quỷ dü, 
Bóng nhiên, tục tốt hóa di man. 

Lăng xăng, quan lại đốc tô thuế, 

Lúc nhúc, quân binh chật trại đôn. 
Súng Pháp, kèn Tây nghe nhức óc, 
Đây đường khắp chợ tiếng than van. 


Theo Văn học yêu nước và cách mạng Hà Nam Ninh, 
Nxb Khoa học xã hội, 1981. 


Mai Thanh dich. 


1. Ý nói tiếng súng, tiếng kèn của Tây. 
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54. NGUYÊN VĂN CẨM 
(Kỳ Đồng) 
(1875 - 1929) 


Nguyễn Văn Cẩm quê làng Ngọc Đình, huyện Duyên Hà (nay thuộc xã 
Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Chỉ Là con một thây dá, Kỳ 
Đồng sớm nổi tiếng thông minh, có trí nhớ khác thường và tài ứng đối mẫn 
tiệp. Lúc 8 tuổi, đã dự kỳ thi khảo khóa, đạt loại ưu, được mệnh danh là Ky 
Đồng và được vua Tự Đức đặc cách cấp phát cho gạo tiên ăn học. 

Được các sĩ phu và nhân dân mến mộ, Kỳ Bóng đã trở thành “thần 
tượng” như một vị thần nhân giáng thế cứu nước. Năm 1887, đã xảy ra vụ 
khoảng 100 người giương cờ hiệu “thiên binh thần tướng”, vác kiếm gỗ, giáo 
gỗ, rước kiêu Kỳ Đồng tiến về thành Nam Định. Sau khi bắn súng thị uy để 
giải tán, thực dân Pháp đã bắt một số người dày đi Côn Đảo. Còn Kỳ Đồng bị 
chúng đưa di biệt xứ sang Angiê, thủ đô nước Angiêri, cho học hết Tú tài toàn 
phần về khoa học, hòng biến ông thành một tay sai đắc lực. 

Về nước năm 1896, ông cương quyết không làm việc cho Pháp, và cùng 
một bác sĩ người Pháp là Gia (Gillard) mộ dân khai khẩn đồn điển ở chợ Kỳ, 
Yên Thế, Bắc Giang để che đậy mưu dô xây dựng căn cứ chống Pháp. Một 
mặt ông liên lạc với nghĩa quân Hoàng Hoa Thám, một mặt bí mật chuẩn bị 
bạo động vũ trang ở các tỉnh đồng bằng. Trên thực tế, một bộ tham mưu của 
phong trào đã hình thành. Kỳ Đồng được tôn là quốc sư, Mạc Đĩnh Phúc làm 
thủ lĩnh. Nguyễn Bá Ôn làm chủ súy. Họ đã cấp tới hơn 3000 bằng sắc phong 
chức tước cho các tướng sĩ nghĩa quân. Thực dân Pháp đã đánh hơi thấy, đêm 
22-9-1897, chúng vây bắt ông ngay tại chợ với đây đủ tài liệu, trong đó có 
bản tuyên cáo hạ lệnh khởi nghĩa. Lập tức Kỳ Đồng bị đưa đi đày ở đảo 
Tahiti trong quần đảo Pôlinêdi (Polynésie). Sau đó, ngày 19-12-1897, các cuộc 
bạo động liên tiếp nổ ra ở Hải Dương, Hải Phòng và Thái Bình nhưng déu 
nhanh chóng bị dìm trong bể máu. I 

Kỳ Đồng bi dày ở đảo hon 20 năm và mát vào ngày 17-7-1929. Đánh giá 
về ông, Tiến sĩ Niculin (Liên Xô) viết: “Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm là một 
nhân vật đặc sắc của lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX... là một tác giả khá 
tiêu biểu cho thời kỳ Cận đại trong lịch sử văn học các nước phương Đông”. 
Nhà nghiên cứu Pháp Perus6 (Peruchot) gọi ông là “một nhà thơ yêu nước đầy 
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năng khiếu”. Tác phẩm của ông viết bằng chữ Hán và chữ Nôm đến nay thất 
lạc khá nhiều. Cuốn Kỳ Đồng - tiểu sử và thơ vän mới sưu tập được 36 bài. 
Những bài dưới đây đều rút từ đó. 
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Phiên âm: 
TẠ NAM ĐỊNH TỔNG ĐỐC TỨ Y 


Cự hồ tiểu tử sơ huề bút, 

Hà hạnh đại nhân lai tứ y! 

Tha nhật đan đình vinh trú cẩm, 
Y nhiên do ký Ngọc Đình nhi. 


Dịch nghĩa: 


CẢM ƠN TỔNG ĐỐC NAM ĐỊNH CHO ÁO 


Có ngờ đâu một trẻ nhỏ mới cầm bút, 

Mà hân hạnh sao, được quan lớn đến ban áo. 

Một ngày kia ở sân rồng mặc áo gấm giữa 2an ngày, 
Hàn ông còn nhớ, chú bé ở Ngọc Đình. 
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Dịch thơ: 
Ngờ đâu trẻ nhỏ ua câm bút, 
Mừng gặp đại nhân cho áo thay. 
Hẹn buổi sân rồng phô áo gốm, 


Hán ông nhớ trẻ Ngọc Đình này. 


Theo Kỳ Đông - tiểu sử và thơ uăn 
Sở VHTT Thái Bình, 1983. 
Phạm Môn'- Phạm Đức Duật địch. 
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Phiên âm. 

ĐÁP NAM ĐỊNH ĐỐC HỌC 

Naya quốc thiên niên huu nhất phùng, 

Danh vi Đại Khả, tự vi Đồng. 


Tài tham kinh sử nhân khan trọng, 
Học bất Đường, Lưu tính diệc thông. 
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Phú dữ tự thiên tâm oánh triệt, 

Quang huy đáo xứ chí tang bồng. 

Kim triêu hạnh đắc phùng Nam thượng, 
Tình tự đô hàm bát cú trung. 


Dịch nghĩa: 
TRẢ LỜI ÔNG ĐỐC HỌC NAM ĐỊNH 


Nghìn năm ở nước Nam ta lại có lần gặp, 
Tên [tôi] là Đại Khả, tự là Đông '. 
Tài gồm kinh sử, người đều coi trọng, 
Học chẳng bằng Lưu Yến đời Đường, nhưng tính cũng 
l thông minh ° 
Vốn tự trời cho, tâm hồn trong sáng, 
Đến đâu cũng tỏa ý chí tang bồng. 
Hôm nay may mắn được gặp quan đầu tỉnh, 
Tình tự bao hàm trong tám câu thơ này. 


Dịch thơ: 


Non nước ngàn năm buổi hợp phùng, 
Tên là Đại Khá, tu là Đông. 
Tài gâm kinh sử người thêm trọng, 
Học chẳng Đường - Lưu tính cũng thông. 
Vốn tự trời cho lòng sáng suốt, 
Tới đâu tỏa ánh chí anh hùng. 
Đất Nam may gặp quan đâu tỉnh, 
Năm uận thơ này tỏ ý chung. 
Theo Kỳ Đồng - tiểu sử và thơ văn, 
Sở VHTT Thái Bình, 1983. 
Hoàng Tạo dịch. 


1. Câu này, tác giả dùng lối chiết tự để nói biệt hiệu của mình là “Kỳ Đông”: chữ 
“đại (大 )và chữ “khá” (可 ) ghép với nhau thành chữ “kỳ”. (可 ). 

2. Lưu Yến đời Đường (Trung Quốc) tự là Si An. Khi Đường Huyền Tông đắp đàn 
tế ó núi Thái Sơn, Yến mới 8 tuổi dáng một bài tụng. Huyền Tông sai nhà thơ Trương 
Duyệt xét. Duyệt tâu: “Đây là một điểm quý của nhà nước”. Và tức thì Yến được phong 
cho chức Chính tự ở Bí thư sảnh. : 

Tác giả dùng điển này có ý tự ví mình với Lưu Yến, cũng là bậc thần dóng ở 
Trung Quốc. 
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Phiên âm: 
TA THÁNH QUÂN THI 


Chuyết sinh thảo dã nhất phàm nhi, 
Hà hạnh kim triêu đạt chủ tri. 

Tự xủy thử thân do thiếu tiểu, 

Trùng phiền ôn ngữ tái trù ti (tư). 
Sơ dung vị hữu kỳ văn kiến, 

Giáo đưỡng do tư hiên phụ si (sư). 
Nguyện giả sổ niên gia học vấn, 
Hoặc năng nhất nhị đối đan trì. 


460 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


THƠ CẢM TẠ VUA 


Một đứa trẻ bình thường sinh ở nơi thôn xóm, 

Hôm nay may sao được vua biết đến. 

Tự biết thân này còn bé bỏng, 

Càng thêm phiền cho lời thăm hỏi của nhà vua. 

Học vấn bình thường ít ôi, chưa có được kiến văn mới lạ, 
Sự giáo dưỡng còn trông cậy ở thây giỏi, cha hiển. 

Mong được gia tăng học hỏi vài năm nữa, 

Rồi ra có thể một hai đối đáp trước thêm son. 


Từ trong thôn dã trẻ ra đời, 

Nay bỗng may sao được chúa vòi. 
Tụ biết tấm thân còn trẻ dại, 
Dám phiên lời ngọc mấy phen đòi. 
Nghe hay, thấy lạ còn lơ láo, 
Thầy giỏi, cha hiên bao dạy nuôi. 
Mong được vài năm thêm để hoc, 
Thêm son thưa thốt biết dôi lời. 


Theo Kỳ Đồng - tiểu sử và thơ uấn,. 
Sở VHTT Thái Bình, 1988. 


Hoàng Tạo dịch. 
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Phiên âm: 
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江 防 日 日 民 方 急 
zk £ 2 2 38 X. 3£ 
À #t # E. 2 ƒL JL 
莫非 气 化 偶而 然 
幸 得 天 人 施 致 治 
翻 令 人 力 可 回 天 


NGHĨ BẢN TỈNH SỰ THẾ 


Dân sự gian nan dí kỷ niên, 

Phương kim tinh thế tối phân phiên. 
Giang phòng nhật nhật dán phương cấp, 
Thủy hoạn thang thang họa hựu duyên. 
Vị trí Ung, Hy đô tại thử, 

Mạc phi khí hóa ngẫu nhi nhiên. 

Hạnh đắc thiên nhân thi trí trị, 


.Phien linh nhân lực khả hồi thiên. 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


SUY NGHĨ VỀ TÌNH THẾ TỈNH NHÀ 


Nhân dân chịu vất vả đã mấy năm rồi, 
Tình thế tỉnh nhà hiện nay lại rối bời. 

Việc đê điều ngày một thêm cấp bách, 

Lü lụt mênh mông, tai họa cứ kéo dài. 

Đời chưa thịnh trị đều tại nguyên nhân này, 
Vận chúa thăng bình chợt xui nên như thế. 
May được trời và người cùng trị cả, 

Thì sức người có thể chuyển được cơ trời. 


Khó khăn dân chịu mấy năm rồi, 
Tình thế ngày nay thực rối bời. 
Gin giữ đê điêu dán. khó nhọc, 
Mênh mông lũ lụt nước chưa lui. 
Đời chưa thịnh trị do là vây, 

Vận chúa thăng bình bởi thế thôi. 
May được trời người cùng hòa hợp, 
Xui người sẽ chuyển đổi cơ trời. 


Theo Kỳ Đồng - tiểu sử và thơ uăn, 
Sở VHTT Thái Bình, 1983. 


Hoàng Tạo - Phạm Đức Duật dịch. 
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kit # 
天 下 纷纷 奈 若 何 
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做 年 民 被 风 而 渡 
3L Jf BÀ 2k BÀ 5L ấu 
还 类 未 燃 薪 抱 火 
安 能 会 帖 海 扬 波 
天 心 如 和 欲 开 平治 


+ R 3 š #2 BỊ £ 


VINH THỜI SỰ 


Thiên hạ phân phân nại nhược hà? 
Phương kim thời sự tối vi đa. 

Kỷ niên dân bị phong nhỉ lạo, 

Sổ độ tặc lai chiến hựu hòa. 

Hoàn loại vị nhiên tân bão hỏa, 

An năng hội thiếp hải dương ba. 
Thiên tâm như dục khai bình trị, 
Xả ngã kỳ thùy tá quốc gia 


Dich nghĩa: 
VỊNH THỜI CUỘC 


Việc thiên hạ rối bời, biết tính sao? 

Huéng nay thời cuộc lại quá nhiều chuyện. 

Bao năm dân bị bão rôi lụt, 

Mấy phen giặc đến, đánh lại hòa. 

Khác nào củi nó, đặt trên lửa 1, 

Sao có thể làm yên sóng trên biển cả? 

Nếu lòng trời còn muốn mở nền thái bình thịnh trị, 
Bỏ ta thì ai là người giúp nước nhà. 


Dịch thơ: 


Thiên hạ sao mà rắc rối chưa? 
Càng ngày uiệc cứ mọc thêm ra. 
Dân bao năm khổ, bão rôi lụt, 
Giặc mấy phen vô, đánh lại hòa. 
Chẳng khác củi khó kê khói lta, 
Bao giờ biển cả hết phong ba? 
Trời còn muốn mở nën thịnh trị, 
Không tớ thì ai giúp nước nhà.: 


Theo Tho uăn yêu nước nýa sau thế ký XIX, 
Nxb Văn học, 1970. 
Hoàng Tạo địch. 


1. Theo ý một thành ngữ trong sách Hán thư: “Thố hỏa tích tân”, có nghĩa là: 
đem lửa để dưới chỗ chứa củi, nằm lên trên mà cho là yên. 
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2k H < 14 E] t# 
古来 未 有 其 於 今 
终 南 自 有 公 三 器 
— ÄÈ ở] Ë, w 5 # 
就 谓 及 庚 能 夏 久 
谁 知 成 北 更 秋 深 
古来 未 有 人 才 死 
£ Lj 2 H > + 


THẾ SU THI 


Dục vấn thiên cơ vấn thế tâm, 

Cổ lai vị hữu thậm ư câm (kim). 
Chung Nam tự hữu song tam khí, 
Nhất Việt hô. vi tứ ngũ âm. 

Thục vị cập Canh năng hạ cửu, 
Thùy tri tuất Bắc cánh thu thâm. 
Cổ lai vị hữu nhân tài tử, 

Mã thượng thung dung tự lập nhâm. 


Dịch nghĩa: 
THƠ THỜI THẾ 


Muốn hỏi cơ trời, hỏi lòng người, . 
Từ xưa, chưa bao giờ tình hình tôi tệ như ngày nay. 
Núi Chung Nam, từ đâu nảy ra hai ba bọn !, 
Một dải đất Việt, sao có bốn năm thứ tiếng? 
Ai bảo đến năm Canh nắng hạ mãi, có thể mưa rào 2, 
Có biết đâu tình hình phía Bắc lại càng rối ren °. 
Từ xưa chưa có anh tài nào chết uống, 
Thung dung trên lưng ngựa tự gánh lấy trách nhiệm 

cứu nước *. 
Dịch thơ: 


Thế cục, nhân tâm sao thế này? 
Chua bao giờ quá tệ như nay. 
Núi Nam lúc nhúc hai ba bọn, 
Đất Việt xì xô mấy lũ Tây. 

Ai bảo thời cơ dà sắp đến, 

Nào hay tình thế uẫn còn gay. 
Anh tài chết uống, đâu cam chịu, 
Giành lại non sông hẳn có ngày. 


Theo Kỳ Đông - tiểu sử uà thơ uữn, 
Sở VHTT Thái Bình, 1983. 


1, Chung Nam: Tên mài dải núi ó Trung Quốc, còn gọi là Nam Sơn. Mạch núi này 
đi qua các tỉnh Thiểm Tây, Hà Nam, Cam Túc, ngọn núi chính ở phía Nam Trường An. 
Vào thời Nam Tống, tình hình vùng này rất rối ren: Mông nổi lên ở phía Bắc, Liêu 
phía Tây, Hạ phía Đông; cuối cùng bị Nguyên-Mông thôn tính cả. Ở đây, tác giả ám 
chỉ nước ta rối ren chàng khác thời ấy ở Trung Quốc. 

2. Năm Canh: Sách Phương thuật có câu “Giáp, Canh tuân ngũ thái long phi” 
(đến răm Giáp, năm Canh, rông bay trong năm sắc mây), chỉ năm ấy có diem thái 
bình yên vui. Qua câu này, tác giả có ý mong đợi đến năm Canh Tý (1900) sẽ có thời 
cơ lớn. i 

3. Rối ren: Dịch từ chữ “thu thâm”. Thu thâm tức tháng 9 âm lịch, tháng 
cực”. Âm cực thì tình thế rối ren. 

4. Gánh trách nhiệm cứu nước: Dịch thoát chữ “lập nhâm”. Chữ “Nhâm” theo tự 
dang chữ Hán gồm chữ “nhất” và chữ “sĩ”. Sách Sam ký có câu “Nhất sĩ nguy hồ nhật 
nguyệt vô” (Năm Nhâm là năm đuổi giặc đi). 


“ua 


am 
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3\ 8u # 6ö 3 3 W 
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Nguyễn Tiến Đoàn dich. 


FRENATE 


sa J X. + fF PE 
3⁄4 4# JU IR. M + 
ABERELE 


TỰ PHÚ NHẤT LUẬT 


Lịch thập niên lai lưỡng độ Tê (Tây), 
Thục vi Y, Là, Thục, Di, Tê. 

Cát long vị báo tam xa sính, 

Khổng phượng hồ vi nhất lữ thê. 
Thiệt Hán khách như Bì Hạ Lịch, - 
Huyết Đường nhân bất Thị trung Kê. 


Anh hùng khổng nhãn vô Tiêu Tử, 


Tu chiếu vương tôn bích thượng đề. 


Dịch nghĩa: 


TỰ NÓI VỀ MÌNH 
Mười năm qua đã hai lần Tây đến `, 
Ai là Y Doãn, La Vọng? Ai là Bá Di, Thúc Të °. 
Gia Cát chưa báo đền việc ba lần được mang xe đến mời °, 
Khổng Tử sao còn đem lũ học trò đi truyền bá học thuyết”. 
Gia khách phải có tài uốn lưỡi như Lịch sinh ở Hạ Bì 
đời Hán °, 
Người đời không ai đổ máu cứu vua như Thị trung Kê Khang 
nhà Đường Š. 
Dưới tầm mắt xa rộng của người anh hùng, không có ai là 
Tiêu Tử 7, 
Hãy noi theo vương tôn mà dé thơ trên vách Š. 


Theo Kỳ Đồng - tiểu sử và thơ vän, 
Sở VHTT Thái Bình, 1983. 


1. Chỉ hai lần thực dân Pháp đánh Nam Định 12-12-1873 và 27-3-1883. 

2. Y Doãn, Lá Vọng là những người hiển tài giúp nhà Chu. Bá Di, Thúc Tê là tôi 
trung của nhà Ân, khi nước mất đã bô đi ở ẩn, không thèm ăn thóc nhà Chu. 

3. Gia Cát Lượng người đời Tam Quốc di ẩn ở Ngọa Long Cương. Lưu Bị ba lần 

-mang xe đến lều cỏ mời, ông mới chịu ra giúp, lập nên nhà Thục, mưu dé trung hưng 
nhà Hán. 

4. Thấy thời Xuân Thu loạn ly, Khổng Tử muốn đem học thuyết “vương đạo” của 
mình truyễn bá cho các nước chư hầu, đã đưa học trò của mình đi khắp nơi nhưng đều 
không kết quả. š 

5. Lịch Sinh tức Lich Tu Cơ, quê ở Hạ Bì, là một nhà ngoại giao giỏi giúp Hán 
Cao Tổ. 

6. Kê Khang làm quan Thị trung nhà Đường đã hy sinh thân mình bảo vệ vua 
Đường khối bị gian thân giết hại. Áo vua Đường bị váy máu Kê Khang. Vua không cho 
giặt và nói với quần thần rằng: “Máu này là máu quan Thị trung, ta không nỡ giặt để 
lúc nào trông thấy cũng nhớ đến công ơn ông ấy”. 

7. Tiêu Tử: Có lẽ chỉ Tiêu Hà, một tướng giỏi chuyên về hậu cần của Hán Cao Tó. 

8. Vương tôn: Tiếng chỉ chung hậu duệ của các gia đình quý tộc. Trong sách Sử 
ký, truyện Hoài Âm hầu gọi Hàn Tín là Vương tôn. Hàn Tín cũng là một đại tướng 
cầm quân cực giỏi của Hán Cao Tổ, khi còn hàn vi thường phải đi câu cá kiếm sống. 
Đây tác giả có ý nói muốn noi gương Hàn Tín. 
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天 人 此 会 正 相 符 


VÔ ĐỀ 


Trì khu bình dị tích kim ngô, 

Y giả thiên tương hữu tướng hô. 

Ngọc điện dao văn huyền giám giáng, 
Sài phi cận giác chúng hoan hô. 

Trực tương tố uẩn thi hùng lược, 
Trường sử quần tâm ủy hë tô. 

Ngũ bách xương kỳ gia thế tập, 
Thiên nhân thử hội chính tương phù. 


Dịch nghĩa: 
KHÔNG ĐỀ 


Ta rong ruổi bây giờ vẫn dễ dàng như trước, 
Ý hẳn là trời sẽ giúp ta chăng? 
Điện ngọc ở xa nghe tiếng, ơn trời soi xét Sẽ 
Cửa sài gần cận biết tin, dân chúng reo vui. 
Những muốn trực tiếp thi thố tài hùng lược sẵn có, 
Để an ủi tấm lòng mọi người mong ngóng đợi chờ. 
Tiếp nối truyền thống tốt đẹp năm trăm năm gia thế 
là đây, 
Vận hội này chính là lúc ý trời lòng người phù hợp. 


Dịch thơ: 


Rong ruổi bây giờ vån giống xưa, 

Y hẳn trời kia muốn giúp ta. 

Điện ngọc từng nghe ơn thấm đượm, 
Của sài lại thấy tiếng hoan ca. 

Hãy đem tài sån bày muu lớn,. 

Në để lòng dân phải đợi chờ. 

Đời thịnh năm trăm năm một hội, 
Lòng ngườt, cơ tạo hợp nhau mà. 


Theo Kỳ Đông - tiểu sử và thơ vän, 
Sở VHTT Thái Bình, 1983. 
Phạm Tuyển địch. 


1. Chỉ việc Tự Đức xuống chiếu định kỳ ban cấp tiền gạo, quần áo cho tác giả. 
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Phiên âm: 
THIÊN LÝ DU DU : 
Thiên lý du du nhất lộ ky (cơ), 
Ky lô tương cố một tương tùy. 
Tuy tường thiên nhận do ngu nạn, 
Nan ngụ cô sơn tác trụ trì. 
Trị trù ưng học Y tiên giác, 
Dương tiết nan khôi Hán cố ky (cơ). 


Ky cô lạc ngã ưu sü hạ, 
Hà sự yêm yêm lãng sổ mi. 


1. Theo nguyên chú, đại ý: Kỳ Đồng từ quê đi lánh nạn, nhiều người muốn di 
theo. Ông không nghe, trên lưng ngựa ông viết bài thơ này từ chối rồi phóng ngựa đi. 

Bài này Kỳ Đồng làm vào khoảng tháng 9-1897, khi ông đi Yên Thế mó đồn dién 
với bác sĩ Gia (Gillard). Vì chưa rõ tình hình nơi đó thế nào, đi theo nhiều không có lợi 
cho nên ông từ chối. 

Thơ làm theo thể “thuận-nghịch áp” (hai chữ cuối mỗi câu nói lái lại thành hai 
chữ đầu của câu sau, nghĩa cũng khác đi. Ví dụ: lô ky - ky lô, tương tùy - tuy tường. 
Đầu đề bài thơ đo người dịch đặt. 
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Dich nghĩa: 


Dịch thơ: 


NGHÌN DẶM XA VÕI 


Con đường nghìn đặm xa vời vợi, 

Cưỡi lừa nhìn lại không một ai theo. 

Dẫu bay cao nghìn trượng vấn còn lo nạn, 

Cũng khó mà ngụ chốn cô sơn làm một nhà sư. 

Biết trước thời cơ nên học cách trị nước của Y Doãn Ì, 

Hiện nay dù có phát huy khí tiết cũng khó khôi phục cơ 
dô nhà Hán. 

Đã tạm vui vì có ta, hãy về mà cày cấy đã, 

Việc gì phải chau mày mà lo lắng như thế. 


Nghìn dặm xa vòi cất buớc di, 
Trên yên nhìn lại uống tương tri. 
Bay cao nghìn trượng chim lo nạn, 
Khó ổn cô sơn sư trụ trì. 

Nên học Y công lo liệu trước, 
Phục nền Hún thất khó nên gì. 
Tin ta hãy tạm vê cày cấy, 

Lo lắng chau mày có ích chỉ? 


Theo Kỳ Đồng - tiểu sử và thơ van, 
Sở VHTT Thái Bình, 1983. 


Nguyễn Tiến Đoàn địch. 


1. Y Doãn: Một tướng giỏi đời nhà Thương (Trung Quốc). 
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书 言 王道 荡 平 平 
CÔ ĐĂNG 


Cô đăng khiêu tận vị thành miên, 
Tỉnh nhật ôi ôi ốc thượng huyën. 

Thân ngọa cô sàng vô bản địa, 

Nguyệt lâm tiểu địa bất cao thiên. 

Kim triêu do tác trần trung khách, 

Tha nhật nhưng thành thế thượng tiên. 


Tha nội tài hoa chân bất thiểu, 


Thư ngôn: vương đạo đãng bình bình. 


Dịch nghĩa: 
CHIẾC ĐÈN CÔI 


Khêu hết bác chiếc đèn côi mà vẫn chưa ngủ được, 

Ô kìa, những vì sao lấp lánh như treo trên nóc nhà. 

Thân nằm trên chiếc giường đơn độc mà đất đâu phải của ta, 
Trăng tuy đến mảnh đất nhỏ này mà trời cao nào có thấy. 
Hôm nay ta còn làm khách của trần thế, 

Ngày mai rồi sẽ là tiên trên đời. 

Tài hoa của đất Việt này thật không ít đâu, 

Cho nên Kinh Thư có câu “vương đạo còn vượng”. 


Tịch thơ: 


Đèn côi khêu mãi giấc chua thành, 
Vàng uặc trăng sao treo mái tranh. 
Cô quanh giường riêng không đất ở, 
Lạnh lùng trăng dot mit trời xanh. 
Nay còn làm khách nơi đời bụi 

Sơu sẽ nên tiên cõi đất lành. 

Đất Việt người tài đâu phải hiếm, 
Còn cơ hưng thịnh nước non mình. 


Theo Kỳ Đồng - tiểu sử và thơ vän, 
Sở VHTT Thái Bình, 1985. ` 
Phạm Môn - Phạm Đức Duật dịch. 
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ĐỐI NGUYET 


Toa nhan d6i nguyét thinh phong xuy, 
Nguyện bả nguyệt phong tả nhất thi. 
Phong tống thanh thanh ca vạn diệp, 
Nguyệt minh sát sát tiếu thiên chỉ. 

Tôn trung tửu vị tùng phong khứ, 

Tịch thượng cầm thanh hướng nguyệt phi. 
Chuyển động tâm thần dư thí vấn: 
Nguyệt phong tri ngã dữ vô tri? 


Dịch nghĩa: 


` Dich thơ: 


NGÁM TRÁNG 


Ngồi rỗi, ngắm trăng nghe gió thói, 

Muốn viết bài thơ về gió và trăng. 

Gió thổi rì rào thành tiếng ca trong muôn đám lá, 
Ánh trăng vàng vặc cười soi nghìn cành. 

Mùi rượu trong chén theo gió bay đi, 

Tiếng đàn trên chiếu bay lên cung trăng. 

Tâm thần rung động, ta thử hôi: 

Trăng gió ơi, có biết đến ta chăng? 


Ngôi nhàn, nghe gió ngắm trăng trong, 
Trăng gió vào thơ viét mấy dòng. 
Gió lá lao xao hòa nhã nhạc, 


_ Trăng cành vàng uặc nét mung lung. 


Trong ly hơi ruợu bay theo gió, 

Trên chiếu cung đàn uút cung trăng. 
Rung động tâm thân ta thử hỏi: 

Gió trăng có biết đến ta không? 


Theo Kỳ Đồng - tiểu sử và thơ uốn, 
Sở VHTT Thái Bình, 1983. 


Phạm Môn dich. 
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仙子 非 流水 桃花 
商 山 寂寞 芝 歌 
A Ë 35 lễ Xế R YE IK 
去 上 暗 瞳 而 忱 忱 夜 
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Å $ É #ễ 88 )| BA JK 
我 必 谓 人 生 自 十 
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A É ú K. D 
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Phiên âm: - 
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TRUNG THU NGÂM 


Thiên khí nhập trung thu chi dạ, 
Tiêu điều sinh tứ tọa sương hàn. - 
Tiên gia độc chiếm thanh nhàn, 
Đả tàn kỳ trận, ẩm tàn cúc bôi. 
Cử thiên ngoại lâu đài ca quản, 
Bích khê biên diện mãn đào hoa. 
Phương tôn nhất cảm tuế hoa, 
Du nhiên bất giác thị hà can khôn. 
Hào đỗ vũ thiên đồn tịch mịch, 
Tức trùng thanh tứ bích thê lương. 
Khả liên tự cổ chiến trường, 
Đài phong kim ốc, nhạn tương lư hồn. 
Quần qua trục hoành bôn chỉ lộc, 
Tứ hải chiêm chỉ ốc chỉ ô. 
Thiên tâm vị yếm hề lô, 


` Thủy thâm hỏa nhiệt lai tô giả thùy? 


Y thùy thị Mã Nhi xướng suất, 
Tương trung can thủ nhật Ngu Uyên. 
Tảo thanh cựu đế sơn xuyên, 
A y khí khái nhất thiên tung hoành. 
Cái trung nghĩa thiên thanh nguyệt bạch, 
Nhi vinh hoa vân bạch cẩu thương. 
Lập thân sở quý cương thường, 
Hưu tương nhất chẩm hoàng lương trang hoài. 
Nhân thế hãn phùng khai khẩu tiếu, 
Si nhi tâm bất liễu công gia. 
Khả liên lục đại tài hoa, I 
Ao du Ngô quán, phan nha tón đài. 
` Thời nhân bất thúc giai kiêu ngã, 
Bá Nha vô chú khả liên quân. 
_ Bồi hồi nhân sự thiên (thời), 


Hoa kinh nhãn, tửu nhập thần nan kham. 


Mỗi dục hướng thiển lam phụng Phật, 
Thiển lam phi Thạch Thất, Lan Đài. 
Xá bồng tọa hạ Nhu Lai, 
Thùy tương cự chúc đại khai hôn cü. 


Mỗi dục hướng Bóng hó tiên tử, 
Tiên tử phi lưu thủy đào hoa. 
Thương Sơn tịch mịch chỉ ca, 
Vũ Lăng nại viễn yen hà thâm thâm 
Vân ám ám nhi thâm thầm da, 
Bích khê biên dục há cô chu. 
Vân yên ngư thủy đối sầu, 


Phong phiêu quế trạo, nguyệt phù kim tôn. 


Nhân vị ngã hầu môn nhất kiến, 
Tức thiếu niên diëc tiện phong hầu. 
Ngã tri bỉ khúc như câu, 

An xa tứ mã ngã cầu hà vi? 

Nhân vị ngã cao phi viễn tẩu, 
Khủng kim phong dục cấu nhân yên. 
Ngã tri ngã trục như thuyền, 

Vị luân vi đạn tùy xuyên phú hình. 
Ngã tất vị nhân sinh tự cổ, 

Bất phùng thời hà khổ lao tâm. 
Bàn Khê bách xích ti trâm, 

Quả nhiên vị điếu độc ngâm bi hùng. 
Ngã tất vị anh hùng vô tận, 

Si minh quân hấp dẫn phương thăng. 
Sàn nguyên lạc đạo hà tàng, 

Sinh xa tam chí quả năng đỉnh điều. 
Thế lộ bất phùng Nghiêu, Thuấn thiện, 
Bất như cao ngọa thả gia xan. 

Đỗng tư cố quốc giang sơn, 

Nhân dân thành thị nhất ban thuộc Hồ. 
Thức thời vụ tại hồ tuấn kiệt, 

Kinh luân cô nhất tiết tung hoành. 
Tây thiên chỉ nhật tảo thanh, 
Long nhương thú khởi hộc thành vũ phi. 
Nhân thu hứng ngâm thi kinh dạ, 
Nhất thiên trung tự tự châu cơ. 

Thế nhân vĩnh tác thi quy, 
Ty hung xu cát lưỡng kỳ phân minh. 


Rút từ Điểm ca cổ. 
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Địch nghĩa: 
KHÚC NGÂM TRUNG THU 


Tiết trời vào một đêm Trung thu, 
Về tiêu điều toát ra trong bốn bể sương lạnh. 
Riêng có khách tiên là được thanh nhàn, 
Cuộc cờ đã tàn, chén rượu cúc đã cạn. 
Tiếng sáo trên lầu vang khắp thinh không, 
Bên dòng suối biếc, khuôn mặt ửng màu hoa đào. 
Trước chén rượu thơm, thấy tiếc cho năm tháng, 
Bâng khuâng không hiểu là trời đất nào đây? 
Tiếng cuốc ra rả trong cảnh đồn ải tịch mịch, 
Dứt tiếng côn trùng, bốn bë lại chìm trong thê lương. 
Từ xưa, cảnh chiến trường đáng thương cảm, 
Rêu phong tòa nhà vàng, chim nhạn gửi hồn quê `. 
Giáo tua tủa rượt đuổi con hươu lướt ngang, 
Khắp bốn bể rõi ngắm con chim trên nóc nhà. 
Lòng trời còn chưa chán ghét lũ ngựa Hồ Ÿ, 
Thì ai là người giải thoát cho cảnh nước sôi lửa bỏng. 
Trông cậy ai là người xướng suất ở doanh Mã Nhi 3?? 
Ai là người đem tấm gan trung giành lại mặt trời 

ở vực Ngu Uyên *? 
Để quét cho trong sạch sông núi của vua cũ, 
Bừng bừng khí phách, ngang dọc một trời. 
Vốn tấm lòng trung nghĩa như trời xanh, trong sáng, 
Còn vinh hoa chỉ như đám mây biến hóa khôn lường °. 
Cái vốn quý lập thân là đạo cương thường, 


1: Chim nhạn hằng năm thường di cư về phương Nam để tránh rét. Ngày xưa, 
người đi thú ở phương Bắc thường buộc thư vào chân chim nhạn với hy vọng sẽ thông 
tin tức được với quê nhà. 

2. Ngựa Hô: Nguyên văn “Hỗ lu” (lừa Hó), chỉ giặc Hó ở phương Bắc thường xâm 
lược Trung Quốc. Đây có ý chỉ giặc Pháp. 

3. Doanh Mã Nhi: Nơi khởi phát của Triệu Khuông Dân, người đã khai sáng ra 
nhà Tống, còn gọi là Tống Thái Tổ. 

4. Vực Ngu Uyên: Nơi mặt trời lặn cũng là phương Tây. Sách Hoài Nam tử viết: 
“Mặt trời đến Ngu Uyên gọi là hoàng hôn”. Đây còn có ý: Giành lại từ giặc Tây. : 

5. Đám máy biến hóa khôn lường: Nguyên văn “bạch vân, thương cẩu” (đám mây 
trắng biến thành hình con chó xanh). Đây dịch thoát ý. 
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Hãy bỏ đi giấc mộng kê vàng vẫn hằng ôm ấp. 

Trên đời hiếm gặp người mở miệng cười rạng rỡ, 

Chỉ thấy bọn trẻ ngây thơ không dứt bỏ được lợi danh. 
Thật đáng thương cho sáu kiếp tài hoa, 

Hám nơi Ngô quán, quẩn quanh chỗ tôn đài. 

Người không hiểu cho rằng ta kiêu ngạo, 

Biết đâu Bá Nha không bạn tương tri thật đáng thương +. 
Bồi hài chanh nghĩ đến việc đời và thời cuộc, 

Nó như hoa qua mắt, rượu ngấm lưỡi, thật khó chịu nổi. 
Có lúc muốn đến cảnh thiên thờ Phật, 

Cửa thiên cứ gì phải là Thạch Thất với Lan Đài °. 

Chỉ một túp lều có đức Như Lai cũng giáng hạ, 

Nhưng ai sẽ là người giương đuốc sáng mở đường tối tăm? 
Có lúc muốn lên nơi Bóng Lai tiên cảnh, I 
Cõi tiên không hån là nơi có suối chåy với hoa đào. 

Mà như Thương Sơn tĩnh mich với bài ca Cỏ chỉ °, 

Như Vũ Lăng xa lắc có sương khói mit mù *. 

Mây u ám mà đêm sâu thăm thẳm, 

Dưới khe suối biếc, muốn thả chiếc thuyên côi. 

Cùng đối sâu với khói mây cá nước, ` 

Gió lay chèo quế, ánh trăng trôi nổi trong chén vàng. 

Có người bảo, chỉ một lần ra mắt trước cửa quyền, 

Thì kẻ thiếu niên này tức khắc được ban chức tước. 

Ta biết đó là giọng lưỡi mài câu, 

Ta cầu gì thứ xe êm ngựa quý? 

Có người khuyên ta cao chạy xa bay, f 

E gió thu thói bui bám làm nho bán máy khói thanh tao. 
Ta biết ta đang đi như một con thuyền, 

Khi đi thẳng, khi quanh co tùy theo hình thế con sông. 
Ta vẫn bảo, xưa nay người ta sinh ra, 


1. Bá Nha: Một người chơi đàn cực giỏi thời Xuân Thu. Ông có người bạn tri âm 
là Chung Tử Kỳ, đã từng khen tiếng đàn của Bá Nha: “Ngun ngút như núi Thái Sơn, 


cuón cuộn như dòng nước chảy”. Khi Tử Kỳ chết, Bá Nha đập đàn không chơi nữa. 

2. Thạch Thất, Lan Đài: Nhà đá, đài lan. Hán Minh Đế cho người sang Tây Trúc 
lấy kinh Phật đem về nước, rồi xây Thạch Thất, Lan Đài để chứa các bộ kinh đó. 

3. Thời Tần sang đầu thời Tây Hán, có bốn ông già xa lánh chính sách bạo ngược 
của nhà Tần, đi ẩn ở núi Thương, làm bài ca Cỏ ch¿ để bộc lộ ý khí, tâm sự của mình. 

4. Vũ Lăng: Đời Tấn, có người ở Vũ Lăng đi đánh cá, lạc vào Đào nguyên là nơi 
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Không gặp thời vận, sao mà không nghĩ ngợi, đau khổ. 
Trăm thước dây câu chìm sâu ở Bàn Khê Ì 
Quả nhiên người câu cá ở sông Vi là bậc hiển tài °. 
Ta vẫn nói, người anh hùng của đất nước là vô tận, 
Đợi có bậc minh quân hấp dẫn là sẽ xuất hiện. 
Vì sao một người vui đạo ở đất Sàn °, 
Được xe vua đến đón ba lần rồi quả nhiên làm tướng. 
Trên đường đời không gặp được vua Nghiêu, vua Thuấn 4 
Thì thà ăn no, ngủ kỹ còn hơn. 
Nhưng lại đau lòng vì giang sơn cố quốc, 
Nhân dân đất nước thay về tay giặc. 
Cho nên kẻ tuấn kiệt nắm bắt được thời thế, 
Phải trổ kinh luân ngang doc một phen. 
Hẹn ngày sẽ quét sạch trời Tây, 
Rồng đã cất đầu lên, chim hông hộc đã đủ cánh. 
Nhân hứng thu ta ngâm thơ suốt đêm, 
Trong một thiên, chữ chữ như châu như ngọc. 
Để người đời vĩnh viễn coi như quê bói có thi mai rùa 5, 
Để tránh đường xấu xa, hướng theo đường tốt lành, 
hai ngả đã rất rõ rệt. 


1. Bàn Khë: Nơi Nghiêm Quang đời Đông Hán ngồi câu. Sau ông được vua Hán 
Quang Vũ mời ra giúp nước ngồi bậc Quốc sư. 

2. Sông Vị: Nơi Khương Tử Nha câu cá sau ông giúp Văn Vương, Vũ Vương lập 
nên cơ nghiệp nhà Chu, được tôn là bậc thầy. 

3. Đất Sàn: Còn gọi là cánh đồng Hữu Sàn, nơi Y Doãn cày ruộng. Vua Thành 
Thang nhà Thương ba lân đem xe đến rước mới mời được ông ra giúp. 

4. Nghiêu, Thuấn: Tên hai ông vua hiển thời cổ đại thái bình thịnh trị ở 
Trung Quốc. 

5. Ngày xưa người ta thường dùng cỏ thi và mai rùa bói điểm lành diêm dé để 
biết mà phấn khởi hoặc dë phòng. 
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Dịch thơ: 


Tiết Trung thu một đêm trăng giãi, 
Ling bốn bê sương trải mênh mang. 
Khách tiên riêng thú thanh nhàn, 

Cờ uừa xong cuộc, tiệc tàn chén hoa. 
Vẳng lâu cao dàn ca vòi uợi, 

Gương mặt hông ánh dưới dòng thanh: 
Ngẩn ngơ bao tiếc ngày xanh, 

Báng khuâng trời đất biết mình nơi đâu. 
Cuốc ra rå canh thâu đồn di, I 
DEé than van khắc khoải thê lương. 

Xót thay là chốn chiến trường, 

Nêu phong lâu ngọc, nhan thương quê nhà. 

Thân hươu nơi, lâu la rượt đuổi, 
Kiếp chim muông, bốn cõi giương cung. 
Trời chưa ghét kẻ tàn hung, 
Trong cơn nước lửa ai lòng cứu dán. 
Dinh Mã Nhi vang ngân tiếng giục, 
Ai can trường tới uực Ngu Uyên. 
Sach phăng một dåi sơn xuyên, 

Ai người kháng khái một phen tung hoành. 
Ai trung nghĩa, trời xanh trong sáng, 
Coi vinh hoa như áng mây trôi. 

Cương thường lë sống trên đời, 

Hoàng lương là giấc mơ người ngày xưa. 
Đời hiếm tiếng cười đừa trong tréo, 
Bán lòng minh vào ngo lợi danh. 

Tài hoa sáu biếp đầu xanh, 

Hám nơi Ngô quán, quần quanh tôn đài. 
Bảo ta kiêu, những ai đó tá? 

Không trì âm sao chá phiên lòng. 
Việc người, thời cuộc rối tung, 

Rugu không muốn nhap, tác lòng ngổn ngang. 
Cũng có lúc muốn. sang cõi Phật, 

Phải đâu nơi Thạch Thất, Lan Dài. 
Một tòa lêu có Như Lai, 

Giương cao đuốc sáng hỏi ai mở đường. 
Cũng có lúc muốn sang tiên cảnh, 
Cảnh tiên nơi nước ánh dào hoa. 

Thương Sơn tịch mich vui ca, 
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Vũ Lăng đất thẳm khơi xa mit mùng. 
Máy åm dam chập chùng đêm giá, 
Dưới khe sâu muốn thủ con thuyën. 

Khói mây, cú nước ggi buôn, ` 

Gió lay chèo quế, tay buông chén vàng. 
Người khuyên ta cửa quan ra mát, 
Tuổi tré này tức khắc phong háu.. 

La chỉ giọng lưỡi môi câu, 

Lên xe xuống ngựa ta cầu làm chi?. 
Người khuyên ta bay di cất bước, 

Sợ giặc kia làm nhuốc thanh danh. 
Còn ta, ta biết định ninh, - 

Thuyền ta nương ndu, thẳng quanh tùy thời. 
Tu uẫn bảo, đời người tự cổ, 

Không gặp thời, thật khổ cõi lòng. 
Bàn Khê trăm thước dây chùng, 

Quả nhiên Khương Tủ thỏa lòng ước mong. 
Tu uẫn bảo anh hùng uô tận, 

Gặp minh quân dt hẳn ra tay. 
Đất Sàn uui đạo tháng ngày, 

Ba lần mời đón mới hay tướng tài. 

Ví không gặp được đời Nghiêu Thuấn, 
Thà nằm yên khỏi bận là hơn. — ˆ 
Lòng đau cố quốc-giang sơn. - 
Nhân dân đất nước dang cơn lửa bùng. 
Nắm thời cơ, anh hùng hào biệt, 
Tung hoành lên ta quyết ra tay. 
Một thê quét sạch giặc Tây, 

Đại bàng tung cánh, rồng bay phen này. 
Nhân thu hứng đêm nay thơ đọc, 
Trong mỗi lời châu ngọc phai bày. 

Cuộc đời uĩnh uiễn đẹp thay, 

Hết thời bi cực uận hay tới rôi. 


Theo Kỳ Đông - tiểu sử uà thợ uăn, 
Sở VHTT Thái Bình, 1988. 
Nguyễn Tiến Đoàn dịch. 
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:加 
K F 
š = + `: 
大 早 南 天 署 气 湾 
š K, # 8g — = F) 
一 人 应 位 连 丁 口 
P pE 4 
ALERTA 
Phiên âm: 
ĐẠI HAN 
Đại hạn Nam thiên thử khí nùng, 
Vạn dân vọng vũ nhất tâm đồng. 
Nhất nhân ưng vị liên dinh khẩu, 
Thiên thượng vân đằng trữ Bắc phong. 
Dịch nghĩa: 
HAN LỚN : 
Trời Nam hạn lớn, không khí oi bức, 
Muôn dân đều một lòng mong mưa. 
Một người đứng ra gánh vác nhiệm vụ, liên kết với 


nhiều người `, 
Mây vần vụ trên trời còn đợi gió Bắc. 


1. Đầu dë bài thơ do người sưu tâm đặt. Bài này tác giả viết gửi Vi Văn Lâm - một Tri 
châu ở Lạng Sơn, bỏ quan đi theo phong trào cứu nước - nhờ Vi sang gặp Đô đốc Lưỡng 
Quảng Phùng Tử Tài (đã về hưu), yêu cầu viện trợ vñ khí cho nghĩa quân Việt Nam. 

2. Câu này thể hiện theo lối chiết tự: Chữ “nhất” ghép với chữ “nhân” là chữ 
“đại”, chữ “định” ghép với chữ “khẩu” là chữ “khả”. “Đại - khá” ghép lại là chữ “kỳ”, 
chữ đầu của Kỳ Đồng. Đồng thời câu này cũng gợi ý đến một câu sấm: “Mộc hạ liên 
định khẩu, sử thị thánh nhân danh”, nghĩa là: đưới cây liên kết nhiều người lại, đó là 
tên một vị thánh. Kỳ Đông lúc này đang vỡ đồn điển ở Yên Thế, ứng với chữ “mộc hạ” 
(dưới cây). 
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Dich thơ: 
Trời Nam hạn lớn khí oi nông, 
Dán chúng mong mua thủy một lòng. 
Một người liên kết muôn người lại, 
Máy ruổi tầng không chúa Bắc phong. 


Theo Ky Đồng - tiểu sử và thơ vän, 
Sở VHTT Thái Bình, 1983. 
Nguyễn Tiến Đoàn dịch. 
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Phiên âm: 
PHÁN THIỆT THI 


Vạn lý giang sơn tác trấn kỳ, 

Ký trần long giá dụng tham tùy. 

Tuy phàm vị hiểu do thành phúng, 
Phùng thánh hà nan túc hộ trì. 

Trị Hồ tự hậu quang viên nghiệp, 
Kiếm Việt hành khan tác chính ky (cơ). 
Ký chỉnh tự thị tùng khai hiểm, 

Thiên khải thái bình khải điện mi. 


Dịch nghĩa: 


BÀI THƠ NÓI LÁI ! 


Muôn đặm non sông đây là chỗ rẽ, 

Xe rồng đã bày sẵn có người tùy tùng. 

Người bình thường chưa hiểu ta, còn chê bai bàn tán, 
Gặp được vua giỏi thì việc giúp rập có khó gì? 

Dẹp xong rợ Hô, thế là sự nghiệp vẻ vang vẹn tròn”, 

Lại xem nước Việt, cơ dó sẽ xây dựng nên chính thống. 
Đã thắng lợi rồi thì từ đó nước nhà sẽ phát triển, . 

Trời mở vận hội thái bình, làm rạng rỡ mặt mày [đất nước]. 


1. Lối thơ: Lấy hai tiếng cuối câu trên, nói lái làm hai tiếng đầu câu dưới. 
2. Rợ Hó: Chỉ giặc Pháp. 
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Dịch thơ: 


Muôn dặm non sông đây chốn rẽ, - 
Một cỗ xe rêng sắp tiễn di. 

Mắt tục chưa tường còn phúng gián, 
Vua hiền đâu phải khó bhuông trì. 
Dep Tây sự nghiệp mong trọn uen, 
Giữ Việt cơ dó chẳng chuyển di. 
Chắc hẳn từ đây càng phát triển, 
Mừng vui vân mó thái bình thì. 


Theo Kỳ Đồng - tiểu sử và thơ ăn, 
Sở VHTT Thái Bình, 1983. 
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Hoàng Tạo địch. 


Phiên âm: 


BINH KHỞI 


Đương thời binh khởi các Tây Đông, 
Thế thượng thùy năng lập đại công? 
Văn võ như tương tùng hội hợp, 

Thủy ngư ưng diệc nhất kỳ phùng. 

Lưu hành tốc nhược bưu truyền mệnh, 
Ứng vận tranh đồng thảo thượng phong. 
Sự thế đáo đầu an đắc trụ? 

Tiểm long nhung tự tác phi long. 


Dịch nghĩa. 


Dich thơ: 


NỔI BINH 


Giờ đây các cuộc nổi binh khắp cả Đông Tây, 
Trên đời này, ai có thể lập công lớn? 

Văn vẽ như có thể theo nhau tụ hội, 

Tựa cá với nước, cũng là một cuộc kỳ phung. 
Lệnh truyền nhanh chóng, tựa như điện báo, 
Hưởng ứng thời vận, tranh nhau như gió lướt cỏ. 
Sự thế đến nơi rồi, sao có thể chẩn chù được, 
Rằng náu mình liền vươn đậy thành rồng bay. 


Lúc này quân dậy khắp Đông Tây, 
Ai có tài giành chiến tích đây? 

Cá nước vui vây duyên hội ngộ, 

V6 uăn mừng đón hội rồng mây. 
Lưu hành nhanh tựa Hn truyền điện, 
Hưởng úng đua nhau gió lướt cây. 
Tình thế kíp rôi không để lð, 

Rồng nằm vuon dậy hóa rông bay. 


Theo Kỳ Đông - tiểu sử và thơ vän, 
Sở VHTT Thái Bình, 1983. 


Nguyễn Tiến Đoàn dich.. 
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NIÊM VUI VÕ DON DIEN 


Nông giả thiên ha chỉ đại bản ! 

Déu nống mưa thôi chú quản chỉ thân. 
Xưa Thái Vương phát tích Kỳ Sơn 2, 

Lấy nông nghiệp tạo thành quân nghiỆp. 
Ta dòng dõi Thân Nông thế phiệt, 

Việc canh nông thực nghiệp nước nhà. 
Khuyên anh em sinh trưởng nước Nam ta, 
Việc nông nghiệp cố mà chăm chỉ lấy. 
Nước mạnh, dâu giàu là bởi đấy, 

Bờ xôi, ruộng mật phåi nên tham. 

Chế khí cơ sửa lấy đồ làm, - 

Vun bón để mẹ lên lúa tốt, 

Sën thóc chứa như non như nước, 

Dân đủ no bán được nhiễu tiên. 

Nghề nông ta có ta chuyên . 


Theo Kỳ Đồng - tiểu sử và thơ vän, 
Só VHTT Thái Bình, 1983. 


LỜI NON NƯỚC 


Nước xanh biếc lững lờ một dải, 
Kê trên bờ một trái non cao. 
Nhân khi ngẫu nhĩ gặp nhau, 
Nước non bày tô nông sâu sự đời. 
Non bảo nước: “Bác người lịch duyệt, 
Khắp xa gần đi hết mọi nơi. 


1. Nghĩa là: Nghề nông là gốc lớn của thiên hạ. 

2. Thái Vương: Tức Cổ Công Đàn Phủ. Lúc trước ở đất U, bị rợ Nhung Địch xâm 
phạm, không në gây chiến tranh bèn đưa dân vào Ky Sơn, vỡ đất, xây dựng thành 
quách, lập ra nhà Chu. Đến đời cháu là Chu Vũ Vương mở rộng được đất nước, truy tôn 
là Thái Vương. I 
494 


Đục trong đã trải mùi đời, 

Gốc nguồn xin kể cho tôi biết cùng”. 
Nước nghe nói, nỗi lòng giãi tỏ, 
Rằng: “Tôi nay tứ hải vi gia. 

Thênh thênh dâu cũng là nhà, 

Khi uào lục địa, khi ra hải tán. 

Khăp thiên hạ nhân dân mong mỏi, 
Mong gặp tôi cho khỏi khó khăn. 
Khếp loài sinh vât thế gian, 

Công tôi vun tudi cå ngàn năm nay. 
Thỏ hơi ra thành mây ngũ sốc, 
Phun ra mưa nhuần khắp mọi nơi. 

Gọi là cũng tạm giúp đời, 

Dó hay xin dạy cho tôi biết cùng. 
Non nghe nói trong lòng chán ngốt, 
Bảo nước rằng: “Bác thục rỗi hơi, 

Công đâu chìm nổi uới đời, 

Mà trong, mà đục, mà vai, mà đẩy! 
Cứ như tôi thế này cũng đủ, 
Riêng một bầu, một thú làm uui. 

Trơ trơ đứng ở giữa trời, 

Còn trời, còn đất uui chơi còn nhiều...” 
Nước nghe nói mấy điều trái ý, 
Móng non rằng: “Nghĩa lý phái đâu! 

Thử xem mặt quả địa cầu, 
Cổ kim từng mấy bể dâu đổi dời. 
Kia cứ lấy mặt trời mà nói, 
Sáng phương Đông, chiều tối phương Tây 
Trăng còn khi khuyết khi đây, 

Bốn mùa khí hậu đêm ngày khúc nhau. 
Máy tạo hóa ngẫm câu uô định, 
Phải tìm đường mưu tính mới xong. 

Chí tôi đã quyết giao thông, 

Dấu rằng trong đục, đục trong quản gì. 

Ai lại cứ ngôi y như bác, 
Coi sự đời chẳng khác chiêm bao, 
Đêm ngày mượn thú tiêu dao, 

Dù ai muốn khoét muốn đào cũng thôi. 
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Thế còn mọc ra đời chi nữa, 
Chật đốt thêm mà có ích gì? 
Mau mau phổi tính, phải suy, 
Đá kia nước cháy có khi cũng mòn. 


Theo Kỳ Đồng - tiểu sử và thơ vän, 
Sở VHTT Thái Bình, 1983. 


LỜI KHUYÊN ! 


Ta nghe nói: vui cái vui của người, lo cái lo của người, ăn thức ăn 
người ta làm ra cho, chết cho sự nghiệp của con người. Đó là điều 
thông thường từ xưa đến nay, người đàn ông, đàn bà bình thường nào 
cũng có thể hiểu được. Nhà nước bôi dưỡng muôn dán đến nay đã 
ngót trăm năm 2, công đức thấm nhuần vừa sâu vừa lâu. Kẻ sĩ đại 
phu đọc sách thánh hiển, học được cái gì, chẳng phải nghĩ riêng về 
mình, ở nơi nào, miệng ăn cái gì, ông cha mình vì sao được an thân, 
ta vì đâu mà hiến đạt? Thế mà một sớm đất nước có giặc, kẻ có trách 
nhiệm giữ gìn biên trấn lại bỏ thành chạy hút, kë có chức có quyền, 
kë đi dạy đỗ người ta thì cắp tráp đi ẩn cho kín. Thậm chí có kë ráp 
đầu trước giặc, dưới kiếm kêu oan. Từ trên dưới đại để đều như thế 
cả, tìm người biết đạo quân thần nào được mấy ai. Sao mà họ nhẫn. 
tâm thế? Điều nhẫn tâm như vậy họ dám làm thì còn điều nhẫn tâm 
nào mà họ tha không làm nữa. Bảo rằng họ không tránh khỏi bị ném 
vào đòng đục, thực là đáng lắm! 

Than ôi! Con ong cái kiến còn biết có vua tôi. Con đê, con chó còn 
biết có cha con. Há con người không bằng loài vật ư? Ta lấy làm xấu hổ 
cho bọn sĩ đại phu nhiều lắm! Kẻ hậu sinh cần lấy đó làm răn! 


Theo Kỳ Đồng - tiểu sử và thơ vän, 
_ Så VHTT Thái Bình, 1983. 
Nguyễn Tiến Đoàn dich. 


1. Đầu dé do người biên soạn đặt. 
2. Chỉ triêu Nguyễn từ năm Gia Long lên ngôi vua (1802). 
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55. PHẠM ĐÌNH DỤC 


(1850 - 1909) 


Trước có tên là Phạm Đình Lập, tự Mộng Phủng, hiệu Đan Sơn, Loát 
Trúc đạo nhân, quê xã Đan Loan, huyện Đường An, nay thuộc huyện Cẩm 
Bình, tỉnh Hải Đương f 

Đỗ Tú tài năm 1876, vì nhà nghèo, ông xin ra làm việc ngay, được cử 
làm Huấn đạo huyện Chân Định (nay là Kiến Xương) và huyện Thư Trì (tỉnh 
Thái Bình). Năm 1899 thì bị cách chức. l 

Ngay từ thời niên thiếu, ông đã thích nghe và đọc các truyện Trung Quốc 
và Việt Nam. Khi trưởng thành, ông sáng tác không ít thơ ca và viết tập truyện 
Vân nang tiểu sử (Thư viện Hán.Nôm ký hiệu A.872) trong đó khá nhiều là các 
truyện dân gian và những hiện thực tai nghe mắt thấy đương thời. 

Theo lời kể của tác giả, chính Hoàng giáp Nguyễn Thượng Hiên đã đưa 
bản thảo Hát Đông thư di nhờ nhuận chính và khuyến khích ông hoàn thành 
Vân nang tiểu sử. Ông không trực tiếp tham gia phong trào Cần vương, song 
một số truyện trong tập sách vừa nói đã phản ánh được một số gương nghĩa 
Hệt, tình cảnh khốn quẫn của dân chúng và thói tham nhũng, bỉ ői của bọn 
lính tráng và hương lý đương thời với một bút pháp có phần mới mẻ. 

Những truyện sau đây đều rút từ sách này. 


MẸ NÀO CON NẤY 


Bà mẹ của vị quan tỉnh cũ Nguyễn Cao - xã Cách Bi, tỉnh Bắc 
Ninh - lúc còn tre thật là sắc nước hương trời. Sinh con được bảy 
tháng thì góa chồng, bà ở vậy, ra sức làm lụng cày cấy vài mẫu ruộng 
nuôi con. ; 

Trong làng có gã phú hào - em lý trưởng - vóc người to béo, từ 
lâu đã có ý định săn tìm người đẹp làm vợ. Vào dịp thu thuế, gã đến 
nhà bà hỏi: 
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— Thuế nhà đã chuẩn bị đủ chưa ? 

Bà đáp: 

— Đã đây đủ rồi. 

Gã bảo: 

— Chưa gấp đâu, hãy để đấy đã !. 

Làn khác gã tới, bảo: 

- Tôi đã nộp thay cho rồi đó. 

Bà trả ngay số tiền ấy, nghiêm sắc mặt nói với gã: 

~ Tôi, chóng đã chết, con còn nhỏ. Sao anh cứ gió trò không đẹp 
xây. Mắt hip lại, mồm liên liên như thế là có ý gì ? 

Gã lộ ý muốn bà nối lại dây đàn với gã. Bà bảo: 

— Tôi đang còn trẻ, da vội chi vậy. Tôi đi bước nữa ngay bây giờ, 
bỏ con đi thì cầu lấy cái gì ? Vậy đợi khi đoạn tang chồng tôi, cũng 
chưa muộn. Nhược bằng cải giá sớm, con tôi biết dựa vào đâu ? Cho 
nên hãy thư thư ngỏ lời ấy để khỏi lộ chuyện. 

Chẳng dè gã kia quen thói, “háo” quá sinh liều. Một hôm, bà có 
việc lên đồi. Ga đón đường phục sån, định gió trò cưỡng bức. Mới bóp 
được vú, bà vùng vẫy thoát được, bỏ chạy về. 

_ Hôm sau, bà làm cỗ cúng chồng, mời cả họ đến dự. Ăn uống 
xong, bà đem hết giấy tờ, văn tự về cửa nhà, ruộng nương ra đặt 
trước mặt mọi người va thưa với bà con trong họ: 

— Tôi ở góa, con côi còn nhỏ, chỉ nương tựa vào ngôi nhà không. 
Nay xin gửi cả lại nhờ họ trông nom. 

Nói đoạn bóng con ái, cả họ không hiểu ra sao, đành phải nhận 
lấy. Mãi sau, dò la mới biết bà đến ở chùa Kim Giang, một ngôi chùa 
vắng vẻ do ni cô trụ trì. 

Đến khi con được bảy tuổi, bà đắt về quê. Họ hàng hoàn lại tài 
sản cùng lợi tức ao ruộng hàng năm. Ga phú hào lại mò đến bảo bà: 

- Thế nào, lời hẹn xưa ai đó còn nhớ chăng ? 

Bà cười: 

— Nhớ chứ ! Nay con tôi đã có thể đói tìm ăn, khát tìm uống, 
không phải e nó không sống được. Tôi sẽ loan báo với họ hàng việc 
thực hiện lời ước hẹn với anh. Ngày hôm ấy phải biện cổ, anh nên 
đến đúng hẹn và trước cả mọi người nhé ! 
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Gã kia mừng quá, bằng lòng ngay. Đến ngày ấy, bà mổ trâu họp 
họ. Già trẻ, lớn bé tụ tập đây đủ. Tất nhiên gã kia cũng xênh xang 
khăn áo lò đò đến. Rượu nửa chừng, bà phanh áo ngực, rút dao bước 
ra nói: 

— Cả họ hãy lắng nghe lời tôi đây ! — Bà cầm đao trỏ thẳng vào 
gã kia - Ngày hôm ấy, trên đường ấy, mày đã bóp vú tao, tức là phạm 
đến trinh tiết của tao. Bấy giờ tao có thể chết ngay. Song con tao sẽ 
không có ai cho bú mớm, có thể tuyệt mất dòng giống chồng tao. Ở 
nhà thì không còn mặt mũi nào nhìn thấy bài vị chóng tao, cho nên 
phải đành lòng nương cửa Phật để nuôi con khôn lớn. Nay đã thỏa 
nguyện ấy, tao xin tự nhận lưỡi dao này để tạ họ. 

Nói đoạn xẻo ngay một bên vú mà chết. Cả họ xúm lại trói gã 
phú hào, giải lên quan và đứng ra làm chứng. Quan tâu lên triều đình 
ban biển biểu đương cho bà và đưa gã nọ ra thụ hình. 

Còn Nguyễn Cao lớn lên, đậu Giải nguyên thời vua Tự Đức, làm 
đến quan tỉnh. Sau nghỉ làm quan về với đồng ruộng, buông tóc cởi 
áo cừu, tuyệt không có chí nào khác. Song lại bị Án sát Hà Nội là 
Tống Phúc Trạch hãm hại, coi là giặc phi. Ó giữa công đường, ông 
lấy tay tự rạch bụng lôi tim ruột ra cho mọi người xem, máu me đầm 
đìa. Ông thản nhiên cười bảo: f 

— Các người nhìn xem, có phải hay không phải như lời vu thác ? 

Rôi cắn lưỡi mà chết. l 

Than ôi ! Mẹ có thể tự xẻo vú, con có thể tự móc ruột, trinh tiết, 
anh phong, nghìn thủa rực rỡ. Người đời Tấn khen bà mẹ Đào Khàn !: 
“Không phải mẹ ấy không thể sinh con ấy”. Với phu nhân họ Cao, tôi 
cũng xin nói nhu váy. | 


1. Đào Khán là một danh thần cứu nước nhà Tấn. Bà mẹ họ Trám nhà nghèo 
nhưng hết sức nuôi con ăn học thành tài. Đào Khản làm quan gửi cá ngon biếu mẹ. Bà 
trả lại nói: “Lấy của quan cho ta, chẳng ích gì cho ta mà chỉ càng làm ta thêm lo”. 
Phạm Quy - bạn của con - di qua ghé thăm. Gặp trời tuyết đậm, nhà không có gì, bà 
lấy nệm cỏ khô đem cho ngua ăn, cắt tóc mình đem bán lấy tiền làm cơm khách. 
Phạm Quỳ khen bà như câu nói trên. 
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MÁ SẮT 


Khoảng hai năm Bính Thìn - Định Ty [1856-1857], xứ Nam đói 
kém to. Dân ăn xin nằm la liệt déy đường. Vì vậy có câu: “Năm Thìn 
năm Ty, chị chẳng nhìn em”. 

Năm ấy tôi còn bé, đi theo ông tôi qua chợ, thấy một gã béo 
nhưng có vẻ ngây ngô, luôn lách như rắn giữa đám đông, rình thấy 
người hàng xôi không để ý, chộp liền một nắm tướng, tong hết vào 
môm. Rồi đứng ngay đờ ra đó. Người bán hàng tát một thôi một hồi 
vào hai bên má gã, xôi lòi gần hết cả ra mồm. Họa chăng chỉ còn 
một phân mười những hột đã nát như hạt tiêu tán mới lọt được vào 
họng. Người hàng xôi thấy gã đã ngắc hết rôi mới thôi không tát 
nữa. Ga há môm “kho khó” mấy tiếng rôi tro trẽn nói: 

— Lưỡi ta vẫn còn. Răng ta có việc gì đâu. Chỉ tội tay anh đau 
thôi. Rồi lững thững bỏ đi. Ông tôi cười bảo: 

- Thật đúng là má sắt. 

Có người đi chợ góp lời: 

-— Ông không thấy con ngỗng trời đang trong đầm nước ư ? Nó 

- kêu “kíu kíu” âm lên đó, nhưng nó có phải là con chim cuu, chim hộc 
gày guộc đâu !. Nó chỉ nhờ có thế. 

Mọi người xung quanh phì cười. Ngạn ngữ có câu: “Cố đấm ăn 
xôi” là như thế. 

Ôi, sách Lễ ký có nói: “Đói mà ăn rau, sắc mặt xanh xao”. Gá kia 
át biết điều đó, cho nên gặp lúc đói kém gã mới ra ngoài gió trò nọ. 
Tuy ở chợ có bị nơ đấm đá, dù không được 8 - 9 phần vào bụng, song 
10 phần được 1, 100 phần được 10, sao lại không lọt được xuống da. 

‘Vay đói mà đành chiu ăn rau, lại không phải là ke ngu u? 


1. Chim hồng (ngóng trời), chim hộc thường di tắn theo mùa, tránh rét. Chim cuu 
(tu hú) không làm được tổ phải đẻ nhờ. Văn học cổ thường dùng làm hình tượng chỉ sự 
tha phương cầu thực của dân chúng. 
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Cô trò gái [của tôi] là Trương Vân Hoa phụ vào bài này một bài tán: 
Không cày không gat, 
Nö chịu ăn tát. - 
Dân Vô Hoài ! u ? 
Tiêu dao tự đắc, 
Mặt người đây sao. 
Muôn đòn chẳng nát, 
Bot nhổ rôi khô. 
Là đồng hay sắt ? 
Hu hu, hi hi ! 
Nút Tây rau vi 2 
Non Nam cỏ chỉ °. 
Không có loại má người ấy, 
Ất đói meo, còn trách gì ? 
Cô bé mới 15 - 16 tuổi mà lời lẽ sao tuyệt điệu ! 
Có người hỏi cô ta: 
— Thầy trò cô không sợ bị cắt lưỡi sao ? 
Cô cười đáp: 
- Không đi ăn chộp thế có gì phải sợ Bao Công ? * 


Theo Vân nang tiểu sử. 
Nguyễn Văn Huyền dịch. 


1. Một đế hiệu thời Cổ đại Trung Hoa. Tương truyền thời ấy cai trị dân bằng đạo 
đức, mọi người sống thong dong yên ổn. 

2. Bá Di, Thúc Tả là bề tôi trung thành của nhà Thương. Nhà Thương bị nhà Chu 
diệt. Hai ông bó vào núi, không chịu ăn thóc nhà Chu, chỉ ăn rau vi mà chết. 

3. Có chi tượng trưng cho hương thơm thanh khiết của người ở ẩn. 

4. Tức Bao Chứng người đời Tống, nổi tiếng về tài xét án chính trực, công minh. 
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ĂN BẰNG MẮT CŨNG TRANH NHAU 


Huyện Nam Chân ! có một ông già góa. Nhà có ba đứa con trai. 
Đứa đầu sắp đến tuổi trưởng thành, đứa út hãy còn trẻ con. Cảnh 
nhà thiếu thốn, ăn ở lúp súp, chỉ có cơm gạo lứt canh rau. Con cái 
thèm thuóng mọi thứ, đến bữa đôi đũa trở thành vũ khí tranh nhau, 
đánh nhau. Đã thế hai đứa lớn lại cứ oán trách bố. Ông ta bảo con: 

— Bọn bay không có tướng ăn thịt, ở đâu ra cao lương mi vị bây 
giờ ? Song cổ nhân đã nói: qua cửa hàng thịt, mồm cứ nhai đại, tuy 
không được thịt thật song bụng cũng khoái. Tao sẽ treo lên vách một 
bức vẽ toàn thịt cá, cho chúng bay nhìn bằng mắt đủ no. 

Lü trẻ nhảy cẵng lên, theo liền. Từ đó, ngày hai bữa cứ xúm nhìn 
lên vách. Hôm ấy, thằng lớn theo bố ra ngoài, giữa trưa mới về, đã 
thấy hai đứa em tay đấm chân đá nhau bên vách. Anh vào can, hỏi 
đầu đuôi sự thể. Thằng bé mếu máo, mách: 

— Em ăn xong, chạy ra ngoài đã lâu, trở về thấy nó vẫn còn 
giương mắt lên vách. Các thứ đồ ngon trên đó đều bị nó nhìn no nhìn 
chán hết còn gì nữa. Em không thể chịu được. 

Ông bố đàn hòa: 

— Thôi, thôi ! Đừng tranh giành nhau nữa. Để tao lột ngay bức vẽ 
ấy xuống, chia đều cho mỗi đứa một mảnh, đứa nào nhìn no phần đứa 
ấy, để khỏi chúng bay tranh nhau, xâm phạm của nhau. 

Do vậy mới yên. 

Từ đó, sự việc này được truyền nhau thành câu chuyện cười ở 

_trong xứ Nam. Có người vỗ tay đem kể lại cho Loát Trúc đạo nhân 
[tức tác giả]. Đạo nhân cười, nói rằng: 

- Ông cho truyện “ăn” tranh đó là lạ sao ? “Ăn” sắc đẹp cũng như 
vậy: xưa khách chỉ dám nhìn thẳng vào người đẹp mà phải chịu khổ 
sai đi mài gạch 2. “Ăn” của cải cũng tương tự: người nhìn trộm nơi 


1. Thuộc huyện Nam Ninh, tỉnh Nam Định ngày nay. 

2. Ngụy Vũ Đế vừa cưới vợ, cho ra mắt các quan khách. Mọi người đều cúi gằm 
người xuống. Chỉ có Lưu Trình nhìn thẳng, bị Vũ Đế phạt đi mài gạch. 
502 


chứa của cải mà bị tội gông cổ '. Cho nên, nhốt Tây Thi ở chợ Ngô 
mà thu được vô khối tiên ”; cho xem người ngọc báu ở xứ ngoài mà 
được bao nhiêu của cải 3. Như vậy thì xem ra việc cho con ăn no mắt 
thay cơm cũng là được thôi. Còn chúng tranh giành để được phần hơn 
no mắt thì cái bánh vẽ, con trâu đất chưa hẳn đã không tác dụng. 
Tuy nhiên, cái mà chúng tranh giành chỉ là một bức vẽ mà đến nỗi 
thượng cẳng chân hạ càng tay, vậy thì nơi cao lâu, tửu quán phải có 
điều luật hẳn hoi. Nếu không št xảy ra án mạng như chơi. 


Theo Vân nang tiểu sử 
Nguyễn Văn Huyền dịch. 


PHÓNG TAY TRÊN 


Cạnh trường học của tôi có chợ Bóng, phiên họp vào ngày lẽ. 
Trong chợ có hai đứa trẻ ăn mày là Ất và Bính. Chúng lười nhác, bặm 
trợn, vừa ăn xin, vừa thó trộm, cốt đây bị, thôi thì đủ thứ không sót cái 
gì. Người đi chợ nghìn kë như một, ai cũng tức giận, mắng chửi té tát. . 

Khán thị là anh chàng Giáp, vừa to béo vừa khoẻ mạnh, theo dõi 
chúng từ xa, giả như mù như điếc, không trông thấy chúng cướp giật 
cũng như không nghe thấy tiếng la thét. Rình thấy cái bị của hai đứa 
trẻ ăn mày căng đầy, lúc ấy hắn mới bất ngờ xông lên trước mặt 
chúng, quát lớn: 

— Ai cho phép chúng bay cướp giật thế này, làm khổ người đi 
mua di bán ? Vui ve gì mà chúng bay tụ tập ở chợ tao ? 

Rồi rút luôn tay thước quật cho cả hai đứa một trận tơi bòi. Xong, 
vơ vét sạch mọi thứ trong bị. Hai thằng bé ngã quay lơ, khóc lóc, kêu 
gào thảm thiết: 


1. Thương Ưởng làm tướng nước Tần hình phạt rất nghiêm. Có người dám nhìn 
trộm kho tàng, bị xử đeo gông cho chết. 

2. Phạm Lãi được vua Việt sai đi tìm gái đẹp để thực hiện mỹ nhân kế diệt Ngô. 
Phạm Lãi tìm được Tây Thi, một tuyệt thế giai nhân, tạm lưu ở chợ đợi dâng vua Ngô. 
Ai muốn vào xem mặt phải nộp tiên, người kéo đến đầy đường. 

3. Sách Doanh hoàn chí chép: Có người được viên kim cương cực quý, trá một vạn 
lạng vàng không bán, đem ra nước ngoài, ai đến xem cũng tặng của cải, nhiều không 
kể xiết. 
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— Ôi ! Trời đất ơi ? Tay tôi muốn rụng ra đây. Chân tôi rủn ra, 
không dậy được. Tai tôi đầy áp những tiếng mắng chửi. Bung tôi vẫn 
còn lép kẹp. Mà bị tôi trống rỗng chẳng còn thứ gì. 

Phần lớn người đi chợ thảy ca tụng công đức của Giáp, vỗ tay 
nói: 

— Nhanh nhẹn lắm ! Nhanh nhẹn lắm, ! Song cũng lại đáng hận, 
đáng hận ! ` 

Giáp vặn lại: 

- Hân gì ? Hàn mắt các người thiếu tinh tường, tai các người 
không thính nhậy. Hận tay các người yếu đuối, mà chân thì chậm 
chạp, phải không ? 

Vân sử thị bàn rằng: Mấy đứa ăn mày này thật ngu nhất trần 
gian. Nếu cứ giữ đúng phận ăn xin thì kể nào còn có cớ mà phóng tay 
trên được nữa. Người Trung Hoa có câu thơ vịnh cái đũa rằng: 
“Thương ngươi chăm chắm gắp; Toàn vào mềm người ta”. Cũng có thể 
dùng để tặng hai trẻ này vậy. Còn gã Giáp thì thật là giảo hoạt. May 
có ké thó trộm mà hắn nên công. Đã vớ bó lại còn được tiếng là phúc 
đức, khôn ngoan, đủ để che mắt những người đi chợ. Sức đủ để cướp 
không cái bị của trẻ ăn mày mà mánh lới, tư cách của hắn không ai 
phát hiện được. Tôi mong mỏi các hương hào, lý dịch hãy tăng sự rèn 
giũa, nuôi dưỡng lấy thói liêm sỉ, để khỏi kế ăn mày lấy trộm lại bị 
chức dịch cướp giật. 


Theo Vân nang tiểu sử 
Nguyễn Văn Huyền dich. 


ANH LÍNH ĐÓI THUỐC NHANH TRÍ 


Năm Giáp Tý, ở xứ Nam có hai gã lính tuần thành là Ất và 
Bính. Cả hai đều nghiện thuốc phiên, được đồng tiền nào thoát bốc 
thành hơi khói hết. 

. Hôm ấy đã đứng ngọ mà chưa được khói nào, nước mắt nước mũi 
các hắn cứ đàn dụa, không chịu được nữa. Ất bảo với Bính: 


1. Tác giả Ván nang tiểu sử tự xưng. 
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— Bọn ta cố mà ra ngoài kia, may vớ được món bó nào. Chú dưới 
trời xanh lồng lộng này lại chịu làm thằng trai kiết nằm khô trong 
mưa vàng mưa bạc ư ? 

Bính đồng ý, cả hai ra khỏi thành, chắp tay đi thủng thỉnh, ngó 

nghiêng bên nọ bên kia. Chợt thấy một anh chàng hoạn lợn, tay cầm 
cây thong long, vai đeo mấy chuỗi tiên kẽm. Ất lấy làm mừng, vọt tới 
chặn trước mặt, quát: 

— Quan lớn sai gọi ngươi. Mau đi theo ta ! 

Anh hoạn lợn hoảng hốt hỏi duyên do. Đáp: 

— Không biết. Từ sáng sớm nay, ngài đã sai di tìm bọn mày. 
Chúng ông đang long cả gân cốt ra rồi đây này. 

Đoạn thúc anh ta đi, dẫn tới dinh Tổng đốc, để ngồi ở cạnh cổng. 
Ất chỉ vào Bính bảo: 

- Anh trông lấy nhé, không được để nó trốn. Tôi vào bẩm mệnh, 
rồi ra ngay đấy. 

Vào một lát, trở ra dẫn anh lái lợn vào tâu ngựa, chỉ vào con 
ngựa Ngũ Hoa mà bảo: 

— Ngài lệnh giao cho ngươi hoạn. Con này đáng giá ngàn vàng. 
Ngươi liệu mà làm cho tốt, khỏi để chúng ông phải mất công bẩm đi 
báo lại. 

Anh hoạn lợn mếu máo thưa: 

— Con chỉ quen hoạn lợn thôi, chứ có biết hoạn ngựa đâu. Mấy 
lại, con lợn sức yếu mà còn phải trăng trói mấy vòng, còn con ngựa 
này vừa cao vừa to, tới gần làm sao được ? Ngạn ngữ có câu: “Chớ mó 
dái ngựa, mà chết bỏ cụ”. Tính mạng con đã chẳng đáng kể gì, còn 
tiên của thì có đáng là bao, du có bán cả nhà cá làng đi nữa cũng 
không đủ đền ngựa. Cho nên con không dám, không dám! Xin các cậu 
ngơ cho được yên. 

Cả hai anh lính cùng nổi giận nói: 

- Ngựa hay là nhờ ở bốn vó. Trói nó hẳn tổn thương đến gân cốt. 
Gan ngươi chùm trời hay sao mà dám trái mệnh. Quan lớn Tổng đốc 
ắt sẽ ra lệnh đánh cho ngươi một trận. 

Anh hoạn lợn không biết làm thế nào, đành cởi chuỗi tiên trên 
vai đưa ra trước mặt anh lính, ảo não thưa rằng: 

— Việc này quả thực con không kham nổi. Thôi, xin có chén rượu 
nhạt gọi là lễ mọn tổ lòng hiếu kính, muôn sự nhờ các cậu dón tay 
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làm phúc giúp cho. 

Ất bậm môi vờ làm vẻ khó khăn, bảo: 

— Không được, không thể nào được. Tao có là bậc quyển quý cổ 
đeo ngàn viên ngọc quý đâu mà dám tha cho ngươi. 

Bính đứng bên dàn xếp: 

— Thôi! Anh ta thực lòng van nài, chúng ta nên quỳ bẩm lại quan 
lớn là chưa tìm được, từ từ để kiếm người khác vậy. 

Đoạn thu lấy hết số tiên rồi tha cho anh hoạn lợn. Anh ta mừng 
quá, vội ra khỏi cổng. Được mấy trăm bước, trông thấy một anh cùng 
nghề, cầm cái cần thòng lọng đi tới, tay vội xua lấy xua để, bảo: 

— Này, này ! Quay lại đi, quay ngay lại đi ! Chó để cho họ bắt vào 
dinh thiến ngựa quý. 

Rồi cùng nhau co cẳng chạy. 

Nuc cười cho những người dân bé mon, sao mà ngốc quá vậy ! 
Mừng hay sợ đều kỳ lạ cả. Họ đâu có biết rằng nếu hầu bao họ lép, 
át hẳn khỏi phải lo dinh Tổng đốc cho đi tìm... Than ôi ! Dưới thì dựa 
thế ngựa, trên thì gió oai hùm, muôn toan ngàn tính chẳng qua đều 
chui vào nõ tẩu thuốc phiện để bốc thành hơi khói mà thôi. 


Theo Ván nang tiểu sử 
Nguyễn Văn Huyền dich. 
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56. NGUYÊN LỘ TRACH 


(1852 - 1895) 


Nguyễn Lộ Trạch hiệu Kỳ Am, người làng Kế Môn, huyện Phong Điền 
(Thừa Thiên - Huế). 

Ông học rộng, không đi thi và không ra làm quan, nhưng rất quan tâm 
đến việc nước. Là con rể của Trần Tiễn Thành, ông có đọc các tập điều trân 
của Nguyễn Trường Tộ gửi đến cho cha vợ mình và các tân thư Trung Quốc. 
Năm 1877, ông viết bản Thời uu sách thứ nhất mong triêu đình theo đường 
lối tự cường, cảnh giác với thái độ “hòa hiếu” của giặc Pháp. Năm 1882, ông 
lại viết bản Thời uu sách thứ hơi đề nghị những cải cách cụ thể trong tình 
thế cấp thiết. Cả hai lân déu không được sự quan tâm của triêu đình. Năm 
1892, Nguyễn Lộ Trạch lại viết bài Thiên ha đại thế luận. Tác phẩm của ông 
đã được tập hợp lại thành Kỳ Am thi vän toàn tâp. Hiện chỉ mới thấy ba tác 
phẩm ở trong đó, là hai bản Thời uu sách và bản Thiên hạ dai thế luận mà 
chúng tôi giới thiệu dưới đây: 


THỜI VỤ SÁCH (thượng) 
(1877) 


Lời ghi của tác giả: Năm Định Sửu niên hiệu Tự Đức thứ 
30, người Pháp định trả lại bốn tỉnh và nối lại hòa hiếu, triều 
đình uui mừng cho là đã được uó sự, cho nên trong khoa thi Hội, 
da lấy viéc “sứ nước Pháp vào châu, hòa hiếu hợp lệ” để ra đầu 
đề bài thi. Đương lúc mắt con cop còn nhìn dăm dăm chưa ngới, 
mà đã vôi tỏ ra tự mãn như thế, thì cái chí hướng thế nào cũng 
đủ biết rồi. Tôi trông thấy dau lòng, nên viét bài này. 
KỲ AM 
(...) Và chăng, sự thế ngày nay không có cách gi khác hơn hòa 
nữa. Nhưng lấy hòa làm việc quyền nghi trong một lúc thì được, chứ 


nếu trông cậy vào hòa làm kế lâu dài, thì tôi đây đầu rất ngu đại, 
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cũng biết là không thể được. Đương lúc chúng nó còn ở xa lắc xa lơ ! 
mà đã dùng thầy truyền giáo và chở nha phiến vào để làm cách 
ngấm ngâm dẫn dụ ta, thế thì cái mưu xâm lược vốn đã rắp ranh từ 
vài trăm năm về trước, mà việc lấy sáu tỉnh Nam Kỳ chẳng qua là 
đến nay mới thu được hiệu quả chút ít, thế mà bảo chúng nó đã thỏa 
mãn sao được ? I 

Phương chi bọn giặc lòng tham không đáy, khó mong chúng giữ 
được tín nghĩa, hôm nay đòi hôi tiên bạc, hôm khác dấu sẵn súng 
đạn, hễ hơi không vừa ý là chúng kiếm cách bới lông tìm vết để gây 
chuyện binh đao, đến khi đó chúng sẽ lấy cái thế thư thả đã lâu mà 
đè nén ta là kë hèn kém đã sẵn, ta chỉ lo xoay sở để tự cứu mình mà 
vẫn không nổi, cho nên phải chịu bỏ liễu, do đó mà chữ “hòa” thành 
ra như một văn án xác thực, không thể thay đổi được nữa. 

Tôi thường nghĩ rằng địa thế nước ta dài dọc đến vài nghìn dặm, 
lưng tựa vào núi, mặt ngoảnh ra biển, nếu chúng nó dùng vài chục 
chiếc tàu thủy, buổi sớm đến Hải Vân, buổi chiêu qua Đèo Ngang, 
hôm nay quấy Nam - Ngãi, ngày mai cướp Nghệ - Thanh, thế rồi 
trong chốc lát lại đàn ra một ít tàu ở ngoài mặt biển cửa Thuận, cửa 
Việt; như thế thì về phía ta không những chuyên chở không thông, ở 
kinh đô sẽ gặp khó khăn về lương thực, mà đường phía Nam, phía 
Bác sẽ đều bị nghẽn, kêu gọi tiếp ứng không thể kịp được; tuy rằng 
chúng chưa thể thắng được ngay, nhưng ta thì cũng khó mà đương 
nổi. Trí nghĩ của chúng không phải không thấy rõ điều đó, thế mà 
chúng lại không làm; theo ý riêng tôi trộm nghĩ: chúng nó cho rằng 
nếu đã phải đánh nhau thì quân đội sẽ bị tốn thất, cái được không bù 
lại cái mất, chi bằng giả làm ra bộ chủ hòa để nắm chặt lấy mối lợi, 
ngấm ngầm tiêu hao máu mỡ của ta, rồi sau này sẽ dùng cách tằm ăn 
lá dâu thì ổn thỏa hơn. Cái thuật Tào Tháo 2 ấy, chúng nó đã từng 
dùng để xâm lược các nước như Ấn Độ chẳng hạn. 

Việc thiên hạ thường có những điều không ngờ, sự cơ quá u nhỏ 
nhặt, người làm việc nước thường dễ lãng quên. Nhưng cái lo ngày 
nay không phải là điều không ngờ, sự cơ không phải là quá ư nhỏ 
nhặt, thế mà kẻ biết lo thì trăm nghìn người không được một; vì sao? 
Người xưa nói: “Thấy trước được mối họa của thiên hạ, ắt cứu được 


1. Chỗ này nguyên văn chữ Hán là phong mã ngưu mạc cáp nghĩa là việc ngựa 
trâu theo đực theo cái cũng không gần sát nhau. Ở đây dịch ý là xa lắc xa lơ. 

2. Tào Tháo: Thừa tướng đời Hán Hiến Đế, một người hay dùng mưu trí quỷ quyệt. 
B508 


- hoạn nạn cho thiên hạ”. Nay thấy trước mối họa, tuy đã có người, 
nhưng muốn cứu hoạn nạn thì chưa có phương tiện, bởi vậy lời bàn 
của Triều Thố Ì về việc cắt bớt đất chư hầu chỉ là một việc mưu tính 
vụng về mà thôi. . f i 

Phương chi bó cuộc yên ổn đã sẵn ở trước mắt, mà lo đến điều 
hoạn nạn chưa chắc ở sau này, thì người ta thường hay rụt rë dùng dàng. 
Nhưng cuộc yên ổn đã sẵn, có quả là yên ổn hay không ? Điều hoạn nạn 
chưa chắc, có quả là chưa chắc hay không ? Thực ra yên ổn thì chưa hẳn 
đã yên ổn, hoạn nạn thì lại có phần chắc, thế mà còn nhởn nhơ lần lữa, 
tôi năm tháng sẽ thúc giục sau lưng, người anh hùng đành phải than vän 
với tuổi già ! Việc đời không biết rôi đi đến đâu ? 

May gặp lúc này hòa nghị mới xong, triéu đình đang còn rảnh 
việc, ta không gấp lo tự cường tự trị, nếu rủi ro sau này còn xảy ra 
việc như ở Hà Nội, Ninh Bình 2, thì sẽ dùng miệng lưỡi cãi vã mà 
chống chế với giặc chăng ? (...) f 

Nay nói đến đánh đã là khó rôi. Nhưng đánh không thể được thi 
giữ cũng không xong, giữ không xong thì hòa cũng không nổi. Thế thì 
ngày nay nói đến đánh tuy khó, nhưng ngày nay mà nói chỉ giữ 
không đánh lại càng khó hơn. Tuy vậy, việc này có quan hệ đến quốc 
kế dân sinh, không lẽ vì thấy khó mà không bàn đến, rôi chỉ dùng 
cách cẩu thả mà xong được việc hay sao ? Tục ngữ nói: “Thiên hạ 
không có việc gì khó, chỉ tại lòng người không bên”. Nếu có chí thì 
những kẻ cô đơn góa bụa cũng diệt được nước Cử, dùng cách nương 
nấu giáp binh cũng lấy được nước Ngô `, phương chỉ nếu ta biết dựa 
trên cái nền nếp có thể làm được, nhắm theo cái tình thế có thể làm 
được, thì bọn mọi rg ngóng cuồng kia có làm gì được ta ! 

Bọn chúng sở di hoành hành được ngoài mặt biển, cũng chỉ cậy 
có tàu bën súng tốt mà thôi. Nhưng tàu bën súng tốt cũng tự chúng 
đem hết tỉnh lực mà sáng chế ra, chứ không do thợ quỷ búa thân nào 
làm thay cho chúng. Ngày xưa người nước Anh, nước Nga chưa biết gì 
về thủy chiến, quốc trưởng của họ đi ra nước ngoài học được cách 


1. Triều Thố: Ngự sử đại phu đời Hán Cảnh Đế, đã kiến nghị với vua xin cắt bớt 
đất phong của các chư hầu. Vì vậy bảy nước chư hầu định làm phản, mượn tiếng đến 
đánh Triều Thố. Vua phải giết Triều Thế, các nước chư hầu mới yên. 

2. Giặc Pháp chiếm thành Hà Nội lần thứ nhất 20-11-1873 và chiếm Ninh Bình 
5-12-1873. 

3. Cú: Một nước nhỏ đời Xuân Thu. 
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thức, về dạy lại cho người trong nước, đến nay tàu và súng của nước 
Anh, nước Nga đã hầu khắp cả thiên hạ. Vậy thì bọn họ là người thế 
nào, mà lại có thể dụng tâm làm được như thế ? Thử xem như sắt 
sống phải luyện hàng trăm lần rồi mới thành gang tốt, diêm tiêu 
phải nung qua vài lần rồi mới thành bột trắng, diéu đó chắc ai ai 
cũng đã hiểu rõ, nhưng rút cục vẫn khó làm cho tới đích. Chẳng qua 
chỉ vì quen thói chân chù, sợ khó thích dễ, cho nên cứ yên lặng đứng 
nhìn, không còn mong có một ngày nào phấn chấn lên được. 

Lấy ta so đọ với chúng, thì bên yếu bên mạnh đã rõ ràng như 
thế. Vậy mà bàn đến việc đóng tàu thủy thì nói tốn tiên nhiều quá, 
bàn đến việc chế súng đạn thì nói việc làm khó quá, nên tìm một 
phép lạ gì để sáng chế ra thì hơn. Đó cũng giống như chuyện sợ bữa 
sớm bữa tối phải thổi nấu lôi thôi, mà muốn dùng cây có để ăn cho 
khỏi đói. Nhưng nếu cây có có thể ăn no được, thì ruộng đất không 
bằng rừng hoang, mà cày cấy cũng chẳng cần thiết nữa; tàu và súng 
nếu có thể dùng ảo thuật để chế tạo ra, thì hình người gỗ có thể đâm 
chém, gươm Mạc gia ' cũng thành vô dụng. Vậy thì tàu và súng đã 
không thể dùng phép lạ gì để chế tạo ra được, mà lại không chịu 
dụng tâm để tìm hiểu nguyên do vì sao mà người ta làm được bën 
được tốt, nếu sau này có lúc ra đối địch ở chiến trường, có lẽ ta sẽ xin 
chịu nhận mình là thua kém hay sao ? Hay là rồi cũng theo lê lối cũ 
của ta mà chịu để cho xe chạy quàng cờ lướt xuống hay sao? 

Vua nước Việt là Câu Tién đời Xuân Thu, bị nước Ngô đánh thua, 
lo tu luyện binh pháp, nương náu ở đất Cối Kê, sau diệt được nước 
Ngô để phục thù. 

Vả lại cái mạnh của giặc là vì chúng có nắm được phương pháp, 
cái yếu của ta thì đã chứa sẵn từ lâu rồi, nếu biết sửa chữa cái nếp 
hèn yếu đã lâu, cố gắng lo tìm phương pháp vươn lên, thì biết đâu 
không nhân lúc thua này mà làm nên việc ? Cho nên về cách chống 
giặc, nói rõ ra thì rất nhiều mục, nhưng tóm lại chẳng qua chỉ một 
tiếng “tự trị” mà thôi. 

Nguyễn Văn Huyễn dịch. 


1. Mạc gia: Tên một cây gươm quý đời xưa. 
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THỜI VỤ SÁCH (ha) 


Lời dẫn của tác giả: Năm Tụ Đức thú 35, Nhâm Ngọ 
(1882), quân Pháp xóa bỏ điều ước, lợi chiếm thành Hà Nội 
(Tổng đốc Hà Nội tử tiếu. Kinh đô phải giới nghiêm. Ông anh rể 
Quang Lộc tự khanh Lê Phan Khê (húy là Đại) ' bảo tôi uiết bản 
điều trân những điêu muốn nói, để tiện đề dat lên giúp. Vì thế 
mới có thiên này. i 


Tôi nghe nói: bàn việc vào lúc chưa xảy ra sự cố, lúc còn thì giờ 
cải cách, thì lo không được tin dùng; bàn việc vào lúc đã xảy ra sự cố, 
dễ được tin, thì lại lo cải cách không kịp. Vì sự đáng tin và sự cải 
cách trái nhau như thế mà không còn ngày nào có thể bàn được. Cho 
nên ngày yên ôn ít, ngày rối loạn nhiều, khiến cho bậc trung thần, 
nghĩa sĩ phải đau lòng, riêng ôm nỗi bất bình. 

Chao ôi ! “Lúc chua kịp mưa mà chàng chit lấy cửa” 2 đó là 
thượng sách. Đã để mất cái cơ hội trước, lại không biết cách cứu vån 
về sau mà chỉ thở ván than đài ngồi nhìn, buông xuôi hết thảy, hỏi 
có ích gì ? 

Thời cuộc ngày nay không còn như trước nữa. Trước có thể làm 
thì không làm. Nay có muốn làm thì không kịp. Trong lúc suy yếu 
đến tích đã lâu mà muốn có kế sách vạn toàn cũng thật khó. Vả nước 
Pháp như con hổ rình mồi, đâu phải một ngày. Thôi, không kể đến 
việc 6 tỉnh Nam Kỳ làm chi nữa. Chỉ từ khi thất thủ Hà, Ninh [1878] 
đến giờ, tính ra đã 10 năm, phàm những việc ta có thể cải cách để tự 
cường tự trị đều còn im m lặng lẽ cả. Trong khi đó, bên họ đúc 
súng, đóng tàu, mỗi ngày một thêm khác trước nhiều lắm. Nghe nói 
họ mới chế được thứ súng lạ, mỗi cỗ 40 nòng, gọi là “thiên hoa pháo”, 
vừa nhanh vừa mạnh). Nước ta trước đây chưa sứt më nhiều, còn đổ 
cho là “không thể đừng được”. Còn bây giờ, năm tháng trôi đi, khí 
thế của họ ngày càng bùng lên, hơi sức của ta ngày càng mòn mỗi. Sự 


1. Lê Đại, người Quảng Bình, đỗ Tiến sĩ năm 1869 (cùng khoa với Nguyễn Quang 
Bích), làm quan đến Tham biện Nội các, Tuần phủ Hà Tĩnh. Năm 1882, ông đang làm 
Thị lang Bộ Binh, 

2. Chữ trong Kinh Thị. 
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thắng hay bại, không phải đợi đến khi hai bên giao chiến mới rõ. Với 
cái thế tất thua, ở mỗi nơi không thể giữ nổi, thế mà vẫn ngất 
ngưởng điểm nhiên coi như yên ổn vô sự, một sớm tai họa nổ ra thì 
lấy gì đối phó ? Còn lòng tham của chúng đâu có chán. Chúng đã 
rông rỡ như cá kinh ngốn nuốt Nam Ky, lại mưu mô tàm ăn lá dâu ở 
Hà Nội. Cướp đấy rôi trả đấy Ì, thói quỷ quyệt đã khá rõ. Thế mà ta 
` thì bàn đánh, bàn giữ rối tỉnh, vẫn chưa định hẳn một bè. 

“Tôi lại nghe nói: mưu chước vạn toàn thường mang tiếng vién 
vông, tính điều công hiệu ngay lại, bị coi là cầu may. Không vién 
vông, không cầu may, ở vào lúc còn có thể làm, cũng đã là khó. 
Huống chi kiến nghị vào lúc không thể làm được mà muốn không 
mắc tai tiếng như hai lỗi nói trên sao được ? Kẻ cường địch đã ở trước 
mặt mà còn để ra phương sách “mười năm sinh tụ” ?, cố nhiên đó là 
'kế vạn toàn, nhưng người ta lại không chê là viển vông hay sao ? 

Nay còn có người bàn: “Thu thập dư lực, dựa lưng vào thành 
quyết một trận sống mái”. Đó cũng là một thuyết. Nhưng như thế có 
khác gì lời Khám Nhược nói, đánh một tiếng bạc dốc túi”. 

Tôi xin đem hết những hiểu biết thô thiển, soạn thành năm điều 
thời vụ sách, cố nhiên không tránh khỏi hai lỗi vién vông và câu 
may. Song chỉ vì đau đáu một niềm trung vua yêu nước không thôi 
được, cho nên đành liều chịu sự quở phạt nghiêm nhặt mà trình bày 
ý kiến nông cạn để bë trên bao dung soi xét, khiến cho tôi được giãi 
bày gan ruột thì may mắn lắm. Các khoản diéu trần xin được kính 
cẩn kể ra dưới đây: 


1. Đóng chỗ địa thế hiểm yếu để giữ vững gốc nước 


Tôi nghe nói: nơi địa thế hiểm yếu, tiện lợi là cội gốc dựng nước 
nghìn xưa. Cổ nhân chưa kịp dựng đô ở nơi hiểm yếu thì át lập hai 


1. Chỉ việc Pháp đánh chiếm 4 tỉnh Bắc Kỳ cuối năm 1873 rồi đầu năm 1874 lại 
trao trả 

2. Kế sách phục quốc của Việt Vương Câu Tién. 

3. Đời Tống, quân Khiết Đan xâm lấn Trung Quốc. Sau khi thua liên tiếp, tướng 
nhà Tống là Khấu Chuẩn mời vua Tống đi Chién Châu, quyết đánh một trận sống 
mái. Trận ấy thắng, Vương Khâm Nhược gièm pha rằng: “Bệ hạ có nghe nói về đánh 
- bạc không ? Con bạc thua sắp hết tiên, bèn đốc túi đánh nước bạc cuối cùng. Vậy bệ 
hạ là nước bạc dốc túi của Khấu Chuẩn đấy. Thế cũng nguy lắm !” 
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kinh để làm thế ý giốc. Nhà Chu tuy xây dựng Lạc Ấp nhưng vẫn lấy 
Phong Kinh làm chỗ căn bản. Rồi sau này các triêu Hán, Minh, 
Thanh đều phóng theo lối ấy mà được thịnh trị lâu đài. Đó là do 
nương nơi hiểm yếu mà nền tảng tự vững vàng vậy. 


Trigu ta định đô ở Phú Xuân, có cái thế rồng cháu, hổ phục thực 
là nơi thiên hiểm và là cơ nghiệp của muôn đời đế vương vậy. Song 
từ khi Tây Dương-xâm lấn đến nay, việc phòng thủ mặt biển có phần 
nguy ngập, chỉ lo không giữ được. Cố nhiên đó là do thời cuộc biến 
chuyển mỗi ngày một khác, song cũng là do địa thế nơi đây có hạn. 
Bàn về thế hiểm trở, át phải có điều kiện: tiến có thể hành động, lui 
có thể dú giữ vững, có quân lính đủ bảo vệ, có của cải đủ tự cung. Cho 
nên người xưa bàn về nơi dựng đô thường nêu: phải có bốn bá hiểm 
yếu; phải là nơi trăm vạn binh có thể đánh, giữ; phải có nghìn đặm 
đất đai màu mỡ. Ba điều ấy, thiếu một không được. 


Tôi thiết nghĩ, ở nước ta hiện nay, nơi có đủ ba điều kiện ấy chi 
có Thanh Hóa. Phía Tây tỉnh ấy, núi non chót vót, trùng điệp, người 
thiểu số ở xen lẫn với nhau. Gặp lúc cần kíp nếu biết cố kết họ thì đó 
cũng là quân “Chư Nhung” ! đời Tấn, quân “Tam phú” ở triéu Lê ta 2. 
Phía Bắc có dãy Tam Điệp chắn ngang, hiểm trở không kém gì đèo: 
Hải Vân, mà lại mở thông ra khống chế các tỉnh Bắc Kỳ, có cái thế 
như từ trên cao trút nước xuống, thuế má 13 tỉnh có thể thu hết vào 
trong tay. Phía Nam là Nghệ An, có các xứ Lãnh Thủy, Hoàng Mai, 
quân không thể xếp hàng, xe không đi lọt bánh vì đường chật hẹp, 
gập ghénh, không khác gì đất Tỉnh Hình ở nước Triệu 2; còn dân hai 
châu Hoan Dién vốn biết lo, cần cù, nghĩa khí và đũng cảm, có thể vỗ 
về, thu nạp làm quân đội. Duy chỉ có phía Đông cát dài một dải, tựa 
như không có gì hiểm trở để nương cậy. Song cửa biển ở đây nông 
hẹp, cho nên không đáng lo việc tàu nước ngoài liễu lĩnh xông xáo. 
Còn cả một vùng bên trong Thanh Hóa, đất rộng người đông, Tuộng 
đồng màu mỡ, phong tục thuần hóa. Ó đây nếu xây ra biến cố cũng 
không nhải nhờ đến ngoại viện mà có thể tự túc về quân lính và của 


1. Chỉ chung các dân tộc thiểu số ở phía Tây Trung Quốc 
2. Chỉ quân lính Thanh Nghệ, đời Lê Trung hưng được tuyển làm quân túc vệ tin 
cán, đóng giữ kinh thành. 
3. Nay là Thổ Môn Quan, một nơi cực kỳ hiểm Yeu ở phía Tây Bắc huyện Tỉnh 
Hình, nay thuộc Trực Lệ, Trung Quốc. 
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cải, tựa như vùng Ba Thục 1 vậy. Phương chi các đường vận chuyển 
trong sông đều thông suốt, không lo sóng gió; đường bộ chi chít 
không ngại quân địch ngăn chặn, cắt đút. Giá sử Pháp đóng ở mặt 
biển, chen các ngả đường quan trọng thì cũng không he hấn gì. 
Thanh Hóa hiểm yếu như thế mà bấy lâu chỉ là đất “phiên phong” Ÿ. 
Những người hiểu biết đều lấy làm tiếc. 

Tôi xin Thánh thượng chuẩn cho được theo như chế độ nhà Minh, 
nhà Thanh, đổi Thanh Hóa làm Bắc Kinh. Bao nhiêu thuế má hằng 
năm ở Bác Kỳ đều thu chứa một nửa ở đó, để củng cố nơi căn bản. - 
Sau đấy mới có thể nói đến việc tu chỉnh bên trong, đánh dẹp bên 
ngoài có hiệu quả được. Song le, khí thế Tây Dương bây giờ đang như 
lửa bốc, bên ta trăm việc còn bỏ đấy chưa làm được gì. Vậy mà đầu 
tiên lại bàn đến việc dựng thêm đô mới rất chi phiên phí, cố nhiên 
lời bàn không khỏi bị treo chuông. Tuy nhiên cứ lấy hiện tình mà 
xét, giặc đang như rắn dài, hổ lớn chưa bị trừng trị. Nếu không tính 
đến việc dựng đô mới ấy thì đánh không thể thắng, giữ không thể 
vững, có một cải cách một việc nào đó, vừa động đến đã lập tức bị 
ngăn chặn. Vả lại, đèo Hải Vân và dãy Hoành Sơn bảo vệ Phú Xuân, 
dù có cái thế một người đứng giữ có thể ngăn chặn trărn nghìn người; 
cửa Thuận An có cái hiểm cát ngầm bồi lở bất thường. cũng có thể 
trông cậy được. Song vét toàn cõi, dân Phú Xuân bất quá được vài 
vạn quân, thu toàn bộ số thuế ở đó không biết dùng được mấy tháng? 
Vạn nhất nếu người Pháp gây sự, chia tàu đóng chẹn các chỗ ven 
biển gần Hải Vân, Đèo Ngang thì quân Cần vương miễn trong, miền 
ngoài đều bị chặn đứng. Ngoài biển khơi thì tàu nó hoành hành, việc 
vận chuyển thủy của ta đành bế tắc. Lúc ấy chưa đợi quân chúng vào 
sâu mà mình đã bị phong toa khốn đốn. 

Còn nói về vùng Nam, Ngãi, Bình, Trị, sức người sức của bốn 
tỉnh ấy không bằng một phần mười các tỉnh Bắc Kỳ. Đến nỗi tựa hồ 
như người Pháp cũng không thèm nhỏ rãi đến. Nhưng các tỉnh ấy 
vẫn được coi là nơi xung yếu, là khu “tứ phụ” của kinh thành. Nếu “tứ 
phụ” có xảy ra bất trắc, kinh đô có thể cao gối nằm yên được không ? 


1. Một khu vực rộng lớn, hiểm yếu ở phía tây Trung Quốc, nơi Lưu Bị đã từng lập 
thành vương triéu Thục, tạo thành thế chân kiểng tranh chấp với Nguy và Ngô, sử gọi ` 
là Tam Quốc. i 

2. Đất phong ở ngoài cho các công thần, hoàng tộc. Thời Nguyễn, hầu hết Tổng 
đốc Thanh Hóa đều là họ Tôn thất. 
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Nam Ngãi thì thường xuyên mất mùa đói kém. Bình Trị là tỉnh giáp 
ngay ven biển. Ví thử tàu Pháp bất thình lình ập vào thì ở đó có thể 
thực hiện kế vườn không nhà trống mà cố thủ được không ? Một khi 
xây ra sự cố bất ngờ mà đầu đuôi không thể cứu ứng được cho nhau 
thì ắt lại xảy ra cái tình thế như An Giang trước đây vậy '. Trước đây 
khi xảy cuộc biến của tên Khanh (?) mà từ Thanh ra Bắc đã ở vào 
thế nguy ngập. Nếu không kể đến nỗi lo bên ngoài đi nữa, chẳng lẽ 
không dự phòng đến nội loạn hay sao? 

Triều ta từ khi mở nước, gồm cả hai kỳ. Dựng đô ở Phú Xuân 
không những là nơi danh thắng mà còn là quãng giữa hai kỳ. Từ khi 
Nam Kỳ bị mất, của cải thuế má đều lấy ở Bắc Kỳ mà con đường cái 
quan thiên lý kéo thẳng như một chữ “nhất” dễ bị chặn cắt. Chuyển 
vận bằng đường sông thì cát bồi tắc lối, đá mọc chắn đường, khơi đào 
hàng mười năm, đến nay vẫn chưa thành công. Còn thuê người vận 
chuyển đường biển thì mười phân sa sảy đến một vài. Vì thế ở kinh 
đô Phú Xuân thường có nỗi lo- “treo nổi” không có gì ăn. Còn các tỉnh 
Cao, Thái, Tuyên, Lạng lại bị cái nạn “roi dài”, không đánh được vào 
bụng ngựa 2. 

Nay lập Bác Kinh ở hạt Thanh Hóa, đặt trọng binh đồn thú, dễ . 
đi đánh đẹp, 13 tỉnh ngoài Bắc có thể dứt nạn trộm cướp. Nếu có tên 
nào khởi loạn như nghịch Khanh (?) trước đây cững không đáng lo 
ngại nữa. Người Pháp họ nghĩ sâu tính xa, không phải mới chỉ một 
ngày. Nếu ta không nghĩ đến kế lui, git để làm nơi tiến, đánh sau 
này, thì dü ta có bắt chước Nhật Bản tự cường, người Pháp át thọc gậy 
quấy rối, rút cục việc làm ấy cũng chỉ đầu voi đuôi chuột, không hiệu 
quả. Huống chi lòng tham của người Pháp không chỉ có thế mà thôi. 


2. Lấy quân làm đồn điền để trữ lương 


Xưa nay, phàm những nước đã suy yếu từ lâu đều bị khốn đốn về 
binh bị và tài chính. Xét ra, binh lực suy yếu là vì tài chính quán bách. 
Giải quyết việc tài chính, xưa nay không thiếu gì người song cuối cùng 
không có kế hoạch nào là hoàn thiện cả. Đâu phải vì thiên thời, địa 


1. Y nói 3 tỉnh mièn tây Nam Ky bị tách hẳn với cả nước, sau khi ba tỉnh miên 
Đông bị Pháp chiếm. 
2. Ý nói quyền lực cai trị không thấu đến. 
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lợi, nhân lực còn hạn chế mà vì trí cạn, mẹo vặt của người đời không 
làm gì được. Phương pháp của Lưu Yến ` có thể làm chuyển được tình 
thế, cũng là nhân cái đã có mà khéo vận dụng, quyền biến thôi. Chứ 
ngoài ba điều thiên thời, địa lợi, nhân lực ấy ra, chẳng có mưu thần, 
chước quỷ quái lạ gì cả. Còn như bọn Tang Hoằng Dương ˆ chẳng qua 
chỉ dùng thuật để lừa lấy cúa dân, còn bề trên thì bị họ bịp bợm. 

Than ôi ! Của cải sinh sôi chỉ có hạn. Hằng ngày đã chẳng dè 
xén tiêu pha, khai thác tích trữ cho tài nguyên thêm phong phú mà 
chỉ khi có việc cần đến lại hô: “Lo liệu đi !”. Như thế có gì đáng la, 
khi càng đòi hỏi chi tiêu lại càng thấy thiếu thốn. 

— Nước ta, từ khi có việc binh đao đến giờ, mùa mất và dịch bệnh 
cứ theo nhau phát sinh. Rồi nạn thuốc phiên, nạn tiền giả đua nhau 
hoành hành. Máu mỡ dân đều bị hút kiệt. Nhà nước thu không đủ 
chỉ. Cả công và tư đều khốn đốn cả. Đang lúc tất cả đều khốn quán 
mà tính chuyện làm cho nước giàu thì trừ phi Ngũ dinh mở đường để 
lấy vàng Š, Lôi công vỗ trống nảy ra tiên 4 thì chưa thể một sớm một 
chiều mà làm ngay được. Kia như Vệ Văn Công “đã mất nước phải 
bôn tẩu khắp nơi mà còn có 300 cỗ xe trận. Được như vậy cũng không 
ngoài cách chăm chút rừng cây, khuyên bảo cày cấy, tổ chức giao 
thương, khuyến khích công nghệ cho dân mà thôi. Bây giờ ó ta có ai 
nói cần kiệm thì lập tức bị coi là lời nói hủ lậu của bọn nhà Nho viển 
vông. Người ta chỉ muốn đi con đường tắt, tìm thuật tân kỳ ! Thế thì, 
không biết cái gọi là tân kỳ đó như thế nào? Cho nên không nên 


1. Lưu Yến: Té tướng thời Đường Đại Tông (khoảng giữa thế kỷ VIII rất giỏi về 
kinh tế, lấy yên dân làm gốc, chăm lo việc nuôi dân, thống nhất đo lường, mở rộng 
thông thương. 

2. Tang Hoàng Dương: Thời Hán Vũ Dé (khoảng giữa thế kỹ II trước Công 
nguyên) làm Đại nông thừa, chủ trương Nhà nước độc quyển khai thác, buôn bán sắt 
và muối, đặt phép “bình chuẩn” mua thóc gạo của dân lúc rẻ, khi giá cao thì bán ra, 
nhằm ón định vật giá. 

8. Ngũ định: Chỉ lực sĩ nói chung. Xưa Tán Huệ Vương muốn đánh Thục nhưng 
chưa biết đường hành quân vì đó là nơi hiểm trở. Huệ Vương lập mưu, sai làm 5 con 
trâu đá, nhét vàng vào đít mà phao rằng trâu ïa ra vàng. Vua Thục tham của, sai Ngũ 
đỉnh kéo trộm trâu đá về, đường lộ ra. 

4. Lôi Công: Thần sấm, là trống của trời. Y tác giả châm biếm: tiên của đâu phải 

. tự nhiên từ trên trời rơi xuống. 

5. Vệ Văn Công: vua nước Vệ thời Xuân Thu. Nước Vệ bị Địch diệt. Tế Hoàn 
Công đánh thắng rợ Địch, cho vua Vệ ở thành Sở Khâu. Sau vụa Vệ dùng chính sách 
như nói trên mà khôi phục được nước. I 
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nhất loạt cho là vô lý mà bỏ ngoài tai rồi lại ngồi nhìn cảnh thiếu 
thốn ấy. Vậy cái lý cần phải có là thế nào ? Xin thưa hai điều: đồn 
điền và thông thương. 

Vùng Lạng Sơn, Tuyên Quang, Sơn Tây, Bắc Ninh, sau cơn binh 
lửa vừa qua, nhân dân xiêu tán, đồng ruộng hoang vu. Trong 
khoảng triển sông Khung !, bãi bờ rộng rãi vô cùng. Cử một viên 
thượng tướng đem vài vạn quân, chọn chỗ đất màu mỡ, khai khẩn 
cày cấy, hiệu quả có thể nhìn thấy rõ. Song nạn hà lạm, chấm mút, 
tệ trễ nải, biếng nhác, trăm thứ sẽ nảy sinh. Đồn điển chỉ có cái 
danh mà không có cái thực. Đó là do mới chỉ có người làm mà chưa 
có cách làm tốt. Nếu có cách làm tốt sẽ giúp cho người làm tốt lên. 
Tôi xin trình bày một vài điều tiện lợi quan trọng sau đây, hoặc giả 
có giúp ích được gì chăng ! : 

Lính các cơ, các vệ ở Bắc Ky phần nhiều yếu đuối, nhút nhát. 
Nếu lưu cả lại trong quân ngũ thì vừa tốn lương, vừa không được việc. 
Tôi kiến nghị chia số lính các tỉnh ấy ra làm đôi. Số khỏe mạnh, tỉnh 
nhuệ thì lưu lại dùng vào việc tuần phòng canh giữ. Số còn lại, đưa đi 
làm ruộng cả, có bổ sung thêm những người Bắc tình nguyện ứng mộ. 
Rồi chia ra thành từng đội, chọn người đứng đầu, dùng phép tác để 
cai quản. Cứ mỗi người nhận 3 mẫu ruộng. Mỗi đội 50 người, nhận 
150 mẫu. Lúc đầu mới khởi công, mỗi đội được vay vốn công để mua 
trâu bò, nông cụ. Còn các thứ tạp phí canh tác, họ phải tự túc lấy. 
Khi thu hoạch, Nhà nước chỉ thu mỗi mẫu 10 hộc. Còn lại bao nhiêu, 
chia làm 10 phần. Một phần lưu lại làm vốn canh tác cho vụ sau. Bốn 
phần chia cho các đội trưởng, thư lại. Còn 5 phần chia đều cho lính. 
để mọi người đều được hưởng thành quả. 


Thường tình con người ta ưa nhàn hạ, ngại khó nhọc. Họ còn có 
thể gây ra nhiều thứ tệ đoan mà pháp luật không thể ngăn cấm được. 
Nay ghép 50 người vào một đội, cùng ăn uống chung, cùng cày cấy 
với nhau tựa như một gia đình mà người suất đội làm ông chủ lực 
điển, người thư lại làm bà chủ tay hòm chìa khóa. Ngoài nghĩa vụ ra 
họ đều được hưởng phần hoa lợi. Như thế không ai là không vui lòng 
. làm việc. Sau đó lại căn cứ vào thái độ siêng năng hay trễ biếng ở 
. từng người mà khen thưởng hay trừng phạt. Như thế, chỉ tính bằng 
tháng, bằng năm thóc lúa sẽ không dùng xiết. 


1. Sông Khung: Tức sông Mê Kông hay Cửu Long ở Nam Bộ. ó đây tác giả nhắc 
lại chính sách dôn điển ở Nam Kỳ trước đây của triều Nguyễn. 
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Về phía Nhà nước, cứ tính 50 người cày cấy 150 mẫu, một năm 
sẽ thu được 1500 hộc. Cứ dân dà thế, rồi đến khi có 1 vạn người làm 
3 vạn mẫu, mỗi năm Nhà nước thu được 30 vạn hộc. Trừ số lương ăn 
cho 1 vạn người, khoảng 15 vạn hộc, hằng năm còn được dư 15 vạn 
hộc. Nếu có 5 vạn người làm đồn điển, cày cấy được không dưới 15 
vạn mẫu, thóc Nhà nước thu được không đến 75 vạn hộc hay sao ? 
Ruộng thường chia làm 3 hạng: thượng, trung và hạ. (Trên đây chỉ 
lấy mức ruộng hạ đẳng để tính số thóc thu được. Nếu là ruộng thượng 
đẳng thì số thóc tất sẽ nhiều hơn). Năm vạn người làm đồn điển chỉ 
trong một năm thu được hơn 70 vạn hộc. Tích lại trong 10 năm thì 
nước không thể không giàu. 

Huống chi trong địp nông nhàn ta còn cho họ rèn luyện võ bị để 
dự phòng khi có sự cố cần kíp. Không phí tổn nuôi 5 vạn quân mà lại 
có 5 vạn quân để dùng ! 

Công cuộc đồn điển có lợi như thế mà khi thi hành lại ít có hiệu 
quả thực sự, nguyên nhân không phải do bản thân công cuộc đồn 
điên mà bởi không có được người làm tốt. Vì cớ không được người 
làm tốt mà lại quy tội cho một phép hay từ nghìn xưa, như thế có 
thỏa đáng hay không ? Nếu nay quả có vài chục vạn mẫu ruộng màu 
mỡ mà được những người như Dương Hỗ ! Quách Tử Nghi 2 để chỉ 
đạo làm thì sao lại không thu được lợi? 

Song công cuộc dôn điển cũng có chỗ làm không nổi. Dem quân 
lính xa lạ đến nơi hoang vu, thủy thổ không quen, lam chướng độc địa 
rất dë nửa chừng bó dó. Chi phí cho sức kéo, nông cụ rất lớn, chưa thu 
được lợi mà trước đã tốn phí Lại thêm dân Bắc Kỳ thường ngày kiêu 
căng, biếng nhác, không quen gian khổ, nếu những người quản suất 
không dụng tâm khuyên nhủ, khích lệ thì cũng khó nên công. Vì mấy 
điểu ấy mà rút cục công cuộc đồn điển là khó thực hiện. Cho nên nếu 
không chăm lo, cần cù, nhẫn nại, không có tỉnh thần đám làm, vừa 
thấy khó đã nản thì nói chi đến thành công. Sài Thiệu Bình có nói: 
“Điều đáng lo là: mừng công tưởng đâu dễ, khởi đầu đã kêu khó”. Lại 


1. Dương Hỗ: Làm quan đến Thượng thư Tả bộc xạ, thời Tấn Vũ Đế (cuối thế kỷ 
IID. Khi trấn thủ Tương Dương thường dùng đức cai trị, rất được lòng dân. Khi mất, 
dàn thương khóc, lập bia ghi nhớ gọi là bia “Truy lệ” (rơi nước mắt). 

2. Quách Tủ Nghi: Người đời Đường Huyền Tông - Đại Tông (cuối thế ky VIII có 
công lao bậc nhất trong việc đẹp loạn An Lộc Sơn, được phong Phần Dương vương, hơn 
20 năm gắn bó với vận mệnh nhà Đường. 
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nói: “Chỉ tiếc phí nhỏ mà muốn chóng hiệu quả thì mấy khi đạt được”. 
Người xưa rất thận trọng trong chính sách đồn điển là như vậy. 

Thông thương: cũng là một cách làm cho nước giàu. Nhờ chỉnh 
đốn việc nấu muối biển mà nước Tẻ thời Hoàn Công trở nên giàu 
mạnh. Nước ta từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, bờ biển đều là bãi 
muối. Nay đặt chức quan chuyển vận muối ấy đến các xứ Quảng Tây, 
Vân Nam bên Trung Quốc, hằng năm được tiền không dưới mấy chục 
vạn lạng. Nay thử xuất vốn công 10 vạn lạng giao cho nhân viên đi 
tàu thủy sang các nước buôn bán, Nhà nước chỉ thu 2 vạn lạng tiền 
lãi một năm, không cần hỏi đến việc xuất nhập bao nhiêu, còn thừa 
bao nhiêu cho họ cả. Lệnh này ban xuống, ắt có người hưởng ứng. Đó 
là cách làm để cứu chữa tình trạng trong nhất thời mà phải tạm 
quyền biến thế thôi. 

Còn các sự biến trong thiên hạ tản mác ở khắp các nước trên 
hoàn cầu. Ta nên lấy danh nghĩa thông thương, đi khắp các nơi xem 
xót kỹ càng, để bổ sung cho những điều ta còn khiếm khuyết. Việc 
làm đó ắt sẽ bổ ích chút ít cho kế hoạch làm giàu mạnh nước mình. 


3. Tỉnh tuyển, nuôi day quân lính cho mạnh ! 


Muốn quân được mạnh, phải trước làm cho dân giàu. Muốn dân 
được giàu, không ngoài hai điều “nuôi” và “dạy”. Ngày xưa, thầy 
Mạnh khuyên vua Tá, vua Luong lấy nghề nông tang nuôi dạy dân, 
để “có thể cầm gậy đánh được quân Tần, quân Sở áo giáp bën, khí 
giới sắc”. Khi bàn về lợi ích trước mắt một thời, lời nói đó tựa như 
viển vông. Song chân lạnh thì tim đau, chưa nước nào để dân nghèo 
mà có quân mạnh bao giờ. Cho nên dù như Të Hoàn Công giả danh 
nhân nghĩa để dấy nghiệp bá, Thương Ưởng đặt chế độ hà khắc, bắt 
tội kë không chịu làm ăn, cũng đều phải chú ý đến vấn dé này cả. 
Đương ở tình thế ngồi trên củi cháy như nước ta hiện nay mà ngồi 
tính chuyện lâu đài mười năm thì bản thân tôi cũng biết là không 
thiết thực. Song nếu chỉ cần cái ích trước mắt ắt sẽ không bao giờ có 
cái lợi lâu bền. Nếu có được cái gọi là “mạnh” chăng nữa, chẳng qua 
chỉ tạm giải cứu được chút nào thôi. 


1. Nguyên văn “huấn luyện đồn binh”. Đây dịch thoát theo tỉnh thần nội dung 
của cả mục này. 
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Vả lại, quân mạnh cốt ở tỉnh nhuệ. Ở nước ta biện nay, những 
người được kê tên trong số lính, có kë đã già đáo, có kẻ còn non choẹt 
như trẻ con. Đưa dân không được dạy dỗ ra đương đầu với địch hùng 
mạnh, khác nào đem thí mạng họ đi. Huống chi, họ không được miễn 
tạp dịch, không được huấn luyện hẳn hoi, lại phải lên núi đốn gỗ, bị 
lam sơn chướng khí giết hại môi mòn, mười phần chết đến một hai, cho 
nên quân không toàn vẹn. Đến như lương khoán cũng rất bạc bẽo, tương 
muối không đủ, còn phải đóng góp mấy chòng, hỏi còn đâu hơi sức. Bao 
nhiêu tệ hại như thế, trách gì cuối cùng quân lính chẳng suy yếu. 

Tôi xin kiến nghị, tuyển chọn lại chặt chẽ quân lính trong kinh, 
ngoài tỉnh. Loại thực khỏe mạnh, xếp vào hạng thuong quán, mỗi 
tháng cấp lương 2 phương thóc, 5 quan tin, khi tòng chỉnh thì cho 
gấp bội. Hạng này được tập luyện ngày đêm, chuyên dùng làm mũi 
nhọn đánh đồn, phá trận. Thứ nữa là hạng rung quán, mỗi tháng 
được cấp lương 1,5 phương thóc và 3 quan tiền, cũng được luyện tập 
thường xuyên để chuẩn bị cho việc tuần tra, canh phòng, thay nhau 
đôn thú ở các tỉnh. Số còn lại xếp vào hạng ha quán, mỗi tháng được 
cấp 1,5 phương thóc và 2 quan tiên, chuyên bổ sung cho những nơi 
quân tuần thú nói trên còn thiếu và phục dịch việc công ở các sở, 
dinh, đôn và sân cấm. Còn lính yếu thì thải về hết, thà thiếu chứ 
không để công kênh, hao phí. Lương tháng cấp nhiều hay ít tùy theo 
khả năng, tùy theo sức mạnh yếu thì không còn tình trạng dựa thừng 
dựa chão mà ai cũng lo tự cố gắng. Như thế chỉ mấy năm sẽ không 
còn loại lính không dùng được. 

Thực trạng quân ta hiện nay thường chỉ có tên hão ghi trong sổ 
sách. Tuyển càng nghiêm thì số lượng càng ít. Song thà có một người 
mà dùng được một người chẳng hơn là có vài chục người mà không 
dùng được người nào. Nước Hoa Kỳ có tớ: 36 bộ 1 mà quân lính không 
hơn một vạn. Người Pháp trong mỗi trận đánh dùng không quá vài 
trăm mà quân ta hàng nghìn, mới trông thấy bóng họ đã bỏ chạy. 
Quân đội mạnh có cần nhiều đâu. 

Còn như các đoàn hương dũng của ta cũng chỉ có hư danh mà 
không có thực trạng. Tôi xin phỏng theo ý tưởng về việc tổ chức đó 
mà cải biến đi chút ít thành tổng dũng 2. Mỗi tổng chọn một viên 


1. Như cách gọi là “bang” hiện nay. 

2. Như hình thức đân quân theo phạm vi từng tổng (tổng dũng) hoặc từng làng 
(hương dũng). i 
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quan hưu trí làm đoàn trưởng (từ Lục phẩm trở lên, nếu không có thì 
chọn một viên Tú tài cũng được). Trong tổng hễ ai tình nguyện thì 
cho gia nhập, miễn trừ cho mọi khoản phu phen tạp địch (song cũng 
không nên nhiều. Tổng to: 50 người, tổng nhỏ: 30. Nhiều quá sẽ sinh 
tệ trốn tránh. Ai đó có chân lính rồi thì thôi). Rồi tùy nơi mà chọn 
địa điểm huấn luyện. Trong số tình nguyện, có ai tinh thông võ nghệ, 
đoàn trưởng sẽ bẩm lên quan địa phương để cấp bằng cho làm quyển 
suất đội. Hằng ngày bình thường không có việc gì thì họ vẫn sống 
chung ở làng xóm. Một khi có việc trưng tập, điểu động thì dễ bề 
nhanh chóng ứng phó. Hiệu quả của tổ chức tổng đững này hơn loại 
hương đũng kia nhiều (tổ chức tổng đứng này có thể thi hành từ 
Thanh Hóa trở vào). 

Tôi lại nghe Triều Thố có nói: “Khí giới mà không lợi hại là thí 
quân mình cho địch”. Lùa vài vạn quân tay không để chống với đối 
phương được trang bị tinh nhuệ thì tuy dáng cảm như Mạnh Bôn, Ó 
Hoạch ` cũng còn khiếp đảm vì không có cái gì trong tay để tin cậy. 
Khí giới ngày nay không gì bằng súng trường. Cái lợi hại của súng 
trường là tinh xảo, nhanh mạnh. Còn loại súng kíp của ta linh kinh, 
nặng nề khó bê mang vác, đi lại, lỗ châm ngòi xiên, thuốc đạn phức 
tạp, lúc lâm trận phải quay ngược súng lại mà châm ngòi, bắn bừa. 
Như thế, tuy có cả nghìn tay súng mà chẳng có tác dụng của một 
nghìn khẩu, tiếng rằng có khí giới mà chẳng khác gì tay không. 

Tôi xin bỏ hết các súng cũ đi mà dùng súng mới của Tây Dương, 
mang nhẹ, bắn nhanh, tiện cho việc di chuyển chiến đấu. Nếu bảo đó 
là thứ không thể tự làm được, không dë mua sắm ở ngoài mà cứ lần 
lữa theo lối cũ thì cũng là cẩu thả, tắc trách mà thôi ! Còn trông cậy 
vào đâu mà mong có quân manh ? 

Đến như quân lính Bắc Kỳ vẫn bị chê trách là “không thể dùng 
được”. Đó không phải là tội của dán Bác. Đất tốt, dân lười, xưa nay 
vẫn thế ! Thêm vào đó, việc huấn luyện không được chuyên cần, các 
tướng súy hay kỳ thị, cho nên họ không còn đường nào tiến thân, 
đành cam chịu yếu hèn vậy. Thậm chí còn có tình trạng, hạn đăng 
lính dăm ba năm, song tên Ất thay cho tên Giáp, nay đăng mai trốn, 
thành thử só lính không khác gì cái nhà trọ trú chán tạm bg. Vì vậy 
trong đám giặc có thường có lính đào ngũ. Còn những người đi bình 


1. Hai dũng sĩ thời xưa ở Trung Quốc. 
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dịch chỉ toàn làm những việc phu phen như dựng trại, cất nhà mà 
thôi. Một vị quan họ Nguyễn trước đây bị vây ở Hải Dương đã từng 
nhờ có sức thủ hạ mà thoát chết. Khi Hà, Ninh thất thủ, trong việc 
phòng giữ Gia Lâm, các thủ dũng ở Trung Đồng (Thôi Công Thỏa), 
Đa Mai (Bá hộ Cường) không phải là không giúp được việc. Ai dám 
bảo rằng lính Bắc chung quy đều vô dụng ? 

Tôi xin bỏ hết những thành kiến trước đây mà suy bụng ta ra 
bụng người, coi người ta như tâm phúc thì ở đầu cũng có quân lính 
cứng côi cả, bất tất cứ phải phiên đến lính Kinh đi trấn thủ ở ngoài 
Bắc nữa. Xưa cho rằng người đất Sái ! thường dối trá. Đến khi Bùi 
Độ 2 lấy lòng thành thực mà cảm hóa, cuối cùng họ đều liéu chết 
xông trận. Cho nên tinh thần quân lính có øì là cố định đâu. Chỉ tại 
người trên khu xử đó thôi. 


4. Học ngón trội của Tây để chống Tây 


Người xưa nói: “Hung N6 ° có ba ngón trội, Trung Quoc có những 
B ngón trội”. So sánh bây giờ thì Tây Dương không những chỉ có hai 
ba mà ta thì không được một. Song thực ra, không phải là ta hoàn 
toàn không thể có. Chỉ đo ta không dụng tâm đó thôi. 

Vì như tàu thủy và đại bác là hai thứ tuyệt kỹ. Xưa nay tất cả 
các nước trên hoàn cầu đều bắt chước chế tạo cả. Việc sáng chế này 
trước tiên là ở Anh, Nga, Phổ rồi tiếp đến Trung Quốc, cuối cùng là 
Nhật Bản. Thế mà mấy chục năm qua, nước ta rút cục không làm 
được gì. Việc đó đâu đến nỗi khó như “cáp núi Thái Sơn vượt qua Bắc 
Hải” như lời thầy Mạnh đã nói. 

Thường tình người ta đã không muốn xa nhà. Thế mà đối với 
việc học kỹ thuật, triều đình lại rẻ rúng gọi là hạng “công kỹ”. 
Những bậc cao minh coi cái tên đó là đáng hổ then mà không chịu đi. 
Cho nên, coi thường xa xôi, chịu ra nước ngoài, đầu là những ke tám 
thường, không mấy hoc thức. Những bon nhu thế mà cho đi học 


1. Một nước nhỏ. thời thượng cố. Đời Đường đặt là Sái Châu, nay thuộc tính 
Hà Nam. 

2. Người đời Đường, đỗ Tiến sĩ, quan ngang chức Tế tướng, đã từng đánh dẹp đất 
Hoài, Sái, có nhiều công đức. 

3. Bộ tộc khá mạnh ở phía Bắc Trung Quốc xưa kia đã nhiều phen xâm lấn nước này. 
522 


những kỹ thuật tỉnh vi thì có khác nào bắt người điếc phải nghe 
nhạc; chọn người mù để hỏi đường ? Vả lại, nghề cơ khí của Tây 
Dương rất tỉnh vi về lý, số. Nếu không phải là những trang thông 
minh, dinh ngộ hơn người thì không thể nào học được. Thế sao lại 
phái những kẻ tâm thường kia vừa tốn của Nhà nước, lại nhục đến 
quốc thể ? 

Tôi xin triều đình chọn lấy những trang anh tuấn trong số con 
em các quan đại thần, trong các chân Cử, Tú dù đã ra làm quan hay 
chưa, lấy lễ trọng, lương hậu để cử ra nước ngoài học tập, hạn định 
lịch trình cho nghiêm, phong thưởng cho cao thì người ta sẽ vui lòng 
với sự khuyến khích ấy, chẳng bao làm có thể thành tài. 

Có người nói: người Pháp sẽ giữ bí mật những kỹ thuật ấy, đời 
nào truyền cho. Vậy Trung Quốc, Nhật Bản biết máy móc thì họ học 
ai ? Vả lại không chỉ có người Pháp nắm được kỹ thuật. Nếu không 
tiếc phí tổn, chịu biện lễ hậu để giao thiệp rộng thì đi đâu mà chẳng 
có người dạy ? Chỉ có điều hiện tình đã cấp bách mà mưu tính còn có 
vë xa vời, khác nào khát khô cổ mới đào giếng, kể cũng đã muộn ! 
Song nếu cứ luẩn quán với cái di vãng, cam chịu không biết gì, rồi 
cuối cùng chẳng ngày nào có thể biết được cả. Tục ngữ có câu: “Mất 
đê, lấy bò bù chưa muộn”. Kể ra bây giờ bàn việc học kỹ thuật tuy 
không thiết thực đối với thời cuộc cấp bách, song cứ dấm đấy để đợi 
thời có thể làm được thì cách tính ấy cũng chẳng sai. 

Đến như việc chuyển vận bằng tàu bè ra Bắc, hằng năm vẫn giao 
cho người Trung Quốc trưng thầu. Tuy đó chỉ là việc làm quyền nghi 
nhất thời, song lương thực kho tàng là một chính sách lớn, thế mà 
phó thác vào tay bọn con buôn lớn nước ngoài thì sự còn mất, nhiều 
ít biết dua vào đâu cho chu toàn ? Huống chi còn giá cước đài tải cao, 
manh khóe gian ngoan tẩm nước ướt gạo cho nặng cân, sự tổn thất 
ấy cũng chẳng ít. 

Tôi xin kiến nghị, ta mua lấy một hai con tàu để vận chuyển 
được nhanh, bỏ hẳn cách thuê mướn như trước, không để cho bọn 
gian thương đổi trắng thay đen. Nếu không, đường đường một quốc 
gia mà lại không bằng một tên thương nhân Trình Xuân Điển ` hay 
sao ? Lại còn mọi tình hình hư thực, thiếu đủ trong nước đều bị nó 
biết rõ thì làm sao đứt được cái nguy cơ do thám của nước ngoài? 


1. Một thương nhân người Hoa chuyên trưng thầu việc vận chuyển lương thực cho 
ta lúc ấy. 
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5. Giao thiệp rộng với nước ngoài để nhờ ủng hộ 


Trong công cuộc sửa sang nội trị và đánh dẹp bên ngoài ở thời 
Trần, Lê, không thấy nói đến chính sách ngoại giao. Còn ngày nay, 
ngoại giao trở thành rất cần thiết và quan trọng. Thông hiếu với 
những xứ sở mà mấy nghìn năm nay ta chưa có quan hệ bao giờ, 
những tiếng nói líu lô, những mánh lới quỷ quyệt, lạ lùng, nhất nhất 
đều diễn ra giữa nơi triều hội. Thật là một thay đổi lớn xưa nay chưa 
từng có. Vậy muốn không ngoại giao có được không ? 

Từ khi người Tây Dương gây sự với ta đến nay, ta chỉ xem bản đồ 
mà chỉ đó là nước “Phật Lăng Cơ” (France) mà nào có biết nước ấy ở 
đâu ? Đương lúc nước Phổ đánh nước Pháp 1 nếu ta có người sớm am 
hiểu tình hình ấy thì có thể nhân lúc Pháp rã rời mà mưu đồ khôi 
phục Nam Kỳ. Đó cũng là một cơ hội tốt, mất ở đằng Đông, thu lại ở 
đằng Tây. Song chân ta không bước ra khỏi sân-nhà thì làm sao biết 
được tình thế để lợi dụng cơ hội được ? Trước đây, do chiến tranh Anh - 
Pháp đời nọ qua đời kia mà Hoa Kỳ được Pháp giúp đỡ đã nổi lên độc 
lập. Vì thế Pháp vẫn là kẻ thù đời đời của Anh. Phổ cũng là nước thù 
địch với Pháp. Nếu mình biết được nước thù địch Pháp mà giao dịch 
với họ thì bao nhiêu ẩn tình của Pháp làm sao che đậy nổi ta ? 

Có người nói, dù ta biết xử hậu với nước ngoài đi nữa, song đâu 
họ có chịu vượt trùng dương để đến giúp ta. Nay, xem tình hình các 
nước Thái Tây, lớn nhỏ ràng buộc lẫn nhau, mạnh yếu kiểm chế lẫn 
nhau. Cũng y như việc đấu trí “hợp tung” ? thời Chiến Quốc vậy. Họ 
nghỉ ky nhau, dòm ngó kẽ hở của nhau. Nếu ngọc lụa của ta hàng 
ngày tới tấp ở đất “Âu La Ba” 3, tiếng tăm nước ta khắp bốn phương 
đều nghe thấy thì ta không đợi phải khóc ở sân Tần để xin quân cứu 
giúp * mà người Pháp át chẳng dám gây hấn với nước mạnh thanh 
viện cho ta, mà khinh nhờn xe bỏ hòa ước vậy. 


1. Chỉ chiến tranh Pháp - Phổ. Pháp bị thua, năm 1870, quân Phổ tiến vào Pari, 
Hoàng đế Pháp Napôlêông III đầu hàng. Nhân dân Pháp nổi dây, lập công xã Pari. 

2. Chủ trương do Tô Tán đời Chiến Quốc dë xướng: 6 nước Yên, Triệu, Hàn, 
Nguy, Të, Sở liên minh quân sự chống Tần. 

3. Phiên âm chữ Ơrốp (Europe) chỉ châu Âu. 

4. Thời Chiến Quốc, nước Sở bị Ngô Phù Sai đánh chiếm. Quan đại phu của Sở là 
Thân Bao Tư phải sang cầu viện nước Tần. Lúc đầu vua Tán còn e ngại. Bao Tư cứ 
đứng ở sân triểu kêu khóc ròng rã 7 ngày đêm liên đến chảy máu mắt. Vua Tân cảm 
động, cất quân cứu được nước Sở. 
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Song, có người sẽ chê bai thuyết này là “chống hổ cửa trước, rước 
sói cửa sau". Sao mà còn cứ mắc mứu với thành kiến, không so sánh, 
xem xét tình thế ngoại dương bây giờ ? Nước Anh, nước Phổ còn 
đương thèm Trung Quốc đến nhỏ rãi. Ấn Độ là cái kho ngoài của 
Anh, người Anh hằng năm còn mải thu lợi chẳng rảnh tay. Họ đâu có 
thiết đến ta là một nước nghèo nàn, còm cõi mà định nhúng tay 
chấm mút. Nếu ta biết giao kết hậu tình để họ vưi lòng giúp đỡ thì 
Anh và Phổ chỉ mất công viết một mảnh giấy là người Pháp phải cúi 
đầu vâng mệnh: Nếu không thế thì chỉ mấy lá buồm trương lên, chen 
lấy cửa Địa Trung Hải là tàu Pháp không thể mọc cánh bay qua được. 
Việc gì phải cần đến quân họ khó nhọc vượt biển đến tận nước ta mà 
sợ có chuyện “rước sói cửa sau”. Trước đây, nước Pháp giúp Hoa Kỳ, 
chưa từng phải đến tận kinh đô nước đó để chặn tay người Anh mà 
chỉ phô trương thanh thế bốn bë, khiến cho người Anh thấy khó phải 
tự lui. i 

Song muốn nhờ ngoại viện, ắt phải lo tự lập trước. Cái gọi là 
“giúp” ấy chỉ để bổ sung những chỗ “bất cập” của ta, chứ chẳng thể 
toàn cậy vào sức người để dựng nước. Nhược bằng chỉ ngong ngóng 
trông vào ngoại viện mà nhởn nhơ vui thú thì sự đáng lo không phải 
chỉ ở nước Anh, nước Phổ. 

Duy có điều, trong thương ước ký với nước Pháp có điều khoản 
cấm ta ngoại giao '. Còn ta chỉ quanh quán nơi bờ tre giếng nước 
không thông thuộc đường ra ngoài. Dù muốn đi xa giao thiệp với 
ngoài cũng không biết đường nào mà tới. Ví như có người trung nghĩa ` 
ẩn tích ở Hương Cảng, ngấm ngầm giao thiệp với người Anh, người 
Phổ, bám tàu của họ, vượt sang kinh đô họ, thăm dò tình hình hư 
thực, nông sâu của họ, sau đó mới nhân danh triểu đình mà ái giao 
thiệp chính thức thì người Pháp dù quỷ quyệt đến đâu cũng chẳng 
thể ngăn cản được ta. 

Tôi xin kiến nghị, triu đình chọn người nào chí thú, vững vàng 
mà chua hiển đạt, cử đi làm việc đó. (Đã làm quan, quan càng to thì 
danh tiếng càng vang rộng. Chọn người chưa hiển đạt là để dễ giấu 
tung tích). Họ di với danh nghĩa làm việc buôn bán, được cấp tiên 
hậu để rộng giao du. Trong vòng một hai năm chắc sẽ có tin tức, kết 


1. Chi khoản 3 trong hiệp ước Giáp Tuất (1874) quy định: Việt Nam phải thi 
hành chính sách ngoại giao phù hợp với chính sách ngoại giao của Pháp: không được 
thay đổi những quan hệ ngoại giao với Pháp: không được tự ý ký hiệp ước thương mại 
với bất kỳ một nước nào khác mà không báo trước cho Phẫp. . 
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quả về rồi. Người Pháp tước quyền ngoại giao của ta, chẳng qua vì sợ 
ta mượn sức các cường quốc chống lại họ. Vì thế mới đề phòng trước 
những bất trắc có thể xảy ra. Họ đã tính trước đến chỗ đó mà ta lại 
không nghĩ tới. Sao vậy ? 


Theo Quỳ uu luc, Thư viện Viện Hán Nam, A.3187. 
Nguyễn Văn Huyễn địch. 


THIÊN HẠ ĐẠI THẾ LUẬN 
[Bàn về thế lớn thiên hạ] 


Một quốc gia còn hay mất là do chính sự - giáo hóa chứ không do 
mạnh hay yếu, lớn hay nhỏ. Chính sự - giáo hóa được sửa sang, thi 
hành thì đất nước dù nhỏ yếu cũng chưa thể mất được. Tử Sản ' làm 
Té tướng nước Trịnh, Khổng Minh ? cai trị nước Thục, làm người ta 
dë dàng quên đi cái tình trạng suy yếu của các nước ấy. Nhược bằng 
buông tuông, cẩu thả thì dù có lúc giàu mạnh như nhà Tần ° nhà Tùy 
cũng không thể duy trì được, huống hồ các nước kém hơn. Kinh Thư 
nói: “Cùng theo đường với trị thì không thể không trỗi dậy; cùng theo 
đường với loạn thì không thể không tan vỡ”. Đó là vết xe chung ngàn 
đời vậy. Lớn nhỏ, mạnh yếu tuy không phải do “số” còn hay mất, 
song ngựa kỳ, ngựa ký một ngày đi được ngàn dặm, còn ngựa tôi thì 
phái thắng cả mười cg ve rồi mới kip. 

Thiên hạ đâu mà chẳng phải do “thế”. Cái “thế” thời nay khác 
với cái “thế” đời xưa. Thiên hạ thời cổ thì vết chân vua Vũ ° đã trải 


` 1. Tử Sản: Tức Công Tôn Kiều, người thời Xuân Thu. Nước Trịnh lúc ấy là một 

nước nhỏ, nằm kẹp giữa hai nước lớn là Tần và Sở, đang tranh nhau ngôi bá chủ. Tử 
Sản làm đại phu nước Trịnh, bên trong dùng lễ nghĩa và hình pháp để trị nước, bên 
ngoài thì dùng ngoại giao khôn khéo. Vì thế suốt mấy chục năm, nước Trịnh không 
xảy ra chiến tranh. 

2. Khổng Minh: Tức Gia Cát Lượng, đã giúp Lưu Bị đánh Tào Tháo, Tôn Quyên 
lập ra nước Thục, tạo ra thế chân vac Ngụy-Thục-Ngô thời Tam Quốc. 

3. Tần: Triều đại thay nhà Chu, thống nhất được cả Trung Quốc, sau bị Hán diệt, 
chỉ tôn tại được 15 năm (221 - 207 trước C.N.). 

4. Tùy: Triều đại thay thế nhà Bắc Chu, chỉ tổn tại được 37 năm (581-618). 

5. Một ông vua mớ đầu triều Hạ thời cổ đại Trung Hoa. 
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khắp. Thiên hạ bây giờ thì như lời người xưa nói: “Ngoài bốn phương 
thiên hạ thì chỉ bàn luận mà không mưu tính”. May mà sống trong 
thiên hạ từ đời Hán, Đường trở về trước, muốn bàn luận mà không 
mưu tính thì còn được. Không may mà sống trong buổi Âu - Á tranh 
cường này thì muốn chỉ bàn luận mà không mưu tính thì có được 
không ? Trong thời Vạn Lịch ` người Anh là Lợi Mã Đậu (?) vào 
Trung Quốc khá tinh tường về lịch số. Vua Minh sai trông coi việc 
thiên văn, chuẩn cho làm nhà thờ đạo Thiên chúa ở cạnh điện. Lợi 
Đậu mới nói: Thiên hạ có năm đại châu: châu Á Tế Á, châu Âu La 
Ba, châu Phi Lợi Gia, châu Mặc Lợi Gia, châu Mặc Ng5a Lợi Gia °. 
Nước Nam ta cùng các nước Đại Thanh, Nhật Bản, Mãn Châu, Lưu 
Cầu (một đảo nhỏ ở phía Nam Nhật Bản, đông Bác Đài Loan. Về sau 
trở thành một huyện của nước Nhật), Mông Cổ, Tiêm La, Miên Điện 
(tức Myanma ngày nay), Ấn Độ, Lữ Tống (tức Philippin ngày nay) và 
bộ phận đông Nga La Tư đều thuộc châu Á Tế Á. Anh Cát Lợi, Y Pha 
Nho, Pháp Lan Tây, Y Đại Lợi, Bô Đào Nha, Áo Đại Lợi, Phổ Lỗ Sĩ š... 
cùng các bộ phận khác của Nga La Tư đều thuộc châu Âu La Ba. (Xem 
đây đủ ở sách Hdi quốc chí, ở đây không thể ghi hết được) *. 

Vào thời Xuân Thu, lãnh thổ Trung Hoa phía Bắc không tới Lưu 
Sa, phía Tây không đến Ngọc Môn, phía Nam không hết địa phận 
Dương Châu. Thế mà các quan khanh, đại phu lúc ấy không ai không 
đem cái thế của toàn thiên hạ ° mà trù tính kỹ lưỡng trong lòng để 
làm kế tự trị cho nước mình. Thời nay sao lại không làm thế ? Ngày 
nay các nước phương Tây đánh nhau với Trung Hoa, bờ cõi cách nhau 
nửa vòng trái đất. Thế mà lính Tây Ban Nha lại xuất phát từ Lữ 
Tống Š, thuế má của nước Anh được cung cấp iù Mạnh Gia ”, tiền cia 
ở Cát Lâm ° là kho ngoài của nước Nga. Thế thì kẻ cường địch cố 


1. Niên hiệu thời vua Minh Thân Tông, từ 1573. 

2. Tên các châu Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc đã được phiên ra chữ Hán. 

.3. Lần lượt là tên các nước: Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Y, Bê Đào Nha, Áo, Phổ 
(Đức) đã phiên ra chữ Hán. 

4. Những đoạn trong (...) ở bài này đều là chú thích từ nguyên bản. 

5. Ó đây chí nói đến pham vi nhà Chu, các nước chư hầu và các bó phận lân cán. 
Nhà Chu tuy tiếng rằng ở ngôi “thiên tử” song hoàn toàn bất lực. Các nước chư hầu 
mạnh thỏa sức xưng hầu xưng bá, kiêm tính lẫn nhau. 

6. Tức đảo Luyxông (Lucon). Đây chỉ cả Phi Luật Tân (Philippin). Từ thế ky XVI 
quần đảo này đã bị Tây Ban Nha xâm lược. 

1. Mạnh Gia: Có lẽ chỉ Bom Bay ở Ấn Độ, thuộc địa Anh lúc ấy. 

8. Cát Lâm: Một trong ba tỉnh phía Bắc Trung Quốc, lúc ấy đang bị Nga chiếm. 
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nhiên không phải ở ngoài bảy vạn trùng dương mà là ở ngay bên 
cạnh Trung Quốc vậy. 

Cái thế hỗn tạp trong ngoài hình thành trạng thái thôn tính. 
Đất Lữ Tống từ thời nhà Minh hơn ba trăm năm lại đây đã thần 
phục người Tây phương, muốn vùng dậy tự lập cũng khó. Ấn Độ, 
Miến Điện cũng là đồng bệnh. Xiêm La tuy có thể tự giữ được trọn 
vẹn, song không thể hòa thân với láng giểng. Nhật Bản mỗi ngày 
một tiến lên nhanh chóng. Song Nhật mạnh thì mối lo của Trung 
Quốc không phải ở Anh, Nga mà là ở Nhật. Ôi ! Trung Quốc chẳng 
phải là không rộng lớn mênh mông, song miền Hắc Long đã bị sáp 
nhập vào Nga, con đường từ Miến Điện đã thông đến tận tỉnh Vân 
Nam, thậm chí Hương Cảng, Áo Môn, Tô Châu, Hạ Môn, Đài Loan, 
Thiên Tân đều là con đường phía Đông cho các nước phương Tây tiến 
vào. Vậy một khi trong nước có nội biến, các nước ngoài chia nhau 
xâm lấn thì sao tránh được nỗi lo bị chia năm xẻ bảy. Trước đây, thời 
Hàm Phong F1851 - 1861], đã xảy ra sự cố Viên Minh bị thiêu rụi; 
thời Đồng Trị [1862 - 1874], Quảng Đông bị đốt cháy; gần đây thời 
Quang Tự [1875 - 1906], Phúc Châu cũng cơ hồ không giữ được. Thế 
là nước ấy không phải không lớn, lực không phải không mạnh, phải 
chăng chỉ vì buông loi chính sự - giáo hóa, trên dưới cầu thả mà nên 
nông nỗi ấy. Phải chăng vì vậy Qua Đăng ' bị buộc chân không ái được 
nữa. Ông này người Anh, làm quan với nhà Thanh, có công đẹp loạn 
Hồng Tú Toàn. (Ông đã dë xuất kế hoạch đời đô, song không được nhà 
Thanh dùng. Sau, phải về Âu châu - Theo Hương Cảng tân văn) 

Song tình hình Trung Quốc chưa đến nỗi quá lắm đâu. Chẳng 
phải là “trí” của họ có thể chế ngự nổi “mệnh” của các nước phương 
Tây mà là “thế” đủ để ràng buộc “lực” của chúng. Chính trị các nước 
phương Tây hoàn toàn gắn liền với thương mại. Trung Quốc như cái 
rốn bể, mọi phía đôn về. Một nước gây rối thì các nước khác sạt 
nghiệp cho nên phải cùng nhau giảng giải, dàn hòa. Đó cũng là cái 
“thế” kiêm chế lẫn nhau vậy. Trung Quốc đã không cứu nổi mình, 
làm sao cứu được người ? Cao Ly bị phụ thuộc vào Nga, Lưu Cầu 2 bị 


1. Tức Saclơ Gioocgiơ Goocđơn: (Charles Georges Gordon) (1833 -1885). 

2. Lưu Câu: một nước đảo nhỏ ở phía Nam Nhật Bản, đông Bắc Đài Loan, trước 
đây vẫn thần thuộc Trung Quốc. Năm 1879, Nhật ép không được triêu cống Trung 
Quốc, Luu Cầu cấp báo với nhà Thanh, nhưng nhà Thanh không dám làm gì. Nhật đưa 
quân đến bắt vua Lưu Cầu, đổi đất ấy thành huyện Xung Thằng của Nhật. 
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Nhật thôn tính, nhà Thanh chỉ đành giương mắt nhìn. Trước đây 
nước ta có người bàn định nên theo kế của Thân Bao Tư đến khóc ở 
sân Tần cầu cứu, cũng là không rõ cái “đại thế” mà thôi. 

Ôi ! Cái “thế” nước ta đến như ngày nay còn nói gì được nữa ! 
Trong thì của cạn, sức kiệt. Ngoài thì bị lấn lướt, xiết chặt. Chỉ là bộ 
xương còn bám giường không xong, lại còn bị bóp cổ, thụi lưng nữa 
thì làm sao chống đỡ được ? Ngày xưa Trịnh Trang ` ở đất Hứa, bên . 
trong toan tính làm giàu, bên ngoài vẫn giữ nguyên hiệu cũ. Ông ta 
thực có nỗi lo sợ, cho nên giả danh để mê hoặc lòng người. Người đời 
nay giao hoạt có kém gì người xưa đâu ! 

. Su mất còn của Tây Ban Nha có can hệ gì đến cơn ngứa ghẻ 
của Anh, Pháp mà hai nước này điều binh giải cứu, không cho con 
cá kinh Nga nuốt chúng. Họ đâu phải thực bụng cứu giúp người Tây 
Ban Nha. Từ khi người Âu cưỡi tàu sang phương Đông, nhỏ rãi 
thèm thuéng Trung Quốc, có lẽ đã dụng công từ mấy trăm năm 
trước mà không được một tấc đất. Nay người Pháp chỉ với cái sức 
suy yếu còn lại (đã bị nước Phổ làm khốn đốn), bỗng nhiên được cái 
kho đổi đào. Ngày nào đó sẽ lấy thuế má của Hà Nội mà tranh đất 
Vân Nam (Trung Quốc), dấy quân Cao Miên (tức là nước Campuchia 
ngày nay) để quấy nhiễu Tân Gia Ba (tức xứ Hạ Châu, xưa là đất 
Tiêm La, nay bị Anh chiếm), xúc tích toàn lực ở trong nước để 
giành lại đất cũ đã bị Phổ chiếm. Đó cũng là nỗi lo thẩm kín của 
Anh và Phổ vậy. Nếu gặp cơ hội, lập tức họ sẽ kiếm cớ gây chiến. 
Hỏi người Pháp có thể cao gối nằm yên được không ? Nhưng nay bề 
ngoài họ vẫn giả nhân giả nghĩa dựng người kế nghiệp ”, song bên 
trong thì thu vén làm giàu. Họ cũng giáo hoạt lắm thay ! 

Thầy thuốc ắt phải biết chữa đúng nguyên nhân của bệnh thì 
người ốm mới khỏi. Nay mưu tính việc tổn tại của một đất nước, sao 
lại không cần xét đến nguyên nhân ? Khi Pháp đánh nhau với Phổ 
sớm bị thua, ta không bắt kịp thời cơ ư ? Vì chúng giàu mạnh mà ta 
không dám làm gì u ? Đều không phải vậy ! Thế thì có thể thấy được 
nguyên nhân rổi đó ! Trước đây trong lúc bốn phía rối ren, ta cứ 
khăng khăng rằng đất nước vẫn ổn định. Sao mà vién vông, mơ hồ 
đến vậy ? Song nếu không nói là như thế thì không lấy gì ràng buộc 
được lòng người, sẽ dứt hết mọi sự trông mong của dân chúng và mất 


1. Tức Trịnh Trang Công, con Trịnh Vũ Công, thời Xuân Thu. 
2. Y nói việc thực dân Pháp đưa Đồng Khánh, Thành Thái lên ngôi. 
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hết mọi tài trí trong nước. Vả cái chủ ý của ngoại bang chẳng phải 
khó lường. Muu để của chúng đã lâu, cái mà chúng muốn giành là 
mối lợi lớn. Những việc chúng thực hiện ngày nay đều đã được mưu 
toan ngay từ khi chúng mới đưa tàu đến nước Nam ta. Chứ chẳng 
phải mừng vì một lời nói mà chúng chấp nhận điều ước, chẳng phải 
vì một điều tức giận mà chúng dấy việc binh đao. Còn ta thì co ro sợ 
đầu sợ đuôi, tự chuốc lấy sự khinh miệt. 

Nay ta thực lòng dứt bỏ mọi cái tiếng hão huyén mà mình không 
có, vạch rõ cái thực trạng mà mình có được, khiến cho có chế định rõ 
ràng, người khác không được xen vào làm rối quyền hành. Sau đó 
trên dưới một lòng, sớm tối bàn định, tìm tòi: trong thì nỗi khổ của 
dân chúng, tệ hại của quan lại; ngoài thì tình hình Tây Dương, mối 
lợi tàu buôn... Tất cả những việc đó đều phải kịp thời sửa sang, thực 
hiện. Xa thì noi gương xưa Câu Tiễn 1. Gần thì học ở Nhật, Phổ ngày 
nay. Như thế, tuy nay chỉ có thể vạch rõ bờ cõi để giữ gìn, song biết 
đâu một ngày nào đó chẳng có thể thỏa sức làm nên việc lớn. Nếu 
không thế mà cứ cúi ngửa do người thì cũng lại sa vào vết xe cũ của 
Ấn Độ, Miến Điện mà thôi (Ấn Độ bị các nước châu Âu chiếm cú. 
Miến Điện bị nước Anh thôn tính). 

Lại có thuyết nói: Người làm ruộng hằng ngày bón phân cho lúa 
sắp khô héo, không chắc rằng mùa này có được mà chính là để vun 
bón cho đất tốt, đợi năm sau sẽ gieo trồng tiếp. Vậy chăm bón lâu 
dài để bôi dưỡng nguyên khí đất đai cũng không phải là kế sai. Ôi ! 
Người quân tử chỉ làm những việc tự thấy cân phải làm, còn “thế” và 
“së” như thế nào. không cần xét đến. Thầy Mạnh khi đến nước Đằng 
có nói : “Nếu có bậc vương giả dấy lên, ắt phải đến mà bắt chước”. 
Ngày xưa há có vì cái “thế” suy yếu mà lười nhác việc sửa sang, chỉnh 
đốn đâu. Vũ Hầu đời nhà Hán 2, Việt Thạch đời nhà Tän 3, Văn Tín 
Quốc đời nhà Tống 1, Sử Thượng thư đời nhà Minh 5, mấy vị quân tử 
ấy, không phải không biết đến cái “thế” các nước ấy ra sao, song đều 


1. Thời Chiến Quốc, nước Việt bị Ngô Phù Sai đánh chiếm. Vua nước Việt là Câu 
Tiễn bë ngoài phải thần phục, có lúc còn nếm phân vua Ngô, nhưng vẫn thu thập tàn 
quân ở núi Cối Kê, bày mưu làm Ngô suy yếu rồi điệt được Ngô, thu lại đất nước. 

2. Tức Gia Cát Lượng. 

3. Tức Lưu Côn. 

4. Tức Văn Thiên Tường. 

5. Tức Sử Khả Pháp, làm Thượng thư Bộ Binh thời cuối Minh. Quân Mãn Thanh 
xâm lược, đưa thư dụ hàng. Ông không chịu, bị giết hại. 
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là cố tận tâm làm n¬ững việc cần phải làm, không cần kể đến thành 
hay bại, sắc hay nhụt. 

Và lại, mối nguy hại ngày nay có phải bây giờ mới xảy ra đâu 
Nó cũng chẳng phải từ buổi Pháp gây hấn ở Trà Sơn và cửa biển Cần 
Giò’ mà nảy sinh từ thuở Ai Lao (tức nước Lào ngày nay) và Cao 
Miên bắt đầu vào xin triều cống. Có ngoại bang mạnh xâm lấn, đổ 
tại ngoại bang. Nếu không gặp ngoại bang mạnh thì có quả quyết 
nhất định ta sẽ yên ổn, vô sự không ? Việc chia đặt quận huyện là 
từ chế độ phong kiến 2. Việc phân đắp bờ ruộng nảy sinh từ phép 
tỉnh điển 3. Thối nát hoặc thân diệu là cái lẽ, tự xoay vần của vạn 
vật. Chỉ trọng chữ nghĩa văn bằng, chi cấp lương bổng bạc bëo mà 
quân đội ngày càng yếu kém thì št phải ra công chấn chỉnh. Quen 
thói phô trương, rộng việc đặt bày mà quan lại nhũng lạm, vậy phải 
tinh giảm, ngăn chặn. Vì giấy tờ bề bôn phiên hà cho nên tục “thắt 
nút” * thời thượng cổ trở lại. Vì công việc trễ nải cho nên học thuyết 
“Pháp trị” của Thân Bất Hai và Hàn Phi Š mới dấy lên. Đó là sự thay 
đổi lẫn nhau của thvi thế biến chuyển, cũng là nguyên nhân tất yếu 
của sự thể ngày nay. 

Thế cuộc biến chuyển đến thế này là cùng cực rồi. Song cơ trời 
thường nương tựa nhau, ngầm chứa đựng nhau mà phát triển, cho 
nên “hết cơn bí cực đến tuần thái lai”. Người quân tử không dám vì 
thiên hạ yên bình mà sao lãng việc nơm nớp giữ gìn. Cũng không nỡ 
thấy thiên hạ loạn lạc mà sợ hãi, lẩn tránh. Một ngày còn có trách 
nhiệm của đời này thì một ngày còn có việc phải làm. Họ ghét kë lấy 
cớ thời vận để thoái thác. 

Tuy nhiên cái mưu kế của Thái Tây kể ra cũng còn vụng về. 
Châu Mỹ được khai phá mà Hoa Kỳ dựng nước Hoa Ky còn có tên là 
Mỹ Lý Gia Mã, Mễ Lợi Kiên, Hợp Chúng quốc, Tân Thế Giới, thuộc 
châu Mặc Lợi Gia. Trước đây bị nước Anh Cát Lợi chiếm đoạt. Vài 


` 


1. Chí việc quân Pháp đánh chiếm Đà Nắng (1859) và Gia Định (1860). 

9. Prong biến: Theo nghĩa nguyên thuỷ là phong tước, kiến địa, tức là vua phong 
tước cho các hoàng thân và công thần, chia đất cho họ đi ăn lộc. 

3. Tỉnh điền: Thời xưa ở Trung Quốc, chia đất thành hình chữ nhật tinh (并 ), 
tám phần chung quanh cho dân làm ăn và phải chung sức nhau làm khoảnh đất công 
ở giữa, nộp cho Nhà nước hoa lợi thay cho thuế. 

4. Thất núi: Thời thượng cổ chưa có văn tự nên thắt nút giây để ghi nhớ sự việc 

5. Thân Bất Hại và Hàn Phi đều là người nước Hàn thời Chiến Quốc chủ trương 
cai trị bằng hình pháp. 
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trăm năm nay Hoa Kỳ đã vươn lên học tập những điều “cơ xảo” đánh 
đuổi người Anh mà dựng nền độc lập. Hoa Kỳ nay là một nước giàu 
mạnh nhất ở Bác Mỹ). Bể Bột Hải ' thông mà Nhật Bản mạnh lên. 
(Vì khẩn hoang núi Đại Lãng ?) mà Mạch Tây Ÿ hưng thịnh. (Do khai 
thác núi Tân Lang ?) mà Xiêm La giàu có. Gần đây họ lại dốc sức vào 
vùng vịnh phía Nam vùng này giáp nước Việt ta và phía Nam Cao 
Miên hầu tạo nên cái thế đời định sau này. Nói chung, sở di họ làm 
được cái kế tự cắt đất, tự trồng trọt làm giàu, vốn đều là thay cho 
người thiên hạ làm trước cái việc mở mang chỗ tối tăm, diệt trừ đám 
có đại. Ví như con chim chién chiên hằng ngày khéo léo sửa sang cái 
tổ ấm, người đàn bà trong nhà khéo dạy bảo con gái. Há chẳng phải 
là trời phú cho họ cái đức tính như vậy chăng, mà sao lại làm không 
biết mệt như thế? 

Ôi! Có điện mà không biết dùng, có khoáng sản mà không biết 
lấy. (Ở các nước châu Âu, việc chế tạo tàu xe nhất thiết đều phải 
dùng đến than đá. Khai thác được than đến hàng nghìn, muôn, ức 
vậy). Chỉ cậy vào sự chấc cứng của chân tay mà không biết đến sự 
tiện lợi của tàu xe chạy bằng hơi nước. (Tàu thủy và xe hỏa đều phải 
dùng đến máy móc. Song tàu thủy không nhanh được như xe hóa, 
dẫu chim bay, thú chạy cũng không kịp được). Quả là ngu nhất thiên 
hạ vậy. Nhưng biết đâu trời lại chẳng thương cho cái ngu đó, mượn 
kë thay mặt dụ dó cho chăng? Ràng buộc tổ xong thì chim tu hú vụng 
về đã có tổ ở °. Dạy dỗ con gái nên rồi để cho con trai họ khác đến 
làm rể Ý. Đó là cái lý tất nhiên. 

Người quân tử xem cái lý, xét cái thế, kịp thời sửa sang chính sự 
giáo hóa để không phụ lòng mong mỗi, trông đợi của dân lành, đó là 
công việc ngày nay vậy. 


Theo Thượng Hỏi công báo, Thư viện Viện Hán Nôm VHt. 18, 


Nguyễn Văn Huyễn dịch. 


1. Tức vịnh Bột Hải ở phía Đông Bắc Trung Quốc. 

2. Tức nước Mêhicô. 

3. Ý ngâm của tác giả: Phải biết lợi dụng ké thống trị để học lấy văn minh của họ. 

4. Nguyên văn là “xảo phụ” (người đàn bà khéo léo), bên canh có chú thích: Đó 
là cách gọi khác về chim “tiêu liêu” (chiên chiện). 
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Phần thứ hai 


TÁC PHẨM 
MANG TÍNH CHẤT 
PHONG TRAO 


HẠNH THỤC CA (Trích) 


Đây nguyên là một bản trường ca Nôm lục bát dài hơn một ngàn câu. 
Ngoài đoạn mở đầu khái quát lịch sử Việt Nam và việc Gia Long lập vương 
triều Nguyễn, bài ca kể lần lượt quá trình đất nước ta bị thực dân Pháp xâm 
lăng, triêu đình rối loạn, kinh đô thất thủ, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm 
Nghi xuất bón, phong trào Cần vương nổi dậy, Pháp bình định Việt Nam, đưa 
Đêng Khánh lên ngôi. 

Tác giả bài ca là Nguyễn Nhược Thị (1830 - 1909), quê ở Phan Rang, con 
gái Bố chính Nguyễn Nhược Sâm. Có khiếu văn chương, bà được tuyển vào 
cung từ đầu thời Tự Đức, được phong chức Lễ tán, hầu hạ bà Từ Du, mẹ vua 
Tự Đức. Vì vậy bà được chứng kiến toàn bộ sự kiện xảy ra trong triều. Đề bài 
lấy tên Hạnh Thục ca (bài ca vua vào đất Thục) là dựa vào câu chuyện lịch sử 
Trung Quốc, vua Đường Minh Hoàng trốn chạy loạn An Lộc Sơn phải vào đất 
Ba Thục. 

Tác giả chỉ ở trong cung, lại đứng về quan điểm hoàng tộc cho nên không 
thể nhìn được day đủ, không thể đánh giá được thỏa đáng tình hình nước nhà 
khi ấy, tuy nhiên bài ca cũng có giá trị lịch sử nhất định. Ở đây chỉ chọn 
trích những đoạn phù hợp với chủ dë của sách, kể từ việc phe chủ chiến trong 
triều chuẩn bị quyết sống mái với giặc. 


* 


LẬP DÓN TÂN SỞ ! 


Viễn dé trước mới liệu phương Ÿ, 
Lập nơi Tân Sở tính đường vững chân. 

Bao nhiêu bảo vật kim ngân, 
Cất vào đài gánh dán dán đem đi. 


1. Những để mục nhỏ này do người làm sách về sau đặt. Tên Sở: tên một đồn 
binh ở gần Cam Lộ (Quảng Tri), nơi Tôn Thất Thuyết xây dựng làm hậu cứ 
chống Pháp. 

2. Viễn. đồ: Toan tính từ xa, từ trước. 
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Chin là thân mật cơ nghỉ, 

Việc làm rồi mới tâu tri Thánh Từ '. 
Du: “Nay nhà nước gian nguy, 

Cũng nhờ Phụ chính trước vì lo toan. 

x Sao cho xã tắc điện an ˆ, 

Ấy là chẳng phụ Tiên hoàng thác cô °. 
Gửi rằng: “Hết sức muu lo, 

Biến thông tùy thế hãy dò lần theo *. 
Bằng nay rất đỗi cheo leo, 

Chống tay xe cháu nghĩ điều chắc chỉ š. 


THỐNG TƯỚNG ÐÖ CUỐC XY 
(DE COURCY) VÀO HUẾ 


Những lo bàn bạc cơ nghi, 
- Tháng năm mười chín Bác Kỳ Tây vô. 

Tin truyén trước don lộ đô f, 

Lại cùng vét bến chực đò sửa sang. 
Rằng: nay tới yết quân vương, 

Đem thư tặng hiếu ngo tường giao lân. 
Tới nơi sứ quán dừng chân 7, 

Mời hai Phụ chính để phân sự tình. 
Văn Tường tới trước một mình, 

Trình rằng Tôn Thuyết chưa lành bệnh nay. 
Nghe lời ấy, đó đã hay, 

Rằng đau phải gắng tới rày mới nghe. 

Nếu mà cứ cưỡng không đi, 

Quyết rằng bắt quách chẳng vì chẳng tha. 


1. Thánh Từ: Đây chỉ bà Từ Dụ. 

9. Điện an: Yên ón, bën vững. 

3. Tiên hoàng thác cô: Vua đã mất (chỉ Tự Đức) ký thác con mó côi, nhờ trông 
nom, phò tá. 

A. Biến thông: Đến lúc cùng sẽ có đổi thay, đổi thay rồi sẽ thông thoát. 

5. Xe cháu: Lấy ý từ câu “Châu chấu đá xe”. 

6. Lộ dô: Đường xá. 

7. Sứ quán: Ó đây là địa điểm sau toà Khám sứ ở Huế. 
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Cả triểu kinh hãi lo xa, 
Nay mà chẳng thuận ắt ra sự rày. 

Cùng nhau tới kíp khuyên nài, 
Xin vì nhà nước đặng may khỏi nghèo `. 


TÔN THẤT THUYẾT ĐÁNH QUÂN PHÁP 


Khuyên can chúng thảy hết điều, 

Cắt thầm, Tôn Thuyết đấy liều nửa đêm. 
Phen này may rủi thử xem, 

Đã đành cô chú quyết đem đánh vây 7. 
Chẳng cho ai biết ai hay, 

Cũng chẳng tấu đạt, một tay thiện hành š. 
Chiến công đều Phấn Nghĩa binh 4, 

Chin dùng những phúc tâm mình mà thôi. 
Chắc gì bé nang chống trời, 

Hay là làm chước thoát nơi lửa thành. 
Hay là bất ý thình lính, 

Họa là may dàng công thành tiên ky Š. 
Thất kinh ai nấy hồn phi, 

Đêm khuya nào biết sự thì làm sao. 
Quanh co hơ hải cùng nhau, 

Lệnh truyền thách cửa hồi mau cho tường. 
Giờ lâu mới thấy gửi sang, 

Rằng quân ở đó thị cường bắn lên °. 
Ta nay không lẽ điểm nhiên, 

Phải toan cự địch, hư nên nhờ trời 7. 
Âm ẩm tiếng súng khắp vời, 

Khói um mù đất, lửa ngời lòa mây. 


1. Nghèo: Hiểm nghèo, nguy hiểm. 
2. Cô chú: Dốc hết sức đánh một tiếng bạc cuối cùng. 
3. Ý nói: Tôn Thất Thuyết tự tiện hành động, không tâu với vua. 
4. Phấn Nghĩa binh: Đoàn quân do Tôn Thất Thuyết tố chức và giao cho Trần 
Xuân Soạn huấn luyện, chỉ huy, trở thành quân chủ lực chống Pháp ở triều đình. 
5. Tiên ky: Giành ưu thế trước. 
6. Ý nói: Quân Pháp cậy mạnh bắn trước. 
7. Hư nên: Thua hay được, thành hay bại. 
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Canh tư thắng phụ chưa hay, 
Canh năm nghe báo rất may mừng lòng. 
Bình Đài thu phục đã xong `, 

Lau Tây đương đốt, lửa chong bốn bè. 
Phen này Tây ắt phải về, 

Ngửa nhờ trời đất phù trì lắm thay. 
Nói cười chưa kịp trở tay, 

Phút liền súng nổ đạn bay kinh hồn. 
Ai ngờ Tây rất quá khôn, 

Để ta bắn trước tháy luồn nấp đi. 
Ó ta dại chẳng biết ky 2, 

Những mà hết sức đương uy bắn dôn. 
Liệu chừng thuốc đạn đã mòn, 

Dấy lên Tây mới thành môn bắn vào. 
Dường như sấm sét ầm ào, 

Dấu là núi cũng phải nao huống thành. 
Quân ta khôn sức đua tranh, 

Đem nhau trốn chạy tan tành bèo trôi. 
Bấy giờ trời đã sáng rồi, 

Văn Tường liên khiến gửi lời tâu xin. 
Khiêm cung nay phải ngự lên š, 

Lánh nơi pháo đạn chẳng nên trễ tràng. 


XA GIÁ XUẤT NGOẠI 


Vua tôi hoảng hốt vội vàng, 
Hỗ phù Thánh giá một đoàn kíp ra. 
Tới nơi cửa Hữu xem qua, 
Hai bên lê thứ trẻ già quá đông Ý. 
Chen nhau đìu đắt mang bồng, 
Chực theo Từ giá thoát vòng nguy nan 5. 
Thấy người trước đón lên đường, 
Gửi rằng có Nguyễn Văn Tường chực đây. 
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1. Bình Đài: Chỉ đồn Mang Cá ở Huế, 

2. Y nói bên ta khờ khao chẳng biết cơ nguy. 
3. Khiêm cung: Lăng vua Tự Đức. 

4. Lë thú: Các tầng lớp dân đen. 

5. Từ giá: Xa giá của Thái hậu Từ Dụ. 


Phán rằng: “Sự đã dường này, 
Người tua 6 lại ngõ ray xử phân !. 
Vâng lời Tường mới lui chân, 
Giá ra khỏi cửa, dân lần đõi theo. 
Thoát trông rất đỗi nghiêng nghèo 2, 
Gươm huy trước mặt, người xiêu bên đường lở 
Những mong thoát chốn tai ương, 
Lan theo chẳng tưởng chạy băng đạp vây. 
Trẻ già la khóc vang rây, 
Xa trông mù mit, khói bay lửa hồng. 
Chặt cầu đốt. quán tưng bừng, 
Là mưu Tôn Thuyết dứt đường truy binh 4. 
Than thay dân sự tan tành, 
Loạn ly mới biết thảm tình nỗi nay. 
Kim Long vừa mới tới nơi, 
Rến xin dùng lại, đạo nay có lòng. 
Song mà ai khứng tin cùng, 
Chỉ đường Hô Hiển thẳng dong giục truyền. 
Kíp hầu bốn giá đi liền 5, 
Đến nơi Thiên Mó đò thuyền vắng tanh. 
Đánh thua Tôn Thuyết hậu hành Š, 
Giục thuyền hầu giá lui quanh trở đường. 
Trường Thi chốn ấy sẵn sàng, 
Hầu ngài tới đó tạm an sẽ bàn. 
Là vì ý gã dốc toan, 
Hầu ra Tân Sở liệu phương phục thù. 
Các quan những kẻ theo phò, 
Sợ oai vâng mệnh dám mô cãi lời. 
Xế trưa đi mới tới nơi, 
Tôi đòi chạy dõi rã rời tay chân. 


1. Tua: Nên. 

2. Nghiêng nghèo: Thảm hại. 

3. Gươm huy: Gươm tuốt, gươm vung. 

4. Truy binh: Quân Pháp đuổi theo. 

5. Bốn giá: ó đây là giá bà Từ Du, vg cá Tự Đức (mẹ nuôi vua Dục Đức), vợ thứ 
Tự Đức (mẹ nuôi vua Kiến Phúc) và giá vua Hàm Nghỉ. 

6. Hậu hành: ĐI sau. 


539 


Vả thêm đói khát quá chừng, 

Lỡ làng hẩm hút cũng dâng tạm dùng. 
Cơm thô chút hãy đỡ lòng, 

Mới rồi lại thấy dòng dòng hối đi. 
Rằng Tây đuổi tới sau kia, 

Nếu mà chậm bước khôn đi khỏi vòng. 
Xẩy nghe chi xiết hãi hùng, 

Giá sau kiệu trước băng đồng ruổi mau. 
Di tung hơn một giờ lâu, 

Tới nơi Văn Xá xin hầu vào đây. 

— Từ đường Thích Lý chốn này, 

Nghỉ quân đỡ mệt một dây tạm đình. 
Giám từ vội vã sắm sanh, 

Dâng cán chưa kịp phi tình tôi con !. 
Lại nghe xao xác nói ón, 

Trường Thi bị đốt Tây dôn tới nơi. 
Phải hầu ngự giá kíp đời, 

Một đoàn tôi chúa tếch dời nhặc dong. 
Mấy người yếu đuối ấu xung Ÿ, 
Thảy đều lạc hậu khôn mong tiến tiền °. 
Dất đìu đói khát ngả nghiêng, 

Trông theo kịp giá truân chuyên chi nài ° 
Đến làng vừa đã tối trời, ˆ 
Dọn nhà Bá hộ để ngài nghỉ ngơi. 
Dân mà có dạ hẳn hoi, 
Don bày cơm nước đãi mời quan nhân. 
Mộ mờ truyền kíp đời chân Š, 
Đến nơi tự quán vừa chừng buổi trưa Š. 
Nghỉ chân cơm nước một giờ, 
Qua nơi huyện Hải, Huyện thừa trực nghênh ”. 


1. Dâng cần: Dâng chút lễ thành. 

2.Ấu xưng: Trẻ thơ. 

8. Y nói, tụt lại không đi lên được. 

4. Truân chuyên: Long đong, vất vả. 

5, Mộ mờ: Chiều xẩm tối. 

6. Tự quán: Đền chùa. 

7. Ý nói, qua huyện Hải Lăng (Quảng Trị), quan huyện địa phương trực tiếp ra 
đón rước. 
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Kính dâng mọt lễ sắm sanh, 

Lựa phu cắt việc bộ hành thẳng ra. 
Mấy nơi làng xóm trải qua, 

Tấm lòng cần bộc đều ra dâng thành !. 


XA GIÁ ĐẾN QUẢNG TRỊ 


Xiết bao đường xá gập ghënh, 

Ngày hai mươi bốn Trị thành tới nơi ”. 
Hành cung đọn chốn nghỉ ngơi, 

Tinh thân Trương Dán truyền coi canh giờ >. 
Mông trần lao khổ tiệm thư Ý, 

Lần nghe tin tức kinh sư đường nào. 
Văn Tường mấy thứ sở trao, 

Thảy đều giấu diếm chẳng tâu sự tình. 
Hộ tòng Phan Hiểu, Đề, Hanh, 

Lại cùng Nguyên Phổ, Lương Thành theo sau. 
Luận bàn luống những lo âu, 

Chẳng qua mình lại họa nhau ngoa truyền °. 
Gửi xin Tân Sở kíp lên, 

Ó đây thế át chẳng nên đâu là. 
Trái tai Thái hậu tâu qua: 

“Đi đâu cho nhọc chẳng thà ở đây. 
Dầu mà Tây có tới nay, 

Đã đành sống chết rủi may nhờ Trời. 
Nguễn cao nước độc xa vời, 

Nỡ đem tuổi tác tới nơi hiểm nghèo”. 
Phán rằng: “Ta vốn đã liều, 

Huóng đem xách cả đem theo cũng phiền. 
Hãy phò Thiếu chúa cho yên, 

Mặc ai ở lại chỉ truyền khá vâng”. 


1. Cán bộc: Bây tôi mẫn cán. 
2. Trị thành: Thành Quảng Trị. 
3. Trương Dán: Tức Trương Quang Dán, đang làm Tuần phú Quảng Trị. 
4. Mông trần: Long đong, vất vả. Tiệm thư: Tạm thư thả. 
5. Ý nói, chí tại mình làm loa miệng truyền tin thất thiệt. 
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TÔN THẤT THUYẾT ĐỀ CÁC BÀ Ở LẠI 
VÀ ĐEM VUA HÀM NGHI ĐI 


Sợ e nín sắn đám rằng, 
Vài ngày lại thấy băng xăng chốn nhàn. 
Rằng: “Tàu Tây tới biên giang !, 
Xin hầu Chúa thượng kịp toan tiến hành”. 
Nghe lời cũng dạ hãi kinh, 
Ngập ngừng Thiếu chúa bái trình xin đi. 
Khôn cầm nước mắt biệt ly, 
Ân cần huấn dụ khá ghi trong lòng. 
Dặn dò lời nọ chưê cùng, 
Gửi dôn xin chớ thong dong trễ tràng. 
Tạ từ lên võng vội vàng, 
Quan quân ủng vệ trông đường ruổi mau `. 
Khôi cung dàng một hồi lâu, 
Trở về các giám cùng nhau tâu quỳ. 
Rằng: “Tôn Thuyết chẳng cho đi, 
Khiến đều ở lại hộ tùy Ba cung”. 


XA GIÁ TAM CUNG 
TRỞ VỀ KHIÊM LĂNG 


Quan quân sắm sửa hầu về, 
Đến ngày mông bốn hội të hồi loan 3. 
Tỉnh thần Trương Bàn hó hoàn, 
Khuếch thanh tất đạo một đoàn thắng vô +. 
Trải qua làng mạc chỗ mô, 
Trẻ già hớn hở mừng vua lại về. 
Mồng năm mới tới kinh kỳ, 
Vào nhà Thích Lý một khi tạm dừng. 


1. Biên giang: Bờ sông. 

2. Ủng uệ: Đi theo phò. 

3. Hội të hôi loan: Tụ họp cùng đưa “ba giá” về. 

4. Khuếch thanh tất đạo: Don sạch đường vua đi. 
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Thiện rồi khởi giá tiến hành `, 

Đoái xem phong cảnh động tình thám thương. 
Khiêm lăng lên thẳng một đường, 

Quạnh hiu cung điện khói hương lạnh lùng. 
Ngẫm coi chi xiết đau lòng, 

Khan cầm châu lệ ròng ròng tuôn rơi. 
Bỗng đâu bèo nổi sóng trôi, 

Tan rôi lại hợp ở trời khiến vay. 
Cũng nhờ đức cả cao dày, 

Cát nhân thiên tướng Át ray vững an °’. 
Trùng phùng xiết nỗi bi hoan, 

Khang cường mừng thấy, gian nan chi nài. 
Khiêm cung may dàng phục hồi, 

Từ đây sống chết chẳng rời xa nhau. 


QUÂN CAN VƯƠNG NỔI LÊN Ó MỌI NƠI 


Giận Tây dân chẳng phục tình, 

Văn thân mấy đạo tranh hành giết nhau. 
Thừa cơ phá huyện cướp châu, 

Làm cho lê thứ lo âu nghiêng nghào. 
Vu cho Phò Cát dáng nhiều °, 

Làm nghề uổng sát mang điều bất công *. 
Giải hoà khắp dụ khuyên cùng, 

Mà dân chẳng khứng thuận tùng lạ thay š. 
Dẹp loàn phải cậy người Tây, 

Sinh linh tàn hại chay ngày chúa an °. 


1. Thiện: Dùng cơm (doi với nhà vua). 
9. Cát nhân thiên tướng: Người tốt được trời giúp 
3. Phò Cát: Tức Phò mã Đặng Huy Cát. 
4. Uống sát: Giết oan. 
5. Du nhà vua ban xuống khuyên dân phục tùng giặc nhưng dân không theo. 
6. Do tám nhìn tác giả còn hạn chế, chỉ quanh quất gản kinh thành nên không 
thấy được phong trào các nơi. 
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SAI NGƯỜI ĐI TÌM VUA HÀM NGHI 


Rước vua nay kíp phái quan, 
Ai ngờ Tôn Thuyết đem đường lánh xa. 
Quanh co tìm kiếm chẳng ra, 
Thượng du non núi rất là khó di. 
Thăm dò may có gặp khi, 
Giữa đường lại bị cướp di biệt tong. 
Đến nghe chiếu dụ tưng bừng, 
Bay từ các tỉnh lẫy lừng Cần vương. 
Huyên thuyền hưởng ứng tứ phương, 
Dốc toan cử nghĩa trùng quang cơ đồ +. 
Pháp nhân chẳng khứng bảo pho 2， 
Rằng tôn người khác giao cho thành trì °. 


VUA ĐỒNG KHÁNH LÊN NGÔI 


Chỉnh tu sau hãy tùy nghị, 

Tự quân mọi việc liệu bë khôi trương *. 
Chọn ngày hiệp cát đăng quang 5， 

Ky nguyên Đông Khánh chiếu ban xa gần. 
Yên dân rồi sẽ phủ tuân Š, 

Suy tôn nay phải trước dâng thỏa tình. 
Cớ sao chẳng đặng thọ trường, 

Đạo trời lồng lộng không thường khổ thay. 
Ba năm lịch kỷ mới đây 7, 

Chơi tiên rày đã xe mây tếch vời. 
Lăng đền đều đã sẵn nơi, 

Ngẫm hay thiên ý khiến xui chăng là. 


1. Trùng quang cơ đô: Khôi phục đất nước. 

2. Y nói, người Pháp không công nhận vua Hàm Nghi nữa. 

3. Ý nói, phải chọn một vị vua khác mới chịu trả lại thành. 

4. Ý nói, vua mới lên nối ngôi phải liệu bë toan tính. 

5. Chọn ngày tốt để lên ngôi. 

6. Phủ tuần: Đây chỉ việc vua Đông Khánh ra Quảng Bình, Hà Tĩnh phủ dụ, vỗ 
về dân chúng quy thuận. 

7. Niên hiệu Đồng Khánh mới được 3 nám (1866 - 1868) thì Déng Khánh chết. 
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VUA THÀNH THÁI LÊN NGÔI 


Lë thời con nối nghiệp cha, 

Song còn măng sữa để hoà đặng vay. 
Định tôn thương với quan Tây `, 

Cứ trong lẽ thẳng luận rày phải thay. 
Thương người oan khuất bấy chây `, 

Con đã khôn lớn vừa nay cầm quyền. 
Vốn là công đạo đương nhiên, 

Giúp trì đã có chư hiển tán tương °. 
Khôn nghi ngờ đức chủ trương 1, 

Đồng lo chấn chỉnh mối rường sửa sang. 
Kỷ nguyên Thành Thái đăng quang, 

Thần dân đẹp dạ, lân bang vưi lòng Š. 
Trước lo tôn miếu tiến cung °, 

Sau lo chẩn tuất tai hung dân tình ”. 


Theo Hạnh Thục ca. 
Nxb Văn học, 1994. 


Nguyễn Nhược Thị. 


NDNA G2 bộ = 


. Đem sự việc tôn vua Thành Thái bàn với Pháp. 

. Đây là nói thương vua Dục Đức (cha Thành Thái) bị chết oan. 
. Tán tương: Giúp đỡ. 

. Khôn nghi: Chỉ bà Từ Du. 


Lân bang: Các nước láng ging. 


. Cúng lễ nhà tôn miếu. 
. Chẩn tuất: Phát chẩn, cứu giúp dân bị tai nạn. 
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Phiên âm: 
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VAN KINH THANH THAT THU HUU CAM 


Kinh thành thất thủ, đại tai ương! 
Dao vọng Bình Sơn uống đoạn trường. 
Quốc phá gia vong kham uất hận, 
Tinh di vật hoán thán tang thương. 
Quán vương ngọc liễn trì thiên lý, 
Thần tử nghĩa kỳ thụ tứ phương. 

Phá phú trầm châu ưng hữu nhật. 
Bách tùng kình tiết nại phong sương. 


Hà Văn Trâm. 


Cụ Hà Văn Dam, Thái Bình cung cốp. 
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Dịch nghĩa: 


Dịch tho: 


CẢM XÚC KHI NGHE TIN 
KINH THÀNH BỊ MAT 


Kinh thành thất thú, thật là tai va lớn lao, 

Xa trông phía núi Ngự Bình mà đứt từng khúc ruột. 

Uất hận vì nỗi nhà tan nước mất, 

Than thở cho cảnh vật đổi sao đời. 

Xe ngọc đức vua phải bôn ba nghìn dặm, 

Cờ nghĩa các bậc thân tử dựng khắp bốn phương. 

Rồi cũng có ngày đến phải “đập chõ, chìm thuyền” !, 

Tiết cứng cỏi của cây tùng cây bách đâu có ngại gió sương. 


Kinh thành thất thủ, họa to rôi, 

Núi Ngự xa trông dạ rối bòi. | 

Uất hận nhò tan cùng nước mất, 
Đau thương uật đổi uới sao đời, 

Xe vua lận dán xa muôn dặm, 

Cờ nghĩa rùng rùng dựng khốp nơi. 
“Đập chõ, chìm thuyên” rồi có lúc, 
Bách tùng đâu ngại tuyết sương phơi. 


Vũ Đình Ngạn dich. 


1. Y nói quyết sống mái với quân thù. 


547 


PR 感 
v4 † $ Ä 44 KH 
J > 28 X +. 1 X 
破 汉 平 吴 功 既 盛 
逐 明 伐 宋 武 惟 扬 
前 人 如 此 寺 昂 其 
# $ f t4 & +K 
## E] E] Ç  đ % 
E E 1k 48 # 3⁄4 ñã 


‘Phiên âm: 
HOÀI CÁM 


Tứ thiên dư tải ngã Viêm bang, 

Độc lập hồng cơ thế hữu quang. 

Phá Hán, bình Ngô, công ký thịnh, 
Trục Minh, phạt Tống võ duy dương. 
Tiền nhân như thử hiên ngang thậm, 
Ngô bối hà cam nhẫn nhục trường. 
Cử quốc đồng tâm trừ bạch quỷ, 

Đô hôi khôi phục ngã phong cương. 


Chu Đình Mặc ! 


1. Tác giả (1863 - 1926) hiệu là Phúc Đình, quê làng Mỹ Lạc, nay thuộc xã Quang 
Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Đô nhị trường khoa Giáp Ngọ (1894). Là 
nhà Nho có đức vọng, dạy được nhiều học trò. 
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Dich nghĩa: 
CẢM NHO 


Nước Việt ta hơn bốn nghìn năm, 

Có nên độc lập đời đời được vẻ vang. 

Phá Hán, bình Ngô, công tích đã thịnh, 
Đuối Minh, đánh Tống, chiến thắng lẫy lừng. 
Người xưa lẫm liệt, hiên ngang như vậy, 

Bọn chúng ta cứ chịu nhẫn nhục mãi sao? 

Cả nước một lòng diệt trừ loài quỷ trắng, 
Muu đề khôi phục lại bờ cõi của ta. 


Dich thơ: 


Bốn ngàn năm lẻ Việt Nam ta, 

Độc lập non sông rạng nuóc nhà. 

Phú Hán, bình Ngô, danh đã nức, 
Đuổi Nguyên, đánh Tống, tiếng dôn xa. 
Tổ tiên thuở trước anh hùng thế, 

Con cháu ngày nay nhẫn nhục a? 

Cả nước một lòng trừ quỷ trắng, 

Mưu toan khói phục lại sơn hà. 


Theo Tho uăn yêu nước Kiến Xương, 
Sở VHTT Thái Bình, 1990. 
Vũ Đình Ngạn dịch. 
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CÂU ĐỐI THỜ ĐẶNG HỮU PHỔ ! 


高 国 勤王 
ME ZA 


Phiên âm: 


Vi quốc Cần vương, 
Cô trung hoàn tiết. 


Theo tài hiệu khảo sát ở địa phương. 


Dịch nghĩa: 


Vì nước Cần vương, 
Trung thần vẹn tiết. 


Khuyết danh 


1. Đặng Hữu Phổ là một tác giá ở Phần Một sách này. Miếu thờ được lập ngay 
nơi ông thụ hình ở bến đò Quai Vạc trên bờ sông Bồ từ làng Bác Vọng sang Thanh 
Lương nay thuộc huyện Hương Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. 
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Phiên âm: 


Sinh quý Tống triều vô Nhượng Thủy, 
Tử khan Đường quận hữu Thường Sơn. 


Theo tài liệu khảo sát ở địa phương. 


Dịch nghĩa: 


Sống then Tống triều không Nhượng Thủy `, 
Thác xem Đường quận có Thường Sơn 2. 


Khuyết danh 


1. Câu này, chưa được rõ. Có lē chỉ một viên quan thanh liêm, tài cán nào đó thời 
nhà Tống. Đặng Hữu Phổ tuy đỗ Cử nhân từ năm 1878 nhưng chưa hê làm quan cai 
trị. : 
2. Đây chí Nhan Cáo Khanh, nhân vật đời Đường (?) đã chú thích ở trên. Câu 
này có ý ví Đặng Hữu Phố với Nhan Cảo Khanh. 
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Phiên âm: 
CẢM HOAI 


Vân ốc bán gian chung lĩnh trú, 
Thạch điển số khoảnh thượng lựu canh. 


Đặng Huy Cát Ì 
Dịch nghĩa: 


Mây phủ nửa gian trọn kiếp ở 
Đất cần mấy khoảnh vẫn chân cày. 


Theo tài liệu họ Đặng ở Thanh Lương. 


1. Tác giả (1832 - 1899), quê làng Bác Vọng, nay thuộc xã Hương Xuân, huyện 
Hương Trà, tinh Thừa Thiên - Huế. Là chồng công chúa Tĩnh Hòa - con vua Minh 
Mệnh - và thân sinh của Đặng Hữu Phổ. Vì liên can đến việc xướng nghĩa của con, bị 
kết án trầm giam hậu, sau được giam lỏng ở Huế. Thời Thành Thái được trả lại tự do, 
vào vùng núi Thất Giới lập ra ấp Thanh Khê, vừa khai khẩn ruộng hoang vừa luyện 
tập đội ngũ, nuôi dưỡng ý chí chiến đấu chống Pháp cho đến khi mất. 

Chúng tôi ngờ rằng trên đây là hai câu trong một bài thơ đã thất lạc. 
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THƯ NGHĨA QUẦN THANH-NGHỆ-TĨNH 
TRẢ LỜI KINH LƯỢC LƯƠNG QUY CHÍNH : 


Thưa ngài 

Kính tiếp bức thư của ngài, đọc xong khôn xiết mừng cảm. 

Trộm xét bản tâm chúng tôi lúc đầu suy nghĩ, chỉ vì đời đời chịu 
ơn nước, ngẫu nhiên gặp lúc vận nước khó khăn, không dám tiếc 
mình mà thôi, chứ không có mong công danh lợi lộc gì cả. 

Sau đó, thời thế đổi thay, cơ sự mỗi ngày mỗi khác, có người trốn 
tránh, có người ẩn nấp đi nơi khác, đều chịu cực khổ để giữ tiết tháo, 
thề thủy chung với nhau, dù có ai đem mệnh lệnh của triêu đình đến 
khuyên bảo hay đem tình trạng của nhân dân đến kêu ca, chúng tôi 
cũng chỉ xin đáp là hãy đem lòng ưu ái chân thành mà chờ đợi, nhất 
thiết mọi việc chống vua phản nước, giết hại nhân dán, chúng tôi đều 
luôn luôn nhắc nhau răn nhau sâu sắc. 

Nhưng đến khi người thì bị tù, vua thì chạy ra miền Bắc, những 
việc đau lòng bày ra trước mắt, non sông hỏa vượng ° hầu như cảnh 
tượng đời “miên mộc” °. Tấm lòng vì nghĩa, người ta ai khác ai đâu! 
Gián hoặc có người vì lời thanh nghị thúc đẩy, có người bị bọn ra đầu 
thú bức bách, có người vì mong nước lớn rủ lòng thương, có người lại 
sợ họ khác nổi dậy. Trời có sáo thì dé kêu, hươu đến lúc nguy thì 
chạy quàng, dù muốn cấm nhưng cấm làm sao được! Thành thử người 
trong nhà giết hại lẫn nhau, kẻ hàng xóm lại hóa ra đắc sách, thật là 
đáng buồn và đáng giận. Lại thêm nữa, tiến thoái déu lật đật, tai 
mắt khó xét thấy hết được, nên có hạng mượn tiếng để hại dân (có 
khi tự ý ra đi, liên làm rất nghiêm khắc để ra oai), bọn lính tuần 
nhân đó mà sinh tàn nhẫn (hễ ở đâu là cướp lấy của cải nhân dán 
cho kỳ hết sạch). Báy ong lũ kiến, bè đảng thật nhiều. Thương hại 
cho dân ta mắc phải nỗi khổ cực ấy! Thời thế u? Hay số mệnh ư? Ai 

1. Lương Quy Chính người xã Phú Khê huyện Tiên Hưng, Thái Bình, đỗ Cử nhân, 
trước chống Pháp; làm Tham tán, sau đầu hàng làm đến Thượng thư sung chức Kinh 
lược ba tỉnh Thanh, Nghệ, Tình. 

2. Phương Nam thuộc hóa, nên nước ta được là hóa vượng. 

3. “Miên mộc” chiết tự chữ Tống, chỉ cánh đời Nam Tống bị Kim xâm lược. 
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làm ra thế? Mà ai xui nên thế? Tự nhiên không ở chỗ trũng mà bao 
nhiêu tội ác cứ dồn về, chỉ có tiếng suông mà mang lấy vạ thực. Đến 
lúc có người đem danh nghĩa Xuân thu ra mà trách móc, mới tự biết 
là khó đường trốn tránh. Vả lại, lòng người, sĩ khí, Nam Bắc đều như 
nhau, sự xuất xử của chúng tôi cố nhiên không quan trọng gì, nhưng 
một ngày còn có lòng đân, thì một ngày còn có quốc thể, lòng tà còn 
được răn đe, chính thống còn có người nâng đỡ, thì người ở lại kẻ ra 
đi cũng dë tùy thời chuyển hướng. Phương chi ra [làm quan] thì ý 
nghĩ với việc làm trái nhau, không thể khích lệ được mọi người, mà 
cũng không thể tự bảo toàn lấy thân mình được, việc Tiến sĩ Trần 
Văn Dự ở Quảng Nam, Cử nhân Nguyễn Cao Đôn ° ở Hà Tĩnh còn 
sờ sờ trước mắt đấy. 

Bằng như cứ ở lai thì trong ngoài giúp đỡ nhau, đã có thể giữ 
được mình, lại có thể thức tỉnh được người khác. Quân kinh thành rút 
đi hết, thuế nhà, thuế trâu đang thu đình hẳn lại. Như thế lâu rồi sẽ 
tự chán thôi. 

Chỉ lấy một việc xuất xử đó mà so sánh lợi hại đã thấy được rõ 
rồi. Cho nên tuy là tôi con trung thành mà coi như giặc loạn, người 
nằm gai nếm mật lại sắn sàng chịu nấu phanh ` thì cũng chỉ yên 
phận cho trọn đời, chứ còn oán trách người làm chi nữa. Tấm lòng 
cay đắng, nếu ai đặt mình vào cảnh ngộ, tưởng sẽ thấu tình. 

Ngài vừa đến nhận chức, đã hạ cố gửi cho bức thư tâm huyết, lại 
khuyên bảo nên đổi ý, hồi tâm. Bọn chúng tôi tuy ngu, đâu đến nỗi 
cứ u mê không tỉnh, duy chưa rõ nên đổi ý-gì? Hồi cái tâm gì? Để có 
thể làm hạng tôi con mà nước nhà vui lòng có, tỏ được tâm tích cho 
sĩ phu tin theo, cùng là để cho nước ở ngoài mấy lần bể khơi nghe 
thấy mà biết được phần nào và công luận đời sau có thể khoan thứ 
cho phần nào, nếu ngài chỉ giáo được cho, thì chúng tôi xin vâng 
mệnh ngay. 


Sửa mũ dưới cây màn, xó giầy trong vườn dưa, dë mở đường cho 


1. Trần Văn Dự người làng An My Tây, huyện Hà Đông, tỉnh Quảng Nam, đô 
đồng Tiến sĩ, làm Sơn phòng sứ Quảng Nam, chống Pháp thua rút chạy, sau ra thú để 
về kinh, đến thành Quảng Nam quân Pháp bắt đem giết. 

2. Nguyễn Cao Đôn người làng Phất Não, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, đỗ Cử nhân, 
khởi nghĩa chống Pháp, sau ra thú bị giết. 

3. Nấu phanh: Dịch chữ “đỉnh đang”, ở đây dùng nghĩa như “đỉnh hoạch” hình 
phạt bỏ tội nhân vào vạc nấu cho chết. 
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người ta ngờ vực !. Tuôn rơi dòng lệ, trả lại ngọc châu chỉ làm cho cô 
con gái nghĩ mà đau lòng °. Chúng tôi bất đắc di phải làm trái ý tốt 
của ngài, cho nên không đám nhiều lời biện bạch. 

Cúi xin bậc cao minh soi xét cho thì thật may mắn. Còn như 
thuyên cá ra vào động Hoa Lư š, bóng rông thực giả ở đầu núi 4 nếu 
quả sách trời đã vạch sàn ra rồi thì sức người phù trì vào chỉ là uống 
phí, tưởng những người mưu việc nước, lo đến ngày mai, đương nhiên 
cũng phải nghĩ sâu và lo xa vậy, chúng tôi không đám nói thừa. 

Chu Thiên dịch 
Theo nguyên văn chữ Hán 
trong Bài ngoại liệt truyện. 


P SẼ ñ 
立 脚 差 强 认 伯仲 
当头 不 负 此 江山 
Phiên âm: 
ĐIẾU LÊ TRỰC 


. Lập cước sai cường u bá trọng, 
Đương đầu bất phụ thử giang sơn. 


Theo Ninh Viết Giao. 
Dịch nghĩa: 
VIÊNG LÊ TRUC 


Vững bước cầm quân kiên cường hơn các bác 5, 
Đương đầu cùng giặc chẳng phụ với non sông.(?) 


1. Đừng đội mũ dưới cây mận, đừng xd giầy trong vườn đưa để tránh người ta ngờ 
lấy trộm mận và dưa. f 

2. Chữ trong Đường tiết phụ ngâm của Trương Tịch: “Anh biết em có chồng, tặng 
em đôi ngọc châu... Em trá lại ngọc châu, đôi dòng lệ là chã”. 

3. Chỉ việc trước đây Phạm Văn Nghị về ẩn ở Hoa Lư. 

4. Bạch Xỉ đang mộ quân chống Pháp. 

5. Lê Trực là em Lê Ninh, Lê Điền. Đây ý nói hơn cả hai ông anh vừa nói. 
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Phiên âm: 


NGHỆ TĨNH VĂN THÂN ĐIẾU 
PHAN ĐÌNH PHÙNG ĐỔI LIÊN 


Thành bại anh hùng mạc luận, thử cô trung, thử đại nghĩa, thệ 
dữ chư quân tử thủy chung; Châu chi anh, mặc chỉ linh, độc thư mỗi ` 
niệm cương thường trọng; Khả hận giả thùy điên đại hạ, nhất mộc 
nan chỉ, cung lãnh yên tiêu, thùy nhân bất tác thâm sơn oán? Huống 
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đương nhật long phi vân ám, cộng ta nhân sự vô thường, khả liên La 
Thành giang sơn, bách niên văn hiến phiên binh mã; 

Cổ kim thiên địa vô cùng, nhi lưu thủy, nhi cao phong, đồng thử 
đại trượng phu vũ trụ; Lam chỉ phong, Hồng chi tuyết, xung hàn vô 
nại bá tùng điêu; Vị hà tai hội quyết đổi ba, trung lưu để trụ, tinh di 
vật hoán, hà nhân bất khởi cố viên tình? Cập thử thời nhạn tán 
phong xuy, kham thán thiên tâm mạc trợ, độc thử tùng mai khí tiết, 
nhất tử tinh thần quán Đẩu Ngưu. 


Truyện Phan Đình Phùng của Đào Trình Nhất. 


Dịch nghĩa: 


CÂU ĐỐI VĂN THÂN NGHỆ - TĨNH 
VIENG PHAN ĐÌNH PHÙNG 


Anh hùng thành bại kể chi, tác dạ cô trung, tấm gương nghĩa 
cả, thể cùng các bạn chu tuyển; Son mực thánh thần, đọc sách lấy 
cương thường làm trọng; Giận vì lẽ nhà to sắp đổ, một cây chẳng 
chống được nào, cung lạnh khói tàn, cảnh non thẳm ai không xót 
nỗi? Gặp vận rồng bay mây tối; Ngậm ngùi cuộc thế đổi thay, thương 
ôi La Thành non sông, văn hiến trăm năm binh mã loạn; 

Trời đất cổ kim còn mãi, một dòng nước chảy, muôn trượng núi 
xa, ấy chốn nam nhi ngang dọc; Lam Hồng gió tuyết, ngạo đông cho 
tùng bách cũng gầy; Tính sao đây sóng cả đang dâng, cột đá giữa 
dòng khó vững, sao dời vật đối, tình cố hương ai chẳng chạnh lòng? 
Nguên cơn nhan lạc gió gầm, ngao ngán lòng trời cay nghiệt, thấy 
chúa tùng mai khí tiết, tỉnh thân một thác Đẩu Ngưu cao! 


Hoàng Tạo địch. 
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Phiên âm: 
ĐIẾU PHAN ĐÌNH PHÙNG 


Đối sách đại đình quân đoạt giáp, 
Cần vương sát tặc quân vi khôi. 
Trung trinh bất quý danh gia tử, 

Trực tiết do truyền cựu gián đài, 

Nhất phiến can tràng tranh liệt nhật, 
Thập niên tâm sự tán hàn hôi. 

Ô hô! Chính khí quy hà nhạc, 

Khóc hướng Châu Phong loại nhất bôi. 


Theo Bài ngoại liệt truyện. 
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Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


VIẾNG ÔNG PHAN ĐÌNH PHÙNG 


Thi văn ở sân vua, ông giật giải nhất, 

Cần vương giết giặc ông đứng đầu. 

Trung trinh không thẹn là con nhà danh giá. 

Tiết cứng còn truyền tiếng quan ngự sử cũ. 

Một mảnh can tràng đua sáng chói với mặt trời, 

Mười năm tâm sự tan theo tro lạnh !. 

Than ôi! Chính khí trở về với sông núi, 

Khóc hướng về ngọn Châu Phong rót viếng một chén rượu. 


Thi đình ông đỗ Trạng nguyên, 

Cán vuong giết giặc ông trên mọi người. 
Trung trinh xứng đúng con nòi, 

Triêu đình nổi tiếng gián đời thẳng ngay. 
Can tràng sáng chói mặt trời, 

Mười năm tâm sự giii nơi tro tàn. 
Khí thiêng trở lạt hà san, 

Khóc dâng chén rượu uiếng hôn Châu Phong. 


Theo Bài ngoại liệt truyện. 


1. Đây ý nói đến việc tên Nguyên Thân đem thi hài cụ Phan đốt ra than, tán 
nhó, nhài vào nòng súng bắn xuống sông. 
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Phiên âm: 


_ BẠC THUYỀN TRẬN VONG CỔ XỨ CẢM TÁC 
ĐIỀU PHAN CÁT XU 


Thập tải cố nhân thanh thảo địa, 
Lưỡng hàng huyết lệ bạch vân lâu. 
Hùng tâm hảo đối song sơn trĩ, 
Vãng sự không thành nhất thủy lưu. 
Đỗ vũ sổ thanh dé lạc nguyệt, 

Tàn huỳnh kỷ điểm nhập thâm thu. 
Lân quân vị thức Đường thừa tướng, 
Thệ bất bình Hoài tử bất hưu. 


Theo Bài ngoại liệt truyện. 
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` Dich nghĩa: 


ĐẬU THUYỀN CHỖ ÔNG PHAN CÁT XU CHẾT 


Dich thơ: 


TRẬN CẢM TÁC VIẾNG ÔNG ! 


Bạn cũ mười năm nay đã thành đất có xanh, 
Hai hàng lệ máu tuôi rơi truớc lâu mây trắng. 
Tấm lòng hùng tráng thực xứng đáng với hai ngọn núi 
cao vút, 
Việc cũ chỉ còn là một dòng nước chảy xuôi. 
Vài tiếng cuốc kêu lúc bóng trăng xế, 
Mấy con đom đóm lập lòe cảnh đã cuối thu. 
Thương ông chưa biết việc Thừa tướng nhà Đường 2, 
Thẻ không bình xong giặc ở đất Hoài thì chết không yên. 


Bạn cũ mười năm nấm cỏ hoang, 
Trước lâu mây trắng lệ đôi hàng. 
Tấm lòng hùng mạnh non cao ngốt, 


_ Việc nước tan tành nước chảy băng. 


Khóc khoái cuốc kêu uẫng nguyệt xế, 
Lập lòe dom dóm tiết thu sang. 

Tiếc ông chưa biết Đường thra tướng, 
Thê chẳng bình Hoài chết chẳng đang. 


Trần Huy Liệu dịch. 


1. Phan Cát Xu, một liệt sĩ của phong trào Cần vương. 


2. Thừa tướng nhà Đường tức Bùi Độ, đỗ Tiến sĩ, bình được giặc Hoài Tây, dẹp 
nội loạn, làm tướng hơn 30 năm suốt đời Mục Tông, Kính Tông, Văn Tông. 
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VĂN TẾ HIỆP QUẢN LÊ ĐÌNH QUÝ ! 


Than rằng: 
Mây Hồng Lĩnh một vùng thấp thoáng, trông chừng cảnh 
vật luống buôn tênh; 
Nước Thâm Hà chín khúc quanh co, nhớ nỗi xa xôi càng ， 
tủi khổ 
Tình tự ráp vùi ba tác đất, ngậm ngùi ke ở với người di; 
Nắng mưa cách trở mấy năm trời, mộng tưởng cha 
đâu thời con đó. 
Nhớ cha xưa: 
Nết đất trung trinh, 
Tư trời thông tỏ. 
Cờ thần đạo thánh, thú vui chơi đành cướp giải phong trần (?), 
Chữ biết nghề hay, đường bẩm chí cũng trong tay văn võ. 
Lúc nam nhi chưa phí nguyện tang bóng; 
Đương vận hội lại gặp cơn sóng gió. 
Cờ nghĩa phất giữa năm Ất Dậu, đem tài tình rắp trả nợ 
f giang son; 
Trát Cần vương xem trước cửa viên môn, lấy chí khí để 
đền ơn quân phụ ° 
Trẻ hóa nhi trách lắm nỗi vô tình; 
Trai anh kiệt khó bàn khi vi ngộ. 
Mười năm Đâu lĩnh, nước thẳm non khơi Ý; 
Một phút Ó thành, mây mờ gió ú 5. 
Những tưởng ngàn thu đài các, quyết chí làm nên; 
Ai ngờ một áng cương thường, đem thân đi bỏ. 


1. Lê Đình Quý người xã Trường Xuân, huyện La Son (nay là xã Đức Tân, Đức 
Thọ, Hà Tĩnh), tham gia phong trào Cần vương năm Ất Dậu (1885), được phong chức 
Hiệp quần. Ông bị Pháp bắt day vào miễn núi Quảng Trị và chết ó đó. 

Về sau con ông xin được bốc mộ đưa về quê. Bài văn trên đây đọc tế ông lúc ấy. 
Theo các cụ già con cháu họ Lê thì bài văn do ông Tú Van ở Hương Sơn làm. Trong 
khi chưa có dièu kiện xác minh, chúng tôi ghi là tác giả khuyết danh. 

Bản trên đây do cụ Lê Chưởng, cháu họ Lê Đình Quý đọc lại, và cụ Lê Hanh, 
cháu nội của ông ghi và cung cấp. 

2. Thâm hà: Sông Ngàn Sâu, có đoạn gọi là “Chín khúc Hội Nai” gần đường vào 
chiến khu Vụ Quang. 

3. Viên môn: Cửa viên, viên là càng xe, xưa nơi đóng quân thường dùng xe làm 
cửa, về sau chữ viên môn (cửa dựng bằng càng xe) chỉ nơi đóng quán. 

4. Đâu lĩnh: Núi Đâu Mâu ở Quảng Bình. 

5. Ô thành: Tức Ô Châu, nay là đất Quảng Bình, Quảng Trị. 
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Ngao ngán nhẽ gan vàng dạ sắt, tấm trung thành chưa 
trả nợ non sông; 
Chua xót thay vóc ngọc lòng son, thân tiết nghĩa phó mặc 
cho cây cỏ. 
Tiếc là tiếc một trường oanh liệt, dày đội chưa cam trong 
phế phủ, cửa phù sinh đã trở cuộc tang thương; 
Thương là thương một đấng anh tài, ấm no chưa trả nợ 
hình hài, câu ly biệt đã chia đường kim cổ. 
Khi tòng phụ một mình con thơ ấu, ngán nỗi chân trời góc 
bể, biết ai nương tựa buổi thân hôn; 
Lúc lâm chung đành chiếc bóng chơi vơi, thương ôi đất 
khách quê người, dễ mấy thăm dò nơi tủng mộ !, 
Đã một nỗi cha già mẹ yếu, ngàn dặm dễ gửi lời định 
tỉnh, dạ sinh ly đành phó mặc chị em; 
Lại thêm đường vợ góa con côi, trăm năm chưa dứt mối 
chung tình, nỗi bảo đưỡng cậy nhờ trong môn hộ. 
Nắm xương khách địa, tấm trung hôn chưa trả nợ quân vương; 
Giọt máu thâm tình, đường hiếu niệm dễ tìm nơi báo bổ. 
Rày nhân: 
Lễ đặt chiêu hồn; 
Nghinh hồi có thổ. 
Nhờ thánh tổ hữu linh cấp dẫn, ngọn cờ phan phất phất giống 
đường không Ÿ; 
Đặng phụ thân tá khẩu thông truyền, việc gia sự rành 
rành như mới đó ° 
Nay đã hôn yên phách thỏa, thần lại cố hương; 
Gọi là lễ bạc lòng thành, ngu theo phép cổ. 
Thiêng xin về quê cũ, cho hương thơm lửa rạng, cửa từ 
đường theo nối gót cha ông; 
Khôn xin hộ họ hàng, cho cháu thảo con hiên, việc gia 
thất vững vàng nền phúc thọ. 
Hỡi ôi! Có thiêng xin thấu tỏ. 
Khuyết danh 
Theo Nem thế ký uăn Nôm người Nghệ, 
Nxb Nghệ An, 1995. 


1. Túng mộ: Mó må. 

2. Theo các cụ già trong họ Lê thì họ này có vị tổ linh thiêng, chỉ cho cháu thấy 
mộ ông Lê Đình Quý (?) 

3. Xưa, người ta cầu vong linh người chết, mượn lời con đồng dé nói việc nhà. 
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Phiên âm: 
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名 高 汉 宋 百年 来 


(Z) 


VÄN LƯƠNG GIANG NGUYÊN TƯỚNG CÔNG 


Võ hầu tiền hậu xuất sự biểu, 

Văn tướng thiên địa Chính khí ca. 
Chí kim lẫm lẫm hữu sinh khí, 

Nhiếp thử phương xúc năng kỷ đa. 
Ngô châu tiến sĩ Nguyễn tướng công, 
Cửu phương chung linh địa xuất hùng. 
Nam niết kỷ thu tiện giải tổ, 

Xúc thiên tiến thoái cực thung dung. 
Xuân kinh hốt trị Dương nhi han, 
Phụng chỉ Cán vương yêu tướng ấn. 
Nghĩa kỳ nhất xướng Diễn Thành tây, 
Thiên đội tỳ hưu đồng cảm phấn. 
Tam tải uy danh chấn lưỡng kỳ, 

Du nhãn kinh hoàng bất cảm khuy. 


Trường Giang nhược đắc đông phong tiện, 


Vạn lý càn khôn chỉ nhật di. 

Thùy tín hảo cơ do hữu đãi. 

Lạc Dương phục kiến phi thanh cái; 
Ngâm đề tiếu mạ giai tinh trung, 
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Quy tặc tuy công la mã bái. 

Hoàng ngưu bạch hổ thái tương khai. 
Hà sự kim tinh lạc ngọc đài? 

Tiết nghĩa văn chương quy nguyệt đán. 
Danh cao Hán, Tống bách niên lai. 


Khuyết danh 


Dịch nghĩa: 


THƠ VIẾNG LƯƠNG GIANG 
NGUYÊN TƯỚNG CÔNG ! 


Hai bài biểu xuất quân trước và sau của ông Võ Hầu, 

Bài ca Chính khí của Văn Thừa tướng ”, 

Đến nay còn bừng bừng có sinh khí, 

Nối gót thơm ấy ở đời có được mấy người? 

Ông nghè Nguyễn tướng công ở châu chúng ta, 

Khí thiêng đất nước sinh ra người anh hùng °. 

Làm Án sát ở trong Nam được mấy năm liên cởi dây ấn 
mà về Ý. 

Khi lên khi lui, rất là thung dung, 

Kinh Phú Xuân gặp khi người Tây gây việc. 

Vâng chỉ Cần vương, lưng đeo ấn tướng quân. 

Một khi kéo ngọn cờ khởi nghĩa phía Tây đất Diễn Châu, 

Nghìn đội tỳ hưu đồng lòng cảm động phấn khởi. 

Trong ba năm oai thanh rung động cả hai Kỳ, 

Mắt bọn khuyén dương run sợ không dám dòm dô. 


1. Nguyễn Xuân Ôn người ở xã Lương Điển cho nên người ta gọi là Lương Giang 
tướng công. 

2. Võ Hầu là Gia Cát Lượng đời Tam Quốc, giúp nhà Thục xuất quân đánh nhà 
Nguy sáu lần, có làm hai bài xuất sư biểu. Văn Thừa tướng là Văn Thiên Tường làm Tế 
tướng nhà Nam Tống bị nhà Nguyên bắt giam ở Bắc Kinh, ông có làm bài ca Chính khí. 

3. Miền Tây huyện Yên Thành có núi Côn Sơn, tục gọi là Gam hình như chim 
phượng. Ở đây nói Nguyễn Xuân Ôn bẩm thụ khí thiêng núi ấy mà sinh ra. 

4. Cói dây án, ý nói trả ấn không làm quan nữa. 
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Trên sông Trường Giang nếu được gió Đông thuận tiện !, 
Càn khôn muôn dặm, có thể chốc lát dẹp yên. 
Ai ngờ địp tốt còn phải chờ đợi, 
Đất Lạc Dương lại thấy long xanh bay tới 2， 
Hát, khóc, cười, mắng đều xuất phát tự lòng tỉnh trung. 
Bọn quỷ kia dầu khéo léo đến đâu cũng la liệt lạy trước ngựa. 
Trâu vàng cop trắng, vận thái sắp mở ra °. 
Hay đâu sao vàng đã rơi bên đài ngọc! 4 
Tiết nghĩa, văn chương của ông đã được người đời 
phẩm bình 5， 

Trăm năm sau, thanh danh của ông cũng cao cả như các 

người trung thần nhà Hán và nhà Tống. 


Khuyết danh 
Dịch thơ: 


Võ Hẳu xuất sư gôm hai biểu, 

Văn tướng Chính khí ca một bài. 

Sinh khí tới nay còn chói lọt, 

Nối gót thơm xưa được mấy người. 
Tiến sĩ đất ta cụ nghè Nguyễn, 

Chín phương đất thiêng sinh người tài. 
Làm quan mấy độ liền từ chúc, 

Thung dung lui tới rất khoan thai. 


1. Gió Đông thuận tiện: Lấy điển thời Tam Quốc, nhờ có Gia Cát cầu được gió 
đông mà Chu Du mới đại thắng được quân Tào Tháo. Đây ý nói, nếu Nguyễn Xuân Ôn 
gặp được thời cơ thuận lợi thì nhất định sẽ thắng giặc. 

2. Đời Tam Quốc, vua nhà Ñgô là Tôn Hạo sai người bói bao giờ lấy được thiên 
hạ. Người ta nói lừa rằng: “Năm Canh Tý long xanh sẽ vào Lạc Dương”. Quả nhiên 
đến năm đó, Tôn Hạo hàng nhà Tấn, bị đưa vào đất Lạc Dương. ó đây y nói Nguyễn 
Xuân Ôn bị bắt giam. 

3. Hồi đó có câu rằng: “Trâu vàng ra sức, hổ trắng giương oai”. Ý nói có nhiều 
anh hùng ra giúp nước. 

4. Câu này nói ông bị chết. 

5. Nguyên văn “nguyệt đán”. Đời nhà Hán, ông Hứa Thiệu và ông Hứa Tĩnh ở 
quận Nhữ Nam thường phẩm bình nhân vật trong làng mạc, cứ hàng tháng lại sửa lại 
phẩm bình đó, cho nên người đỡi ấy gọi là “nguyệt đán bình”. Về sau chữ “nguyệt đán” 
thành ra có nghĩa là phẩm bình theo nghĩa đẹp tốt. 
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Kinh thành, giặc Pháp bỗng khởi han, 
Vâng lệnh Cân vuong đeo tướng ân. 
Thành Diễn một phen dựng nghĩa ky. 
Muôn đội tỳ hưu đều cắm phấn. 

Ba năm Nam Bắc dậy oai thanh, 

Giặc thấy kinh hoàng chẳng dám khinh. 
Trường Giang nếu được gió Đông tiện, 
Muôn dặm giang sơn chốc lát thanh. 
Ai ngờ vân tốt còn chưa đến, 

Lạc Dương lại thấy lọng xanh bay, 
Khóc, cười, hát, mắng đêu trung nghĩa, 
Ma quỷ dầu khôn cũng lạy dài. 

Cọp trắng trâu vàng vân sắp tới, 

Có chỉ sao vàng rơi ngọc dài? 

Tiết nghĩa uăn chương cao phẩm giá, 
So cùng Hán, Tống tiếng trăm đời. 


Theo Thơ uăn Nguyễn Xuân Ôn, 
Nxb Văn hóa, 1961. 
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Phiên âm: 
ĐIẾU NGUYÊN QUÝ YÊM 


Hứa quốc trì khu cảm cố thân, 

Đan thanh bất tử thị tỉnh thần. 

Ngô niên úy hữu đa thiên cổ, 

Quý địa tài hoa thiểu nhất nhân. 

Cực mục sơn hà thù cảnh vật, 

Thương tâm cung kiếm lão phong trần. 
Khấp quân chính vị cương thường khấp, 
Hồi thủ thu sơn thức lệ tân. 


Dịch nghĩa: 
VIẾNG NGUYỄN QUÝ YÊM ! 


Hết lòng vì nước rong ruói, đám đâu nghĩ đến thân mình, 
Được lưu truyền trên sử sách, không chết ấy là tinh thần. 
Bạn đồng niên đáng kính của ta phần nhiều đã qua đời cả. 
Khách tài hoa nơi đất quý lại vắng thêm một người. 
Phóng tầm mắt trông sông núi cảnh vật đều đổi khác, 

- Đau lòng vì cưng kiếm xông pha mãi trong gió bụi. 
Khóc ông chính là vì cương thường mà khóc, 
Quay nhìn lại núi mùa thu mà gạt nước mắt hoài. 


1. Nguyễn Quý Yêm người làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đỗ Giải 
nguyên, làm Huấn đạo huyện Nông Cống, bỏ quan theo Tống Duy Tân khởi nghĩa, bị 
bắt và bị xử tử năm 1891. 
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Dịch thơ: 


Vì nước xông pha sá kể mình, 

Tinh thần lưu mãi nét đan thanh. 

Bạn xưa kinh mến đâu còn nữa, 

Đất cũ tài hoa đã uống tanh. 

Phóng mốt non sông phong cảnh lạ, 
Đau lòng gươm súng gió mưa hình, 
Khóc ông chính bởi cương thường khóc, 
Gạt lệ quay nhìn rặng núi xanh. 


Theo Thơ uăn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX, 


Nxb Văn học 1970. 
Trần Huy Liệu địch. 
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Phiên âm: 
BDIEU VƯƠNG THÚC MẬU 
Lăng lăng kỳ khí tỉ Kỳ Sơn, 
Bất tử ninh dung nghịch lỗ hoàn. 
Tá vấn phần lăng hà xứ tại? 


Tả biên Hồng Lĩnh hữu Kim Nhan. 


Theo Bài ngoại liệt truyện. 


Dịch nghĩa: 
VIẾNG VƯƠNG THÚC MÀU ! 


Tài khí kỳ lạ của ông vòi voi như núi Kỳ Sơn, 
Không chết thì không để cho quân giặc trở về. . 
Nay muốn hỏi phần mộ của ông ở đâu? 

Ở bên trái là núi Hồng Lĩnh bên phải là núi 


Kim Nhan. 
Dịch thơ: 
Láng lâng khí la sánh tây non, 
Chưa chết làm cho giặc mất hôn, 
Muốn hỏi mồ ông đâu đó nhỉ? 
Tá thì Hông Lĩnh, hữu Kim Nhan. 
Chu Thiên dịch. 


1. Vương Thúc Mậu, người làng Hoàng Trù nay là xã Nam Chung, huyện Nam 
Đàn, tỉnh Nghệ An, đỗ Tú tài, khởi nghĩa chống Pháp, bị tử trận. Con trai là Vương 
Thúc Quý đỗ Cử nhân năm 1891 có tham gia phong trào Đông du bị Pháp bắt giam giữ 

nhiều lần. 
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VINH TRẬN ĐÁNH BA ĐÌNH 


Khéo thay khéo lập trận Ba Đình, 
Thành đất sot rơm khéo dụng bình. 
Đáo để mưu sâu quan tán Phạm Ì, 
Tung hoành nghề võ đốc đề Dinh 2. 
Ba quân quyết chiến lòng son đỏ, 
Chúng quỷ uùi hôn đám có xanh. 
Thua được, được thua thôi mặc kê, 
Ngàn năm ghi tạc bậc tài danh. 


Khuyết danh ˆ 
Theo Nghiên cứu Lịch sử, số 86 tháng 5 - 1966. 


CUỘC RÚT LUI KHỎI BA ĐÌNH ° 


Ai di đến đất Ba Đình, 
Ngắm xem lịch sử Định Công lập đôn f 
Cùng dân giữ lấy giang sơn, 
Đánh Tây thây chết ngốn ngang khắp đông. 
Quân ta thắng giữ thế công, 
Quân Tây lúng túng khốn cùng hiểm nguy. 
Rút lên núi Sến tức thì, 5 
Chiêu xem thành quách tú vi trong ngoài. 
Kiên thành có một không hai, 
Có thằng chó Sáu mỏng môi hót móm. ° 
1. Tán lý Phạm Bành. 
2. Đề đốc Dinh Công Tráng. 
3. Đầu bài do các tác giả “Từ Ba Đình đến Hùng Lĩnh” đặt. Tác phẩm có thể 
được sáng tác một vài năm sau khi cuộc khởi nghĩa thất bại. 
4. Tức Định Công Tráng. 
5. Tức núi Xa Liễn, ở phía Đông Nam Ba Đình. Giặc Pháp đứng trên núi Sến, 
dùng ống nhòm quan sát Ba Đình. 
6. Tức Trần Lục, còn gọi Trần Chiêm, cha Sáu, ở giáo phận Phát Diệm làm tay 
sai đắc lực cho Pháp tiêu diệt Ba Đình. 
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Bày mưu tháo cạn nước đồng, 

Nước chảy ra hết cánh đồng cạn bhô. 
Chúng đào hào sát thành tre, 

Các quan xét thấy thế nguy cấp truyền. 
Nhân dân triệt để đi liên, 

Quan quân cũng rút lên miền thượng du `. 
Đỉnh công xông thẳng Lộ Chu 2. 

Kiếm lê đâm chém lấy đâu ngốn ngang. 
Tám giờ trời mới tan sương, 

Rút quân ra bến cầu Choàn kéo đi °. 


Trịnh Văn Khôi 
Theo Từ Ba Đình đến Hùng Lĩnh 
Nxb Thanh Hóa, 1985. 
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( 清 化 绅士 ) 
Phiên âm: 
KHẤP TỐNG DUY TÂN 


Tự cổ anh hùng, thiết thạch can trường nan tận tả; 
Đáo đầu sự thế, xuyên hà huyết lệ hạt năng lưu, 


Thanh Hóa thân sĩ. 


1, Chí việc rút lên Mã Cao, vùng rừng núi phía Tây Thanh Hóa, giữa Thọ Xuân 
và Ngọc Lạc. 

2. Nay thuộc Nga Lệ, huyện Nga Sơn. 

3. Tức sông Đào, Nga Sơn. 
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Dịch nghia: 


KHOC TỐNG DUY TÂN 


Từ trước anh hùng, dạ sắt gan vàng khôn xiết tả; 
Đến cùng sự thế, máu sông suối lệ chảy sao trôi '? 


Theo Thơ vän yêu nước nủa sau thế kỷ XIX, 
Nxb Văn học, 1970. 
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1. Đến cùng sự thế: Sự thế đã đến chỗ kết thúc. Đây ý nói phong trào chiến đấu 
Cần vương ở Hùng Lĩnh đã tan vỡ và Tống Duy Tân đã hy sinh. 
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Phiên âm: 
VAN TỐNG DUY TÂN 


Văn công ngọa bệnh y sơn đương, 

Thùy liệu tiên ư mã phúc trường. 

Khởi thị vô tâm khinh tính mệnh, 

Linh tha hữu nhãn trọng cương thường. 
Thiên do sử hổ lai truyền tín, 

Nhân nhẫn như cầm khứ chỉ phương. 
Quát mục diệc phi hà xứ thị, 

Thung dung Nam quốc Tống Thiên Tường. 


Khuyết danh 
Theo tài liệu họ Mai, ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. 


Dịch nghĩa: 
VIẾNG TỐNG DUY TÂN 


Nghe nói rằng nằm bệnh ở phía Bắc núi, 

Ai lường rằng, roi đã thúc hoài vào bụng ngựa. 

Há rằng ông vô tâm, coi thường tính mệnh, 

Khiến cho kẻ khác có mắt phải coi trọng cương thường. 
Trời còn sai khiến hổ đến truyền tin, 

Người lại në như chim đi chỉ điểm `. 

Dù [ai đó] có biệt nhãn, [hồn ông] vẫn bay đi nơi nào, 
Thung dung ở nước Nam như Thiên Tường nhà Tống °. 


1. Chim chí điểm: Dịch thoát ý từ chữ “quát mục”, trong thành ngữ “quát mục 
tương đãi” (mài mắt mà tiếp đãi nhau), đối đãi với nhau bằng con mắt khác trước. 
Cả câu ý nói, giặc Pháp dù có vỗ về, chiêu dụ, ông vẫn không chịu khuất. 
2. Tức Văn Thiên Tường. 
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Dịch thơ: 
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Nghe ông dưỡng bệnh đầu non, 
Ai ngờ, roi thúc ngựa bon sa trường. 
Phải đâu tính mệnh coi thường, 
Để ai có mắt, cương thường trọn nguyên. 
Trời còn sai hổ truyễn tin, 
Người sao lại në làm chim chỉ đường. 
Mặc ai ngon ngọt trăm phương, 
Thung dung trời Việt, Thiên Tường nghìn xưa. 


Nguyễn Văn Huyền dịch. 
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Phiên âm: 
KHẤP TỐNG TIẾN SÍ 


Ất Hợi niên lai nhất tỉnh công, 
Bồng Trung vô nại thán phi bồng. 
Hương kinh phân sáp, uy hà mãnh, 
Tộc khổ giam tầm, kế diệc công. 
Cung da truyền gia di báo ẩn, 
Tuyết quan thùy lão y long chung. 
Tư tình công nghĩa phân phân cục, 
Tiên triết đan thanh cảnh dị đồng. 


Khuyët danh 
Theo tài liệu họ Mai, ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. 


Dịch nghĩa: 
KHÓC TIẾN SĨ HỌ TỐNG 


Từ năm Ất Hợi [1875, ông đỗ] đến nay mới một lần 
thăm ông, 
Đất Bỏng Trung việc gì rối loạn như có bồng !. 
Cà làng kinh hãi vì việc phân sáp, uy của ông sao mà 
dũng mãnh }, 
Trong họ khổ sở vì việc truy bắt, giam cầm, ông chỉ bày 
kế là họ làm theo. 
Cha truyén con nối, còn để lại nơi ẩn tích, 
Cửa tuyết, tuổi già dựa vào cây gậy chống. 
Công nghĩa, tư tình thế nào cho trọn trong lúc cuộc thế 
bời bời, 
Các bậc tiên triết, dó hay xanh [thành hay bại] chỉ khác 
I nhau vë cảnh ngộ. 


1. Có bóng: Ta còn gọi là cây bòng bong, gốc nhỏ, lá nhọn phân chia thành từng 
búm rối rắm; mùa thu gió thổi bật gốc lăn lốc trên đất. Thơ văn cổ dùng hình ảnh này 
để biểu trưng cho cuộc sống không nơi nhất định. 

9, Phân sáp: Đây chỉ việc “phân sáp Gia Tô” thời Tự Đức, tách các làng giáo dân, 
sáp nhập từng phần vào các làng đi lương để dë quản chë. 
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Dịch thơ: 
Kể từ Ất Hợi tới thăm ông, 
Cả đất Bóng Trung rối có bồng. ` 
Làng mạc nhập chia, uy uẫn mạnh, 
Họ hòng gian khổ, kế là ông. 
Cha truyền con nối lòng không khác, 
Của tuyết thôn giò gây chẳng rung. 
Nghia cả, tình riêng man mác vây, 
Người xưa, thành bại chẳng tương đông. 
Vũ Minh Am địch. 


种 宋 维 新 
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Phiên âm: 
ĐIẾU TỐNG DUY TÂN 
Nhãt 


Quốc kế linh nhân mạc nai hà, 
Trùng văn quân phó lệ thiêm đa. 
Triều đình giáo dục tiên trung hiếu, 
Ngô bối y quan trọng giáp khoa. 
Bách chiến giang sơn dư xích huyết, 
Thập niên tâm sự đối hoàng hoa. 
Dao tri sát tặc Tuy Dương quý, 
Định hữu trung hồn hộ đế xa. 


Nhị 


Thế sự thiên nan hựu vạn nan, 
Tống quân nhất bộ nhất bàn hoàn. 
Phản Chu, Địch tướng kim an tại, 
Hạnh Thục, Đường quân giá vị hoàn. 
Chi học, chỉ tài, chi tế ngộ, 
Thử thời, thử thế, thử giang san. 

~ Đài đầu đế khuyết thiên nhan viễn, 
Thế sự thiên nan hựu vạn nan. 


Theo Bài ngoại liệt truyện, 
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Dịch nghĩa: 


VIẾNG TỐNG DUY TÂN 


Việc nước khó khăn khiến người ta biết làm sao đây? 
Lại nghe tin ông mất, nước mắt chảy thêm nhiều. 
Triều đình đạy đỗ trước hết là trung hiếu, 

Bọn áo mũ chúng ta quý nhất là khoa giáp. 

Non sông trải trăm trận đánh còn máu đào, 

Tâm sự mười năm tô với hoa vàng `. 

Biết chắc rằng sẽ làm quỷ Tuy Dương giết giặc E 
Nhất định có hôn trung đi hộ vê xe vua. 


H 


Việc đời nghìn khó lại muôn khó, 

Đưa ông một bước một ngập ngừng. 

Người như ông tướng họ Địch xoay nhà Chu lại thành nhà 
Đường, bây giờ đâu °? 

Xa giá vua Đường đi vào đất Thục hiện chưa về  . 

Học như thế, tài như thế, gặp gỡ như thế, 

Thời này, thế này, non sông này. 

Ngang đầu ngóng về kinh thành, vua còn ở xa, 

Việc đời nghìn khó lại muôn khó. 


1. Hoa uàng: Hoa cúc, chịu đựng sương gió, sánh với người khí tiết cứng cói. 

2. Trương Tuần giữ thành Tuy Dương chống An Lộc Sơn, nói: “Nguyện hết lòng 
báo ơn nước, xin chết làm ma giết giặc”. 

3. Tướng họ Địch tức Địch Nhân Kiệt đánh nhà Chu của Võ Tắc Thiên, phục lại 
nhà Đường. f l 

4. Đường Minh Hoàng chạy vào đất Ba Thục, sau trừ được An Lộc Sơn lại trở về 
kinh đô. Đây chỉ việc vua Hàm Nghi xuất bôn. | 
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Dịch thơ: 


I 


Nước nhà khôn biết tính sao, 
Lai nghe ông chết, giọt châu ròng ròng. 
Triều đình trước dạy hiếu trung, 
Giáp khôi vinh quý hơn trong moi NGƯỜI. 
Non sông trăm trận máu rơi, 
Mười năm tâm sự gửi nơi hoa vàng. 
Giết thù làm quỷ Tuy Dương, f 
Hồn trung theo giúp quân vuong từ rày. 


II 


Thế sự muôn vàn nói khó khăn, 
Đưa ông một bước một băn khoăn. 
Phản Chu tướng Định người đâu tá? 
Vua Thục uua Đường bước hiểm gian. 
Này học, này tài, này të ngộ, 
Nọ thời, nọ thế, nọ giang san. 
Nhìn vê kinh khuyết vua xa cách, 
Thế sự muôn vàn nỗi khó khăn. 


Theo Bài ngoại liệt truyện. 


R FA HAFO RAG’ wF 
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Phiên âm: 
VIẾNG THIÊN HỘ GIẢNG ! 


Thúy sơn đồng ngã chẩm, nhật thuyết sự, dạ đàm tâm, 
f tâm su bách niên do ký ức; 

Vân thủy tống quân quy, địa minh lôi, thiên thùy vũ, 
vũ lôi nhất trận bội thê lương. 


Hoàng Văn Tuấn ° 


Dieh nghĩa: 


Núi Thúy cùng ta chung gối, ngày bàn việc, tối ngỏ lòng, 
lòng việc trăm năm ghi nhớ mãi; 
Sông Vân đưa bác trở về, trời dó mưa, đất dậy sấm, sấm mưa 
một trận xót thương thêm °. 


Theo Tho van yêu nước nửa sau cuối thế ky XIX. 
Chu Thiên địch. 


1. Thiên hộ Giảng, quê làng Kim Bồng, nay thuộc xã Khánh Vân, huyện Yên 
Khánh, tính Ninh Bình. Ông đã từng liên hệ với Hoàng giáp Phạm Văn Nghị tổ chức 
chống Pháp ở địa phương. Sau khi Pháp chiếm được cả nước ta, ông cùng hai con và 
các đồng chí mưu việc chiếm lại thành Ninh Bình, bị giặc bắt xử tử. 

2. Tác giỏ (1823 - 1892) quê làng Đô Hoàng, nay thuộc xã Yên Thành, huyện Ý 
Yên, tinh Nam Định. Đô Giải nguyên năm 1879, đã làm Tri huyện, nhung rôi bó quan 
về quê. Khi mưu việc Cán vương chống Pháp, ông bị Pháp bắt, phát vãng 10 năm rồi 
được tha về quản thúc ở địa phương. i I 

3. Sông Vân: Một nhánh sông Đáy, chảy quanh núi Thúy, bên thành Ninh Binh. 
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Phiên âm: 
_ ĐIỂU NGUYÊN QUANG BÍCH 
Nhất 
Thống tâm thời sự di thường, sĩ quân tử hữu quốc chi cừu, 
vô thân chi oán; 


Hồi thủ giang sơn y cựu, đại trượng phu tuy tử chi nhật, 
đo sinh chỉ niên. 


Nhị 
Lệ dục thành băng, hồi thủ Quế Sơn đầu, viễn vọng bạch 
vân phù chính khí, 
Hân do vị tuyệt, thống tâm Trà Hải khẩu, dó văn hông 
lãng khiếu anh phong. 


Khuyết danh 
Ngư Phong thi tập. Š 
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Dịch nghĩa: 
VIẾNG NGUYÊN QUANG BÍCH 


1 


Đau lòng thay thời thế khác thường, người quân tử không 
nghĩ oán riêng, chỉ lo thù nước; 

Quay đầu lại non sông như cũ, kẻ trượng phu tuy rằng đã chết, 
cũng vẫn như còn. 


HI 


Nước mắt muốn thành băng, quay đầu trông lại Quế Sơn ', 
mây trắng xa xa nâng chính khí; 

Hàn thù chưa tan khối, đau lòng lắng nghe Trà Hải 2, 
sóng đào văng vắng nhịp anh phong. 


Theo Thơ vän yêu nước nửa sau thế ký XIX, 
Nxb Văn học, 1970. 


PRAH 
k # k, ' F Ë 32 R 9k 8 
RA’ W Ë K + k Š 
( 缺 名 ) 


1. Quế Sơn: Thuộc huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ nơi hoạt động cua Nguyễn 
Quang Bích. : 

2. Trà hải: Biển Trà, đây chỉ cửa sông Trà Lý thuộc Thái Bình, quê hương 
Nguyễn Quang Bích. 
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Phiên ôm: 
ĐIỂU VŨ HỮU LỢI ! 


Vị tiệp thân tiên, trường sử anh hùng lệ mãn 2. 
Tinh du nhan háu, kháng giao phu të sinh hoàn °. 


Khuyết danh 


Dịch nghĩa: 
[MÔN SINH] VIẾNG VŨ HỮU LỢI 


Chưa thắng đã thương thân! Thường khiến anh hùng lệ 
tuôn nhỏ; 
Bạn lứa sao dầy mặt? Chẳng để thầy ta sống trở về! 


Theo Thơ uăn yêu nước nửa sau thế ky XIX, 
Nxb Văn học, 1970. 


1. Vũ Hữu Lợi, người làng Dao Cù (nay thuộc huyện Nam Ninh tỉnh Nam Định), 
đỗ Tiến sĩ làm Đốc học Nam Định, bỏ quan về khởi nghĩa chống Pháp, bị bạn học là 
Vũ Văn Báo, lừa bắt nộp cho Pháp giết. 

2. Lấy chữ hai câu cuối bài “Dë miču Vũ Hầu” của Đỗ Phú: Xuất sư vi tiệp thân 
tiên tü; Trường sử anh hùng lệ mãn hhâm... (Ra quân chưa thắng thân đà thác, 
Thường để anh hùng lệ áo sa). 

3. Lấy chữ trong “Thơ Tiễn Đường Giới” của Lý Sư Trung đời Tống: Tịnh du anh 
tuấn nhan hò hậu? Vị tử gian du cốt di hàn! Thiên vi ngô hoàng phù xõ tắc; Khẳng 
giao phu tü bất sinh hoàn (Bọn anh tuấn cùng hàng mặt chẳng dày lắm sao? Quân 
phản bạn chưa chết song cũng đã vỡ mật! Trời còn giúp vua ta giữ yên xã tắc; Chẳng 
khi nào để phu tử không sống mà trở về). i 
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Phiên âm: 
VAN VŨ TIẾN SĨ 


Thế sự hưu luân bại dü thành, 

Tiên sinh nhất tử, tử như sinh. 

Đãn tri báo quốc tâm vi trọng, 

Ninh khẳng quyên khu thị nhược khinh. 
Quang nhạc quả nhiên thành chính khí, 
Phong lôi ưng vị hộ tiểm linh. 

Dã vi hiếu tử, trung thần giả, 

Bất quý Nhan, Trương cổ lệnh danh. 


Vũ Trọng Uy ' 
Tài liệu của ông Lê Xuân Quang. 


1 Tác giả quê Bái Dương (nay thuộc xã Nam Dương, huyện Nam Ninh, tính Nam 
Định), đỗ Cử nhân năm 1860, là bạn Vũ Hữu Lợi. 
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Dịch nghĩa: 
VIẾNG TIẾN SĨ HỌ VŨ 


Việc đời, không cần bàn đến thành công hay thất bại, 
Tiên sinh dù chết, nhưng chết cũng như sống. 

Vì tấm lòng chỉ biết báo dên ơn nước làm trọng, 

Cho nên coi việc hy sinh thân mình là nhẹ. 

Núi non hun đúc ắt thành chính khí, 

Gió, sấm hẳn che chở cho linh hôn. 

'Ông vừa là con hiếu lại là bây tôi trung, 

Không thẹn với các ông Nhan, ông Trương ngày xưa 


danh tiếng lừng lãy ! 
Dịch thơ: 


Thế sự bàn chỉ bại uới thành, 

Kể chỉ sống chết ở tiên sinh. 

Đã rằng khẳng khái thê lo nước, 
Thì dẫu hy sinh dám tiếc minh. 
Sông núi đúc hun nên chính khí, 
Gió, mây che chỉ mãi anh linh. 
Tấm gương con hiếu tôi trung ấy, 
Đâu kém người xua trong sử xanh. 


Lë Xuân Quang địch. 


1. Ông Nhan: Tức Nhan Cáo Khanh (đã chú thích). 
Ông Truong: Tức Trương Tuân (đã chú thích). 
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Phiên âm: 


VĂN MÔN SINH TIẾN SĨ VŨ HỮU LỢI 


Ngã quốc Đại Nam quân Hàm Nghị, 
Ta tai thành quách thập toàn phi. 
Quân di khứ niên trừ tịch khứ, 

Ngã di khứ niên trừ tịch bi. 

Sư đệ thốn tình ta di hi! 

Quân thần đại nghĩa nại hà chi? 
Ngã lai nhất chước bằng phong điếu, 
Đỗng khốc phi quân cánh vị thùy? 


Trần Công Dương 
Theo bút ký của ông Trân Vĩnh Điện và 
tài liệu của các cụ Cao Lô, Cao Hudn. 


1. Tác giả còn có tên là Trần Ngọc Toàn, người làng Hoành Đông (nay thuộc xã 
Hoành Sơn, huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Định), đỗ Cử nhân năm 1861. Khi giặc Pháp 
chiếm được nước ta, ông bỏ quan về nhà nuôi mẹ và dạy học. Vũ Hữu Lợi theo học ông 
khi ông làm Huấn đạo Nam Trực (nay thuộc Nam Ninh, Nam Định). 
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-Dich nghĩa. 


VIẾNG HỌC TRÒ LÀ TIẾN SĨ VŨ HỮU LÇ! 


Dịch thơ: 


Nước Đại Nam ta, đời vua Hàm Nghị, 

Thương thay, thành quách mười phần khác hẳn. 
Đêm trừ tịch năm qua, người đi, đi mãi, 

Từ đêm trừ tịch ấy để lại cho ta nỗi đau buón. 
Chút tình thầy trò, than ôi thế là hết! 

Còn nghĩa lớn vua tôi rôi sẽ thế nào đây? 

Rót một chén rượu nhờ gió đưa viếng, ` 

Chẳng khóc thương người thì còn khóc thương ai? 


Đất nước từ Hàm Nghỉ đến nay, 

Còn đâu thành quách, ôi buôn thay! 

Tü trừ tịch qua người uống mỗi, 

Từ trừ tịch ấy đau lòng này. 

Sư đệ tình riêng đành đút đoạn! 

Quản thân nghĩa cỏ, tính sao đây? 

Viếng đưa một chén nhờ hương gió, 
Chẳng khóc thương người, thương khóc di? 


Theo Văn học yêu nước và cách mang Hà Nam Ninh, 
tập L. Nxb Khoa học xã hội, 1981. 


Cao Quang Thạnh, Mai Thanh địch. 
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Phiên âm: 
KHỐC DAO CÙ ĐẠI HUYNH 


Thê lương hắc vũ sái Kinh tân, 
Bạch nhãn lâu tiền bán dạ sân. 
Diệc giác lực suy nan đỉnh Tống, 
Kỳ như ân trọng cố chùy Tần. 
Bách niên quả hữu sinh tâm sự, 
Trừ tịch kham bi tử tiết thần 
Cán nhật, sô linh vi giá trọng, 
Năng vô tác lệ tự Trương Tuân? 


Đỗ Huy Liêu 
Tài liệu của cụ Đặng Ngọc Hó. 
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Dịch nghĩa. 
KHÓC ĐẠI HUYNH LÀNG DAO CÙ 


Đêm đen, mưa lạnh tưới bến đò Kinh Lũng t, 

Thức đến nửa đêm, mắt trắng giận dữ nhìn ra trước nhà. 
Cũng biết sức đã suy, khôn chống đỡ cơ dó nhà Tống °, 
Song vì ơn nặng, phải đem đùi nën xe vua Tần °. 

Niềm tâm sự này quả còn mãi mãi trăm năm, 

Càng thương cho người bay tôi tử tiết vào đêm trừ tịch. 
Gần đây, hình nhân giá đắt lắm *, 

Không biết có hiển linh giết giặc như Trương Tuân 5? 


Dịch thơ: 


Bến Kinh đêm lạnh, đẫm mưa dám, 
Trần trọc canh trường, mắt mở trên. 
Biết sức yếu mòn, khôn đỡ Tống, 

Vì ơn sâu nặng, phải dám Tân. 

Trăm năm khắc khoải niêm tâm sự, 
Một tối buôn đau bậc tiết thần. 

Xót nỗi hình nhân sao giá đốt, 

Khí thiêng giết giặc giống Trương Tuần? 


Võ Hoàng dịch. 


1. Bến đò Kinh Lũng: Thuộc huyện Nam Ninh, qua sông Đào, trên đường từ quê 
tác giả sang Dao Cù. 7 

2. Cå câu: Văn Thiên Tường giúp nhà Tống chống quân xâm lược Mông Cổ, 
nhưng vì thế cô lực kiệt nên bị giết. 

3. Cá câu: Trương Lương đời Chiến Quốc làm tướng nước Hàn, Hàn bị Tần Thúy 
Hoàng diệt, không thể khôi phục lại nước. Trương thuê tráng sĩ dùng dùi nện xe Thủy 
Hoàng để báo thà. š i 

4. Hình nhân: Tục ngày trước thường làm hình người giả để chôn thay người 
thân chết mất xác. 

5. Trương Tuần: Người đời Đường, đồ Tiến sĩ, cùng Hứa Viễn giữ thành Tuy 
Dương chống giặc An Lộc Sơn. Bị bắt, ông mắng chửi giặc, nói: “Ta nguyện hết lòng 
báo ơn nước, chết đi ta sẽ làm ma để giết giặc”. 
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典 则 依然 在 老成 
s k = 2 Z f # 
4 38 3⁄2 2k B] lý & 
CE +Ë 3ã ç; 38 SE 
RART 
地 有 花 童 钙 秀 气 
Ë: St ® 14 BB lệ E 


Phiên âm: 
VŨ HỮU LỢI TỤNG THI 


Triều đình khoa giáp khởi hư danh, 
Điển tắc y nhiên tại lão thành. 
Điệp trúc Tam Đình, gia hữu đệ, 
Tiên quyên vạn tính, quốc giai binh. 
Trì lư thùy thức tâm vô Tốn, 

Tróc Báo nhân tri thủ giả Binh. 
Địa hữu Hoa Đông chung tú khí, 
Trung hón da dạ hiển dư linh. 


Theo Kháng Pháp trung nghĩa tập. 
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Khuyết danh 


Dịch nghĩa: 
THƠ CA NGỢI VŨ HỮU LỢI 


Bậc khoa bảng triều đình đâu phải là hư danh, 

Khuôn phép vẫn được giữ nguyên vẹn nơi các bậc lão thành. 
Nhà có người em đắp lũy Ba Đình !, 

Coi cả nước đều là quân, nên quyên tiên ở muôn họ 2 

Ruổi lừa đánh giặc, ai hay rằng ông không coi có tên có Tốn”, 
Bắt tên Báo, mọi người đều biết là mượn tay ông Đinh * 
Đất Hoa Đồng chung đúc nên khí tốt š, 

Hồn trung đêm đêm vẫn còn hiển linh. 


Địch thơ: 


Bảng vàng đâu chỉ có hư danh, 
Khuôn mẫu từ nơi bậc lão thành. 
Quân nước, rộng quyên tiền van họ, 
Em nhà chung đắp lũy Ba Đình. 
Ruổi lừa, thèm biết chỉ tên Tốn. 
Thiêu Báo, rầy hay có đốc Định. 
Trời đất Hoa Đông ngời tú khí, 
Hồn trung ngàn thuở vån uy linh. 


Mai Thanh dich 


1. Em ông là Tú tài Vũ Ngọc Thíu đã tham gia xây dựng căn cứ Ba Đình (Thanh 
Hóa) chống Pháp, cùng với Dinh Công Tráng. 

2. Quyên tiễn muôn họ: Tương truyền khi Vũ Hữu Lợi bị bắt, địch còn khám được 
trong người ông quyền sổ ghi tên những người góp tiên “sửa lại văn miếu”, nhưng thực 
ra đó là quyển sổ quyên tiền cho việc khởi nghĩa. 

3. Tân Tốn: Chỉ lãnh binh Tốn, tên tay sai giặc Pháp đã bắt Vũ Hữu Lợi. 

4. Ông Định: Chỉ Định Khắc Nhưỡng, người làng Đô Kỳ, huyện Thần Khê (nay 
thuộc huyện Đông Hưng, tính Thái Bình), nhân dân thường gọi là Đô Nhưỡng. Ông là 
học trò Vũ Hữu Lợi. Ông đã tó chức nghĩa quân bắt Vũ Văn Báo thiêu sống để tế thầy. 

5. Hoa Đông: Một thôn ở ngoại thành Nam Định, nay thuộc xã Lộc Vượng. Có lẽ, 
là nơi chôn đi hài Vũ Hữu Lợi lúc ấy. 
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F L38252 
ZERAT ARAT’ ERRA 
渴 而 我 清 、 人 醉 而 我 醒 ， 述 来 喝 子 数 
言 ， 剂 眼 关 河流 涕 滨 ， 
惟 其 行 显 ， 故 其 藏 亦 显 ， 已 看 哉 ， 相 
R. ft %4 WF + 48 š ñE Ã A ' REFR- 
H › H58 身世 恨 波 涛 。 


Phiên âm: 
ĐIẾU ĐỖ HUY LIÊU 


Cái kỳ sinh kỳ, cố. kỳ tử diệc kỳ, mạc hoặc giả, nhân trọc 
nhi ngã thanh, nhân túy nhi ngã tỉnh, thuật lai chúc tử sổ 
ngôn, quát nhãn quan hà lưu thế lệ; 


Duy kỳ hành hiển, cố kỳ tàng diệc hiển, di yên tai, tương 
kiến năng kỷ thời, tương thức năng kỷ nhân, tài khứ đàm 
thân nhất nhật, hôi đầu thân thế hận ba đào! 


Cao Xuân Dục ! 
Tài liệu của các cụ Trần Văn quý, Đặng Ngọc Hồ. 


1. Cao Xuân Dục, người Nghệ An, lúc này đang làm Tổng đốc Nam Định. 
B94 


Dịch nghĩa: 
VIẾNG ĐỖ HUY LIÊU ! 


Lúc sống vốn kỳ, lúc chết cũng kỳ, có phải chăng người say mà 
ta tỉnh, người đục mà ta trong, những trối trăng con cháu đôi lời, 
ngoảnh lại non sông giàn nước mắt; 


Khi xuất đã rõ, khi xử càng rõ, rành là thế cùng hiểu nào mấy 
người, cùng gặp nào mấy độ, vừa xong tang mẹ già một bữa, đoái 
trông thân thế hận ba đào! 


Võ Hoàng dịch. 


‡t, 1€ 3ã ø Z, + IË X 
D 3 = K + pd R—†+<H: ZZ 5] PP 2) NL 
RR : “là F & S 5 £ k 3 T Ë # Z X F 
并 ， 门 人 相向 而 泣 
XARA 
ENAR’ AmnAË 
a 1 F] 89 + WF S Z W 
卓然 不 朽 者 后 世 之 名 


1. Đã Huy Liêu: (1844 - 1891), quê làng La Ngạn, nay thuộc xã Yên Đồng, huyện 

Ý Yên, tỉnh Nam Định, 1879, đỗ Đình nguyên Hoàng giáp, làm quan đến Tham tá Nội 

các. Ông đã được cử dạy vua Hàm Nghi học và trọ nhà Tôn Thất Thuyết. Kinh đô Huế 

thất thủ, ông không kịp theo xa giá, bị quân Pháp bắt. Chúng cho ông làm Bố chính 

Bắc Ninh song ông cương quyết từ chó; lấy cớ phải nuôi mẹ già. Mẹ mất đoạn tang, 
ông liền chết theo. I 
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三 元 桂山 阮 先 人 撰 


Dich nghia: 


TRƯỚNG VĂN VIENG TUẦN PHỦ 
LÀ XUÂN OAI ` 


Ngày 23 tháng 10 năm Tân Mão, niên hiệu Thành Thái thứ 3 
(1891), giữa lúc trời đông ám đạm, gió bác lạnh lùng, chợt nghe tin 
buồn: nguyên Tuần phủ Lạng - Bằng tiên sinh mất ở Côn Lôn, học 
trò ai nấy nhìn nhau mà khóc: 

Thương thay tiên sinh! 

Sống anh minh, chết uy linh. 


1. Lá Xuân Oai (1838-1891), quê làng Thượng Đồng, nay thuộc xã Yên Tiến, 
huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đỗ Phó bảng 1865, làm quan đến Án sát, Chánh sơn 
phòng sứ Ninh Bình, Tuần phủ Lạng - Bằng (Cao Bằng - Lạng Sơn). Ở đây, ông đã tổ 
chức quan quân địa phương chống đánh quân Pháp kịch liệt. 1885, Lạng Sơn thất thủ, 
ông bỏ trốn sang Trung Quốc mưu cầu viện song không thành, mấy năm sau trở về 
Ninh Bình dạy học. Do cuộc khởi nghĩa Cần vương xảy ra ngay trên quê hương ông 
vào năm 1889 do Phạm Trung Thứ - học trò ông khởi xướng, không thành, ông bị thực 
dân bắt đi đày Côn Đảo và hy sinh ở đó vào cuối năm 1891. 
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Mãi muôn vật tiêu vong, ấy chỉ là tạm gá thân hình; 

Rộng nhìn xưa nay đều thế: Nghìn năm Hồng Lạc, rd rò sử xanh. 

Than ôi tiên sinh! 

Trẻ chiếm xuân bảng Ì; Già trấn cô thành. 

Hiên ngang lỗi lạc; Đột ngột tranh vanh. 

Thờ vua trọn đạo nghĩa; Thờ cha vẹn lòng thành. 

Thế rồi, 

Trút bó áo mũ; Vui dưới nhà tranh. 

Mong câu toàn trong đời loạn lạc; Được yên vẹn kiếp sống mong manh. 

Dë đâu: Trường học chưa sang sửa kịp; Áo tù đã khoác lên mình. 

Và cuối cùng phải đi đày ở Côn Lôn vậy. 

Trước mùa đông này, có lệnh tha tiên sinh nhưng chưa tới, có 
người nói tiên sinh sẽ về; có người nói chưa chắc được về; Mệnh khôn 
lường trước, số khó thể giành. 

Về hay không, đều do ông xanh. 

Tuy vậy: Về hay không, cuối cùng cũng chết; Về được ư? Từ hòn 
đất. nát, ra viên ngọc lành. 

Hoặc sẽ là: Thông cao ngàn trượng; Có lạ chín nhành. 

Không về được ư? Biết đâu chẳng hóa thành bánh xe, lấy thần 
làm ngựa, cưỡi dong ngoài biển cả mông mênh °. 

Chẳng thấy sao? Từ xưa các bậc hiển nhân chí sĩ: vượt núi buồn 
thương đường hiểm, qua sông thầm khóc Tân Đình °. 


Đâu chỉ riêng đào lỗ huyệt, để người đời khiêng quan tài, rước 
minh tinh. 


Trăm nghìn năm sau, giữa đồng không nương vắng, sè sè nấm 
đất bên đường, há không có ai khi chết được thương cảm, vì sống 
đã liệt oanh. 

Ai cùng khổ? Ai hiển vinh? 

Ai đáng trọng? Ai nên khinh? 


1. Xuân bảng: Thời Nguyễn, các kỳ thi bế thi Đình dèu tổ chức vào mùa xuân. 
Đây chỉ việc Lã Xuân Oai đã Phó bảng. 

2. Lấy ý trong sách Trang Tử: Tử Dư ốm, Tử Tư đến hỏi. Tử Dư nói: chậm rãi mà 
hóa bánh xe, lấy thần làm ngựa, tôi nhàn mà cưỡi nó. 

3. Tán Đình: Sảd. 
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Bỗng dưng vĩnh biệt, Thương thay tiên sinh! 

Kẻ ở chân trời, người nơi góc biển, nhớ khi bên chiếu giảng bài, 
học trò chúng con sao đứt tâm tình! 

Sinh ly, ôi đau xót; Tử biệt, ôi lặng thinh. 

Bảng khuâng trong tưởng niệm; Phang phát như hiển linh. 

Chúng con đau buôn đến tế, tế xong trở về, ghi đôi lời nên 
trướng, vĩnh viễn không quên thày lúc bình sinh. 

Học trò: Cử nhân, Tú tài, chức sắc cùng khóc lạy. 

Tam nguyên, Quế Sơn, Nguyễn [Khuyến] soạn. 
Nguyễn Văn Huyền dich. 


Theo Vän học yêu nước và cách mạng Hà Nam ninh, 
Nxb Khoa học xã hội 1981. 


RARE 
书 剑 何 年 国 破 家 亡魂 欲 断 
 t ?ì Ã 39 W TB X té mm fÉ 
Phiên âm: 
KHỐC VŨ CÔNG TỰ ! 


Thư kiếm hà niên, quốc phá gia vong hôn dục đoạn; 
Canh thân sơ hạ, viên ai quyên khốc hạc cao phi. 


Trần Tử Chi 
Tài liệu của gia đình tác giả. 


1. Vũ Công Tự quê làng Vị Xuyên, nay thuộc thành phố Nam Định. Là con Tiến 

sĩ Vũ Công Độ, nhưng ông không đỗ đạt gì. Ông có tham gia phong trào Cần vương, ở 
đâu không rõ, mãi đầu thế kỷ XX mới trở về làng, trong trạng thái bất đắc chí. 
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Dịch thơ: 
Một hiếp khoa danh, trăm kiếp hùng, 
Lâm nguy xử trí vån ung dung. 
Tốc thê trời đất lòng phơi nắng, 
Răng nghiến non sông lưỡi rớm hông. 
Nước cũ, trung thân thừa một chết, 
Thành Rồng, chính khí pen ba trung. 
Ngoài biên nhiêu ít ai trông đó, 
Ai túi, ai mừng, ai khiếp ông. 


Theo Thơ uăn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX, 
Nxb Văn học, 1970. 
Khương Hüu Dụng dich. 
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Phiên âm: 
TIÊN NGUYÊN CÔNG THIỆN THUẬT 


Cộng thệ tiêm cừu tứ tải dư, 

Mai Sơn nhất xuất ngẫu tương sơ. 

Vị thương xích tử sa trường huống, 

Tái kiến hàng quân xã tắc khư. 

Bắc tái phong sương hàn cạnh chiếm, 
- Đông thành ca tửu lạc hà như. 

Chỉ bằng tráng sĩ phùng cơ hội, 

Bi phản vi hoan tín bất hư. 


Khuyết danh ' 
Ông Côn ở xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, 
Hải Phòng cung cấp. 


Dịch nghĩa: 
TIỀN ÔNG NGUYÊN THIỆN THUẬT 


Đã hơn bốn năm cùng thể giết giặc, 

Một buổi từ Mai Sơn ra đi, bỗng nhiên phải xa nhau. 
Vì thương con đỏ trong cảnh chiến tranh khổ cực, 

Lại thấy vua thì đầu hàng, xã tắc tan hoang. 

Gió sương ải Bắc, ông lại chịu cảnh rét mướt, 

Cuộc ca hát uống rượu ở thành Đông còn vui được sao? 
Chỉ cốt tráng sĩ gặp được cơ hội, l 

Buôn đổi thành vui có thể tin chắc được. 


1. Theo các cụ ở địa phương Hải Dương và Hải Phòng, bài này của Đốc Tít tiễn 
Tán Thuật vượt vòng vây ở Hai Sông, sang Trung Quốc (1889) mưu xây dựng lại phong 
trào. Chúng tôi chờ dịp xác minh thêm. ` 
Đốc Tít tên thực là Nguyễn Đức Hiệu, người xã Phù Lưu Thượng, huyện Kinh 
Môn, tỉnh Hải Dương, con nhà nghèo, phải đi ở thuê và chở thuyén mướn. Ông lập căn 
cứ chống Pháp ở Hai Sông (thuộc huyện Kinh Môn, Hải Dương) và Thủy Nguyên (Hải 
Phòng), dựa vào day núi đá vôi có hang sâu hiểm trở làm cơ sở chiến đấu lâu dài, Đốc 
Tít ra hàng, bị địch đây đi Angiêr: rồi mất tại đó. 
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Dịch thơ: 


Diệt thù thê bốn năm hơn, 
Xa nhau một buổi Mai Sơn lên đường. 
Thương dân trong cảnh sa trường, 
Lại đau vì thấy vua hàng nước tan. 
Gió sương ủi Bắc cơ hàn, 
Thành Đông chén rượu, tiếng đòn nào vui. 
Chỉ mong tráng sĩ gặp thời, 
Buôn qua uui lại đến rôi chẳng sai. 


Theo Thơ tán yêu nước nửa sau thế kỷ XIX, 
Nxb Văn học 1970. 
Hà Văn Tấn dich. 


CÂU ĐỐI LÀM THAY NGƯỜI DÂU THỨ 
CỤ TAN THUẬT KHÓC MẸ CHONG 


Chàng hỡi chàng! Chàng với anh vui chốn Bồng Doanh, u uất cửu 
tuyển, bay bổng trời Nam về rước mẹ; 


Chị ơi chị! Chị cùng em chút thân bồ liễu, đường trường quan tái, 
khôn thông đất Bắc ngó cùng cha Ì. 


Theo Thơ uăn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX, 
Nxb Văn học 1970. 


1. Chàng: chỉ Hai Thạc, con thứ cụ Tán Thuật, bị Pháp bắt dày ra Côn Đảo. Anh, 
chỉ cå Tuyển, con trưởng cụ Tán, bị giặc xứ tử tại Bản Yên Nhân. Chi, chỉ vợ Cả 
Tuyển. Cha, chỉ cụ Tán Thuật lúc đó ở Trung Quốc. 
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Phiên ám: 
LÀM BIỆT TẶNG TA TƯỚNG QUÂN 


Khởi ư thiển thủy hãm chân long, 
Phù chính cứu nguy nhất phiến trung. 
Trọng nghĩa cố khai quân thiết tỏa, 
Khinh tài khởi đạn ngã nang không. 
An danh tự ngã duy thao hối, 

Sát tặc bằng quân khả tấu công. 

Đãn nguyện tha niên thành đại sự, 
Hân hoan đối thoại ước trùng phùng. 


: Khuyết danh 
Cụ Viên Thông, Thái Bình cung cấp. 
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Dịch nghĩa: 


CHIA TAY, TẶNG TA TƯỚNG QUÂN : 


Tịch thơ: 


Lë nào để thân rồng chịu hãm trong vũng nước cạn, 


"Tôn phù lẽ phải, cứu đỡ nguy khốn đó là tấm lòng trung. 


Vì trọng nghĩa cho nên mới mở khóa sắt cho ông, 
Coi nhẹ tién tài, tôi đâu dám sợ túi mình cạn. 
Tự tôi giấu tên, ở trong vòng bóng tối, 

Cậy ông giết giặc có thể lập nên công. 

Những mong ngày nào đó, việc lớn sẽ thành, 
Ước hẹn gặp lại nhau, cùng hân hoan trò chuyện. 


Lë nào nước cạn hãm thân rồng, 

Cứu nạn, phù nguy một tấm trung. 
Trọng nghĩa, mở toang uàng xích sốt, 
Khinh tài, dua, tặng chút tiền nong. 
Giấu tên tôi chẳng cân gì cả, 

Giết giặc, ông nên cố lập công. 
Những muốn sau này nên uiệc lớn, 
Gặp nhau trò chuyện thỏa lòng mong. 


Vũ Đình Ngạn dich. 


1. Tức Đề đốc Tạ Hiện. Có lần ông bị thực dân bắt được giam vào phòng kín, khóa 
tay lại. Ông đã bẻ khóa vượt ngục nhờ được sự giúp đỡ của một Nho sĩ vì cảm lòng trung 
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nghĩa của ông. Lúc chia tay, ông ta còn tặng Tạ Hiện một số tiền và bài thơ nói trên. 
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Phiên âm: 
DIEU NGUYÊN CÔNG ĐỐI LIÊN 


Vô quản thân cô, triêu tịch vận lương cứu quốc, nhất đán cao 
phi, tráng chi cao tiêu Yên Định : 
Bất vong quốc nhục, thần hôn đới kiếm Cần vương, bán đồ ngộ 
nạn, huân công trường ký Thần Duyên. 
Khuyết danh 


Dịch nghĩa. 
CÂU ĐỐI VIẾNG ÔNG NGUYÊN ! 


Chẳng quản thân cô, hôm sớm vận lương cứu nước, một sớm 

tung bay, tráng chí nêu cao vùng Yên Định z; 
Không quên nước nhục, đêm ngày đeo kiếm phò vua, nửa đường 

gặp nạn, công lao ghi mãi đất Thần Duyên °. 
Vũ Đình Ngạn dịch. 


1. Chỉ Nguyễn Thành, một liệt sĩ của phong trào Cần vương. 

2. Tỉnh Hưng Yên và tỉnh Nam Định. 

3. Huyện Thần Khê và huyện Duyên Hà, vùng quê của Nguyễn Thành. 
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Phiên âm: 
TIỀN TẶNG ĐINH CÔNG KHẮC NHƯỠNG 
Tiễn công thiên lý chung quy biệt, 
Bất nhược lưu dë khắc thốn trung. 
Vị quốc nam nhi thi lõa cách, 


Phương danh bất quý duệ tiên long. 


Khuyết danh 
Theo tài liệu của Dương Quảng Châu. 


Dịch nghĩa: 


TẶNG ÔNG ĐINH KHẮC NHƯỠNG 
KHI TIÊN BIỆT ` 


Tiễn ông nghìn đặm cho đến kỳ cùng lúc chia tay, 
Không bằng làm thơ tặng để ghi lại nỗi lòng. 

Vì nước, nam nhi sẵn sàng bọc thây da ngựa, 
Không then tiếng thơm là con cháu Rông Tiên °. 


1. Tương truyền Đinh Khắc Nhưỡng có lån bị giặc bắt. Cảm kích bởi lòng trung 
nghĩa của ông, một Nho sĩ đã tìm cách cứu ông khỏi nhà giam và lúc chia tay đã tặng 
ông bài này. 

2. Lấy ý lời Mã Viện thời Đông Hán: “Mã cách lỏa thi” (chết ở chiến trường lấy 
da ngựa bọc thây). Đây ý nói sẵn sàng hy sinh vì nước. 
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Dịch thơ: 
Hơn là nghìn dặm tiễn chôn ông, 
Chỉ mấy vån thơ tac nỗi lòng. 
Vì nước thân trai da ngựa bọc, 


Danh thơm chẳng then giống Tiên Rông. 


Vũ Đình Ngạn dịch. 
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_Phiên âm: 


HA PHU THÊ LƯỠNG ĐỒNG THỊ LÔ ĐỊCH 
CHÂU NGHĨA QUÂN LIÊN 
Nộ đảo sơn hà tam xích kiếm, 
Công thành phu phụ nhất gia binh `. 


1. Tương truyền câu này của Đổng Quế, một thủ linh Bãi Sậy tặng vợ chồng ông 
Quyền Túc. Cụ Nguyễn Chí Quốc ở Mễ Sở, huyện Văn Giang (Hải Dương) cung cấp. 
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Dịch nghĩa: 
CÂU ĐỔI MỪNG HAI VQ CHONG CÙNG LÀ 
NGHĨA QUÂN BÃI SẬY 
Núi sông giận đổ, gươm ba thước, 
Chồng vợ nên công, lính một nhà. 
Theo Tho uăn yêu nước núa sau thế ký XIX, 


Nxb Văn học 1970. 
Nguyễn Xuân Tảo dịch. 
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Phiên âm: 
ĐIẾU LÔ ĐỊCH CHÂU NHẤT VỊ 
THỦ LĨNH VAN LIÊN 


Nhất 
Thiếu vi cố hương tử, lão hoàn vi cố hương ông, đắc táng 
thủy chung câu ẩn mộng; 
Sinh vi Nam quốc nhân, tử do vị Nam quốc quỷ, thị phi 
thiên cổ hữu công bình !. 


Nhị 
Dục đãi thủy hà thanh, nhất tử bách ưu thiên lự tận; 
An năng điển hải thạch, tái sinh Tam Đảo, Nhị Hà vô. 


Dịch nghĩa: 
CÂU ĐỐI VIẾNG MỘT THỦ LĨNH BÃI SẬY 
I 


Trẻ là con quê hương, già về là lão quê hương, được mất 
trước sau đường giấc mộng: 
Sống làm người đất nước, chết vẫn làm ma đất nước, đúng 
sai muôn thuở có lời bàn. 


II 


Mong đợi sông trong, trăm tính nghìn lo chết là hết; 
Khôn lấp biển cạn, sông Hồng núi Tản sống đành không”. 


Theo Thơ uốn yêu nước nửa sau thế ký XIX, 


Nxb Văn học 1970. 
Nguyễn Xuân Tảo dich. 


1. Tương truyền câu này là tuyệt bút của cụ Cả-Tuyển. Cụ giáo Hoàng, xã Hoàng 
Diệu, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên cung cấp. 

9. Sông Hồng, núi Tán: chỉ chung đất Bắc Hà. Câu này treo ở gia đình Cử nhân 
Nguyễn Đức, Mễ Xá, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi (Hưng Yên). Nguyễn Đức là một 
thủ lĩnh Bãi Say mạn Nam Hưng Yên nên thường gọi là Tán Nam, chiến hữu của Tán 
Bắc (Ngô Quang Huy) và Tán Đông (Nguyễn Thiện Thuật). 
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Phiên âm: 


VĂN KỲ ĐỒNG BỊ CÂM, CHU CHIẾN HỮU 
BỊ THAM SÁT, HỮU CẢM TÁC 
Kỳ Đồng khởi nghĩa triển kỳ mưu, 
Thất bại như kim, cộng thắm sáu. 
Ái quốc đồng bào tao hiểm họa, 
Hiên ngang chiến sĩ nhập lao tư. 
Đồng tâm bảo vệ ngô phong vực, 
Hà nhẫn cam vi tặc mã ngưu. 
Bằng điếu giang sơn lưu huyết lệ, 
Khởi ưng đê thủ dí hàm tu. 
| Đặng Gia 5 
Trong Danh công giai phẩm của ông Trần Quang Tâm, 
xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương, Thái Bình. 


1. Bang Gia (1865 - 1918): Nhà Nho yêu nước, quê làng Văn Hạnh, huyện Trực 
Định, nay thuộc xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. 
612 


Dịch nghĩa. 


Dịch thơ: 


NGHE TIN KỲ ĐỒNG BỊ BẮT, 
CÁC CHIẾN HỮU BỊ TÀN SÁT, 
CẢM NGHĨ LÀM THƠ 


Kỳ Đông khởi nghĩa có nhiều mưu lạ, 

Nay bị thất bại, là nỗi thảm sâu chung. 

Đồng bào yêu nước gặp tai họa lớn, 

Chiến sĩ hiên ngang phải vào tù. 

Phải cùng nhau giữ lấy bờ cõi, 

Sao nỡ cam lòng làm ngựa trâu cho giặc. 

Đau xót cho non sông, khóc đến nước mắt ra máu, 
Há chịu cúi đầu, ngậm nỗi tủi hổ. 


Kỳ Đông khởi nghĩa sẵn nhiễu mưu, 
Bóng thất bại, nay rõ thẳm sầu. 
Yêu nước, đồng bào mang vg lớn, 
Hiên ngang, chiến sĩ bị lao tù. 
Đông tâm giữ lấy toàn bờ cỗi, 

Sao në cam lòng biếp ngựa trâu. 
Dau khóc non sông tràn máu mát, 
Lë nào cui mặt chịu nho sao? 


Vũ Đình Ngạn dich. 
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Phiên âm: 


LÃNG ĐÔNG HÒA THƯỢNG 


Lãng Đông hòa thượng biểu tinh trung, 
Thệ sát Tây nhung, chí cánh hùng. 

Tam lược lục thao trù diệu kế, 

Thiên binh thần tướng xuất kỳ tung. 
Nhiệt kỳ báo quốc năng thành quả, 

Bàn hận bình Tây vị tấu công. 

Khang khái lâm hình toàn khí tiết, 
Thiên thu trường ngưỡng thử anh phong. 


Phan Quang Nhuận ` 
Theo Tràng Quang tự thiền gia tạp lục. 


1. Phan Quang Nhuận cũng là một nhà sư, hiệu là Thích Thanh Nhuận, quê làng 
Minh Giám (nay thuộc xã Vũ Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Ông là hậu 
duệ của Phan Bá Vành, có tham gia phong trào yêu nước ở địa phương. 
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Dịch nghĩa- 


Dịch thơ: 


SƯ CHÙA LÃNG ĐÔNG ! 


Vị sư chùa Lãng Đông là biểu hiện của tấm tinh trung, 
Thè giết giặc Tây, chí khí càng mạnh mẽ. 

Trù tính mưu hay, kế lạ theo tam lược, lục thao Ÿ, 

Tung tích kỳ lạ, đưa ra những thiên binh, thần tướng. - 
Nóng lòng cầu đảo mong cho công cuộc cứu nước có hiệu quả, 
Những hận sự nghiệp đẹp giặc Tây chưa lập được chiến công. 
Khẳng khái chịu hành hình, giữ vẹn tròn khí tiết, 

Nghìn đời còn ngưỡng mộ phong khí anh hùng nơi ông. 


Lãng Đông hòa thượng một lòng trung, 
Thê giết giặc Tây, chí khí hùng. 
Muu uiệc quân cơ nhiều bế sách, 


_ Diễu binh thân thánh tỏ oai phong. 


Những mong cứu nước mau thành tựu, 
Riêng hân bình Tây chúa láp công. 
Không khái hy sinh tròn khí tiết, 
Nghìn năm ngưỡng mộ tấm gương ông. 


Vũ Đình Ngạn dịch. 


1. Tục gọi là Sư Thu hoặc Sư Dù, trụ trì ở chùa Lãng Đông (tên làng, nay thuộc 
xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Ông giữ một vai trò quan trọng 
trong cuộc khởi nghĩa của Kỳ Đồng - Mạc Đình Phúc. Sau cuộc bạo động năm 1897, 
ông bị giặc Pháp xử tử. Còn khá nhiều truyền thuyết về nhà sư trung nghĩa này. 

2. Tam lược, lục thao: Hai bộ sách binh thư và binh pháp cố. 
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BÀI CA SƯ CHÙA LÃNG ĐÔNG 


Năm Định Dậu nghĩa quân sư Phúc Ì, 
Từ Lãng Đông trống giục cờ giong. 
Bình Tây diệt phản Nguyên nhung °, 
Tiến quân dưới ánh lửa hông oai phong. 
Lãnh Chuẩn phó tướng anh hùng, 
Tá xung hữu đột ghi công hàng đầu. 
Nhưng hiëm chưa đạt sở cầu, 
Hàm thiêng đều đã đoạn đầu ui dân. 


Khuyết danh 
Theo Kỳ Đông - tiểu sử và thơ uăn 
Sở VHTT Thái Bình, 1983. 


BÀI CA SƯ CHÙA DÙ KHỞI NGHĨA 


Vi quốc Cần vương thần tử phận, 

Xuất gia nhập tục thế gian vô Ÿ. 

Khang khái thay sư cụ chùa Dù *, 
Trong can đảm một bó thao lược. 

Thấy bạch quỷ ra loài phụ ước, 

Đem nghĩa binh toan cướp lại thành trì. 
Khí xung quan nổi đậy tức thì, 


1. Tức năm 1897. Phúc là Mạc Đình Phúc (xem bài Hich ra quân ở dưới đây). 

2. Chi Phạm Duy Du, quê thôn Đông Trạch, xã Cần Phán, huyện Quỳnh Côi, đỗ 
Tiến sĩ khoa Ất Mùi (1895) thời Thành Thái. Sau khi nhận chức Tri phủ Kiến Thuy, 
ngắm kết giao với Mạc Đình Phúc trao Kiến Thụy lại cho nghĩa quân. Ông bị Pháp bắt 
đi đày chung thân ở Côn Đảo và mất ở đó. 

3. Trách nhiệm của bây tôi vì nước giúp vua đánh giặc. Đã bỏ nhà vào cửa Phật 
rồi lại trở lại cuộc đời gánh vác công việc, thế gian ít người như thế. 

4. Nay thuộc xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 
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Xếp sa pháp Ì đi cùng quan tướng Tạ °. 
Gấp Kim Cương ra tay then khóa °, 
Bung đổi ba nêu cột đá giữa dòng '. 
Trải mấy phen pháo đột tên xung, 
Gươm “lục trí” vẫn bën tay thao túng °. 
Thơ rằng: “Nhất hống như lôi thiên địa động, 
Tam quân thượng trận quỷ ma hoàng” °. 
Dem từ bi vào đám chiến trường, 

Ngự sĩ tốt lên đường cờ dó chóe. 

Cửa thiên môn nguyện cùng Tam thế 7, 
Khói lu hương để đấu Như Lai. 

Nữa một mai cả nước duyên hài, 

Thế mới biết là trai trong trời đất. 


Theo Kỳ Đông - tiểu sử và thơ vän, 
Sở VHTT Thái Bình, 1983. 


1. Sa pháp: Áo cà sa nhà sư thường mặc. 
2. Chỉ Đề đốc Tạ Hiện. 
3. Kim Cương: Tên một bộ kinh Phật. 
4. Đôi ba: Sóng lớn. 
5. Lục trí: Chữ nhà Phật “Lục trí thần thông” chỉ sự thông minh, mẫn tiệp, mưu 
trí, biến hóa như thần. 
6. Một tiếng thét như sấm vang động trời đất. 
Ba quân ra trận, quân giặc kinh hoàng. 
7. Tơm thế: Chỉ Tam thế Phật: quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật. 
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HỊCH RA QUÂN 


.(Của nghĩa quân Mạc Đình Phúc, đọc đêm 15 rạng 16 tháng 12 năm 
1897, tại chùa Minh Khánh, tức chùa Hương Đại, xã Thanh Bình, huyện 
Thanh Hà, Hải Dương). 

Khuyét danh 

Bớ thiên tướng! 

Bớ âm binh! 

Các người được thiên đình phái xuống và âm phủ cử lên. Các 
người thần sóng, thần gió, thân sông, thần ngòi, tự biển Đông kéo 
vào đây. Các ngươi thần gò, thần đồng, thần suối, thần sông ở trong 
rừng xanh, núi dó tiến ra. Các ngươi đều là những thiên sứ nhà giời, 
chịu ơn sâu nghĩa nặng của Thượng đế không phải nhỏ. Vậy các 
ngươi chẳng biết giang sơn nước Nam này thuộc khu vực của Nam 
Thiên thánh đế đó sao? Ấy thế mà lũ bạch quỷ phương Tây ngạo 
ngược dám xâm lược thánh địa để chiếm tài nguyên, hãm hại lê dân 
và tàn sát những người thờ cúng các ngươi. Còn vua tôi nhà Nguyễn 
tuy được tạm thời làm chủ đất nước, nhưng quỳ gối đầu hàng lũ quý, 
cam phận làm tôi tớ nên Thượng đế nổi giận lôi đình, kịp thời hạ 
chiếu chỉ giáng thế cho Nam Thiên thế tử, trụ đanh ở phàm trần là 
Nguyễn Khắc Tỉnh, nhưng thuộc dòng đõi nhà Mạc, nên đổi lại là 
Mạc Đình Phúc để trị vì nước Nam cứu dán độ thế. 

Nay ta quốc sư Kỳ Đồng vâng lệnh thiên đình, khâm sai chư 
tướng và đoàn âm binh, nghe ta triệu tập về đây phi phong hỏa tốc 
phải mau mau trổ tài cứ lệnh sai: biến hình, biến tướng vâng hịch 
này diệt Nguyễn, bình Tây. 


Ông Phan Điểm tức Lê Đại Lâm cung cấp. 
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Phiên âm: 
NGỤC TRUNG NGẪU THÀNH 


Nguc trung hà sở hữu? 
Đô thị ái quốc nhân. 
Tương vấn can hà tội? 
Duy ái quốc hợp quần. 
Y thực tuy bất túc, 


Thường đàm luận thi văn. 
Ngụy quân thường túc trực, 
Ngụy quân cung hậu cần. 
Hiếu trung trì tiết tháo, 
Khởi bất đạn gian truân. 
Thân thể tuy luy tiết, 
Ngang nhiên phán tinh thần. 
Lương Ngọc Cẩn ' 


Cụ Hoàng Khắc Nhưỡng xã Dưỡng Thông, 
Thái Bình cung cấp. 


Dịch nghĩa: 
NGẪU NHIÊN LÀM Ó TRONG NGỤC 


Trong nhà ngục có những ai? 

Đều là người yêu nước cả. 

Hỏi nhau vì mắc tội gì? 

Chỉ có tội yêu nước và hợp quần. 
Ăn mặc tuy chẳng đủ, 

Vẫn thường bàn luận thơ văn. 
Quân ngụy phải cháu chuc, 

Quan ngụy phải cung cấp hậu cần. 
Giữ tròn tiết tháo hiếu trung, 

Há đám quản ngại gian khổ. 
Thân thể dẫu bị cùm xích, 

Tinh thần phấn chấn, ngang nhiên. 


Dịch thơ: 


Trong ngục có những ai? 
Toàn những người yêu nước. 
Hỏi nhau can tội gì? 


1. Lương Ngọc Cán, còn gọi là Cử Nghe, người làng Phụng Thượng nay thuộc xã 
Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Đỗ Cử nhân khoa Giáp Ngọ (1894). Có tỉnh 
thần khẳng khái yêu nước, bị chính quyên thống trị bắt giam nhiêu lån. 
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Tội hợp quán ái quốc. 

Ăn mặc tuy chẳng đủ, 
Thường bàn luận thơ vån. 
Lính ngụy luôn châu chục, 
Quan ngụy lo hậu cán. 

Hiếu trung giữ tiết tháo, 
Đâu dám ngợi khó khăn. 
Thân thể dù xiêng xích, 
Nhưng phấn chấn tinh thần. 


Theo Thơ uăn yêu nước Kiến Xương, 


Sở VHTT Thái Bình xuất bản, 1990. 
Vũ Đình Ngạn dich. 
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Phiên âm: 


CUNG HẠ VŨ CÔNG ĐẠT ĐẠO TÂN LĨNH 


CHÁNH QUÁN SUẤT 


Phòng tặc như kim sự tối quan, 

Phấn nhiên nghĩa khí độc anh quan. 
Tráng tâm tự khả thù hề thi, 

Lợi khí hoàn ưng biệt thác bàn. 

Lạc phách sài lang ưng viễn ty, 

Đắc nhân phần tử cạnh tương hoan. 
Nhất hương điệc thị thi kinh tế, 

Gia thế phương huân thượng trữ khan. 


Trương Khắc Nhượng Ì 


Thư trai di cdo. 


Dịch nghĩa: 


KÍNH MỪNG ÔNG VŨ ĐẠT ĐẠO MỚI NHẬN 


CHỨC CHÁNH QUẢN SUẤT ? 


Ngày nay việc phòng giữ rất là quan trọng, 

Nghĩa khí nơi ông phấn chấn làm lay động mũ đội trên đầu. 
Chí mạnh ấy có thể toại nguyền kiếm cung, 

Dao càng tỏ rõ sắc bén khi gặp gốc sù, rễ quách. 

Bọn sài lang phải khiếp vía trốn xa, 

Làng xóm được người đắc lực càng vui sướng. 

Dù trong một làng, cũng là việc kinh bang tế thế, 

Hãy chờ coi tiếng thơm về truyền thống của gia đình. 


1. Trương Khắc Nhượng, hiệu là Mỹ Đức, quê làng Thanh Nê, nay thuộc xã Tân 


Thuật, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Đỗ Cử nhân khoa Giáp Ngọ (1894), có làm 
nhiều thơ văn, đặc biệt là dịch sách Hán. 
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2. Vụ Đạt Đạo: Một tác giả đã giới thiệu ở phần trên. - 


Dich thơ: 
Phòng giặc ngày nay uiệc rất cân, 
Sẵn sàng nghĩa bhí giúp nhân dân. 
Chí hùng dường toqi niêm hoài bão, 
Dao sắc đâu e rễ quách cần. 
Khiép vía, sài lang mau ẩn trốn, 
Được người, làng xóm mấy hân hoan. 
Lo làng âu cũng là lo nước, 
Gia thế hương thơm sẽ tỏa lan. 


Theo Thơ uăn yêu nước Kiến Xương, 
Sở VHTT Thái Bình xuất bản, 1990 
Vũ Đình Ngạn dich. 
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Phiên, âm: 
HỌA “KHƯỚC HỌC TÂY TỰ” NGUYÊN VẬN 


Cửu hi nhân tiểm huống nghĩa ma, 
Nhẫn lương cựu học hoàn thùy hà? 
Bách niên cổ huấn thành tao phách. 
Vạn lý thù âm loạn xỉ nha. 

Kinh quốc văn chương tồn cố quốc. 
Truyền gia thi lễ tự danh gia. 
Thánh hiển lập cốt tiêu Sơn Đẩu. 
Thủ ngã Nho khoa tác thế khoa. 


Trần Chi Bang ! 


Dịch nghĩa: 


HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ 
“TỪ CHỐI HỌC CHỮ TÂY” 


Điều nhân nghĩa đã được nhuần thấm từ lâu, 
Nay nỡ thay đổi sự học cũ đó sao được? 
Lời giáo huấn trăm năm xưa thành ra thứ cặn bã, 
Tiếng nói man rợ nước ngoài muôn dặm làm líu cả lưỡi 
cả răng. 
Vấn còn là nước cũ, nếu vẫn còn nën văn chương làm 
mối giéng cho nước. 
Sẽ vẫn là nhà có tiếng, nếu nếp thi lễ vẫn được truyền tụng 
trong nhà. 
Bậc thánh hiền dựng nên cái cốt cách đạo Nho cao như 
núi Thái, sáng như sao Đầu 
Ta giữ đạo Nho ta làm đạo lý đời đời. 


1. Ông hiệu là Trúc Khê, quê ở Quần Anh trung (nay thuộc xã Hải Trung, huyện 
Hải Hậu, tỉnh Nam Định) là con ông Trần Văn Gia. Ông có tham gia phong trào Văn 
thân yêu nước ở Hải Hậu, và ông có Trúc Khê thị tộp. 


624 


Dịch thơ: 


Điều nhân uiệc nghĩa thấm lâu ngày, 
Đạo học cha ông nỡ đổi thay? 

Há để bịt vò bao sách thánh, 

Ham chỉ líu lưỡi mấy vån Tây. 

Văn chương nước cũ nên còn đẹp, 
Thi lễ nhà xưa nếp vån hay. 

Cốt cách dựng nên uời núi Thái, 
Nho ta ta học, chẳng theo ai. 


Theo Tho vän yêu nước cách mạng Hà Nam Ninh, 
Nxb Khoa học xã hội, 1981 
Đỗ Huy Vinh địch. 


NHẮN NGƯỜI CAO Sĩ ! 


Dặm ký đời chân quá cửa thiển, 

Hỏi đây ai đã nổi hương yên? 

Mảng vui kinh kệ bên Tam bảo, 
Quên giận Hồng Lam dưới cửu tuyên. 
Đành vậy một hồ riêng cảnh giới, 
Sao bằng bốn biển thỏa cung tên. 
Nhắn người cao sĩ cho cho với, 

Sạch nợ trần hoàn ấy cũng tiên. 


: Khuyết danh 
Theo Năm thế ky uăn Nôm người Nghệ. 


1. Chỉ Nguyễn Dưỡng Giá. Năm 1890, Phan Đình Phùng ở Bắc về, có ý tìm 
Nguyễn Dưỡng Giá, khuyên trở lại giúp việc Cần vương. Lúc này, Nguyễn Dưỡng Giá. 
không chịu ra. Một hôm người ta thấy bài thơ trên của một tác giả vô danh dán ở cổng 
chùa. Nhưng Nguyễn Dưỡng Giá vẫn không rời việc tu hành. 
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Phiên âm: 
MẠ CAO NGỌC LỄ ! 


Vô địa khả mai Cao Ngọc Lễ; 
Hữu thiên bất tử Tống Duy Tân. 


Theo Thơ uăn yêu nước nữa sau thế kỷ XIX, 
Nxb Văn học 1970. 
` Dịch nghĩa: 

> = 
CHUI CAO NGỌC LẺ 


Không đất đáng chôn Cao Ngọc Lë; 
Có trời không chết Tống Duy Tân. 


Theo Thơ vän yêu nước nửa sau thế kỷ XIX, 
Nxb Văn học 1970. 


Khuyết danh 


1. Cao Ngọc Lễ, người xã Bồng Trung, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, vừa là 
cháu gọi Tống Duy Tân là cậu, vừa là học trò, báo giặc Pháp vây bắt Tống Duy Tân, 


được Pháp bổ chức Tri huyện, sau thăng đến Tham tri. 


Khi Cao Ngọc Lễ chết, đám ma rất to, khi đi qua Bóng Trung, nhân dân địa 


phương đã có người đọc câu này chửi hắn. 
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XEM BIA CHÙA TRUNG, CẢM TÁC 


Tiện đường xe ngựa tới chùa Trung, 
Ghếch cẳng xem bia những giận lòng. 
Một mảnh đá xanh rày chém chện ', 
Mấy uùng con đỏ phải bênh bông `, 

Anh hùng đã ngán ông Đề Bắc `, 

Trung nghĩa càng thương cụ Tán Đông *. 
Hai chữ “vong quân” bia tac chta? 

Sao không biết then uới non sông? 


khuyết danh 
Theo Thơ uăn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX, 
Nxb Văn học 1970. 


1. Hoàng Cao Khải bị nghĩa quân Bãi Say vây ở chùa Liêu Trung nay thuộc xã 
Hoàng Hữu Nam, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên), giả làm anh đánh dám nên thoát chết. Y 
khoác lác phao tin là có thần linh báo mộng. Tuần phủ Nguyễn Năng Quốc dựng bia, 
mở hội để biểu dương “công lao” bán nước của bố nuôi. 

2. Thực chất “công lao” của Hoàng Cao Khải dựng lên bằng sự can quét, cướp đốt 
và dồn dân lập “tân ấp” ở Bãi Sậy. 

3. Đề Bắc: Chỉ Đề Thám đang tiếp tục chiến đấu ở vùng Yên Thế, Bắc Giang. 

4. Tán. Đông: Chỉ Tán Thuật. Bấy giờ khởi nghĩa Bãi Sậy (thuộc Hưng Yên, còn 
gọi là xứ Đông) đã thoái trào, Tán Thuật bỏ sang Trung Quốc. 
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VĂN TẾ CƠRIVIÊ ! 


Hỡi ôi! 
Ông ở bên Tây, 
Ông qua bảo hộ. 
Cái tóc ông quăn, 
Cái mũi ông lõ. 
Đít ông cưỡi lừa, 
Miệng ông huýt chó. 
Lưng ông mang súng lục liên, 
Chân ông đi giầy có mỏ. 
Ông dẹp ông Đen, 
Để yên con đỏ. 

Ai ngờ: 
Nó bắt được ông, 
Nó chặt mất số. 
Cái đầu ông đâu, 
Cái đít ông đó. 
Khốn khổ thân ông, 
Đ.mẹ cha nó. 

Nay tôi có: 
Chuối một buồng, 
Xôi một chõ. 
Rượu một be, 
Trứng một ổ. 
Vâng lời quan trên, 
Cúng ông một SP 


Để ông khỏi hổ, 
Ô hô! Thượng hưởng! 
Thuyết danh 
Theo Thơ uăn yêu nước nửa sau thể kỷ XIX, 
Nxb Văn học 1970. 


` 1. Tên Cơriviê (Crivier) ở đồn Phụ Duc, Thái Bình, bị giết trong khi đi đàn áp 
người chỉ huy ngbĩa quân Cán vương ở Yên Lü (Thái Bình) là Bùi Như Quảng, tức Đốc 
Đen. Chưa biết tác giá là ai, nhưng rõ ràng đây là bài nhai” lại những bài văn tế của 
bọn phủ huyện địa phương, tay sai thực dân. 
Bài này có một vài chỗ trùng hợp với bài văn tế Rivie của Nguyễn Khuyến. 
Không rõ bài nào chịu ảnh hưởng của bài nào. 
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CHÍNH KHÍ NON SÔNG 


Hoàng giáp Nguyễn Quang Bích quê làng Trình Phố, huyện Chân 
Định [nay thuộc xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình]. Cha 
ông sinh được ba con trai, được rèn giũa chí hướng cực nghiêm, học 
hành cân mẫn. Đức Trạch, Quang Bích cùng mẹ sinh đôi, ông giao hẹn 
ai chiếm được bảng vàng thì làm anh. Quang Bích trúng Tú tài trước, 
khóa Nhâm Tý [1852]. Đến khoa Ất Mão [1855], Đức Trạch đậu Cử 
nhân, được lĩnh áo mũ. Khoa Mậu Ngọ [1858], Quang Bích cũng đậu Cử 
nhân, năm sau, hai con cùng vào Kinh thi Hội. Ông căn cứ theo lộ 
trình, dự đoán trước dë thi 4 trường, ra cho hai con vừa đi đường vừa 
làm, đến Kinh phải lập tức gửi hai quyển văn về cho ông duyệt. Nếu 
như thiếu, là làm sai lời cha dàn. Kỳ thi nào cũng vậy. Tới ân khoa Kỷ 
Ty [1869]. Quang Bích giành được Nhị giáp Tiến sĩ, vinh quy mới được 
cha cho làm anh. Người ta thường nói “lưỡng nan” là nói về cái khó 
trong việc phân biệt hai anh em họ Nguyễn ở Trình Phố vậy. 

Quang Bích làm quan tới chức Tuần phủ Hưng Hóa. Năm Ất 
Dậu [1885], vua Hàm Nghi gặp cơn biến loạn phải xuất bón. Ông 
hưởng ứng chiếu Cần vương đem quân dựa vào núi rừng Hưng Hóa. 
Có một thổ hào là Đề Kiều hết sức giúp rập, có quân lính kể tới hàng 
vạn, trải ba bốn năm giặc Pháp không làm gì nổi. Sau Đề Kiểu bị 
giặc ngâm dùng tên thuốc độc bắn chết. Bọn giặc ngày càng xâm lấn 
căn cứ. Ông vừa lo buôn, vừa nhiễm lam chướng, cuối cùng chết ở 
trong vùng rừng núi. Là nghĩa sĩ vì nước hy sinh, không phụ mưu 
sách cao của Hoàng giáp Phạm Tăm Đăng ', cũng không phụ sự giáo 
huấn của cha nghiêm, anh hiên trong nhà. Thực là TRUNG, NGHĨA, 
HIẾU, HỮU ó ông đều trọn vẹn cả. 


Lại từ khi giặc Pháp xâm lược nước ta, vị hoàng thân Tôn Thất 
Thuyết, sung chức Ngự tiền tướng quân, chủ trương quyết đánh chứ 
không chịu hòa. Tháng 5 năm Ât Hợi [1885], viên Bắc Kỳ Kinh lược 
đại sứ, Vĩnh Lại quận công Nguyễn Hữu Độ theo tàu Pháp về Kinh 
gây sự. Bên trong thì viên Hộ bộ ? Thượng thư Hiệp biện đại học sĩ 


1. Chỉ Phạm Văn Nghị, người kiên quyết chủ trương chống Pháp thời kỳ ấy. 
2. Đúng ra là Lại bộ Thượng thư. 
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Ky Vỹ quận công Nguyễn Văn Tường bức ông phải đâu hàng. Ông 
đánh nhau với giặc ở cửa biển hai ngày đêm, quân sĩ tử tiết kể đến 
ba trăm người (2). Tàu Pháp sấn vào sông Hương, bắn súng lớn vào 
hoàng thành. Qua hai ngày đêm, quân quan và đân thường cũng thiệt 
tới hàng vạn !. Tướng quân hộ giá vua Hàm Nghi xuất bón. Ông là 
dòng dõi ngọc điệp, kim chỉ, văn võ toàn tài, kinh luân thao lược, gan 
vàng dạ sắt, tiếng tăm vang đội, sử xanh còn ghi rõ. Tiếng khen lời 
chê thôi thì tùy theo ngọn bút yêu ghét. Chỉ biết ông là người hết 
lòng hy sinh vì nước, vì thiên địa quý thần đất Việt, chẳng kể đến 
gia đình, bản thân. 


Lại như quan võ Đề đốc thăng Đô thống Ta Hiện, người tỉnh 
Thái Bình; quan văn Tán lý Nguyễn Thiện Thuật, người làng Xuân 
Dục [nay thuộc huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên]; Đốc học Ngô Quang 
Huy, người Văn Giang [tỉnh Hưng Yên], Tiến sĩ Tống Duy Tân, 
người Thanh Hóa; ai nấy đều phụng theo chiếu Cần vương, tập hợp 
trên dưới năm sáu nghìn thủ hạ, tìm muôn kế chống cự với giặc ba 
bốn năm. Song thế khó chống lại quân xâm lăng bạo ngược, họ Tạ ˆ 
họ Nguyễn phải chạy sang Long Châu [Trung Quốc], họ Ngô mang 
danh nghĩa thầy học mất ở Dạ Trạch, họ Tống bị bắt sống và giết 
hại, hình hài phó thác cho non sông. Một tấm trung trinh, nghìn 
năm chính khí. 


Còn Tiến sĩ Phan Đình Phùng, người Việt Yên [nay thuộc huyện 
Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh] cũng ứng nghĩa, các hưu quan, văn thân đất 
Nghệ Tĩnh hăng hái hưởng ứng rất đông. Hoàng giáp La Ngạn [nay 
thuộc huyện Y Yên, tỉnh Nam Định], Đã Huy Liêu bị bức bách ra làm 
quan đã cố tình từ chối, bị kẻ địch nghi ngờ, ràng buộc, ông phẫn uất 
thành bệnh, về được đến nhà mà chết. Tiến sĩ Vũ Hữu Lợi, quê làng 
Dao Cù [nay thuộc huyện Nam Ninh, tỉnh Nam Định), làm quan Biện 
lý Bộ Binh, vì vợ chết về quê mai táng. Đúng năm Nhâm Ngọ [1882], 
quân Pháp đánh chiếm thành Hà Nội. Ông ở quê làm việc tu bổ văn 
chỉ, được hàng huyện bầu vào bậc chủ sự, đứng đầu sổ, tên các thân 
hào đều xếp dưới. Bốn bë văn chỉ, gạch xây đến mấy nghìn đều do 
ông lo liệu cả. Không ngờ viên Tổng đốc Nam Định Vũ Văn Báo bia 
đặt gièm pha với Pháp [là ông đứng đầu danh sách “phiến loạn”], bắt 


1. Thực ra chỉ có Tôn Thất Thuyết cùng Trần Xuân Soạn tổ chức tập kích quân 
Pháp đóng ở đôn Mang Cá và sứ quán Pháp vào đêm mông 4 rạng 5 - 7 - 1885, tức 23 
tháng 5 năm Ất Dậu. 
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ông và đem xử tử '. 

Khí phách anh linh chập chờn trong giữa khoảng trời đất, 
chính khí phẳng phất tới ngàn thu. Ai mà chẳng chết một lần. Chết 
mà có được tiếng thơm, thật khó vậy thay! 


Trần Tân Gia 2 


Theo Bè tâm huyền kính lục Thư viện Viện Hán Nôm - A.2027. 
Nguyễn Huy Thức dịch. 


1. Thực ra ông Vũ có chuẩn bị khởi nghĩa chống Pháp thật. Nhưng khi ông bị bắt, 
giặc chỉ có thể dựa vào chứng cứ là bản danh sách và số liệu làm văn chỉ mà chúng 
cho là văn bản tổ chức nghĩa quân, để sát hại ông. 

2. Tác giả người huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Đỗ Giải nguyên, làm quan đến 
Phủ doãn Thừa Thiên. 
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NHỮNG SÁCH CHÍNH 
đã sử dụng để trích tuyển tác phẩm 


Quốc ngữ: 

1—Thơ uăn yêu nước nửa sau thế ký XIX - Nxb Văn học, 1970. 

2— Hợp tuyển thơ van Việt Nam, tập 4 (1858 - 1920). Nxb Văn học, 1985. 

3- Văn học yêu nước và cách mạng Hà Nam Ninh, tập I (1858 - 1900) - 
Nguyễn Văn Huyền chủ biên. Nxb Khoa học xã hội, 1981. 

4— Văn học yêu nước Thanh Hóa (nửa sau XIX đầu XX) - Lê Văn Đình. 
Sở Giáo dục - Đào tạo Thanh Hóa, 1992. 

B- Năm thế kỷ uăn nôm người Nghệ - Thái Kim Đỉnh - Nxb Nghệ An, 
1995. 

6— Thơ uăn yêu nước Kiến Xương - Vũ Đình Ngạn. Sở Văn hóa Thông tin 
Thái Bình, 1990. 

7- Thơ uăn Nguyễn Xuân Ôn - Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại. Nxb Văn 
hóa, 1961. 

8- Thơ uăn Nguyễn Quang Bích - Kiều Hữu Hy, Lá Xuân Mai dịch, Định 
Xuân Lâm giới thiệu. Nxb Văn hóa, 1961. 

9- Phạm Thận Duật - cuộc đời và tác phẩm - Nguyễn Văn Huyền sưu 
tám, biên soạn. Nxb Khoa học xã hội, 1989. 

10~ Thơ uốn Nguyễn Thượng Hiền - Lê Thước, Vũ Đình Liên. Nxb Văn 
hóa, 1959. 

11- Nguyễn Khuyến - tác phẩm - Nguyễn Văn Huyền. Nxb Khoa học xã 
hội, 1984. 

12- Kỳ Đông - tiểu sử uà thơ uăn - Nguyễn Tiến Đoàn, Nguyễn Phan 
Quang. Sở Văn hóa Thông tin Thái Bình, 1988. 

13- Truyện Việt Nam thế kỷ XIX - Nguyễn Văn Huyền chủ biên. Nxb 
Khoa học xã hội, (chưa in). 

14 Tượng Phong - thơ uốn - Vũ Đình Ngạn, Trà Hải. Sở Văn hóa - 
Thông tin Vĩnh Phú 1987. 
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Hán văn: 
f 15- Hát Đông thư dị - Nguyễn Thượng Hiển - Ký hiệu VHv 2382/a-b. 
Viện Nghiên cứu Hán - Nôm. 
16- Vân nang tiểu sử - Phạm Đình Dục - Ký hiệu A.872, Viện Nghiên 
cứu Hán - Nôm. 
17— Mai Hồ thi thảo: Tài liệu của ông Nguyễn Tiến Đoàn, Thái Bình. 


Những người cung cấp tài liệu bổ sung: 

1- Gs Ninh Viết Giao: Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Nghệ An. 

2- Cụ Vũ Đình Ngạn: Xã Tán Thuật, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. 

3— Ông Nguyễn Tiến Đoàn: Xã Vũ Trưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. 

4- Ông Lê Văn Đình: Giáo viên trường PTTH Lam Sơn, thành phố 
Thanh Hóa. - 

5- Ông Nguyễn Văn Huyễn: 18, phố Máy Chai, thành phố Nam Định 
tỉnh Nam Định. 
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MỤC LỤC 


TỔNG TẬP VĂN HỌC VIỆT NAM 
TẬP 17 


PHÂN THỨ NHẤT: 


TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM 


1- CHIẾU CÂN VƯƠNG (D, (ban hành 3/7/1885) 
Phụ chép: Chiếu Cần vương (ID 


2- TÔ 


N THẤT THUYẾT (1835 - 1913) 


Tiểu sử 

Điếu Trần Bích San (Câu đối viếng ông Trần Bích San) 
Điếu Hoàng Diệu. (Câu đối viếng ông Hoàng Diệu) 
Nguyễn Hiệp thống tự Bắc quy tấu công, thi dĩ tặng 
(ông Hiệp thống họ Nguyễn từ Bắc về tâu công, làm thơ 
để tặng) 

Họa Nguyễn Quang Bích thi 

(Họa thơ Nguyễn Quang Bích) 

Như Thanh cảm tác (Cảm tác khi sang Trung Quốc) 

Vũ trung phi yến (Chim én bay trong mưa) 

Đà mã hữu hoài (Cảm nghĩ về con ngựa thể) 

Văn Nguyễn Cao (Viếng ông Nguyễn Cao) 

Ký Cảm Bá Thước thi (Thơ gửi ông Cảm Bá Thước) 


3- ĐẶNG HỮU PHỔ (1854 - 1885) 


站 


Tiểu sử 
Lâm hình thời tác (Làm lúc sắp bị hành hình) 


Trang 


33 
34 


4- MAI XUÂN THƯỞNG (1860 - 1887) 
* Tiểu sử 
— Vịnh các sĩ tử ở trường thi Bình Định 
— Làm lúc bị thương 
— Cảm khái 
— Ứng tác đối liên (Câu đối ứng tác) 


5- NGUYỄN DUY CUNG (... - 1885) 
* Tiểu sử 
— Hich kêu gọi chống Pháp 


6- LÊ TRUNG ĐÌNH (... - 1885) 
* "Tiểu sử 
— Lâm hình thời tác (Làm lúc sắp bị hành hình) 


7- NGUYÊN DUY HIỆU (1847 - 1887) 
* Tiểu sử 
— Lâm hình thời tác (I) (Làm lúc sắp bị hành hình) (I) 
~ Lâm hình thời tác (ID (Làm lúc sắp bị hành hình) (ID 


8- ĐOÀN ĐỨC MÀU (Bạch xi) (1855 - 1897) Quảng Bình 
* Tiểu sử 
— Đào khoai 
— Quét nhà 

Rang bắp 

— Tự thuật 

Tặng Phan công Đình Phùng (tặng ông Phan Đình Phùng) 


9- NGUYÊN PHAM TUÂN (... - 1887) Quảng Bình 
* Tiểu sử 
— Đề nghĩa vương miču (Dë miếu Nguyễn Biểu) 
— Bị đãi thời tác (câu đối làm khi bị bắt) 


10- PHAN ĐÌNH PHÙNG (1847 - 1895) Hà Tĩnh 
* Tiểu sử 
— Cảm tác (ID (Cảm xúc làm ra - ID 
— Để Tô thị gia (Đến nhà họ Tô) 
— Ký Tô chủ nhân (Gửi Tô chủ nhân) 
— Dữ Bá Ngọc xướng họa (Cùng xướng họa với Bá Ngọc) 
— Tái bộ chủ nhân nguyên vận (Lại họa vẫn thơ của chủ nhân) 
— Đề Tô thị từ đường (Dé nhà thờ họ Tô) 
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35 
36 
36 
37 
37 


39 
39 


44 
45 


46 
47 
49 


51 
51 
52 
52 
53 
55 


57 
58 
60 


61 
63 
66 
68 
69 
71 
78 


— Mậu Tý nguyên nhật (Mông một tết Mậu Tý) 

— Đáp hữu nhân ký thi (Đáp thơ người bạn gửi đến) 

— Phụ chép bài thơ gửi đến 

— Thắng trận hậu cảm tác (I, ID (Sau khi thắng trận, 
cảm tác (I, II) 

— Kiến ngụy binh thi, cảm tác (Thấy xác lính ngụy, cảm tác) 

— Phúc đáp Hoàng Cao Khải (Đáp Hoàng Cao Khải) 

— Điếu Lê Ninh (Câu đối viếng ông Lê Ninh) 

— Khëc Cao Thắng (Câu đối khóc ông Cao Thắng) 

— Thư trả lời Hoàng Cao Khải 

— Phụ chép thư Hoàng Cao Khải gửi Phan Đình Phùng 

— Lâm chung thời tác (Làm lúc sắp mất) 


11- LÊ NINH (... 1887) Hà Tĩnh 
* Tiểu sử 
— Tự vịnh 


12- PHAN CÁT XU 
* Tiểu sử 
— Tờ thông tri cho các thân hào mộ binh 


13- PHAN TRONG MUU 
* "Tiểu sử 
~ Nhị Trưng miču (Miếu thờ Hai Bà Trưng) 
— Bát đế tự (Chùa Bát đế) 
— Tặng Nguyễn công (Tặng ông họ Nguyễn) 
— Kính vãn Phan Đình Nguyên (Kính viếng ông 
_ Đình nguyên ho Phan) 
~ Thuật hoài ký đồng tâm (Thuật nỗi lòng gửi bạn 
đông tâm) 


14- VÕ PHÁT 
* Tiểu sử 
— Văn tế Cao Thắng 


15- LÊ PHẤT 
* Tiểu sử 
— Bài ca tuyệt mệnh ` 


75 
77 
78 
79 


82 
83 
85 
86 
89 
91 
94 


96 
99 


99 
99 


101 
102 
104 
106 
108 


110 


112 
112 


115 
115 
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16- NGUYÊN DƯỠNG GIÁ 


* Tiểu sử 

— Tiết nghĩa Phan Đình Phùng 
— Khóc Thương Nho 

— Điếu Lê Ninh 


17- LẺ TRỌNG ĐÔN 


* Tiểu sử 
— Trung Lễ thất hỏa phú 
— Trung Lễ khổ khiếu văn 


18- BÙI THỊ TRANG 


* "Tiểu sử 
— Thư gửi quan Bang 


19- NGUYÊN THỊ QUYÊN 


* Tiểu sử 

Nhắn cố đạo Tây 

Thế sự như nay 

Thơ thách ông Cử họa 
Gửi tặng ông Cử 

Gửi chồng 

Khóc chồng 


20- NGUYÊN XUÂN ÔN 
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* Tiểu sử 

Thuật hoài IV (Thuật ý nghĩ của mình - IV) 

Thuật hoài V (Thuật ý nghĩ của mình - V) 

Phóng Thanh Đàm công tiêu tức bất kiến, bi thuật (Hỏi 
thăm tin tức ông Thanh Đàm không thấy, buồn thuật ra) 
Phủ đường nhàn thuật (Ở trong phủ đường nhàn rỗi 
thuật nỗi lòng) 

Vãng hạt nội Mỹ Lộc xã duyệt đoàn dũng, giản Bang 
biện Cử nhân Võ Bá Liêm (Duyệt quân đoàn dũng ở xã 
Mỹ Lộc, nhân gửi cho viên Bang biện là ông Cử nhân 
Võ Bá Liêm) 

Văn tứ trấn bất thủ, cám tác (Nghe tin bốn tỉnh thất 
thủ, cảm tác) 

Khốc nghĩa sĩ thứ Tuy Phước huyện quan nguyên vận - I 
(Họa nguyên vần bài thơ của quan huyện Tuy Phước 
khóc người nghĩa sĩ - I) 


117 
117 
118 
118 


119 
119 
127 


`129 


129 


133 
133 
134 
134 
135 
135 
136 


137 
138 
140 
142 
144 


146 


148 


150 


Thu nhật cám tác (Ngày thu cảm hoài) 

Cảm tác H (Cảm tác II) 

Cảm tác HI (Cảm tác HH) 

Cảm tác IV (Cảm tác IV) 

Hồng Ngư hoài cổ (Non Hồng, biển Ngư nhớ xưa) 

Ngẫu hứng (Ngẫu nhiên cảm hứng làm thơ) f 

Cảm thuật (Cảm thuật) Í 

Khấp Thanh Hóa Hải Phòng Tham biện Nguyễn Phuong 
nghĩa tử (Khóc ông Nguyễn Phương, Tham biện Hải 
Phòng, người tỉnh Thanh Hóa chết vì nghĩa) 

Mậu Tý niên nguyên đán cảm tác - I (Ngày nguyên đán 
năm Mậu Ty (1888) cảm tác - I) 

Sóc vọng bái (Lễ sóc vọng bái) 

Xuân nhật (Ngày xuân) 

Văn duyệt binh (Nghe nói duyệt binh) 

Đại nghị nhân thọ văn cảm tác (Cảm tác khi làm thay 
văn mừng thọ cho người khác) 

Bộ Tán tương Nguyễn Hành trang tặng nguyên vận (Họa 
bài thơ tặng của quan Tham tán Nguyễn Hành) 

Hải Dương cấm trung tác (Làm ở trong nhà giam tỉnh 
Hải Dương) 

Chu quá Thuận An cảm tác (Cảm tác khi thuyên qua bến 
Thuận An) 

Điếu trận vong tướng sĩ (Viếng tướng sĩ chết trận) 

Cấm trung dịch kỳ cảm vịnh (Làm khi đánh cờ trong 
nhà giam› 

Cảm thuật II (Cảm khái mà thuật ra - ID 

Cảm thuật V (Cảm khái mà thuật ra - V) 

Cảm thuật VI (Cảm khái mà thuật ra - VD 

Đông nhật thuật hoài (Mùa đông, thuật ý nghĩ của mình) 
Hà Nội đồng niên Tam nguyên Nguyễn công trường tử 
Nguyễn Hoan phó điện thí tương tỉnh kiến, tặng thập 
nguyên, thỉnh từ đường đối liên, nhân ký tặng (Gửi tặng 
bạn đồng niên là ông Tam nguyên Nguyễn Khuyến nhân 
địp con đầu ông là Nguyễn Hoan tới Kinh thi Đình, ông 
có gửi tặng mười đồng và xin đôi câu đối nhà thờ) 

Bệnh trung tác (Làm trong khi ốm) 

Cảm tác 

Bài tâu điều trần các việc nên làm 

Tâu xin về quê nhà để tập hợp và vỗ về nhân dân 

Lời trình Bệ vào khoảng năm Mậu Tý, năm thứ 3 niên 
hiệu Đồng Khánh (1888) 


152 
154 
156 
158 
160 
162 
164 
166 


168 


170 
172 
174 
176 


178 


180 


182 


184 
186 


188 
190 
193 
195 
197 


199 
200 
201 
208 
210 
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21- 


22- 


— Thư gửi các ông quan quen biêt ở Kinh 


ĐINH NHẬT TÂN 

* Tiểu sử 

— Tự thuật (Nôm) 

— Tại Kinh cảm tác (Ó Kinh đô cảm tác) 

— Bính Tuất tiết đề vịnh (Đề vịnh tết Bính Tuất) (1886) 


TRẤN QUANG DIỆM 

* Tiểu sử 

— Trên đỉnh núi Thàng 

— Bộ cáo việc phụng chỉ Cần vương 

— Lời bạt (cho tập thơ Ngọc Đường thi uốn tập của 
Nguyễn Xuân Ôn) 


23- NGUYÊN NGUYÊN THÀNH 


* Tigu sử 

— Tự thuật 

- Ký Nguyễn Đức Đạt Thám hoa (Gửi ông Thám hoa 
Nguyễn Đức Đạt) 


24- HỒ SĨ TẠO 


* Tiểu sử 

Đề Hà Nội tỉnh thi (Thơ vịnh tỉnh Hà Nội) 
— Đề Tam Trung từ (Đề đền thờ Tam trung) 
Đề phong sào thi (Thơ vịnh tổ ong) 

Vịnh phù bình thi (Vịnh bèo nổi) 

— Tự thuật đối liên (Câu đối tự thuật) 


l 


25- NGUYÊN HỮU XƯỚC 


* Tiểu sử 

— Vịnh cây cau 

— Nghe quê nhà bị hạn 

Tặng Hiệp quản Hó 

— Họa bài thư “gửi ông Tú Y” 
Văn tế cây trôi 


26- TỐNG DUY TÂN 
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* Tiểu sử 

— Tự thuật 

-~ Khấp Hoàng giáp Nguyễn Quang Bích (Khóc Hoàng giáp 
Nguyễn Quang Bích) : 


213 


217 
218 
219 
220 


222 
222 
223 
225 


229 
230 
232 


234 
235 
237 
239 
241 
243 


244 
244 
245 
245 
246 
246 


249 
250 
252 


28 


29. 


— Đông thiên sư quá Đồng Cổ sơn tác (Mùa đồng khi kéo 
quán qua núi Đông Cổ) 

— Đại nghĩ đông hàn dạ tái Bắc chính phu tu khuê phụ (Làm 
thay người chính phu đêm đông lạnh ở ải Bắc nhớ vợ) 

— Dán nhà dạy học (câu đối) 

— Đề dên thờ hai Quận công họ Tống (câu đồi) 

~ Mừng thầy học Phạm Văn Nghị thọ 70 (câu đối) 

— Viếng tháy học Phạm Văn Nghị (câu đối) 

— Viếng Đề đốc Lê Văn Điếm (câu đối) 

—-Làm khi bị bắt (câu đối) _ 

~ Làm khi lâm hình (câu đối làm khi bị hành hình) 

— Thư trả lời công sứ Pháp tỉnh Thanh Hóa 


TRAN XUÂN SOẠN 
* "Tiểu sử 
— Thuật hoài (Tỏ chí mình) 


PHẠM BÀNH 

* "Tiểu sử 

— Ký hữu (Gửi bạn) f 

— Tiễn khám huynh nhập Giám (Tién anh rể vào 
Quốc Tử Giám) 

- Chính khí 

— Điếu Tào Xuyên Nguyễn Án sát (Viếng ông Án sát họ 
Nguyễn ở Tào Xuyên - câu đối) 


LƯƠNG KIM HUYỄN 
* "Tiểu sử 
— Tặng Nghệ niết Phạm quán trần tình hôi hưu cận dưỡng 
- (Tặng ông Phạm, Án sát Nghệ An, viết bản trần tình 
xin về hưu phụng dưỡng mẹ già) 
- Ký nghệ niết phạm quân kiện trai nhị thủ (gửi ông Án 
sát Nghệ An Phạm kiện trai, hai bài). 


30- NGUYÊN ĐÔN TIẾT 


* 'Tiểu sử 7 
— Văn tế Nguyễn Tri Phương 
— Khốc Phạm Bành (Câu đối khóc Phạm Bành) 


31- HOÀNG BẬT ĐẠT 


* Tiéu sử 
— Khởi nghĩa thời tác (Câu đối làm khi khởi nghĩa) 


254 


256 


257 
258 
259 
259 
260 
261 
261 
262 


264 
265 


267 
268 


269 


271 
273 


274 
275 


277 


280 
280 
281 


282 
282 
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That trận (Thua trận) 
Cũng đòi mũ áo 

Câu Bố 

Trả lại đầu 


32- LÊ KHÁC THÁO 


tr 


Tiểu sử 
Quân trung ký hữu (Trong quân gửi bạn) 


3- NGUYÊN NGỌC PHƯƠNG 


bà 


"Tiểu sử 
Nghĩ việc trên đời 
Mục lục thắng cảnh 


34- VŨ KIM HUY 


六 


Tiểu sử 
Phong vị nhà quan (ba bài) 
Tho dán trên cây 


35- NGUYÊN SỰ CHI 


* 


"Tiểu sử 
Bạng duật tương trì (Trai cò chọi nhau) 
Tu chùa Báo 


36- NGUYÊN QUANG BÍCH 


642 


g: 


Tiểu sử 

Sơn lộ-hành tự ủy (Đi đường núi tự an ủi) 

Quá Lưu quân đệ trạch cảm tác (Cảm tác khi qua nhà 
ông Lưu Vĩnh Phúc) 

Hữu hoài (Có lòng tưởng nhớ) 

Độc chước (Uống rượu một mình) 

Trùng cửu cư sơn gia (Tiết trùng cửu ở nhà sàn trên núi) 
Hồi nhật, tái quá Luu quân môn cựu trạch (Ngày về lại 
đi qua nhà cũ của ông Lưu) 

Quá Chiến Than (Qua Chiến Than) 

Đặng Thái Bình sơn (Lên núi Thái Bình) 

Họa Tôn Thất Thuyết thi (I) (Họa thơ Tôn Thất Thuyết) 
(D 

Họa Tôn Thất Thuyết thi (IV) (Hoa thơ Tôn Thất 
Thuyết) (IV) 

Họa Tôn Thất Thuyết thi (V) (Họa thơ Tôn Thất Thuyết) 
(V) 


283 
284 
285 
285 


286 
287 


288 
288 
289 


291 
291 
293 


294 
395 
396 


397 
398 
301 


305 
307 
309 
311 


313 
315 
317 
320 


322 


- Họa Tôn Thất Thuyết thi (VI) (Họa Tôn Thất Thuyết) 
(VD 

+4 Cung ngộ gia nghiêm húy nhật tại nội địa Văn Sơn 
huyện đạo trung (Gặp ngày giỗ cha trên đường thuộc hạt 
huyện Văn Sơn) 

— Điếu Chu Thiết Nhai (1, ID 
(Viếng ông Chu Thiết Nhan) (L, ID 

— Miêu dân hậu nghĩnh để gia, cảm tác 
(Được dán Mèo tiếp đón về nhà, cảm tác) 

~ Tặng Nguyễn Khê Ông (1, ID 
(Tặng (L, ID ông Nguyễn Khê) (1, ID ` 

— Tống quy nhân, cảm tán (Tiễn người về, cảm tác) 

— Văn Du Phong báo tiệp 
(Nghe tin thắng trận ở Dụ Phong) 

— Quân lương khuyết phạp (Thiếu lương quần) 

— Dạ vũ (Mưa đêm) 

— Đoan dương nhật tị địch ngộ vũ, quá tiểu khê thái xương 
bể quy ẩm (Ngày Đoan dương tránh giặc gặp mưa, qua 
khe nhỏ, hái xương bó về ngâm rượu uống). 

— Tống quy nhân (Tiễn người về) 

~ Tiếp Phụ chính đại thần hồi thư 
(Tiếp thư của Phụ chính đại thần gửi về) 

— Vũ trụ đại khí số (Khí số lớn của trời đất) 

~ — Tác mộc giả sơn (I, ID (Dựng núi non bộ bằng gỗ) (I, ID 

— Nhi đề (Trẻ khóc) 

— Quân trung xách më (Kiếm gạo cho quân) 

— Muôn tác (Thơ buồn) 

— Đối hữu nhân diện đàm (Giáp mặt bạn nói chuyện) 

— Khốc Hiệp đốc quân vụ Nguyễn đại thần văn 
(Văn tế Hiệp đốc quân vụ đại thần họ Nguyễn) 

— Thư trả lời quân Pháp của Hiệp thống Bắc Kỳ quân vụ 
đại thần Thuần trung tướng Nguyễn Quang Bích 


37- TRAN NGỌC DƯ 
* "Tiểu sử 
— Lữ đạ (Ban đêm nơi đất khách) 
— Dữ chư hữu hội tại Cao Mại đình | 
(Cùng các bạn họp ở đình Cao Mại) 
— Xuân nhật quy cố hương (Ngày xuân về quê cũ) 


38- NGUYÊN THIỆN THUẬT (1841 - 1926) 


# Tiểu sử 


324 


32ã 


327 
330 
332 


335 
336 


338 
340 
342 


344 
346 


350 
354 
356 
357 
359 
360 
365 


369 


371 
372 
374. 


376 


378 
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— Điếu Nguyễn Tri Phương tử tiết 

(Viếng ông Nguyễn Tri Phương chết vì nước) 
— Đề Trần Hưng Đạo vương từ (Đề dèn Trần Hưng Đạo) 
— Khấp gia nhi (Khóc con) 


39- TA HIỆN (Thái Bình) (1841 - ) 


40- 


41- 


42- 


* Tiéu sú 
— Cái nợ tang bóng 


NGÔ QUANG HUY (Hưng Yên) 

* 'Tiểu sử 

— Bài trướng các chánh phó lãnh binh, quản, đội và nghĩa 
đũng khóc ông Nguyễn Cao 


NGUYÊN HỮU CƯƠNG (1855 - 1992) Thái; Binh 
Tiéu sú 

— Tai hüu nhán tich thugng, dóc Ló Trong Liën truyën, 
Phản hậu ký trình (Trên tiệc nhà ban, đọc truyện Lỗ 
Trọng Liên, sau khi về gửi thơ trình bạn) 

~ Đáp Nghệ An di ngụ Phú Xuyên Hiếu liêm Hoàng Hữu 
Lập ( Trả lời ông Hiếu liêm Hoàng Hữu Lập not Nghê 
An, đi cư đến Phú Xuyên) 

— Cảm thuật (Cảm thuật) 

— Duyệt địa đổ cảm tác (Cảm tưởng khi xem địa dó) 

— Tân Mão trừ tịch (Đêm 30 tết Tân Mão - 1891) I 

- Ất Mùi (1895) niên xuân, ngục trung tống đệ Quý Nhận 

` thượng kinh (Mùa xuân năm Ất Mùi - 1895 - trong tù, 
tiễn em Quý Nhận vào kinh đô Huế) 

— Bính thân trừ tịch (Đêm 30 tết năm Bính Thân - 1896) 

— Mậu Tuất niên thập nguyệt hối, bệnh dư dạ khởi (Đêm 
tháng 10 năm Mậu Tuất - 1898 - thức giấc sau cơn bệnh) 


NGUYÊN THÀNH 
* Tiểu sử 
— Vô dè (Không để) 


43- ĐINH KHÁC NHƯỠNG 
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* Tiểu sử 
-ə Phụng ký Lương tiên sinh thi 
(Thơ kính gửi Lương tiên sinh) 


379 
381 
383. 


384 
384 


385 
385 


389 
391 


395 


399 
400 
402 
404 


407 
409 


411 
411 


413 
414 


44- VŨ ĐẠT ĐẠO 


* "Tiểu sử 416 
— Thuật hoài (Thuật hoài) 417 
— Tụng Ngô tướng công đối liên (Câu đối ca ngợi Ngô 418 


tướng công) 


45- PHẠM TRUNG THỨ 


* Tiểu sử 420 
— Văn Đỗ công Thiểm (Câu đối viếng ông Đỗ Thiểm) 420 


46- PHẠM PHỔ 


* Tiểu sử 422 
— Ngẫu thành (Ngẫu thành) 423 
— Điếu Phạm công Trung Thứ 424 


(Viếng ông Phạm Trung Thứ) 


47- LÊ VĂN TON 


* Tiểu sử 426 . 
- Ö tà 426 
— Nguc trung ca I 427 
— Cảm tác khi lâm hình 428 


48- PHAM VŨ MẪU 


* Tiểu sử 429 

— Bi giam chi tác (Làm lúc bị giam) 430 
49- CẢ NGÔ 

* Tiểu sử 432 

— Ngục trung cảm tác (Cảm tác trong tù) 433 

~ Quá Nam môn cảm khái 435 


(Cảm khái khi qua cửa thành Nam) 


` 50- MAI CÔNG HOÁN (Xuân Thủy - Nam Định) (lấy em 
gái Tú Xương) 


* Tiểu sử 436 

— Trùng cửu nhật đăng lâu 437 
(Ngày mồng chín tháng chín lên lầu rượu) 

— Thương cơ dân (Thương dân đói) 439 
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51- TRAN HUY LUYỆN (Hải Hậu, Nam Định) 


* Tiểu sử i 442 
— Viễn sơn (Non xa) 443 
— Phần thi tập hữu cảm (Cảm xúc khi đốt tập thơ) 445 
— Thuyền nhân ngữ (Lời người đi thuyên) 446 


52- VŨ TẾ (Nam Định) (1818 - 1905) 


* Tiéu sử 448 
— Vin Quế Giang Giải nguyên 449 
(Viếng ông Giải nguyên ở Quế Giang) 


— Khước học Tây tự (Từ chối học chữ Tây) 451 


53- ĐỖ BÌNH THÀNH (Nam Định) 


* "Tiểu sử | 452 
— Đáo Vị thành hữu cảm (Cảm xúc khi tới thành Vi) 453 
— Cảm thời (Cảm xúc về thời thế) 455 


54- NGUYÊN VĂN CAM (Ky Đông) (1876 - 1929) Thái Bình 


* Tiéu sử 456 
- Tạ Nam Định Tổng đốc tứ y 457 
(Cảm ơn Tổng đốc Nam Định cho áo) 

- Đáp Nam Định Đốc học (Trả lời ông Đốc học Nam Định) 4ã8 
~ Tạ thánh quân thi (Thơ cảm tạ vua) 460 
~ Nghĩ bản tỉnh sự thế (Suy nghĩ về tình thế tỉnh nhà) 462 
— Vịnh thời sự (Vịnh thời cuộc) 464 
~ Thế sự thi (Thơ thời thế) 466 
— Tự phú nhất luật (Tự nói về mình) 468 
— Vô dé (Không để) 470 
— Thiên lý du du (Nghìn dặm xa vời) : 472 
— Cô đăng (Chiếc đèn côi) 474 
— Đối nguyệt (Ngắm trăng) 476 
— Trung thu ngâm (Khúc ngâm trung thu) 482 
— Đại hạn (Hạn lớn) 489 
— Phản thiệt thi (Bài thơ nói lái) 491 
— Binh khởi (Nổi binh) 498 
— Nim vui vỡ đồn điển 494 
— Lời non nước 494 

— Lời khuyên (văn) 496 - 
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55- PHẠM ĐÌNH DỤC 


z 


l 


I 


Tiểu sử 

Mẹ nào con nấy (truyện ngắn) 

Má sắt (truyện ngắn) 

Ăn bằng mắt cũng tranh nhau (truyện ngắn) 
Phỗng tay trên (truyện ngắn) 

Anh lính đói thuốc nhanh trí (truyện ngắn) 


56- NGUYÊN LỘ TRACH 


x 


Tiểu sử 

Thời vụ sách-thượng (Kế sách về thời cuộc - thượng) 
Thời vụ sách - hạ (Kế sách về thời cuộc - hạ) 

Thiên hạ đại thế luận (Bàn về thế lớn thiên hạ) 


PHÂN THỨ HAI 


TÁC PHẨM MANG TÍNH CHẤT PHONG TRÀO 


Hạnh thục ca: Nguyễn Nhược Thị 

Văn kinh thành thất thủ hữu cảm (Cảm xúc khi nghe tin 
kinh thành bị mất: Hà Văn Trâm 

Hoài cảm (Cảm nhớ): Chu Đình Mặc 

Câu đối thờ Đặng Hữu Phổ 

Cảm hoài: Đặng Huy Cát 

Thư nghĩa quân Thanh - Nghệ - Tĩnh trả lời Kinh lược 
Lương Quy Chính (dịch) 

Điếu Lê Trực (Viếng Lê Trực) 

Nghệ - Tĩnh văn thân điếu Phan Đình Phùng đối liên (Câu 
đối văn thân Nghệ - Tĩnh, viếng Phan Đình Phùng). 

Điếu Phan Đình Phùng (Viếng ông Phan Đình Phùng) 
Bạc thuyền trận vong cố xứ cảm tác, digu Phan Cát Xu 
(Đậu thuyền chỗ ông Phan Cát Xu chết trận cảm tác 
viếng ông) 

Văn tế Hiệp quản Lê Đình Quý 

Văn Lương Giang Nguyễn tướng công (Thơ viếng Lương 
Giang Nguyễn tướng công): Khuyết danh 

Điếu Nguyễn Quý Yêm (Viếng Nguyễn Quý Yêm) 

Điếu Vương Thúc Mậu (Viếng Vương Thúc Mậu) 

Vịnh trận đánh Ba Đình: Khuyết danh 

Cuộc rút lui khỏi Ba Đình: Trịnh Văn Khôi 


497 
497 
500 
502 
503 
504 


507 
507 
511 
525 


533 


535 
546 


548 ` 
550 
552 
553 


555 
556 


558 
560 


562 
565 


569 
571 
572 
572 
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Khấp Tống Duy Tân 
(Khóc Tống Duy Tân): Thanh Hóa thân sĩ 


Vin Tống Duy Tân (Viếng Tống Duy Tân): Khuyết danh 


Khấp Tống Tiến sĩ (Khóc Tiến sĩ họ Tống): Khuyết danh 
Điếu Tống Duy Tân L II (Viếng Tống Duy Tân L II) 
Văn Thiên hộ Giảng (Viếng Thiên hộ giảng): 

Hoàng Văn Tuấn 

Điếu Nguyễn Quang Bích I, IL: Khuyết danh 

(Viếng Nguyễn Quang Bích L ID 


— Điếu Vũ Hữu Lợi (Môn sinh viếng Vũ Hữu Lợi): 


Khuyết danh 

Văn Vũ Tiến sĩ (Viếng Tiến sĩ họ Vũ): Vũ Trọng Ủy 

Van môn sinh Tiến sĩ Vũ Hữu Lợi 

(Viếng học trò là Tiến sĩ Vũ Hữu Lợi): Trần Công Dương 
Khốc Dao Cù đại huynh 

(Khóc đại huynh làng Dao Cù): Đỗ Huy Liêu 

Vũ Hữu Lợi tụng thi (Thơ ca ngợi Vũ Hữu Lợi): 

Khuyết danh 

Điếu Đỗ Huy Liêu (Viếng Đỗ Huy Liêu): Cao Xuân Dục 
Van Tuần phủ Lã tiên sinh trướng văn 

(Trướng văn viếng Tuần phủ, Lã Xuân Oai 

Khốc Vũ Công Tự (Khóc ông Vũ Công Tự): Trần Tử Chỉ 
Văn Nguyễn Cao (Viếng Nguyễn Cao): Khuyết danh 

Tiễn Nguyễn công Thiện Thuật 

(Tiễn ông Nguyễn Thiện Thuật): Khuyết danh 

Câu đối làm thay người dâu thứ cụ Tán Thuật khóc 

mẹ chồng 

Lâm biệt tặng Tạ tướng quân (Chia tay, gửi Tạ tướng 
quân): Khuyết danh 

Điếu Nguyễn công đối liên (Câu đối viếng ông Nguyễn): 
Khuyết danh ` 

Tiễn tặng Đinh công Khắc Nhưỡng 

(Tặng ông Binh Khắc Nhưỡng khi tiễn biệt): 

Khuyết danh 

Hạ phu thê lưỡng đồng thị Lô Địch châu nghĩa quân liên 
(Câu đối mừng hai vợ chồng cùng là nghĩa quân Bãi Say) 
Điếu Lô Địch châu nhất vị thủ lĩnh vån liên I, II 

(Câu đối viếng một thủ lĩnh Bãi Sậy L I1) 

Văn Kỳ Đồng bị câm, chư chiến bị thảm sát, hữu cảm tác 
(Nghe tin Kỳ Đồng bị bắt, các chiến hữu bị tàn sát, cảm 
nghĩ làm thơ): Đặng Gia 


608 


609 
611 


612 


— Lãng Đông hòa thượng 
(Sư chùa Lãng Đông): Phan Quang Nhuận 
— Bài ca sư chùa Lãng Đông: Khuyết danh 
— Bài ca sư chùa Dù khởi nghĩa 
_ Hich ra quân: Khuyết danh 
— Ngục trung ngéu thành 
(Ngẫu nhiên làm ở trong ngục): Lương Ngọc Cán 
— Cung hạ Vũ công Đạt Đạo tân lĩnh Chánh quản suất 


(Kính mừng ông Vũ Đạt Đạo mới nhận chức Chánh quản 


suất): Trương Khắc Nhượng 


— Họa “Khước học Tây tự” nguyên vận (Họa nguyên vận 


bài thơ “Từ chối học chữ Tây”): Trần Chỉ Bang 
— Nhắn người cao sĩ: Khuyết danh 
— Mạ Cao Ngọc Lễ (Chui Cao Ngọc Lễ): Khuyết danh 
— Xem bia chùa Trung cảm tác: Khuyết danh 
— Văn tế Corivié: Khuyết danh 
— Chính khí non sông: Trần Tán Gia 


NHỮNG SÁCH CHÍNH ĐÃ SU DỤNG ĐỂ TRÍCH 
TUYỂN TÁC PHẨM I i 
NHỮNG NGƯỜI CUNG CẤP TÀI LIỆU BÔ SUNG 
MỤC LỤC 
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633 
635 
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TỔNG TẬP VĂN HỌC VIỆT NAM 
Trọn bộ 42 tập 
Có chỉnh lú uà bổ sung 


TẬP 17 
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